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Trong những nă»: cHỔI thế Ry 20, chúng 1! đã 
“hửng kiến cả thẻ giới quan tâm đến Nhát Ban trong 
cương 0Ị mót đất nước dám nhận tai rò nội bật ta 
lích cực hơn trên chỉnh trường quốc tế, NhIÊun người 
nahï rằng phú! cá một nguồn tham hhúo đáng tìn cây 
uữa đề cúp toàn diện 0% dèệ hiệu đốt tới số đông bu? 
đọc. Vơi quan mềm này, quyển NHẬT BẢN - ĐẠT 
NƯỚC VÀ CON NGƯỜI được biên soan tử nguân giu 
trị rất chị (21: Nhật Bản: Bách khoa thư bằng 
hình đ/(ó¿ Công ?v me Kodansha Ltd, xuất bạn. Sự 
chọn lọc cúc H4e từ kho thông tin quý giú này đã 
được sốpÐ xếp thành các phần theo chủ đè chàng hạn 
1Hhìy "dịa lý”. “lịch sứ”, “chính phú bà chính sạch ngoạt 
giao”, “bính (e xã bột”, "cán hóa” cò “đời sống). 
Ngoài ru, chúng tôi con củng cấp một mục lực chỉ số 
tới tả! cd các Mực ở cuối sách để tiện tham khảo. 
Phiên âm bằng chữ cái La Mã các từ tiếng Nhật được 
dp chụng trong suôit giuyển sách này: oà đế dã nhận 
biết hơn, tất cả từ tiếng Nhật đéu được 0iế! nghiêng 
hi lần đầu tiện xuất hiện trong một từ. Chúng tôi hy 
nong, tiệc xuất bản guyền NHẬT BẢN - ĐẤT NƯỚC 
VÀ CON NGƯỜI sè góp phân tăng thêm sư hiểu biết 
quốc tế tốt hơn thông qua một mô †ả chan thúát, đây 
quyền tê Nhật Bản. 
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Đảo Yururito - Hokkaido 
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Makinohara - Shlizuoka 





Toshimaen - Tokyo 





Shinobazunoike - Tokyo 
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Công viên Yoyodli - Tokyo 
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We Biến quanh đìo hvuky, 
„qWOQ quận 0kinawa Bao quanh 
NWÀK(“ nhún đảo nhỏ này là các 
“N tặng san hô, đặc điểm điển Ê 
| hình của hơn 160 hòn đảo 
lạo thánh dãy Ryukyu 
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NHậT BàN 
(Nippon hoặc Niton) 


PHÂN £RIA LÃNH THñ VÀ HÀNH PHÁNH 

Nhật Bản là một. quản đảo 
trái đài từ Đông Bác xuống Tây 
Nam, nằm ngoài khơi bở biên 
phía Đồng lục địa chảu À Toàn 
bộ diện tịch đất liền tính đến 
tháng 10:1989 là 377.688 km- 
(145.825 dạm vuông), chỉ lớn 
hơn Phần Lan hoặc ŸÝ một chut 
và bằng điên tích bang 
Montana của My. Bốn đảo 
chính cua Nhát Bán là đao 
Hokkando, Honshu, Shikoku, và 
Kynshu. Người Nhật tuyên bố 
chi quvén đối với các đáo nằm 
xa nhất về phía Bác Kunashiri 
(Kunashir), Etorofu (Íturup), 
đảo Habomali. và Shikotan 
đang bị Liên Xô chiếm đóng 
sau khi két thuc Thế chiến II, 
và hiện nay Liên bang Nga vẫn 
lang Đảo 
Cgasawara và đao Okinawa, 
sau Thế chiên II do Mỹ cai trị, 
được trao trả cho Nhật vàa năm 
1968 và 1979. Diện tích phân 


chiếm đóng. 


chia địa ly quan trọng của Nhật 
Ban (bao gồm cac đáo năm 
ngoài khơi được kiên: soat hành 
chánh) như sau: Hokkaido 
83.520 km(32.247 dặm vuông). 
Honshu 330 940 km” (89.166 
dăm vuông), Shikoku 18.898 
km^(7.262 dặm vuông), Kyushu 
42.164 km” (16 279 đăm 
vuông), quận Okinawa 2.256 
km°(871 đặm vuòng!), tổng công 
377 B8BR km” (145.825 dặm 
vuônzÌ. Tiếp theo sau khuvnh 
hương gân đây ở các nước muôn 
mở rộng vùng biên lãnh thổ. 
Nhật Bản ăn định phạm ví 
lãnh thô của mình cách bờ biến 
12 hải lý trang năm 1977. 


® Dân số 


Vào thời Phục hìmpg Mình 
Tr¡ (1868) dân số Nhật Ban 
khoang 33 triệu. Nam 1990, 
đân số 124 ö12.000, nhiều 
hàng thứ bảy trên thế giới 
Mát độ mãi km? (0,386 đặm 
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vuông) là 332 ngươ! vào năm 
1996 Mác đù con sô nàv có 
thê so vựt 359 người ở Hà l;an 
và 325 ngươi ở Bị, mật độ dàn 
säã Nhật Ban trình theo đơn vì 
điện tích canh tác thuộc hàng 
cao nhất thế giới, vì hơn 3⁄3 
điện tích Nhật, Bản là địa hình 
đầi núi, đầng bằng phù sa chỉ 
chiếm 13%, 

Đân số được phân bố khá 
đồng đều trên khắp đất nức 
cách đây mót thế ký, kbi ấy 
Nhật Bản chủ yêu là mât quốc 
gia nông nghiệp, Tuy nhiên, 
bằng sự công nghiệp hóa, có 
xu hướng tập trung theo vùng 
rất mạnh. Do đỏ. 48,1% người! 
Nhật sống trong ba vùng đô 


thị quan trong Tokyo, @saka,ˆ 


va Nagaya. Nhất là vùng đại 
đô thị Tokyo, mặc dù chỉ bằng 
2,0% điện tích ca nước nhưng 
tập trung 23,4 dân số. 


# Thành lập nước 

Trong số nhiều gia thuyết 
khác nhau về việc thành lập 
Nhật Bản trong tư cách một 
nhà nước - quốc gia, có một 
trường phai cho rằng, vì nằm 
gần lục địa châu Á, nên miền 
Bắc Kyushu là địa điểm xây 
dựng trung tâm chính trị đầu 
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tiên. Đến thế ky 4, xuất hiện 
vương triệu tôi cao, băng sự 
xâm chiêm va liên mình, sau 
cùng thống nhất đất nước. 
Vương triều Yamato (lhoäng 
thê ký 4 - khoảng giữa thé kv 
7) hiển tục phái các lực lượng 
viên chính đến vùng Đông Bắc 
Ifanshu và thành công trong 
viec chỉnh phục đao này vào 
thế ky 7, vì thế thiết lập 
nguyên mâu của một Nhật Bản 
thống nhất bao gồm Honshu, 
Shikoku, và Kyushu. Dưới thời 
Cai cách Taika 645, hệ thông 
hanh chanh #oŠugwun được 
thiết lập, cả nước chia thành 
38 (sau này là 66) tính (1u 
hay køku! với các đơn vị phụ 
gọ! là øưun. Sự phân chía nay 
vân còn hiệu lực trên danh 
nghìa cho đến thời Phục hưng 
Minh Trị (1868). Tuv nhiên, 
trong thời kỳ Edo (1600-1863), 
hệ thống babuhan (chức tướng 
quân và lãnh địa) được thêm 
vào hệ thống kobugun. 


® Thay đổi lãnh thô 

Lãnh thỏ Nhât Bản vẻ cơ 
bản giống như lãnh thê trong 
thế ký 7, nhưng Ìịch sử có rất 
nhiều sư thay đổi, bò sung. 
Năm 1609, dđøimyo thuộc lãnh 


địa Đatsuma (nay là quận 
lKagoshima) thiết lập quyền 
kiêm soát đối với Viưỡng quốc 
Ryukyu trên đao ORinawa. Đao 
Ogasawara (còn gụt là đảo 
Bon›n) do người Nhật phát 
hiện vàp năm 1593 và chính 
thức sap nhập vào Nhật Ban 
năm 18376, Hokkaido, có thơa 
kỳ gọi là Ezo, đã có người Nhất 
định cư vào thời ky Edo. Khi 
mầu địch phát triền với người 
Ainu trong đất liên, người 
Nhật dần đần tìm cách đến 
phản phía Nam Sakhalin 
(tiếng Nhật: Karafuto) và đảo 
kuru, ở đây họ xung đột với 
người Nga. Năm 1875, Nhàt 
Bản ký Hiệp định St. 
Petersburg với Nga và ca phần 
phía Nam Sakhalin để đôi lấy 
quần đao Kuril. Sau chiến 
tranh Trung - Nhát 1894- 
-1895, Nhật Bản chiếm Đài 
Loan; sau chiến tranh Nga - 
Nhật 1905, Nhật Bản chiêm 
phần phía Nam Sakhalin và 
cho thuê phần phía Nam bán 
đao Liêu Đông (EL¿aodong). 
Nhật Bản thôn tính Triều Tiên 
nảm 1910 giành quyền ủy trị 
đèn với lãnh thổ của Đức trước 
kia ở các đảo Nam Hải sau Thẻ 
chiến L Vì thế khi Thế chiến 


II bung nó, toàn bô điện tích 
là 680 229 km2 (262.830 dănmh 
vuông). Tuy nhiên, sau khi bị 
đánh bại, Nhật Bản mất hết 
lãnh thô chiếm được trong thừi 
kỳ thực dân và cho đến khi 
được trao lại ORinawa vào năm 
1972, về cư bản Nhật Bản có 
4 đao chính. 


» Hệ thống hành chánh hiện đại 

Sau thời Phục hưng Minh 
Trì. về mặt hành chánh, Nhật 
Bản tổ chức lại thành hà thống 
quân Tokyo, Ôsaka, và Ryoto 
được chia thành ¿ (quận đô 
thị) năm 1871, phần đất nước 
còn lại được chia thành 302 
ben (quân). Năm 1888 hé 
thống này được kết hợp thành 
một hệ thông gốm 3 ý và 43 
ken. Hokkaido ban đầu do 
chính quyền trung ương trực 
tiềp quần lý nhưng sau này 
được quán lý giống như các 
quận khác, mặc dù được gọi là 
đo (chu vị) chứ không phai là 
ben. Năm 1943, Tokyo Fu trở 
thành vùng hành chánh đặc 
biệt va được gọi là Tokyo To 
(chính thức được dịch thành 
Thủ đỏ Tokyo). Hiện tại về mặt 
hành chánh, Nhật Bản được 
chia thành 1 ?o (Tokyo To ), 1 


À - 


_ À 


đo tHokkando), 2 #¿ (Osaka Fu 
và Eyoto Fu), va 43 ken. 


ĐẶC BIỂM TỰ NHIÊN PŨÁ NIẬT RÁN 
Địa hình 


Đặc điểm chình của quân 
đảo Nhật Bản là sư bất ốn địa 
chất, núi lứa thường xuyên 
hoạt động và có nhiều động 
đất. Đặc điềm nổi bật khác 
trong địa hình là quần đảo 
Nhát Bán được cấu thành hầu 
như toàn bằng núi đốc cao, có 
rãt ít bình nguyên. 


Núi cao, đòc đứng từ 1.500- 
3.000m (5 000- 10 0008) chạy dọc 
theo phía Thái Bình đương ở Tây 
Nam Nhật Bản. Nhiều thung 
lũng sâu, hình chữ V bị cắt thành 
những vùng núi này. Trái lại, ở 
phía Biên Nhật Bản ở Tây Nam 
Nhật Ban là các nhóm cao 
nguyên và vùng núi thấp với đò 
cao khoảng 500-1,500 m (1.600- 
5.000 fU), như núi Hida, Tamba, 
và Chugoku; cao nguyên Kibi và 
dăy Tsukushi. 


Số lượng và tính đa dạng 
của núi! lứa được tìm thây khắp 
quần đao Nhật Bản tạo ra một 
đặc điềm đáng lu ý khác Có 
đến 18B núi lửa đang hoat 





động trong thời điểm này hayv 
thời điềm khác từ kỷ địa chât 
Đậ tứ, và hơn 40 trong số này 
đến nay vẫn còn hoạt động 
Trong sô này là những núi lửa 
có nhiều lần phun trào mãnh 
liệt như Asamayama và 
Bandaisan chăng hạn. Ngoài 
ra, một điểm đặc biệt của vùng 
núi lửa Nhạt Bản la sự phat 
triên các miệng núi lửa hay 
hôm chao như ở Akan, 
Daisetsu, Hakone, Aso, và 
Arira. Hõm chao ở Àso có kích 
thước lớn nhất thê giới. 

Sông ngời lớn không nhiều, 
như sông Ishikarigawa, 
Shinano-gawa, Tonegawa, 
Kisogawa, Yodogawa, vả 
Chikugogawa, tạo ra các vùng 
cháu thả kích thước tương đối 
ở cứa sông. Ruộng bậc thang 
ven biên, sáng và miền núi lũ 
tích phát triên ở nhiều vùng 
duyên hái Nhật Bản, và số 
ruộng nay được sử dụng cùng 
với đồng bằng để sản xuất 
nông nghiệp và làm nơi cư trú. 


Khí hậu 

Năm trong vùng giỏ mùa 
thuộc bờ biển phía Đông lục 
đia châu Á, đặc điểm khi hậu 
nối bật nhất ở bán đảo Nhật 


Ban là pham vị thay nhiệt độ 
hàng năm rất rộng và lung 
mưa rất lợn. Tuy nhiên, vì tính 
phức tạp của cấu tạo đất, nên 
có nhiều sự chênh lệch giữa 
các vùng tronE các múa. 

Xuân khì các vùng áp thấp 
tràn qua bờ biên Thái Bình 
dương của Nhất Bản trong 
tháng ba, nhiệt độ tăng cùng 
vơi mỏi trận mưa rào. Khi các 
vùng áp thấp bắt đầu phát 
triển khắp Biến Nhật Bản, gió 
mạnh từ phía Nam thổi đến 
gọ) là haru !ch:ban (đợt gìó 
xuân đầu tiên) thổi vào Nhật 
Ban, gió này gây lù lụt do đột 
ngột làm tan tuyết trên núi 
và hiện tượng foehn, đôi khi 
gây ra nhiều trân hỏa hoạn 
lớn ở phía Biên Nhật Bản. 

Hạ bắt đầu mùa mưa (bai 
hay 04y12) vào khoảng 7⁄7, bất 
đầu ở phần phía Nam Nhật 
Bản và di chuyển về phía Băc. 
Mưa kết thúc vao khoảng 20/ 
7, không khí Ogasawara bao 
trùm ca Nhật Ban. thời tiết 
điễn ra theo mẫu rùa hạ. Đỉnh 
điêm mùa hạ vào cuối tháảng 
7, và những đợt nắng nóng kéo 
dài đến giữa tháng 8. 

Thư tháng 9 là ma giông bão. 
Thời tiết trông giống như mùa 


mưa v1 cae front mưa thu. Thời 
tiết quang đãng vào giữa tháng 
10, và gió đông bát đâu thôi. 

Đông tháng 12, khi cấu 
hình áp suất. khí quyển thay 
đồn hoàn toàn thành mẫu mùa 
đông thì gió Tây Bác thối tuyết 
lên núi và các đồng bàng ở 
phìa Biến Nhật Bản, gìó khó 
thối phía Thái Bình dương. 
Đỉnh điểm mùa đông Vào 
khoảng 25/1. 


w Đời sống và tự nhiên 

Diện tích đât của Nhật Bản 
hơi nhỏ nhưng cấn bình rất 
phưc tạp, đến mức khí hậu và 
hệ động thực vật khác nhau 
theo tưng vùng, kéo dài từ 
vùng cân Bắc Cực ở miền Bàc 
đến vùng cận nhiệt đới ớ miên 
Nam, có rât nhiều sự thay đôi 
theo mùa. Nhật Bản có nhiều 
suối nước nóng, nội tiếng với 
các nơi an đưỡng, cùng với 
nhiều núi lửa. 

Thay đôi theo mùa và cấu 
trúc địa chất của Nhật Ban 
mang đến nhiều thảm họa 
thiên nhiên. Mưa xối xa do 
front öz¡u và giông bão trong 
mùa thu thường gãy lỡ đất, lũ 
lụt. và thiệt hại do giông bão. 
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Mùa đông khác nghiệt gây 
thiết hai cùng như thiệt hai 
lù lụt và lạnh giá. Ngoài ra, 
đóng đất ở cấp độ như Đóng 
đầt Takyo năm 1823, vớI cường 
độ 7,9, trong môi LÔ năm lại 
xảy ra ở một nơi nào đó trên 
quần đảo Nhật. Cuồng phong 
và sóng thần đì kem với động 
đât cũng gây thiệt hại nặng 
nề ở các vùng ven biên đông 
đân. Lù lut và lỡ đất cũng xây 
ra do khai hoang đất và khai 
thảc nước ngảm quá mức. 


EẤU TRÚ( fỊA CHẤT 


# f¡a hình 

VỀ mặt địa hình, Vòng cùng 
Kuril, Vòng cung Sakhaln- 
HRokkaado; Vòng cung Honshu, 
kết nối với RKyushu; Shikoku, 
Honshu, và phần phía Tây và 
các Vòng cung Ryukyu và lzu- 
Ogasawara cấu thành các đảo 
Nhật Bản. Rãnh Kuril, Nhàt 
Bản và ÏÍzu-OEgasawara câu 
thành một rãnh liên tục. Rãnh 
này là một kênh hẹp, ngầm, 
sâu khoáng 9.000m (30.00Ô0ft) 
ở một số vùng. Tuy nhiên, 
Rãnh Nhật Bán, không liền 
thông với máng Nankaì nông 
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hơn ngoài khơi Shitoku và 
Kyushbu. cũng như mãấng 
Nankai không liên thông với 
rãnh Ryukyu. Lòng chẩäo 
Philippine tách biệt với Thái 
Bình dương bằng Vòng cung 
lzu-Ogasawara, Vâ máng 
Nankat và rảnh Rvukvu 
Tronch tương ứng với trìa phìa 
bác của Lòng chảo Phìlippine 
Riền Okhotsk, Biên Nhật 
Bản, và Biên Đông Trung Hoa 
về mặt địa hình tách Nhật Bản 
ra khỏi lục địa chàu Á. Nói 
chung các biên này thường 
nông, mặc dù một số lòng chảo 
ở Biển Okhotsk và Biển Nhật 
Ban sâu khoảng 3.000-4.000 m 
(9.800-123.00DfL). 


Ranh giơi của vùng Đông 
Bắc Nhát Ban và Tây Nam 
Nhật Bán là một phay găy lớn 
go: là Đưởng kiến tao 
[toigawa-Shizuoka. Vùng vành 
đai phía đông phay gãy này 
và chạy từ phần phía tây quận 
Nigata đến phần trung tâm 
quán Nagano và từ quán 
Vamanashi đến phần phía 
đóng quán Shizuoka hình 
thành một thung lũng duy 
nhất băng qua Honshu được 
gọi là PEossa Magna và liên 


thông với đao Izu. Tày Nam 
Nhát Ban được chia thành 
vành đai trong (phía nhìn ra 
Hiền Nhật Ban) và vành đai 
ngoàt (phía nhìn ra Thái Bình 
dương) bằng mát phay gãy lớn 
gọi là Đường kiên tạo Medhan, 
chạy theo chiều đọc đọc theo 
trục Tày Nam Nhật Ban từ dãy 
Ina đến quân Oita. Những 
vanh đai này có thể lần theo 
đến tan đao Ryukyu. Ơ Tâv 
Nam Nhật Bản có ít núi lửa 
hơn Đông Bắc Nhật Ban, và 
thường tập trung ở vùng nhìn 
ra Biển Nhàt Bản và Kyushu. 
Hoat động nui lửa rất mạnh ở 
Đòng Bác Nhật Bản. 


+ Chuyển động vỏ trái đất 
Quân đáo Nhật Bản có rất 
nhiều chuyển động của vỏ trai 
đất, văn đang điễn ra. Chuyên 
đóng của vỏ trái đất bao gồm 
những chuyên động có thời 
gian kéo đai ngắn, chẳng han 
như hoạt động địa chấn, cùng 
như các chuyển động chậm có 
thời gian kéo đài lâu hơn. Hoạt 
động na lửa, sức hút bất 
thường, và dong chảy rất nóng 
tư vò trai đất cũng trực tiếp 
trợ thành nguyên nhân làm vỏ 
trải đất biến dạng. Núi lửa vân 


con đang hoạt động ở Đỏng 
Bác Nhật Bản từ kv Đệ tứ. Có 
một vùng không có núi lửa rất 
hẹp dọc theo bờ Thái Bình 
dương, phầa còn lại có nhiều 
nửi lửa. 


BIẾN NHÊT BẢN 


(Nchonkan). Một trong ba 
biển bao quanh Nhát Bản, 
nằm giữa lục địa châu Á và 
quần đảo Nhật Bản và liên 
thòng với các biên tiếp giáp 
bằng eo biên Mamiya, Soyn, 
Tsugaru, Kammon, và 
Tsushima. Là biền nhỏ nhất 
trong ba biên (1.008.000km“”; 
389.000 dám vuông) và sâu 
nhất (độ sáu tối đa: 3.712m, 
12.178ft; độ sâu trung bình: 
1350m: 4.130ft). Biển Nhàt 
Bản là một ngư trường nhiều 
ca và cũng là một yếu tố quan 
trọng trong các đạt mưa tuyết 
rất nhiều tròng mùa đông trên 
các phần của đảo Honahu, 


Núi tửn 
(kazan!. Nhiều núi lửa đang 
hoạt động ở Nhật Bản hình 
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thanh một bộ phân được gọi 
là vành đai lứa quanh Thái 
Binh dương, bao quanh Thát 
Bình dương. Trong khi núi lửa 
phun co ảnh hưởng đáng kè 
đến đời söng của người Nhật 
từ thời xa xưa, gây tốn thất 
nặng nề về sinh mạng, thì núi 
lứa cũng tạo ra nhiêu cảnh 
quan thiên nhiên tuyệt đẹp và 
tạo ra môt loại đất phì nhiêu. 


# Phân hố núi lứa 


Núi lửa nằm trân một đường 
nói chung chạy song song với 
quần đảo Nhật Bản. Rìa phía 
đông của sự phân bố núi lửa ở 
Hokkaido và Bắc Honshu hình 
thành một đường chạy gần như 
song song với dãy núi trung 
tâm hình thành xương sống của 
quần đảo, đến phía tây của 
đhzờng rìa này, được gọi là front 
núi lửa, núi lửa được phân bờ 
đến tận Biến Nhật Bản. Front 
núi lứa đột ngột chuyển hướng 
về phía nam ở góc Táy Bắc 
vùng Kanto thuộc Honshu gần 
Núi Ásama (Asamayama) và, 
bằng nhóm múi lửa 
Vatsugatake, Cóng viên quốc 
ga Puli-Hakone-Ízu, và cạnh 
phía đông của Bán đảo Izu, 
băng qua đảo Izu đến các đảo 
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nú) lửa vùng Marlanas. Ở Tây 
Nam Nhật Bán, sự phân bố 
không dày đặc như thẻ. nhưng 
một †ront núi lửa chạy bang qua 
phía Tây Honshu, kéo dài vẽ 
phía Nam đến giữa Kyushu, và 
hiên thông với các núi lửa ở Đài 
Loan bằng đảo Ryukyu. 


+ Cấu lrúc và hoạt đậng của 
các núi lửa Nhật Bản 

Nhiều núi lửa Nhật Bản có 
đạng hình nón giảng như hình 
dang của núi Phú S1 (Euhsan), 
trở thành một biểu tượng của 
Nhật Bản. Những nú: lứa nãy, 
được gọ! là núi lửa strato. được 
kết hợp hàng sự tích tụ xen kẽ 
của các dòng chảy dung nham, 
và các khối, bom núi lửa phun 
trào từ miệng núi. Một đặc 
điểm của loại núi lứa này là 
mãt nghiêng của núi, bao gồm 
một đường cong tuyệt đẹp với 
các tấm chắn rộng, thoải. 

Nhiều núi lửa nhó nhất 
được hình thành qua một đợt 
phun trào và không bao giờ 
phục hồi hoạt động Một loại 
như thế, hình nón (lo nham 
tầng núi lửa tạo thành, thường 
được tạo thành qua một giai 
đoạn từ vài ngày đến vài năm 
bằng sự phun trào đá bọt, xỉ 


Nưi Phụ %! rrong 
mùa đẳng 





và tro nu! lứa. Một loại khác 
là vòm nham thạch, trong đó 
nham thạch rất dẻo từ từ được 
đẩy lên cao như một khối 
khổng lỗ. Hầu hết hình nón 
do nham tầng núi lửa tạo 
thành và vòm nham thạch cao 
không quá 200 m (650ft), và 
thường xuất hiện thành nhóm, 


Hai loại hoạt động phun 
hiếm gặp hơn được biết đến 
do sức phá hoại của chúng. Một 
là sự nổ hơi nước rất manh, là 
điểm đặc trưng của núi lửa 
strato khi gần hết phun. Năm 
1888, núi Bandai (Bandaisan) 
phun, một loạt các vụ nổ cực 
mạnh, mỗi loạt kéo dài vài 
phút, tiếp theo sau là trận lở 
đất trên qui mô rộng. Loại 
phun phá hủy khác do sự phun 
trào khối lượng magma khổng 
lễ tràn trên mặt đất trong một 
thời gian ngắn. Magma có 
nhiều thành phần thể khí (hầu 
hết là hơi nước), trong khi núi 


lửa phun, tự tách rời với 
magma dưới dang bọt, giông 
như bọt bìa trào lên khi khu! 
chai Magma bọt tách thành 
vụn nhỏ và phun thật mạnh 
như một hỗn hợp gồm đá, đá 
bọt, tro núi lứa, và khi còn gọi 
là dòng chảy do nham tầng núi 
lựa tạo thánh. 


® Thảm họa do núi lửa phun 
gây ra và cách phòng tránh 
Khi một núi lửa phun, loại 
phun thường gặp nhất ở Nhật 
Bản, hiểm khi đá và bom núi 
lửa phun ra khỏi miệng núi 
bắn xa một khoảng cách vài 
km theo phương nằm ngang. 
Có thê dự đoán trước các đợt 
núi lửa phun, khi có dấu hiệu 
cảnh báo, người ta cấm vào 
vùng nguy hiểm quanh miệng 
núi. Ở khoảng cách tính ti núi 
lửa xa hơn phạm vì phá hủy 
cua bom núi lửa, các loại nhà 
hị thiệt hại từ các yếu tố khác, 
như các đợt sóng phun gây sôc 
chẳng hạn là một điểu đáng 
quan ngại. Tuy nhiên, thâm 
chí còn nguy hiểm hơn là sự 
đổ ụp xuống của các khối đá 
bọt đã được bắn lên thật cao 
và được gió thổi vào đất liền ở 
các vùng cách xa miệng nủi 
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lứa. Thiết hai hoa màu do sự 
tịch tự lớp tro núi lửa gây thiệt 
hại nghiêm trọng về mặt kinh 
tê, có nhiêu gia đình lâm vào 
canh thiếu ăn do núi lửa phun. 


Các trần động đât nhỏ và 
một thay đôi bất ký trong lớp 
vỏ trái đất được quan sát thường 
xuyên và liên tục ở 19 núi lửa 
đang hoạt động ở khắp Nhặt 
Ban, bao gồm Asamayamia, 
Miharayama, Ãsasan, và nhóm 
Unzendake. Ở những núi lưa 
này, các dụng cụ chẳng hạn như 
địa chất kế, máy đo độ nghiêng. 
dụng cụ đo độ giàn, và tia laser 
được sử dụng để đo thạt chính 
xác một thay đối bất kỳ. Hệ 
thống định vị toàn cầu (GPS), 
sử dụng vệ tình nhân tạo, củng 
được dụng để giám sát. Vì thế, 
mỗi lần núi lửa phun đều có dấu 
hiệu báo trước. Tuy nhiên, biện 
pháp phòng tránh thảm họa 
thiên nhiên phát xuất từ những 


Nưự! tửa phun ở 
Unzenđake_ thang 
3/1091 
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lần núi lựa phun vẫn chưa thích 
hợp, vì nui lựa phun là một hiện 
tượng tự nhiên bao gồm việc giải 
thoát một lượng nàng lượng 
không lô. 


Tháng 11/1990 núi lửa phun 
ở Fugendake, đình cao nhất của 
dày Lnzendake, lần phun gần 
đây nhất vào năm 1792, Trong 
đợt phun năm 1991 dòng chảy 
do nham tầng núi lửa tao thanh 
làm cho 44 người mất tịch. 


ĐÔNG ĐẮT 

(rshin) Động đất là một 
hiện tượng thường xảy ra ở 
Nhát Bản, gần 10% năng 
lượng do các trân động đất 
phóng thích trên toàn thế giới 
tập trung ở và quanh quần đảo 
Nhật Bản. Trong thế kỷ trước, 
Nhật Bản bị 23 trân động đất 
phá huy với cường độ 6 độ 
richter trở lên đều do Cơ quan 
khí tượng thủy văn Nhật Bản 
đo được. Thang độ này xấp xỉ 
với thang độ Richter được sử 
dung phô biến hơn ở phương 
Tây. Cả hai thang độ đêu đo 
được cường độ trận động đất 
qua năng lượng được phóng 
thích từ tâm chân động đăt. 


Trán động đất nôi tiêng 
nhât là Trận động đát Tokvo 
1923. đạt đến cường độ 7,9. 
Tâm chấn ở thủ đô Tokyo và 
Yokobama. khiến 100 000 
ngươợt chết, thiệt bại tài sản 
lên đến hàng tì đó-Ìa. Chỉ 
riêng ơ Tokvo đã cướp đi sinh 
mạng của hơn 60.000 ngưø:, 
trong số này có hơn 50.000 
tgười chết trong các tran hỏa 
hoạn đo đông đất sinh ra. 


® Nguyên nhân và sự phân hấ 
động đãt ử Nhật Bản 

Trạn động đát ở Tokyo là 
do sự chuyên động đọc theo một 
phay gây ma ra, nghĩa là một 
vết. nứt trên vỏ trái đất, Tầng 
khí trên của vùng phay gãy 
dịch chuyển khoang 6m (20 ft) 
về phía đông và tầng phía đưới 
dịch chuyển khoảng ầm (1Ô ft) 
về phia nam. Mặt đất (ì¡ chuyên 
về phía trên và hướng về Thái 
Bình dương. Loại dịch chuyền 
tương tự này hầu như được tìm 
thay trong tất cá các trần động 
đất diễn ra ở bờ biển Thái Hình 
dương của Nhát Ban. 

Đóng đảt thương xảy ra 
theo chủ kỳ, thời gian cach 
quảng giữa các lần dòng đất 


lchác nhan theo từng địa 
phương Nhà địa chản học 
Enwasumi Iliroshì (1907- 
1972) ước đoan rằng thời gian 
trung bình giữa các trận động 
đất lơn trong vùng phía nam 
Kanta la 69 năm. Cũng có các 
đợt “dòng đất liên tục”, thời 
gian liên tiic xây ra nhiều trận 
động đất nhỏ. Đợt động đất 
liên tuc keo đài nhất được ghì 
lại vào giữa thập niên 1960 ở 
Matsushrro, quàn Nagano. 
Hoạt đông động đất ở Nhât 
Bản kem theo nhiều hình thức 
văn xoãn vỏ trái đất và sự dịch 
chuyên của các phay gãy theo 
vùng địa lý và địa chât tương 
ứng. Chẳng hạn, mũi của các 
bán đảo chăng hạn như Boso, 
Miura, và Ki, tẤt cả đều nhô 
ra Thái Bình dương, chìm 
xuống đa) dương rât chậm, môi 
năm khoang lem (Ð,4 In). 
Nhưng động đất lớn sau đó lại 
náảng cao phân mũi này đé bù 
đặp ngay cho phản đất lún. 
Mặt khác, động đất xảy ra Ở 
Tây Nam Nhát Ban, phìia 
Đông Fossa Magna, được tạo 
thành do những dịch chuyền 
đột ngột của vỏ trái đất dọc 
theo một vùng phay gày hiện 
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Đỗng đất ở phía lây 
Nagang nắm T1384 





có, và khỏng giống các trản 
động đất ở bờ biển Thái Bình 
dương, những trận động đất 
này không có những dịch 
chuyển ở vỏ trái đất. 

Sư vặn xoắn của vỏ trái đất 
đi kèm theo các trận động đất 
ở bở biển Thái Bình dương là 
đo sự đôi lưu của lớp manti (lớp 
áo trái đất) mà ra Ở Đông 
Nam Thái Bình dương là một 
rặng núi dài, sự đối lưu của 
lớp manti từ tâm trái đất dâng 
trào lên rồi sau đó dị chuyển 
theo phương nằm ngang hướng 
về Nhật Bản trước khi chảy 
xuống trở về tâm. Khi dòng 
chay manti đến tâm, sự dịch 
chuyên làm phiến đá trên lớp 
manti lún xuống, hoặc chìm 
dưới phiến đá khác, và bị hút 
vào lớp manti nền. Sự liên 
quan của các múi bán đảo 
trong sự dịch chuyển này làm 


cho các mũi đất này bị lún 


chậm giữa các trận động đất, 


mức độ lún ngang bằng với tốc 
độ của dòng đối lưu lớp manti. 
Sự dâng cao đột ngột ở phần 
đất mũi bản đảo trong một 
trận đọng dđât là do “sự nây 
đàn hỏi” 

Vùng bờ biển Thái Bình 
đương dần dần bị nén bởi sự 
đối lưu của lớp manti trong 
thời gian cách quâng giữa các 
trận động đất, trong một trận 
động đất lớn chúng thường nây 
về hướng Thái Bình dương. Do 
đó sư tích tụ áp suất ở Thái 
Bình dương càng cao thì khả 
năng xảy ra động đất ở vùng 
này càng lớn. 


® Dự đoán động đất 

Từ 1965, có nhiều ngân quÿ 
dùng để nghiền cứu dự đoán 
động đất, hầu hết tập trung 
vào nghiên cứu sự vặn xoắn 
của vỏ trái đất đặc trưng. Năm 
1969, Cơ quan khí tượng thủy 
văn, Viện khảo sát địa lý, và 
một số trường đại học quốc gia 
thành lập Ủy ban phối hợp dự 
đoán động đất. Người ta quyết 
định tiến hành khảo sát trên 
toàn bộ lành thổ Nhật Bản và 


ghi lại các số đo trong những 
thay đôi địa chàt trong thời 
gian cách quãng ngắn bàng 
cách đo cao trình và phép tam 
giác đạc ở các điện tích tương 
đối nhỏ được xem là quan 
trọng, chăng hạn vùng phía 
nam Kanto và vùng Tokal 
(quản Shizuoka và Aichi). Sư 
vặn xoắn và phay gãy cũng 
được giám sát liên tục, sử dụng 
các dụng cụ cảm biến như máy 
đo độ nghiêng và dụng cụ đo 
đô giăn. Người ta biết rằng 
sóng tác động vị đần hồi được 
tạo ra với sò lượng đáng kế 
trước các vết nưt trên đá do 
sự tích tụ lực cãng, được cho 
là giống với hoạt động gây sốc 
trước xảy ra trước các trận 
động đất lớn. Dòng nhiệt được 
chuyên từ tâm trái đất lên bề 
mặt có liền quan mật thiết với 
hiện tượng vỏ trái đất, ngoài 
ra, người ta cho rằng hiện 
tượng từ tính trái đất và các 
dòng chảy trên trái đất làm 
thay đôi một trân động đất 
lớn. Vì thê, những hiện tượng 
này được đánh giá đê xác định 
xem có sự q‹ian hệ nào góp 
phần trong công tác dự đoán 
động đất hay không. 


Ba yếu tố: khi nào, ø đảu 
và nghiêm trọng như thê nào 
là điều cần thiết trong đự đoán 
động đất. Mặc dù động đất xảy 
ra theo chu ky, thường đi kèm 
bằng những địch chuyển đặc 
trưng của vỏ trái đất, những 
khó khăn trong việc dự đoan 
chính xác khi nào đóng đất 
xảy ra chắc chăn không được 
giải quyết một sớm rnột chiều, 
và khả năng có thê xảy ra một 
trận động đât thường dựa vào 
xác suất tháng kê. 


Hâu hết thiệt hại nghiêm 
trọng trong các trận động đất 
lớn là do hoa hoạn sau khi tòa 
nhà bị đồ sụp, cũng như do ảnh 
hưởng của /sunam, sóng thần. 
Động đất gây thiệt hại nghiêm 
trọng ở Nhật Bản vì cấu trúc 
nén, thường là từ rừng, dễ gây 
hàa hoạn, trong khi dân số 
sống trong không gian chật 
chộ› nấu ăn bằng đầu hỏa hoặc 
gas làm tăng nguy cơ cháy nổ. 





HOkaibO 


Xa nhất về phía bắc và cũng 
là đảo lớn nhất hàng thứ hai 
trong số bôn đáo chính của 
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Hồ Mashu hỗ hỏm 
chắo j pha đóng 
HOÀÀ a:Øc 





Nhật Ban, tách rời với Honshu 
đ phia nam bảng eo biến 
Tsugaru và giáp Hiên Nhát 
Bản ở phia tây, giáp Biển 
Okhotsk ở đông bác, giáp Thái 
Bình dương ở phía nam vả 
đông. Một số rằng núi vất qua 
Hokkaido, những đầy núi này 
thuộc Dãy Ezo chay từ bắc 
xuống nam bàng qua giữa đảo, 
chia thành hai bờ bằng một 
loạt vùng lòng chảo. Phía tây 
của những dãy núi này là Đồng 
bằng Ishikari rộng lớn, phía 
tây nam của đồng bằng là một 
bán đảo đài, có diện tích bằng 
Honshu. Khí hậu không giống 
như khi hảu của phần Nhật 
Bản còn lại, thường lạnh hoậc 


khô hơn. 


Van hóa tiền sử ở Hokkaido 
tròng có vé có chung nhiêu đặc 
điểm của một nên vân hóa ban 
đầu ở Honshu, ngoại trừ việc 
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thiêu đì vân hóa trong thời kỳ 
Yayoi (khoang 300 trước CN- 
khoảng 300 sau €N!. 
Hokkaido, hay Ezo, có người 
Ainu sinh sống và không được 
tình vào lãnh thô Nhát Bản 
Trong thời ky Edo (1600-1868) 
lãnh thố Matsumae được thiết 
lập ở góc xa nhất vẻ phia tây 
nam đao. Sau thời Phục hưng 
Minh Trị 1868, chính quyền 
mới rát chú trọng đên việc 
phát triền kinh tế của 
Hoklaido, xây dựng một cơ 
quan phụ trách thuộc địa 
(kaitakushi) và khuyên khích 
nhiều người từ nơi khác trong 
nước Nhật đến định cư Tên 
đao được đổi thành Hokkaido 
(nghĩa đen, "Vòng biến phía 
Bắc”) vào năm 1869. Hình thức 
quản lý hành chánh cấp quân 
hiện nay được thiết lập vào 
năm 1886. (trong hệ thông 
quân của Nhát Bán, chỉ có 
Hokkaido đươc goi lả do 
[circuit] chứ không phải là ken 
(quận]; Tuy nhiên, nó củng 
tương đương với quản). 

Cây nông nghiệp chính lã 
lùua, cùng như việc trắng ngũ cốc. 
rau quả, sản phâm từ sữa Ngư 
và lâm nghiệp tư lâu góp phần 
quan trọng trong nên kinh tế 


Hokkaido. củng như hình thành 
nến tảng cho phần lớn hoạt 
động công nghiệp của Hokkaido, 
hao gồm các ngành công nghiệp 
chế biến thực phâm, chế biến 
gỏ, bột giầy và giây. 


Hokkaido nổi tiếng với phong 
cảnh nguyên sơ, ấn tượng, bao 
gồm núi lửa đang hoạt động, hồ 
to và nhiều cánh rừng nguyên 
sinh rộng lớn. Những điểm tham 
quan gồm Shtkotsu-Toya, Akan, 
Daisetsuzan, Shiretoko, và công 
viên quốc gia Rishiri-Rebun- 
Sarobetsu Hiện tích: 83.520 kmˆ 
(32.247 dặm vuông); dân sô: 
5.643.647; thủ phủ: Sapporo. Các 
thành phố quan trọng khác là 
Hakodate, Asahikawa, Otaru, 
Muroran, Tomakomai, Obihiro, 
và Kushrro. 


VÙNG ÏOHOKU 


(Tohoku ch:ho). Vùng này bao 
quanh toàn bộ đông bấc Honshu 
và bao gồm các quận Aomorl, 
Iwate, Akita, Yamagata, Mivagi, 
và Pukushima. Vùng này phần 
lớn nhiều đồi núi, hầu hết thành 
phõ và thị trấn đều tập trung 
đọc duyên hải Thái Bình đương 
và Biên Nhật Bản và giữa các 


lòng chao. Khi hâu theo mùa, 
mùa hè ngắn, mùa đông đài. 


Vùng này chủ yêu là khai 
thác nông nghiệp, nhưng ngư 
và lãm nghiệp cũng rất quan 
trọng. Sản xuất được một it 
xảng dầu và khí thiên nhiên, 
các ngành công nghiệp sắt, 
thép, xi măng, hóa chất, bột 
giây và lọc đầu đang phát triền. 
Thành phô chính là Sendai. 
Diện tích: 66,912 km (25.835 
đdăm vuông); dân sô: 9.738.285. 


VUNG HaNTO 


(Kanto ehiho). Nằm ở phía 
đông giữa Honshu, gồm các 
quân Tokyo, Chiba, S5aitama, 
Kanagawa, Gumma, Ibaraki, 
và Tochigi. Đây là vùng có 
đông dân cư nhất ở Nhật và 
cũng là trung tâm chính trị, 
kinh tế và văn hóa của quốc 


Nham nụ! lửa 
Haktođasan trang 
Vung nủi lùa Nasu. 
quản Aomor! 





gia. Trung tâm trong vùng là 
khu đô thì bao gồm Tokyo, 
Yokohama, Kawasakl, và 
Chiba. Vùng này chu yếu nằm 
trong Đồng bằng Kanto. 


Từ Kanto (nghia đen, "rào 
cán phía đồng”) lúc đầu ám chi 
vùng phía đồng trạm gác có rào 
chắn /sø#¿sho) ở Osakayama, 
nay là Otsu, quận Shiga, từ này 
dùng để phân biêt với vùng 
Kansal ở phía táv trạm gác. 
Ranh giới sau này phải đời đến 
bai lần, sau cùng đời xa hơn về 
phía đâng ở The Hakone (nay 
là quận Kanagawa). 


Khu vực Tokyo-Yokohama 
năm giữa vùng là vùng công 
nghiệp và thương mại hàng 
đâu của Nhật. Nông nghiép 
đóng vai trò thứ yếu nhưng 
vần còn quan trong trong nên 
kinh tế. Đánh cá ven bờ Thái 
Bình dương và vịnh Tokyo đã 
giảm sut do bị ô nhiệm và khai 
hoang đất ở vịnh Tokyo. Diện 
tích: 32.3885 km“ (12.504 dặm 
vuông); dân sô: 38.543.517. 


TOkVO 


Thú đó Nhâát Bản. Năm 
trên Đồng bằng Kanto, phía 
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Thái Bình dương, giữa đảo 
Honshu. Đông giáp các quận 
Chìba, bắc giáp Saitama, tây 
giáp Yamanashi, tây nam giáp 
Kanagawa và đông nam giáp 
vinh Tokyo. Quản lý hành 
chánh thủ đô bao gồm cả các 
đảo nàm rải rác ở phía tây 
Thái Bình dương, trong số này 
có đảo Ï2u va Ogasawara. 


Quận Tokyo gòm 23 phường 
(hu) thuộc đô thị Tokyo, 27 
thành phá (s2), 1 hat lun), 
và 4 đơn vị hành chănh đao 
(shicho), Các đơn vị hạt và đao 
gồm 14 thị trân và xã (cho, 
son), Diện tích: 2.163 km2(845 
dam vuông), dân 
11.833.962 nàầm 1994. 


Sa: 


Cư dân Tokyo sống trong 
tổng cộng 4.914.146 căn hộ, 
điện tích trung bình 6Ôm” 
(645ft vuông) cho một. đầu 
người. Môi cán hộ trung bình 
có 2,4 ngườ),Ø. 


« Địa lý và khí hậu 

Tokyo được biết đến bằng 
tên Edo (ngh1a đen, “Cửa 
sông”) trước thời Phục hưng 
Minh Trị (1868), và các sông 
chính trong vùng Kanto - sông 


Edogawa, Arakawa, vả 





Irung tắm Takyn 


Sumidagawa - vẫn đang chảy 
ra biên qua phía đông Tokvo. 
Dọc theo các đồng bằng phù 
sa của con sông cô Tamagawa, 
tro núi lứa phun ra từ Dãy núi 
lửa Fuii-Hakone tích tụ đề tạo 
ra Cao nguyên Musashino, nơi 
đây là các phường phía tây 
(thưởng gọi là quận Yamanote) 
và các quận xa trung tắm. 


Một sô vùng nằm trong các 
phường phía đồng (quần 
Shufaxưmnachi) nầm thấp hơn mực 
nước biến 2 - 3 mì (8,ỗ-10ft) 


Có du bòn mua, khí hậu nói 
chung ồn höòa, nhiệt độ trung 
hình cao nhất trong tháng 8 
(26,7“C; 80,1”°F`) và thấp nhất 
trong tháng 1 (4,7°C; 40 5°F). 
[ ương mưa hàng năm là 1.460 
mm (57,5 In). 


+ Hệ động thực vật 

Õ nhiễm và sự phát triển 
đất đai không kiểm soát đà tàn 
phá sô lượng động thực vật 
trong quận Tokyo trong thập 
niên 1960, nhờ vào sự kiểm 
soát 6 nhiễm chặt chẽ hơn, 370 
trong sô khoang 570 chúng 
loại chìm được tìm thấy khắp 
Nhật Bản cùng được tìm thấy 
d Tokyo Sõ động vật hoang 
dã khác được tìm thây trong 
các vung đổi núi bao gồm linh 
dương Nhật, chó gấu trúc, cáo, 
sóc bay và thỏ 

Cây chính thức ở Tokyo là 
cây bạch quả, trồng khắp 
thành phô để tạo bóng mát. 
(tác loài cây khác ở Tokyo là 
cây anh đào, sôi zelkova và sồi 


Nhật Bản. 
+ Lịch sử 


Hiện nay Tokyo tọa lạc trên 
vùng đất có niên đại từ thời 
ký Jomon (khoảng 10.000 - 
3400 trước CN), Yayot (khoảng 
300 trước CN - khoảng 300 sau 
CN), và Kofun (khoảng 300- 
710). Trong thê ký 7, Nhật 
Bản được chia thành 50 tỉnh, 
tỉnh Musashi được thiết lập 
trong vùng đất thuộc các quận 
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Tokyo. Saitama, và phía đông 
Eanngawa ngày nay. Trung 
tâm hành chánh tỉnh nằm ở 
phán đát nay là thành phố 
PFuchu, vốn la trung tâm chính 
Lrị cho tỉnh trong gần 900 
näm. Trong các cuộc nọi chiến 
ơỡ thế ký 15, chiến bình Ota 
Dokan (1432-1486) xảy dựng 
lâu đài cho người tiền nhiệm 
Edo trên vùng đát Hoàng cung 
ngày nay. 


Sau gản một thê ký chiến 
tranh, Toyotomi Hideyoshi 
(1537-1598) thống nhất được 
một phần đât nước và phái 
Tokugawa Ieyasu (1543-1616) 
đên Kanto nắm 1590 trong 
cương vị người chủ Lâu đài 
Edo. Sau khi Hideyoshi chết, 
levasu hoản tất công việc 
thông nhất Nhặt Bản và thiết 
lập chức tướng quân Tokugawa 
ở Edo năm 1603. Ông xây dựng 
một thành phố lâu đài ở đây, 
phần phía táy lâu dài là nơi ở 
danh cho samurai. Vùng đầm 
lầy phía đông được khai hoang, 
để xây dựng khu thương mại 
và công nghiệp. Khi thành phố 
phát triển, thương gia và thợ 
thủ công lũ lượt kéo đến Edo, 
năm 1720 dân số khoảng 1 


_ 


Chân đụng ïnkugawa _ 
lgyuạa&u Phụ ÍHnh chiến 
bình sáng sót sau các 
tUỐc chiến cuối thế kỹ 
¡§ đ Nhả! đề thiết lập | 
chúc tuởng quần 
Ï Dà Li 1â wa 





triệu người, biên Edo thành 
thanh phổ lớn nhất thế giới 
thỡi háy giờ. 

Nàm 1867 chức tướng quân 
Tokugawa kêt thúc, vào năm 
sau là thời Phục hưng Minh 
Trị, Edo, đỏi thành Tokyo 
(“thú đó phía đông”), trở thành 
thú đõ của cả nước. Hoàng gia 
sông trong Lâu đài Edo năm 
1869. Trong các năm sau, 
Tokyo dán trở thành trung 
tâm chỉnh trị, thương mại và 
Lài chánh quan trọng của Nhật 
Bản. Tokyo gắn như bị phá hủy 
hoàn toàn trong trận động đất 
1923, ít lâu sau thành phố được 
tái thiết và mở rộng về mặt 
hảnh chánh trong năm 1943, 
sáp nhập các quận và vùng 
ngoai ö xung quanh thành 
Tokyo To (quận Tokyo, tên 
chính thức, thủ đê Tokyo). 


Phần lớn Tokvo bị bom Mỹ 
phá hủy trong The chiến LÍ, Sau 
khi thua trận, Tokyo vẫn là 
trung tâm chính phú, Tông 
hành đính chỉ huy tối cao của 
cac lực lượng đồng minh 
(SCAP) văn đặt tại Tokyo cho 
đến cuối thời kỳ Chiêm dong 
năm 1952 Trong thời kỳ khôi 
phục kinh tế bát đầu vào thập 
niên 1950, nhiều xí nghiệp lớn 
ngày cang tập trung hoạt động 
điều hành cúa mình ở Tokyo, 
làm cho dân số gia tăng từ 6,3 
triệu người trong năm 1950 lên 
9,7 triều người trong năm 1960. 


Thanh phố tiến hành một 
chương trình xây đựng sôi nôi 
đề chuẩn bị cho Thế vận hài 
Tokyo 1964, đến năm 1965 
dân số tăng lên 1,9 triệu người, 
kêt quá nhà cửa khó mua và 
giá đàt tăng vọt. Một chương 
trình xây dựng các trung tâm 
phụ trong đô thì đã được tiến 
hành đê giảm bớt sự tập trung 
các cơ quan đầu não của Công 
ty trong vùng trung tầm 
Tokyo, và nan ö nhiễm trở nên 
nghiềm trọng trong cuối thập 
niên 1960 và đầu 1970 lúc nay 
gìảm bớt một phần, nước sông 
Sumiidagawa ở phía đông 


Tokyo tương đối sạch hơn 
trước. Hệ thống đương cao tốc 
nội thị bốn làn xe bất đầu xây 
dựng trong thập niên 1960 vân 
thường xuyên bị kẹt xe nghiem 
trọng, tuy nhiên, gia đất tăng 
chóng mặt từ giữa thập niên 
1980 đã lam nhiều người đọn 
ra sông ứ vùng ngoại Ô. 


+ Công nghiệp địa phương và 
truyền thống 

Các ngành công nghiệp địa 
phương từ lâu tập trung vào 
ba phường shifamachr Taito, 
Sumida, vá Arakawa, nhưng 
những nàm gần đây rnở rộng 
sang các phường xung quanh, 
nhất là Adachi và Ratsushika. 
Sản phẩm bao gỏm quần áo, 
hàng dệt, quy kim, đỏ chơi và 
hàng da. Trong cac ngành công 
nghiệp truyền thống, dệt vải 
là ngành nôi bật. Các thành 
phố trong quận Tokyo như 
Hachion, Ome, và Musashi 
Murayama đều nổi tiếng trong 
nghề sản xuất vải từ thời kỳ 
Edo (1600 -1868), và đao 
Hachijojirna nổi tiếng với loại 
vải nhuộm zhdechr7o. Phân lớn 
thợ thủ công làm ra các sản 
phẩm truyền thống thường gặp 
khó khăn khi nhu cầu cúa 
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khách hàng giảm và không có 
tiên tài trợ cho những người 
theo nghề. 


« Công nghiệp hiện đại và tài chánh 
Tokyo phát triển thành 
trung tầm của ngành công 
nghiệp năng và sản xuất tì 
thời Minh Trì (1868-1912) cho 
đến cuối Thế chiến [L “Tuy 
nhiền, sau năm 1965. các 
ngành công nghiệp tam đăng 
— thương mại, tài chánh, vận 
chuyên, truyền thông, cửa 
hàng bán sĩ và lẻ và ngành 
công nghiệp phục vụ — bắt đầu 
vượt qua các ngành công 
nghiệp nhị đẳng. Tỉnh đến 
năm 1991 các ngành công 
nghiệp cơ bản chiếm 0,2% 
trong toàn bộ các ngành công 
nghiệp ở Tokyo, cac ngành 
công nghiệp nhị đẳng, 24,4% 
(so với 50% trong thập niên 
1960), và các ngành công 
nghiệp tam đẳng 75,4%. Tokyo 
có tất ca khoảng 799.500 xí 
nghiệp tuyên dụng gần 9,5 
triệu công nhân. Hầu hết các 
xí nghiệp này đều có qui mô 
vừa và nhỏ. Toàn bọ sản lượng 
của quận Tokyo trong năm 
1991 là 86,1 nghìn tỉ yên. 
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Khi các tòa cao ốc văn phòng 
mới chiếm lĩnh phần trung tâm 
thành phố, thì các cưa hàng 
nhỏ và khu dân cư buộc phải 
đdửi ra vùng ngoại õ, tạo nên 
cát gọ1 là hiện tương bánh rán. 
Ô nhiễm trong thập niên 1970 
cũng buộc nhiều nhà máy sản 
xuất lơn và các nhà máy liên 
quan từ vùng đất thấp 
shitzmach› dì đời ra các vùng 
xa thành phố hoặc đến khu đất 
khái hoang ở vịnh Tokyo và các 
quận phụ cận. Trong những 
ãm gần đây giá đất ở đô thì 
và ngoại ô tăng vọt, có nhiều 
công by phai dời trung tâm 
nghiên cứu và phát triển của 
mình cũng như một số cơ quan 
đầu não vào các tòa cao öc được 
trang hị công nghệ truyền 
thông hiện đại nhất, ở các khu 
nằm xa thành phố Tokyo. Tuy 
nhiên, hầu hết các Công ty lớn 
cua Nhật Bản, Công ty nước 
ngoài, Công ty phát thanh 
truyền hình quòc gìa vân để lại 
trụ sở chính ở Tokyo, đặc biết 
tập trung ở các phường 
Ch›iyoda, Chuo, và Minato. 

Sự phát triên khác trong 
thời gian gân đáy là sư phát 
triền các quán Shin-juku, 


Văn phông Chinh quyển 
thu đó Tokyo. Shiniukư. 
[oky0 Hoàn tất trang 
tháng 3/1991 





Bhibuya, và lhebukuro, ngày 
nay còn goi là các trung tâm 
thành phô hoặc trung tâm phụ 
đô thị vệ tình, va đang trở 
thành cac khu vực kinh doanh 
và giải trí phát triển. 

Hiện tượng bánh rán, lúc 
đấu chỉ giới hạn trong trung 
tảm thành phố cổ, sau lan đến 
các trung tâm vệ tình này, từ 
1985 đến 1990, dân số của 23 
phương đô thị thuộc quân 
Tokyo giảm còn 190.000. 

Tokyo cùng là một trung tâm 
tài chánh quan trọng. Thị 
trưởng chứng khoán Tokyo là 
một trong những thị trường lớn 
nhất thế giới nếu tính theo tông 
doanh sö và giá trị thị trường 
tỏng gộp, và tiền gởi trong các 
ngản hàng Tokyo bằng 34% 
tòng số tiền gởi của cả nước. 


+ G6iao thông 


Tokyo có hai sân bay: Sản 
bay quốc tế Tokyo (thường gọi 


là sân bay Haneda), nhà ga 
cuôi chính trong các chuyến 
bay trong nước ở cực nam 
thành phố, và Sân bay quốc 
tế Tokyo mới (thường gọi là 
sản bay Narita), cách Tokyo 
66 km (41 dặm) về phia đông. 


Các tuyến đưỡng sắt chính 
của Nhật Ban tập trung ở 
Tokyo, có các ga cuỗi ở các ga 
Tokyo, Veno, và ShinJuku. Xe 
lửa đi vẻ hướng tây (Nagoya, 
Osalka, Kyoto) xuất phát từ Nhà 
ga Tokyo (tuyến “xe lửa siêu 
tốc” Tokaido và Shinkansen), 
xe lứa đi Tohoku, Hokkaido, và 
Niigata xuât phát từ Nhà ga 
Veno (tuyên Tohoku, Joban, 
Takasakl, và Joetsu; các tuyến 
siêu tốc Tohoku và .Joetsu xuất 
phát từ Nhà ga Tokyo). Từ Nhà 
ga Shinjuku xe lửa nổi liển 
thành phố với nhiều vùng đổi 
núi ở miền trung Nhật Bản 
(tuyến Chuo). 


Các tuyến xe lửa chính chở 
người đi làm việc hằng ngày ở 
Tokyo là tuyến Yamanote, 
tuyến đường vòng quanh trung 
tâm thành phố, tuyến Keihin 
Tohoku chạy qua các quản 
Tokyo, Saitama và Kanagawa, 
tuyên Chuo chạy qua phía tây 
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Tokyo, và tuyến Sohu nối liễn 
Tokyo với Chiha. Một mạng 
lưới đường sắt tư nhân tỏa ra 
bền ngoài các nhà ga chính 
trên tuyên Yamanote, và 12 
đường phụ trong thủ đô và tư 
nhân thay cho mang lưới xe 
điên cô xưa. Tokyo cũng eo 
nhiều tuyển xe buýt, và nhiều 
xa lộ nối liền thành phố với 
nhiều vùng khác nhau. 


+ Gián dục 

Trong những năm gản đây 
nhiều trường đại học và cao 
đăng phải dời khói thành phó 
đông dúc, nhưng Tokyo vân là 
trung tâm g1áo dìịc quan trọng, 
với 79 trường cao đẳng và 106 
trường tìat học tính đân 1988. 
Thành phố cùng là adơi có nhiều 
viên nghiên cứu, bao gồm Học 
viền Nhật Bản và Hàn lâm viện 
nghệ thuật Nhật Bản. 


+ Văn hóa và qiải trí 

Nghệ thuật. Văn hóa 
phương Tây được du nhập vào 
Nhật Ban qua ngõ Yokohama 
và Tokyo sau thời Phục bưng 
Minh Trị, Tokyo ngày nay có 
nhiều loại hình nghệ thuật hiện 
đại cùng như nghệ thuật truyền 
thống như Èabồ¡k› tkịch), 
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h+ưưautfa (ca), buyo (múa), và 
rabugo (hình thức kể chuyện 
hài hươc). Có 8 nhà hát. qui rnô 
lớn Ø Tokyo, trong đó có Nhà 
hát Kabukiza và Nhà hát quốc 
gia Theater Có rất nhiều 
phòng hòa nhạc, viện bao tàng 
và bao tàng nghệ thuảt. 


Truyền thông. Tokyo cùng 
là một trung tâm thông tin 
quan trọng. Tám nhật báo lán 
được phát hành ở Tokvo (hao 
góm 4 nhặt báo bằng têng 
Anh), cùng như 3 nhạt báo 
kinh tế và công nghiệp và 7 
nhật báo thể thao. trung bình 
vào năm 1889 môi ngay ìn ra 
hơn 6.885.000 bản. Ngoài ra, 
người ta ước đoán khoang 
2.400 tuần bảo và nguyệt san 
ước ấn hành ở Tokyo vào đầu 
thập niên 1990. 


Công iên uà thể thao, 
Mặc du hầu hết đều nhỏ so 
với tiêu chuẩn phường Tây, 
nhưng với số lượng đáng kẻ 
năm rải rác khắp Tokyo. Các 
công viên chính nằm ở trung 
tâm Tokyo bao gàm khu đất 
Hoàng cung, Công vièn Hibiya, 
Công viên Ueno, và Còng viên 
bên ngoai đền Minh Trị. Có 
khoảng 10 vườn thú và bách 


thảo trong thú đỏ. Các công 
viên chính trong quân Tokyo 
bao gồm Công viên quốc gia 
Chìchibu-Tama, Công viên 
quôc gia OJgasawara, và một 
phản Công viên quốc gia Eu)i- 
Hakone-lzu. 


+ Điểm tham quan 

Năm ở trung tâm Tokyo, bao 
quanh là một bức tường bằng 
đá cao và hào nước là Hoàng 
cung, vẫn còn vết tích của một 
thời hoang kim trước đây vì nơi 
đây là nơi ở của đòng họ 
Tokugawa. Ở phía đông là 
Ginza, một vùng nội tiếng với 
các cửa hiệu, cưa hàng bách hóa 
đẹp, và rất nhiều nhà hàng, 
quần rượu và hộp đèm. 

Pha bác Ginza lả 
Nihombashi, khu thương mại 
của thành phố, dùng để tính 
tất cá khoảng cách từ Tokyo 
đi các nơi. Gần đó là vùng 
Kanda, nổi tiếng với nhiều 
hiệu sách và trường đại học, 
va Akihabara, nôi tiếng với các 
cưa hàng bản giảm giá bán đủ 
loại đỏ điện gia dụng. Xa hơn 
vé phia bắc là Ưeno và Công 
viên Leno trong đó có Viện 
bao tàng quốc gia Tokyo, Bảo 


tang khoa học quốc gia, Bảo 
tàng Nghẹ thuật phương Tây 
quốc gia, Vươn thú Lieno, và 
đến Kan'eiji. Phia đồng Ueno 
là ngôi đến cỏ nhất Tokyo. 
Asakusa Kannon, nằm ngay 
trung tâm vũng sử:famachi, 
với nhiều cửa hàng bán san 
phẩm thủ công my nghề 
truyền thông. 


Đ:iềm tham quan khác trong 
thủ đô lả Cao ốc Diet ở 
Nagatacho. Gần Roppongi và 
Azabu, nằm gấn Tháp Tokyo, 
nơi có nhiều tòa đại sứ nước 
ngoài. Akasaka gần đó được 
biết đến với sinh hoạt về đêm 
thật hào nhoáng, xa hoa. Gân 
Nhà ga Shibuya là Đền Meiji, 
Công viên Yoyogl, Sân vần 
động quốc gia, và Harajuku, 
một khu thời trang nổi tiếng. 

Vùng nằm quanh Nhà ga 
Shinjuku — với lượng hành 
khách vân chuyển cao nhất 


Đắn Sensoit. ÄAsakusSa 
Tokyo 





nước — đang được phát triêền 
nhanh chóng, với nhiều nhà 
hàng và nha hát trong vùng 


Kabukicho ở phía đâng nhà 
ga và nhiều tòa nhà chọc trời 
ở phía tây, bao gồm Văn phàng 
chính quyền thủ đó Tokyae 
trong tòa cao öõc đôi 48 tầng 
thật đẹp (243m; ?9?Ø1) do kiến 
trúc sư nôi tiếng thế giới Tange 
Kenzo (1913- ) thiết kế. Một 
trung tâm thương mạiy phát 
triển nhanh khác là 
[kebu-kuro, nơi đây hoàn tất 
tòa nhà phức hợp Thành phế 
Ánh năng trong năm 1980. 


Một dự án quan trọng đang 
được thực hiện ở vùng vịnh 
Tokyo là Dự an Biên giới 
Tokyo. Đây là sự phát triển 
khổng lễ nhóm trên vùng đồ 
đất dự kiến hoàn tất vào đầu 
thế kỷ 21 ở các điểm Ariake 
(448 ha) và Daiba (107 a). và 
sẽ bao gồm nhiều khối nhà 
“thông minh” công nghệ cao, 
các phương tiện thể thao va 
giải trí, cũng như các trung 
tâm hội thảo quốc tế. Hoàn tất 
ông trình đồ sộ này bao gồm 
việc xây cầu ngang vịnh Tokyo 
đầy tham vọng và đự án Đường 
hầm, sẽ khởi công xây dựng 
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vào năm 1989 và do hoàn 
thành trong năm 1996. Nöi 
liền thành phố Kawasakl 
trong quận Eanagawa với 
K1sarazu trong quản Ch:ba, dự 
án này là tuyến đường chính 
nối với đường vòng qua vinh 
Tokyo, hy vọng sẽ giảm hớt 
sự ách tác giao thông trong 
trung tâm Tokyo. 


VÙNG CHUBU 


(Chubu ch¡bo) Rao quanh 
các quận N¡gata, Toyama, 
Ishikawa, Fukui, Yamanashi, 
Nagano, GIfu, Sh1zuoka, và 
Alichi ở trung tâm Honshu. Về 
mặt địa lý được chia thành ba 
vùng: vùng Hokuriku ven Biển 
Nhát Bản, Cao nguyên miền 
trung (hay Tosan), và vùng 
Tokal ven Thái Bình dương. 
Thành phố chính trong vùng 
là Nagoya. Vùng, phần lớn là: 
đôi núi, chủ yếu là dãy Alps 
Nhật Bản và có nhiều núi lửa 
bao gồm núi Phú 5ï (Fuiisan) 
Một sô con sông đài nhât Nhât 
Bán, sóng Shinanogawa, 
KIisogawa, và Tenrvugawa, 
chảy qua vùng. Đồng bằng 
Niigata nằm đọc theo Biển 


Nhật Ban là một trong những 
vùng trỏng lúa lớn nhất Nhát 
Ban, và đong bằng Nobi ven 
Thái Bình dương là vùng có 
mật độ đân và công nghiệp hóa 
cao nhât vùng này. Có nhiều 
lòng chảo nằm sâu trong đất 
liền có mùa đông rất khắc 
nghiệt Phía Thái Bình dương 
nói chung ôn hòa hơn và phía 
Biến Nhật Bản thường có tuyêt 
rơi thiểu vào mùa đông. 


Vùng Chubu bao gồm ba 
vùng công nghiệp (Khu công 
nghiệp Chukyo và vòng công 
nghiệp Tokai và Hokurtku). 
Trong số các sản phẩm truyền 
thống trong vùng là hàng sơn 
mài và gốm sứ. Sản phâm nâng 
nghiệp gồm lúa, trà, quýt, dâu 
tây, nho, đào, và táo. Ngư 
nghiệp rất quan trọng đọc theo 
suốt các miền duyên hải. Diện 
tích: 66.777 kmˆ (25,783 đặm 
vuông); dân số: 21.020.562. 


VÙNG HíNHI 

(imnki cÙ/Öo). Nằm ở giữa 
đảo Honshu về phía tây và bao 
gồm các quận Osaka, Hyogo, 
Kyoto, Shiga, Mie, Wakayama, 
và Nara. Đây là vùng công 


nghiệp quan trong nhất đứng 
hàng thư hai (1a Nhật Bản. Địa 
hình đồi nửi với nhiều lòng 
chảo nhó năm giïa và nhiều 
đồng bằng duyên hải ven Nội 
hải, vịnh saka và eo K11, Bán 
đảo R11 khí hậu âm áp cho dù 
trong mùa đòng. Phần phia bắc 
của vùng nhìn ra Biến Nhật 
Bạn, với lượng tuyết rơi nhiều. 


Vùng Kyoto-Nara là trung 
tâm văn hóa, chính trì cua 
Nhật Bản từ thời cổ đại, nhưng 
mất đi ý nghìa chính trị sau 
khi đời đô về Tokyo nãm 1868. 
Vùng Osaka-Kobe là trung tâm 
thương mại và công nghiệp ở 
tây Nhật Bản. Vùng này được 
go1 là Khu cöng nghiệp 
Hanshin. Lúa và cam chanh, 
nghề gỗ, và đánh cá là những 
hoạt động quan trọng. Các 
thành phó chính bao gồm 
Osaka, Kyoto, và Kobe, một 
trong những hải cảng quan 
trọng nhất nước. Diện tích: 
33.075km%12.767 dặm vuông); 
dàn số: 22.206,747. 


HvOTO 


Thành phố ở phía nam quận 
Kyoto, nằm trong lòng chảo 
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phay gây Kyoto Cô đô Nhật 
Ban và tư năm 794 đến 1868, 
Kyoto, rất nhiều di tích lịch sử, 
ngày nay là nơi đặt trụ sơ chính 
quyền quãn và cũng là một 
trong những thành phổ lớn 
nhất Nhật Bản. Kyoto nội tiếng 
với các sản phẩm dệt và sản 
phãm truyền thống và cũng là 
một trung tảm công nghiệp 
phát triển mạnh. 


+ Đặc điểm tự nhiên 


Dãy Tamba thấp bao quanh 
thành phố ở phia bắc, đông và 
tảyv. Hai định Hieizan và 
Atagoyama bao quanh phản 
phĩa đông bắc và tây bắc thành 
phô. Các sỏng Kamogawa và 
Katsuragawa chảy qua các vung 
trung tâm và phía tây thành 
phô. Do vị trí nằm giữa đất liền 
của Kyoto nên nơi đây rãt nóng 
trong mùa hè và lạnh trong mùa 
đông. Nhiệt độ trung bình năm 
la 15,2"°C (59 ,4"F) và lượng mưa 
hang nảm là 1.600 mm (63 ìn) 


e Lịch sử 

Lòng chao phay gãy Kyoto 
được dòng ho Hata đến định 
cư đầu tiên trong thế kỷ 7, họ 
là di dân từ Triều Tiên sang. 
Năm 603, Koryuli, đến thờ 


dong họ Hata, được xây dựng 
ở Uzumasa thuộc phần phía 
tây lòng chao. Năm 794 KyoLo, 
lúc đó goi là Heiankyo, trở 
thành thủ đô Nhất Bản. Kê 
hoạch xây đựng một thành phố 
mới theo mẫu của triều Đường 
Trung Hoa (618-907) kinh đã 
Trường An (hiện nay là Tây 
Án). Hình chữ nhạt của thành 
phỏ, cạnh đông sang tây dài 
4,5 km (2,8 đặm) và canh bắc 
nam dài 5,2 km (3,2 dặm). 


ña!butsu, tượng Phả! 
lủn nhất Nara  huản 
tấÌ nám 752. Todaljl, 
quần Nara 


Nilpjd lâu đải cư trụ lọaã , 
lạc trong thảnh phổ 
Kyolc du TI0kug3wa 
lgya§u xãy đựng 
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Eyoto tạm thời bị Kamaltura 
làm lu mờ không còn là trung 
tâm quyền lực quốc gia trong 
thời kỳ Kamakura (1185-1333: 
trị vì, nhưng trong thời 
Muromach: (1333-1568) chức 
tướng quân được thiết lận ở 
Kyoto, và thành phố giành lai 
vị thê của mình - trung tán) 
chỉnh trị của cả nước. Trong 
cuộc chiến Onin (1467-1477), 
báo hiệu ngày tàn cua chư 
tướng quân Muromiachi, một 
phản lơn thanh phố bị phá húy. 


Trong thời kỳ do (1600- 
IBRBB) chức tướng quân 
Tokugawa được xác lập vừững 
chúc ở Edo (nay là Tokyo) và 
trung tâm chính trị của quốc 
gia pmiôt lần nữa được chuyến 
khai Kyoto., Tuy nhiên, thành 
phô vẫn thịnh vượng như một 
trung tảm (in ngưỡng, kinh tế 
và nghệ thuật. Rất nổi tiếng 
là vất như nrsht/tn-orr (vải thêu 
kim tuyến) Và yz271-zöome (vai 
tơ in hình), đồ gốm, sơn mài, 
làm búp bê, và làm quạt. Thanh 
phố bị giảm sút mạnh khi kinh 
đò dời về Tokyo sau thời Phục 
hưng Minh Trị (1868), nhưng 
hương ứng chương trình hiện 
đại hóa rất nhanh. 


+ Kyo{0 ngây nay 

Không có hãi cang và vùng 
đâtL thoảng bao quanh, Kyoto 
chăm nhat triển các ngành 
công nphiệp hiến đại, những 
ngav nay, la mặt bỗõ phận 
trong Khu Cống nghiệp 
Hanshin, Kyoto có nhiều nhà 
máy điện, cơ khí và hóa chất. 
Thành phỏ cùng là một trung 
tàm giáo duc và văn hóa. Có 
khoang 37 trường đại học và 
tô chức tư nhân giáo dục bậc 
đại học bao gồm các trường đại 
học Kyoto và Doshisha. Kyoto 
có 24 viện bao tàng, bao gòm 
Viện bao tàng quốc gia Kyoto, 
đang lưu giữ tông cộng 202 Bán 
vật quôc gia (20% trong tông 
số báu vật ca nước) và 1.684 
Tài san văn hóa quan trọng 
(152). Ngoài ra, bản thân 
thành phố là một ởi tích lịch 
sư. Hoàng cung Kyoto và Lâu 
đài Nijo là những điên hình 
trong kiến trúc Nhật Ban. 
Củng điện Ratsura biệt lập với 
các hò tá và nơi uống trà dề 
thương, và Cung điền 
Shugakuin biệt lập, nôi tiếng 
Với các vướn cầy xinh đẹp, thu 
hút được du khách mọi nơi. 
Nằm gán Nhà ga Kyoto là hai 
ngột đến thuộc giáo phái Jodo 
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Shin, Nish:i Honganji và 
Higasht Honganjt, ea hai là 
những minh hoa ấn tường 
trong kiến trúc Phật giao, cũng 
như T3j\, nóỡi tiếng với ngòi hảo 
thap năm tầng. 


Phia đồng KRamogawa là 
đến liyvom)zundera, eo các bậc 
lèn xuông bằng gô, được xây 
chìa ra một vực thăm sáu; đến 
Ynsaka, nơ! đây hàng năm đêu 
tò chức lễ Gion vào tháng 7, 
và đền He›an tổ chức lễ Jidđai 
trong tháng 10. Các ngôi đần 
nỏìa tiếng khác là Chionìm, 
Gankakuyi, được xây dìng Vào 
năm 1482 có các vườn cây nôi 
tiếng, và Nanzen-j, tọa lạc 
trong một rưửng thông phía 
đông đền Heian. Ở phần phía 
bác thành phố là đần Kamo, 
thường tổ chức lẻ Aoi vào 
tháng 5 hàng năm. Ở phía tây 
bác la ngôi đến Daitokuji theo 
đao Thiên, với các đô vật nghệ 
thuật vô giá; Kinkakuji, có nhà 
thủy tạ bằng vàng ba tầng: 
Ninnajl, nồi tiếng với rừng hoa 
anh đào nở rộ và Koryuji. Ve 
đẹp thiền nhiên của vực 
Hozukyo, vùng Sagano và các 
ngọn đồi Takao thu bút nhiều 
du khách. Kyoto là trung tâm 
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tô chưc các tiệc trà, cắm hoa 
của đa nước và cũng là nơi ra 
đời nghệ thuật No, #yogen, 
habuRi, và các nghệ thuật biểu 
điện truyền thòng khác. Diện 
tích: 610.6 km' (235,7 đặm 
vuông); đàn sô: 1.461.140. 


akA 


Thủ phú của quận Osaka., 
Thanh phố lớn thứ ba ở Nhật 
Bản sau Tokyo và Yokohama, 
đây là trung tâm tài chánh của 
tây Nhật Bản. Trong thế kỷ 7 
và R, Osaka Ìà bải cảng mua 
bán với Trung Hoa và cùng là 
nơi có nhiều cung điện của 
hoàng gia. Người thông nhát 
đất nước Toyotom1 Hideyoshi 
(1537-1598) xây dựng Lâu đài 
Osaka là tổng hành dinh của 
mình trong năm 1583. Trong 
thời kỳ Edo (1600-1868), 
Osaka dùng làm nơi chứa 
hàng, nhất là lúa thuế, cho cả 
nước và được gọi là “nhà bếp” 
của Nhật Bản. 


Osaka là trung tâm trong 
Khu công nghiệp Hanshim, các 
ngành công nghiệp gồm ngành 
đệt, hóa chất, thép, cơ khí và 
kim loại. Ngoài Lâu đài Ôsaka 


ra, còn có Viện bảo tang nghệ 
thuật thành phố Osaka, dị tích 
có đồ Naniwakyo, đền 
BShitennaqi, và đến Suomiyoshi. 
Điểm tham quan văn hóa la 
nhà hát múa rói bun?robt cũng 
nhụr ?aö„&¿, Diện tích: 220 km/ 
(85 dặm vuiáng): dân số: 
2.623.801. 


VÙNG CHUGOHU 


(Chugoku eh;ho). Bao quanh 
toàn bỏ mũi đất phía tây 
Honshu, gồm các quán 
Hrroshima, Okayama. Shimane, 
Tottori, và Yamagpuchi. Với dầy 
núi Chugoku lầrn đường chia cắt, 
phía Nội hải được gọi là vùng 
San`yo và phía Biên Nhật Bản 
được gọi là vùng San`n. đây là 
vùng đòi núi, có nhiều lòng chảo 
nhỏ và đồng bằng duyên hải. 
Các vùng đông dần cư nhất nằm 
đọc bờ Nội hải, quanh các thành 
phô Hiroshima, Kurashiki, và 
Okayama Ven bờ Nội hải là 
Vìng công nghiệp và thương mại 
quan trọng. Đồng hằng 
Okayama và đồng băng duyên 
hai dọc Nội hải rất thích hợp 
cho việc trồng cam, chanh và 
nho. Vũng nước ngoài khơi có 


thời là ngư trường nhiều c4 nhất 
Nhật Bản, nhưng việc đánh bắt 
đã bị giảm sút do ô nhiễm công 
nghiệp. Diện tích: 31.790 km“ 
(12.374 dặm vuông); dân số: 
7.115.085. 


VÙNG SHIHOHU 


(Shikoku chthø). Vùng bao 
gồm Shikoku, đảo nhỏ nhất 
trong sö 4 đáo chính của Nhật, 
và rât nhiều đao bao quanh 
Shikoku năm vắt qua Nội hải 
từ phía tây Honshu và vắt qua 
eo Bungo tư phía đông bắc 
Kyushu, bao gồm các quận 
Ragawa, Tokushima, Ehime, 
và Kochi. Núi cao và dôc đứng 
đ Shikoku cần trở rất nhiều 
trung nông nghiệp, nơi ở và 
đi lại. Khi hậu mang tính chất 
Á nhiệt đới, ở phía Thái Bình 
dương của đảo vào mua hè 
thường có ma rào. 


Phần lớn đao này là vùng 
nông nghiệp, dân cư thưa thớt, 
công nghiệp ở qui mô nhỏ. Han 
đãy cầu vừa được xây dựng 
trong thời gian sói liền 
Sh:koku với Hanshu sẽ mang 
lại nhiều ngành công nghiệp 
mới. Khai quang đại trà ở các 
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quận Kagawa và Tokusliirnraa sẽ 
tao ra nhiều điện tích để mở 
tộng công nghiệp. Takamatsu 
và Matsuyama là cac thành 
phỏ lớn nhất. Điện tịch: I8.&08 
km2 (7.262 dặm vuáng); đân 
sô: 4.195 069. 


VUNG HwUSHU 


t(Kvusbu cl¡bo/. Vùng bao 
gồm Kyushu, đao lớn hàng thứ 
ba va cũng nằm xà nhất về phía 
nam trong số 4 đáo chính cúa 
Nhật, và có nhiều đảo bao 
quanh. Kvushu bao gồm các 
quan Fukuoka, Nagasak., Olita, 
Kutmamoto, Miyazaki, Saga. và 
Kagoshima. Quận Okinawa có 
lúc bao gồm ca yushu. Về mặt 
địa lý được chia thành hEyushu 
hấc, trung và nam, vùng có 
nhiều nụ) bên trong đàt liên và 
nhiều đồng băng duyên hãi, núi 
la và guòi nước nóng hi hậu 
á nhiệt đới, lượng mưa nhiều. 


Lúa, trà, thuốc lá, khoai 
lang, cam chanh là nông sản 
chình, nuôi gia sục, nuồ) lợn 
và ngư nghiệp cũng phát triên. 
Các ngành còng nghiệp nàng 
và hoa chất đều Lập trung ở 
ph›ìa bắc yushbu. ac thành 
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phò chỉnh la hita Rvyushu và 
Eukuoka. Diện tích (tính luân 
quận Okinawa): 44.120 km 
(17.150 đăm vuông); dân số: 
14.51B.257 


+ Công viên quốc gia và công viên 
gần giống công viên quốc gia 

(toitdrrt©w Roen †o Rohutel 
?oenj. Những tư này ám chỉ 
vùng dất được xem lạ tài sản 
chung của chính phủ Nhât 
nhằm bảo toàn và phát triển 
với mục đích giải trí và văn hóa. 
Công viên quốc gia (ÊoEurLrkn 
koenở) do Cục báo vệ môi trường 
thuộc Văn phòng Thú tượng 
quản lý, va các công viên gần 
giấng cóng viền quốc gia 
(RoRutet Èoen) do cac chính 
quyền quân quản Ìý dưới sự giam 
sát của Cục bảo vệ mi trường. 
Các công viên này là một nỗ 
lực nhằm bảo vệ môi trường 
Nhật Bản, bắt đầu trang thập 
niên 1930, và phát triển mạnh 
trong thập niên 1950. Các công 
viên quốc g1a đâu tiên là công 
viên quốc gia Nòi háai và Unzen 
(nav là Unzen-Amakusa), được 
hình thành vào năm 1934. Năm 
1994 có 28 công viên quöc gia 
và 55 công viên gần giống công 
viên quốc gia. 


4 Nihon Sankej 


(Ba kỳ quan Nhật Bản? Am 
chỉ 3 thăng cảnh nổi tiếng nhất 
ÿj Nhật Bản: Matsushima, mọt 
nhóm /lijo ở quản Miyag!, 
Amanohashidate, bài cát cửa 
sòng co rừng thông bao phủ ở 
quận Kyoto, và Itsukushima, một 
hàn đáo trong quản Hiroshima. 


| Động thực vật 
tÒNG VẬT 


(dob»„tsu). Quân đáo Nhật 
Ban là nơi cư trú của eác loại 
động vật nhiệt đơi Đông Nam 
Á, động vật vung ôn đới Triều 
Tiên và Trung Hoa, và các động 
vật gản Bác cực Siberia. Hẻ 
động vật của Nhật Bán bao gồm 
nhiều chủng loài và sinh vật cổ 
còn sót lại võn không tìm thây 
ớ các vùng lân cận. Ngươi ta tìm 
thầy một số sinh vật cô nay ở 
Honshu, nhưng sô lượng lớn hơn 
cư trú trên đảo Ogasawara và 
các đảo phía nam Kyushu. 


+ Đặc điểm chung 

Về mặt địa lý động vật, 
vung biển phía nam miền 
trung Honshu thuộc vụng Thái 
Bình dương Tây Án, là một bộ 


phan trong vương quốc nhiệt 
đơi, rất nhiều loài cá san hô 
có màu sáng, trăn biến, và ma. 
cá nước và cá heo không vây 
màu đen. Vùng biên phía bàc 
miền trung Honshu thuộc vùng 
bác Thái Rinh dương, một bộ 
phận thuộc vương quôc phương 
bác, kéo dài dọc bờ biên phía 
nam quần đảo AÄleutian và bờ 
biên phía tây nước Mỹ xuống 
tân California và cũng là nơi 
cư trú của loài hải cầu lông, 
sư tử biên Steller và cá voi 
laird có moø. Sau cùng, 
Hokkaido, phản lớn nhìn ra 
B›ền Okhotsk trong vùng Hắc 
Cực. là nơi lui tơi của nhiều 
loại động vật chỉ sống ở Bãc 
œfe như hai mà. 


Trong phân chia địa ly động 
vặt đối với các quần đảo Nhật 
Bản qua động vật trên đất liên, 
thì đảo Ryukyu phía nam 
Amami Oshima đôi lúc được 
xem la một bộ phản của vùng 
phương Đông kéo dài từ bán đào 
Malaya đến An Độ và đôi khi 
được xem là vùng chuyên tiệp 
tử vùng này sang vùng 
Palaearctic, khu vực phia bắc 
Yakushima ngoài khơi phía nam 
Kvwushu được xem là một hộ 
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phận trong vùng Đạlaearetie. 
Đao Ryukyu là nơi cư tru của 
hầu hết các loại đồng vật nhiệt 
đới như cá bay. đai bàng rãn cố 
mào, nhiều loai thần lăn, và 
bướm thuộc họ Danandae "Trong 
phần nội địa Nhát Bản 
(Honshu, Shikoku, và Kyushu) 
và Hokkaido, thuộc vùng 
Palaearectic, eó 2 nhóm động vật 
chính: nhóm động vật sống 
trong rừng rụng lá trong một 
thời kỳ nhất định ở Triều Tiên, 
và miền trung và bắc Trung Hoa 
như cho gấu trúc, nai sika, cò 
quãm có mao Nhật Bản, vịt tàu, 
va loai bướm nhò; và số động 
VẬt sông trong các khu rừng quả 
nón S:iberla, như gâu nàu. pika, 
gà rô trắng hazel, thần lằn 
thường, và cá gai 9 đốt. 


Trong số những động vàt 
này, động vật thuộc nhöm 
Triều Tiên và Trung Hoa chỉ 
sống trong nội địa Nhật Bản 
và sô động vật thuộc nhóm 
Siberia chỉ sống ở Hokkaido. 
Do đó, người ta thương gộp 
phần nơi địa thuộc vàng phụ 
Man Chau trong vàng 
Palaearctic và Hokkatdo vào 
trong vùng phụ S›berta. “uy 
nhiên, lịch sử địa chất của 
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quần đảo Nhật Bản, thường 
xuyên tách rời và kết hợp vơi 
lục địa châu Á, cực kỳ phức 
tạp, nên cũng bạo ra sự phức 
tạp trong sự di trú cua động 
vát và do đó dân đến sự phân 
bố khong liên tục. Hệ thực vật 
cua Nhạt Ban khác biệt không 
nhiều so vơi hệ thực vật được 
tìm thấy trong các vùng tường 
ứng trong lục địa và khòng 
phai chỉ có một vai chúng loàt 
mang tính đặc hữu Nhát Bản. 

Để bảo vệ các chúng loài 
có nguy cơ bị tiệt chung, có 
nhiều biện pháp như bảo tồn 
khu cư trú, sinh sản nhân tạo, 
và nuôi dưỡng đang được Cục 
bảo vệ mỏi trường xem xét, và 
đã thực hiên một số đề nghị. 
Đê báo vệ động vật và côn 
trung, nãm 1979, Cục bắt đầu 
cuộc khảo sát 5 năm một lần 
về tình hình số lượng động vật. 


% Động vật trong văn höa Nhật Bản 

Nhiều suy nghĩ và quan 
điểm ở Nhật Bản về các loại 
động vật khác nhau phát xuất 
từ các truyền thống bản xứ, 
các nguồn Phật giáo, và các 
tác phẩm kinh điển trong văn 
học Trung Hoa. Biếều tượng 


động vật truyền thống như hạc 
và rùa (tượng trưng cho banh 
phúc và trường thọ) va chưm 
nhạn (tượng trưng cho sự trở 
vẻ trung thành) được giai cấp 
cầm quyên Nhật tiếp thu từ 
Trung Hoa trong các thời tiền 
sứ va cổ đại. Cho đến cuòi thời 
trung đại (giữa thế ký 12 đến 
thế kw 15) người Nhật mới 
phát triền một tấp hợp các 
biẻeu tượng động vật cho chỉ 
ring mình. 

Đến cuôi thế kỷ 19, đa số 
ngươi Nhật vẫn còn kiềm chế 
việc giêt thịt các động vật bón 
chân, chủ yêu chỉ dựa vào cá 
để cung cấp chất đạm động 
vật. Thông lệ này chư yêu phát 
xuât từ các bài giảng trong 
Phát giáo Quan điểm của 
người Nhật đối với động vạt 
bao gồm vai trò cua ;Èhan 
Junishi, hay chủ kỳ 60 năm 
mọt lần trong hệ thống niên 
lịch Trung Hoa cổ đại Chu kỳ 
được chia nhỏ thành 12 năm, 
và được tượng trưng bằng một 
con giáp. Cho đến ngày này. 
người ta văn có thói quen kết 
hợp tính tình và số mạng của 
một người — dựa vào ngày sinh 
— VỚI Các con giáp tương tng 


trong chu kvw 6Ú năm (như 
“năm thìn”) Ngoài ra, đồng 
vật và hoa thường được sử 
đụng trong các mô ba nghệ 
thuật và thi ca đề suy luận thơi 
gian Vào niủa. 


THƯC VẬÊT 


(ghoỳubutsu). Keo dài tư bặc 
chí nam khoảng 3.500 km (2.125 
đặm), quần đảo Nhật. Bản rất 
đa dạng về khí hậu và thực vật. 
Các nhà thưc vật ước đoán có 
5.000 đến 6.000 chúng loại thực 
vật bản xứ, chủ yếu là một số 
loại cây có hạt (spermato-phyles) 
có tâm quan trọng đàc biệt đôi 
với người Nhật. 


+ Các loại Ihực vật ở Nhật Bản 

Theo sự phân bố thực vát, 
Nhật Bán được tính vào vùng 
òn đới Đông Á và có thê chia 
nho thành ã vùng sau: 

1. Vùng á nhiêt đới, bao gồm 
các nhóm đao Ryukyu và 
Ogasawara. Thực vật đặc 
trưng là ød/umar+ (Fieus 
microcarpa) ở đán Ryukyus 
và h:imcfs¿bzki (Schima 
wallhich›:) đ đào Ogasawaras. 
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Vùng ấm-òn hòa với các 
rừng cây lá xanh bản 
rộng, chiêm phần lớn phía 
nam Honshu, Bhikoku, và 
Eyushu. Yzœbwt†su¿bukt 
(Gamellia  1J1aponleca), 
shirnoEtL (Castanopsis 
siebotdn), HS 
(CInnamomum ceamphora) 


và 


là các thực vát đặc trưng. 


3. Vùng lạnh-ön hoa VỚI cát 


rừng cây rụng lá trong các 
thời ky nhất định, lá rộng. 
chiếm phán lớn miền 
trung và bắc Honshu và 
phân tây nam Hokkaido. 
Thực vát đặc trưng gỏm 
honara (QQuercus serrata) 
và bưnua (Pagus erenata). 


4. Vùng phụ mít cao, bao gồm 


miển trung và bãc 
Hokkaido. Thưec vật đắc 
trưng bao gồm #oke1omo 
(VaccinIium vif1s-idaea) và 
fohr (Picea Jezoens1s). 


5. Vùng núi cao, bao gồm cao 
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nguyên ở miễn trung 
Honshu và phần trung tâm 
Hokkaldo, với hatmơtstu 
(Pinus pumnÌa) và Èomai1sa 
(Dicentra peregrina) trong 
số nhiều thực vật đặc trưng 
khác. 


Mặc dù một số thực vật đến 
Nhật Ban từ rất sớm trong lịch 
sư nước này, hầu hết các loại 
thực vật du nhập một cách liên 
tục trong thời gian ngắn sau 
thời Minh Trị (1868 -1912). Số 
lượng thực vật du nhập khoang 
200 đến 500. Mặc dù hầu hết 
đến từ châu AÀu, Mỹ trong 
những năm gần đây trở thành 
một nguồn quan trong. 


» Sử dụng thực vật ử Nhật Bản 


Trong suốt lịch sử thành 
vàn của mình, npướởi Nhật 
dùng thực vát lu thức ăn và 
trong nhiều mục đích khác, 
bao gồm quản áo, dược phẩm, 
thuốc nhuộm, đầu, công cụ, lợp 
mái nhà, điêu khắc, chiếu, 
giáy, nón, dây thừng, đan rô 
và nhiên liệu. Hầu hết thực 
vát ngày nay củng được sử 
dung như trước, nhưng đa số 
cíc loại thực vật ăn dược du 
nhập từ lục địa châu Á. 


# Thực vậi trong văn học 

Vẻ đẹp tự nhiên, được thê 
hiện trong nhóm từ kucho 
fugectsu (“hoa, chìm, gió, và 
trăng”), trở thành một chủ đề 
chỉnh trong văn học Nhật Bản, 


nhàt là rroở (thơ 31 âm tiệt) 
và huư:ều. Hoa được đặt ở vị 
trì thứ nhát trong nhóm từ này 
tròng có ve không phải là ngâu 
nhiền. 7 file oỆ GenjJ:, được 
việt vao nám 1000 nổi tiếng 
vơi sự mó tá tự nhiên tuyệt 
hao. am chỉ đến 101 loại thực 
vạt Sư đụng thường xuyên các 
loại thực vật trong phép so 
sánh ví von thường được xem 
là một trong nhừng đặc điềm 
văn học Nhật. 

Đối với ngươi Nhàt, thiên 
nhiên không chí là mục tiêu 
đánh giá mỹ thuật. mà còn là 
một chất xúc tác gợì ra cảm 
xúc tình cảm sôi nối trong thị 
ca. Họ yêu hoa khòng phat vì 
hương thơm và màu săec mà vì 
sự hàm chứa cảm xúc và hình 
đang của hoa. Ÿ nghìa đặc biệt 
mà người Nhật ghép vào các 
mủa trong thi ca là sự thể hiện 
những quan sát của một cũng 
như thiện cảm đối với thực vật, 
xem nó là dấu hiệu của một 
máu thiên nhiên luôn biến 
mát, luôn tồn tại, Hiệu được 
thái độ này là yếu tô cốt lõi 
gìúp chúng ta trong việc hiệu 
được văn học truyền thống của 
Nhất Ban. 


+ Thực vật Irang nghệ thuật hình ảnh 

Nghệ thuật vẽ và các nghệ 
thuật khác ở Nhật Bán theo 
truyền thống thường dưa vào 
khả năng nhạy cam của hoa sĩ 
trước thiên nhiên và thường 
hướng về tính đơn giản, xúc 
tích và tao nha. Sự thê hiến 
tranh phong canh theo truyền 
thống Nhật \không thê hiện 
một dải nhiêu sắc như thường 
thấy trong tranh sơn đầu 
phương Tây. Trong điêu khác, 
cac tác phẩm thường được chạm 
khắc tỉ mỉ và có quì mô nhỏ. 
Cây cối, hoa và chim hay các 
mầu của chúng thường được tái 
tạo bằng màu sắc giðng như đời 
thực trên vải, sơn màu và đồ 
gốm. Tình yêu hình dạng tự 
nhiên và sự háo hức muốn thê 
hiện chúng là động cơ chính 
trong sự phát triển nghệ thuật 
Nhật Bản truyền thống, như 
cắm hoa. uòng trà, chơi cầy 
cảnh (ồønRer!, bonseat. và hòn 
non bộ. 


+ Thực vật và văn học dân gian 

Với hv vọng tránh được thiên 
tai, người xưa kết hợp thành hệ 
thông các nghị lá thiếng liêng 
trong việc trừ tà, rưa tội và bói 
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toán. Những hoạt động huyền 
bi-tôn giáo này và thái độ kính 
sơ thiên nhiên thương khiên 
người ta tìm kiếm các biêu tương 
thần thánh trong cây cối và hoa 
Một mình họa sinh động là có 
thời việc thờ phụng cây thường 
xanh nguyên thủy — thông 
(mia†s1), tuyết tùng (suøi), bách 
(hinokEt), và cáy long nào 
(biuusuanoE7) rầt thình hành — 
những loại cây này được người 
xưa cho rằng đây là nơi trú ng 
(varishiro) của các vị thần từ trời 
xuống. Thông lệ trang hoàng 
công vào nhà bằng các nhánh 
thoöng (È}adomafsu) vào ngày đầu 
năm mới phát xuất từ suy nghĩ 
cho rằng đày la cách để nghênh 
tiếp các vì thần 

M]ột tập quán dân gian lhác 
liên quan đến hoa, hội xem hoa 
(hanam1), cùng có từ thời cô 
đại. Ban đầu là một sư kiện 
có liên quan mật thiết, với các 
nghi lề nỗng nghiệp, nhưng 
sau này trở thành một hoạt 
động giải trí thuần trí Hoa 
được nhiều người thích nhất. 
là sakura (hoa anh đào). Hội 
hoa anh đào hàng năm do 
hoàng gia hảo trợ trơ thành 
một thái quen lâu đời dưới thời 





kỳ Ieian (794 -1185). Trong 
thời kỳ Edo (1600-1868) thông 
lệ tô chức các hội hoa hàng 
năm phát triển sang thường 
dân. Ngoài hoa anh đào ra, 
uc (hoa mân Nhật Bản), ñợ 
(đậu tía), È¿Èu (cúc), và hưsu 
(sen) là các loại hoa phổ biến. 


+ Thực vật và tôn giáo 

Người Nhặt xưa thờ nhụng 
tự nhiên như thánh thản. Ho 
nghĩ ràng các đặc điềm tự 
nhiên như núi, sông, đá và 
thực vật tắt ca đều có ]lình hẳn. 
họ thường cấu nguyện đế được 
giải thoát. Trong các lê hội tôn 
giáo, cây thường xanh như 
thóng và saÈøb; (Cleyera 
Japontca) được sử dụng vì ngƯời 
ta nghĩ rằng thần thánh sống 
trong cac cây này, các loại sản 
phâm từ biển (tảo biển, cá và 
đòng vật có vỏ) và rau tươi 
tròng trong nông trại được 
dâng cúng thần thánh thay 
cho thịt đáng vật. Những 
truyền thống này vẫn còn tôn 
tại trong Thần đao ngày nay. 
Phật giáo, du nhập vào Nhạất 
Bản khoang thế kỷ 6. căm giêt 
sình vật, vì thế người ta đùng 
hoa và thực vật trong các nghì 
lê, hiện nay vẫn còn áp dụng. 


+ Thực vậi ở Nhật Bản hiện đại 
Trong thời Minh Trị, người 
Nhật chịu ảnh hướng của các 
g1á trì hien đai và phương Tây, 
ít quan tàm đến tự nhiên hơn. 
Có dao sự thay đổi này thường 
được xem lã dấu hiệu tiến bộ, 
nhưng hậu quả quan trong của 
việc công nghiệp hóa nhanh 
của Nhật Bản (nhất là sau Thế 
chiến ID khai thac thiên nhiên 
bữa bãi, kê cả việc phá rừng 
khòng thương tiếc, đàn đến sự 
ô nhiêm lan tràn tác động đến 
mọi yếu tế khác trong xã hội 
Nhật Bản. Trong thời gian gần 
đây, người ta nhận thấy răng 
"tiến bỏ” mà lúc trước mình 
nghíĩ là hoàn toàn có lợi thì giờ 
đây không phải như thế, điều 
ưu tiên hàng đầu là phải bảo 
tồn và khôi phục mới trường 
tự nhiên. Ngày nay, nhiều 
người Nhặt cảm thấy rằng 
mình phải bảo vệ đời sông thực 
vật phong phú trong nƯớc vả 
xem lại các giá trị lâu đời. 


CHIM 


tearui). hông có giống 
nào đặc hữu trong số 490 
chung loài chim được tìm thấy 


đ Hokkatdo và Honshu. Loài 
đặc hữu duy nhất ở Nhật Ban 
là loài chim eøurzo (chim ăn 
mát Bonin; ApdơÌop†eron 
famrirarơ) và Ogasawarn 
moashrlo (chìm mồ tfo Bonink; 
Chưu?nNOpPOCfws ƒ@rrearoStrLs) 
đã bị tiệt chúng trên đao 
OgasawarA và /01oguchigera 
(chìm gồ kien Pryer) trên đảo 
(kinawa, tất cả chỉ có ở các 
đảo nằm xa lục địa chàu Á. 


« Chủng loại trong đất liền 
Bốn chủng loài đặc hữu thực 
sự trong đất liên là yamadori 
(trì đóng), karasubalo đen (bồ 
cảu rừng Nhật Bản; Colhumba 
Janthing), aqogcra má đỏ (chim 
gõ kiến lông xanh Nhật Bản), 
Và segura seÈrret lưng đen 
(eđhim chìa với Nhát). 
Komoởor:r (“chìm ngựa”; chìm 
câ đỏ Nhật Bản) và nojrÈo 
(chim sẻ đất lông vang Nhật 
Bản; Emberrzq sulphurafd1 chỉ 
đe con ở Nhật Bản và có thể 
xếp vào loai đặc hữu, nhưng 
trong mùa đông chúng dì cự 
sang các vùng khí hậu ấm hơn 


+ Phim biển 
Trong số các loại chìm biển 
hiếm thăyv ngoài lãnh thã Nhật 


À  - 


Bản là loại ahodor1 cực hiểm (chim 
hai âu lớn đuôi ngắn; Dưornedlen 
dÈbœfr+s) tìm thây ở đảo Torishima 
và Senkaku, ¿rrzicko (mòng hiên 
đuôi đen], đẻ trưng ở Hakkaido và 
Honshu, và Ê@712?711f1 LHS1Ztamme 
(chỉm anka Nhát Bản; 
ynthh:boramiphii3 t2nLsuzun€), 
đẻ trứng trong dât liên và đảo Ìz¡ 


« Chủng loại không đặc hữu 
Các loài chìm không đặc 
hửu, thường gắp ở Nhất là 
tuncho (sếu Nhất Bản), sình 
sản ở Hokkaido. oshtor: (vịt 
tàu), h#arugamo (vịt mỏ đôm), 
tìm thấy quanh năm khấp 
Nháật Bản, sơsh:ba (chìm óö 
butếo mặt xám), sinh san 
trong đất liền, kumataka sông 
ở mièn núi (diều hâu Hodgson), 
sống ở đất liền để sản, 
shrimafukuro không lỗ (cú cá; 
Kctupa blaRtstoni) ä Hokkaido. 
kijtbato (củ gáy miền đâng; 
StreptopeÌta orientaÌis) và 


Sếu Nhật trong đấm lậy 
Kush:ro ở Hokkaido 





hiyodori (bulbul tại nấu; 
Hypsipetrs amaurotis), được 
Im thấy ở khắp Nhật Bản; 
tgu1su hót hay (chìm chịch bụi 
râm), #©;b¡(g&¿ ức mãu cam 
(chim ruồi nar-cIssus; Ftcedula 
ng?€issinal; sankoecho đuôi đàn 
(chìm ruỗi den; Terpsiphone 
atrocaudata); yamaga!?a có thể 
huấn luyện (chim sẽ ngô biến 
dang; Pars oartus); mejtro hut 
mát hoa (chìm mắt trắng Nhật 
Bán, 2Zosfcerops J/apontca). 

Các loại chìm khác đáng lưu 
ý là !to&¡ hiêm gập (cò quàm co 
mảo Nhát Bản; Mipponia 
Hrppon ), onaga (chìm ác là cảnh 
máảu xanh trời; Cyanopireca 
cyand!, oteashi không lỗ (ó biến 
Steller; Haliueetus pelagicu3), 
ni (chím cốc Temminek; 
Phalacrocorax filameHtosH$), 
một số chúng loài hofotogisu, 
ahashobin (chìm bói cá: Halcyon 
coromandq), raicho (gà gồ trắng 
xám), ¿t0øhibarL sống trên núi 
cao (chim chích núi; Prunella 
collaris), và hụt (trí thường!). 


Cñ 
(gyorui). Có khoảng 3.000 
loại cá sông và cá biển trong và 


quanh các quân đão Nhạt Ban. 
Cá nước ngọt quan trọng gồm 
đyu sông Ø sông ngọi (cá nước 
ngọt}; ea»a (tea hỏi chấm hồng: 
SaÌuchntus phúU00⁄5), sống trong 
các dòng suối trong núi; „1oroko 
tŒnu£?hapogon elongafus/, sông 
trong sông ngòi ở đâng hằng: 
uuahdsdg! (ÌÏÏVpommesus olidts), 
sông trong sông ngòi và đầm 
lầy; hoi tcá chép), có không liên 
tuc ở châu Âu va Đâng Á; funa 
.(ca chép giêc), có khắp thế giới; 
me(cluba (cá ăn âu trừng mui 
Nhạt Bản; Oryziax laftpes); và 
đoJo tca chạch; ÄÍlsgurnis 
ang1ð+:llieaadar„us). Hơn 10 
chủng loại tưnago rất đep (cá 
)ƯƠØ € trưo ‡ bitterlìng; 
Aeheiloengfhts ortoEae! sòng 
trong sông ngoI, đârn lầy miền 
bắc Nhật Bản, dẻ trứng trong 
mang các loại đông vật có vỏ 
nhí kqarœsuøduL (Crist†aria 
phcaf4a); phân Tớn những chủng 
loài đác hừu này có nguy cơ bị 
tiệt chúng, như ?znyu¿Ào tandgO 
(T?andIg 1nd#o! trong cac sông 
ngồi đồng bàng Kanto. Mahaze 
(cá bông) được tìm thấy đọc bờ 
biên từ Hokkaido xuống Kyushiu, 
va (oồihaze (mudskIpper; 
JortophthalÙmus cantonensts) 
tìm thấy ở phần phia tây vịnh 


Tokyo và dọc bơ biên Đông Nam 
Á. Ức và châu Phi. 


+ Bảo (tần tự nhiền và các chủng 
laài được hảo vệ 

brnemDuf£si). 
Tennen Pincmbufsu trong 
tiếng Nhät thường được hiểu 
là “bao fón tự nhiên” có v 
nghĩa rộng hơn nhóm từ tiếng 
Anh tương đương. Hiêu cho 
đúng báo tồn ám chỉ cac đòi 
tượng và hiện tượng tự nhiên 
(bao gồm các chùng loài động 
thực vâầt) đặc trưng hoặc đặc 
biệt chì có ở Nhật Ban cân 
được bao tồn theo Luật tài sản 
văn hóa 1950 hoặc eác bạ luật 
địa phương tương tr. Nhừng 
luật này bao gảm việc hình 
thành các vùng địa chất hoặc 
khai khoáng (ngoài công viên 
quốc gia ra) có giá trị lịch sử, 
canh quan hoặc khoa học đặc 
biệt cũng như một sô chúng 
loài động thực vật chỉ tìm thấy 
ở các vung đăc trưng ở Nhật 
Bản. Bảo tồn tự nhiên và các 
chủng loài được bảo vệ được 
phân thành 2 nhóm: nhóm do 
chính phủ quốc gia bảo tôn 
theo uật tài sản văn hóa (953 
trong năm 1992, góm 75 loại 
được xếp hạng *bảo tôn thiên 
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nhiên đặc biệt”) và nhóm được 
đặt riêng ra đê bảo vệ theo 
luật của các chính quyền địa 
phương như quận, thành phố, 
thị trân và làng xã. 


e Vùng được bảo vệ 

Các vùng có sự quan tâm đặc 
biệt được khoanh lai thành 
tennen kinem-butsu được phân 
loại theo nhiều tên gọi chính 
thức như Khu bảo tồn thiên 
nhiên, Rừng nguyên sinh và 
Rừng thiêng. Khu bảo tồn thiên 
nhiên bao gồm Hồ Towada, 
sông Oirasegawa, hêm Kurobe, 
các đấm lầy Oze, Torishima, và 
Kushiro, và đảo Minami lojima. 
Rừng nguyên sinh bao gồm khu 
vực Daisetsuzan ở Hokkaido, 
Rừng nguyên sinh đấu nguồn 
nước S3arugawa, Rừng nguyên 
sinh Maruyama, Rừng nguyên 
sinh Kasugayama ở Nara, và 
Rừng nguyên sinh Aso 
Kitamukidani. Rừng thiêng là 
rừng Miyazaki Kashima trong 
quận Toyama. 


+ Động vật 

Các chủng loài động vắt 
hoang dã Nhật Bản đặc hữu 
được gọi là fennen kinembutsu 
bao gồm Amami no kurousggi, 





megturo (chìm ân mật Bonin), 
và loại kỳ nhông khống lễ (o 
sanshouo! Các tennen 
kimenbutsu bao gồm hạc và các 
bãi đất dì trú của hạc trong quận 
Kagoshima, nơi cư trú tự nhiên 
của cá tráp biển trong các vùng 
biển Tainoura ở quận Chiba, và 
bãi đất sinh sản của cua móng 
ngựa trong các vùng biển gắn 
Easaoka, quận Okayama. Các 
chủng loài du nhập gồm chim 
ác là, cu gáy, các loại chim và 
động vật nuôi trong nhà (như 
một số loại gà), ngựa misouk:i 
(misabt ung), gia súc Mishima 
(Mishima ¿sÄ¿), và gà trống đuôi 
đài (onagadiori). 


® Thực vật 

Một số hệ thực vật sống 
trong vùng núi đá được tìm thấy 
ở những nơi đặc trưng và các 
vùng ranh giới phân bố một số 
loại thực vật chỉ tìm thây ở các 
vùng hạn chẽ cũng được phân 
loại thành #ennen kinenbutsu. 


Xy nhồng ò 
Sanshouo lá 
loại động vát 
lưng cư lớn 
nhất thế giới 





Rất nhiều loại cây rất lâu đời 
hoặc rất to cũng được xếp vào 
loại báo tôn thiên nhiên. 


Câu tạo địa chất được xếp 
loaa báo tôn thiên nhiền han 
gôm nhóm đài vòng (lòng chảo 
sầu, vách đừng đứng) ở 


Vakushidake, hang đông đá 
vôi tên Akiyoshido trong quận 
Vamaguchi và bờ biến trỏi lên 
Kisakata trong quận Akita. Có 
nhiều cấu tạo khoáng chất độc 
đáo và địa điểm hóa thạch 
cũng được xếp loại bảo tôn. 


Đẫn Ise Shine quận Mie 
lì |1)0) ((1)(010  L):/ 08 11 VN H(J1/: 


bầu vật của Đền nhöài 
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LicH sử NHâật BẠN 
(nthonsht)l. Các nhà quan 
sát ở châu Âu và Mỹ thường 
nhân xét về lịch sử Nhặt Bản 
qua những lẫn cham trán với 
phương Tây. Từ góc độ này, 
“Thế kỷ Ki-tö” tư khoảng 1540 
đến khoảng 1640, và 150 năm 
sau khi hạm đội của Thiêu 
tướng hải quản Matthew Perry 
cấp cảng Nhật Bản và “Mở cửa 
Nhật Bản” từ giữa thế ký 19 
đến nay, thường được xem là 
các gial đoan quan trong trong 
lịch sư Nhật Bản. Dĩ nhiên, 
ban thân người Nhất xem 
những giai đoạn tiếp xúc với 
phương Tãy này, nhất là trong 
thơi hiện đại, là những giai 
đoạn mang tỉnh quyết định 
trong sự phát triên lịch sử, 
nhưng họ cũng xét đến các mối 
quan hệ của mình với lục địa 
châu Á, Họ ca ngợi những cuộc 
tiêp xúc hình thành với Trung 


Hoa và Triểu Tiên trong kỷ 
nguyên cân đại và cảm thấy 
hối tiếc việc xâm chiếm Triều 
Tiên, Trung Hoa và Mãn Châu 
của để quốc Nhát Bản trong 
thời kỹ dãn đến Thế chiên L[, 
một tình tiết bị kịch định hình 
cho lịch sử hiện đai Nhật Bản 
theo rất nhiêu cách mà họ phải 
chấp nhận cho đến nay. 


Bất chấp ý nghĩa quan trọng 
của những tiếp xúc này với các 
xã hội khác dù thế nào chăng 
nữa cùng chỉ là sự phơi bảy lịch 
sử của đản tộc Nhật trong các 
đảo nằm trong quần đảo Nhật 
Bản chiếm phần trọng tâm 


Đế gốm .loman È quản 
Fukushira. 
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trong bất kỳ một thảo luận nào 
về quá khứ Nhật Bản. Quá khứ 
này có thế chia thành 7 giai 
đoan chính: tiền sứ (senshi), sơ 
sử (gensh, cô đại tbodai), trung 
đại tchuset). cần đại (Eìnse!), 
hiện đại (Èìnđớ¿/, và đương đại 
(gentia1!. 
+ Thời liền sử 

Các nhà khảo cổ học chuyên 
nghiên cứu thời kỳ đầu trong 
sự phát triển xã hội Nhật Bản 
thường chia thời tiền sử thành 
bỏn giai đoạn chính: giai đoạn 
thời kỳ đồ đá cũ tiền gốm kéo 
đai đến khoảng 10.000 trước 
CN; gìaa đoan :Jomon (khoảng 
10.000 trước CN-khoảng 300 
sau CƠN), phát hiện sự xuất 
hiện nghề gốm; giai đoạn 
Yayol (khoảng 300 trước CN- 
khoảng 300 sau CƠN). lúc này 
kim loại và nông nghiệp định 
cư trở nên phố biến; và giai 
đoạn Kofun (khoảng 300-710), 
thời kỳ có các mã chôn người 
đồ sộ và bắt đầu sự tập quyền 
chính trị. Tuy nhiên, giai đoạn 
sau cùng này. là một trong 
những sự chuyên tiếp sang kỷ 
nguyên lịch sử thành văn, còn 
gọi là giai đoạn sơ sử. 


_A 


Số cư dân đầu tiên trên quần 
đảo Nhật Ban là nbứng người 
hái lượm thời kỳ đề đá cũ từ 
lục địa sang. họ dung các lưỡi 
đá ghè đẽo công phu nhưng 
chưa có đồ gốm hay làm nồng 
nghiệp định cư. Văn hóa thời 
kỳ đồ đá cũ này tổn tại đai đẳng 
cho đến khi kết thúc kỷ 
Pleistocene, cách đây khoảng 
13.060 năm, lúc này khí hậu 
Nhat Bản được cải thiện và mực 
nước biển bất đầu đẳng cao. 
Trong những điều kiện khí hậu 
thay đổi này, một nền văn hóa 
mới bắt đầu phủ lên nền văn 
hóa thời kỳ đồ đá cũ. Nẵn văn 
hóa mới này còn gọi là jJomon 
(nghĩa đen, “dãy thừng được 
làm dấu”) từ đỗ gốm tinb xảo 
biều hiện đặc điểm của thời kỳ 
này. Mặc dù người ta thường 
nghĩ cư dân Jomon là những 
người săn bắn-hái lượm không 
biết canh tác, nhưng nghiên cứu 
gần đây cho thây khỏang 1000 
trước CN ở Ryushu người ta đã 
biết trồng một loại gia vị lá 
xanh gọi là shiso và bất đầu 
trồng lúa, từ nơi khác mang đền 
Nhật Bản. 


Từ khoang 30Ô trước CN 
ván hóa Joman bị một nền văn 


hóa khác che phu, văn hỏa 
Yayol, với đặc điêm đỏ gôm 
kem sặc sỡ hơn, hiều biết về 
công nghệ đồng và sắt, kè cả 
vũ khí sắc bén, và sự phát 
triên có hệ thống nên nông 
nghiệp trồng lua nước. Những 
phát triến này đặt nên táng 
cho mọt trào lưu vò thuật rất 
nuạnh được tìm thấy trong lịch 
sử ban đảu Nhật Bản và kiêu 
sông nông nghiệp định hình 
sầu sắc xã hội Nhật Bản cho 
đến ky nguyên hiện đai. 
Chung cũng góp phản phân 
tầng xã hội mạnh hưn và sự 
xuất hiện một hê thống thứ 
bác của các thị tộc địa phương 
(wj‡), nhóm phục vụ thống trị 
(be), và nô lệ. Văn hóa Yayol 
cũng phát triển khắp Eyushu, 
Shikoku, và Honshu vào giữa 
thế ký 3 sau ƠN. 


œ Thời sđ sứ | 

Trước khi kết thúc giai đoạn 
Ÿayon, từ khoảng giữa thế kỷ 
3, các thị tộc trong vùng 
Vamato và các vùng khác 
thuộc miền trung và tây Nhật 
Bản xây các ngôi mộ đá thạát 
ấn tượng, èofun để mai táng 
các thủ lãnh quân sự của mình. 
Lớn nhất trong số các koñm 


này. được xây trong vùng 
Yamato được xem là lăng mộ 
của vưỡng triều chính trị 
quyền thế đầu tiên ở Nhật 
Ban, vương triều Varnato, sau 
cùng khẳng định quyền kiểm 
soát chính trị trên cá nƯớc. 


Các ngôi mộ tiếp tục được xây 
ở Nhật Bản cho đến cuôi thế kỷ 
7. Tuy nhiên, vào lúc này, xã 
hội thị tộc cô xưa đang được tái 
cấu trúc và Nhật Bản đang áp 
dụng cách quản lý đế quốc tập 
quyền theo mẫu Trung Hoa. 
Thời kỳ Asuka (593--710) đánh 
dâu giai đoạn cuôi của sự chuyên 
tiếp này giữa thời sơ sứ và chính 
sử. Thời kỳ Asuka bắt đầu từ 
lúc thành lập vương triều của 
Hoàng hậu Suiko (khoảng 593- 
628) trong vùng Àsuka thuộc 
vương triều Vamato, phía nam 
thành phố Nata ngày nay. 
Trong cùng năm này (598) Thái 
tử (574-622) bắt đầu làm nhiếp 
chính cho hoàng hậu. Trong hơn 
100 năm, vùng này là nơi có 
nhiều cung điện danh cho những 
người ca) tr) thuộc dòng dõi 
Yamaio và uji đầy quyền thế hỗ 
trợ. Phật giáo được du nhập vào 
vùng này trong giữa thế kỷ 6, 
chính ở đây Thái tử Shotoku đốc 
sức Ø1a tăng quyên lực và uy tín 
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Mót trong só nhiều 
| ninh vệ má tá Thấi tử 
| Shotoku, chính khách vì 
đạ: trung Thửi ky ASuka 





của hoàng tọc và dưa đất nước 
đi theo con đường cải cách tập 
quyển đã được báo trước trong 
Hiên pháp 17 điếu của öng 
Triểu đình Nhật. Bản ủng hộ 
Phật giáo, xây chùa, cung điện, 
và cấp tiền theo máu của Triểu 
Tiên và sau này theo mâu Trung 
Hoa, bắt đầu viết sử dùng tiếng 
Hoa, và thiết kế bản vẽ cấu trúc 
hoàng cung theo kiểu Trung Hoa 
sau này được gọi là hệ thông, 
rilsuryo (pháp luật). 


« Thời cổ đại 

Năm 710 một kinh đõ mới 
tráng lệ, gọi là Heijokyo theo 
mâu kinh đô Trường An của 
triểu Đường Trung Hoa (618- 
907), được xây dựng ở Nara. 
Trong suỏt thời kỳ Nara (710- 
794) Nhật Bản thâm chí chịu 
nhiều ảnh hưởng công nghệ và 
vân hóa trực tiếp từ Trung Hoa 
Hiên niên sử đầu tiên của Nhật 
Bản, Xojrkt (712, Ghì chép các 
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vân đề cô xưa) và Nihon shoki 
(720. Biên niên sử Nhật Bản), 
được hiên soạn vào thời gian 
nay. Đạo Phát và đạo Không 
được khai thác để ủng hộ quyền 
lực chính trị, và xây dưng chùa 
chiến trong kinh thành và 
trong môi tỉnh. Các hệ thông 
tập quyền để quản lý việc đánh 
thuê, điểu tra dân số và sở hữu 
đất được hình thanh. Tuy nhiên 
vào những năm cuồi thê kỷ ä, 
quản lý đẽ quốc tập quyển và 
hệ thông đất công có nhiều dâu 
hiệu căng thắng. Chính trị ở 
Nara luôn bị những người 
chông đối trong giới quý tộc và 
tăng lữ gây xáo trộn. Năm 784, 
Hoàng để Kammu (khoảng 781: 
806) quyết định tạo ra một khởi 
đầu mới và cỗ gắng làm sống 
lại hệ thống risuryo bằng cách 
đời đõ đến một địa điểm mới. 
Năm 794, kinh đô mới, gọi là 
Heiankyo (nghĩa đen, "Kinh đô 
hòa bình và yên tĩnh”), được 


KoHki (bhì chép các 
vấn đế cố xưai. 
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thanh lập, thuộc thành phố 
Kyoto hiện đại ngày nay. Kinh 
đo này dùng làm nơi ơ cua 
hoàng gia và trơ thanh kinh 
đô Nhật Bản cho đèn thể kỷ 
19, lục này kinh đô dời vẻ Edo, 
và đó: tén thành Tokyo. 


Thời kỷ từ 794 đến 1185, 
là thời hoảng kim cai trị của 
chính quyền đế quốc Nhật Bán 
từ Hetankyo, còn gọ! là thời 
kỳ Heian, chứng kiên sự đồng 
hóa hoàn toàn với nền văn hóa 
Trung Hoa và phát triển mạnh 
một nền văn hóa tao nhã. Tuy 
nhiên, về mặt chính trị, hoàng 
cung và ban bệ hoàng đê đẻu 
bị giới quý tộc thuộc dòng họ 
Fuliwara chi phối, và triều 
đình khó duy trị quyền kiểm 
soát còng việc quần lý hành 
chánh eác tính. Không có một 
hệ thông quận sự tập quyền 
hiệu quả, các phe nhóm chiến 
binh bắt đầu nắm lấy quyén 
lực, ban đầu ơ các tỉnh rồi sau 
đó lan khắp triều đình, lúc này 
dòng họ Taira tiếm quyền ở 
kinh đô giữa thê ký 12. 

« Thửi trung đại 
Dòng họ Taira bị các chiến 


bình dưới sư lãnh đạn cua 
Minamoto no Yoritomo (1147- 


1199) phế truất vào năm 1185, 
đèn năm 1192 ông ban danh 
hiệu tướng quản (shogun) va 
thiết lập một. chính phú quản 
phiệt, gọi la chưc tướng quàn 
Kamakura, trong một thị trấn 
nhỏ Kamakura ở miền đông 
Nhật Ban. Bản thế ký đầu 
trong sự chị phối cúa chiến 
binh, gồm thời kỳ Kamakura 
(1185-1333) và Muroniachi 
(1333-1568), thường được mô ta 
là thời phong kiến của Nhật 
Bản. Triều đình khàng được 
thay thê bằng việc hình thành 
một chính phủ quân phiệt ở 
FRamakura nhưng ảnh hương 
của triều đình đần suy yếu. 
Chức tướng quân chiếm quyên 
kiếm soát bộ máy tư pháp, thừa 
kế hoàng đế, va bao vệ đất nước 
chống sự xâm chiếm Nhật Bản 
của Mông Cô vào cuối thế kỷ 
13. Lúc đầu do Yoritomo lãnh 
đao, chức tướng quân 
Kamakura bị hạ bệ năm 1333 
do một liên minh giữa Hoàng 
đế Go-Daigo (khoáng 1318- 
1339), vòn đang tìm cách khói 
phục sự ca1 trị đế quốc trực tiếp. 

Năm 1336, bản thân Ốo- 
Daigo cũng bị Ashikaga Takauh 
(1305-1358) hất căng, người đã 
giúp ông nấm quyền lực. 
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TakauI, sử dụng một hoàng đẻ 
kình địch như một quốc vương 
bù nhìn, thiết lập chức tướng 
quân mới ở vùng Muromachi 
thuộc Kyoto. Sau một vài thâp 
miền nội chiến giữa các triều 
đình Bắc Nam kình địch, chức 
tướng quân được Ashikaga 
Yoshimitsu (1358-1408) tạo một 
chỗ đứng vừng chắc, ông vốn là 
tưởng quan thứ ba trong dòng 
họ Äshikaga. Sau này các tướng 
quan Ashikaga tả ra kém thành 
công trong việc kiêm soát liên 
minh phong kiến. Bát đầu bằng 
cuộc chiến Onin (1467-1477), 
đất. nước rơi vào ]00 năm nội 
chiến tự phát gọi là thời kỳ 
Chiến tranh giữa các nhà nước 
(thời kỳ Sengoku; 1467-1568), 
trong đó các lãnh chúa phong 
kiến địa phương (đaimyo) xem 
thường chức tướng quân và triều 
đình và đánh lân nhau để giành 
quvên lãnh đạo địa phương. 


s Thữi cận đại 


Từ giữa thế ký 16, phong 
trao thống nhất đất nước dần 
xuất hiện từ sự bạo động của 
các lãnh dịa phong kiên mâu 
thuân nhau, do ba hegemon 
quyền thể tiến hành, Oda 
Nobunaga (1534-1582), 
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Toyotomi Hideyoshì (1537- 
1598), và Tokugawa Ieyasu 
(1543-1616). Miột giai đoạn 
ngấn nhưng đang chú ý 
Nobunaga và Hidevoshi thiết 
lập quyên kiêm soat quân sự 
đối với đất nước và bát đầu định 
hình các thể chế phong kiến 
được gọi là thời kỳ AÁzuchi- 
Momoyama (1568-1600). Bây là 
thời hoàng kim, huy hoàng và 
cởi mở với thế giới bên ngoài. 
Hideyoshi nghĩ đến việc xàm 
chiếm Triều Tiên và thiết lập 
một vương triều vĩnh viễn, mặc 
dù ông đã sông đê chứng kiến 
những cuộc xâm chiếm Triều 
Tiên kết thúc bằng thât bại 
thám hại. Cai chết của òng năm 
1598 đã làm choơ ngôi kẻ vị của 
mình dễ bị daimyo kình địch 
chiêm đoạt. Mật trong những 
daimvo này, Tokugawa Ïevasu, 
sau thắng lơi vang đội đôi với 
sở chiến bình thán Toyotoml 
trong trận Sekigahara năm 
1600, chiếm được danh hiệu 
tướng quân và thiết lập chức 
tướng quân vĩnh viên, đây 
quyền lực trong thành phố Edo, 
dân đến thời kỳ Edo (1600- 
1868) trong lịch sử Nhật Bán. 


Chiến thắng của Ieyasu tạo 
cho ông một quyền lực vượt trội 


và cho phép ông sắp xếp lại bản 
đồ chính trị Nhật Bán. Ông xây 
dựng một câu trúc chính trị thật 
cân đối gọi là hệ thông bakttham 
(chức tướng quân và lãnh địa) 
trong đó chức tưởng quần 
Tokugawa trực tiệp cai trị Edo 
và khu trung tâm quốc gìa trong 
khi daimyo (phân loại dựa theo 
lòng trung thanh đổi với 
Tokugawa) kiểm soát khoảng 
250 lãnh địa (han) leyasu và 
những người kế vị chức tướng 
quản cua ông có khả năng duy 
tri một câu trúc phong kiên tập 
quyền bằng cách cân đối các 
lành địa daimyo, củng cô sự 
phân biệt địa vị giữa samurai, 
thương gia, thợ thủ công và nông 
dân, tạo ra một hệ thông con 
tin phục vu luân phiên theo năm 
trong daimyo ở Edo 


Edo fsanÈin kotai), loại bỏ 
tận gốc giáo lý Cơ đốc, kiểm 
soát mọi quan hệ với thế giới 
bên ngoài, nhất là phương Tây, 


Hinh mm hoa Nhhombashi 
lrong thời ky Edo, khởi 
điểm của Tokaido và trung 
tâm mang lính biếu tượng 
Nhật Bản trong thòi kỳ Eđo 





và tảng cường sự kiểm soát đổi 
VỚI Samurảai, giới quý tộc và 
chùa chiến. Câu trúc này bị 
samurai chị phổi và phần lớn 
lệ thuộc vào tiến thuế thu tử 
nông dân, nhưng cùng dành 
chỗ cho giới thương nhân ở 
Edo, Osaka, Kyoto, và các thị 
trần lâu đài nhằm phát triển 
thương mại và nên văn hóa 
đô thị năng động. 


e Thời hiện đại 

Hệ thông Tokugawa, trong 
nhiều phương diện mang tính 
đàn áp, tao cho đất nước có hơn 
hai thế kỷ yên binh và tương 
đối bể quan tỏa cảng với thế giới 
bén ngoài. Nhưng sự yên bình 
này bị đe dọa trong thế kỷ 19 
khi các tàu lớn của Nga, Anh 
và Mỹ bắt đâu thăm dò hải phận 
châu Á và gây sức ép mua bán 
với Trung Hoa và Nhật Bản. Sư 
thất bại của chức tướng quân 
trong việc “trục xuất những kẻ 
dã man”, nhượng bộ trong các 
hiệp định bất bình đẳng, và mở 
các hải cảng sau chuyến thăm 
của Perry vào nâm 1853 là khởi 
đầu cho một loạt sự kiện dẫn 
đến việc các lãnh địa quyền thế 
Satsuma, Choshu, và Tosa sử 
dụng triều đình để thách thức 
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với chức tướng quản, vòn đã bị 
phê truát trong thời Phục hưng 
Minh Trị nằm 1865. Samural 
tre tuổi thưc hiện việc phục hưng 
muốn bảo tồn, vực dậy và cùng 
cỏ đất nước, Quá trinh này phát 
triên mạnh trong thời Minh Trị 
(1868-1912). Khẩu hiệu lành 
đạo mới của Nhật Ban la ñ(hoku 
kyohet (làm cho nước giàu, quân 
mạnh) có nghĩa là cải cách hấu 
hết các thê chế xã hội, chỉnh 
trị, và kinh tê theo đường lỗi 
phương Tây Nhật Bản thông 
qua hiến pháp năm 1889, mở 
đường cho chính phủ Nghị viện, 
có nhiều tiến bộ công nghiệp 
va xảy dựng một quân đội đủ 
hung mạnh đề đánh bại Trung 
Hoa năm 1895 và Nga nâm 
1905, cũng như thôn tỉnh Triều 
Tiên năm 1910, nổi lên như một 
thế lực đế quốc ở Đông A. 


Thời kỳ Taisho (1912-1926) 
với đặc điểm Nhật Bản được 
xem như một thế lực quan 
trọng, thời kỳ chính phủ đảng 
phải đôi lúc được gọi là Chế 
độ dân chủ Taisho. Thời kỳ 
Showa (1926-1989) bắt đầu 
bằng sự lạc quan nhưng sau 
đó nhanh chóng chuyên thành 
sự xâm chiêm quân phiệt ở 
Mân Châu và Trung Hoa và 
sự ra đi của Nhật Bản ra khỏi 
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Một trong sử 
*Tâu đen” cua 
Pegrry 





Hội quốc liên. Chủ nghĩa dán 
tộc cựức đoan và sự đàn áp 
chính trị trong nước cuôi cùng 
dẫn đến chiến tranh với Mỹ 
và lực lương đồng minh ở châu 
A và Thải Binh đương. 


+ Thời đương đại 

Sư bại trân của Nhật Bản 
nắm 1945 do bị ném bom 
nguyên tử đắn đến thời kỳ 
Chiếm đóng của quản đồng 
mình, phì quân sư hỏa, triệt 
phá các khu phức hợp công 
nghiệp cũ (zaib@tst2), từ bỏ thần 
quyền của hoàng đẻ, lập hiến 
pháp mới, dân chủ hóa và một 
hệ thống giáo dục mới. Sau một 
thời kỳ vất vá của công cuộc 
khôi phục hậu chiến, kính tế 
Nhật Bản bất đầu trếi đây 
trong thập niên 1960 và 1970. 
Thê vàn hội Tokyo 1964 khiến 
cho eä quốc tê biết đến Nhật 
Ban. Sự thình vượng liên tục 
của Nhát Bán dựa trên một 
hiệp định an nình ký với Mỹ, 
chú trọng đến sự phát triển 
kinh tê và hoạch định chính 


sách định hướng kinh doanh, 
chú trọng đến giáo dục, cũng 
như tính hiệu quả, nghị lực và 
nỗ lực không ngừng của đãn tộc 
Nhật. Trong những nãm gản 
đây, người Nhật, chịu áp lực 
quốc tế phải tự do hóa màu 
dịch, đang thay đôi từ nên kinh 
tế định hướng xuất khâu sang 
nên kinh tế nhập hàng hoa từ 
nước ngoài. Đây là một phản 
trong một nỗ lực lớn hơn của 
người Nhật nhằm khắc phục xu 
hướng lịch sử tự xem mình có 
pnhẩn nào độc đáo và cách biệt 
vớt các nước khác. Hiện nay họ 
đang cố gắng quốc tế hóa xã 
hội cua mình và hợp tác toàn 
điện với một thế giới ngày càng 
tương thuộc lân nhau hơn. 


Nguồn GỐc dh DêN Tộc NHậT 

(h:ihontm no biugen) Hàng 
ngàn đả tạo tac và nhiêu xương 
đệng vật gầy vụn đã tìm thấy 
trong các hang đa. vét nứt đá 
vôi và các điểm cu nhiều mùn 
đóng băng, một số có niên đại 
từ cuối ký băng hà thứ hai, 
cách đây hơn nửa triêu năm. 
Đì tích loài người dược nhận 
biết có xưa nhất (Homo 
sap!£en-5), mặc dù không hoan 


chính, có niên đại tư 30.000 
trước CƠN. Di tích lâu đời nhất 
được phân tích so sánh có tự 
đầu thời kỳ jJomon (khoảng 
10.006 - 300 trước CN), nhưng 
Jomon khi tập hợp xương còt 
trong thời kỳ jJomon phân tích 
thóng kê có niên đại khoảng 
9009 trước ƠN. 

Dần cư thời ky jJomaon 
thường có thê tạng thấp, cấu 
trúc xương to, xương sọ thon 
đài, mặt ngắn và rộng, mặt 
cắt sóng mũi lõm. Phân tích 
sự khac biệt nhiều biến thê 
đã xếp sọ jJomon giữa các 
nhóm so cua người Ainu bản 
đìa va người Nhật Bản hiện 
đại nhưmg gản với người Ainu 
hơn và eo nhiều biến thê hơn. 

Người Nhật Bản trong lịch 
sử được goi là Yamato 
(Yamatobito) có lš phần lớn là 
con cháu của những người khai 
hoang trong thời kỳ Yayvoi 
(khoảng 300 trước CN- khoang 
3600 sau CN) với sự hòa hợp 
thay đôi theo vung với cư dân 
thời kỳ đầu Jomon và dán di 
cư ngày càng tãng đến từ phía 
nam đảo, nhất là Triều Tiên 
và Trung Hoa. 
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CHÍNH PHỦ Ñ CHÍNH SÁCH NGOẠI GIAO 


Hoàng đế 

Các thành phấn chính 
trong chính phú 

Quan hệ quốc tế 
Quốc phồng 

Thuế 





HIẾN 0HhP NuàT 8âN 


CNihonkaku Kempo). Hiến 
pháp Nhật Bản. kế thừa Hiến 
pháp Đế quốc Nhạt Ban (1889, 
còn goì là Hiến pháp Minh 
T1), có hiệu lực từ ngày 357 
1947 Đáng Ìưu ý là sự tuyên 
bố chủ quyền thuc về nhân 
dân, khếng định nhán quyền 
cơ bản, và từ bỏ chiến tranh 
và vù khí Là một vân kiện 
tang tính đÁn chủ cao, hiến 
phan cách mang hóa hệ thống 
chính trì, mà do ảnh hưởng của 
Hiển pháp Minh Trị là dựa 
trên nguyên tắc chủ quyền 
thuôc về hoàng đế. 


+ SỰ ban hành 

Nhật Bản đầu hàng trong 
Thẻ chiên LÍ phải chấp nhận 
các điều khoản trong Tuyên bố 
Potsdarmt, phat gỡ bỏ mọi rào 
can hướng đến các khuynh 
hướng dân chú và thiêt lập một 


chính phủ vều hòa bình theo 
sự tự do to bay nguyện vong 
của người dân Nhật. Thang 1Ô/ 
1945, Thủ tướng Shidehara 
Kiquro bô nhiệm Matsumoto 
JojI lãnh đạo ủy ban điều tra 
vấn đẻ xem lại hiển pháp. 
Tháng 2 năm sau, nhóm sĩ 
quan cao cáp của viên tiiổng 
My Doug)as MacArthur, chì 
huy tôi cao các lực lượng đông 
minh (SGAP), nghĩ rằng ủy 
ban Matsumoto không đu khả 
năng đân chủ hóa hiến pháp 
và Ủy ban viễn đông (đai diện 
cho các lực lượng đồng minh) 
sau đó ít láu nhãy vào can 
thiệp. MacArthur chỉ đạo Bộ 
phân chình phú phai hình 
thành một hiến pháp mầu chu 
Nhat Bản. Hiến pháp được 
soạn tháo gấp rút cua Bộ phận 
chính phú một phần đị/a trên 
chính sách của Ủy ban phối 
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hợp giữa nhà nước - quốc 
phòng -— ha: quản My 
(SWNCC). Ngày 13/2/1946 các 
viên chức trong Bộ phận chính 
phủ trao dự thao hiến pháp 
cho nội các Nhật. 


Sau nhiều lần đầm phán 
gay go, SCÁP và các quan chức 
Nhát đồng ý một dự thao hiến 
pháp theo mẫu SCAP. Ngày 6/ 
3/1946, nội các 3hšđehara công 
bô văn kiện này, cho đó la hiến 
pháp do mình soạn thao. 


Đê đam bảo tính liên tục 
pháp lý với hiên pháp hoàng 
gia, hiến pháp mởi được thông 
qua dươi hình thức bô sung 
hiển pháp gản như được sự 
nhất trí của ca hai viện trong 
Nghị viện hoàng gia, ngày 3/ 
11/1946 hiến pháp do hoàng 
đế ban hành, có hiệu lực từ 
ngày 53/5/1947 


e Điều khoản 

Hiến pháp mới của Nhật Ban 
tuyên bỏ rãng hoàng đe sẽ là 
“biểu tương cúa Nhà nước và sự 
đoàn kất của nhân dân, chức vụ 
của người là do nguyện vong của 
nhân dân mà mình có quyền tối 
cao”. Tát cá đạo luật của hoàng 
đẻ ban hành liên quan đến 
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chính sự phai có ý kiến và sự 
đồng ý cua nội các, và hoàng đế 
không có “quyền lực nào liên 
quan đến chính phú”. Hoàng để 
bô nhiệm thủ tướng có sự báu 
chòn của Nghị viện và chị định 
chánh án trong tòa án tôi cao 
làm người được bô nhiệm vào 
nỘI Cảc. 

Hiến pháp mưi biệt kê và 
quvèn và trách nhiệm của nhân 
đân, như tự đo ngôn luận chăng 
han. Cấm đỏi vựứ phân biệt 
“trong các quan hệ chính tri, 
kinh tế hoặc xã hội vì chủng 
tộc, tìn ngưỡng, giới tính, địa vị 
xã hội hoặc nguồn goc gia đình”, 
Nhân dân có quyền đuy trì “tiên 
chuãn sống có văn hóa và khỏe 
manh tối thiêu” và nhà nước 
phải gia tăng phúc lợi xã hội va 
sức khỏe cộng đồng. Quyền sở 
hừu tài san được tuyên bố bất 
khả xam phạm. Điều khoan nôi 
tiếng nhâàt trong hiến pháp là 
điều 9, phát biểu rằng dân tộc 
Nhất “vĩnh viên từ bỏ chiến 
tranh” và “khong bao giơ được 
duy trì các lực hượng hai, lục, 
không quản ” 

Nếu hạ viện thông qua nghị 
quvết. bất tín nhiễm nội các, 
thì nội các phải từ chức hoặc 


phát giai tấn ha viện trong 
vòng 10 ngày. Vì thế hiến 
pháp mới thành lập hệ thăng 
dân chủ nội các — nghị viện, 
tương tự vơi hệ thông dân chủ 
cua Ảnh. lưỡng viện trong 
Nghỉ viên bô nhiệm thú tướng, 
nhưng nếu lưỡng viện không 
nhất trí, thì việc chọn lựa sẽ 
do Hạ viện đam trách. Viặc 
Thương viện không thong qua 
đt thao luật sẽ bị gạt bỏ nếu 
ha viện có đa số biêu quyết 
chiếm 2⁄3, ngoại trừ đa sö hạ 
viện chiếm ưu thẻ nêu liên 
quan đến ngân sách, hiệp định 
hoặc bồ nhiềm thủ tướng. 
Tòa án tôi cao Nhật Bản có 
đây đú thâm quyê¡ xác đính tính 
hợp hiến của cac đạo luật ban 
hành và đạo luật của chính phủ. 


« Hiến nháp mới tranq thực ìẽ 

Ngay trước và sau khi hiên 
pháp mớt có hiệu lực, Nghị 
viện thông qua 45 đạo luật để 
bố sung các điều khoản trong 
hiến pháp. Pháp luật. ban hành 
mày bao gồm I.uật Bộ ngự lầm, 
Luật nội các, Luật nghị viện, 
Luật địa phương tự quản, Luật 
bầu cư, và nhiều sửa đổi bồ 
sung Dân luật và Luật quá 
trình dân sự. 


hhi thời kỳ Chiêm đóng kết 
thúc năm 1952, chình phú giai 
thích hiến pháp có nghĩa là 
có the giải tán Ha viên không 
phải chờ biểu quyết bất tín 
nhiệm. Chính phủ, đa số là 
những người bảo thủ, giai tàn 
ha viện vào những thời điêm 
có lợi cho những người báo thú. 
Vì những ngươi bảo thủ đang 
cầm quyền thường chiêm đa 
sö trong lưỡng viện, nên họ 
có thê chỉ phôi hệ thống. 


Qua nhiều năm, tính hợp 
hiến của Lực lượng phong vệ 
thường xuyên bị các tòa án 
không thừa nhận, nhưng Toa 
án tối cao tránh việc giải quyết 
dứt khoát vấn đẻ này. Mặc dù 
những người báo thú ủng hộ 
việc sửa đôi phát biêu rã quyền 
duy trì các lực lượng quân sự, 
nhưng người Nhật không thay 
đôi một từ nào trong hiến pháp 
đan chủ của mình. 


CHẾ ĐỘ DÂN CHỦ 


(minshu shug!), Nhật Ban 
có một hệ thống đán chú chức 
năng, nghĩa là một hệ thông 
trong đó chú quyền thuộc về 
nhân dân, nhàn dân sử dụng 
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chủ quyền thông qua các đai 
biêu được bầu và được đảm bảo 
các quyên tự do công đản. 


e Lịch sử 


Truyền thống dân chủ của 
Nhật Bản có từ đầu thời kỳ 
Minh Trị (1868-1912). Trong 
thập niên 1870, samrat và 
địa chủ bất mân trước đây 
không có đại biêu trong chính 
phủ mới phát động một phong 
trào đấu tranh đồi các thể chế 
đại diện, hoặc “quyền phố 
thông”. Được lãnh đạo bởi 
những người như Ïltagaki 
Taisuke (1837-1919), họ thanh 
lặp một số đảng phái chính 
trị. Về ý thức hệ, Itagaki cùng 
những người ủng hộ ông chịu 
ảnh hưởng quan điểm cấp tiến 
Pháp, trong khi Okuma 
Shigenobu (1839-1922), với 
cương lình dựa trên quan điểm 
chủ nghia tự do và chính phủ 
nghị viện Ảnh. 


Năm 1889, chính phủ thông 
qua hiên pháp cho phép một 
Hạ viện yếu và quyền bầu cử 
han chê. Các đảng phái chính 
tr dần dân được chấp nhận 
trong chính phú sau khi nội 
các đáng phái đầu tiên được 
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thành lập năm 1898, đat đính 
cao quyền lực trong thời kỳ 
Taisho (1912-1926). 

Cuối Thể chiến T, với thắng 
lợi hiển nhiên của chế độ dân 
chủ ở phương Tây và chủ nghìa 
Marx ø Nga, cùng với tình 
trang suy thoái của Nhật Bản 
thời hậu chiến, kích thích 
phong trào cái cách xã hội, 
kinh tế và chinh trị ở Nhật 
Bán trong giới sinh viên, văn 
sĩ, trí thức, nhà báo, nhà chính 
trị và lãnh đạo giai cấp công 
nhân. Họ kêu gọi cải cách từ 
việc giới thiệu chủ nghĩa xã 
hội và chủ nghĩa Marx củng 


lfagak\ Taisuke. lĩnh 
đao Phong trảo đấu 
tranh đòi tự do và đẳn 
quyến trong thởi kỹ 
Minh Trị 





(Dkuma Shigenobu, một 

nhà chỉnh frì quan trong 
trọng thời kự Mình Ìr 
vả thổi ky laishoe ông 
cung là ngướ: sáng lận 
. đu: học Waseøa 


như thành lặp công đoàn đẻ 
phát triên một chế độ dân chủ 
tư do thât sự. Sodomeli (Liên 
đoàn lao đòng Nhật Bản) được 
thành lập năm 1919, đang 
cộng san và một sô đáng xã 
hỏi được thành lập trong thập 
niên 1920 


Chính phủ Nhật Ban phản 
ứng trước yêu cầu đo: cải cách 
bằng một loạt đạo luật hòa g)ảt 
va đàn áp. Một số luật nhà 
máy và lao động tiền bộ được 
thông qua, và Luật phổ thông 
đầu phiếu được thông qua vào 
tháng 5/1925, nhưng những 
luát này đi kèm với Luật bảo 
vệ hòa bình mang tỉnh đàn áp 
năm 1925 và nhiều cuộc vây 
ráp của cảnh sát đã tiêu diệt 
nhiều nhóm cánh tä và khiến 
họ phai hoat động bí mật vào 
đầu thập niên 1930. 


Từ 1930 trở đi sĩ quan quần 
đôi và hải quân tham gia một 
loạt các sự kiện biểu thị khả 
năng can thiệp của ho trong 
các vân đề dán sự. Các sự kiện 
quan trong bao gềm Sự kiện 
Màn Châu năm 1931 và am 
sát. thủ tướng Inukai Tsuyoshi 
(1855-1932) năm 1932, cuộc 
hình biên năm 1936. Các đang 


phái chính trị mắt hệt quyền 
lực, uy tín và giới quân sự chì 
phỏi chính trị, kinh tế và xề 
hôi Nhất Ban cho đên cuối The 
chiến LÍ. 


+ Sự phát triển \hời hậu chiến 
Hệ thống dân chủ hiện nay 
của Nhạt Bản tập trung vào 
quyền lực chính của Nghị viện 
lường viên gồm các đại biểu 
do đân bầu. Quvần hành pháp 
co Thủ tướng (do nghị viện bâu 
chọn) và một nội các do thủ 
tưởng bố nhiềm thực thí. 
Quyên tư pháp thuộc vẻ Tòa 
án tối cao Và các toa án cấp 
thấp hơn. Sự kiêm soát phô 
biến đôi với chính phú địa 
phương được thì/e hiện thông 
qua một hệ thống các ủy viên 
hành pháp và hội đóng địa 
phương và quán đo dân bầu. 
Một hệ thông kiểm tra và cân 
đối phân bế quyên lực trong 
các ngành hành pháp, lấp 
pháp và tư pháp cũng như đảm 
bao cho người dân có đượe 
tiếng nói trong chính phủ 


Tuy nhiên, sự tìn tưỡng cua 
cöng chúng và chế độ dân 
chúng đã được kiêm nghiệm ở 
Nhật Bản thời hậu chiến. Một 
loạt các vụ bê bối điễn ra từ 
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thập niên 1970 đến 1990. bao 
gồm vụ bè bếi [ockheced. vụ 
bê bối Tuyên dụng và các vụ 
tham những khác đã tạo va sư 
mắt tín tưởng và bất động đôi 
với những việc làm thực tế của 
hệ thóng chính trị Nhật Ban. 


Các cơ quan lắp phấp được 
hảu chọn hiếm khi nào khởi 
xưng việc ban hanh pháp luật 
cũng là mót vấn đề. Sự đại 
điện hiểm khí mang nghĩa đưa 
ra dự thao luật, vì ở mọi cấp 
chính quyền, hầu hết cac dự 
luàt do ngành hành pháp đưa 
ta sau khi tham khảo ý kiến 
han chế với các đăng phái và 
nhóm liên quan. Quá trình 
đàm phán tiếp theo sau để đạt 
được sự nhất trí thường điễn 
ra trong phòng kín, và thậm 
chí các “phiên họp” của ủy ban 
lập pháp thật ra không cóng 
bô cho công chúng hay các 
nhóm liên quan biết. Hậu quả 
chắc chấn của tình trang này 
la cảng chúng không cón tTn 
tương chính phủ, ngày càng 
thơ ở các vàn đề chính trị. Cáp 
nhà chính tri hiểu được xu 
hướng này và bất đầu đáp ứng 
yêu cầu của công chúng băng 
các hoạt động dân chủ hơn 
trong đầu thập niên 1990, khi 
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các kế hoạch hất đầu định hình 
một cuộc cái cách có ý nghĩa 
đầu tiên trong hê thống bầu 
cử quận tư 1945. 


TỪ BỎ CHIẾN TRANH 


(8enso no hobi! Học thuyết 
phát xuất từ điều 9, điều khoản 
nỗi tiếng nhất va gây tranh 
cãi nhiều nhất trong Hiến 
pháp Nhạt Bản (1947). Điền 9 
như sau: 


“Rhát vọng muốn có một 
nền hòa bình quốc tế dựa trên 
cóng lý và trật tự, nhán đân 
Nhàt từ bố chiến tranh vĩnh 
viên nhự chủ quyền của quốc 
gia và mỗi đe đọa hoặc sử dụng 
vì lực làm phương tiện giải 
quyết tranh chấp quốc tê”. 


“Nhằm thực hiện mục đích 
của đoạn nêu trên, không bao 
giờ được duy trì các lực lượng 
hải, lục, không quân cũng như 
tiềm năng chiến tranh khác. 
Quyền tham chiến của nhà 
nước sẽ không được công nhận”. 


Hòa ước San Franclsea 1951 
phát biêu cụ thể rằng các lực 
lượng Đông mình “cảng nhận 
Nhật Bản là một nước có chủ 
quyền có quyền phong vệ 


chịng hoặc riêng”. Dùng điền 
khoản nàyv làm cơ sơ, Nghị 
viện nám: 1954 thông qua luật, 
thanh lập Lực lương phòng về 
(SDEF). Hai ván để phát triên 
SDF và sự vĩ phạm điều 9 gây 
nhiều tranh cải trong giới 
chính trí Nhật Ban. 


Tòa án tối cao Nhât Ban 
không giả! quvết trực tiếp tính 
hợp hiến của ÄDE, chỉ dựa vào 
tính hơp hiền của các hiệp 
định an nình My — Nhật cho 
phép Mỹ đặt căn cứ ở Nhất 
Bán. Tuy nhiên, tòa an khòng 
phú nhận những căn cứ như 
thẻ là bất hợp hiến, cho rằng 
các vấn đẻ liên quan đến quốc 
phòng theo bản chát mang 
tính chính trị. vì thế phai du 
nhân dân có chủ quyên quyêt 
định, thê hiện các đanh giá 
chính trị về vấn đề an ninh 
bằng cách sư dụng sư bỏ phiếu 
trong các cuộc bầu cử tự đo. 





Hoàng đế 
HoànG té 


(frino; nghĩa đen, “quốc chủ 
trên trời”). Danh hiệu feno 
được cac nhà cảm quyền Nhất 
Ban sử đụng lần đầu tiên vào 


thế ký Bö hoặc 7, cũng như được 
tất ca các quốc vương Nhật 
Ban sau này sử dụng. 


Thể chế hoàng gia Nhật 
Ban, chế độ quân chủ cha 
truyền con nổi làu đời nhất thế 
giới, đã tòn tại khi Nhat Bản 
bước vào thời ky lịch sử thành 
văn, và chủ vếu do nam giới! 
thống trị. Mác dù hoàng đê 
luôn dì¿jc xem là người dứng 
đầu chính phủ quốc gia theo 
danh nghìa, những đặc điềm 
nôi bật. nhất của chiíc vụ này 
trong suốt lịch sứ Nhật Bản 
là khuynh hướng nhấn mạnh 
vai trò cửa hoàng đế như một 
thầy tu lănh đạo tôn giáo Nhât 
han xứ, Thân đạo, và trao bầu 
hết quyền lực chính phu cho 
người khác. 


+ Từ thời sư sử đến giữa thế ký 12 

Trong chuyện thân thoại, 
hoàng đế là nhân vật chính 
được để cập trong biên niên 
sử Kopt (712, Ghi chep các 
văn đề cò xưa) và Vuhon shokt 
(720, Biên niên sử Nhật Ban. 
Theo các tài liệu này, nữ thần 
mặt trợi Amaterasu Omilckam1, 
nữ thần chính được thờ trong 
đên Thân đao, truyền lại cho 
chau trai Ninigl no Mikoto một. 
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chiếc gương, đỏ trang sức và 
một thanh gươm, sau đỏ người 
chau này truyền cho con chảu, 
các hoàng đê Nhật Bản, người 
đầu tiên là hoàng để .]immu. 

Người ta cho rằng hoàng đề 
có nhiều pháp thuật làm thần 
thánh nguôi giân hoặc nói giúp. 
Nhưng vì sư kính sơ bao quanh 
hoàng đê, người ta cùng nghĩ 
rằng đối với hoàng để liên quan 
đến việc cai trị thế tục là điều 
không phù hợp. Công việc này 
phải bao gồm cá việc vạch ra 
và thực hiện các chính sách, 
thuộc về các quan phục vụ 
hoàng để, và ngay từ thời sơ 
sử luôn có khuynh hướng đối 
với các quan này là phải thành 
lập các vương triều chỉnh trì 
cho riêng minh. 

Thời kỳ phát triển duy nhất 
trong lịch sử Nhật Bản, trong 
đó hoàng đế kết hợp vai trò 
của cả thầy tu cao cấp lẫn 
người đứng đầu chính phủ chức 
nắng là từ thơi trị vì của Tenji 
(khoảng 661-672). vào nửa cuôi 
thế ky 7, cho đến vương triều 
EKammu tkhoảng 781 -806) cuỗi 
thế ký 8 và đầu thế kỷ 9. 
Chính Tenji, trong cuộc Cai 
cach Taika 645, đã có những 





cô găng quan trọng đáu tiên 
trong việc đưa các thị tọc địa 
phương quyền thê (j2) vào sư 
kiểm soát của một chế độ trung 
ương tập quyền. 


Thời kỳ hoàng đẻ cai trị 
trực tiếp này mang đãc điểm 
nô lực thành lập một nhà nước 
quan liêu tập quyền ở Nhât 
Bản theo mẫu triều Đường bên 
Trung Hoa. Công cụ chỉnh 
trong quá trình này là sự 
thông qua các bộ luật, gọi 
chung là hệ thông rt†suryo 
(pháp luật), hình thành hệ 
thống thứ bậc tình vị với nhiều 
chức vụ, đứng đầu là hoàng để 
và quy định các tiến trình 
quản lý hành chánh ở cả cấp 
quốc gia lân cấp tỉnh. 

Tuy nhiên, thế kỷ 9 chứng 
kiến một số nỗ lực nhân cách 
hóa sự cai trị của hoàng đế bằng 
cách giải thoát sự cai trị này 


Thegn hiền niên SỦ rễ 
xưa ÑOHMt - vả 
NMihanshnkt hoảng 
để .limmu lâ vị quốc 
vương Nhất Bản 
(tannn| đấu trần 
Irong truyến thuyếT 





khỏi bị ánh hướng cưa thỏi quan 
liêu thâm căn cố đè, bặt đầu một 
quá trình trong đó hoàng đế 
ngày càng xa rơi với bộ máy cái 
trị. huynh hướng nay càng 
thêm trảm trọng băng việc hình 
thành hoặc làm sống lại hai 
chức vu cực kỳ quan liêu khác 
mà hoàng đề ủy quyền, trước 
đây hoàng đế sử dụng họ cho 
riêng Tnpình: sessÖo (nhiếp chính 
cho hoàng đế khi ngươi còn nhỏ 
tuổi) và kampa# (nhiếp chính 
cho hoàng đế khì người đã 
trưởng thanh). Từ cuối thế kỷ 9 
trở dị, eả hai chức vụ này đều 
đo thành viên thuộc dòng họ 
Fujiwara đầy quyền thế nắm 
giữ, đồng họ này trong khi 
không khẳng định danh hiệu 
hoàng đế hoặc vaì trò nghì lễ, 
nhìmg làm người ca) trị thât sự. 


Thế ký sau cùng của thời 
kỳ Heian (794-1185) chứng 
kiến sự giảm sút quyền lực của 
các nhiếp chính PujJiwara và 
sự trợ lại quyên lực trong thời 
gian ngắn của hoàng đế, Các 
nhân vật hàng đầu trong hầu 
hết, thời kỹ này lchâng phai! là 
các hoàng để cai trị mà là các 
quốc vương nghỉ hưu nhưng 
vân giữ vai trò lãnh đạo trong 
triểu đình sau khi thoái vị 


# Thời trung ủại (giữa thế kỷ 
12-18) 

Ba dang họ khác, không phái 
thuộc hoàng tộc, lên nắm chính 
quyền va hoàng gia từ những 
năm cuô! thời kỳ Heian đến cuôi 
thời kỳ Kamakura 11185-1339), 
khởi đảu thời ky chiến bình cai 
trị kéo đai đên thời Phục hưng 
Minh Trị năm 186â. 


Dòng họ đầu tiên, dòng bo 
Tairra, cau trị từ Kyoto và tự 
mình hợp pháp hóa bằng cách 
chiếm giữ các chức vụ cao trong 
triểu đình. Dòng họ thứ hai, 
dòng họ Minamoto, tiêu diệt 
đồng họ Taira năm 1185 trong 
một cuộc chiến đầm máu đo họ 
phát đáng từ căn cứ ở 
Ramakura phía đóng Nhật 
Bản. Sau chiến thắng, họ vân 
ở lại căn cứ cũ, thiết lập một 
mẫu cat trị đất nước hoàn toàn 
mới, chức tướng quần 
Kamakura Hoàng để vẫn còn 
ở Ryoto và tiếp tục cai trì vương 
quốc, nhưng lúc này các thể chế 
này gần như haàn toàn bất LỰC, 
quyền lực thật sự rơi vao chức 
tướng quân, sư hợp pháp hóa 
của hoàng đế đối với tình hình 
này là hình thức ủy quyền từ 
hoàng đế nêu rò người lãnh đạo 
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dong họ Minamoto năm giữ 
chức vụ seu ai shogun, hay 
“tông tư lệnh chỉnh phục man 
rợ”, bàng cách này ngụ v trao 
cho ông ta quyền hành tuyệt 
đỏi đôi với lãnh thố và đán 
chúng ngoài tắm với của quyến 
lực hoang đề lúc này đã hị giảm 
sụt rât nhiều. 


Đồng họ thứ ba nằm quyền 
cai trị trong thời ky nav là 
dòng họ Hojo, với các thành 
viên cai trị từ 1203 trong 
cương vị nhiếp chính tướng 
quân tsÙÒ:Èken!, khởi đầu một 
sự phản quyền phức tạp vả 
nhiều cấp chưa từng có trong 
lịch sư thẻ giới Hoàng để ở 
Kyoto trị vì nhưng cai trị 
vương quốc do nhiệp chính 
Eunwara kiểm soát. Cai tr 
hiệu qua ở Kamakura, theo 
đanh nghĩa do một tướng quản 
đứng đấu, nhưng thất ra bị 
nhiếp chính Hojo kiếm soát 
Lam cho vấn để thêm phức 
tạp, từ giữa thê ky 13, chức 
tướng quản bắt đảu chủ động 
can thiệp vào sự kê vị của 
hoàng đê, tao ra sự chia rẻ 
trong triều đình cảng làm 
giam sut quyên lực cua hoàng 
đè nhiều hơn nữa. 


_“ 


Munamoto nó Yo domo 
ñgud: săng lận chưc 
lung quản Kamakura 
Iram mỘt hinh té tiên 


hoá nh ph: cuối thế kụ !2 





Hoàng đe Go- Daigo (khoảng 
1318-1339) tiến hành một cuộc 
rà soát tính phức tạp thể ché 
vỗ nghia này vào năm 1353, ông 
gây chiến với dòng họ Hojo. tiêu 
diệt chức tưởng quân Kamakura 
và trở thành người đứng đầu một 
triều đình vừa phục hỏi sinh khi. 
Tuy nhiên, sự phục hồi quyến 
lực cho hoàng đề này kéo dài 
không lâu. Năm 1336 Ashikaga 
Takaujt (1305-13ã8), chỉ huy 
quân đội của Go-Daigo, phản 
hoàng để, phê truất ông, đặt ông 
vào một chức vụ bù nhìn ở một 
nơi khác trong hoàng cung, Bắc 
triều. Sau này viên tướng ấy bỏ 
nhiệm tướng quân Takauni, khởi 
đầu chức tưởng quàn Muromachi 
kéo đài 24 năm 

Œo- Daigo thiết lập một triểu 
đình kình địch, Nam triểu, duy 
trì sự tốn tại bấp bênh cho đến 
1392, lúc này sự kinh địch giữa 
hai triểu sau cùng được tướng 


quân Muromachi thứ ba giai 
quyết, Ashikaga Yoshimnitsu 
(13R-1408). Sư thịnh vượng 
đạt đỉnh điềém trong thời ky 
Muromachi (12136-1573) trị vì, 
và Hoàng cung bị phá huy Lrong 
cuộc chiến ninh tham khốc 
(14B -77) 


+ Đầu thời hiện đại (giữa thế 
kỷ 16- qìữa thế kỷ 19) 

Sư phục hỏi vương triều phải 
chờ đến khi Nhật Bản thông 
nhất, từ 1568 đến 1603 do ba 
nưười thực hiền, da Nobunaga 
(1534-1521, Toyutoml 
Hideyoshi (1537-1588), và 
Tokugawa Ieyasn (1543-1616) 
— môi người được sự ủng hộ tư 
thê ch hoàng đế. Sau khi sự 
cai trị của hai người lớn tuôn 
thắt bại, [eyasu tiếp nối băng 
việc tự xưng lá tướng quân 
trong năm 1603, bắt đầu sự cai 
trị hơn 200 năm cua chức tướng 
quân Tokugawa. 


Chức tướng quân chú tâm 
đến việc đuy trì và kiêm soát 
thẻ chế hoàng để. Hoàng cung 
được trùng tt trợ lại sự nguy 
nga trước đây, dùng làm nơi 
cư ngụ của toàn bộ giới quý 
tộc trong triều (k„uøe). Thu 
nhắp từ ruông dất đươc phán 


bô đánh dấu riêng đê nhập vào 
kho hoang đế. Nhưng đỏng 
thời nhiều hạn chế hà khắc 
ap đặt lên sự tự do của hoàng 
gia và giới quý tộc trong triều 


Triều đình ở ]Kvoto ít có ảnh 
hướng đối với chính sự, nhưng 
hoàng đe tiếp tục thực höèn 
một só chức năng quan trong 
đòi với chức tướng quan. Hoạt 
đong của triệu đình chỉ bao 
gồm việc thực hiện các nghi 
lễ đi kèm với Thần đạo, Phật 
ưiao, hoặc Không giáo. 

Ngoài ra, thê chế hoàng đế 
đóng một vat trò biêu tượng mới 
trong tư tưỡng chính trị Nhật 
Ban, được giớ) nhà văn và nhà 
tư tương gọi là hianoba, hay 
“ngườ: trung thành với hoàng 
đè” tạo ra trong suốt thời kỳ 
Edo (1600-1858), họ tiếp thu 
quan điểm chủ yếu từ nhiều bồ 
sung khác nhau trong học 
thuyẻt Không Tử hoặc từ truyền 
thống kiến thức bẩn xư 
Kokugaku (Quốc học), chú trọng 
đền tính tấp quyền của triều 
đình trong chình thê Nhật Bản 
chứng tö là mót khái niệm rắt 
mới trong giữa thế kỷ 19, khi 
kết hợp với cuộc khủng hoảng 
khi phương Tây gày sức ép “mðø 
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cưa” Nhát Ban đẻ buôn bán và 
quan hệ ngoại giao Với HƯỚC 
ngoat Kết qua là một phong 
trao chình trị nhằm mục địch 
gờ bó môi đe dọa từ nước ngoài, 
xóa bo chức tướng quản, và thay 
the bãng một chỉnh phu quốc 
g1a mới dưới sự cai trị trực tiếp 
cua hoang đẻ Trong vong lỗ 
năm khi thiệu tướng hai quân 
Matthew C- Perry đến Nhat 
Bản nâm 1853, sự trôi dậy của 
chu nghia trung thần với hoàng 
đê chứng tỏ là một yêu tô chính 
lam lung lay chế độ Tohugawa 
và khởi đầu thời Phục hưng 
Mình Trị năm 1868. 


+ Thời hiện đại (1868 -1945) 

Các lành đao Minh Trì 
Nhật Bản trong 230 năm tiên 
hành thư nghiệm chính trì 
thực dụng để tái định nghĩa 
thể chế hoàng đế, Với việc ban 
hành Hiển pháp Để quốc Nhất 
ngay 11/2/1889, 
hoàng đẻ trở thanh một vị 
quôc vương hợp hiện trong một 
nhà nước tập quyến và thống 
nhất có quyển lực chính trị 
nhiều hơn bát kỳ hình thức 
chính phủ trước đây trong lịch 
sư Nhật Bản. 


Ran väo 
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0a Ng3urndgad nhán 
vắt hả/g đíu frong 
tẳng cuc thủ") nhấ? 


Nhật Bản thá ky 13 





[ayglơm Hidgvgshi tụ; 
lệnh xuất thản t/ đản 
di nảm 1590 hoàn tỉ! 
công cuộc thắng nhất 
Ủát nước da da 
Nnhunaya khủi xướng 


Theo hiện pháp, hoàng đê 
là “thiêng lhiềng, bát khá xâm 
pham”, ông có quyến tôi cao 
trong cương vị người làảnh đao 
vương quốc Nhạt Bản. Ông chỉ 
huy các lực lượng võ trang, 
tuyền chiến, tuyên bố hỏa 
bình, và ký két hiệp định. òng 
có quyền lực trong tình trạng 
khẩn cập nhằm duy trì trật tư 
chung và tuyên bô thiết quân 
lực. Tắt cả đạo luật phai có sự 
phê chuân và bạn hanh của 
hoàng đẻ. 

Tuy nhiên, thật nghịch ly. 
uy quyến tôi cao dành cho 
hoàng đê chỉ có trong hiến 


pháp. và các nöõ lực khác nhằm 
ng hộ tình trung tâm cua 
hoàng đê trong chính thê Nhát 
Ban, không có quyền lực chình 
Lrị thật sử đi kem. Qua thát. 
hệ thỏng nhằm mục địch giữ 
nguyên sư không can thiệp 
chỉnh trị của hoang đẻ trong 
kh› hoang đề phục vụ trong tư 
cách cai trì bắt kha xâm phạm 
bơi người khác. nghĩa là, các 
ngoai trưởng và chỉ huy lực 
lượng vu trang. Vai trò chính 
trị chủ yêu của hoang đề từ 
1889 đèn 1947 là nhê chuản 
các chinh sách và ra quyết 
định cá nhắn do những người 
lãnh đao chỉnh phu đông ÿ và 
đông dâu vào các văn kiên liên 
quan đẻn quyết định chính trị 
mà ho hình thành, chư thát 
ra không tự mình quyết định 
hoäc đưa ra chình sách. 


e Chế độ quân chủ đương đại 
(1945- ) 

Sự thua trần của Nhạt Ban 
trong Thẻ chiên lÍ và thời kỷ 
Chiếm đáng của quản đông 
mình đã mang lai những thay 
đôi bước ngoặc trong thê chè 
hoàng đê và vị tr trong xã hội 
và chính trị Nhật Ban. Trong 
những năm đầu sau khi đầu 





hàng. văn đê trách nhiệm của 
hoàng đẻ đối với cuộc chiên là 
văn đề gây nhiêu tranh cài, dẫn 
đến việc kêu gọi huy bỏ “hệ 
thông hoàng đế” ngay tức khắc. 
Tuy nhiên, một tiếp cận ön hòa 
hơn tỏ ra thăng thẻ, Hiến pháp 
Nhất Ban 1947 vận giữ lại 
hoang đe, mặc du trong quan 
hệ thay đôi khá nhiều đôi với 
nhà nước và lam cho hoàng đè 
trợ thành “biêu tượng của Nhà 
nước và sự đoàn ket của nhản 
dân, chức vu của người la do 
nguyên vọng của nhăn dân mà 
mình có quyền tôi cao”. Hoàng 
đề không có quyền lực chỉnh 
trị. Tất ca sắc lễnh của hoàng 
để về chính sư chỉ gói gọn trong 


Lắn ñngủi năm !867, 
hoảng để Minh Trị trà 
thậnh tiếu điểm biểu 
lượng cho nhong trao 
lật đố chưc tuảng quản 
ÏTpkugawa 


Sư tr! vì của hoang đế 
ahowa (1826-1888) 
đải nhất trang hch sử 
Nhật Bản 





các chức năng mang tính hình 
thức và nghi lễ. phải có ý kiên 
và sự phê chuân của nội các 
Bô Ngự lâm tự quản bị hạ thấp 
địa vị thành mật cơ quan thuộc 
Văn phòng chính phủ, xóa bo 
giới quý tôc và Hoang de Showa 
(Hirohito, khoang 1936-1989) 
tuyên bố trong Ngay Tet Dương 
lịch 1940 ràng mình khòng còn 
“thân thanh” nữa Vì thê nhà 
nước Nhat lan thời hậu chiến 
cùng vơi hoc thuvết đác quvẻn 
hoàng đế bị xóa bố hoàn Loàn, 


Cùng với những thay đổi cơ 
bản này trong môi quan hê 
chính thức và theo thể chế của 
huang đế với hệ thống chính 
trị, có nhiều nỗ lực “bình đân 
hua" hoàng gia như dòng họ 
hạng nhất quốc gia, hợp nhất 
với nhân dân trong tình cảm 
đầm âm. Hoàng đế không còn 
bì hào quang thần thánh bao 
quanh nữa, được đẩy lên cao 
băng sự vươt trội hơn cá thân 
đân lúc này không còn là thần 
đân của hoàng de nữa, mà 
trong tư cách cong đàn Như 
một biêu tượng. hoàng đẻ 
“mới!” là sự phan anh cho mót 
nước Nhật Ban hiện đại, đân 
chủ và trung lưu. 
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Sứ hoại nghí về thê chế 
hoang đé ván còn, Một thiêu 
sẽ ngươi Nhật tuy không nhiều 
nhưng lớn tiếng nghì răng 
hoàng để, với tính chảt như 
một vị quốc vương cha truyền 
eon nội, nâu thuân với chè đò 
dân chú, trong khi nhiều người 
khác nghĩ rằng sự trỗi đậy cua 
chu nghĩa phát xít hay chính 
thê chuyên chế Nhật Bản có 
thê không kéo dài như thê chế 
hoàng đế được phép tồn tại. 
Nhưng đại đa số công đân 
Nhất Bán đều ng hộ nguyên 
trang. Điều này được khăng 
định khi vao tháng 1/1989, 
Nhạt hoàng Akthito tkhoảng 
1989- ) trợ thanh vị hoàng đế 
đầu tiên lên ngaì vàng theo 
hiến pháp hiện đại. Bát chấp 
nhiều y kiến phản đôi, điều 
rö ràng la sự nhất trí ở Nhật 
Bản tiếp tục ủng hộ việc duy 
trì hoàng gia, trong một khuôn 
Khô được định nghĩa pháp lý 
cần trọng. 


NHár HORNG fHHITO 


(1988- ; ARihito Tenno). 
Hoàng đế hiện tại và cũng là 
quóc vương thứ 125 (/enno) 


Hoäng đè Akihio li 
quốc vương thư 125 
(tennn] rong triều tình 
truyền thống 





trong triểu đỉnh truyền thông 
(hao gồm một số hoàng đê theo 
truyền thuyết!. Là con trai ca 
của Hoàng đề Showa (1901- 
1889) và Hoàng hấu Nagako 
(1903- ), người phụ nữ kẽ vị 
hoàng hậu hiện đại. Từ 1946 
đên 1850, ông được Elizabeth 
Gray Vining, một giáo viên nổi 
tiêng, tác giả nhiều sách thiếu 
nhị, dạy kèm tiêng Anh và văn 
hóa phương “Tây. Năm 1952, 
òng theo học khoa Chính trị ở 
đại học Gakushuin, tháng 1] 
cùng năm tham dự lễ thành 
niên và được trao vương miện 
thái tư Trong khi cön là sinh 
viên đai học, ông rời Nhật Bản 
vào mua xuân 1853 đé chính 
thức thăm Vương quốc Anh 
trong tư cách người đại điện 
cho vua cha tham dự lễ đăng 
quang của Nữ hoàng Elizabeth 
II. Trong chuyên đi này, ông 
thăm 13 nước châu Âu và Bắc 


Mỹ trước khi trở vẻ Nhặt Bản 
vào tháng 11. Ông hoàn tất 
chương trình học ở đại học 
ŒGakushuin vào tháng 3/1956. 

Thang 1/1959, Thái tư 
Akihito kết hôn với Shoda 
Michiko, con gái ca của Shoda 
Hidesaburo, lúc bây giở là chủ 
tịch Công ty TNHH xay bột 
mì Nisshin, phá vỡ truyền 
thông có tư lâu đời quy định 
vợ của thái tử phải xuất thân 
từ hoảng tộc hoặc từ giới quý 
Lộc trước đây. Trong cuộc sống 
gia định, họ tương đôi tự do, 
không bị rang buộc hởi những 
tiến lệ hạn chế trong triểu 
đình truyền thống 

Trong khi còn là thái tư, 
Akihito đại diện cho Hoàng đề 
Showa trong nhiều cuộc viêng 
thăm nước ngoài chỉnh thức, 
thăm 37 nước trong 22 chuyến 
đi riêng biệt. Ông cũng làm 
chủ tịch danh dự Universiade 

1967 ở Tokyo và Expo 70 ở 
Osaka. Trong chuyên công du 
châu Âu của Hoàng đế Showa 
vào tháng 9/1971 và chuyên 
thăm Mỹ nắm 1975, Thai từ 
Akihito thay cha điều hành 
viẹc nước. Nâm 1975 ông là 
thanh viên đầu tiên trong 
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hoàng tộc chính thức viêng 
thăm €kinawa sau khi trao trả 
cho Nhật Ban vào nãm 1972. 


Ngày 7/1/1989, ông trở 
thành Hoàng đê Akihito, kế 
vị ngai vàng sau khi cha mất 
Ngày hôm sau, ông nhận được 
danh hiệu triểu đai chính thưc 
Heisei (“Thiết lập hòa hình”) 


Như vua cha, Hoàng đẻ 
Akihito được biết đến như một 
học giá môn sinh học biên và 
ngư học và công trình nghiên 
cứu của ông về các loài cá thuộc 
họ Gobiidae. Ông cùng thích 
thẻ thao, yêu ám nhạc, chơi 
đàn cello trong các buổi biệu 
diễn ngắu hứng với các thành 
viên khác trong hoàng gia. 
Ông có ba con với Hoàng hậu 
Michiko: Thái tử Naruhito, 
Hoàng tư Akishino, và Công 
chúa 5ayako 


HoàNG HêU M\cHIkO 


(1934- ; Michiko Kogo). Vợ 
Hoàng đẻ Akihito. Con gái cả 
của Shoda Hidesaburo, người 
sang lập Công ty TNHH xay 
bót mì Nisshin và vợ là 
Fumiko. Bà tốt nghiệp đại học 
Chúa thánh tám ở Tokyo. 








Noàng hậu Michia. 


Tháng 4/1959 bà kết hôn với 
Thái tử Akihito. Khi trở thành 
cô dâu đầu tiên trong hoàng 
gìn được chọn không phải 
thuộc hoàng tộc và giới quý tộc 
trước đây, cuộc hôn nhãn của 
bà với Thái tử Akihito được 
dân chúng hoan nghênh, xem 
đó là một biêu tượng dân chủ 
hóa trong hoàng gia. Ngày 7/ 
1/1989, bà trở thành hoàng 
hậu khi chồng lên ngai vàng 
trong tư cách Hoàng đề 
Akihito. Hoàng hậu Michiko 
rất quan tâm đên văn học, 
nghệ thuật và âm nhạc, bà làm 
chu tịch danh dự Hội chữ thập 
đỏ Nhạt Bản. 


THáâI TỪ NanUHITO 


(1960- ; Naruhito Kotaishi). 
Danh hiệu hoàng để Hiro no 
Miya. Con trai cả của Hoàng 
đế Akihito và Hoàng hậu 


Naruhéo, Thái l/, ranh hiệu 
hoàng đế Hưo nọ Muya 





Michiko. Thái từ tốt nghiệp 
đại học Cialkkushuin năm 1982 
vả hoàn tất luận văn tiên sỉ 
môn lịch sư ở đại học này nâm 
1988. Từ 1933 đèn 1985 ông 
học ở đại học Merton, đai học 
Oxford, ở đảy ỏng tiến hành 
nghiên cưu các tuyên đường 
mâu địch hàng hải và các 
thành phố cảng ở châu Âu thơi 
Trung cô. Ngày 7/1/1989, òng 
trở thành Thai tử khi cha lên 
ngai vàng trong tư cách Hoàng 
đế Akihito. Tháng 6/1993 Thái 
tử Naruhito kết hôn với wada 
Masako (sinh năm 1963). 


HOàNG CUNG 


(Kokyo). Nơi ở chính thức 
của hoàng đẻ, Tọa lạc trong 
phường Chiyoda. Tokyo, điện 
tích 1,15 km' (0,44 đậm 
vuông). Hoặc các hoàng đẻ 


Nhật Ban cùng gia đình cư ngụ 
đø đây từ sau thời Phục hưng 
Minh Tn năm 1868, lúc ây Lâu 
đài Edo được dùng làm nơi ở 
chỉnh thức của hoàng đẽ (trước 
thời Phục hưng Minh Trị, 
hoàng đê sông ở Kyoto). Năm 
1888, người ta xây xong một 
cung điện mới, nhưng đã bị 
máy bay ném bom phá hủy 
nâm 1945. Khu phức hợp cung 
điện hiện nay, Kvuden, hoàn 
tất nằm 1968, với nhiễu tòa 
nhà riêng bao gồm Omote 
Gozasho, văn phòng lo việc 
chính sự của hoàng đế, Seiden, 
nơi diễn ra các nghỉ lễ chính 
thức, Hometden, nơi trước đó 
các nguyên thú quốc gia, và 
Chowaden, để tổ chức yến tiệc, 
Những tòa nhà này liên thông 
bằng nhiều hành lang bao 
quanh một sân giữa rất to. Tây 
bắc là Fukiage Gosho, trước 
đây là tư dinh của hoàng đế 
Showa, hiện nay là nơi ở của 
người vợ góa của ông. Một cung 
điện mới dùng làm nơi ở cho 
Hoàng đê Akthito được hoàn 
tất vào tháng 5/1993. Một 
phần khu vực trong hoảng 
cung mỡ cửa đón khách tham 
quan. 
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CUỐC cñ 


thohka) Quốc ca Nhật Bản 
trên thực tế là “Kimigayo” (Sự 
trị Vì cua hệ hạ). Basil H. 
Chambberlain (1850-1935). tác 
ii quvẻn Things cJapanese 
(1890), đã dịch lời quốc ca này 
như sau: Xi #ớ võ ta Chiyo nì 
xachiyo Mì Sazdre vsh: nọ Tuưao 
t2 nơ! fO Kole DO 110S0 hhadẲ: 


Hàng ngàn năm bê hạ trị 
uì hạnh phúc 


Cáu mong bệ hạ cử tiến tục 
trị Uì cha đến bhị những 
hòn sỏi bây giờ 

Qua năm tháng hợp nhất 
thành những tang dá †o 


Mà rong rêu phải nhường 
bước Uớt Uẻ bính trọng 


Lời lẽ trong ca khúc trích 
từ tuyên tập Kokinshu có từ 
thế ký 10, vẫn chưa biết. tên 
tác gia. Giai điệu do Hayashi 
Hiromori (1831 -96) phối nhạc 
năm 1880. Năm 1893 Bộ giáo 
dục chọn làm ca khúc nghỉ lễ 
trong các trường tiểu học trong 
các ngày lê lớn. Ít lâu sau được 
hát trong các nghĩ lễ nhà nước 
và sự kiện thê thao. Mặc dù 
được nhiều người xem là quốc 
ca trong nhiều năm nhưng 


_ 


chưa bao giờ "KIimigayo” được 
chính thức công nhận như thế 


CUỐC Hỳ 

(bobbi). Quốc kỳ Nhát Bản 
có một hình tron đo thâm, 
tượng trưng cho mặt trqi, nằrn 
giữa một cánh đọng tráng, 
thường dược gọi là Hinomaru 
tnghra đen. "đĩa mặt trời }, 
Chức tưởng quản Tokugawn 
(1603-1867) đồng vy cho treo cỡ 
trên tàu be vào đâu thập niên 
16800. Giữa thể hRw 19. chức 
tướng quân rn sàc lênh răng 
tất ca tàu bè Nhàt phải treo 
cờ có hình mặt trời năm trên 
cảnh đồng trắng, 

Năm 1870, chính quyên 
Minh Trị chính thức cho treo 
cờ này trên các tau buôn Và 
tàu chiến Nhật Bản. Chưa bao 
giờ được chính thức xem là 
quốc kỳ nhưng người ta thường 
hiệu như thế. 


Các thành phần quan 
trọng trong chính phủ _ 


NeHi VIÊN 


(KokRhéœt). Ngành lập phấp 
của chính phủ Nhật Bản. Theo 
Hiến pháp Nhát Bán, Nghị 


vien là “cơ quan quyên lực nhà 
nước cao nhật” và "cơ quan làm 
luật duy nhát của Nha nước”. 
Nghị viện bao gồm hai viện: 
Hạ viện (Shugiin), va Thượng 
viện (Sangun). Tát cá thành 
viên trong nghị viện được bảu 
chọn bàng bầu cử phổ thông. 
Nghị viện hoàng đề (Teikoku 
Gikal), cơ quan tiên nhiệm trực 
tiếp của nghị viện ngày nay, 
được thành lập vào năm 1890 
bằng các điều khoản trong Hiến 
pháp Đề quốc Nhật Bản (1889) 
vả bao gồm Thượng viền 
(Eizokuin) và Ha viện. Theo 
hiên pháp, nghị viện hoàng đê 
yếu, chủ yếu vì quyển lập pháp 
được trao cho hoàng để và vị 
nội các có trách nhiệm đổi với 
hoàng đế hơn là đôi với nghị 
viện. Ban đầu, Hạ viện phản 
ánh ý kiến của một bộ phân 
dân chúng rất hạn chế, chỉ đại 
điện cho 1,5% đân số đóng thuê 


iöa nh Ngh; viện 
hoản tất nắm 1936 





nằm từ 1ỗ yên trở lên. Cho đẻn 
khi thông qua Luật phỏ thông 
đầu phiêu năm 1925, tất ca 
nam công dân tuôi từ 25 trở 
lên đều có quyên đi bầu, vì thê 
có khả năng ảnh hương đến các 
đại biêu lập pháp 

Trong thời kỹ Taisho (1912: 
1926), có nhiều thay đôi quan 
trọng điện ra trong chính trị 
Nhật Bán, bao gồm nghị viên: 
quyền tối cao theo hiển pháp 
trao cho hoảng đế, nhưng 
hoàng đế và các cô vân phải 
thực thị quyền lập pháp với 
sự đồng y của nghị viên. 
Thành viên nghị viện chính 
thức tự mình tổ chức thành các 
đảng phái và phát biểu các 
chính sách thay thế có hệ 
thông được báo chi đăng tải, 
vì thê giúp định hình thái độ 
công luận. 

Có lẻ đấu hiệu tốt nhất biểu 
thị quyền lực ngày càng tầng 
của Nghị viện trong thập niên 
1920 là nễ lực của các phần tử 
chông đối muốn hạn chế hoạt 
động của nghị viện. Thành 
viên bị cáo buộc là công cụ 
tham nhũng số lợi nhuận của 
công ty, không có khả năng 
bảo vệ “chính thể quốc gia” 
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(Èobutar). Nhóm khủng bố mưu 
đồ ám sát, một số tỏ ra thành 
công. Cuối thập niên 1930, chế 
độ đại nghị là ngọn lứa bắp 
bùng. Các đảng phái buộc phải 
tồn tại nhưng theo danh nghĩa 
đê phục vụ quyền lợi của giới 
quân phiệt. Nghị viên trở 
thành con dấu cao su, nhưng 
những người có quyền lực 
không muòn chọn phương sách 
cuôi là hủy bỏö. 

Sư biến đổi Nghị viên 
hoàng đế thành Nghị viện 
ngày nay lúe đầu được nêu ra 
trong hiến pháp thời hậu chiến 
(có hiệu lực từ tháng 5/1947). 
Không như hiến pháp trước 
đây, biến pháp mới trao quyền 
lập pháp cao nhất cho Nghị 
viện, và biến nghị viện thành 
cơ quan quan trọng nhất của 
chính phủ. 


+ TỔ chức 


Tổ chức lưỡng viện được các 
nhà cầm quyền Nhật Bản duy 
trì, nhưng Thượng viện cha 
truyền con nối và được bổ 
nhiệm được thay bằng Thượng 
viện được bầu chọn, gồm 252 
thành viên có nhiệm kỳ phục 
vụ 6 năm. Thủ tướng và đa số 
các bộ trưởng trong nội các 





phải! là thành viên trong nghị 
viện, “sư dụng quyền hành 
pháp, sẽ chịu trách nhiệưn 
chung trước Nghị viện”, điều 
này mâu thuản trực tiếp với 
mối quan hệ thịnh hành trong 
Hiền pháp Minh Trị. Cuộc 
cách mạng trong học thuyết 
hiến pháp đã diễn ra: toàn bộ 
từ các thành viên của nghị 
viện phải được dân chúng bầu 
chọn và nội các được trao 
quyền hành pháp, phải chịu 
trách nhiệm trước Nghị viện. 
Học thuyết sự vượt trội của 
nghị viền thay bằng học 
thuyết đặc quyền hoàng đế. 
Đồng thời, hiển pháp mới 
thay đối mối quan hệ giữa lưỡng 
viện. Hạ viện và Thượng viện 
cùng chía quyền lặp pháp “một 
đự luật trở thành luật. nếu được 
lưỡng viện thông qua...” Tuy 
nhiên, B11 đại biểu hạ viện, 
nhiệm kỳ 4. năm nếu hạ viện 
không bị giải thể, có quyền 
trong ba lĩnh vực quan trọng. 
Thứ nhát, bố nhiệm thủ tướng, 
nếu có sự bất đồng giữa lưỡng 
viện, “quyết định của Hạ viện 
sẽ là quyết định của Nghị viện”. 
Thự hai, ngắn sách quốc gia 
trước tiền phải đệ trình trước 
Hạ viện. Ngoài ra, nếu lưỡng 


viện không đạt được thỏa thuận 
về ngân sách, và nêu các ủy ban 
phôi hợp không giải quyết được 
vân đề hoặc Thượng viện không 
ra được quyết định trong vòng 
30 ngày thì ý kiến của Hạ viện 
sẽ thắng thế. Thứ ba, trong khi 
các hiệp định quốc tế đầu tiên 
được đưa ra đề lưỡng viện phê 
chuân, thì quyêt định của Hạ 
viện sẽ thắng thế đối với đánh 
giá trái ngược của Thượng viện 
nếu các ủy ban phôi hợp không 
giải quyết được vân để hoặc 
Thượng viện không ra được 
quyết định trong vòng 30 ngày. 
Cùng như trong mọi lĩnh vực 
lập pháp, Hạ viện có thể bác bỏ 
ý kiến của Thượng viện nếu biểu 
quyết chiếm 2⁄3. Vì thế Nghị 
viện gềm lưỡng viện, nhưng Ha 
viện chiếm tu thế trong một số 
linh vực quan trọng. 


e Công việc của Nghị viện 
Nếu một khoản công việc 
lập pháp không gây tranh cãi, 
hệ thống thường hoạt động 
trôi chảy. Việc ban hành pháp 
luật do nhiều công chức chính 
phủ ở nhiều bộ khác nhau soạn 
thảo. Sau đó là một quá trình 
dẫn đến sự phê chuẩn sau cùng 
do đảng chiếm đa số lên 





Inàảnh viện nhúm nọnp 
Irong đã: sảnh Thuơng 
Việ fI 


chương trình một cách thận 
trọng, với sự nhất trí ngầm của 
các đảng phái đối lập. Trái lại, 
các tiến trình đại nghị luôn 
gây căng thẳng không thể chịu 
đựng nổi khi nghị viện trở 
thành bãi chiến trường khi tìm 
cách giải quyết mâu thuần. Đối 
với đảng chiếm đa số đang cảm 
quyền, thứ tự ưu tiên cao nhất 
phải phù hợp với việc duy trì 
sự nhất trí trong đảng về việc 
ban hành luật pháp để nghị 
cũng như các chiến lược nghị 
viện được sử dụng. Đối với đại 
biểu và thượng nghị sĩ thuộc 
đảng phái đối lập, thực tế khắc 
nghiệt của tình trạng thiểu số 
bao góm nhiều vấn để chiến 
lược quan trọng. Họ nhận thấy 
rằng, ngoài sự chia rẽ trong 
đảng chiếm đa số ra, thì cơ 
hội chiếm ưu thế của mình 
chống lạ: quyển lực đang áp 
đảo của đảng cầm quyền hầu 
như bằng không. 
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Nghị viên là một thà chế 
lập pháp. nhưng cùng là ca 
quan đại biểu. Để chắc chắn, 
hệ thớng bầu cử đã bị chỉ trích 
là khong công bằng. Thư nhất, 
cứ tr1 ở nông thôn, chiếm tỉ lệ 
f¿ tgày càng giam trong dân 
chúng. có quá nhiều đại biểu. 
Thứ hai, chiến dịch vận đồng 
tranh cứ ngày càng tốn kém, 
tạo lợi thế cho người giàu và 
những ai có quan hệ mát thiết 
với lợi nhuận công tv. Thứ ba. 
vì các thành viên phai mất khá 
nhiều thời gian trong việc thực 
hiện các chức năng “chú bé 
chay việc văt”" cho cử trì của 
mình nên hạ ít đành công sức 
để trở thanh các nhà lập pháp 
cao nhất của quốc gia. 


Tuy nhiên, điệu quan trọng 
cần lưu ý là một sự nghiện kéo 
đài trong Nghị viện trợ thành 
điều kiện tiên quyêt để đảm nhận 
chức vụ cao trong chính trường. 


Qâu cử 


(senhyo sơeiđoø). Nhật Bán có 
hê thống bầu cử quốc gia từ 
khi ban hanh Hiến pháp Đế 
quôc Nhật Bản vào ngày 11/2/ 
1889. Si mở rộng quyên bản 
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cử, lúc đầu hạn chế trong một 
tỉ lệ nhó nam công dân trướng 
thành, dần dân diễn ra. đỉnh 
điểm là sự thông qua luật phô 
thông đâu phiếu ngay san khi 
Thế chiên II kết thúc. 


+ Hệ thống thời tiền chiến 

Cuộc bảu cư Hạ viện toàn 
quốc lần đầu tiền diễn ra năm 
1890, nhưng chỉ có nam giới 
đóng thuế mỗi nam từ 15 Y 
trở lên mới đươc đi bầu. Hơn 
35 năm sau, số lượng cử tri 
được quyền bõ phiếu tăng từ 
500.000 lên khoảng 3 triệu. 
Luật phổ thông đầu phiếu 1925 
mơ rộng tư cách cWứ tri cho 
khoảng I2 triệu người bằng 
cách cho phép tất cả nam công 
đân từ 2ã tuổn trở lên được 
quyền đi bầu, đến tháng 12/ 
1945, phụ nữ mới được quyền 
bỏ phiếu, 

Trước 194õ ¡ít có cơ hội để 
quần chúng tham gia chính 
phủ Nhật Bản. Thành viên Hạ 
viện được bầu chọn, nhưng ghế 
trong Thượng viện đều do bổ 
nhiệm hay cha truyén con nỗi. 
Chính quyền địa phương trực 
thuộc chính quyên trung ương. 
Các hải đồng địa phương do 
dân bầu, nhưng thống đốc 


quan do chính phủ quốc gìa bò 
nhềềm Thị truớzng do thống 
đc quan bö nhiềm từ một 
đanh sach đo hi đồng thành 
phó đẹ trình Người lãnh đạo 
thị trần hay xả trưởng đo các 
hòi đồng đỉa phương tương ứng 
hầu chọn. 


+ Thông lệ hiện hành 

Hệ thông bầu cử hiện nay 
là theo Luật bầu cứ chức vụ 
công năm 1950. Tất ca còng 
đân Nhật Bản đều có quyền đi 
bầu nếu đủ 20 tuôi va phai cư 
trú ba tháng (trong cáe cuộc bầu 
cử địa phương). Ứng viên tranh 
cử chức vụ chính trì phải đáp 
ứng yêu cầu về độ tuôi dành 
cho từng chức vụ. Thành viên 
lạ viên và các hội đồng quận, 
địa phương ít nhất phải 25 tuôi. 
Thành viên Thượng viện và 
thống đốc quận ít nhất phải 30. 


Nhát Bản có một hệ thống 
baäu cử toàn điện kết hợp tất 
ca các cấp chính quyền từ cuốn 
Thẻ chiến IL Theo luật bầu cử 
hiện hanh, thành viên trong 
các tô chức lập pháp, bao gồm 
lưỡng viện trong Nghị viện, và 
các hội đồng quận, thành phố, 
thị trấn và xã, đều do đân bảu. 


Ngành hành pháp chính trị, 
bao gồm thòng đốc quận và thị 
trương hoặc các viên chức lãnh 
đao lkhác trong chinh quyền 
địa phương, đều được bàu chon 
qua các cuộc bầu cứ phổ thùng 
Thú tương, do Nghị viên bảu 
chọn, là ny viên hanh pháp 
duy nhất không được báu chón 
bằng bầu cử phá thông trực 
tiếp. Ngày nay, các eđuôe bầu 
cử một nửa trong sô 252 thành 
viên Thượng viện được tò chức 
mòi ba năm kết hợp với các 
khu vực quận trên cả nước. 
Trong Hạ viện, 511 thành viên 
được bầu theo nhiệm kỳ 4 năm, 
thường trong các bầu cử được 
tö chức không đều sau khi 
hoàng đế giải thể hạ viện theo 
yêu cầu của thú tướng. Các cuộc 
bầu cử được tổ chức 4 năm một 
lần đối với hầu hết các chức 
vụ và hôi đồng quận và hành 
pháp đìa phương 

Hai cơ quan lập pháp của 
quốc gìa theo truyền thống 
được bầu chọn trong các khu 
vực nhiều thành viên, nhưng 
qu1 mô của những khu vực này 
thay đôi theo thời gian. Hiện 
tai, 511 thành viên Ha viện 
và khoang 1⁄4 trong sà 252 
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thành viên Thượng viện được 
bầu chọn trong các khu vực bầu 
cử nhiều thành viên Không 
giống châu Áu. trong các cuộc 
bầu cử Ha viên, không có công 
thức thao tí l trong phân bồ 
số ghế ở các khu vực nhiều 
thành viên theo sự chia sẽ 
phiến của đáng phái. Đung ra. 
ngưới chiến thăng được chon 
tư người nhán được nhiều 
phiếu nhất trong môi khu vực 
bầu cử, mỗi công đân có quvẻn 
bần cử bỏ môt ìá phiếu. Tuy 
nhiên, năm 198A, áp dụng hệ 
thống đại biêu thea tỉ lệ trong 
bầu chọn 100 ghê ở Thượng 
viên được bầu trên cả nước. 


Trong một nỗ lực đạt được 
số đai biểu đẳng đều ở các khu 
vực trong Hạ viên, số lượng 
ghế ngồi trong Nghị viện được 
phân bổ cho môi khu vực bầu 
cử, được quyết định dựa trăn 
đân số. Khi dân sô phát triển 
nhanh trong các thănh phô và 
ngoại ô Nhật Bản sau 1950, 
số ghế phân bổ cho môi khu 
vực bầu c# đô thị và ngoại ô 
được chia ra và hình thành các 
khu vực bầu cử mới, dẫn đến 
kết quả sự gia tăng số ghe 
trong Hạ viện từ 466 ghế nãm 
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1946 lền B11 ghế nàm 1998. 
Nhưng vẫn còn tình trạng số 
đại biểu quá ít ở các khu vực 
đô thị. Năm 1991, số lượng 
người dân được đại biểu bằng 
một thành viên Nghị viên 
trong khu vực (đô thị) đông 
đân nhất vần nhiều hữn số 
được đại biểu bởi một thành 
viên Nghị viện trong khu vifc 
(nông thôn) ít dân nhất, nhiêu 
gấp 3 lần. 


Hệ thống khu vực bầu cư 
cỡ trung (chu senbyokbw se), 
trong đó mỗi khu vực cử ba đến 
năm đại biểu vào hạ viện, 
thường bị chỉ trích từ thập 
niên 1970, cho đó là mầm 
mông tham nhũng chính trị. 
Phản ứng trước sự phản đối 
của công chúng đối với sự tôn 
tại “chính trị tiền bạc” nhiều 
cuộc bàn cãi nghiêm túc về 
biện pháp cải cách áp dụng số 
đại biểu theo tỉ lệ và các khu 
vực bầu cử nhỏ hơn trong các 
cuộc bầu cứ Hạ viện bắt đầu 
vào đầu thập niên 1990. 


œ Cải cách chính trị 

Đảng Dân chủ Tự đo (LDP) 
thất bại hai lần trong nô lực 
thực hiện cải cách chính trị — 


đưới thời thu tướng Kalfu 
Toshiki (1931- va Miyazawa 
Kiichi (1919- ), dân đến việc 
LDP bị trục xuất trong năm 
1993 sau: 40 năm trong tư cách 
đáng cầm quyển. Năm 1993, 
co sự liên hiệp giữa các đang 
phái đối lập đê hình thành 
một chính phủ dưới thời thủ 
tướng Hosokawa Morihiro, và 
LDP trở thành một đang phái 
đối lập. Đầu 1994, nội các 
Hosokawa sau cùng thành 
công trong việc thông qua cải 
cách chính trị trọn gói thống 
qua Nghị viện, nhưng chỉ sau 
khi đàm phan một thỏa ước 
quan trọng với LDP. Ngành 
lập pháp kêu gọi sự thay đổi 
cđ bản trong hệ thông bầu cử 
Hạ viện, kết quả chắc chắn là 
sự tò chức lại cơ bản bản đỏ 
chính trị Nhật Bản. Các thành 
phần chính trong dự thảo cải 
cách chính trị như sau: 


Hệ thông bâu cử. Sế ghế 
trong Hạ viện giảm từ 511 ghẽ 
hiện nay xuống còn 500, bao gồm: 


(1) Khu vực bảu cử 1 ghế: cả 
nước chia thành 300 khu 
vực bầu cử, mỗi khu vực 
sẽ bầu chọn và có một ghế 
duy nhất trong Hạ viện. 


(2) Đại diên theo tï lệ: Tách 
riêng biệt, ca nước chia 
thành 11 khôi khu vực, và 
200 thành viên ron lai của 
Hạ viện sẽ được bầu chọn 
từ các khối nhiều ghế này 
theo đại điện tỉ lệ. Mát 
đảng phái ít nhất phái 
chiếm được 2% số phiếu 
đại điện theo t¡ lệ mới 
giành được một ghê. 


Quyên góp. Sau một gial 
đoạn 5 năm nghiêm cấm tất cả 
việc quyên góp gây quỹ của các 
ứng viên. Trong giai đoạn 
chuyên tiếp này, mỗi ứng viên 
được phép thành lập một tổ chức 
quyên góp. Sau đó, tố chức này 
nhận được nhẫn đóng góp hàng 
năm lên đến 500.000 Ÿ từ một 
tô chức hoặc công ty bất kỳ. 


Nhà nước trợ cấp cho các 
dưng phái chính trị. Chính 
phủ sè trợ cấp cho các đảng 
phái chính trị được còng nhận 
theo giới hạn 4024 tổng thu 
nhập của đáng phái từ những 
phần đóng góp chính tr) trong 
năm trước. Mục đích của việc 
trợ cấp này là bù đấp cho 
những hạn chế bị áp đặt cho 
các phản đóng góp vàn động 
chiến địch ở hộ phận tư nhân. 
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+ Quản lý 

Hệ thông bâu cử của Nhật 
Ban được các ủy ban quản lý 
bầu cư giam sát trong môi bó 
phận phán chìa hành chánh 
của quốc gia, chăng hạn quận, 
thành phố, thị trần và xã. Các 
nhà quản lý trong các bộ phân 
bầu cứ chình quyền địa phương 
hỏ trợ các ủy ban bầu cử việc 
thực biện các nhiệm vụ quản 
lý hệ thöng hàng ngay. 


Luät cụ thê hóa các thông 
lệ vận động chiên dịch cho 
phép cực kỳ chỉ tiết và khắt 
khe ở Nhật Bản. Giai đoạn tiến 
hanh vận động tranh cử, tài 
trợ và chì phí chiến dịch, và 
những vấn đề như sỏö áp phích 
cho phép treo cũng được nêu 
cụ thê. Những thông lệ như sự 
bao trợ của các đảng phái đối 
với khu vực bảu cử, những cuộc 
viêng thăm từng nhà để thuyết 
phục cử tri ủng hộ và cho quà 
của ứng viên và những người 
ủng hộ ứng viên đều bị nghiêm 
cấm. Đây là đặc điểm trong hệ 
thống bầu cử Hạ viện từ 1947. 


THƯỢNG VIÊN 


(Sangiin). Một trong hai cơ 
quan bấu cứ cấu thành Nghị 
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vien, Theo Hiến pháp Nhật 
Ban sau Thế chiến II, Thường 
viện thay cho Thượng viện bê 
nhiệm, cha truyền con nối, đã 
được thành lập theo Hiến pháp 
Minh Trị. Mặc dù Thượng viện 
và Ha viên cùng chia sẻ quyên 
lực, nhưng la viên vượt trội 
trong các quyết định về lập 
pháp, bổ nhiệm thủ tướng, vấn 
đề ngân sách và các hiệp định 
quốc tế. Môn ba năm, một nửa 
trong số 252 đại biêu Thượng 
viện được bầu chọn bằng phỏ 
thong đầu phiếu nhiệm kỳ 6 
năm, không tị kết thúc nếu ]Iạ 
viện bị giải tán. 10O ghẻ được 
lắp vào theo hệ thống đai biểu 
tỉ lệ, 152 ghê còn lại được lấp 
theo hệ thông khu vực quận. 


Ha viêN 


(Shugm). Hạ viện trong 
nghị viện. Theo cac điều khoản 
trong Hiến pháp Nhạt Bản, Hạ 
viện và cae quyết định chung 
cua Hạ viện tỏ ra vượt trội hơn 
Thượng viện trong các lĩnh vực 
linp pháp, ngân sách, phê 
chuẩn hiệp định và bầu chọn 
thủ tướng. Các đại biểu, số 
lượng 511 từ tháng 7/1998, 


được bầu chọn băng phô thông 
đầu phiếu. Nhiệm kỳ cua họ 
là 4 năm. nếu lÍa viện bị giải 
thê trước khi họ hết nhiệm kỳ. 

Sau nhiêu biện pháp chì tiết 
trong việc thực hiện các dự 
thao luật cai cách chính trị 
trong năm 1994 đươc tiến 
hành, số đai biểu sẽ được bầu 
là 500 ghế trong lÍa viện theo 
hệ thông báu mìới nầy. 


ĐÀNG PHI CHÍNH TRI 


(sØ:#2). Đang phai chính trị 
xuất hiện ở Nhất Bản sau thời 
Phục hưng Minh Trị (1868), 
ngay càng có nhiêu anh hương 
trong việc mỡ cửa Nghị viện 
hoàng đê (1890). và co sự phát 
triển chịnh trị tạm thời tiếp 
theo sau Thế chiến Í. RỊ giới 
quân phiệt lấn áp, dang phái 
chình trị giam sút trong thận 
niên 1930, bị giải thế và kết 
hợp vào Hội hỗ trợ hoàng đế 
ca: trị năm 1940. Đáng phái 
chính trị sông lại dưới thời 
Chiếm đóng của quản đồng 
mình sau Thẻ chiến ITI, từ 
1959. khi Nhát Ban giảnh 
được đóc lập, đảng phái chính 
trị trở thành lực lượng chính 


trên chính trường ca nước và 
địa phường. 


+ Dác đảng phái đang hình thanh 

“Liên kết chính trÌ" (seishd), 
xuat hiên trong thập niên 1870, 
dân dân la các nhóm sơwirdi 
bất bình trước đáy, địa chư 
nóng thôn, và trí thức thành 
thi là tiền thân của cac đang 
phai chính trị. Yêu cầu của họ 
muôn có môt nghị viên do dân 
bầu để giúp họ đốt đâu với các 
đầu so chính trì Minh Trị hoặc 
enro, phản ứng lại bằng cách 
ban hành luật phap trấn áp 
nhăm kiểm soát việc xuất bản, 
nhỉ báng chính trị và hỏi họp 
nơi đông người. 

Hai người thành lập đang 
phái quan trọng dưới thời kỳ 
Minh Trị (I18R68--1912) là 
ltagakl Taisuke (1837-1919) và 
Ckuma Shigenobu (1838-1922). 
[tagakIi tham gia chính quyền 
năm 1871 nhưng đến năm 1873 
từ chức, vào năm sau thành lập 
đảng phái nguyễn mẫu đầu tiên, 
Aikoku KEoto (Công đang những 
người yêu nước), đưa đơn thỉnh 
nguyên cho chính phủ vê sự cần 
thiết phả) thành lập nghị viện 
đo đàn bầu. Itagaki cùng các 
đồng chí cũng hình thành một 
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nhóm ở Osaka goI1 là ÀIkokusha 
(Hội ái quốc), là cơ sở thành lập 
đảng phái quốc gia đầu tiên ở 
Nhật Bán năm 1881, Jiyuto 
(Đang Tự do). Nhiều đôi thu 
trong số samural bất mãn trước 
đây cũng lập ra nhiều đẳng phái 
tương tự từ 1882 đến 1886 dẫn 
đến khởi nghĩa có vũ trang 
chống chính phủ, chính phủ 
phản ứng bằng việc ban hành 
Luật báo vê hòa bình 1887, 
nhằm siêt chặt kiểm soát đối 
với hoạt động chính trị. 


Olkuma từ chức năm 1881, 
đến năm 1882 thành lập 
Rikken Kaishinto (Đẳng Cải 
cách Hiến pháp), chú yếu lôi 
kéo thành viên từ giới trí thức 
đô thị thiếu kinh nghiệm. 
Đảng này vần còn hoạt động 
cho đến năm 1896. Các đảng 
phái bảo thủ hơn, như Rikken 
Teiseito (Đảng Hoàng đế cai 
trị hợp hiến; 1882), tự xưng là 
những người bao vệ cho chính 
phủ đầu số chính trị. 


+ Các đảng phái trong nghị viện 

Chính trị đại nghị trong 
Nghị viện, bát đầu vào tháng 
11/1890, với đặc điêm kình 
chống căng thắng giữa chính 
phủ đầu số chính trị, bảo lưu 
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quyên hò nhiệm nội các, và các 
đảng Tự do và Cải cách Hiện 
pháp. Đảng Cái cach Hiến pháp 
ban đầu bị lu mở bởi môt xô 
nhóm ủng hộ chính phu đầu sỏ 
chính trị, chẳng hạn như 
Kokumin Kyokai (Quốc dân 
đảng; 1892), được tô chức như 
Shimpoto (Đảng Cấp tiến) năm 
1896 và củng cố vị trí của mình 
như một đảng phái thứ hai. 
Trong cách nói thông thường, 
các đảng Tự do và Cấp tiến được 
gọi là minfo (Đang bình dân), 
trong khi các nhóm ủng hộ 
chính phủ đầu sỏ chính trị được 
gọì là ro (đảng viên chức). 
Không có đảng bình dân nào có 
đại diện trong Thượng viện cha 
truyền con nối, được bổ nhiệm, 
cũng như không có quyền kiểm 
soát chính trị địa phương, vì các 
viên chức địa phương quan trọng 
đầu do chính phủ trung ương bô 
nhiệm. Bât chấp sự phản đối 
không khoan nhượng của các 
đáng bình dân trước các chính 
sách chông đảng của chính phủ 
đầu so chính trị, cương lĩnh 
wxnfo phản ánh quyền lợi của 
phần tử ưu tú ở nông thôn, ít 
báo thủ và theo chủ nghĩa dân 
tộc như chính phủ đầu sỏ chính 
trị. 


+ Quan điểm thỏa hiệp 

Việc lâp lai mới quan hệ 
giữa các đảng phai và chính 
phủ đầu so chính trị bùng phát 
vào năm 1898 khi thủ tướng 
[to Hirobumi (1841-1909), vốn 
là một ø@enro, giải tán Nghị 
viên do các đang bình dân 
phần đói đề nghị tăng thuế đất 
của ng. Các Đáng Tự do vã 
Cấp tiến hợp nhát thành 
Kenseito (Đang Hợp hiến), 
giành được đa số trong Nghị 
viên trong lần bầu cứ tiếp theo 
sau. Ito từ ch›7c và mời Okuma 
và Ttagaki thanh lâp nội các, 
nộ! các đảng phải đầu tiên của 
Nhất Bản, do Okuma lãnh đạo 
trong tư cách thu tướng và 
Itragaki trong tư cách hộ trưởng 
nộ! vụ. Lên minh sụp để trong 
vòng vài tháng, và Đáng Cấp 
tiên tái tô chức thành Kensel 
Honto (Đẳng Hợp hiến Chân 
chính; 1898) và sau này thành 
Rikken Rokuminto (Quốc dân 
đảng Hợp hiến; 1810). Tuy 
nhiên, năm 1900 TIto thanh lập 
Rikken Seiyuka? (Những người 
bạn cúa đang Chính phú hợp 
hiến: thường gọi là SetIyukal), 
hên minh giữa các thành viền 
jJìyuto trước đây va các viên 
chức chiếm đa sô trong Nghị 


viện, đánh đâu sự gìa nhập 
trực tiếu của những người đầu 
sỏ chính trị và viên chức vào 
các hoạt động däng phải trên 
cơ sở thoa hiệp với các nhóm 
bao thủ trong các đảng bình 
dân. Nấm 19153, Tưởng 
Eatsura Taro (1847-1913), 
người được Yamagata Artitomao 
(1888-1922) độc đoán, đầu aö 
chính trị bão trợ, thành lập 
Rtkken Doshikai (Hóit những 
người bạn hợp hiến), lãi kéo 
một nứa giảu có hơn trong 
Rikken Kokuminto; năm 1916 
được tổ chức lai thành 
Kenseikali (Hội Hợp hiến). Từ 
1922 trở đi. sự kình chống giữa 
Kenseikat và Seiyukal, hơn là 
giữa các đảng phái và các đầu 
sủ chính tri, trơ thanh một 
mâu phổ biển. 


Với khả năng hình thành nội 
các của các đang phái ngày càng 
tăng trong 25 năm đầu thế kỷ 
20, các đảng phái kiêm soát hội 
đồng địa phương thậm chí còn 
nhanh hơn Nghị viện, năm 
1910, khoảng 904 viên chức hội 
đồng quận đều gia nhập một 
trong hai đang phái lớn. 


Cuôi thế ký 19, đầu thê ký 
20, xuât hiện nhiều đang của 
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giai cấp vô san, nhưng họ tạo 
ra phan ứng thù địch từ giới 
lãnh đạo các đang lớn cũng như 
những đâu so chính trị, và nhiều 
đang phái bí cầm hoạt động 
ngay sau khì thành lập do sự 
viện đân cac luáất đần áp chẳng 
hạn nhà LnẬt canh sát và trát 
tự chung 1900. Tiếp theo sau 
cách mạng Bolshevik 1917 va 
sư ra đời của các còng đoàn. 
Nihon Shakai Shugøi l)omel 
(Tiên đoàn Xã hội Nhật Bản) 
được thành lập năm 1920 và 
Đang Công sản Nhật Ban (JCP; 
Nihon Kyosanto) thành lập năm 
1822. Mỗi đe dọa chú yeu đổi 
với các đang phái lớn không 
phải là đáng phan thuộc giai cấp 
vô sản, sự ủng hộ của người dân 
có hạn, mà là giơi quãn phiệt. 
Quyên lực chính trị của giới 
quần phiệt Lrở nên rõ rang vào 
năm 1912 khi bệ trưởng quốc 
phòng Uehara ' Yusaku 
(1856-1933) từ chưc đề phản đối 
quvêt định của chính phủ không 
trợ cấp cho hai sư đoàn mới 
thành lăp Quản đòi không chịu 
chon người kê vị Lĩehara làm 
nội cac phải bé mặt. 

Uv thế của các đảng phải 
chính trì và sự tiếp quản cua 
giới quân phiệt 
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Nội các do llara Takashi 
(1856-1921) thành láp vào 
năm 1918. phAn lớn được hình 
thành tư cac thành viền trong 
nhóm Seiyukal, vốn là nội các 
đầu tiên từ đang phái, và từ 
đó cho đèn năm 19532, chức thu 
tướng gìn như lúc nào cùng 
do lanh đao các đăng phái lớn 
năm từ, Tuy nhiên, việc chọn 
thủ tương và nội các không 
phan la mót qua trình dân chủ, 
ứng vien chức thu tướng do 
@en?ro và những người bao trợ 
cho họ bổ nhiệm và cùng do 
hoàng đế bô nhiệm, trong khì 
các bộ trương, ngoại trừ bộ 
trưởng lục quân và hai quản 
ra, đều do thủ tướng chọn với 
sự hội ý cùng các cố vấn hoàng 
để và được sự phê chuẩn của 
hoàng đã. 

Hai dang phai lơn, 
Kenseikal tđươc tổ chưc lại 
nam 1927 thành Riklken 
Minselto) và Seiyuka›, thay 
phiên nắm quyên lực cho đến 
khi ám sát Inukai Tsuyoshn 
(1855-1932) năm 1932, rồi đến 
tông thống kiêm thủ tướng 
Seivukat. Mặc dù thủ tướng 
trong suôt giai đoạn này đều 
(do Saionjit Kimrmochi (1849- 


1940) bộ nhiệm về mặt danh 
nghĩa, người được Ìto Hirobumi 
che chở, nhưng chình anh 
hương ma các đang phải đối 
với việc thành lập nội các đà 
phân b›ét ký nguyên ngắn ngủ] 
của Chè dọ Dân chủ Taáysho 
đâu thế ký 20 


Đầu thập niên 1930, xuất 
hiện các đăng phái chính trì 
vô ean phi còng san hợp pháp, 
năm 1932 hợp nhất thành 
Shakat Taishuto (Đảng Quần 
chung Xã hội), một đang phái 
ít lâu sau từng bước thòa hiệp 
với các lực lương thuộc chê độ 
độc tài quan phiệt đang trôi 
đậv. JCP, phat giai tán dưới áp 
lực của chính phủ năm 1824, 
tái thành lập, hoạt đòng bí mật 
nàm 1926 và tiếp tục hoạt động 
cho đến năm 1935, lúc này do 
bắt bớ làm sở lượng thành viên 
giảm xuống rất nhiều. 


Bỏ lượng cử trì tăng gấp 4 
lần khi thông qua Lunát phó 
thông đầu phiêu năm 1925 và 
các cuộc vận đông chính trị trở 
nén tốn hơn. Các 
xanhđica công nghiệp và tài 
binh Mitsui và Mitsubishi, 
hai z+ibafsu lớn nhất, tài trợ 
cho SeIiyukai va Rikken 


Í m 


Minscito. nhưng ca hai đang 
phái yêu cầu các nguồn bô 
sung, hợp pháp và phi phấp, 
hành dòng phi pháp và tham 
nhũng cua các nhà chính trị 
nhiều người biết đên gìúp cho 
giới quân phiêt đề loại frừ các 
đang phá› chình trị hơn. 
Chính cái chết cụa Ínukal nãm 
1932 trong t:av của các sĩ quan 
hai quản trẻ tuôi là đấu hiệu 
kát thúc nội các đang phải Từ 
lue nay cho đến cuôi Thẻ chiến 
Í[I là sư kế vị của sô nỏit các 
"thống nhất quoc gia” do giới 
quân phiét hay những người 
công tác với họ tiến hành 
Nàm 1940, tất cả đáng phai 
chinh trị đến xát nhập vào Hội 
hỏ trợ hoàng để cai Lrị. 
+ Thời hậu chiến 

Với sự chấm dứt thái độ thù 
địch vào tháng 8/1945, nưười 
La cố găng vực dậy các đảng 
phái chính tri tiền chiên, thắng 
11, tất cả tai xuất hiện, hầu 
hết bằng những ten mới. Sự xóa 
lò giới quản phiệt và thay 
Thượng viện bằng một Thượng 
viên bầu cứ làm cho bò máy 
viên chức đân sự trở thanh kình 
địch thể chế quan trọng duy 
nhất cúa các đáng phái, trong 


À 


khi Hiên pháp mới của Nhật 
Ban lam chọ Nghị viện trợ 
thanh “cơ quan chình phú eao 
nhảt” và giúp Nghị viện năm 
quyền kiêm soát nỏi các. 

Thời ky Chim đóng thanh 
lọc, bát đâu năm 1946, làm suy 
vêu cac đăng phái bảo thủ hảu 
chiến cũng như loạt trừ nhiều 
lãnh đạo địa phương ra khỏi 
các chức vụ quyền lực, đòi hỏi 
bat ea đang phái chính trị phải 
kâv dựng lại cơ sở quyền lực ở 
đìn phương. Việc xem lại luât 
báu cử ha thấp tuổi đi bầu. trao 
quyên bỏ phiếu cho phụ nữ, gia 
tăng số lượng thành viên được 
hầu từ các khu vực bảu cử. Điều 
này khuyến khích sư tham gia 
của các đang phái chính trì 
nho và độc lập, tạo ra si? cạnh 
tranh quyết liệt giữa các đáng 
phái lớn, dân đến nhiều nội 
các bất ốn và sự bế tắc thường 
xuyên cho đến thang 2/1949, 
khi Yoshida Shigeru (1878- 
L967) thuốc đang Minshu 
jJ]iyuto (được Lò chức lai thành 
Đang Tụ do nám 1950) hình 
thành một nộ? các ôn định kéo 
đần cho đền tháng 10/1852. Cán 
cách ruộng đất 1946 xóa bỏ số 
ruộng đất diện tích lớn và cấp 
ruộng cho số tá điền trước đây, 
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loại bỏ một tac nhân kích thích 
quan trọng chó thuyết cấp tiến 
ở các vùng nóng thôn và hình 
thành khu vực bầu cư vì nguồn 
hồ trợ độc lập đối với những 
ngươi bao thu. Tuy nhiên, 
chính trị muc nát, nhất là 
“chính tr¡ tiên bạc” là hiện 
tường phô biến như thời tiền 
chiên. Ngoai ra.tất cá đang 
phái chính trị vẫn còn bị anh 
hướng tư tưởng bè phấn nhieêm 
tư các bậc tiền bối trước kia. 


Sư thay đôi đáng chú ý nhất 
trong tư cách thành viên đang 
phái là sự gia tăng ấn tượng tí 
năm 1949, nhất, là trong đáng 
Minshu .Jiyuto, gồm các thành 
viên bảo thủ vốn là viên chức 
chình phú nghỉ hưu. Việc tham 
gia của sö viên chức lớn tuôi 
này trong các hoạt động đang 
phái trở thành một mâu thường 
gặp, và trong khi kiềm chứng 
anh hưởng và uy tín mới của 
Nghị viện, thì cũng mang đến 
mối quan hệ ngày càng dễ chịu 
giữa các đảng phái báo thủ và 
các cấp hanh chính cao hơn. 
+ Nguyên trạng 1855 

Tiếp theo sau sự khôi phục 


nên đọc lập của Nhật Bản trong 
nàm 1852, sư chia rễ giữa 


những người bao thủ làm cho 
Đang Tự do hoặc NMhihon 
Minshuto (Đang Dân chỉ Nhàt 
Bản; tiếp nối Rikken Minseito 
thời tiền chiến) thành lập một 
đa số ôn định trong Nghị viên, 
trong khi Đáng Xà hội Nhật 
Bản (SP) trong năm 19ã1 chia 
thành các đang canh Tà và 
canh Hưu Tuy nhiên, nảm 
1955, JSP tái hợp nhất, và một 
tháng sau, những người báo thủ 
hợp nhất đê hình thành Đảng 
Dán chủ Tự do (LDP), do đó 
khat sinh “nguyên trạng 1955” 
l0OJugonen (arse3), với sự kiêm 
soát Lưỡng viện của LOP, JSP 
năm giữ lkhoaäng một nửa số ghế 
trong môi viện, và LDP gia 
tăng môt loạt nội các đôc đang. 
Từ đó trợ dị, sự phan Rháng 
giữa hai đang trợ thanh một 
mâu thương gặp trong Nghị 
viện trong hầu hết các chương 
trình chính trí quan trọng. 


Cuối thập niên 1950, LDP 
chọn lập trường gầy nhiều 
tranh cãi trong khi ủng hộ việc 
xem lại hiến pháp mới, gia 
tăng quyền lực cua cảnh sát 
và xem lại tHệp định an nình 
My-Nhật. Ehi tranh cãi sau 
cùng được giải quyêt năm 1980 
sau nhiều xáo trộn đáng kẻ, 


chính phủ chuyên sang các vấn 
đề phát triên kinh tế và ngoại 
thương, và trong những lĩnh 
vực này, hoạt động chính tị 
là quản chúng nói chung. 


Tuy nhiên, cuối thập nièn 
1960, nguyên trạng 1955 thê 
hiện nhiều sự căng thẳng. Sự 
nói tiếng của LDP bị giam sút 
dø một loạt các vụ bê bối chính 
trị và sự thất bại của đang này 
Lrong việc giải quyết thỏa đáng 
các vàn đề kinh tế và xã hội. 
chăng hạn như nhà cửa khan 
hiêm, ö nhiễm môi trường và 
giá đất tăng. Với việc |SP đây 
ặpb tư tưởng bè phái, khoảng 
trồng quyên lực được lấp bằng 
cac nham ly khai, như Đảng 
Xã hội Dân chủ (DSP: Minshu 
Shakaito) chäng hạn, được các 
thành viên cánh hữu JSP 
thành lập năm 1960 và những 
người mới đến như omeito 
(Đáng Chính phu Trong sạch). 
cùng với sự hỗ trợ của các 
thành viên trong tố chức tôn 
giáo Soka Gakkal, gìành được 
sô ghèẻ ngày càng tăng trong 
Nghị viện trong thập niên 
1860. Năm 1967 LDP lần đảu 
tiên thất bại kê từ năm 1955 
khóng được đa số phiếu của 
quân chúng, và số phiếu liên 
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tục giảm, ở -J]SP cũng xảy rà 
tình trạng tương tự cho đến 
cuối thập niên 1970. 

Từ cuối thấp niên 1960, 
Eomeirto, DSP, và JỚP ngày 
càng được nhiều sư hỗ trợ của 
eư đần thành thị, và bọ luôn 
chiếm được 1/3 số phiếu bảu. 
Việc hình thành một hệ thống 
đa đảng được thúc đẩy hơn nữa 
qua việc thành lập các đang 
phái chính trị ly khai: năm 
1976, các nhà chỉ trích “chính 
trị tiền bạc” của đang LĐP 
tách ra đề thành lập Shin JJiyu 
KEurabu (Câu lac bộ Tự do mới), 
trong khi trong năm 1977 một 
nhóm thành viên cánh hữu 
JjSðP thành lập Shakai Shimin 
Rengo (hiện nay là Đáng Dân 
chủ Xã hội Thống nhất). Liên 
tục tham nhùng và tư tưởng 
bè phái góp phần làm cho công 
chúng không ủng hộ LDP nữa, 
trong giai đoạn 1976-80 và 
1983-86 đảng không chiếm 
được đa số ghế trong Hạ viện 
trong khi JSŠP nhận thấy số 
phiếu đành cho đăng mình 
giam 20% trong thập niên 
1970 và 1980. 

Tuy nhiên, trong các cuộc 
bầu cử Hạ viện năm 1986, LDP 





gtành được 300 trong 511 ghế, 
và trong cuộc b;ầu cử Shin j]iyu 
Kurabu bất đồng cũng theo 
cùng phe. LDP mất đa số ghế 
trong Thượng viện năm 1989, 
nhưng trong cuộc bầu cử 1990, 
lại thành công. giữ được đa số 
ghế trong Hạ viên. JSŠP cùng 
giành đươc số ghế đáng kẻ 
trong cuộc bầu cử này, bên thất 
bại là cac đăng phát chính trị 
đối lập khác như Kometto. 
JCP, và DSP. 


+ Sự giảm sút nguyên trạng 1955 

Thât bại thường xuyên cua 
LDP không thực hiện dược cai 
cách chính trị dân đến sự tách 
ra của những người bất đồng 
thành lập Shinseito (Đáng Tân 
sinh) và Shinto Sakigake 
(Đảng Người tiền trạm) năm 
1993. Đến lượt điều này mở 
dường cho việc phá vỡ sự kìm 
kẹp chính phu của LDP. Nội 
các LDP dưới thời Thủ tướng 
Mtyazawa Ehichi (1919- ) là lời 
cam kết cải cách thể chế dứt 
khoát. Sự thất bại không thực 
hiện được như đã hứa mở 
đường cho sự thất bại hoàn 
toàn trong cuộc bỏ phiếu bất 
tín nhiệm trong Nghị viện và 
giải tán, tiếp theo sau là lời 


yếu cảu tô chịíc cuộc bầu cư 
toàn quốc vào tháng 7/1998. 
Cuôe báu: cử dẫn đến kế! qua 
Sư thaảt bai chưa tung có cua 
LŨDP cùng như sư thất bai 
không ngờ cua JSĐ khi số ghè 
giam đi một nứa. Hai dang 
phái chỉnh trị bị thất bại trong 
khu vực bầu cư đánh đấu sư 
kết thúc nguyên trang 19ãã 
Sau khi vàn động chính trị ở 
các đăng phái chính trị đối lập, 
một chính phu liền hiệp được 
hình thanh vào tháng 8/1993 
đưới sự lãnh đạo enua Thủ tường 
Hosokawa Morrhiro (18438- ). 
lãnh đạo Nihon Shinto (Đáng 
Nhất Ban mới, thành lp năm 
1992), với Shinseito nấm giữ 
các chức vụ then chốt và các 
chức vìì còn lại thuộc vé bay 
đang phái liên hiệp khác, 
trong đó có JSP. 


THỦ TƯỚNG VÀ NỘI CÁC 


(shusho †2 naIkaỀu). Viên 
chưc hành pháp duy nhất của 
chính phú Nhật Bản và nội 
cac. Hệ thống nội các được 
thông qua ở Nhật Bán năm 
1885 và tiếp tục không hị gián 
đoạn cho đến nay. Tuy nhiên. 


có nhiều thay đôi cơ bản trong 
quyền lực, chức năng và cấu 
thành nội cac, nhất là khi hệ 
thông nội các tiền chiên theo 
Hiến pháp Minh Trị được so 
sánh với hệ thống nội các hậu 
chiến theo hiến pháp 1947. 
Trong hệ thöng hậu chiến, 
hiền pháp trao quyền hành 
pháp tôi cao cho nội CÁC. nội 
các chịu trách nhiệm lập pháp. 
Trong hệ thống tiên chiến nội 
cac không chu trách nhiệm 
lập pháp và cơ quan lập pháp 
khóng có quyền hầu chon thú 
tướng hay giả) tán nội các. 


+ Hệ thâng nội các tiền chiến 

Tiếp theo sau thơi Phục 
hưng Minh 'Trị (1868), Đại Hói 
đồng nhà nước (DaJokan) được 
thành lập năm 1868 như một 
quyền lực chính trị tối cao phát 
triển thành một cơ quan thảo 
luân trung ương bao gồm ba 
ngoai trưởng trực tiếp tiếp cận 
với hoàng để và bảy cố vấn, 
hình ảnh sa»g¡. Những người 
đứng đảu eác bộ khác nhau của 
chỉnh phủ cũng thường phìtc 
vụ trong vai trò sang:, đến mức 
cuối năm 1881 quyền lực thật 
sự nằm trong tay của hệ thống 
gần như chính trị đầu sỏ. 
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Sự thav đói thành hệ thông 
nội các trong nàm 1885 cá ve 
như được thúc đay bằng nỗ lực 
tăng cường ngành hành pháp 
khi đôi mặt với sự hình thành 
ngành lập pháp đọc lập. Thủ 
tương và các bộ trương khác 
nhau trong nội các chỉ chịu 
trach nhiệm trước hoàng đế, 
chứ không chịu trách nhiệm 
trước Nghị viện. Ngoài ra, khi 
ban hành hiến pháp năm 18809, 
những người chính trị đầu số 
tuyên bố dự định tách rời eac 
đảng phái chính trị bằng cách 
trung thành với nguyên tắc phi 
đảng phái hoặc nội các "Trừu 
tương” (chozen nathobu), 

Đối với bảy nội các từ 1885 
đến 1898 thủ tướng được luân 
phiên giữa những nhà chính 
trì đầu söo. Khì những nhà 
chính trị đầu số nghỉ hưu 
không còn đảm trách công việc 
quản lý nội các thường nhật 
thì họ đam nhận vai trò chính 
khách lão thành (genro). 

Thủ tướng thời tiên chiến 
thường có quyền hạn bố nhiệm 
mở rộng, bao gồm việc bổ 
nhiệm các bộ trưởng nội các 
và thứ trưởng, thẩm phán, 
công tờ viên và thống đốc 


quận. Tuy nhiên, thú tướng 
không phải là viên chức hành 
pháp manh mà đúng ra chia 
sẻ quyền tư vấn hoàng đế vơi 
@enro. viên chức trong hoàng 
cung, cô vấn cơ mật, và tham 
mưu trương quân đội. 


Cho đến cuộc Khủng hoảng 
chính trị Taisho 1912-1914, 
những người chính trị đâu sỏ 
kết hợp quả trình ra quyết 
đình phía sau hậu trường 
thông qua hội đồng øenro thân 
mật, ngoài hiên pháp và thòng 
qua chức vụ của ho trong Hội 
đồng ca mật. Tiếp theo sau Thế 
chiến I, hệ thống chính trị đầu 
số phối hợp thống trị đần được 
thay thế bằng một tập hợp 
gôm các phần tử ưu tú trong 
thê chế rộng lớn hơn và đa 
dạng hơm, với nhiều đảng phái, 
g1ới quần sự, Viên chức. thượng 
nghị sĩ va triều đình. Phần lớn 
lịch sử chính trị trong giai 
đoạn 1918-1945 có thể được 
xem như sư ganh đua giữa 
những phán tử ưu tú thê chẻ 
này trong công vièc kiêm soát 
chính phú. Từ giữa thắp niên 
1930, giới quán phiệt chì phối 
nột các cho đến khi Nhật Bản 
bại trận trong Thế chiến II. 
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+ Thay đãi trong hệ thấng nội 
các thời hậu chiến 

Hiển pháp thời hâu chien 
đưa ra bai loại thay đòi chính 
trong hệ thống nội các. Thịĩ 
nhất. quyền hành pháp chỉ 
được giao cho thủ tướng và nòi 
cac của ông. TẤT cả quyền hành 
pháp thật sự đã được tách rơi 
với hoàng đế. và ngai vàng trở 
thành một thê chế thuần túy 
mang tính biêu tượng và nghỉ 
thức. Lúc nav thú tường được 
quven bö nhiệm và cách chức 
tất ca thành viên trong nội các 
theo sư tùv nghĩ của mình. 
Ngoài ra, đê đảm báo việc kiêm 
soät quàn đội thương cân, và 
œục phong vệ chính thức tạo 
thanh một bộ phân phụ thuộc 
Văn phòng thủ tướng. 


Thay đối quan trọng thứ hai 
là việc x:ic lập rõ ràng trách 
nhiệm c+(à nội các đối với số 
đại biêu do dân bầu. Thủ tướng 
do nghị viên bầu chọn, một 
trong hai viện trong Nghị viện 
có thê thông qua một nghị 
quyêt buộc tội chống lạt thành 
viên bất kỳ trong nội các. 
Ngoài ra, nếu Hạ viện thông 
qua một nghị quyết bát tín 
nhiệm, phán đối mát nghị 
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quyết tin nhiệm hoặc không 
đăng y vé mọt dư thao luật nội 
cac quan trong bắt kỳ, thì nội 
cac phat đồng loạt từ chức 
trong vong LÔ ngày hoặc giải 
tản lla viện, tô chức bầu cử, 
va từ chiïc ngay sau khi Nghị 
viện mới khai mạc. Sau cùng, 
hiến pháp yêu cầu thủ tướng 
và đa số các thành viên trong 
nội các phải là thành viên đưoc 
bầu trong Nghị viên. 


# Bần chọn thủ tướng và nội các 

Thủ tướng được bầu chon 
bằng số phiếu cao nhất. trong 
mỗi viện thuộc Nghị viện và 
do hoàng đế chính thức bỏ 
nhiệm. Nếu cä lưỡng viện 
không đồng ý về việc tuyển 
chọn hoặc Thượng viện không 
đưa ra được quyết đính trong 
vong 1Ô ngày sau khi Hạ viện 
biêu quyết. thi quyết định của 
Hạ viên được xem là quyết 
định của Nghị viên, Vị Đang 
Dân chủ Tự do (LDP) duy trì 
quyền kiêm soát đa sö của 
lưỡng viện trong Nghị viên từ 
đầu vao năm 1955, chủ tịch 
LDP thường được ân định làm 
thủ tướng cho đến khi Nguyên 
trạng 1955 bị sụp đổ trong 
năm 1993. Nội các chính thức 


mởt dược hình thành tiếp theo 
sau cuộc bầu chọn thị tướng 
mớứi va sau môi làn bầu chọn 
lla viện. Trong thực tế, cae 
chưc vụ trong nộ! các thưưng 
xuyên thay đổi, hầu như những 
lần cai tô lơn nòi các hàng năm 
đêu thay đỏi một nửa sẽ nhân 
sự Lý do giai thịch sự luân 
chuyên thường xuyên này dựa 
vào hoạt động chính trị của 
các phe phái. Tính liên tục 
được Hộa nghị thứ trưởng quần 
ly duy †trì, bao gồm các viên 
chức phục vụ đân sự có thâm 
miền cao nhát trong môi bộ, 


ø Quyền lực và tổ chức nội các 

Thủ tướng và nội các cố 
quyền lực tư pháp và lấp pháp 
quan trọng cũng như trách 
thiệm hành pháp. Trong lĩnh 
vực tư phap, hội được quyền 
chon chanh án và các thầm 
khan khác trong Tòa án tời 
cao cũng như bê nhiêm các 
quan tòa ở các tòa thàp hơn 
từ một danh sách do Tòa án 
tôi cao phản bô. Trong lĩnh vực 
lập pháp, nội các quyết định 
việc triệu tập các khóa họp bãt 
thường trong Nghị viện, g1Iúp 
nói cac thực hiện cac điều 
khoản trong hiển pháp và qui 


định cua Nghị viện, và diều 
quan trong nhât, soan thao và 
đẻ trình dự luật len Nghì viện. 
Các văn phong nội các, bo và 
cục chính phủ hỗ trợ nội các 
trong việc thực hiện sự tậU 
trung quyền lực mở rộng này. 


Tịnh đến 1984, nội cac gồm 
thủ tướng và bỏ trương của 12 
bô: Tư phap, NgoẠia giáo, Tài 
chanh, Giáo dục, Y tế và Phúc 
lợi, Nâng, lâm, Ngư nghiệp, 
Ngoại thương và Công nghiệp, 
tao thông vân trút, Bưu chính 
viên thông, Lao động, Xáy 
dựng và Nói vì (J¡chịsho). 
Tám bò khác khỏòng có chức 
vụ bộ trương lãnh đạo các cơ 
quan và văn phòng hành pháp 
quan trọng kbáe như Văn 
phòng nội cc, Cục phòng vé, 
Cục hoạch đình kinh tế. 


Cu tt VATỔ (ŒHÍY NỘI ŒC 

tc:ho Jicht). REháti niềm 
quyền địa phương tự trị bao 
gôm quyền của các thực thể 
tịa phương. như quận, thành 
phố, thị trấn và xã, trong việc 
quyét định va quan ÏÌý một loạt 
các chính sách công dựa theo 
sáng kiên cúa riêng mình, 
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tương đôi ít bị giám sát (“tư 
trị tập thê”) và quyền của công 
dàn địa phương được tham gia 
hình thành các chính sách như 
thế (“tự trị dân sự”). Mặc dù 
từ ch¿ho pehr được sử dụng phò 
biên từ thời Minh Trị (1868- 
1912), nhưng quyền tự trị ở địa 
phương hiếm khi tổn tại trược 
năm 1945. Hiến pháp 1947 cỏ 
một chương nói về “quyền địa 
phương tự trt”, được thưc hiện 
bằng Luật địa phương tự trị 
(Ch:ho ⁄Jichỉ Họ) trong cùng 
păm. Năm: 1949 kế thừa Bộ 
nồi vụ. ung hộ sự tập quyền 
thời tiền chiến, Cuc địa 
phương tự trì (Chiho Jichi 
Cho). được hình thanh và trở 
thành Bê nội vụ (J]ìchiaho)} 
nàm 1960. Giáo đục và cảnh 
sát, bị phân quyền dưới thời 
Chiếm đóng, được tập trung lại 
ở một mức độ nào đó. Nhiều 
chức năng được xem là chức 
năng địa phương do luật quốc 
gia chi phối. Việc quản lý 
những luật này thường giao 
cho các thông đốc và thị trưởng 
trong vai trò nhân viên của 
chính phủ quốc gia. 


Loai và mức thuế địa 
phương tiêu chuẩn do Luật 





thuê địa phương quyết định 
(Ch:ihozei loi Thuế địa 
phương chiếm khoảng 1/3 tổng 
lợi tưc, phản còn lại được 
chuyên đèn từ ngàn quỳ của 
chinh phủ quỏc gia. Phần 
chuyển đến thường không đáp 
ứng nhu cầu của đĩa phương, 
do sư lệ thuộc tai chánh và 
tài chánh eo hẹp thường han 
chế quyền địa phương tự trì. 


CHÍNH QUNỀN Địa PHƯƠNG 


(ch›ho seu). Xu hướng trong 
việc cai trị địa phương từ thời 
Phục hưng Minh Trị (1868) là 
mở rộng quyền ra quyết định 
ở địa phương trong các lĩnh vực 
liên quan địa phương và sij 
tham gia cúa công dân địa 
phương ngoại trư thời gian 
giữa các năm Thế chiến ÏI 


+ Thành lận hệ thông quận 
Tiếp theo sau thời Phục 
hưng Minh Trị, chinh phú bắt 
đầu thay thế khoảng 260 lãnh 
địa (han! va các cữ quan quản 
lý hành chánh địa phương 
thuộc hê thong babuhan (chức 
tướng quân và lãnh địa) bằng 
một cấu trúc quản lý hành 


chánh tập quyền chu yếu bao 
gồm các quân /#en) và quận 
đô thị /u; Năm 1871 chính 
phủ thiết lập một hệ thống 
quan lý hành chanh trên toàn 
quỏc gầm 72 quần với các 
thống đốc quận do chính phú 
trung ương bỏ nhiệm. Quan lý 
hành chánh địa phương trong 
pham vì quân được cung cấp 
bởi các vung điều tra dân số 
lớn và nhỏ. Bộ nội vụ, được 
thành lập vao năm 1823, có 
quyền phê chuẩn hoặc bác bố 
hành động của thông đốc quận 
và trở thành yếu tố quản lý 
hành chánh chính trong việc 
kiêm soät của nhà nước đối với 
chính quyền địa phương. 
Năm 1878, pháp luật được 
biết đến với tên gọi Ba luật mới 
được ban hành để thống nhất 
việc cai trị và tổ chức quản lý 
hành chánh địa phương. Luật 
thứ nhất kêu gọi việc xây dựng 
eac vùng (ø) ở vùng nông 
thôn và phường /(È1} ở các vùng 
đô thị đông dân, xem đó là các 
đơn vị quản lý hành chánh địa 
phương. Thống đốc quận bõ 
nhiệm và giám sát các chuyên 
chức quan trọng của Ø@ww và ku, 
trong khi công đân bầu chọn 


những ngươi cai trÌ ở cấp mang 
tính địa phương hơn, như thị 
trần hoặc làng xã. Luật thứ hai 
thiết lập cac hội đồng đại điện 
ở khặăp các quận, nhưng đành 
cho các thống đốc quyền đưa 
ta dự thao luật Chưa đến 5% 
đân số được quyền biểu quyẻt 
trong những cuộc bầu chọn này. 
Tuy nhiên, hồi đông quân đã 
thiết lập các thê chế đại diện 
do dân bầu trong chính phủ 
Nhặt Bản. Luật thứ ba ra các 
qu1 định thu thuế ở các cấp 
quận vä dưới quận. Sự hợp nhất 
giam số lượng quận xuống còn 
42 (3 fu, 43 ken, và 1 tỉnh hành 
chánh hay đo) năm 1888, đẩy 
mạnh tính thống nhất trong sự 
cai trị dưới câp quốc gia. 
Năm 1888, Hệ thống địa 
phương tự trị thay thế cho luật 
đầu tiên trong số Ba luật mới, 
va hình thành Luật thành phố 
và Luật thị trấn, làng xã phát 
biểu rằng những đơn vị chính 
quyền địa phương nay nên 
quản ÏỈý công việc của riêng 
mình “chịu sự kiêm spä£ cao 
nhất cửa chính phú trung 
ương”. Luật còn thành lập chức 
thị trưởng, hội đồng do đân 
bầu và cụ thế hóa rằng nam 


ẠA  - 


___ #4 


công dân đáp ứng mót tiêu 
chuân nhất định về độ tuôi. 
ma định và tình trạng đong 
thuế đều có du tư cách bỏ phieu 
hoặc đầm nhận chức vu. Nàm 
1890, Luật quận và Luật vùng 
duyệt xét lại cấu trúc chính 
quyền địa phương. Hội đồng 
quận được thành lâp để giai 
quyết công việc do các hội đồng 
quận (cấp cao hơn) phản công. 
Luật vùng biện một vung (2171/ 
thành mót đơn vị chình quyền 
đĩa phương, có người đựng đầu, 
một hội đồng vùng do dân bầu 
và mọt hội đông quản. 


Vùng bị xóa bỏ trong vat trò 
thục the chính quyền địa 
phương vào năm 1923 va được 
xem là các đơn vị quan lý hành 
chánh nhà nước năm 1826. 
Phổ thông đầu phiến cho nam 
giới, được thông qua năm 1925, 
mở rộng sự tham gia của công 
đân vào chính quyền địa 
phương. Năm 1929, khả năng 
tự trị ở địa phương được củng 
cỏ khi bộ trướng nội vụ mất 
quyền cất giảm ngân sách 
quần, và các hội đồng địa 
phương và quân được trao 
nhiều quyền lập pháp hơn. 





® Sự lập trung quyền lực chính 
phủ trong thời chiến 

Töêu thea sau cuộc xung đột 
vơi Trung Hoa năm 1987, Bộ 
nói Vụ qui định trong năm 
1940 rãng các hột đồng cộng 
đong.(honaiỀai) phai tổ chức 
thành thành phố, thị trẫtt và 
làng xã. Các hội lần cản 
(fona?t-gim) có trách nhiệm 
hoạch định chính sách và phục 
lợi cho khu vifc của nàình. Sự 
bổ sung sửa đồi mới nhât trong 
hệ thống chính quyền địa 
phương trước khi Thế chiến ]lÌ 
kết thúc được tiến hành vào 
tháng 27/1943 khi chính phú 
thành lập chín Hội đồng quản 
lý vùng để phối hợp hoat động 
của các tô chức địa phương và 
túng có quyền lực của chính 
phu trung ương. 


se Hệ thống chính quyền địa 
nhương thời hậu chiến 

Sự phân quyên cua chính 
phủ trung ương va tăng cường 
quyên Ìức cúa chính quyền địa 
phương xuat hiện từ thời kỳ 
Chiếm đóng của quân đồng 
mình. Hệ thống chính quyền 
địa phương mới nhằm mục đích 
phần nhỏ quyền hực quan liêu 
tập trung quanh các thống đốc 


đươc bộ nhiễm năm Bộ nô: vụ, 
gia tăng sự tham gia và kiêm 
soät cua công dân, dam bao sự 
bình đãng trong khi giả) quyết 
ở dìa phương, và Tmnởỡ rộng phạm 
vì quyên lực tự quản địa 
phương Bộ nội vụ bị xoa sô, 
tháng 12/1947, các văn đề giao 
dục và cảnh sát phần lơn đều 
do địa phương quan lý. Hiến 
pháp Nhật Ban mới (194317) về 
ban chất đam báo sư phân 
quyền chính trí bằng cách 
kháng định “nguyên tác địa 
phương tự quản” va bằng cách 
thanh lặp những đặc điểm cơ 
ban của hệ thống mới như sự 
tách rơi quan lý hành chánh 
địa phương ra khói quan lý 
hanh chánh quốc gúi và trực 
tiếp bầu cứ chọn thông độc 
quận và thị trưởng, cũng như 
hội đóng địa phương. Điều 
khoan sau cung này giúp cho 
cư trì có kha năng kiếm soát 
được quyền hành pháp, băng 
cách nay khuyến khịch thống 
đốc và thị trương giải quyêt 
những vấn đề thuộc khu vưc 
bầu cứ địa phương. Có nhiều 
biên pháp khác nhằm phán 
quyền ở cac địa phương hơm nữa 
bằng việc hình thành nhiều ủy 
ban cấp quận và thành phố 


đam trách an toàn chung, kiểm 
soát bảu eứ, và thanh tra quan 
lý hành chánh địa phương. Tuy 
phiên, có sự phan đòi mạnh 
trước việc phân quyền quản Ìv 
hành chánh và tài chánh cũng 
hư thái độ hoài nghỉ ở một bò 
phân bau thủ về khả năng quan 
lý hành chanh của các chính 
quyên địa phương. 


+ Sự phát triển sau thời kỳ 
chiêm đóng 

Di sản cai cách chính quyền 
địa phương trong thời kỳ 
Chiếm đóng của quản đỏng 
minh là mát hệ thông hân hơp 
kết hơp nhiều khía cạnh quản 
lý hành chánh tập quyền thời 
tiền chiến với quyền địa 
phương tự trị thơi hậu chiến, 
sự tách rơi! theo the chế giữa 
các cấp chính phủ, và như cầu 
đấp lại nhanh của chính quyền 
địa phương đối vớt các khu vực 
bầu cử phỏ thông. Trong 10 
năm đầu sau chiến tranh, có 
nhiều tranh luận tập trung vào 
gìa trị tương đối của cải cách 
trong thời kỳ chiêm đóng và 
các nỗ lực của nhiều viên chiíc 
chình phú trung ương cùng như 
đảng phái bao thủ muốn tập 
trung quyẻn hành vào tay 
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chính phu trung ương. Sự Ea! 
tập quyền đôi vơi hệ thống 
giao dục và cảnh sát, được tiến 
bành và năm 1956, tao nên 
làn sóng phan đôi của những 
người theo xã hội chủ nghĩa, 
liên đoàn, và trí thực. vì ho sợ 
Nhạt Hán sẽ quay trợ lại chính 
thê chuyên chế tiền chiến. Mặt 
khác, số phãn tư ưu tú trong 
chình phú trung ưỡng khuyến 
khich sự hơp nhất các thành 
phố lớn, nâng cấp chát lưỡng 
quản lý công nói chung, và tạo 
điều kiện thuận tiên đê thực 
hiên kế hoạch kinh tế và chức 
nãng quốc gia uy thác cha 
chính quyần địa phương. 

Bắt đầu và giữa thập niên 
1950, chính quyền địa phương 
bất đầu tham gia xu thẻ phát 
triên kinh tế của ca nước. Chính 
quyền quốc gia hình thành 
nhiều loại ngân hàng phát triên 
quỏe gia và khu vực nhằm 
khuyên khích việc trợ cấp tài 
chánh công và đầu tư và nhiêu 
địa điểm công nghiêp mới, tài 
nguyên nước và câu trúc ha tầng 
công nghiệp. Chính quyền địa 
phương tham gia bằng cách co 
găng thu hút đâu tư công nghiệp 
bảng cách g›am thuế cho công 
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ty và đưa ra nhiều biên pháp 
khuven khích sự phat triên công 
nghiệp. Ngoài ra, luật quốc gìa 
mới về phát triển khu vực đã 
đước hình thành vào đầu thập 
miền 1960. Đáp lại, chính quyền 
địa phương phải ganh đua với 
nhau đề đước chính phú trung 
ương ch› đình làm vùng phát 
triên mục tiêu, bàng cách này 
phát triên các nganh công 
nghiệp hóa dầu, thép, cơ khi và 
các ngành cong nghiệp nặng, 
hóa chãt trên qui mô ca nước, 


Cuối thập niên 1960 và đầu 
1970, nhiều chính quyên đìa 
phương bất đầu sắp xếp lại thứ 
tự ưu tiên của mình. Tăng 
trương kinh tê khuyến khích 
gự đô thị hóa nhanh, và gia 
đất đô thị tăng vọt, làm cho 
việc cung cấp cấu trúc hạ tầng 
xã hội thích hợp rất khó khăn. 
Đông thời, các văn đề trong 
đô thị mới như bênh tật và â 
nhiễm, kẹt xe. và sự phát triền 
đô thị lộn xôn khòng thể kiêm 
sbat, gia tăng rất nhiều 


Mức độ của các vấn đề như 
thế đã dàn đến nhiều ý kiến 
phần đối của thương dân và 
nhiều công dân nò lực tìm kiếm 
các chính sách cải thiện ở chính 


quyên địa phương. Sự có mặt 
của phe đọi lập trong hội đồng 
ngày cang tăng và sự liên hiệp 
trừa các đang phái chính trị 
đói lập hình thành nhiều vấn 
đẻ nưới trong đô thị tiếp theo 
qau việc bầu chọn những người 
lãnh dạo ở địa phương có đầu 
ö¿ cA1 cách trong các vùng quan 
trọng. Theo tình hình này, 
chính quyền địa phương bắt 
đầu rơ ra nhiêu hình thức giao 
lưu với cư đân, biện phap kiểm 
soát ô nhiễm và nhiều chương 
trình phúc ]ơì xã hỏi Kết qua 
ưu tiên ở địa phương khác rát 
nhiều so với tñì tiên của quốc 
øìa Và góp phán vào sư thay 
đòi sau cùng trong thứ tư ưu 
liên của quốc gia từ sự phát 
triên kính tẻ khòng hạn chế 
đề tạo ra một cuộc sống có chât 
[dưng cao hơn. 


Ngoài ra, nô lực cai cách chính 
phụ vào cuôi thập niên 1970 và 
đầu 1980 dẫn đến việc phải đựa 
vào chính quyền địa phương mới 
thực hiện được các chương trình 
môi trường và xã hội của quốc 
gia. Người ta thừa nhận rằng 
chính quyền địa phương có đủ 
nâng lực quản lý, đóng vai tro 
độc đảo trong việc Ấn đình các 


thư tự ưu tiền ở địa phương và 
phối hợp nhiều chương trình 
công, cùng là đối tác cần thiết 
cho chính phù {rung ương trong 
việc tạo ra nhiều cộng đong củ 
thê sống được. 


Hệ THỐNG PHẾÁP tUÔT 


(Shrho s£!do!. Cầu trúc toa 
án Lhòng nhất trong cä nước 
trong nganh quan ly pháp luật. 
Hiến pháp 1947 (điều 76) qui 
định ràng “toàn bộ quyền phap 
lý được trao cho Tòa án tốt cao 
và trong cac tòa án cấp thấp 
hơn được hình thành theo luật 
định”. Tất cả tòa án ở các cấp 
là một bộ phản của một hệ 
thông duy nhất chịu sự quản 
lý độc quyền và toàn điện cúa 
Tòa án tối cao. Một hệ thống 
bềi thâm đoàn không tôn tai 

Câu trúc hê thống pháp luật 
nay như sau: Tòa än tới cao 
(Saika Saibansba), 8 tòa án 
cấp cao t!kofÍo suibansho) ở 8 
đơn Vì phản chia địa lý nhỏ 
quan trạng cua ca nước, 5Ô tòa 
án vùng (ch ho satbansho) ở 
các đơn vị quan lv hanh chánh 
chính, 50 tàa an gia đình (Èøœ¡ 
sơitbansho), và 152 tòa án sơ 
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thâm (È}anr satbansho/ c0 tt 
khäp nuớc. Nghĩ viện trong tư 
cach cỡ quan làm luật độc 
quyên cá thế thay đôi tô chức 
cua toa an băng cách thông 
qua pháp luật cản thiết, những 
việc quan lý hệ thông tòa án 
theo hiến pháp vân được trao 
chờ Tòa án tôi cao. 


Tòa án tôi cao đứng đầu là 
chánh an. do hoàng đế bó 
nhiệm sau khi dược nội các chỉ 
định. 14 quan tòa khác do nội 
các bô nhiệm. Tòa được tò chức 
thành một ghế đài to gồm lỗ 
quan tòa và 3 ghế nhỏ, mỗi 
ghế có 5 quan tòa. Tất ca các 
vụ Xét xử trước Tòa án lối eao 
đều là các trường hợp chống 
án, không có quyên hạn xét 
xử ban đầu đối với các vụ án. 
Hiến pháp (điều 81) cùng qui 
định rằng Tòa án tối cao là 
tòa án được đùng làm phương 
ãách cuối cùng “có quyền xác 
định tính hợp hiến của một 
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[luàt phap qui dịnh. sắc lênh 
hoặc một đao luật bát kẻ”, 


Các tòa cấp cao chủ vêu là 
các tòa kháng ăn, là ecae tòa 
án xét xư tội nỏit loạn, chuản 
bị hoặc mưu đồ nôi loạn, va 
giúp liệt kê hành động. 


Tòa án vùng có quyền xét 
xư ban đâu đối với hầu hết các 
vu án, ngoại trừ tôi phạm chịu 
hình phạt nhỏ và một vài Lọi 
pham khác dành cho các bòa 
an khác. Ngoài ra, số tòa này 
đê kháng cáo các quyết định 
của toa sơ thâm. Năm 13949, 
xuất hiên tòa án gia đình, có 
quyền xét xứ đối vớt các vấn 
đề như tôi phạm vị thành niên 
(độ tuôi đa số phải là 20), các 
vấn đề không quan trong, ly 
hôn và tranh châp tài sản gia 
đình. Tòa sơ thẩm có quyền 
xét xử các vụ nhỏ có giá trì 
bồi thường hoặc tiễn phạt dưới 
900.000 yên hoặc tội phạm 
chịu hình phat nhẹ hơn. 





Quan hệ quốc tế —_ 
LH SỬ QuU0AN Hề QUỐC TẾ 

(“ohttsat Eanbet shr). Quan 
hệ của Nhật Bản với nước 


ngoai, tiếp theo sau việc bái 
bỏ chính sách tịch biệt của 
tướng quân trong năm 1854, 
có thê chia thành thời kỳ trước 
va sau khi kết thúc The chiến 
L Thời kỳ ban đâu bao gồm 
việc Nhật Ban tham gia cộng 
đồng quốc tẻ, sự tham gia của 
Nhạt Bản trong tư cách bình 
đăng trong các vản đề quốc tế, 
và sư hình thành củng như sụp 
đô của Khỏi đồng thịnh vượng 
dại Đông Ä. Thời kỳ sau này 
bao gòm thời kỳ Chiểm đóng 
cúa quân đóng minh (1984ã- 
1952), Hòa ước San ErancIsc2 
(1951), gia nhấp Liên hiếp 
quốc (1958), và sự tải xây dựng 
dần dần chính sach ngoại giao 
độc lập 


e Mở cửa Nhật Bản và eác “Hiệp 
định hất bình đẳng” 


Thiếu tướng hãi quần 
Matthew Perry và các “tau 
đen” (#urofune) cua óng đến 
Nhật Bản năm 1353 dân đến 
việc ký kết Hiệp định 
Kanagawa 1854 giữa những 
ngươi đại diện cho nước Mỹ 
và chức tướng quän Tokugawa, 
phải mờ cửa Nhật Bản. Quan 
hệ ngoai giao chính thứe ít làu 
sau được thiết lập với Vương 


quôc Anh. Nga, Hà Lan và các 
nước phương Tảyv khác. Các 
hiệp định thương mi và hừu 
nghị khác nhau mà Nhật Bản 
ký kết với các nước này qul 
định đặc quyền ngoại glao và 
han chế quyền đánh thuế hãi 
quan của Nhật Ban, là phương 
tiện qua đé Nhất Bản bất buộc 
bị kết hợp vào một hê thỏng 
cac quan hệ quốc tẻ do cường 
quốc phương Tây phát triên 
Tiếp theo sau sự thành lập 
chình phú Minh Trị nắm 1868, 
Nhát Bản bãt tay thực hiện 
chương trình Táy hóa, mục 
đích xây dựng Nhật Bản như 
một eương quốc. Được xem lại 
các Hiệp đình bất bình đẳng 
trở thành một việc làm cấp 
bách, và vần đề được nhiều bộ 
trưởng nước ngoài nều ra, 
nhưng các nước phương Tây 
không thích từ bó đặc quyển 
của mình. Cho đèn khi ký Hiềp 
định thương rnại Anh — Nhàt 
1894 đặc quyền ngoại giao của 
một cường quỏc nước ngoài mới 
được xóa bỏ. Nhật Ban vẫn 
chưa giành được quyền đanh 
thuê tự quản hoặc đạt được vị 
thế bình đẳng với các nước 
phương Tảy cho đên năm 1911. 
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+ Bành trướng vào lục địa châu Á 

Năm 1876 Nhật Bản buộc 
Triều Tiên ký Hiếp đỉnh 
Kanagawa, giành quyên tiếp 
cận ba hai cảng Trieu Tiên. đặc 
quyền ngoại giao va được miễn 
thuế. Vì thể Nhặt Bản thành 
công trong việc ky kêt các hiệp 
định bất bình đăng với Triều 
Tiên trước các cường quyên 
phương Tây. Tuy nhiên, Trung 
Hoa có ảnh hướng đáng kê đối 
với các vấn đề ngoại giao và 
nội bộ Triều Tiên, và chắc chắn 
trơ thành kình địch với Trung 
loa Sau một loạt các cuộc đao 
chính ở Triều Tiên năm 1884, 
Nhất Rán và Trung Hoa đồng 
ý tut quân của mình ra khoi 
Triệu Tiên, mùa xuân năm 
1894, nô ra cuộc Khởi nghĩa 
Tonghak, chính phủ Triều Tiên 
nhờ Trung Hoa giúp đỡ quân 
sự. Nhật Bản cùng gởơi đến mót 
lực lượng viên chinh. đánh 
nhau với rung Hoa vào tháng 
7/1894, dân đến Chiến tranh 
Trung — Nhật 1894-1895 Hiếp 
định Shimonoseki (1895). chăm 
dứt thái độ thù địch, vơi điều 
kiện Trung Hoa phải nhượng 
lại Đài Loan và Pescadores. Sô 
tiền bồi thường chiên tranh 
nhân được cua Trung loa đóng 


_ @ 


vai trò quan trọng trong công 
cuộc công nghiệp hóa Nhật 
Bản, trong khi mở nhiều hai 
cảng và thành phố Trung Hoa 
giúp ngành thương mại và công 
nghiệp Nhật Bản có khả năng 
thâm nhập vào thị trường nội 
địa Trung Hoa. Sử can thiệp 
tay ba cua Nga, Đức, và Pháp 
buộc Nhật Bán phai từ bỏ Bán 
đao Liêu Đông, trước đáy đã 
chiêm được từ Trung Họa. 


Tiệp theo sau sự càt đưt 
quyền lợi của Trung Hoa ở 
Triều Tiên. sự kinh địch mới 
phát triên giữa Nga và Nhật. 
Sau năm 1900, lúc nay Nga 
đang đóng quán ở Man Châu, 
điều mà Nhắt Bản cho là mối 
đe dọa nghiêm trong đối với 
vị thế của mình trên bán đảo 
Triệu Tiên. Trong hoàn cảnh 
nảy. Nhật Bản ký với Ảnh 
Liếên mình Anh - Nhật (1902), 
hiệp định quân sự đầu tiên 
Nhật Bản ký với nước ngoài. 
Được sưa đổi vào năm 1905 và 
1911, trang 20 năm hiệp định 
nay văn la trụ cột trong chính 
sách đôi ngoại của Nhật Bản. 

Ngày 6/2/1904, Nhật Bản 
cắt đứt quan hệ ngoai giao với 
Nga về các vấn đề Triều Tiên 


và Trung Hoa, ngay 10/2 Nhàt 
Ban tuyên chiến (Chiến tranh 
Nga - Nhất 1904-1905). Điều 
khoan trong Hiếp định 
Portsmouth (1905), chấm dứt 
thái độ thù địch. trao cho Nhật 
Ban một nứa phía nam 
Sakhalin và tô gìiơi của Nga ở 
Trung Hoa, bao gôm ban đao 
Liêu Đông, sau nav bạn đảo này 
lam chỗ đứng cho Nhạt Bản chi 
phô? chính trị ở nam Mãn 
Châu Nga cũng đồng ý khòng 
can thiệp vào các vấn đề Triều 
Tiên, năm 1910 Triều Tiên †rỡ 
thành thuộc địa của Nhật 


Trong một loạt các thoa 
thuận với Ngựa năm 1907, 
1910, và 1912, Nhất Bán 
thành lập môt phạm vì anh 
hương ở nam Mãn Châu và 
phần phía đông Nội Mông. 
Bằng tuyến Đường sắt Nam 
Mần Châu, Nhật Bản cúng cô 
vị thế cúa mình trong khu vực. 
Tuy nhiên, hoạt động nay vì 
phạm Chính sách mơ cưa cua 
My, vòỏn dưa trên nguyên tắc 
tiếp cậu bình đăng thị trường 
Trung Hoa, và dẫn đến sự 
tranh châp giữa Nhật Bản và 
Mỹ về vấn đề quyền lợi đường 
sắt ở Mãn Châu. Mâu thuận 


thêm trầm trọng khi Mỹ áp 
đặt lệnh hạn chê dị dâu đến 
tư Nhật. Ban, cũng như sự kình 
đìch giữa hải quân Mỹ và Nhật 
Bản ở Thát Bình dương. 


+ Thê chiến Ì và hậu quả 
Nhận thấy các cường quôc 
phương Tay đang chú tần vào 
châu Âu, Nhật Bản củng củ 
vị thế cúa mình ở châu Á. 
Trong 21 Yêu cầu gởi Trung 
Hoa năm 1915, Nhật Bản tìm 
cach được chình thức công 
nhận sự chiếm đóng thuộc địa 
của Đức trên bán đao Liêu 
Đông, mớ rộng phán đaảt tô 
giới ở Trung Hoa, và được 
chính phủ Trung Hoa chì định 
Nhất Bản làm cố vân chính 
trì, tài chánh và quân sự. 


Tiêp theo sau Thế chiến T, 
Nhật Bán là một trong 5 nước 
chiên thăng trong Hội nghị 
hòa bình Paris 1919, được 
khăng định quyền chiếm đóng 
bán đảo Liêu Đông và được ủy 
quyền cai trị các đảo Thái Bình 
đương trước đây da Đức chiếm. 
Tuy nhiên, vì Nhật Bản gây 
sức ép đối với Trung loa. nên 
sự đỏi đầu giữa Nhật Ban và 
Trung Hoa càng gia tăng. Tiếp 


Á  - 


theo =nu Cách mạng Bolshevik 
ở Nga vào thang I1/1917, 
Nhật Ban tham gia an thiệp 
Sibecria của quản đồng mình 
(1918-1929 Tháng 11/1918, 
hơn 70.000 quản Nhật dồn trú 
đ Bác Man Chău và tỉnh 
Maeitime. Lực lượng của Mỹ, 
Anh và Pháp đã rút hất quân 
vào tháng 4/1920 nhưng Nhật 
Ban hy vọng thiết lập phạm 
vị anh hương ở đồng Sìiberla,. 
đến tháng 10/1922 mơi chịu 
rút. 


Ở Hội nghỉ Washington 
1921-1922 một kế hoach hợp 
tác quốc tế ở Đông Á, cái gọi 
là Hệ thông Washington, được 
đưa ra. Nhật Bản động v rut 
hết lực lương quân sự ra khỏi 
ban đao Liêu Đông, trong thập 
miền 1920, trong khi đang tiến 
hanh mở rộng quyền lợi đã 
được xác lập của mình, Nhật 
Han cũng cố gắng không làm 
xáo trộn cán cân chính trị ở 
châu Á. Tuy nhiên, khi Quốc 
đâần đang Guomindang) mở 
rộng pham vì hoạt động sang 
Mãn Châu và Nội Mông, Nhật 
Bản đáp lại băng các biện 
pháp cực đoan như am sát 
Zhang 2uolÌn. 
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+ Nhật Bản phát triển hoại động 
quân sự ở Trunq Hoa 

Sự kiện Man Châu 1931 và 
việc thiết lập nnộọt nhà nước 
bù nhìn do Nhật kiểm soait 
Manchukuo nằm 1982 đã 
khiến Nhật Bản —- Mỹ bất dâu 
đối nghịch nhau ơ châu Á đến 
mức sắp dẫn đến chiến tranh 
Nhật Bản phớt lơ lhiêp định 
Cửu cường, đã ký ở Hiội nưhị 
Washingfton năm 1922 My 
phan đòi mọi hoạt động cua 
Nhat Bản ở Mãn Châu, phản 
ng bảng Học thuyết Stimson. 


Nhất Ban xem thường Hệ 
thống Washington theo nhận 
xét của đa số nước thành viên 
Hới quốc liên. Nhật Bản phản 
tưng bằng cách rút chân ra khỏi 
Hội quốc liên vào tháng 3/ 
1933. linh tế Nhật Bản bị 
thiệt bại do sự xa rời Ảnh và 
Mỹ, và muốn bù đắp thiệt hai, 
Nhật Bản mỡ rộng anh hương 
của mình từ Mãn Chàu lên bặc 
Trung Haa. St? thỏng trí quân 
sự cúa Nhật Bán đối vớt toàn 
khu viec Mãn Châu gáy căng 
thăng với Liên Xô, dân đến 
việc ký két Hiệp ước chống 
Quốc tê cộng san III giữa Đức 
và Nhật Bản năm 1956. Qua 


Sự kiện câu AMlarco Polo vào 
tháng 7/1937, sự bành trương 
của Nhật Bản vào bắc Trung 
[Loa leo thang thành một xung 
đột vũ trang. Khi phạm: qu1 
hoat động quân sự ở Trung 
Hoa gia tăng, My phản ứng 
bằng cach tuyên bề lénh câm 
van chong Nhat 


+ Thế chiên lÍ 

Tuyên bô Toa Shinchitsu)o 
(Trật tư mới ở Đông Á) 19385, 
bao gốm Trung Hoa, 
Manchukuo, và Nhật Bản, và 
tuyên bố vao tháng 8/1940 của 
Khốết đồng thịnh vượng Đại 
Đông Á, cũng bao gồm Đâng 
Nam Á. cho thấy Nhàt Bản có 
đụng ÿ thiết lập một trật tự 
chính trị mơi khòng có phương 
Tây ở khắp châu Á. Chính 
trong bối cảnh “Trật tự mới ”nãy 
Chính phủ quấc gia của nước 
cộng hòa Trung Hoa được tái 
tô chức do Nhât hậu thuân được 
thành lập năm 1940. 


Chiến thắng như chẻ tre 
của Đực, ngav sau khi Thế 
chiến II bùng nế vào tháng 9/ 
1939, khiến Nhát Bản nghĩ 
đên một liên mình, tháng 9/ 
1940, Nhật Bản ký Hiệp ước 


Lay ba với Đức và Y. Trong 
cùng tháng, Nhat Bán xâm 
chiếm ở phìa bắc Đông Dương 
thuôc Phap. 


Sự đồ vỡ quan hệ Nhât - Mỹ 
Sắp xảy ra, các cuộc đàm phán 
ở Vashington chứng tỏ võ ích. 
Hiệp ước trung lập Xô — Nhàt, 
ký vào tháng 4/1941, cam kết 
chống lại sự tấn công từ phía 
hác, và Nhật Bản xâm chiếm 
thêm xuống phần phía nam 
Đông Dương thuộc Pháp. Để trả 
đùa, Mỹ phong tỏa các tà› sản 
của Nhật Bản và cấm xuát khâu 
đầu sang Nhật. Ngày 26/1], 
ngoại trương My Cordell Hul), 
đáp lại bằng Công hàm Hull, 
kêu gọi phải có những thay đôi 
cơ bản trong chính sách chàu 
Á của Nhật Bản. Công hàm này 
được Nhật Bản hiêu nhií một 
tối hậu thư không thê chấp 
nhần khiến cho Nhật Bản 
không có biện pháp nào khác 
ngoài chiến tranh. 

Chiến thắng áp đảo trên 
chiến trường Thái Bình đương 
trong các giai đoạn đâu Thế 
chiên II mỡ đường cho sự 
chiếm đóng của Nhật Bản và 
cai trị quân phiệt đối với Đông 
Dương thuộc Pháp, Philtppine, 
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Đóng Án thuốc Hà Lan, 
Malaya. và Burma. Tuy nhiên, 
bị đánh hại trong trận hai 
chiên ở Midlway tháng 6/1942. 
khiên Nhật Ban trở về thế 
phòng thủ, và đế quốc Nhật 
Bản đang bên hờ sụp đồ 


+ Thời kỳ chiếm đóng quần đồng 
minh và sự lệ thuộc vào sức 
mạnh quân sự của Mỹ 

Nhát Bản tuyên bố thua 
trận vao ngày 15/8/1945, chính 
thức đầu hàng lực lượng Đồng 
mình vào ngày 2/9. Quyền của 
người Nhật trong việc cai trị 
đất nước thuộc về quyên của 
viên chỉ huy tôi cao các lực 
lượng đồng minh (SCAP). 
Trong tư cách chỉ huy tô cao, 
Douglas MacArthur ở Tầng 
hành dinh (GHẠQ) phác thảo 
kế hoạch nhằm phi quân sự 
và đân chú hóa Nhật Bản. 


Tiếp theo sau chiến thắng 
của công sản ở Trung Hoa năm 
1949 và sự ra đời cua nước 
Cộng hòa nhân dân Trung Hoa 
(PRC-Trung Quốc), va sự bùng 
nô Chiến tranh Triều Tiên 
năm 1950, Mỹ phải trao trả 
độc lập cho Nhật Ban. Thang 
9/1951, Nhật. Bản và các cường 
quôc Đồng minh (không có 


Liên Xô, Trung Quộc, Ấn Độ 
và Burma) ký Hòa ước San 
Franciseo, giúp Nhật Ban được 
gia nhập cộng đồng các quốc 
gia độc lập. Do Hiến pháp mới 
của Nhật Bản ngán cấm việc 
thành lắp các lực hượng hải, 
lục, khòng quân, Nhật Ban gặp 
khó khăn trong quốc phong. 
Vân đề được giải quyết một 
phần khi. ký hòa ước, trước 
tiên là các Hiệp định an nình 
Mỹ - Nhật, Nhật Bản được 
quân đội My bảo vệ. Căn cứ 
do quân đội sử dụng trong thời 
kỳ Chiếm đóng vẫn nằm trong 
sự kiểm soát của các lực lượng 
Mỹ, và trong Chiến tranh 
Triều Tiền, nên kinh tế Mỹ 
được kích thích bằng sự kiếm 
được khỏng lồ cúa quân đội 
Mỹ. Được Mỹ bậu thuân, Nhật 
Bản vào năm 1955 được nhận 
vào Ìàm thành viên Hiệp định 
chung về thuế quan va mậu 
dịcb (GATT), năm 1956, là 
thành viên Liên hiệp quốc. 
Cuối tháp niên 1950, Nhật 
Bản tuyên bö dự định trung 
thành “Ba nguyên tắc” trong 
chinh sách đối ngo+1: tư cách 
thành viễn trong cộng đồng 
châu À. chính sách ngoai giao 
tập trung vào Liên hiệp quế, 


và đuy trì vị thê cua Nhật Ban 
trong thế giới tự do. Tuy nhiên. 
trong suốt thập niệpn 1960. 
chính sách ngoại glao của 
Nhật Ban chịu nhiều anh 
hương từ chính sách ngoại giao 
của Mỹ. Những người phản đối 
môi quan hệ nay đã lửn tiếng 
trong năm 1960, khi xem lại 
Hiệp định an nình Mỹ — Nhật, 
và phản đôi thêm lần nữa khi 
chiến tranh Việt Nam nồ ra. 


« Nhật Bản lrỗi dây như mậi 
cường quốc kính tế 

Trong thời hậu chiến, ngoại 
thương phát triển của Nhật 
Bản ngày càng đóng một vai 
trò có nhiều ảnh hướng trong 
việc hình thành chính sách 
ngoại giao. Vào nưa sau thập 
niên 1960, nễn kinh tế Nhật 
Bản đạt mức có thể sánh với 
Mỹ và Cộng dỏng châu Âu 
(EC). Màu thuần về- eác vấn 
đẻ mu dịch là nguyên nhân 
khiến quan hệ Nhật - Mỹ hước 
sang gia: đoạn mới. Trong 
tranh chấp hàng đặt giữa hai 
nước năm 1969-1971, Tông 
thống Richard Nixon tuyên bố 
vào tháng 7/1971, khóng cần 
hội ý trước với Nhật Bản, rằng 
ông sẽ thăm Bắc Kinh đàm 


phán việc thiết lập quan hệ 
ngoại giao với Trung Quỏc, Tôn 
trong chính sach chống cộng 
của Mỹ và bất chấp sự phản 
đốn bình thường hóa quan hệ 
với Trung Quỏc trong nước. 
Nhật Bản vần duy trì quan hệ 
mật thiết với Công hòa Trung 
Hoa về Đài Loan, và sự thay 
đỏi cơ bản trong chính sach 
này được xem là cú sốc. Cùng 
với “cú sốc” này là tuyên bế 
của Tổng thống Nixon, thém 
lần nữa không cần hội ý, về 
Chính sách kinh tấ mới, dẫn 
đên kết quả làm tăng giá đông 
yên và gây nhiều thiệt hại cho 
ngoạt thương Nhạt Bản. 


Cuối thập niên 1970 mâu 
thuần vi Mỹ, tiếp tục trở 
thành một đối tác thương mại 
chính của Nhật Bản, thêm lần 
nữa căng thắng do một số yếu 
tô: cán cân thương mại nghiêng 
hàn về Nhật Bán, lượng thép 
và sản phẩm điện tử Nhật Bản 
được nhập khẩu ngàyv càng 
nhiều gây hậu quả nghiêm 
trong đôi với các ngành công 
nghiệp Àf{$, và Mỹ chỉ trích 
Nhất Ban không mở cửa thị 
trường trong nước đẻ nhập 
hàng hóa My. Mâu thuần kinh 
tế với My tồn tai trong suốt 
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thập nièn 1980, và trong Quốc 
hội Mỹ cö nhiều ý kiến chỉ trích 
rằng thông lẽ thương mại của 
Nhàt là “không câng băng”. 


Tranh chấp thương mại 
tương tư cùng xảy ra giữa Nhật 
Bản và các nước Tây Âu. Sự 
mất cân đôi mậu dịch phát 
sinh từ lượng hàng xuất khẩu 
không lỗ thép, sản phẩm diện 
tư, tau và ö tô của Nhật Bản 
gây mâu thuần, trầm trọng 
nhất trong thập niên 1980 và 
khuyến khích việc hình thành 
chế đọ bao hộ mậu dịch và các 
khối kinh tế mới vào đầu thập 
niên 1890. 


+ ñuan hệ với Liên Xô và Trung 
Quôc 

Việc ký kết Hiệp định an 
ninh Mỹ ~- Nhật đầu tiên năm 
1952 chắc chắn làm cho Nhật 
Bản đòi đầu với Liên Xô và 
Trung Quốc. Nầm 1955, trong 
lúc chiến tranh lạnh thời kỳ 
hậu Stalin được tan băng, Liên 
Xô khởi xướng đàm phán phục 
hồ! các quan hệ bình thường 
với Nhật Ban. Tuy nhiên, các 
cuộc đàm phán bị trì hoãn vào 
giữa năm 1956 do tranh chấp 
về nhiều đảo ngoài khơi 
Hokkaido đã thuộc phần lành 
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thô Xâ viết sau khi Thế chiến 
II kết thúc va Nhật Bản đòi 
(iên Xô phải tra lại. Sau đó, 
người ta quyết định ký rnôt 
thỏa thuận tam thời châm dứt 
tình trạng chiên tranh giữa 
hai nước, trong khi đàm phán 
vẫn tiếp tục để ký một hũa ước. 
Tuyên bộ chung Xô-Nhát được 
ký vào tháng 10/1956, và quan 
hê ngoại! giao được khôi phục. 


Trong thập n›ien 1980, tiếp 
theo sau sự nỗi bật của Mikhall 
Gorbachev Liên Xô, căng thẳng 
quốc tế giam bơt, dân đến việc 
kết thúc chiến tranh lạnh đã 
ngự trị chính trường quôc tế kéo 
đài hơn 40 năm. Cuộc viếễng 
thăm chính thức Nhật Bản của 
Tổng thống Gorbhachev vào 
thang 4/1991, chuyến thăm đầu 
tiên của một lãnh đạo Xò viết — 
góp phản cái thiện mối quan hệ 
Xô-Nhật. Tuy nhiên, sau nhiều 
bước thăng trầm như sự tan rã 
của Liên Xô và việc Borts 
Veltsin lên kế vị chức Tông 
thống, vấn để Lãnh thð phía 
bặc vẫn chưa được giải quyết và 
không có triển vọng gì vẻ việc 
sớm ký kết hòa ước với Nga. 

Khi Hòa ước San Francisco 
được thực hiện vao tháng 4; 


1952, Nhật Hán thiết lập quan 
hệ vơi chính phủ Quốc đản 
đang ở Đài Loan, công nhận 
chính phủ này như một chính 
phủ Trung Híoa chính thức. 
Cho đến năm 1972, quan hệ 
với Trung Quốc vẫn được duy 
trì phần lớn trên cơ sở phi 
chinh phú, va tiến hanh 
thương mại hạn chè và không 
hiển tục. 


Trong thập niền 1970, sự 
tan rã trong khối cộng sản bắt 
đâu tăng và nô ra xung đột có 
vù trang giữa Trung Quốc và 
Liên Xó năm 1969 là một yêu 
tò trong quyêt định của Mỳ đàm 
phán với Trung Quốc đẻ thiết 
lập quan hệ ngoại giao. Việc 
lập lại quan hệ giïa Trung 
Quốc-Mỹ mở đường cho việc đưa 
ra Tuyên bố chung vào tháng 
9/1972 thiết lập ảnh hướng 
chính thức giữa Nhạt Ban và 
Trung Quếc (trong đó Nhật Bản 
cöng nhận Đài Loan nhự một 
lãnh thô) và ký kết trong năm 
1978 Hòa ước và lÍiiệp định hưu 
nghị Tning-Nhật. 


e Quan hệ với Triểu Tiên 
Nam 1348 bán đao Triều 

Tiên bị chia cắt theo vĩ tuyên 

38 giữa Cộng hoa Dân chủ 


Nhân dân Triểu Tiên (Băc 
Triều Tiên) và Cộng hòa Triều 
Tiền (Nam Triều Tiên), cá 
quan hệ pgoat giao với Nhất 
Ban. Tuy nhiên. nó lực này, 
gặp rât nhiều khó khăn do sự 
oän giần sảu sắc của người 
Triểu Tiên đối với quốc gia đã 
từng chiếm miớc mình làm 
thuộc địa. Thai độ này đạt 
đỉnh điềm trong các chính 
sáeh bài Nhạt của Tông thông 
đầu tiên Syngman Rthee. Sau 
khi Pak Chong-hui lên nắm 
quyền hực, các cuộc đàm phán 
được khôi phục, đẫn đến việc 
ký kất Hiệp định Triều Tiên- 
Nhật năm 19685, trong đó Nhật 
Bản cóng nhân Nam Triều 
Tiên là chính phú hợp pháp 
duy nhất trên bán đảo Triều 
Tiên. Quan hã với Bắc Triều 
Tiên phần lớn không chính 
thức, nhìïnng vào năm 1990, 
khới xướng các cuộc đàm phán 
để bình thường hóa quan hệ. 

Quan hệ với Đông Nam Á của 
Nhật Ban sau chiến tranh bắt 
đâu bằng các cuộc đàm phan về 
bồi thường chiến tranh quốc gia 
đầu tiên mà Nhat Bán đạt được 
thoa thuận là Burma, tiếp theo 
sau là Philippìne. Indonesia, 
Việt Nam Còng hòa, tất cả từ 
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1854 den 1959. Trong thập niên 
1960. Nhàt Bản thiết lập các 
môi quan hè kinh tế mật thiết 
với nhiêu nược trong khu vực, 
sau đó, cùng với ý nghĩa quan 
trong của mùi quan hẹ đặc biệt 
với các nước này Nhàt Ban đặc 
biệt chú trọng đến viện trợ kinh 
tế. Nam 1067. Thai Lan, 
Malaysia, Singapore. Indonosla, 
và Phìhppine thanh lập liiệp 
hội các quốc gia Đòng Nam Á 
(ASBAN) đề tặng cường hợp tác 
kinh tế và phát triển công 
nghiệp đươc gia táng bằng công 
nghệ và càp vớn từ Nhạt Ban. 


Vơi các nước ASEAN, Nhát 
Bán, và nhiều nước khác trong 
khu vực Đông Á - Tây Thái 
Bình đương, các nước NIE (có 
nên kinh tế còng nghiệp hóa 
mớI) trở thành ảnh hưởng khu 
vực năng động nhất đối với nền 
kinh tế thẻ giữi. Trong vai trò 
cung cấp nguyên liệu, Úc, 
Canada, New Zealand, và 
Mexico ngày càng trở nên quan 
trọng đổi với Nhật Bản và các 
quốc g1a công nghiệp hóa khác 
trong khu vực, và sư tương 
thuộc kinh tế ngày cang tăng 
đầ được vay mươn tư quan điềm 
“Khôi kinh tê lòng chảo Thái 
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Bình dương”. Tháng 11/1989, 
đạt điện chính phú Canada, 
Mỹ, New Zealand. Úc, Nam 
Triều Tiên, Nhật Ban, và 6 
nước ASEBAN (BRrunel øìa nhập 
năm 1984) tố chức hội nghị đầu 
tiên, đê thiết. lập các nguyên 
tắc hợp tác kinh tế. Nhát Ban 
xem sự đây mạnh tính án định 
kinh tè tròng khu vực và mở 
rộng hệ thông mậu dịch tự do 
quóc tế là điều cốt, lõi cho sự 
thính vượng của mình. 


œ Nhật Bản và Trung Đồng 
Nhật Bản gần như hoàn 
toàn lệ thuộc vào nguồn đầu 
nhập khẩu để đáp ứng nhu cầu 
trong nước. Trong các năm sau 
khủng hoảng đầu hỏa 1973, 
Nhật Bản thiết lập các quan 
hệ kinh tế vững chắc với các 
nước Trung Đông, không 
những về việc nhập khẩu dầu 
mà còn xuất khẩu nhà máy lọc 
đầu và sản phẩm công nghiệp 
khác. trong giai doạn này, 
Nhật Bản ủng hộ các nước Á 
Rập chống lại Israol, nhưng 
khi nô ra Chiến tranh vịnh Ba 
Tư 1990-1991 cháắc chăn chính 
sách đôi ngoại của Nhật Bản 
sẽ mang quan điểm rộng hơn. 


+ Biún đỡ kinh tế đôi với các 
nước đang phát triển 

Toàn bộ vien trợ kinh tế của 
chính phú danh cho cac nước 
đang phát triên của Nhật Ban 
đã tăng dân tư 9,2 tỉ USD năm 
1990, vượt xa viện trợ cua các 
nước kinh tế tiên tiến khac 
Tuy nhiên, vị trong năm âv 
chưa đến 50 viện trợ Nhật 
Bản - so với 9B.1% viên trơ 
của Anh và 92,6% viện trợ của 
My — dưới dạng trợ cấp trực 
tiếp, giới phê bình tập luận 
rằng tính hiệu quả của chương 
trình viên trợ vô cùng hạn chế. 
Cùng với viện trợ của chính 
phú, đầu tư tư nhàn của Nhật 
Bản ở các nước đang phát triền 
ngày càng tăng, và phạm vì 
hợp tác công nghệ Nhất Bán 
với các nước đang phát triển 
cùng dang mở rộng. 


IRO LƯU VĂN HÓA QUỐC Tế 


(hoRusal bunbhn boryu). Khi 
mơ cửa Nhát Bán tiếp xúc với 
nước ngoài từ cuối thế ký 19 
đến Thế chiến TI. Nhật Bán chu 
trong việc dụ nhập văn hóa 
phương Tây hơn là giới thiệu 
văn hóa Nhạt Ban ra nước 


ngoài. Phía sau nỗ lực này là 
dư định xây dựng một nhà 
nước hiện đại theo mẫu phương 
Tây. Tiếp theo sau Thế chiến 
Ï, ý nghĩa quan trọng của việc 
thúc đây sự hiêu biết quốc tế 
về Nhật Bán thông qua sự giao 
lưu văn hóa đã được thừa nhản, 
năm 1984 thành lập Kokusal 
Bunka Shinkokai (KBS; Hội 


quan hệ văn hóa quốc tè'). 


Tiếp theo sau Thế chiẻn TT, 
sự tăng trưởng kinh tế nhanh 
chóng và sw nổi bật của Nhật 
Bản trung cộng đồng quốc tế, 
ngày càng có nhiều người quan 
tảãm đến văn bóa và xã hội 
Nhật Bản. Nhằm mục đích 
tiên hành các quan hệ văn hóa 
quốc tế có hệ thống hơn chính 
phủ Nhật Bản thành lập một 
tỏ chưc trao đổi văn hóa mới, 
Eokusal Roryu REikin (Quỹ 
Nhật Bản), nàm 19729. 


Hoạt động trao đối văn hóa 
quốc tê của Nhật Bán chủ yếu 
thuôc trách nhiệm của Bộ 
phan văn hóa thuộc Bộ ngua) 
giao, Cục nghiên cứu khoa học 
và vấn đẻ quốc tế thuoc Bộ giáo 
dục, và hai tổ chức tài trợ của 
nhà nước thuộc các bộ này: 
Quy Nhật Ban và Hội khuyến 
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khích nghiên cứu khoa học 
Nhật Bản. Trong số các chương 
trình do các cơ quan chính phủ 
và bán chính phú này quản lý 
gồm (1) trao đôi văn hóa, bao 
gồm trao đối sinh viên, giáo 
viên và thực tập sinh, (2) trao 
đòi học thuật. bao gồm trao đôi 
hục giả và các nhà nghiên cứu, 
hỏ trợ các công trình nghiên 
cứu Nhật Bản và khuyên khích 
việc dạy Nhật ngữ ở nước 
ngoài, (3) trao đôi nghệ thuật, 
bao gồm việc trao đối nghệ sĩ 
và tac phâm nghệ thuật cùng 
như bao trơ cac chương trình 
biêu điện nghệ thuật và triển 
lãm, (4) trao đôi tài liêu văn 
hóa, bao gầm trao đối sách, 
phìm, chương trình phát thanh 
và truyền hình, và (5) trao đổi 
văn hóa đa dạng, bao gồm việc 
hợp tác với UNESCO, Tổ chức 
Các Bộ trưởng G1áo dđhịc Đông 
Nam Á, và các tô chức trao đổi 
văn hóa quôc tế khác. 


Cùng có khoảng 500 quỹ và 
tô chức tư nhân ở Nhật Bản hiện 
nay tham gia việc khuyến khích 
trao đôi văn hóa quốc tế, như 
Viện quốc tế Nhật Bản, Trung 
tâm trao đổi quôc tế Nhật Bản, 
Hội giáo dục quốc tế Nhật Bán, 
Hội tưởng niệm triển lãm thế 
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giới Nhật Bản, Quỹ ÌÍoso Bunka, 
Quỹ Toyota và Tố chức giáo dục 
quốc tế Yoshida. 


uy NhHậT BẠN 


(Kokusal Koryu Klikin). 
Năm 1972, quy Nhật Ban được 
thành lập như một sự hợp tác 
đặc biệt thuộc Bộ ngoại giao, 
từ đó trở đi là tổ chức chính 
trong trao đôi văn hóa quốc tế 
của Nhật Bản. Trong suốt lịch 
sử của mình, quy này tiếp tục 
hoạt động hướng đến việc trao 
đôi văn hóa quốc tế toän cầu 
thông qua mọi thứ từ sự phát 
triên mới hình thức trao đôi 
song phương giữa Nhât Ban và 
các nước khác cho đến việc 
khuyến khích trao đối giữa các 
nước thứ ba Trụ sơ chính đặt 
ở Tokyo. 


+ Dạy Nhật ngữ 

Hợp tác trong việc dạy Nhat 
ngừ ở nước ngoài là mọt trong 
những thời điêm chính trong 
các hoạt động của Quy Nhật 
Bản từ khi thành lập. Đáp mg 
trên diện rộng theo yêu cầu của 
các cơ sở giáo dục ở nước ngoà! 
bao gồm việc cử chuyên gia đến 
các cơ sở dạy Nhật ngữ ở nhiều 


nước, trợ cấp lương cho sô giáo 
viên địa phương, tiến hành các 
kỳ kiêm tra khả năng thanh 
thạo đanh cho những người có 
tiếng mẹ đẻ không phải là tiếng 
Nhất. Các khu vực như 
Bangknk, Jalkarta, và Svdney, 
có nhụ cầu tất cao, có nhiều 
trung tai đạy Nhật ngữ ở nước 
nguài đã được thành làp nhằm 
khuyến khich một hệ thống day 
Nhật ngữ toàn dđiẹn và hỗ trợ 
sinh hoạt hàng ngày cho số 
giáo viên đứng Ìớp. 


+ Viện Nhật ngữ tuy Nhật Bản 

Viện Nhật ngữ Quỹ Nhật 
Bản khánh thành ơ UDrawa, 
quận Saitama năm 1889 như 
một cø quan phu eua Quy Nhật 
Bản có trách nhiệm cung cấp 
sư hộ trợ và hợp tác toàn điện 
trong việc dạy Nhật ngữ ơ nước 
ngoài. Trong Viên này, các 
chương trình đào tạo đành cho 
g1áo viên nước ngoà2 đạy Nhạt 
ngừ va các nhà ngoại glao 
trong khu vực châu Á và Thái 
Bình dương. Viện cũng tặng 
tàt hệu giang day Nhật ngữ 
phù hơp với điều kiện của từng 
nược, phát triên công cu cải 
tiên và phương pháp giang 
đạy, tiến bảnh nhiều cuộc 


khao sát điều kiện hiện tại 
trong việc đạy Nhàt ngữ ở nước 
ngoài, và khuyến khích nự trao 
đòi thông bìn. 


+ Giới thiệu văn hóa vả nghệ 
thuật Nhật Bản 

Một trong những hoat động 
quan trọng nhât là việc giới 
thiệu trên qui möõ rông tất ecñ 
lĩnh vực nghè thuật. từ cô điện, 
truyền thống cho đến đương 
đại, ra nước ngoài, bao gồm 
nghệ thuật đặc trưng Nhật 
Ban như hội họa. điêu khắc 
và nghé thuât video. nghệ 
thuật sân khấu như múa, nhạc, 
kịch, các nghệ thuật thị giác 
như phìm truyện, và nghệ 
thuật văn hóa-đời sống bao 
góm cắm hoa, trà đạo, nghệ 
thuật xếp giấy orgami, dđiễu 
và pháo hoa. Trong các năm 
gần đây, có sư gia tăng sò 
lượng các sì/ kiện quì mô lơn 
để giới thiệu toàn điện ván hóa 
Nhạt Bản, 


+ Trung tâm đối tác toàn cầu 

Trung tâm đối tác toàn cầu 
(CGĐ) dược thành lập vào 
tháng 4/1991 để quản lý môt 
ngân quy 5O tỉ vên mạic đích 
tăng cường và mở rộng đối 
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thoai giữa ngời Nhật và MÍy 
trong nhiên lình vực khác nhau, 

Công việc chính của CP 
là tăng cường sự trao đôi trì 
thực cho môi quan hệ đối tác 
toän cầu thông qua các dự án 
nghiên cứu chung và đối thoại 
về các vấn đề chắng hạn như 
môi trường, vấn đẻ bắc - nam 
và các vấn đề chung khác, cũng 
như phát triền sự hiêều biết tốt 
hơn thông qua các hoạt đông 
cấp khu vực và cơ sở. 


[DI 1aAU VÀ HIẾM SOÁT DI TaU 


tshutsunytoRu RawUL!, 
Nhập cảnh và xuất cảnh khoi 
Nhàt Ban đểu do Sắc lènh kiêm 
soat đi trủ (Shutsunvukoku 
Kanrt Rel) 1951 điều tiết (lục 
đâu là một sắc lạnh của chính 
phu. nhưng sau 1952 trở thành 
luạt) Đối với việc ngƯới nước 
ngoài nhập cảnh vào Nhát Ban, 
luat qui định răng khóng cõ 
người nước ngoài nào được phép 
nhập canh Nhật Bản nếu 
không có hộ chiều có giá trị 
hoặc sô bỏ túi của thủy thủ (điều 
3). Bộ tư pháp cấp chiếu khán, 
thường được gia hạn, nhưng 
không quá 3 năm, chỉ những 
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người thuộc các nhóm đặc biệt, 
như các nhà ngoại ØIao và quan 
chức chính phủ mới được câp 
chiếu khán có thời hạn lâu hợn. 
Hiểm khi cấp phép cư trú vĩnh 
viên Khóng cho ngươi nước 
ngoài nhấp canh nẹu nhà chức 
trách đánh giá khong thìịch hợp 
và sẽ fruc xuất mọt sô người 
nước ngoài gảy rãec ròi Tất ca 
những người quôc tịch Nhàt 
Bản có thê đì eư khóa Nhật Bản 
đèn một quốc gìa khác bát ký 
ngoại trư Bãe Triệu Tiên. Người 
mang quốc tịch Nhật có tiền 
án cũng khó xin được hộ chiếu. 


LiêN Hiệp QUỐC Vh NHậT BâN 


(Kokusal Rengo /o Nihon). 
Nhật Bản gia nhập Liên hiệp 
quốc ngày 18/12/1956, chính 
sách đối ngoại của Nhật Bán 
sau đó bao gồm “Liên hiệp 
quốc làm trung tâm” như một 
đường lối chỉ đạo cơ bản. Nhật 
Ban thành lập một văn phòng 
Liên hiệp quốc đ Bộ ngoại gian 
và múÈ phát đoàn thường trực 
ỡ cac trụ sở chính Liên hiện 
quòc, cùng như phát đoàn 
thương trưc phái đến eac trụ 
sở phu của Liên hiệp quỏe ở 


châu Âu, đóng ở Geneva, Thuy 
Ät Sau 1958, Nhạt Bản được 
chọn vào Hội đồng bao an Liên 
hiệp quốc trong tư cách thành 
viên không thường trực (nhiệm 
kỳ 2 năm) sáu lần, và sau 1960 
trở thanh thành viên thường 
trực trong Hội đồng kinh tế 
và xã hội. ToRvo là eơ sở của 
một hệ thông nghiên cứu gọi 
là Đại học Liên hiệp quốc từ 
khi thành lập vào năm 1974, 
năm 1991, có LT1 tó chức khác 
của [Liên hiệp quốc hoat động 
ở Nhật Bản, bao gồm Trung 
tâm thông tin Liên hiệp quốc, 
Văn phong Quỹ nhị đồng Liên 
hiệp quốc (UNICEEF) ở Nhàt 
Ban, văn phòng chì nhánh Cáo 
uy Liên hiệp quốc về người tị 
nan (DỨNHGR› ở Nhạt Bản, và 
Văn phòng l?ián lạc Chương 
trình phát triển Liên hiệp 
quấc (UIRDP) ở Tokyo. Các tô 
chưc phi chính phú đăng ký 
Liên hiệp quốc ở Nhật Ban bao 
gồm Hội chữ thâp dõ Nhật 
Ban, Hội Nhất Ban Liên hiệp 
quốc, và Liên đoàn quốc gìa 
cac hiệp hội NESCO ở NhÁt 
Ban năm 1992, Nhật Bản la 
nược đóng góp nhiều nhất 
đưng hàng thứ hai cho các chì 
phí hoạt động cua Liên hiệp 


quốc, với hơn 13“; tông chỉ phi 
của tô chức nay 

Mặc dù vai trò của Nhật 
Banm trung tư cách một thành 
vien Liên hiệp quốc ngay càng 
quan trọng nhưng đến ¡992 
Nhật Ban mới được phep đưa 
quản tham gia các hoạt động 
gìn giữ húa hình của Liên hiệp 
quốc vì sự tuyên bế từ bỏ vũ 
trang trong điều 9 Hiến pháp 
Nhặt Bản. Sự dong góp cua 
Nhát Bản chỉ han chế về mặt 
kinh tế đã bị nhiều nước chỉ 
trích trong chiến tranh vinh 
Ba Tư (990-1991. Năm 1990 
và 1991 Đang Dân chủ Tự da 
cảm quyền đề xuât dự tháo luật 
trước nghị viện rằng phải đưa 
Lực lượng phong vệ tham gia 
các hoạt động gìn giữ hòa bình 
của Liên hiệp quốc. Nhưng 
Trung Quốc và Nam Triều Tiên 
bày tó sự lo ngại, Đáng Xã hội 
Nhát Ban lập luận răng luật 
này là bất hợp hiến. Tuy 
nhiên, tháng 6/1992, Nghị 
viện thóng qua Luật hợp tác 
trong các hoat động gìn giữ 
hòa bình Liên hiệp quốc, sau 
lchi được Liên hiệp quốc chính 
thức yêu cầu, quản đội Nhật 
được gởi đến Cambodia vào 
tháng 10 cùng năm. 
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HÀI pHêN cHÙ QUYỀN 


(tyobøz¿). Tuyên bố chính 
thức đầu tiên của Nhật Ban 
về hải phân chủ quyển vào 
năm 1870, khi đó Chiến tranh 
Pháp — Phô nổ ra ở châu Âu, 
chính phú Nhật ra tuyên bố 
trung lập quy đính rằng “các 
bên tham chiến không được 
phép tiến hành hoat động thù 
dịch trong các hai phận nội 
địa hoặc hái cảng Nhật Bản, 
hoặc trong khoang cách 3 hai 
lý (1 hai lý = 1,85 km hay 1,15 
đặm) tính từ đất liền ở một 
nơi bất kỳ, ở một khoảng cách 
có thể bắn đan pháo”. Sau đó, 
Nhật Bản tiếp tục gắn giới hạn 
3 đặm này không chỉ đối với 
hai phận chủ quyên mà còn 
được xem là một qui định trong 
luật pháp quốc tế nên được áp 
dụng khãp thế giới. 


Tuy nhiên, Luật về hải 
phận chú quyền (Ryokai Ho) 
được ban hành năm 1877 đưa 
ra giới hạn 12 hai lý, ngoại 
trừ Eo Soya, Eo Tsugaru, eo 
biên phía đông Eo Tsushima, 
eo biển phía tây Bo Tsushima, 
và Eo Osumi, giới hạn 3 đặm 
vân còn hiệu lực cho đến khi 
Hội nghị Luật biên lần thứ ba 
của Liên hiệp quốc có kết quả. 
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LANH THÔ NHâậT 8ÀN 


(ryvodo). Lãnh thà của một 
nhà nước theo luäf quỏc tế báo 
gồm phần đất liên, hai phán 
chủ quyền và không phản chủ 
quvền của nhà nước. 

Trong phần đất liền của 
Nhật Bản giáp Nga có nhiều 
tranh chấp lãnh thể về quần 
đao Kuril và Sakhalin. Những 
vùng đât này luôn được đề cập 
trong nhiều Hiệp định, nhất 
là Hiệp đỉnh trao đổi quần đảo 
Sakhalin-Euril 1875, và Hiệp 
định Portsmouth 1905, cũng 
như liòa ước S5an Franclseo 
1851, qua đó Nhật Bản tuyên 
bố từ bỏ chú quyền đối với 
quân đảo Ruril và Sakhalin. 
Bàng Hòa ước San Francisco, 
Nhật Bản cũng tuyên bố từ bỏ 
chủ quyền đối với Triều Tiên, 
mà Nhật Bản đã thôn tính và 
năm 1910, cũng như đối với 
(Đải 
Pescadores, chiếm của Trung 
Hoa từ năm 189ã. 


Formosa Loan) va 


Nhật Bản chiếm quần đáo 
Ryukyu khi lành chúa thuộc 
lãnh địa Satsuma buộc nhà 
cầm quyền quần đảo Ryukyu 
phải tuyên thệ trung thành 


năm 1609. Quần đáo Ryukyu 
trơ thanh quận Okinawa năm 
1879. Quần đảo Ogasawara 
(quân đảo Boain) chình thức 
do Nhật Bản kiểm soát vào 
năm (875. Các đảo khác được 
sap nhập và lành thỏ Nhặt 
Bản vào cuối thš ký 19, đầu 
thê kw 20, gồm Minami 
Tori<hima (đảo Marcus), quần 
đảo Nui lứa (Kazan Retto), 
quân đảo Senkaku, quản đão 
Daito và Pakeshima. 


Vân còn tranh chấp về lành 
thô phia bắc, gồm quần đảo 
Kunashiri, Etorofu, Shikotan, 
và quản đảo Habomai, do Liên 
Xô chiên đóng vào cuối Thế 
chiến l}, cho đến 1994, Liên 
bang Nga vân đang chiêm 
đóng, Takeshma, đang hị Cang 
hỏa Triều Tiên đang chiêm 
đóng, và quần đảo Senkaku 
được Trung Quôc và Đài loan 
khẳng dịnh chú quyền. 


VẤN Đề LÃNH THỔ PHÍA BẮC 

(Hoppo Ryodo monda!!. 
Tranh chấp về Lãnh thổ phia 
hác Nhật Bản gồm Runashirì, 
Etorofu, Shikotan, và quân đảo 
Habomai, do Liên Xô chiếm 


đóng từ 1845 và Liên bang Nga 
đến năm 19394 vần đang chiếm: 
đong. Chính phú Nhật Ban cho 
răng sự chiếm đóng của Nga 
là phi pháp và yêu cầu trao trả 
những quản đảo này. 

Sau khi Nhật Ban thua trận 
trong Thẻ chiến II, phai ký 
Hòa ước San FrancIsco vơi 48 
nước đồng mình (nhưng không 
ký với Liên Xô) vào tháng 9/ 
1951 Trong hòa ước, Nhật Ban 
tuyên bố từ bỏ mọi quyền lợi 
và chủ quyền đối với quần đảo 
Kuril, những vấn bản không 
quì định rò đo nào nằm trong 
quần đão cùng như không nói 
rù chính phú nao có chủ quyên 
đòi với quần đảo nay. 

Kháng định rằng Kunashiri, 
Etorofñn, Shikotan, và quân đảo 
Habomai không thuộc “quân đảo 
Ruril” được sử dụng trong Hòa 
tước San Francisco và về mặt lịch 
sử câu thành một bộ phận không 
thể tách rơi lãnh thổ Nhật Bản, 
nên chính phủ Nhất Bản tìm 
cach đùi lại. Liên Xỏ tư chối, 
cho răng vấn đề lành thổ đã 
giải quyết xong. Sau đó trong 
chuyến viêng thăm Tokyo nam 
1991 của tông thống Xô viết 
Mikhail Gorbachov, ca hai bên 
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khẳng định trong một tuyên bố 
chung răng giải quyết văn đề 
sẽ được tiên hành như một phản 
trong hòa ước hai nước sau này 
sẽ ký. Tuy nhièn, Liên Xò tan 
rã và cuối năm ấy vào thang 
10/1993, Tông thống Boris 
Yeltsin, người kế nhiệm Mikhan 
Gorbachev, thăm Tokyo trong 
2 ngày và bội đàm với thủ tướng 
Hoso-kawa Morihtro, nhưng 
không có tiến triên nào về vấn 
đe Lãnh thô phía bắc. 


CƠ QUAN HỢP TÁC NHậT 8âN 
QUỐC Tế 


(JTỞA; tiếng Nhật: Kokusal 
Kvoryoku.]›gyodan). PTáp doàn 
đạc biệt của nhà nước được 
thành lập nhằm khuyến khích 
sự hợp tác thông qua việc cùng 
cấp viện trợ phát triển nước 
ngoài. Cơ quan được thành lập 
năm 1974 theo Luật cơ quan 
hợp tác quốc tế. 


Các hoạt động chính của 
JdICA bao gồm (1) tăng cường 
chương trình viện trợ kỳ thuật 
cho các nước đang phát triển 
do chính phủ Nhật Bản tài trợ 
băng cách đưa nhàn viên kỹ 
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thuát sang Nhật Bản đào tao, 
vị cử chuyên gia cũng như cùng 
cấp trang thiết bị cần thiết và 
nguyên liệu đè thực hiện các 
dự án ở nước ngoài, (2) cơ sở 
vật chất và xúe tiến các chương 
trình viên trợ, (3) mở rộng các 
khoản cho vay và đầu tư cổ 
phiếu hiên quan đên sự phát 
triên dự án, (4) đào tạo và cử 
Tình nguyện viên hợp tác hải 
ngoai Nhật Bản (JOVC). 


Hoạt động của JICA do Bộ 
ngoại! gø1ao, Bộ Nông, Lâm. Ngư 
nghiệp, và Bộ Ngoại thương 
và Công nghiệp (MITI) phụ 
trách, văn phòng chính đăt ở 
Tokyo, với các cơ quan phu, 
như Trung tâm đào tạo quốc 
tê, phát triển khắp nước. JICA 
có đến 49 văn phòng ở nước 
ngoài. Năm 1990, sò nhân viên 
là 1.030, trong sôê này có 200 
đang làm việc đ nược ngoài. 


TÌNH NGUYÊN VIÊN HỢP TÁC 
Hài NGOẠI NHẬT BÀN 


(JOCV; tiếng Nhật: Seinen 
Kaiga: Kyoryoku Tai). Thường 
được gọi là Đội quân hòa bình 
Nhật Bản. Chương trình do 


chính phủ Nhật Bản thành lập 
năm 1965 đê hỗ trợ và hướng 
dân kỳ thuật cho các nước 
đang phát triển. Do chính phu 
Nhát Bản cấp kinh phí, từ 
1965 đến 1990, JOCV đã cử 
10.255 tình nguyện viên ra 
nước ngoàÀI. 

Tình nguyên viên, tất eä đèu 
là thanh nièn, phục vụ trong 2 
nãm, mỏi tháng được trợ cấp 
sinh hoat, nơi án ở đo nước chủ 
nhà lo, va họ làm việc trong tư 
cách thành viên trong chính 
phú nước ày :IOŒV chú trọng 
đến kinh nghiệm và trình độ 
kỹ thuật, gần như một nửa số 
tình nguyện viên có mặt trong 
nông nghiệp, ng\fí nghiệp và các 
lĩnh vực khác thuộc ngành cong 
nghiệp cơ ban. 


Quôc phòng 


CÔUỐC PHÒNG 


“#Rok+tbo). Kobubo trong tiềng 
Nhật có nghĩa duy trì lực lượng 
quận sự cũng như các khía cạnh 
phi quân sự trong an nìịnh của 
một nước như sức mạnh kinh 
tè, tính ôn định chính trị và môi 
trường quốc tế. 


Môi trường quốc tế thay đôi 
sâu sắc sau khi Thế chiên II 
kết thúc, Nhật Bản nhận thấy 
tính phức tạp ngày càng tàng 
và sự đa dang của các môi đe 
dọa đối vơi thế giới và hòa bình 
khu vực cần phải chú ý nhiều 
hơn đến vấn đề quốc phòng. 
Thay vì chỉ dựa vào lực lượng 
của riêng mình để gìn giữ hòa 
bình, thị Nhật Ban chú trọng 
đến các hiệp định an ninh Mỹ- 
Nhật, chính sách ngoại g1ao ôn 
hòa, quan hẽ kinh tế hai bên 
đều có lợi, và trao đổi văn hóa 
với các nước khảc. 


+ fuan điểm tiến hộ 

Người ta nói ráng tướng 
MaeArthur, chỉ huy tối cao các 
lực lượng đồng mình chiếm 
đóng Nhật Ban sau Thế chiến 
II, dự định phá hủy hoàn toàn 
các ngành công nghiệp quản sự 
và lực lượng quân sự trước đó 
để đưa Nhật Bán trớ thành 
“Thụy 6ï ở Viễn Đông”. Nhưng 
vào năm 1950, sau khi nô ra 
chiến tranh Triều Tiền và 
chiến tranh lạnh. người ta 
thanh lập Lực lượng canh sat 
quôc gia dự bị gồm 75.000 
người. Vào thời kỳ đầu cúa 
chiến tranh lạnh, khi Mỹ yêu 
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cầu Nhật Bản phải tái vũ trang 
ở mức độ đáng kê, thủ tướng 
Voshida Shigeru nhất mực cho 
rằng hành động như thế “có hại 
cho nền kinh tế và khiến trong 
nước bất ôn”. Năm 1952, khi 
Nhật Ban được trao trả độc lập, 
Lực lượng cảnh sát quốc gia dự 
bị, bỏ sung các ngành cảnh sát 
đường biên và đường không, trở 
thành Lực lượng an toàn quốc 
gia, sau này tổ chức thành Lực 
lượng phòng vệ (SDEF). 


Sư kết hợp Lực lượng phòng 
vệ tương đối nhỏ này với Hiệp 
định song phương ký với Mỹ 
vẫn là tâm điểm trong quỗc 
phòng Nhật Bán. Nhật Bản 
theo đôi chính sách “phòng thủ 
không tốn kém” của Yoshida 
và đạt được sự phát triển kinh 
tế bằng cách úng hộ sự cùng 
chung sống hòa bình và khuyên 
khích mật. môi trường quôc tế 
có lợi cho tự do mậu dịch. 


+ Phính sách quốc phòng 
Chính sách quốc phòng cơ 
bản của chính phu Nhật Bản, 
được Hội đồng quốc phòng (nay 
là Hội đồng an ninh) phát biểu 
năm 1957, nêu rõ mục đích bảo 
vệ hàa bình, độc lập của Nhật 
Bản, ngăn cản sự xâm chiếm 





trực tiếp hoặc gián tiếp, đẩy 
lùi bất cứ cuộc tấn công nào 
xảy ra. Hợp tác quốc tế, ôn 
định hóa phúc lợi công, tăng 
dần khả năng phòng thủ, dựa 
vào các hiệp định an nĩnh, là 
những biện pháp nhằm đạt 
được các mục đích ấy. Sau đó, 
người ta bồ sung một vài 
nguyên tắc mới, bao gồm 
Hikaku Sangensoku (ba 
nguyên tấc phi hat nhần 
lhông sản xuất, sở hữu hoặc 
đưa vũ khí hạt nhân vào lãnh 
thổ Nhật Bản, được Nghị viện 
phê chuẩn năm 1971), cấm đưa 
quân ra nước ngoài, cấm cưỡng 
bách tòng quân, ba nguyên tắc - 
liên quan đến việc xuất khẩu 
vũ khí, và duy trì “vị thế phòng 
thủ chắc chắn” (senshw  boei), 
thể hiện một chiến lược phòng 
thi: bị:.đồng:: Ghiến. lượe: ta 
trung vào khái niệm duy trì 
khả năng quân đội ở mức tối 
thiểu cần thiết để phòng thủ. 
Phác họa chương trình quốc 
phòng được thông qua năm 
1976 kêu gọi cuộc tấn công có 
hạn chế vào trong lãnh thể 
Nhật Bản phải do hịc lượng 
phòng thủ cúa chính Nhật Bản 
đầy lùi, với sự giúp đỡ của Mỹ 
nếu cần thiết. Khi phác họa 


này thông qua. nội cac Miki 
Takeo cùng phát biêu chính 
sách chị phí phòng thủ giới) 
han ơ rmnưc từ 12 tông sán 
lương quốc gia trở xuông, mà 
háu hết các chính phú sau này 
đều áp dụng. 


+ Chính sách quôc phòng của 
các đảng nhái chính \rị lứn 

Nhat Bản tương đối ít ca 
sự bất đồng giữa các đang phái 
chính trị về chình sách đòi nội, 
nhưng bất đồng sáu sắc về 
chính sách ngoại giao và quốc 
phòng Vì thẻ cac đang phái 
chính trị đối lập như Đang Xã 
bói Nhật Bản và Đăng Cộng 
Sản Nhật Bản cho răng SIIF 
là bất hợp hiến. 

Tuy nhiên, vào đầu thâp 
niên 1980, bầu hết các đảng 
phái đói lập đéu ủng hộ tính 
hơớp hiến của SDF và chấp 
nhan các Hiệp định an ninh, 
Theo các cuộc khảo sát công 
luận được tiến hanh trong thập 
niên 1980. Lực lượng phòng vệ 
được hơn 80% dân Nhật đồng 
ý. Cón số có phần nào nhó hơn 
ung hộ cac Hiệp định an nình 
với My, nhưng đa số cho rằng 
chi tiêu quốc phòng nằm trong 
giới bạn 1⁄2 GNP. 


HÔI ĐỒNG fñN NINH 


tAnzen llosho Kaigi). Tó 
chức trong nội các phụ trach 
các vấn đề liên quan đến quốc 
phòng. Được thanh lắp năm 
1956 như Hỏi đồng quốc 
(Kokubo RKargt), đến năm 1986 
đổ) thanh Hội đồng an nình 
eho đèn nay. Thành viên Hới 
đồng gồm thủ tướng (chu tịch). 
các bộ trưởng bỏ ngoại g1ao và 
tài chánh, các tông giám dốc 
các cơ quan Quốc phòng và 
Hoạch định kẻ hoạch, vả 
những người khác do thủ tướng 
bả nhiệm. Thú tướng phai 
tham khao ý kiến của hội động 
về các văn đề )iên quan đến 
quốc phòng, bao gồm quyết 
định vé hành động quân sư 
khân cấp. 


?HãC HỌA CHƯƠNG TRÌNH 
QUỐC PHÒNG 


(Roei Keikaku no Taiko). 
Chính sách chỉ đạo qu! đính 
trong thời bình phải duy trì 
chi phí quốc phòng ở mưc tôi 
thiêu và các xảy dựng, duy trì 
và tô chức chúng. Được nội các 
Miki Takeo thành lập nămn 
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1976, đây là chính sách cơ ban 
trong việc xây dựng sức manh 
phòng thu từ 1977, phát biêu 
rằng rnục tiêu của chương trình 
xây dựng là phải đạt được và 
duy trì khả năng đáy lùi mật 
cuộc tấn công có hạn không 
cần sự giúp đờ từ bên ngoài. 
Các cắp sức manh được cho là 
cần thiết được cụ thể hóa trong 
phần phu luc phác họa. 


Thuê  __. 


THué 


(sozet setdo). Hệ thống thuế 
hiện nay của Nhật Bản chủ 
yếu là kết quả của những biện 
pháp cải cách theo đề nghị của 
Phát đoàn Shoup, một nhöm 
cô vân My sang thăm Nhật 
Bản năm 1949. Đề nghị cơ bản 
của phai đoàn đã có tác động 
manh keo đài đối với chính 
sách và quản lý thuế của Nhạt 
Ban. Từ đó trợ ải, đặc đưễm 
nỗi bật trong hệ thống thuế 
Nhật Bản dựa nhiều vào dánh 
thuế trực tiếp (chủ vêu thuê 
thu nhập cá nhân và công ty) 
liên quan với thuê giản tiếp 
(thuế kinh doanh và thuê tiêu 
thụ). Trong thập niên 1980, có 


À 





hơn 70⁄2 thu nhập từ thuế ở 
Nhat Banfthish thuế Giú£/tiEÐr 


Năm 1988 chính phu Nhật 
Bản tiến hành cải cách thue 
quan trọng, mục tiêu là xem 
lại cơ ban hệ thống thuê 
Shoup, và cố giảm bớt sự lệ 
thuộc quá mức vào thuế trực 
tiếp bằng cách tăng phần quan 
trọng của thuế gián tiếp. Do 
đó, chính phú áp đặt thuế tiến 
thụ 3# và giảm mức thuê thu 
nhập và công ty. Tuy nhiên, 
vì mức thuế tiêu thụ thấp, và 
có nhiều xí nghiệp nhỏ được 
miên thuê, nên chỉ eung cấp 
chưa tới 10% tăng thu nhập 
từ các loại thuê. Hà thông tiếp 
tục chủ yêu lẻ thuộc vào thuế 
trực tiên. 


Một khác biệt đáng ké giữa 
hệ thống thuế Nhật Bản và 
hệ thông thuế ở các nước tiên 
tiến khác là ở Nhật thường ít 
có sư chênh lệch giữa tỉ lê 
phần trăm lợi tức thu từ thuế 
cònz ty và tỉ lệ phần trăm lợi 
Lức thu từ thuế cá nhân. Chẳng 
hạn, năm 1991, 39,52 tông lợi 
tực từ thuế đều lây từ thuế thu 
nhân ca nhân, so với 29,5% thu 
từ thuê càng ty. Mật giai thích 
cho mức lợi tức từ thuế công 


ty cao ø Nhât Bản là hầu hết 
các doanh nghiệp nhỏ đều sáp 
nhập, khiến cho nhiều người 
đáng thuế công ty. 


Mức thuế thụ nhập cá nhân 
đ Nhật Bản trước đây được 
chia thành 15 khung lùy tiến. 
Tuy nhiên. mốt đợt cải cách 
thuế lần thứ hai năm 1989 đơn 
gian hóa hệ thống nay. Ngày 
nay thu nhập ca nhần chịu 
thuế trong 5 khung 10,2D,30, 
4Ô, và 50%. 


LUẬT THUẾ 


tzreiho). Thuế có ý nghĩa 
nhất là thuế thu nhập quốc gia. 
chiếm khoang 75,4%. trong sô 
51 nghịn tỉ yên tông số lợi tức 
từ thuế quốc gia thui được trong 
năm tài chính 1989. Thuê này 
được phân thành 2 nhóm, 
nhóm thứ nhất là thuê thu 
nhập cá nhân theo định nghĩa 
trong Luật thuế thu nhập 
(ShotokuzeL Ho) cùng cac qui 
đình bô sung. Thuế này chiếm 
35,6“ số lợi tức thuế quồòc gia 
trong năm tài chính 1989. 
Nhóm thuế thu nhặp quòc gia 
thứ hai là thuế thu nhập công 
ty do các thực thể pháp lý áp 


đặt (gọi là boy hay nhân viên 
pháp lý) Loại thuế này được 
định nghĩa trong Luật thuế 
còng ty (Hojinnze) Ho) cùng cat 
qui định bô sung, chiếm khoảng 
36( số lợi tức thuê quòc gia 
trong năm tài chính 1989. 

Mặc dù về mặt lịch sử trong 
hệ thống thuế Nhật Bản thường 
chú trọng đánh thuê trực tiếp 
hơn là gián tiếp, vào tháng 12/ 
1988 có 6 dị luật cái cách thuê 
được ban hành, cùng nhiều dự 
luật khác, tạo ra một loại thuế 
gián tiếp quan trọng mới, thuế 
tiêu thu quốc gia. Thuế tiêu thụ 
chiếm 7,1% lợi tức thuè quốc gia 
trong năm 19819. 

Việc đánh thuế thù nhập ở 
Nhật Ban dựa vào các ban tự 
đánh giá, vì thế tất cả những 
người đóng thuế công ty phải 
nộp một tờ khai thuế công ty 
hạn chót cho cơ quan thuế răng 
vong 2 tháng khi kết thuc năm 
kinh doanh. Tuy nhiên, hầu hết 
những »gưới đóng thuế cá nhân 
không cần phải nộp tờ khai 
thuế miên 13 họ nhận được thu 
nhập thù lao va tất cả hoặc gần 
như tát cả thu nhập ấy ở cùng 
mót người chú. Người chủ tuyển 
dụng tính số tiền thuế, giữ lan 
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một phán, và điêu chính vào 
cuêt năm, hoặc là thu thém 
thuê hoặc là thốn lại tiến thuế 
cho người đóng thuế Người 
đóng thuê ca nhân hương thú 
nhập thù lao đáng kê từ 3 
nguồn trở lên hoặc co nhiêu loại 
thu nhập khác pha: nóp tơ khai 
thuê thu nhập hạn chót vao 
ngày 15/3 trong năm dương lịch 
Rẻ tiệp năm họ bì đánh thuế, 


Hệ thông thuế nội địa Nhật 
Bản do C'ue thuế quốc gia quan 
lý, một eZ quan bán đe lập thuộc 
Bó Tài chánh. Cơ quan này giảm 
sát 12 cục thuế khu vực và 517 
sở thuê địa phương. Các cuộc (lam 
phán thuế quốc tế và chính sách 
thuế do Cục nội bò thuộc Bộ tài 
chánh gọi là Cục thuê xư lý. Vấn 
đề thuế quan do Cục thuế quan 
và biêu thuê thuộc Bộ Tài chánh 
đảm trách. 


Đất với các vấn đề thuế địa 
phương, một khuôn khô chung 
được thanh lập băng Luật thuê 
địa phương. do Cục thuê đìa 
phương thuộc lộ Nội vụ giám 
sat. Khi loại hình thuẻ địa 
phương được áp đặt thì mức 
thuế sẽ do chính phú trung 
ương điêu tiết. 


Có một phương thức đúng 
luật đê giải quyết tranh chấp 
thuế với chính phú. Ngươi 
khiếu nại pháa nộp đơn gởi 
trưởng cơ quan thuế hoặc giám 
độc cuc thuế khu vực. Nêu họ 
giai quyết không thòa màn, thì 
người đóng thuế khiếu nạ! lên 
toa ăn thuế gọi là Ta an thuê 
quốc gia. Quyết định cúa tòa 
an thuế có thẻ kháng cao đèn 
các tòa án xét xứ thòng thường. 
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LicH SỬ HINH TẾ 


(Nihon *e1zdish). 


KINH TẾ 0ẬN ĐẠI (đến 1888) 
Lịch sử kinh tế trước 1610 


Văn hóa ‹Jomon, phát triên 
cưc thịnh từ khoảng 10.000 
trước GN đến khoang 30Ô 
trước CN, cung cấp chứng cứ 
đầu tiên về hoạt động kinh tế. 
Cư dân thời kỳ đầu đJomon 
hình thành một xã hội săn 
bắn, hái lượm bỏ lại phía sau 
các gò đất hình vỏ sò bên trong 
có nhiêu đồ göm, công cu và 
nhiều đồ tạo tác l\hác, Nông 
nghiệp được du nháp vào Nhàạt 
Bản trong thế ky 3 thước CƠN, 
và một nền văn hoa nnới bình 
thành, văn hóa Yayu!, đanh 
đấu sự chuyên tiếp sang một 
xã hội nông nghiệp định cư 
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Khoảng 250 sau CN, môt 
nhóm phần tử ưu tú quyên thế, 
được biết đến qua các go ma 
rất to (Èafun) và văn hóa vàt 
chất tiến bộ, xuất hiên trong 
xã hội Yayoi. Sự phân biết xã 
hội thấy rõ lần đần: tiên trong 
thời kỳ Kofun (khoảng 300- 
710). Giai cấp thông trị (!l 
kiểm soát các nhóm ứng hệ ¡he 
hay tương) gồm thợ thủ công, 
chiến binh, thấy tư tế hay 
những ngươi làm ruộng. G1ữa 
thè ky 5, Yamato uJI, nguyên 
màu đầu tiên của hoàng gia, 
khăng định mình là hậu duê 
cua nữ thần mặt trời, kiểm soát 
táy Nhát Bản. Vương triểu 
Yamato xuất hiện, tập trung 
trong Long chảo Yamato, chứng 


to đã biết đến ngoa) thương và 
trao đôi hàng hóa. 

Gác thẻ kỷ 6 và 7 chứng kiến 
nhiều căng thắng mới trong xã 
hội Yamato như dòng họ Soga 
cš gắng tiếm quyên lãnh đạo 
chình trị. Bính biến năm 645 
lật đỏ dòng ho Soga, dẫn đến 
Cai cách Taika, khẳng định 
quyền tôi cao Môt hệ thỏng 
ptazya (pháp luật) mới, theo 
mô hình của triều Đường Trung 
Hoa (618-907), sau cùng cùng 
được phát triên, Nhà nưÿc đặt 
tên cho tất cả các luại ruộng đất. 
Một hệ thống qnaàn lý ruộng đất 
tình vị (hệ thống han den shuJu) 
hơp lý hoa đường ranh chia 
ruộng đất và quyền phân bổ thu 
nhập và canh tác. 


Năm 728 chính quvén ban 
quyên sở hữu cho ba thê hệ 
danh cho những a1 khai hoang 
ruông đt. Sau này quvền sở 
hữu mỡ rộng thành quyền sở 
hữu vĩnh viên như một sáng 
kiên khân hoang. Các chính 
sách nav lam xó! mòn sự kiêm 
soiit của nhà nước đỏi vớt đất 
nỏng nghiệp và góp phần phá 
vỡ bê thống handen shu?u Sự 
phát triên kính tế trong thế 
ký 8 dược biêu thị qua việc 


phát hành tiền đồng của chính 
quyền trung ương trong năm 
708. Nhật Bán chưa phải là 
một xã hội tiền tê. vã tiền 
đông phần lớn ìưu thóng ở 
Kinaì hay vùng kinh đô. Cac 
phái đoan chính thức từ Trung 
Hoa đèn khuyến khích phát 
triển ngoai thương. 


Sư kiêm soát ruộng đất tư 
nhản phát triển phản ứng với 
các nỏ lực cúa chính quyền 
phát triển thêm diện tích 
trồng trọt mới. Nhièu dòng họ 
thuộc phản tử ưu tú và các đền 
chùa lớn vượt quá phản phân 
bô và khẩn hoang nhiều dải 
đất ráng lớn đê sử dụng cho 
rieng mình. Trong khi phần 
đất này phai chịu thuế, thì sư 
chiếm hữu vinh viên là bước 
đâu tiền hướng đến việc hình 
thành các khu điền trang tư 
nhân (+x/roz2/, trong đỏ chú sở 
hữu đam nhận trách nhiêm 
quan lý. Khoảng thế ký 12 ca 
khoang 5.0Ò0 shoen, bao gồm 
hân hết đât nông nghiệp ơ 
Nhàt Han. 

Ngoại thương phát triên 
đưới thơi kỳ Heian (794-1185), 
và cho đến khi bị hạn chế sau 
âm 1254 theo yêu cầu cúa 
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nhà chức trách Trung Hoa, 
tiền đông /s2sen! triều Tống 
(960-1278) lưu hành rộng khấu 
Nhát Bản và mang đến nhiêu 
lợi nhuän cho cac nhà nhập 
khâu. Việc sử dụng tiền đồng 
trong giao dịch ngày càng phỏ 
biến trong thế ký 1ä. Hàng 
hóa được làm ta từ sÖ o6? nưav 
càng được bán ư cac chợ địa 
phương đê lấy tiên mặt ngày 
càng nhiêu. Thành viên thuộc 
giai cấp sơ”urd? (chiến bình) 
ngay càng lệ thuộc vào tiên 
mặt trong thời kỳ Kamakura 
(1185-1353), thu các khoan cho 
vay băng tiền mặt từ những 
ngườa cho vay tiền. Thị trấn 
chơ xuất hiện trong giải đoạn 
nay. Các cưa hiệu bán lẽ mọc 
lên, và các cửa hiệu bán si 
(toữna+), bắt đầu trong vai trò 
thương nhaàn-viên chức chịu 
trách nhiêm tiệp thi và trừ 
hàng hóa san xuât: tư sen, 
dường như cung cấp hàng hỏa 
cho cáe chợ. 


Thế ky 14 chứng kien sư phê 
biên phương pháp canh tác tham 
canh, đần đến kêt quả có nhiều 
giao địch bằng tiền mát hơn 
trong khu vực Kinai có nén kinh 
tẻ tiên bộ. Khi thương mại và 





nên kinh tế tiền tê phát trien, 
những người ú rượu szŠc và cầm 
đồ (dosó! trở thanh ngươi thụ 
thuế cho chưc tương quân và lãnh 
chua tình /sh „ưo đđúimvo/. lo cho 
ca daimvo lần giới quy tộc đô thị 
vay tiên va ngày càng eo nhiều 
quyên lực kinh tế. Vào thời chiên 
tranh Ônin (1467-1477). thì dân 
giàu €ó ((aehs¿27 quan 1y phần 
lớn Kyoto, và uy quyền của họ 
gia tăng khi quyên lực của chức 
tướng quân Miuiromachi giam sút, 

Chiến tranh Onin phá vỡ 
hệ thống shoen và uy quyên 
củ ñ tướng quần 
Muromachi. Shugo daimyo 
được thay bằng các thủ lĩnh 
quân sự địa phương (Sengoku 
đaimyo). Lãnh địa sengoku 
da›mnyo mang tính tự quản và 
độc ]ập với chính quyền trung 
ương, Họ hình thành một hệ 
thống thuế mới thay cho lơi 
tức thu được từ shócn. Tất ca 
quyền định thuẻ đều năm 
trong tay họ, va loa) bo những 
ngươi nắm quyền ở địa phương 
và vắng mặt. 

Thế kỹ 16 là giai đoạn đỏ 
thì héa quan trọng Thương mại 
và san xuất hàng thú công được 
Lập trung trong các thị trấn lầu 


chưc 


đài ¡/oŠa mạch! của daimyo. 
Samnrrai tập hợp trong cac thị 
trấn lÂu¡ đài, nhường quyền 
quan lý làng xã cho nông dân. 
Thi trấn lâu đài trở thành các 
trung tâm chính trị, kinh tế và 
giao thông trong lãnh địa. 
Daimyo xóa bỏ rào cản kinh tế 
và phân nhỏ độc quyền cua các 
phường hội, khuyến khich phát 
triên mậu địch và gia táng hoạt 
động thương mại. Trong thập 
niên 1510, giới thương nhân 
châu Âu đưa vào hải phận Nhạt 
Bán nhiền loại hàng hóa mớt 
như những đo xa xỉ và vũ khí 
châu Âu. 


Cuối thế ky 16, Oda 
Nobunaga (1534-1582) cùng 
ngươi kế vị, Toyotomi 
Hideyoshi (1537-159R) khao 
sát tất ca ruộng đất năm trong 
quyền kiểm soát của họ và 
thay hệ thống thuế bandakd 
tính tiên mặt bằng hệ thống 
hobudlaha, trong đỗ năng suất 
được tình bằng lúa để Ìàm cơ 
sở tính thuế. Sau cái chết của 
Nobunaga năm 1532 và sư 
thông nhất đất nước của 
Hndeyoshi nãm 1590, hè thống 
bokEuztakœ được tnơỡ ròng ra cá 
nước. Một hệ thống bốn giai 


cấp (shi-no-ko-sho; si-nông- 
công-thương) được thịƒc hiện, 
trong đó chiến bình. nông dân, 
thợ thủ công và thương nhản 
là những phần chìa chính 
trong xa hội. 


+ Kinh tế thời kỳ Edio (1600-1868) 

Tiếp theo sau cái chết của 
Hideyosht năm 1598, 
Tokugawn leyasu (1543-1616) 
pôi lên như một lãnh chúa 
quyên thế nhất nước. Năm 
1603, chức tướng quân cửa òng 
được đăt tông hành đinh ở Edo 
(nay là Tokyo), ¡tt lâu san phát 
triển thành thành phố lớn 
nhất Nhãt Bản. Đề có đươc 
lồng trung thành của daimyo 
khác, Tokugawa hình thành hè 
thống sawubrn kofai, qua đó yêu 
câu đatimyo phải có nhiều năm 
luân phiên ở Rdo để phục dịch 
cho tướng quân. Biện pháp 
chính trị này có tác đáng kinh 
tê sâu sắc. Edo trở thành trung 
tâm trong một hệ thông kinh 
tế mới khi tất ca các loại hàng 
hóa được chở về thành phố để 
daimyo tiêu thụ, samiral của 
họ là những người quản gia, 
người khác làm nhân sự phục 
địch. Giữa thế kỷ 18, Edo có 
dân số hơn I triệu. Osaka, với 
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sự tiếp cận dề đàng với việc 
vận chuyên bằng dường thủy. 
trơ thành thị trường hàng hỏa 
sơ cấp trong khu vực Kmnal 
trung tâm. Daimyo từ tây Nhật 
Ban chở lúa thuế đến Osaka 
để bán thu tiền mặt cản thiết 
đẻ nuõi dưỡng cư dân do và 
các chuyến đi tới lui kinh đồ. 
Vào lúc này thương nhân 
Osaka được daimyo tuyên dung 
làm những người quan lý kho 
(buramofo) hay nhân viên kế 
toán (Èqkcyd) cùng như cho 
daimyo mượn nợ đài hạn. 


Do quá trình đô thị hóa 
trong thời kỳ Edo, dân số tiếp 
tục tăng từ đầu thế ký 17 đến 
giữa thế ký 18. Nhu cầu lương 
thực,hàng dệt, đồ dùng, nơi ăn 
chàn ở, và các vật dụng cần 
thiết khác dân đến sự phát 
triên nhanh chóng trong hoat 
động thương mại. Đến lượt nhụ 
cầu này đồi hỏi phải gia tăng 
khỏi lượng tiền tệ và nghề cho 
vay. Những người đổi tiên ở 
Osaka (ryoøacsho! tô chức một 
hiệp hội chính thức, năm 16270, 
10 người cho vay gEläm sat hoat 
động tài chánh trong thành 
phế. Dự tháo luặt trao đói va 
giấy chứng nhận tiên ký gửi 
như tiền giây trong và giữa các 
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thanh phó, và các lãnh địa 
đdaimyo phát hành tiền giấy 
(€hansớœtftsu) đe ưu hành trong 
phạm vị lãnh địa. 


Ngoại thương trong thơi ky 
do phải chịu những sự kiêm 
soát mới do chức tướng quản 
áp đãt. Chức tướng quân vào 
đầu thế ký 17 nghiêm cấm cät 
chuyến đì nước ngoài của người) 
Nhật Ban, và giới hạn ngoại 
thương với Hà Lan qua đảo 
Dejima ở Nagasakl. Cũng có 
mua bán với Triểu Tiên qua 
datmyo của Tsushima. và lãnh 
địa 5atsuma (hơn) cũng mua 
bán vơi quán đao Ryukyu, 
nhưng tàt ca những vụ mua 
bán khác đều đo chức tướng 
quần độc quyền ở Nagasaki. 

Quv mô xí nghiệp thay dài 
từ các công ty thương mại lớn 
như Mitsul và Sumntorno, với 
hàng trăm nhân viên cùng 
thành viên gia đình, cho đến 
các cửa hiệu bán lẻ hay cửa 
hàng thủ công nhỏ. Có nhiều 
thự thủ công và người làm trò 
tiêu khiên làm cho cuộc sống 
đà thị thêm phong phú và hấp 
đân, nhiều cư dân làng xã có 
thu nhập chủ yếu từ tiền lương 
hoặc được tuyên dụng trang 


ngành phi nòng nghiệp. Aan 
xuất thủ công và thương mai 
To ràng tach rơi với nghề nông. 
Sư tách biệt các vai trò kinh 
tế nay, vốn là nền tảng cho 
hệ thỏng giai cấp thời kỳ Edo, 
ngav càng trợ thành một hư 
cáu eó thật. 

Cho đến cuôi thế kỷ 16, có 
một vài thị trần lớn khác bên 
ngoài khu vực Kyoto-Osaka, 
nhưng vào giữa thế ky 18, dân 
số đô thị hóa tăng hơn L0%. 
Tuy nhiên, đời sông đô thị, gây 
khó khăn cho daimyo và 
samurali khi lợi tức và Trung 
Họa nhập không theo kịp với 
cuộc sông đắt đỏ ở thành phố. 
Daimyo buộc phải vay mượn 
từ những người cầm đồ, càng 
làm giảm thêm thu nhập của 
samural. Thu nhập cua ca 
daïrmyo lẫn samurai dựa trên 
thuê đất đóng bằng hiện vật, 
trong khi chị phí của họ phải 
tra bằng hiện kim. Khi số thuế 
phai thu to ra không thích hợp, 
thì các nguồn tín dụng tốt nhât 
là giới thương nhân đang quản 
lý các kho lúa. Vì thế thương 
nhân trở thành những chú nợ 
chính cúa daimyo và samural. 


Nhạt Ban giữa thê ky 19, 
thuộc thời kỳ Edo như một xã 
hội nông nghiệp, trợ thành một 
nền kinh tê thiên về tiên tê háa 
và thương mại hoa. Tuy nhiên. 
các chính sách kinh tê của chưc 
tướng quân, không theo kịp vơi 
các thực thê kinh tế. Thuế đàt 
không còn chu cấp đủ cho nhụ 
cầu của chức tướng quân hay 
lãnh chúa nữa. Tiền mất giá, 
các khoản vay bắt buộc, hủy bỏ 
nơ, và các khoản thuế nhất thời 
là nguyên nhân nố ra khủng 
hoảng trực tiếp, nhưng chưa có 
giải pháp về lâu về dài. Chính 
trường có nhiều thay đổi đáng 
kê, nhu cầu thương rnnại của 
người nước ngoài đã hoàn toàn 
làm thay đôi trật tự xã hội và 
kinh tế của Tokugawa Nhát 
Bản, bặt buộc phải hòa nhập 
vào nên kinh tế thế giới đang 
phát triển. 


NÊN KINH TẾ ĐẦU THỦI KỲ 
HIỆN ĐẠI (1868 -1945) 

Vào thời Phục hưng Minh 
Trị (1868), nhiều yếu tế kết 
hợp qua thời gian trong thời 
kỳ Edo đã tạo ra cơ sở thuận 
lợi cho quá trình công nghiệp 
hóa. Trong số này là sự phát 
triên của một bộ phận dân 
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chúng có trình độ, sự thặng 
dư lao đóng trong bộ phận 
nông nghiệp, một nên kinh tế 
thiên về tiên tệ do một giai 
cấp thương nhân có năng lực 
và giàu có kiêm soát, gial cấp 
samurai đồng đạo, cö khả năng 
đảm nhận các chức vụ lãnh đạo 
và quan lý. 

Việc mơ các hai cang Nhật 
Bản trong ngoại thương năm 
1859 cho thấy nên kinh tế vẫn 
còn kém phát triển để bị 
phương Tây chiêm làm thuộc 
địa. Trong một nô lực tránh 
sế phận dành cho các nước 
châu Á khác, bị các cường quốc 
phương Tây thực dân hóa, 
chính phủ thời kỳ Minh Trị 
(1868-1912) áp đặt nhiều biện 
pháp kiểm soát hoạt động kinh 
tế của người nước ngoài ở Nhật 
Bản, kể cả hạn chế đi lại và 
cấm quyền sở hữu đất. 


+ Quá trình công nghiện hóa 
và hiện đại hóa nến kinh tế 
Để chuân bị cho sự phát 
triển nhanh chóng nền công 
nghiệp Nhật Bản, phần lớn hệ 
thống kinh tế xã hội trong thời 
EW2Eđö: Le £ÝAieeiphá bôfe 
thống giai cấp sh?-no-bo-sho 
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phức tạp. SeRzsho (trạm rào 
chắn) được bãi bo, cũng nhà 
các hạn chế về giao thông vận 
tái. Quyền sở hữu đất dành cho 
nông dân được thiết lập, và 
những han chế trong việc 
trông hoa màu khác lúa cũng 
đươc dờ bo. Những cai cách 
này dân đến sự hiện đại hóa 
quan lý nâng nghiệp. Chính 
phú cũng thực hiện Cái cách 
thuê đất, trong đó thuế đất, 
chủ yếu được đóng bằng lúa, 
từ đầu thời kỳy Edo, nay có thê 
đóng bằng tiền. Năm 1876, thu 
nhập chính thức của samurai 
trước đây (sh;zobEw) dược 
chuyển thành trái phiêu chính 
phủ và tiền hưu trí cha truyền 
con nối được thanh toán với 
mức độ giảm dân. 

Ngoài! ra, chính phủ Minh 
Trị lần đầu tiên xóa bỏ hệ 
thống tiên tê lâu đời, phức tạp 
và xây dựng một hệ thống tiên 
tê mới, thống nhất trên ca 
nước, theo hệ thập phân và 
tiêu chuẩn hóa, cũng như đưa 
ra một hệ thông ngân hàng 
và tô chức công ty mới. Hệ 
thống ngân hàng theo mô hình 
của hệ thống ngân hàng quôc 


£ia Mỹ, năm 1832 thanh lập 
ngân hàng trung ương, Ngân 
hàng Nhat Ban. 


+ Nễ lực phát triền bộ phận tư nhân 

Giới lãnh đao bộ phận tư 
nhân đóng một vai trò quan 
trong trong quá trình hiện đại 
hóa nền kính tế. Trong số chú 
doanh nghiệp này có nhiều 
thành viên xuất thân từ các 
dong họ thương nhân giau có 
tư thơi kỳ Edo như Mitsu!t và 
Sumitomo. Tuy nhiên, hầu hết 
trong sô này xuât thân từ hàng 
ngũ Ø!A1 cấp samural), nông đân 
hoäc thương nhân trước đây và 
trơ thành doanh nhàn hiện đại 
trong thời buôi xáo trộn thuộc 
thời kỳ đầu Minh Trị. 


+ Sự nhát triển của các yếu tố 
sản xuất 

Số lượng tư bản được tích 
lùy trong tay thương nhản và 
địa chủ vào cuối thời kỳ Edo 
và đầu thời kỳ Minh Trị. Lượng 
tư ban này được đầu tư trong 
các dụ án kinh doanh và công 
ty mơi, chủ yếu trong nhà may, 
máy móc và các tài sản cố định 
khác. Lương công nhân thặng 
dư sau thời kỳ kinh tế suy thoái 
đ› kem với sĩ thống nhất hệ 
thông tiên tệ tì 1881 đến 1885. 


Những người nghèo khö này, 
phân lớn là nông dân trước đây 
chiếm một bö phận lớn trong 
lực lượng lao động cồng ngh)ệp, 
doanh nghiệp nhỏ và samuirai 
trươc đáy phải chìu rụi ro phá 
sản cao, sau đó nhiều người trơ 
thành câng nhân. 


+ bác nụành công nghiệp phái 
triển 

Tâm điểm phát triên còng 
nghiệp của Nhật Bản là nganh 
công nghiệp dệt. Chinh phú 
Minh Trị khuyến khích hiện 
đạt hóa ngành công nghiệp 
nàv đế giam bớt sự lệ thuộc 
vào hàng nhập khẩu. tuyển 
dụng kỳ thuật viên nước ngoài 
để hướng dân và chuyên giao 
bí quyèt kỹ thuật. Năm 1887, 
hàng dệt xuất khảu lần đầu 
tiên nhiều hơn hàng dệt nhập 
khẩu. Năm 1918, thành lập 6 
nhà máy đệt khổng lô. 


Cơ sở vật chất quan trọng 
trong ngành công nghiệp sắt 
thép đầu tiền đ Kamalishl, quân 
Iwate, bát đầu hoạt động khoảng 
1890. Công ty sắt thep Yawata 
của nhà nước bắt, đâu hoạt động 
năm 1901 và trơ thành nhà sản 
xuât. thép hàng đâu Nhật Bản 
sau chiến tranh Nga - Nhật 
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1904-1905. Ngành công nghiệp 
đóng tàu phát triển mạnh đầu 
thế kỷ, với nhiều chính sách hồ 
trợ của chính phủ và nö lực của 
các công ty như Công ty đóng 
tàu Mitsubishi (nay là Công tv 
TNHH công nghiệp nàng 
Alitsubishl), Công ty đóng tàu 
EKawasaki (nay là Còng ty TRHH 
còng nghiệp nạng Kawasak1). và 
Công ty sắt Osaka. 


Sau 1897 có nhiều ngân hàng 
đặc biệt được thành lập, gôm 
Ngân hàng Nipbpon Kangyo (nay 
là Ngân hàng Dai-[chi Kangyo), 
Ngàn hàng cóng nghiệp Nhật 
Han, Nưàn hàng Đài loan, và 
Ngân hang Triệu Tiên. Lượng 
tiền gởi trong ngàn hàng gia 
tàng, vơi việc hủy bà các khoản 
vay vượt giới hạn, năm 1917 năm 
tò hợp ngán hàng không lỗ nắm 
quyền chì phối: Ngàn hàng Dai- 
lehi, Ngàn hàng Mitsat (nay là 
Ngân hang Sakura), Ngàn hàng 
Mitsubishì, Ngán hàng 
SumItomo và Ngân hàng Yasurla 
(nay là Ngân hàng Fu]l). 


+ Vấn đề nhát triển 

Phía sau sự phát triển 
nhanh chóng của bộ phận công 
nghiệp, nông nghiệp tiếp tục 
biêu thị đặc điểm của một hệ 
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thống tá điền thời cận đại, dựa 
trên các nóng trạ) nho điện 
tích chưa đến L ha (2,47 a), 
tiếp theo sau là sự phát triển 
tri trẻ. Trong thương mại và 
cóng nghiệp, cùng với các Xí 
nghiếp hiện đai qui mô lớn 
đang xuât hiện, có nhiều xí 
nghiép nhỏ và các nghề thủ 
công vân tiếp tục tồn ta1. (Cấu 
trúc kép này tiệp tục là đặc 
đi¿m chính trong nền kính tế 
Nhật Ban) bất châp sự hiện 
đại hóa các ngành công nghiệp 
quan trọng, mức thu nhập của 
thường dàn vân còn thấp 


Ở phương Tây, quá trình 
công nghiệp hóa phát triên, 
kéo theo sự gia tăng của cac 
phong trào xã hội và lao đồng. 
Ở Nhật Bản, điều này không 
xay ra, khi chính phủ tiến 
hành nhiều biện pháp chú 
động trấn áp. Luật cảnh sát 
và trật tự công cọng năm 13900 
(Chian Keisatsu Ho) rất hiệu 
qua trong việc tràn áp hoạt 
động cóng đoàn co tê chức do 
chính phú giảm sat trước Thế 
chiên I, Thay cho luật này là 
Luật bao vệ hàa bình 1925 
t(Chian lịi Ho), chàng những 
ngươi cộng sấn và và chính 


phú, đàn áp các phần tư cấp 
tiến trong phong trào lao động. 


Năm 1920, sự phát triển 
kinh tế chựng lại, khi nền kinh 
tế Nhật Bản rơi vào tình trạng 
suy thoái nghiêm trọng tiếp 
theo sau sư phát triển nhanh 
trong Thế chiến I. Đã đạt được 
sư phục hồi có thê chấp nhân, 
nhưng vào ngày 1/9/1928, một 
trận động đất xay ra ngay khu 
vực Tokyo. Năm 1927, cuộc 
khủng hoang tài chánh chưa 
từng có xảy ra khi nhiều ngân 
hàng lớn thua lô, sau đó 1930- 
1931 kinh tế Nhật Bản chịu 
anh hưởng của sự suy thoái 
kính tế toàn cầu tiếp theo sau 
khủng hoang thị trường chứng 
khoản My 19289. 

Trong suốt thời kỳ khủng 
hoảng này, sự phá sản của các 
doanh nghiệp vừa và nhố là 
chuyện thường gặp trong hầu 
hết các hoạt động kinh tế, 
Cũng có sự thúc đây tập trung 
vốn, dẫn đến kết quả sự phát 
triển đáng ngạc nhiên về khả 
năng của các tô hợp công 
nghiệp và tài chánh dược gọi 
là zaibafsu. Z2aibatsu Mitsun, 
Mitsubishi, Sumltomo, và 
Vasuda phát triên thành tập 


đoàn công ty từ 1909 đến 1920, 
mười năm sau phát triên các 
xí nghiệp trực thuộc và thiết 
lập vị thế thống trị vững chắc 
đối với nên kinh tế Nhật Bản. 


Nền kinh tế trang trại cũng 
chịu thiệt hai. Suy thoái đã 
làm cho số nông dân độc lập, 
cũng như tá điền lâm vào cảnh 
nợ nần chồng chất. Những vụ 
tranh chấp của tá điền ngày 
càng nhiều, an ninh trong xã 
hội ngày càng bất ốn. Trong 
bối cảnh này, Sự kiện Mãn 
Châu diên ra vào tháng 9/ 
1931, ít lâu sau chính phủ bắt 
tay thực hiện một chương trình 
gia tăng chì phí quân sự. Nhu 
cầu quân sự góp phần vào việc 
phục hồi các ngành công 
nghiệp chiến lược, việc làm và 
kinh tế trang trại. 


Mặt khác, Sự kiện Măn 
Châu là sự kiện đầu tiên trong 
một loạt xung đột Trung — 
Nhật dân đến chiến tranh 
Trung — Nhật 1987-1945 và 
Nhật Bản tham gìa Thế chiến 
[I năm 1941. Trong khi chiến 
tranh diễn ra, chính phủ tăng 
cường quyền kiêm soát của 
mình đối với nền kinh tế và 
khuyến khích phát triển các 
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ngành công nghiệp chiến lược, 
nhất là sau 1943, cho đến khi 
sụp dõ do bị oanh tạc năm 
1944 và 1945. Ban thân nên 
kinh tế thời chiến bị sup đâ 
khi Nhát Bản đầu hàng ngày 
15/8/1945. San lượng noi 
chung vào cuới năm 1915 chỉ 
bằng 1/6 mưc trước chiến 
tranh (trung bình 1935-1937) 
Khi chiến tranh kết thúc, hơn 
25% vốn cô phần cúa Nhát Bản 
và 45% đẽ quốc trước chiến 
tranh đã bị mát. 


THỜI KỲ PHIỀM ĐÓNG VÀ KHÔI 
PHỤC (1945-thập niên 1960) 
Thới kỳ Chiếm đóng của 
quản động mình kéo dài 80 
thang, từ 15/8/1945, khi Nhật 
Ban chấp nhân Tuyên bố 
Potsdam, đên ngày 29/4/1952, 
thường chịa thành 4 giai đoan: 
cả) cách (tháng 8/1945-tháng 
2/1942), trình tự ngược (tháng 
2/1947-tháng 12/1948), phương 
châm Dogde (tháng 12/1948- 
tháng 6/1950), và Chiên tranh 
Triều Tiên (tháng 6/1950- 
tháng 4/1952). Đây là thời kỳ 
cải cách chính trị và kinh tế, 
cũng như khôi phục sau khi bị 
phá hủy vật chất và k”ệt quê 
kinh tế trong Thế chiến ÏÌ. 





s Thời kỳ cải pách 

Trong khi sự phục hô! kình 
tế phần lớn nằm trong †av 
người Nhật, thì các hoạt động 
của SCAP (chính quyền Chiếm 
đóng) trong 1945-1947 tập 
trung vào một loạt cải cách. 
Cai cách quan trọng nhất 
trong số này liên quan đến 
nông nghiệp (cai cách ruộng 
đất 1946, khuyến khích sự kết 
hợp hợp tác nông nghiệp, va 
kiêm soát giá lúa), lao động 
(hợp pháp hóa cóng đoán và 
thương lượng tập thế, ban 
hành tiêu chuán lao động), và 
công nghiệp (thöòng qua Luật 
chống độc quyên, giải tan 
zaibatsu, và phản quyền quyên 
lực kinh tế). 


Đơn giản muốn tránh nạn 
đói, có nhiều khoản viện trợ 
không lỗ dành cho Nhật, Mỹ 
gần như là nguôn viện trợ duy 
nhất. Chương trình viện trợ 
gồm nhiều nguyên liệu công 
nghiệp và thanh toán hơn một 
nứa hàng nhập khâu của Nhật 
Ran trang năm 1949. 


Mặc dù sự thanh lọc trong 
thời ky Chiếm đóng chủ yếu 
nhấm vao các thủ lĩnh quân 
sự, chính trị Nhãt Ban muón 


trên hành chiến tranh, “thanh 
lọc kinh tê” được mở rộng sang 
các lãnh đạo công nghiệp, 
thương mai và tài chánh được 
đánh gìá tích cực hợp tác với 
quân nhiệt Nhật. Tac động của 
sự thanh lọc đổi vơi phục hải 
kinh tế vấn chưa rõ, hơn 
300.000 người bị thanh lọc sau 
sày được chính quyền chính 
thức xin lỗi 

Vì Nhật Dan (tài trợ cho 
những cuộc cải cách chính trì 
và kinh tế phần lớn băng cách 
in tiền mới, nên bị lạm phát 
trong năm 1945-1949. Thời kỳ 
Chiếm đóng ban đầu. có nhiều 
nô lực kiểm soát lạm phát này 
trong tháng 2/1946 dưới hình 
thức cải cách tiền tệ “đồng yen 
mới”. Tất cả đồng tiền trước 
194868 đều khỏng có giá trì, số 
giấy bạc mới được phát hành 
đồng yen đối lấy đồng ven ở 
số lượng han chế. Cả nhu cầu 
lân các khoản tiền gởi tiết 
kiệm đều bị phong tỏa. Tuy 
nhiên, sự thâm hụt ngân sách 
của chính phú Nhật và hình 
thành tín dụng của Ngân hàng 
Nhật được trợ câp bằng cách 
n thêm tiền và mớ rồng tín 
dụng ngân hàng. 


Hai cơ quan quan trọng đê 
phục hỏi và phát triên kinh tế 
do người Nhát thành lâp cuối 
năãrna 19415, sau thất bại thử 
nghiệm “đồng yen mi”, là 
Ketzai Antei Homibu, hay Ban 
ồn định kinh tế (ĐSB: hiện nay 
là Cục hoạch định kinh tế), và 
Eukko Ein`yu Kinko, hay Ngán 
hàng tài chánh tái thiết (REB). 
ESB lên kế hoạch và giám sát 
một hệ thống kiêm soát giá được 
phục hồi và cấp định mức cũng 
như trợ cấp đối với việc tăng 
san lượng. REB có những khoản 
vav dài hạn đành cho các cơ 
quar công và tư đề tăng khả 
năng sản xuât. Đặc điểm trong 
kế hoạch của Nhật Bán là phải 
chọn cac ngành cöng nghiệp đặc 
biệt làm yếu tô then chốt cho 
giai đoạn phát triển kinh tế sau 
này, và phải tập trung sự g1ú) 
đỡ vào những ngành công 
nghiệp như thế, không xét đến 
các tác động ngăn hạn từ thị 
trương. Thứ tự ưu tiên tì ngành 
than và lương thực năm 1946 
chuyên sang sản xuất sắt, thép 
va phân bón năm 1948. 


œ Biai đoạn trình ! ngược 


Trình tt ngược bắt đầu từ 
1/1/1947, ngày theo lìch trình, 


Ạ 


một mặt trận thống nhất gồm 
các công đoàn công nhân làm 
việc cho nha nước tổng đình 
công. SGÁP quyêt định ngăn 
câm đình công, và thái đô thù 
địch giữa SCAP và Cánh tả 
Nhât Ban hình thành và kéo 
dài trong suốt thơi kỳ Chiếm 
đóng con lại. Trong khi SCÁP 
chống quân phiệt, chống chủ 
nghĩa dân tộc, và chống phát 
xít trước tháng 2/1947, thì chủ 
nghĩa chống cộng và chống 
liên hiệp sau thời điểm này 
lấn áp ý thức hệ trước kia. 
Với việc sản xuất được khôi 
phục mót phần năm 1948, 
ngoại thương ngày càng trở nên 
quan trọng, nhưng dưới sự giám 
sát cúa SCAP, tất cả hàng 
thương mại nhập khẩu cũng 
như xuất khẩu đòi hải phải có 
giấy phép đồng ý của nhà cầm 
quyền Nhật Bản. Chỉ vào năm 
1948, SCAP mới bắt đầu cấp 
phép nhập cảnh, và sau đó là 
cư trú vĩnh viễn đối với các 
thương nhân nước ngoài. 
e Giai đoạn phương châm Dodge 
Mùa thu năm 1948, một chủ 
ngân hàng Detroit tên đoseph 


M. Dodge được bổ nhiệm làm 
cố vấn đặc biệt cho SCÁP về 
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các vấn đề kinh tế. Trong giai 
đoạn này tiên hanh nhiều biện 
pháp gọi chủng la Phương 
châm Dodge. Theo chương 
trình Dodge, hệ thống kiểm 
soát giá, trợ cấp sản xuất, và 
các khoản vay RFB đều bị cắt. 
Dodge úng hộ nền kinh tế thị 
trường, ngân sách cân bằng, 
giảm thuế, ân định giá trị trao 
đổi của đỏng ven (ở mức 360 Ÿ 
= ì USD), và kiểm soát chặt 
chẽ nguồn cung cấp tiền. Các 
biện pháp chống lạm phát 
quyết liệt cúa ông, kết hợp với 
sự giảm sút hàng xuàt khẩu 
Nhật Bản trên thế giới, đã dân 
đến sự giảm sút nghiêm trọng 
trong tổng cầu, kết quả là thất 
nghiệp và doanh nghiệp phá 
sản. Mùa xuân 1950 triền vọng 
trước mắt đối với nên kinh tế 
Nhật Bản rất mờ nhạt. 


# Thời kỳ chiến tranh Triều Tiền 


Chiến tranh Triều Tiên nổ 
ra khiến SCAP lần chính 
quyền Nhật Bản phải ngạc 
nhiên. Sau khi chiến tranh bắt 
đầu vào ngày 25/6/1950, nền 
kinh tế bán quân sự mà Nhật 
Bản gần như đã trở thành một 
cách trực tiếp đo foku„u (nhu 
cầu mua đăc biệt) chủ yếu cho 


các lực lượng Liên hiệp quốc ở 
Triệu Tiên, vì thế kinh tế Nhật 
Ban đã phục hồi hoàn toàn, 
cỏ điều kiện phát triền và phát 
triên mạnh. Cung ứng tiền mặt 
thoái mái không còn bị hạn 
chế như trong Phương châm 
Dodge. Đối với phương châm 
Dodge nói chung, vẫn còn 3 
yếu tô chình: ngân sách cân 
bằng hàng năm, mức đổi ốn 
định giữa đồng yen — đô-Ìa, xóa 
bỏ cơ chế kiểm soát giá và 
phân theo tỉ lệ. 


+ Phục hồi và tăng trưởng 
Hàng hóa mua phục vụ cho 
chiến tranh khi chiến tranh 
Triều Tiên và sự phát triển 
chung trong ngành mậu dịch 
thế giới giúp cho Nhật Ban thu 
nhiều ngoại tệ đủ thanh toán 
tiên hàng nhập khẩu đang gia 
tăng do nhu cầu phát triển. 
Mức tăng trưởng của Nhật Bản 
trong thập niên 1950 và 1960 
chưa từng có trong lịch sử và 
được gọ! là “phép màu kinh tế". 
Nhật Bản là con nợ lớn nhất 
đứng hàng thứ hai của Ngân 
hàng thế giới cuối thập niên 
1950, đầu thập niên 1960 được 
xếp vào loại quốc gia kém phát 
triển. Tuy nhiên, năm 1964, 


Nhật Ran được công nhận là 
một trong nhiều nước công 
nghiệp tiên tiến, năm 1968 
Nhật Ban vượt qua Tây Đức 
trở thành nền kinh tê thị 
trường lớn nhất. đứng hàng thư 
hai trên thế giới. Chủ nghĩa 
lạc quan kinh đoanh bãt đầu 
xuất hiện khì nền kinh tế vượt 
khỏi mức phục hải thời háu 
chiến. Thực tê điễn ra nhiều 
hơn cả mong đợi, và mức tăng 
trưởng cũng như năng suất lao 
đọng gia tăng. Sự tăng trưởng 
hàng năm bình quân của tổng 
sản lượng quốc gia (GNP) tăng, 
mặc dù đôi lúc cũng có giảm, 
từ 7,1% từ 1952 đến 1957, tăng 
lên 9,8% từ 1957 đến 1962. 
Thủ tướng Ikeda Hayato đề 
xuất Kế hoạch tăng thu nhập 
gấp đôi trong 10 năm vào năm 
1960, nhưng chỉ trong 7 năm 
đã có kết. quả. Qui mô của nền 
kinh tế Nhật Bản đang trỗi 
đậy trong thập niên 1960 và 
sự tập trung vào hàng xuất 
khẩu cũng như tăng trưởng 
GNP khiến cho quốc tế bất 
bình và đòi bải thường chiến 
tranh (thậm chí Mỹ cũng đòi 
bồi thường), đóng một vai trò 
quan trọng trong việc định 
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hình các chính sách và hoạt 
động kính tế của Nhật Bản 
trong thập niên 1970 và 1980. 


CƠ QUAN HINH Té 


(bcetizai bancho). Các bộ và 
cơ quan chính phủ phụ trách 
các chính sách kinh tế, nhất 
là, Bộ Tài chánh, Bộ Ngoại 
thương và Công nghiệp (MTTT, 
và Cục Hoạch định kinh tế 
(EPA). Bộ Tài chánh giúp soạn 
thảo ngân sách quốc gia và 
xem lại hệ thống thuế cũng 
như giám sát và hướng dẫn 
ngân hàng và công ty chứng 
khoán. MITI giấm sát các 
ngành công nghiện riêng lẻ và 
chịu trách nhiệm hình thành 
và ban hành các chính sách 
ngoại thương, ảnh hưởng đến 
thế giới công nghiệp thông qua 
khả năng hướng dẫn quản Ìý. 
EPA kết hợp chính sách kinh 
tế và soạn thảo kế hoạch kinh 
tế dài hạn, dự đoán kình tế 
hàng năãm và soạn Sách trắng 
về kinh tế. 

Vì chính phú Nhật Ban 
thường sử dụng chi phí cho các 
công trình công cộng, xem đó 
là cách kiêm soát những biến 
động trong kinh doanh, Bộ 


_ 


Xây dựng và Bộ Giao thông 
vận tải cũng đóng vali ‡rò quan 
trọng trong kinh tế. Bộ Ngoại 
giao, MITI, EPA, và Bộ Tài 
chánh cùng chung trách nhiệm 
đối với viện trợ kinh tế cho 
nước ngoài. 


NÊN SÁCH QUỐC Gian 


(yosơn). Ngân sách tài 
khoan chung về thu chỉ của 
chính phủ quốc gia thường 
được xem là ngân sách quan 
trọng nhất trong số tất cả 
ngân sách của chính phú. 
Ngoài ngân sách này ra, còn 
có ngân sách riêng đối với một 
nhóm tài khoan đặc biệt được 
thành lập để thực hiện các 
chính sách của chính phú. 
Năm 1999, có 38 tài khoản đặc 
biệt hoạt động. 


+ Ân sinh xã hội 

Có nhiều kinh phí khác 
nhau dành cho các chương 
trình hỗ trợ cộng đồng, chương 
trình phúc lợi xã hội, chương 
trình bảo hiểm xã hội, phục vụ 
sức khỏe cộng đồng và các biện 
pháp trợ cấp thất nghiệp cũng 
được đưa vào nhóm này. Hỗ trợ 


công đóng giúp cho ca nhân 
không &›: khả năng trang trải 
chì phi sinh hoạt. Chính quyên 
trung ương cung cấp 75% nguon 
hỗ trợ này, và chính quyền địa 
phương hồ trợ 25%. ác chương 
trình phúc lợi xà hói nhằm mục 
đích nuói dưỡng những người 
cân được chăm sóc, như trẻ em, 
người già, người khuyết tật và 
bênh tâm thần. 

Bảo hiểm xã hội co thê 
phân thành bảo hiểm y tẻ, 
hương hưu và báo hiểm thât 
nghiệp. Hệ thông bảo hiểm y 
tờ bao gồm bảo hiếm nhân 
viên và bảo hiểm y tế quốc gia. 
Hệ thòng lương hưu, tương tự 
cũng có 2 loại. Bảo hiểm lương 
hưu quốc gia chì trả bắt buôc, 
cơ bản đành cho mọi eônzg dân, 
trong khì các chương trinh 
khác trợ cấp phúc lợi bỗ sung 
cho số nhân viên làm việc 
trong bộ phận cống và tài 
Trong khi những chương trình 
pay phần lớn lệ thuộc vào 
phần đóng góp của người tuyên 
dụng và người được tuyển 
dụng, thị trợ cấp từ tài khoản 
chung cũng chiếm phản đáng 
kể. Biện pháp phòng ngửa 
bệnh lao phôi. bại liệt và các 


bệnh truyền nhiêm khác, bệnh 
ung thư và tâm thán do bô 
phân phục vụ y tế công đồng 
đảm nhận. Đối với tình trang 
thất nghiệp, cũng có bảo hiểm 
thất nghiệp. công tác giảm bơt 
thất nghiệp và nhiều biện 
pháp đặc biệt để gia tăng sò 
cỏng ăn việc làm. 


+ ông trình công cộng 

Mật trong những đặc điểm 
cà) tiêu của chính phu Nhật 
Bản là mức đầu tư của chính 
phủ khá cao. Từ cuối thập niên 
1960 chú trọng nhiều vào các 
công trình công cộng nhằm 
mục địch tăng vốn phải trả cho 
xã hội, Vến xã hội bao góm 
các dự ấn chông lù lụt và xói 
mòn, xây dựng cau đường, hải 
cảng, phi trường, nhà ở, cơ sở 
vật chát phục vụ cộng đồng, 
cải thiên điều kiện sản xuất 
nóng nghiệp, đường rừng và 
cung cấp nước cho các khu công 
nghiệp. Trong số vốn đầu tư 
này, đầu tư xáy dựng cầu 
đường là nặng nhất, chủ yếu 
được thực hiện thông qua Tài 
khoan đặc biệt cải thiện đường 
sa. Chị phí trong tà: khoản đặc 
biệt này bao gồm chi phi dành 
cho các đh án chịu sự kiểm soát 
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trực tiếp của chính quyền 
trung ương, các khoản trợ cấp 
cho chính quyên địa phương 
và các khoan đầu tư vào các 
tô hợp đường xuyên tốc Các 
nguồn lợi tức chính trang trải 
cho số chị phí này la những 
chuyên khoản từ tài khoán 
chung. Lợi tức thu từ thuế xăng 
dầu cũng được chuyến vào tài 
khoản đặc biệt. 


+ Giáo dục 

Trường học là cơ sở giáo dục 
cưỡng bách (tiêu học và trung 
học) da chính quyền địa phương 
điển hành, chính phú trung 
ương theo luật định phải chịu 
một nửa tiền lương trả cho giáo 
viên trong các trường này. Các 
kinh phí khác cúa chính phủ 
dùng để chi cho các khoản cơ 
sở vật chất ở trường công. hỗ 
trợ giáo dục trường học, chuyên 
khoản đến Tài khoản đặc biệt 
trường học quốc gia, các khoản 
cho sinh viên vay, và khuyên 
khích nghiên cứu khoa học và 
công nghệ. Thu chị từ các đại 
học và bệnh viện quốc gía gắn 
vớ) các trường học quốc gia được 
quản ìý qua Tài khoản đặc biệt 
trường học quốc gia. 
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w Chuyển khoản sang Tài khoản 
đặt biệt kiểm soái thực phẩm 

Tài khoản đặc biệt kiêm 
soát thực phẩm ban đầu được 
hình thành để ổn định giá 
nông sản bằng cách kiểm soát 
số gạo, lúa mì, lúa mạch và 
hàng hóa khác trong mụa bản. 
Tuy nhiên, giá bán gạo nội địa 
và một sô hoa màu khác khâng 
cao đú đề trang trải gia thú 
mua và chì phí quản lý của 
chính phu. Do đó, tài khoản 
đặc biệt này thường có sự thâm 
hụt, và ngân quỹ môi năm được 
chuyển khoản từ tài khoản 
chung sang để bù đắp phần 
thâm hụt. 


e Hợp tác kình tế 


Trong năm tài chánh 1991 
chính phú chi tiêu cho hợp tác 
kính tế ước tính 846 tỉ yên (6,2 
tỉ USD), Viên trợ kinh tế của 
chính phú đối với các nước 
đang phát triển tăng nhanh. 


+ Thuế phân phối địa nhương 
Chị tiêu này chiếm khoảng 
30% số thuế thu nhập, công 
ty, thuế rượu và tiêu dùng do 
chính phú trung ương phân 
phối đế hỗ trợ chính quyền địa 
phương thông qua một tài 


khoan đặc biệt phân bố thuế 
phân phối địa phương và thuế 
chuyên khoản. Chính quyền 
địa phương có thể tùy ý sử 
dụng khoan phân bổ này. 
Chính phủ trung ương phân bố 
những khoản này tùy theo như 
cầu tài chánh của mỗi chính 
quyền địa phương 


THU NHẬP QUỐC Gl8 


(kobumin shotobu). Cách 
tính thu nhập quốc gia được áp 
dụng trên thế giới là so sánh 
tổng sản lượng quốc gia (GNP) 
và tổng sản lượng nội địa (GDP). 
Tổng sản lượng nội địa Nhật 
Bản năm 1990 là 434,2 nghìn 
tỉ yên (3 nghìn tỉ USĐ), biến 
Nhật Bản trở thành nền kinh 
tế thị trường lớn hàng thứ hai 
trên thế giới. Trong cùng năm, 
thu nhập tính theo đầu người 
là 2.8 triệu yên (19.242 USD). 
so với thu nhập của các nước 
phương Tây sau khi điều chỉnh 
cho phù hợp với chi phí nhà Ở 
đất đỏ và các hàng hóa khác ở 
Nhật Bản. Mức kính tế cao này 
phần lớn đạt được do sự tăng 
trưởng kinh tế mạnh từ 1955 
đến cuối thập niên 1960, trong 


giai đoạn này mức tăng trưởng 
bình quân hàng năm khoản 
10%, gấp đòi cac nước phương 
Tây. Mặc dù Nhật Ban duy tnì 
được mức tăng trưởng cao này 
cho đến cuối thập niên 1980, 
nhưng sau cùng cũng phảt giảm 
sút trong thập miên 1990. 


« 0ấu trúc thu nhập quốt gia 

Có thể hiểu được nền kinh 
tế Nhật Bản bằng cách khảo 
sát 3 khía cạnh trong thu nhập 
quốc gia: sản xuất, phần phối 
và sử dụng. Đối với sản xuất, 
ngành công nghiệp cơ ban 
(nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư 
nghiệp) chiếm 26% GDP năm 
1950, ngay sau chiến tranh, 
giam còn 2,4 năm 1990, 
trong khi phần đóng góp của 
ngành công nghiệp nhị đẳng 
(sản xuất) tăng từ 31,84 lên 
36,9%, và ngành công nghiệp 
tam đẳng (dịch vụ) tăng từ 
42,3% lân 60,7% trong cùng 
năm. Trong những năm gần 
đây, phần đóng góp của ngành 
công nghiệp nhị đẳng có vẻ 
như đụng trận, và phần đóng 
góp của ngành công nghiệp 
tam đẳng vẫn tiếp tục phát 
triển, tạo ra một nần kinh tế 
định hướng phục vụ. 
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Đốti với phần phôi, tí lệ bu 
lỗ cho nhần viên gia tăng, 
trong khi tí lệ bù lỗ cho thu 
nhập từ các cöngự Ey tự nhân 
và thu nhập từ các doanh 
nghiệp tư nhãn chưa có tính 
pháp nhân giam. Năm 1950, 
bù lỏ chơ nhân viên ở mức 
41.82, trong khi thu nhặp từ 
các doanh nghiệp tư nhân chưa 
có tính pháp nhân là 45,6. 
Năm 1990, con số này là 69% 
va 9 1%, 


Khi chi phí, hoäc sử dụng 
thu nhấp quốc gia, được phân 
nhó thành tiêu thụ va tiết 
kiệm thị phân đóng góp vào 
thu nhập quốc gia có thể sử 
dụng tăng ổn định từ khoảng 
20“ trong thập niên 1950, cao 
nhát 30.3 năm 1970. Sau đó 
giầm xuông mức trung bình 
21,1% trong thập niên 198Ô. 
Tuy nhiên, ngay lúc này. con 
số này vẫn còn cao hơn các 
nước tiên tiên khác. 


Đàu TƯ NƯỚX NGOR Ở NHậi đâN 

(zainichï goishii. Đầu tư 
nước ngoài ở Nhật Ban bao gồm 
quyền sở hừu toàn phần và tưng 
phần trong các công ty hoặc 


_ 4 


công ty con, thành lạp văn 
phàng chi nhánh. quyền sở hữu 
vôn trong các công ty Nhật 
Bam, liền doanh và thỏa thuận 
hỗ trợ tài chánh và kỹ thuật. 


+ Lịch sử ban đầu 


nhau thời kỳ Phục hưng Mình 
Trì 1868, ca xí nghiệp nhà nước 
lẫn xí nghiệp mới đều tìm kiểm 
sự hô trợ kỹ thuật từ nước 
ngoài. Thông qua sự tuyên dụng 
kỳ sư và kỳ thuật viên My và 
châu Âu trên qui mó lớn và có 
sự thóa thuận kỹ thuật, eo 
nhiều công nghệ còng nghiệp 
được du nhập vào Nhật Ban. 
Tuy nhiên, do sợ bị nước ngoài 
thống trị, Nhật Bản phản đối 
việc du nhập các công Èy con 
trực tiếp. Khi người Nhật đạt 
được khả năng chuyền môn 
hoặc công nghệ theo ÿ muốn, 
thì không con hợp tác với các 
chuyên gia nước ngoà! nữa. 

Từ chiến tranh Trung — 
Nhát 1894-1895 đến khi nỗ ra 
Thé chiến 1, số cõng ty Nhật 
Hản trỏi dậy trong các ngành 
công nghiệp sản xuất nặng và 
hóa chât đồi hỏi phải tiếp cân 
công nghệ độc quyền trong các 
công ty công nghiệp phương 


Tây. Vào lúc giao thời nay, 
công ty Mỹ và châu Âu bất đâu 
mở rộng sư hỏ trợ ký thuật 
chuyên môn hoa sang cac công 
tv Nhật Ban thông qua thỏa 
thuận nhượng quyèn kỹ thuät. 
Quả trình này đôi lúc được tiền 
hành băng cách trao đôi một 
phân quyền sơ hữu vốn của 
người Nhật Bản được cấp phép. 
Còng ty General Electric cua 
Mỹ và công ty tiền nhiệm cua 
Tập đoàn Toshiba dà cñ môi 
quan hệ như thế trong sản 
xưat bong đèn điện, và Công 
ty điện Nippon được thành lặp 
như mật liên doanh với Công 
ty điện thoại và điện tín quốc 
tế (UTT) của ÄIy. 


+ Đầu tư nước ngdải lhời hậu 
chiến 

Tiếp theo sau thời kỳ 
Chiếm đóng của quân đồng 
mình ở Nhật Bán kết thuc và 
năm 1952, chính phú Nhật 
Ban thực hiện mật hệ thông 
hoạch định kinh tế hướng dân 
tiến đò và chiều hướng phát 
triên eủa quốc gia. Một yếu tố 
quan †lroọng trong sự tăng 
trưởng theo kế hoach này là 
kiêm soát đầu tự nước ngoài. 
Hoạt động trực tiếp của nước 


ngoai qua các công ty con sở 
hữu toàn phản hoặc sở hữu đa 
sô lúc đầu bị cấm va chì cho 
phép hoạt động đản dần. Hình 
thức đầu tư nước ngoài duy 
nhất được chấp nhản là thỏa 
thuận nhượng quyền kỹ thuật, 
thậm chí những thỏa thuận 
này cũng được chính phủ kiểm 
tra chặt chẽ, 


Cho đến đảu thập niên 1960, 
Nhất Bản vàn chưa mấy hâp 
dẫn đỏi với giới đầu tư. Một vàn 
công ty nước ngoài dự kiến 
Nhật Bán sẽ phục hỏi eóng 
nghiệp nhanh sau khi bị phá 
hủy trong The chiến II. Không 
mở cứa hàng ở Nhật Bán, nhiều 
công tv nước ngoài chọn cách 
bán công nghệ tiêu chuân của 
mình cho người Nhàit. 


Nhát Bản tham gia mậu 
dịch quốc tế và đầu tư trong 
khi áp dụng kiểm soát chặt chẽ 
những hoạt động kinh tế trong 
nước không keo dài lâu. Khi 
lượng hàng xuất lchâu gia tăng, 
nước ngoài càng gây áp lực 
buộc Nhật Bán phải mỡ cứa 
thì trường nhập hàng va dịch 
VỤ Của nườc ngoài. Sau 1860, 
Nhật Bản bắt đầu mở rộng 
việc nhập hàng bằng cách gỡ 
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bỏ hàng rào phi quan thuế, Các 
ngành công nghiệp đầu tiên 
mở cứa đón nhận đầu tư nước 
ngoài là các ngành cồng 
nghiềp không thu hút đầu tư 
HƯƯỚC ngoài. 


Tuy nhiên, sau I968 Nhật 
Bản mở róỏng nhiều ngành 
công nwghiêp trong đó các công 
ty nước ngoal được phép thành 
lấp công ty con. Đầu tư nược 
ngoài băng dân trong thập 
niên 1970 và 1980, nhưng vào 
đầu thập niên 1990 việc thâm 
nhập thì trường Nhật Ban vẫn 
được nhiều công ty nước ngoài 
xem là môt quá trình đây khó 
khăn. Một số lý do giải thích 
tình trạng này là hệ thống 
phân phối Nhật Bản quá phức 
tạp, và khó tìm được giám đốc 
điều hành người Nhật đủ năng 
lực săn sàng làm việc cho công 
ty nước ngoài. 


Tuy nhiên, đối với một công 
Ly nước ngoài có thể hoạt động 
có lãi ở Nhật Bản được thể 
hiện qua các minh họa thành 
công như ông ty TNHH IBM 
Nhát Bản, Công ty TNHH 
Coca-Cola (Nhật Bản), Công ty 
Procter & Gamble. [BM chiếm 
hàng đầu trong thị phần máy 
tính kinh doanh ở Nhât Bản 





trong đầu thập niên 1990. 
Coea-G©ola, vào Nhật Bản cùng 
với các lực lượng Chiếm đóng 
Mỹ ngay sau Thế chiến II, hiện 
nay chiếm khoáng 50% thị 
phần nước giải khát ở Nhật 
Procter & Gamble cùng được 
xem là một công ty hang đâu. 


Năm 1990, phân tích 2.854 
công ty nước ngoai hoạt động 
ở Nhàit Ban theo quốc gia như 
sau; My 16.8%, Đức 11.4%, Anh 
10,37. Phap 6.7%, Thụy Sì 6⁄2, 
các nước chàu Á 4,BZ, các nước 
kháe 14.1%. Trong số các công 
tv này, 1.379 là công tv 10042 
vốn nước ngoài. 489 là còng ty 
từ 50 đến 1D“ vốn nước nEUA), 
614 là công ty 50% vỏn nước 
ngoài, và 402 là công ty cha 
tới 50% vốn nước ngoài. 


PHÂN PHÔI THU NHẬP 


(shofobu bumpu). (Thành lệch 
thu nhập trong hộ gia định Nhật 
Bản giảm đáng kê sau Thế chiến 
[L, nhất là trong thời kỳ tăng 
trưởng cao trong thập niên 1960 
và 1970. Tuy nhiên, chênh lệch 
thu nhập ngay càng lơn trong 
những năm gán đây. Có nhiều 
yêu Èö giải thích cho xu hướng 
này. Thứ nhất, mức lương của 


công nhân trong các tập đoàn lớn 
thường nhiều hơn mức lương công 
nhân trong các hăng nhỏ. Trong 
thập niên 1950, tình hình này là 
do cấu trúc kép của nền kinh tế, 
ít nhiều bị xóa bỏ trong thời kỳ 
tăng trương cao. Tuy nhiền, trong 
thập niên 1980, sự chênh lệch 
lương theo qui mô công ty bắt đầu 
khác biệt trở lại. Mức bù trừ không 
bằng tiền nhiều hơn cua các LẬp 
đoàn lớn, bao gồm phúc lợi chi 
tiêu, nhà ở và các phúc lợi khác 
lam cho tác động của câu trúc kép 
theo trầm trọng. 


Một đặc điềm thứ hai của 
sự chênh lệch lương ở Nhật Bản 
là có sự chênh lệch lớn hơn giữa 
các nhóm độ tuôi khác nhau, 
nhiều hơn các nước phát triên 
khác, phần lớn là do hệ thống 
thâm niền được hầu hết công 
ty Nhật Bản áp dụng. 

Yêu tô thứ ba là ngày càng 
có nhiều phụ nữ Nhát Ban 
trong các hộ gia đình thu nhập 
thấp tìm thêm việc làm đề phụ 
vào thu nhập ít ó1 cúa chồng. 
Sự phát triên này ban đầu làm 
cho thu nhập trong các gia 
dình Nhật Ban quân bình. 
Thời gian gần đây, thu nhập 
phụ do phụ nữ kiếm được 


thường làm tăng sự chênh lệch 
thu nhập giữa cae gia đình, khi 
nhiều phụ nữ trong các gia 
đình thu nhập cao lúc này cùng 
tìm việc làm. 

Khoảng cách tiền lương giữa 
hai phái vân còn ở Nhật Bản, 
Năm 1988, lương tháng trung 
bình cua rnột công nhân nữ chỉ 
bằng 61 lương của công nhân 
nam, chủ yếu là vì trung bình 
phụ nữ chỉ làm việc bằng một 
nưa thời gian làm việc của nam, 
sự bất lợi dễ thây trong hệ thông 
lương dựa vào thâm niên, phụ 
nữ thường làm việc trong các 
ngành công nghiệp trả lương 
khá thấp và làm việc trong các 
hãng nhỏ, và nhiều phụ nữ phải 
làm việc bán thời gian. 

Mặc dù sự phân phổi thu 
nhập ở Nhật Bản vân còn khá 
ngang bằng theo nghia thu 
nhập từ việc làm, nhưng khoảng 
cách giàu nghèo được xem là quá 
cách biệt nếu xét theo nghĩa 
quyền sở hữu tài sản. Sự chênh 
lệch trong sở hữu tài sản bắt 
đầu tăng đáng kế trong những 
năm gần đây do giá đất nhảy 
vot. Xu hướng này chắc chắn 
làm tăng thêm chênh lệch thu 
nhập trong những năm sắp tới 
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khi lợi nhuận khống lỗ được tao 
ra từ số tài sản này. 


ZnIHI 


(giới tài chính). Thuật ngữ 
này được dùng đê gọi thế giới 
kinh doanh Nhật Ban, đặc biết 
chú trọng đến những hiệp hội 
chính thức và không chính thức 
liên kết giới lãnh đạo của các 
tập doàn và cơ quan tài chánh 
lớn. Quan trong nhát trong 
những hội chính thức này là 
Keidanren (Liền đoàn cae tổ 
chức kính t4}, một liên minh 
các còng ty kinh doanh lứn trên 
cả nược, Kelzai Doyukat (Hội 
giám đỏc điên hanh công ty 
Nhat Bồan), mót nhóm kính 
doanh Với các thanh viên la cả 
nhân hơn la công ty, Nikkeiren 
(Liên đoàn hiệp hội của nhà 
tuyên dụng Nhật Bản), chủ yếu 
giải quyết quan hệ lao động- 
quan lý và Missho (Phòng 
thương mại và công nghiệp 
Nhật Bản), tô chức chính của 
các phòng thương mại và công 
nghiệp liên kết mọi ngành lĩnh 
doanh trên khấp Nhật Bản. 
Được gọi là Tô chức kinh tế bốn 
nhám chủ chốt, bốn nhóm này 
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đai điện cho ý kiên và quyền 
lớt của háu hét còng by Nhật 
Ban và được sự tng hộ đáng 
ke của chính phụ. 


Các nhàm không chính thức 
có nhiều hình thực Một số được 
ơọi là kerefsu, }là những hội dựa 
trên nhóm xí nghiệp, chẳng 
hạn này Mitsubishi Rin yokai 
thuộc tập đoàn Mitsubishi và 
SumIitomo Hakusuikalt thuốc 
tập đoàn Sumitomo, Các nhóm 
khác được hình thành xung 
quanh các nhà chính trị và lãnh 
đạo công ty lão thành. 


CÔNG 1V HINH DANH TỐNG HỢP 


(sogo shosha). Oác công ty 
thương mại Nhật Bản rất đa 
đạng, đô sộ cấu trúc và tạo điều 
kiện cho dòng chảy hàng hóa, 
phục vụ va tien lựu thong trong 
cac công by khách hàng, hoạt 
động trong nước Nhật và trên 
toàn cầu. Chín cóng ty (Tâp 
đoàn Mitsublahl, Công ty 
TNHH Mitsuì, Tầp đoän 
[tochu, Tp đoan Marvbeni, 
Tập đoàn Sumitomoö, Táp đoàn 
Nissho Iwai, Tập đoàn Tomen, 
Tập đoàn Eanematsu và Tập 
đoàn Nichimen) được xem là 


các công ty cấu thanh hang 
ngũ công ty kinh doanh tông 
hợp. Tông doanh số của chín 
công ty này gản bằng 29% tống 
sản lương nội địa Nhật Ban 
trong năm 1990, hàng xuất 
nhập khâu qua tay các công 
ty này chiếm khoảng một nửa 
ngoai thương Nhật Bản. 


Sogo shosha có gốc rê từ thời 
phát triên công nghiệp và ngoại 
thương trong thời ky Mình Trị 
(1868-1912). Chức năng hoạt 
động của họ bao gồm cung cấp 
tài chánh và tiến hành kinh 
doanh. Một công ty cung cấp cho 
khách hàng một sự phân loại 
rộng trong cung cấp tài chánh 
hao gồm tín dụng kinh doanh, 
cẤp vốn trữ kho, phương pháp 
đại lý, bảo lãnh tiên vay, và thậm 
chị tham gia cổ phiếu cũng như 
địch vụ tài chánh chẳng hạn như 
quản lý rủi ro ngoại hối. Ở Nhật 
Bán, sogo shosha là những nguồn 
nàn qũy rât quan trọng cho các 
đoanh nghiệp vay vốn, cũng như 
đồng một vai trò quan trọng 
trong việc hình thành các dự án 
quy mà lớn của các tập đoàn tài 
chanh nhất là ở nước ngoài. 


Các công tv kinh daanh 
luôn cạnh tranh quyêt liệt với 


nhau đề tối đa hóa khối lượng 
giao dịch, trong khi cắt giảm 
biên tế thường chỉ còn I hay 
2%. Lợi nhuận trước thuế bình 
quân so với doanh số của chín 
công ty này vào năm 1981 
khoang 0,334. Tuy nhiên, vì 
các công ty này giao dịch với 
số lượng khống lồ, nên lợi tức 
rất lớn. Thậm chí còn hơn ca 
øìá ca, sogo shosha còn cạnh 
tranh về phục vụ, nỗ lực biến 
mình lọt vào “tai mất” khách 
hàng, mang đến nhiều cơ hội 
kinh doanh cho công ty. 


HÌNH THỨC TUYẾN DUNG 


(koyo bøtfa). Có ba hình thức 
tuyến dụng chính trong ngành 
công nghiệp Nhật Bản: thường 
trực, thời vị và hợp đồng phụ. 
Nhân viên thường trực chiếm 
phần lớn lực lượng lao động 
trong công ty và được tuyển 
dụng trong tư cách nhân viên 
thường xuyên trên cơ sở dài hạn. 
Số nhân viên như thế được 
tuyên dụng với dự định sau này 
họ sẽ đảm nhận chức vụ điều 
hành. Nhân viên thường xuyên 
phần lớn được tuyển chọn từ số 
sinh viên mới ra trường trong 
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thời gian gần đây. Tiên lương 
của họ tăng đân thông qua số 
lương tăng và đề bạt hàng năm, 
Thỏng qua hè thống phúc lợi 
công tv. họ cùng nhận được 
nhiều phúc lợi. Ngoại trừ trong 
những trường hợp hiểm, hiềm 
kh› cö chuyện còng t€v sa thai 
nhan viên thưởng xuyên trước 
độ tuổi ve hưu 


Nhan viền thời vụ được 
tuyền dụng theo sự biến động 
trong nhu câu lao đọng, họ được 
tuyên dụng với lợi thê lao động 
giá thấp. Sô nhân viên này 
được tuyên (lung trong một giai 
đoạn án định, sau đó công việc 
của họ sẻ kết thúc nêu không 
triển hạn hợp đồng. Ngoài sô 
nhăn viên thời vụ ra, còn có 
thân viên, sinh viên làm việc 
ban thời gian và những người 
vay tiền từ các cơ quan giới 
thiệu việc làm, họ chỉ làm việc 
với số lượng giờ hạn chế. Khi 
nhân viên thường xuyên đế độ 
tuối vẻ hìni, thì một số được giữ 
lại trong vị thế đặc biệt “nhân 
viên khóng thường xuyên” 
(shohutaki) một loạt nhân 
viên thời vụ. Có sự phân định 
rõ ràng gìa nhàn v1ên thường 
xuyên va thơi vụ trong điều 
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kiện làm việc, tình trạng công 
việc, tiền lương và phúc lợi. 


Nhân viên đươc các nha 
thầu phụ tuyến dụng được gọi 
là shagøaiRo (nhàn viên khòng 
công ty) làm việc cha một công 
ty mẹ. Shagaiko cũng giảng 
như nhàn viên thời vụ nhưng 
được tuyên gián tiếp thâng qua 
các nhà thầu phụ. 


Hệ THỐNG TUYỂN DUNG HIÊN Đại 


(bìndơi no boyo setdo). Hệ 
thống tuyên dụng trong giai đoạn 
sau Thế chiến II dựa trên ba thê 
chế cơ bản: tuyên dụng suốt đời 
(shushm bayo), hệ thống thầm 
niên (wenkbo Joretsu), và chủ 
nghĩa công đoàn xí nghiệp. 


+ Tuyển dụng suốt đời 

Trong hệ thống tuyển dụng 
đặc trưng Nhật Ban, công ty 
tuyển dụng nhân viên ngay 
sau khi tốt nghiệp trung học 
hay đại học, và những nhân 
viên này làm việc cho một 
công ty cho đến khi nghỉ hưu. 
Loại hình này được xem là mối 
quan hệ tuyên dụng lý tướng, 
nhưng gần như chỉ có trong 
các công ty lớn. 


Nhân viên thường xuyên có 
thê làm việc đến khi về hưu nếu 
không vị phạm nội quy trong 
công ty. Kh› kinh doanh giảm 
sút. nhân viên thường xuyên bị 
sa thai nếu không còn biện pháp 
cứu văn. Để có được sự việc làm 
đảm bảo, nhân viên phải chấp 
nhận khi được thuyên chuyên 
sang các bẽ phận khác hoặc sang 
các công ty con khi viẹc kinh 
doanh ngưng trệ và phai đồng ý 
làm thêm giờ khi công ty có 
nhiêu hang. Nêu nhãn viên chấp 
nhân như thế, thì trách nhiêm 
của ngươi tuyền dùng là phải duy 
trì tính ôn định trong công việc. 


+ Hệ thông thâm niên 

Hệ thống này dựa trên cấp 
bạc, tiền lương và năng lực của 
nhân viên trong thời gian phục 
vụ cho công ty. Lương tăng và 
đề bạt hoàn toàn thy thuộc vào 
trình đô học vấn, phải, và loại 
hình công việc của nhân viên. 
Hệ thống này có từ thời kỳ khan 
hiểm lao động trầm trọng trong 
Thê chiến I lúc đó Xưởng đóng 
tàu hãi quân Yokosuka xem đó 
là một bien pháp đảm bảo việc 
làm cho eóng nhân lành nghề 
và nhân viên kỹ thuật. 


+ Chủ nghĩa công đoàn xí nghiệp 
Đặc điêm cơ bản thứ ba 
trong hệ thống tuyển dụng 
Nhát Bản là sự chiếm tñị thế 
của các công đoàn xí nghiệp. 
Hình thức chủ nghĩa công đoàn 
này được thành lập sau Thè 
chiến II, vì các yếu tò sau: (1) 
chu nghĩa gia trưởng mạnh ở 
các nhà tuyên dụng sau chiến 
tranh với tẤt cá quì mô va hình 
đang, (2) điều kiện làm việc rât 
đa dang, ngăn cản sự phát triển 
một cấu trúc tiên lương thống 
nhất dựa trên năng lực và khả 
năng kỹ thuật. Những yếu tỏ 
nay khiến cho thành viên công 
đoàn Nhật Ban thích mặc cá 
quản lý ở cấp xí nghiệp tư nhân 
hơn. Quần lý theo kiển gia 
trương và chủ nghìa công đoàn 
xí nghiệp úng hộ tuyên dụng 
suốt đời và khuyên khích sự hà) 
hòa giữa lao động — quản lý, 


“Công ty 


CÔNG Ty 


(kiøyo), Nhật Bán có hơn 1,3 
triệu công tv. Tuy nhiên, sự tập 
trung quyền lực kính tế đáng 
kê trong một số lượng công ty 
khỏong nhiều. Trong số 


Á 
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1.261.842 công ty biên có vào 
thơi điểm thống kê 1986, chỉ có 
297 cóng ty có hơn 5.000 nhân 
viền. 2987 công ty này, chiếm 
0,02Z số công ty Nhật Bản, với 
14⁄4 lượng nhân viền thường 
xuyên. Một dấu hiệu khác cho 
biết sô lượng công ty lớn với 
1.627 công ty được liệt kê ở Thị 
trường chứng khoán Tokyo. 


» Đặc điểm lài chánh 

Nhu cầu vốn khống lô của 
nhiều công ty trong thời kỳ tăng 
trưởng kinh tế nhanh chóng, bắt 
đầu trong thập niên 1950, dẫn 
đến sự lệ thuộc vào sự tài trợ 
bằng vay nợ. Vì thị trường vốn 
Nhật Bản lúc ây vẫn chưa phát 
triển, nên các công ty buộc phải 
đựa vào ngân hàng để vay vốn. 
Sau đó ngân hàng có ảnh hướng 
đang kể trong các quyết định 
quản lý. Đến lượt các ngân hàng 
này phai dựa vào Ngân hàng 
Nhật Bản. ngân hàng trung 
(ơng của câ nước, để có ngân 
quy bô sung, chính phủ có khả 
năng gày anh hương trong các 
quyết định quan trọng của công 
ty, áp dụng cae hiện pháp kiếm 
soát mớ rộng tin dụng trực tiếp 
go\ là mudogwchr shida (“hưởng 
dân cửa sô”). 





Tuy nhiên, trong thập niên 
1980, sự phát triển thị trường 
vôn và vốn Ìưu động đáng kê 
trong toàn bộ nền kinh tế dẫn 
đến việc bớt lê thuộc vào cách 
tài trợ bằng vay nợ cũng như 
giảm được loại ảnh hưởng từ 
phía chính phủ. 


+ Nhóm xí nghiệp và công ty con 
Tiếp theo sau Thế chiến I1, 
zdibatsu (tô hợp tài chánh và 
công nghiệp) bị giải thể do sắc 
lệnh trong thời kỳ Chiếm 
đóng. Tuy nhiên, sau này 
nhiều nhóm kết hợp lại, vì 
quan hệ truyền thống và nhu 
cầu cấp bách phải vay được vốn 
từ ngân hàng của nhóm. Mặc 
dù cổ quyền tương hô cúng cố 
mối quan hệ, nhưng không có 
quyền sở hữu nào chính, và sự 
kết hợp trong nhóm lông lẻo 
hơn zaIbatsu thời tiền chiến. 


Đối với hoạt động công ty 
đầu có ý nghĩa quan trọng hơn 
quan hệ với các công £$y khác 
là mẫu công by con và công Èy 
hợp đồng phụ đã và đang phát 
triển. Các công ty nhỏ hơn này 
không những trả lương thấp 
hơn, mà còn cung cấp trọn gói 
phúc lợi ít hơn. Do đó, lợi thế 
kinh tế đáng kê là sử dụng công 


ty nhỏ làm nguồn cung cấp 
thành phần và tập hợp phụ đồi 
hỏi lao động ít kỹ năng hơn. 
Mối quan hệ công ty con hoặc 
nhà thầu phụ cũng tạo cho công 
ty mẹ tính linh động trong việc 
lập thời biêu và chuyên sự sụt 
giảm theo chu kỳ trong yêu cầu 
chuyển thành công ty nhö hơn. 


+ Thông lệ tuyển dụng 

Phương thức tuyển dụng 
Nhạt Bản dựa trên cơ sở sự 
ràng buộc giữa công ty và nhân 
viên. Công ty cam kết sử dụng 
nhân viên mà mình tuyển 
chọn đến khi họ về hưu, bất 
chấp những ý định cám dỗ kết 
thúc hợp đồng sau này. Nhân 
viên phải cam kết làm việc 
trong công ty một khi đã xìn 
vào làm, cho dù có nhiều việc 
là n: khúc hấp 0n: ãm đ1Uá 
đang mời mọc. Công ty lớn 
tuyên đụng nhân viên trực tiếp 
từ trường học, và tuyển dụng 
không chỉ vì kỹ năng hoặc 
công việc cụ thể. Qua thời gian 
làm việc, môi cá nhân đảm 
nhân một chức vụ nào đó. Sự 
đền bù dựa theo thâm niên, 
cấp bậc, hoạt động, và các điều 
kiện đặc biệt khác cũng được 
xem xét bố sung. 


Tác động của mâu này là 
phả: thiết lập một nhận dạng 
đặc biệt giữa quyền lợi của 
nhân viên và quyền lợi của 
công ty. Sự đảm bảo việc làm 
cho nhãn viên và thu nhập liên 
tục được cải thiện trực tiếp tùy 
vào sự thành công của công 
ty. Hiếm khi có chuyện đang 
làm việc ở công ty này nhảy 
sang công ty khác làm để có 
nhiều tiền hơn. Ngoài ra, hệ 
thông công đoàn xí nghiệp rất 
đặc biệt ở Nhật Bán thường 
có khuynh hướng cúng cố hơn 
là phá vỡ sự đồng nhất của 
nhàn viên với công ty. 

Ciing nên lưu ý rằng phương 
thức tuyển dụng này chỉ áp 
đụng số nhân viên thường 
xuyên chứ không phải nhân 
viên thời vụ. Cũng có những 
thay đối trong phương thức 
tuyển dụng nhưng rất chậm. 
Một số công ty cố gắng chuyển 
từ thâm niên sang hoạt động 
khi quyết định đề bạt và tăng 
lương. Việc tuyển dụng nhân 
viên có kinh nghiệm của các 
công ty nước ngoài ở Nhật Bản 
đã mở ra một số có giới hạn 
cơ hội thay đối nghề nghiệp. 
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+ Vân đề tương lai 


Với sự hợp nhất ngày càng 
tăng trong nên kinh tế thế 
giới, hai vấn đề nồi bật đáng 
quan ngại về công ty Nhật 
Bản. Thứ nhất là nhu cầu 
nghiên cứu và phát triển đôi 
mới bắt đầu vào cuôi thập niên 
1970. Tài trợ nghiên cứu ở 
Nhật Bản chú yếu là do các 
công ty, trái với các nền kinh 
tế ở phương Tây, nơi chính phủ 
đóng vai trò lớn hơn nhiều. 
Khi công ty Nhật Bản theo kịp 
và thầm chí vượt xa công ty 
phương Tây trong lĩnh vực khả 
năng chuyên môn kỹ thuật, thì 
ngày càng ít có khả năng mua 
nhượng quyền công nghệ của 
nước ngoài. Công ty tài trợ 
nghiên cứu tăng rất đáng kê, 
cùng với như cầu giải quyết các 
vấn đề tô chức cho phép sử 
dụng các nhà nghiên cứu trẻ 
linh động hơn. 


Vấn đề quan trọng thứ hai 
là nhu cầu thay đổi sang một 
cấu trúc tô chức toàn cầu - 
thiết lập vị thế trong công 
nghề, sản xuất cũng như 
thương mại trên thế giới. 
Những sự phát triên ra nước 
ngoài cúa công ty Nhật Bản 
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làm phát sinh vấn đề về việc 
kết hợp những người không 
mang quốc tịch Nhật vào trong 
tô chức, về việc xử lý với các 
tiếp cận tổ chức công đoàn 
khác hẳn nhau, về kết quả 
chính trị sau khi tậu được tài 
san đáng kế ở nước ngoài, và 
sự phát triển hệ thống quản 
lý nhân sự, sản phâm toàn thế 
giới —- vấn đề công ty Nhật Bản 
chỉ đang bắt đầu giải quyết. 


LịcH SỬ CÔNG TW 


(gyo no rebishi) Phân 
tích sự phát triển thương mại 
Nhật Bản từ thời Minh Trị 
(1868-1912) đến khi nô ra Thẻ 
chiến ]I. 


Di sản thừa kế của thương gia 
thời kỳ Edo 

Hoạt động cua thương gia 
trong thời kỳ Edo (1600-1868) 
tạo điều kiện sử dụng tiền tệ 
trên khắp Nhật Bán, làm cho 
thị trường ngày càng thống 
nhất. Osaka trở thành trung 
tầm thương mại tài chánh của 
cả nước, phát triên kỹ thuật tài 
chánh và mậu dịch cao cấp. 
Tâm điểm của hoạt động 


thương mại trong thời kỳ này 
là khái niệm gìa đình /¡cJ, bao 
gồm gia đình-chủ sở hữu và tất 
ca những người được gia định 
tuyên dụng, nếu họ có lòng 
trung thành tuyệt đôi, thì đảm 
hảa có được việc làm thường 
xuyên. Trong gia dình mnỗi 
thành viên đều cö vị trí cua 
mình trong mặt hệ thống theo 
thư bậc phân định chặt chẽ. 


+ Lãnh đạo chính phủ Minh Trị 
như những người hiện đại hóa 

Lãnh đạo thứi kỳ Phục hưng 
Minh Trị 1868 áp đặt thể chế 
kiều phương Tây có chọn lọc 
lên xã hội Nhật Bán truyền 
thống. Xóa bỏ đặc quyền giai 
cấp và hạn chế giai cáp, 
samurdr trước kìa được giúp đỡ 
để cö việc làm, phường hội 
thương gia bì ngăn cấm. tuyên 
bố tự do mở xí nghiệp và dì 
cư. Năm 1871, đơn VỊ tiền tê 
thông nhất dựa vào đồng yen 
được hình thành. Bộ Công 
chánh (Kobushas), được thành 
lập năm 1870, dự định nhập 
kháu công nghề và khuyến 
kh:ch công nghiệp, tuyển dung 
hơn 500 chuyẻn gia nước ngoài! 
làm kỹ thuật viên và hướng 
đẫn viên. 


Sau 1384, hàu hết các xí 
nghiệp của chính phù được bản 
cho doanh nghiệp tư nhân. Híc 
hầu hêt là những người sáng 
lập zø:ba/s¿ như Mitsui, 
Sumifomo, và Mitsubishi. 
Kinh doanh kiểu phương Tây, 
nhất là nhà máy vả ngân 
hàng, được hoan nghênh như 
mót phần trong kỷ nguyên mới 
“Văn minh và khai sang”. Tuy 
nhiên, chính phú xem kinh 
doanh hiện đại chủ yếu theo 
nghĩa cúng cố nhà nược hơn 
là theo nghĩa thỏa mãn nhụ 
cầu của người tiêu đùng. 


+ Sự phát triển kinh doanh hiện 
đại (1868-1983?) 

Sư phát triển chung của 
ngành kinh doanh hiện đại 
trải qua 4 giai đoạn chính ở 
Nhạt Bán. Có một giai đoan 
tiên phong từ 1868 đến 1884, 
lúc ấy các điều kiện tài chánh 
vững chác đã.được phục hỗ? sau 
khi chính phủ bắt đầu thực 
hiện chình sách gảy lạm phát 
năm 1881. Nhiều công ty phá 
sản trong thời kỳ lam phát. 
Grial đoạrt thứ hai, từ 1884 đến 
1919, là một sự phát triển tăng 
tôc, được kích thích bởi chính 
sách bành trướng đế quác 
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Nhật Bản, nhất là sau chiến 
tranh Trung —- Nhật 1894-1895 
và chiến tranh Nga - Nhật 
1904-1905 Chiến tranh Nga 
~ Nhát tao đà phát triển 
ngành công nghiệp đóng tàu 
và công nghiệp nặng nọì 
chung. Vốn góp công nghiệp 
tăng gấp 3 trong Thấ chiến Ï 
khi thì trưởng chầu ÄÁ do 
thương mại Nhật thao túng. 
Sự giảm sút kinh tế toàn cầu 
tiếp theo sau Thế chiên Í dân 
đến thời kỳ suy thoái kinh tế 
léo da), la đặc điêm chính của 
gìiai đoạn thư ba này, kết thúc 
vào năm 1931. Có rất nhiều 
đợt. phá sản, thất nghiệp hàng 
loạt, và tặp trung vốn vào tay 
zaibatsu. Sau 1931, giai đoạn 
thứ tư chứng kiên sư phục hồi 
hệ thông tiền tệ chịu ảnh 
hưởng do chuân bị chiến tranh. 
Hàng xuất khâu được khuyến 
khich, và nên kinh tế phục hồi 
với nhiều công ăn việc làm. 
Ngân hàng hiện đại được 
thành lập năm 1876 dưới hình 
thức Ngân hàng quốc gia. Ngân 
hàng Nhật Bản trong vai trò 
ngàn hàng trung ương được 
thành lập năm 1882, mọt vài 
ngân hàng của nhà nước cho vay 
đài hạn trong ngành ngoại 


thương, công nghiệp và nông 
nghiệp. Điểm yếu của hệ thông 
ngân hàng Nhật Bản là sở lương 
ngân hàng nhỏ quá nhiều quan 
hệ với các công ty tư nhàn bằng 
cách liên tục triển hạn các 
khoan vay lớn. Trong thời kỳ 
khung hoảng nhiều ngân hãng 
như thê phá sản, đến lượt điều 
này dẫn đến si tập trung vốn 
ngàn hàng cao độ. Từ 1926 đến 
1929 số lượng ngân hàng giảm 
từ 1.417 xuông 897, năm 1985. 
402 số tiền gởi đều nằm trong 
“Ngủ đại gia” (Dai-Ichi, Mitsui 
(nav là Ngân hàng Sakural], 
Mitsubishi, Yasuda [nay là 
Ngân hàng Fuli] và Sumitomo). 


Trong thập niên 1920 và 
1930. các công ty kinh doanh 
tổng hợp, nhất là các công ty 
zaibatsu, đóng vaL trò quan 
trọng trong việc phát triển 
ngoai thương Nhật Ban. Các 
xưởng đóng tàu Mitsubishi, 
awasaki, Ishikawaljima, và 
Hitachi phát triên, kết hợp 
theo chiều dọc với các xí 
nghiệp công nghiệp lớn chê tạo 
máy móc nặng, dầu máy và tua 
xe lửa, cáp điện và các sán 
phảm liên quan khác. Đóng 
tàu nhận được một ít trợ cấp 
nhưng phai nhường cho tư 


nhản chủ động hơn. Nippon 
Yusen Kaisha tdo Mitsubishi 
kiém soát), Osaka Shosen, và 
Toyo Kisen nôi lên như 3 công 
ty đóng tau lớn. 

Năm 1886 tổng cộng có 32 
càng tv đường sắt, năm 1905, 
624 trong sỏ 7.800 km (4.846 
dặm) đường sắt do công ty tư 
nhân điều hành. Năm 1906- 
1907, thực hiện quốc hữu hóa 
tất ca -nhưng chừa lai Ð%, 
Sumltomo, Mitsul, Mitsubishi, 
và Furukawa bắt đầu khai mỏ 
từ thập niên 1870. 


œ Hình thức kinh doanh 


Công ty cố phần (Èøbtsh:È: 
kaishø) được chính phú ủng hộ. 
Luât thương mại 1899 phần 
biệt 3 loại cong Ey: công ty trách 
nhiệm hữu hạn (yugen kaishad), 
công ty quan hệ đối tác hữu hạn 
“#Osht kaishd), và công ty quan 
hé đổi tác vô han (gomei 
baisha). Zaibatsu nắm quyền 
công ty kiểm soát hệ thống 
công ÈEy tài chánh và công 
nghiệp mở rộng thông qua một 
hệ thống vôn cô phần trực tiếp 
và liên quan, va thông qua việc 
bô nhiệm các quản lý điều hành 
trung thành. 


Có 4 lý do chình giai thích 
cho sự phát triên zaibatsu ở 
Nhật Bản. Thứ nhất, có nguồn 
vốn ban đầu lớn. Thứ hai. ban 
thân công ty cổ phần dễ tiếp 
cần các tài nguyên tài chánh 
(ngàn hàng), nguyên hiệu (mó), 
và ngoại thương trực tiếp Thứ 
ba, do cá nhàn có năng lực lãnh 
đạo, vốn là chú doanh nghiệp 
và có tài quản lý. Thư tư, các 
tô chức đưa trên gia đình áp 
dụng khải niệm hộ gia đình (7e) 
và môi) trương kinh doanh mới. 
Họ uy thác việc ra quyết định 
nhưng đöt hỏi quản lý và nhân 
viên phải trung thành. 


TUYÊN DỤNG TRONG CÔNG TW 


(saiyo). Các cồng ty lớn của 
Nhật Bản áp dụng một phương 
thức tuyên dùng dài han chung 
cho cả nhân viền lăn quan lý, 
giúp cho công tv hoạch định 
nhu cầu tuyển dụng dự kiên và 
tuyển dụng mang tính hệ thống 
cao. Công ty lơn tuyên dụng 
nhân viên mới (sau này làm 
quản lý trong công ty) gần như 
ở các trường đại học nổi tiếng 
nhất. Sinh viên mới ra trường 
được tuyên dụng, sẽ làm cho 
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công ty đến khi nghỉ hưu, trong 
công ty khuyến khích vừa học 
vừa làm. Hầu hết công ty bắt 
đầu tổ chức các buôit hội thảo 
chuyên đề cung cấp thông tin 
về công ty cho sinh viên từ 8 
tháng đến 1 năm trước khi tốt 
nghiệp đai học vào tháng 3, 
tuyển dụng chính thức bắt đầu 
sau khi tốt nghiệp và bất đầu 
làm việc vào tháng 4. Tuy 
nhiên, một số công ty thương 
xuvên lui tới để “quyết định” 
chon sinh viên một cach không 
chình thức trước khi sinh viên 
tõôt nghiệp Thông lệ này bị 
nhiều trương đại học và Bộ Lao 
đông lên án, nhưng nhiều công 
ty van tiếp bục bí mật tuyển 
sinh viên đang học. 


Công ty vừa và nhỏ thường 
linh động hơn trong việc tuyển 
dụng nhân viên điều hành và 
có thê tuyên dụng những người 
đã có kinh nghiệm làm việc. 
Lý do chính giải thích cho điều 
này là hầu hết số sinh viên 
mới có nhiều triển vọng nhất 
thường được các công ty lớn 
săn tìm. Thời gian gần đây, 
có nhiều công šy thuộc đủ loại 
đưa vào vị trí quản lý bằng 
phương pháp phi truyền thống, 
chăng hạn như săn lùng nhần 
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tài. Ngày càng có nhiên nhân 
viên bỏ Việc, và tìm cơ hội tốt 
hơn ở các công ty thác Những 
thay đái nay phấn ánh tính 
linh đóng trong thì trường Ìao 
động Nhàit Bản. 


e Ra nuyế1 đình trong công ty 

(ishi bafret/. Tiề thống riiđï, 
một quá trrnh ta quyêết định 
thông qua việc sử đụng thông 
tư. được biết đến như một hệ 
thông đòc đáo trong xí nghiệp 
Nhật Ban. Quan lý cấp cao 
nhất quyẻet định chình sách 
quản lý cơ bản, đẻ nghị và 
nghiên cứu biên phan thực tẻ 
tất cả được phân công cho mỗi 
phòng ban trách nhiệm. Quản 
lý trung cấp đảm nhận việc 
hoạch định biện pháp và sau 
nhiều lần bàn bạc thân mật 
với các phòng ban liên quan 
khác, kế hoạch chính thức 
được trình bày dưới dạng 
ringrsho, một thông tư có đề 
xuất được phát cho các phòng 
ban khác phau trong công ty. 
Vị thông tín được báo cáo lên 
cấp cao nhất, quan lý cấp trên, 
bao gồm tông giám đốc điều 
hành, đều biết đến kế hoạch, 
lúc này kế hoạch đã được đệ 
trình trong cuộc họp ban giám 


độc. Do đó. sự ủng hộ kẻ hoạch 
trong một cuác hợp như thế, 
được nhất trí theo nguyên tẤc. 


Ehi công ty phát triên vẻ 
quì› mô và đa dạng hóa kinh 
doanh, quvền ra quyết định 
được giao cho các phòng ban 
trách nhiệm. MIlột số mình hoa 
về câu trúc hiệu qua la hệ thong 
tống hành định (Ngân hàng 
Sumitomo), tô chức phòng ban 
trông ty TNHHH1 sản xuất đỏ 
điện Matsushita), va hề thống 
có thể phân chia (bập đoàn 
Saison). Tuy nhiên, thậm chí 
trong những trường hợp này, 
kè hoạch mang tình cơ bản ít 
nhất đối với các nhóm còng ty 
và quyết định về các vấn đê 
quan trọng đầu được thưc hiện 
trong các cuộc họp quan lý cấp 
cao nhất của công ty mẹ. Ngoài 
ra, tông giảm đốc điều hành 
công tv mẹ kiểm soát toàn bộ 
nhóm hằng cách duy trì quyền 
kiêm soát đối với những sự 
phân bó nhãn sự quan trọng 
và phán bỏ ngân sách cho từng 
phòng ban và công ty con. Ở 
Nhât Bản, chình ngần hàng 
ruột cua cóng ty, khách hãng 
chủ véu của ngân hàng và công 
đoàn của nhân viên, chử không 


phả:n lä cổ đông, gây ảnh hương 
bên ngoài trong quá trình ra 
quyết đình. 


VĂN HÓA CÔNG TW 


(bgyo bunhg) Phong cách 
và chính sách độc đáo của mòt 
công ty. Văn hóa công ty Nhặt 
Bản thường có chung một số 
hiểu biết cơ bản và ý thức hệ 
quản lý khác với công tv 
phương Tây, bao gồm khái 
niệm về các vấn đề quan trọng 
như lợi nhận, cô tức, trách 
nhiệm đối vơi hợp đồng và quan 
hê cá nhân trong công ty. 
Những đặc điểm này phản ánh 
giá trì và đặc điểm hệ thống 
xã hội va kinh tế Nhật Bản. 


+ Nền lắng 

Vào đầu thời kỳ Minh Trị 
(1868-1912) anh hướng niiớc 
ngoai đối với cộng đồng lúnh 
doanh Nhật Bản rất lửn nhưng 
1b lâu sau ảnh hương này trở 
thành một bà phận trong sự 
phát triên phức tạp hơn và 
ròng lớn hơn, trong đó di sản 
kê thừa của Nhật Bán thời cận 
đại và các quá trình cụ thê 
cũng như thị trường đóng vai 
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trò quan trọng trong việc định 
hình đặc điểm của các công ty 
đang phát triên. Hai nguồn 
anh hưỡng đến tò chức bản xứ 
là các viên chức chức tướng 
qnàn takugawa và hơn (lãnh 
địa) chính thức, và sở dòng họ 
thương gia thành công (shokad/). 
Thạt lý tưởng khi phục vụ 
người có quyền thế chính trị. 
do đó xã hội được giới thương 
ø1a cũng như viên: chức úng hộ. 


Đạo Không với các quan 
điểm về trật tự xã hội nhì mọt 
trong nhiều bộ phản cùng 
hướng đến điều tốt chung, thái 
độ chấp nhận hệ thàng thứ bậc 
và chú trong đến nhàn dạng 
xá hội dê được thích nghị như 
một ý thức hệ đối với các tô 
chức hiện đại. Ngôi làng nông 
nghiệp có quan hệ bà con gần 
(bur*gku„) Và các mối quan hệ 
theo hình thức chu nhán- 
khách hàng định hướng công 
việc (oygbun-bobun) là 2 thể 
cbé xã hội cơ bản ảnh hưởng 
đến nhận thức về công ty của 
người Nhật. 


+ Ý thức hệ công ty điển hình 
Công ty Nhật Ban đường 


đại thường có một ý thức hệ 
câng ty chính thức được thê 


__ 


hiện trong ca khúc của còng 
ty, trong cac tiêu luân của 
những người lớn tuôi trong 
công tv, trong danh sach mục 
tiêu và gia trị cơ bản giống 
như sách giáo ly vấn đáp, và 
các lễ tưởng niêm và sự kiện 
chung hàng năm. Lành đạo 
trong môi công ty tìm cách 
hình thành một ý thức hệ và 
tình thần công ty khác biệt. mô 
tả công ty như một đại gia 
đình, hoặc làm một nền tảng 
cho quyền lợi chung, quan hệ 
đồng chí và các môi quan hệ 
đà) hạn. Sự hai hòa, hợp tác 
và làm việc chuyên cần sẽ 
mang đên sự thịnh vượng và 
phát triển bất chấp một môi 
trường đang thay đôi và cạnh 
tranh quyết liệt. Công ty rõ 
ràng là thứ tự ưu tiền cao nhất, 
và đao đức trang tư cách thành 
viên được đánh giá theo nghĩa 
phực vụ còng ty trung thành. 


Điều thường gặp trong ý 
thức hệ công ty thường có 
những phát biêu kiêu ngao 
nhân mạnh rằng sự thành công 
trong kinh doanh phải được 
dành lấy bằng thái độ chân 
thật vớt suy nghĩ mang đến 
quyền lợi tốt nhất cho xã hội. 
Công việc của công ty được xem 


là góp phân tạo sự thịnh vượng 
và vinh quang cho Nhật Ban. 
Tiên bac, con người, lịch sử 
cóng ty, kết quá kinh doanh, 
tất cá dược xem hợp nhất thành 
mót thưc thê xã hội hữu cơ. 
+ Xã hội hóa và củng cô 
Người Nhật ít gặp khá khăn 
khi chấp nhận rằng công ty 
sẽ cô gắng định hình thành 
viên của mình cho phù hợp với 
phong cách và đặc điềm cụ thê. 
Tính tình, thái đỏ và giá trì 
của nhân viên là những van 
đề được công ty quan tảm. Vì 
thế, nhân viên mới thường trải 
qua nhiều chiiơng trình đào tạo 
và giáo đục chuvên sàu do công 
ty tố chức. 


Đào tạo thể hiện một nỗ le 
có ý thức trong bộ phận quản 
lý để cúng cố văn hóa công ty. 
Hầu hết nhân viên sẵn sàng 
tham gia các hoạt động thân 
mật do công ty tài trợ. Mối 
quan hệ trong các nhóm làm 
việc nhỏ đều thân tình, riêng 
tư và phát triển tích cực ngoài 
giờ làm việc. Người chỉ lý 
tưởng là người g1úp nhân viên 
cúa mình giải tỏa mọi vướng 
mắc cá nhàn, cho lời khuyên, 
và kết giao màt thiết. 


Văn hóa công ty được củng 
cố băng hành vi thông thường. 
Minh họa điền hình là vấn đề 
đơn giản của việc chào nhau 
buối sáng giửa nhản viên. 
Chính sách eông tv thường yêu 
cầu nên tô chỉc một nghỉ thức 
ngăn trước khì bất đầu ngày 
làm việc trong môi vân phong 
hoặc phán xiưng, cho dù trồng 
có vẻ trân tục mây đi nữa, nếu 
không thực hiện sẽ tạo nhiều 
khó khăn. 

Thật ra, một trong những 
nét đặc trưng nhất trong văn 
hóa công ty Nhật Ban là mức 
độ quản lý công ty. Người Nhật 
đ mọi độ tuỗi và mọi thời điểm 
trong cuộc sống thường chìu 
theo tập thể nhất là người 
lãnh đạo. Do sự không có đức 
tin tôn giáo mạnh ở cá nhân, 
nên sự kiểm soát hạnh kiểm 
xã họi hàng ngày thường là 
vấn đẻ tiêu chuàn thể chế và 
nhóm cụ thê hơn. 


Hệ THỐNG THÊM NIÊN 


(nenbo Jorctfsu). Hệ thống 
tuyển đụng ở Nhật Bản trong 
đó cáp bậc, tiền lượng và năng 
lực của nhân viên trong công 
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ty dựa trên thời gian pbục vụ 
công ty. Nhân viên khi được 
tuyên dụng sẽ làm việc cho 
cảng ty đến khi nghỉ hưu. 
Lương khơi điểm xác định 
bằng trình độ văn hóa, độ tuôi, 
iời tính, và loại công việc, 
trong khi tăng lương chủ yếu 
dưa vào độ tuôi và thời gian 
phục vụ, trợ cấp nghĩ hưu dựa 
vào thời gian làm việc, chức 
vụ và mưc lương lúc nghị hưu, 
Thàm niền cùng là yếu tố quan 
trong trong đề bạt 

Hệ thống thÂm niên giúp 
cho nhân Viên hưỡng lợi từ việc 
lam ồn định: thời gian làm việc 
trong một công ty càng lâu, cho 
dù ở mức lương khá thấp thì 
sự tra công nói chung nhận 
được càng lớn. Họ hướng lợi 
từ lòng trung thành, sự ôn 
định và sự chấp hành kế 
hoạch. Tuy nhiên, người tuyển 
dụng phải gánh chịu đối với 
số nhân viên dư thừa và sự 
không lình động trong công ty 
đở số nhân viên này. 

Trong thập niên 1970, có 
sự gia tăng ôn định trong sô 
lượng nhân viên một nhóm độ 
tuổi cao, cấu trúc nhân sự hình 
tháp bát đầu sụp đô khi công 
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ty Nhật Bản chịu thiệt hại cho 
giá công lao động tăng vọt. 
Ngày càng nhiều công ty xem 
lại hệ thống thâm niên vào 
cuối thập niên 1970, thậm chí 
một số công ty ngưng tăng 
lương cho nhân viên khi họ 40 
trđ lên. Nhất là thập niên 
1980 đối mặt với tình trạng 
lỗi thời nhanh chóng của công 
nghệ và các hoạt động quớc tà 
hóa, công ty Nhật Bản buộc 
phải chú trọng đến tại năng 
và khả náng của nhắn viên 
nhiều hơn. Vì thế hé thông 
thâm niền Nhật Bạn đang ở 
bước ngoặt quan trong. 


S€TTAI 


(làm vừa lòng, nhât là làm 
vừa lòng khach hàng kinh 
doanh). Ở Nhật Ban một trong 
những cách phò biên nhất đề 
thể hiện lòng biết ơn đối với 
khách hàng ruột của còng ty 
là phải làm cho họ vừa lòng, 
thường là lời mời ăn cơm trong 
mót nhà hàng Nhật Ban 
phương Tây, tiến theo sau la 
một hay nhiều lần đến các 
quán rượu có nữ tiếp viên phục 
vụ theo kiêu Nhật. Vì chị phí 


của những tiệc tối này khá cao, 
nén cách đối xư với chì phí như 
thê không được tán thành, ở 
thanh niên có xu hướng đanh 
nhiều thời gian với gia đình 
hơn, và cùng có xu hướng tiêu 
dùng ít hơn, 


Settaì chú yêu được thịíc hiện 
trong các nhà hàng kiêu Nhật 
đắt tiên (+yo/eÙ. Rvs¿tei điển hình 
theo mẫu nhà kiểu Nhật truyền 
thống, đĩ nhiên, nhân viên phục 
vu nữ phải mặc &#nono. Buồi tiệc 
thông thường trong ;+yo(e¿ đẻ đãi 
khách quý bát. đâu băng bữa án 
có từ 10 món trở lên tmẫi món 
môt ít) keo đãi từ 2 đến 3 tiêng. 
Nêu la khách danh dự, chủ nhà 
có thê yèu cảu một nhóm £2isho 
chơi đần shamrsen (đần lu‡e) và 
khiêu vũ. 

Thường xen vào buôi chiều 
ăn uống là lơi mời đi vòng 
quanh sân gón. Vị tư cách 
thành viên trong cäc sân gôn 
giao động từ gần 10 triệu yen 
đö› với sân rmnớì xây nhưng ở 
xa cho đến vài trăm triệu yen 
đòi với sân ngay ở Tokyo, môn 
chưt gòn được xem là một hoạt 
đóng thích hợp để tướng 
thưởng cho khách hàng. 


Thương mại 





NGOal THƯƠNG 


“boobv). Theo nghìa thương 
mại quốc tế, ngoai thương co 
thế được xem Ìàm lưu lương tài 
chánh hoặc tư ban. 


+ Mở rửa Nhật Bản 

Ngoại thương hiện đại của 
Nhật Bản chỉnh thức bắt đầu 
vao năm 1859. Chức tướng 
quán Tokugawa (1608-1867) 
cho đến lúc này vẫn duy trì 
chính sách Bé quan tỏa cảng. 
Tuy nhiên, với việc ký kết 
Hiệp định Harris (Hiệp định 
hữu nghị và thương mại My - 
Nhật) vào thang 7/1858, Nhật 
Ban mở cửa buôn bán với 
phương Tây. Lúc đầu hàng 
xuat khẩu quan trọng nhất của 
Nhật Bản là lụa thô, rất được 
thị trương châu Âu ưa thích. 
Các sản phẩm xuất kháu khác 
chủ yếu là hàng hóa nguyên 
liệu thô, hang bản thành phẩm 
và thưc phâm, bao gồm trà, 
đô đẳng, hải sản, thuốc uống, 
đầu và sơn mài. Mặt hàng 
nhập khẩu chính là sợi bông, 
hàng dệt từ bông và len, đô 
sắt, đường, thảo được. tàu 
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chiến va súng. lhoảng 80% 
(hướng ma của Nhật Bản với 
Anh, các đôi tác thương mại 
kế tiếp là Mỹ và Hà lau. 
Trong giai đoạn đầu. Nhát 
Ban duy trì cán cân mẫu dịch 
thặng dư liên tục. Tuy nhiên, 
sau khi hạ biêu thuế nhặp 
khâu bằng cách ký Hiệp định 
thuế quan 1866, gia tăng việc 
nhập khâu hàng hóa sản xuất, 
và Nhật Ban bước vào giai 
đoạn cán cân mậu dịch tham 
hụt. Các Hiệp định thương mại 
được ký kết trong giai đoạn 
này không công nhân quyền 
ấn định thuê cúa Nhật Ban và 
Nhat Bản đến năm 1911 mới 
được quyền tự quản thuế quan. 


w TỪ lhời ky Phục hưng Minh 
Trị (1868) đến Thế chiến | 
Sau thởi kỷ Phục hưng 
Mình Try, ngoại thương Nhật 
Bản gia tăng đáng kê. Như 
một. phân trong nô lực gìa tăng 
sản lượng và hiện đại hóa còng 
nghiệp Nhật Ban, chính phú 
tích cực tác động đến ngoại 
thương và khuyến khích bán 
lụa thô, trà, thuốc lá, long não, 
gai dầu và đậu nành cho nước 
ngoài. Xét đến từng sản phâm, 
tỉ lệ phần trăm số lụa thô 
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trong tông hrợng hàng xuất 
khẩn giảm đần từ mức hơn 
70% vào năm 1863. Hàng san 
xuất như diễm quẹt, sản phâm 
lua, hang đết bông bắt đầu 
dược xuất khâu khoảng 1890. 
Sau 1900, nhầp khâu bông 
nguyén liêu thay cho sợi bông, 
sắt trở thành kim loại nhập 
kbầu chinh, nhập khâu tàu 
được thay bằng nhiều loại máy 
móc khác nhau. 

Đâu thơ kỳ Minh Trị (1R68- 
1912) gần như thương gia nước 
ngoài, chủ yếu là thương gia 
Anh kiểm soát mọi quyền kinh 
doanh thương mại. Theo một 
nghiên cứu 1877, 94% lượng 
hàng xuất khẩu do các công ty 
nước ngoài kiêm soát. 

Khôi lượng mậu dịch của Nhật 
Bản, năm 1870 chưa đến 30 triều 
yên (84.000 USD), đến Thế chiến 
Ï hơn 500 triệu yên (14 triệu 
DSD). Trong 47 năm tì IB68 đến 
1915, chỉ có 12 năm trong đó cán 
cân mâu c;ch thặng dư. 


+ Tử sự thịnh vượng Thê chiến 
I cho đến hệ thâng mậu dịch 
thời chiến 

Thế chiên I tạo cơ hội để 
gia tàng đáng kế lương hàng 


xuất khâu. Chiến tranh là 
nguyên nhãn làm cho lượng 
hang xuất khẩu của châu Âu 
và My giam sút và nhu cầu 
mua sản phâm Nhật Ban lai 
gia tầng. Cũng có sự gia tăng 
trong lượng hàng xuất khâu 
trang thiết bị quân đội sang 
các nước tham chiên, do đó, 
cấu trúc hàng xuất khâu của 
Nhạt thay đối, giảm tì lệ 
nguyên liệu và hàng bản thanh 
phám, và tăng tì lẻ hàng 
thành phẩm. So với số liệu 
thống kê trước chiến tranh, 
hàng xuät khẩu của Nhát Ban 
năm 1916 năm gâp đỏi, trong 
năm 1918, năm cuối của cuộc 
chiên. hàng xuất khẩu tăng 3 
lần so với mức trước chiến 
tranh. Thăng du mậu dịch tích 
lũy trong 4 năm chiến tranh 
là 1,4 tí yên (3,9 triêu USD). 


Tuy nhiên, vì có sư gia tăng 
trong như câu nội địa Nhát, cán 
cân ngoại thương thay đôi từ 
thặng dư sang thâm hụt. Thời 
kỳ đai suy thoái kinh tế toàn 
cầu, bát đầu bằng khủng hoàng 
thị trưởng chứng khoán New 
York 1929, là cú sốc đối với 
ngoại thương Nhật Ban. Tác 
hại càng trầm trọng do sư gia 


tăng đột ngột giá trị tiến tệ 
Nhật Bản ro Nhật Ban trở lại 
kim bản vì không đúng thời 
điềm trong tháng 1/1930. lang 
xuât khẩu của Nhãt Bản năm 
L93Ô giảm ä31,B“‹ so với năm 
trước, và hàng xuât khâu năm 
1931 giảm tiếp 46,65. so vơi 
1930, Mức độ nhập khảu cũng 
giam đáng kế Hàng nhập khẩu 
Dăm 19830 giam 30,23% so với 
năm trước, và hàng nhập khảu 
1981 giảm 40,35% so với 1990, 

Tiếp theo sau Sư kiện Mãn 
Châu (1981) Nhật Bản chấp 
nhận ngoại thương và kiêm 
soát hối đoái trong khi tó chức 
nên kinh tế thời chiến. với sự 
phát triển của các khối mậu 
địch trong hệ thống mậu dịch 
thế giới, thập niên 1850 là giat 
đoạn Nhật Bản bành trướng 
mậu địch sang các thuộc địa. 
Sau khi chiến tranh Trung — 
Nhật 1937-1945 nô ra, ngoại 
thương Nhật Ban ngày càng 
mang nặng tính chất thời 
chiến. Trong khi hàng nhập 
khân trở thành phương tiện để 
co được nguyên liệu phục vụ 
quân đội, thì hàng xuất khẩu 
được khuyến khích nhằm thu 
lấy ngoại tệ để nhập hàng vẻ. 
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Kiêm soát mâu dịch Nhật 
Bản được áp đặt lũy tiến, năm 
1941, với việc ban hành Luật 
kiếm soát mậu dịch, Nhật Bản 
bắt. đầu một chương trình tông 
đồng viên. Sau đó, mậu dịch 
Nhật Bản lệ thuộc nhiều vào 
“khôi đồng yen”, bao gồm các 
thuộc địa, và buôn bán với các 
nước khác khối này dều bị cắt 
đứt. Nhật Ban thăng dư mậu 
dịch so với các nước trong khối 
đồng yen và thâm hụt mậu 
dịch với các nước khác. 


+ Ngoại thương sau Thế chiến II 


Tiếp tiếp theo sau Thế 


chiến II, sự tàn phá Nhật Bán 
là nguyên nhân làm cho ngoạtI 
thương tiếp tục thâm hụt, cũng 
như bệnh thiếu ngoại tệ kinh 
niên. Cho đến giai đoạn tăng 
trưởng cao cuối thập niên 1950 
và đầu thập niên 1960, khả 
năng xuất khẩu tăng lên đáng 
kê do sự tiến bộ ấn tượng trong 
công nghệ và trong năng lực 
sản xuất. Căn cân mậu dịch 
Nhật Bản bắt đầu thể hiện giá 
trị thặng dư bắt đầu vào nửa 
sau thập niên 1960. Mặc dù 
khủng hoang đầu hỏa năm 
1978 và 1979 là nguyên nhân 
làm cho cán cân mậu dịch bị 


thâm hụt nhất thời, trong nửa 
sau thập niên 1980 thặng dư 
mậu dịch Nhật Bang tăng vot, 
đạt đỉnh điểm 96,4 tỉ USD 
trong năm 1987, rồi sau đó dao 
động bất thường. 


+ Hàng xuất khẩu sau chiến tranh 

Trong thập niên 1960, hàng 
xuất khẩu tính theo đô-la bình 
quân của Nhật Bản tăng môi 
năm 18,44, tăng 2,3 lần so với 
mức tăng chung trong rmậu địch 
thế giới. Thành phần hàng xuất 
khẩu Nhật Bản tiếp bịc thay 
đổi sang các lĩnh vực công 
nghiệp nặng: thép, máy móc và 
hóa chất, giảm hẳn sản phẩm 
dệt và công nghiệp nhạ. Trong 
thập niên 1970, hàng xuất khẩu 
máy móc và hàng điện tử tăng 
vot, được chú trọng, xem như 
sản phâm bỗ sung giá tri cao. 
Do đó, tiêu điểm mâu thuần mậu 
dịch thay đôi từ hàng đệt và 
thép sang các sản phâm như tivi 
màu và ô-tô. Trong thập nièn 
1980, hàng xuất khẩu gồm các 
sản phẩm công nghệ tiên tiến 
gồm máy vị tính, chât bán dẫn, 
máy ghì âm, máy công cụ và 
máy fax tiếp tục gia tăng đáng 
lê, và mâu thuần mậu dịch đối 
với các sản phẩm này bắt đầu 


xuất hiện. Các nước đang phát 
triên, nhất. là các nước ở Đông 
Nam Á là các nước nhập khẩu 
chính. Trong thập niên 1980, 
xuất. 1⁄3 trong tổng sð hàng xuất 
khẩu sang Mỹ. 


e Hàng nhập khẩu sau chiến lranh 

Ý nghĩa quan trọng của 
nguyên liệu thô trong ngành 
đệt câu thành khối lượng hàng 
nhập khẩu trong giai đoạn sau 
chiên tranh giảm sút trong khi 
khô) lượng hàng nhặp khâu 
nhiên lu khoảng và nguyên 
liệu kim loại tăng, trong khi 
giá đầu giảm và sự phát triêền 
ngành công nghiệp nặng của 
Nhát Ban giảm. Năm 1980, 
nh:iền liều khoang chiếm 
khoảng 50% trang tảng số 
hàng nhập khâu. Tuy nhiên, 
năm 1990, nhiên liệu khoáng 
giảm còn 24,2% trong lượng 
hàng nhập khẩu đỏ giá dân 
giam và nỗ lực bảo toàn năng 
lượng thành công của ngành 
công nghiệp Nhật Bản. Trong 
cùng gial đoạn này, nhập khâu 
hàng sản xuất tăng, năm 19590 
chiếm 50% lượng hàng nhập 
khẩu cúa Nhật Bản. 


Trước cuộc khủng hoang 
đầu hỏa năm 1973. khoảng 1/ 


3 hàng nhập khâu Nhật Bản 
từ My, khoảng 1/6 từ Bông 
Nam Á. chỉ khoảng 1/8 từ 
Trung và Cân Đòng. Tiêp theo 
sau khủng hoàng đầu hỏa 
Trung va Cân Đông, cung cấp 
70% đâu hỏa nhập khâu của 
Nhật Han, cùng cấp gần 30% 
tông lượng hàng nhập khẩu, 
trong khi phần của Mỹ giảm 
xuống chưa tới 20%, 

Trong thập nièn 1980, nhập 
khẩu hàng sản xuât từ châu 
Au, Mỹ và các nước châu Á 
đang phát triên tăng. 


CHÍNH SâCH cỦA CHÍNH PHÙ 
VỀ NGOẠI THƯƠNG 


(boebr setsahu). Chính sách 
mậu địch hiện đại của Nhát 
Bản bát đầu từ thời kỳ Minh 
Trị (1868-1912), với mục tiêu 
chính đầu tiên là đạt được sự 
bình đăng với phương Tây. 
Đen khi Hiệp định bất bình 
đăng kết thúc, thuế suất và 
mâu dịch vẫn thuộc quyền 
kiêm soát của các cường quốc 
phương Tây, do đó chính phú 
Nhat Bản bị hạn chế không 
tiên hành được các biện pháp 
nhằm cải thiện vị thế mậu 


ẠÀ 


dịch. Chính phủ khuyên khích 
quá trình công nghiệp hỏa và 
phát triển kinh tế băng trợ 
cấp, cho vay và hỗ trợ kỳ thuật, 
Nhất thiết phải nhập khẩu 
trang thiết bị, tàu, thép va các 
hàng hóa khác mà Nhát Ban 
chưa thể san xuất được va đươc 
thanh toán bằng lượng hàng 
xuất khâu. Vì thế phát triên 
vấn đề vẫn còn là một bò phần 
cơ ban trong chình sách mậu 
dịch Nhat Bản: xuất khâu đê 
nhập khảu. 


Sau 1899, bảo vệ thuế quan 
đỏ: với các ngành công nghiệp 
đặc biệt được tiến hành. Đồng 
thơi, thuê suất đối với nguyên 
liệu phải giữ ở mức thấp, để 
bao vệ hiệu quả và kích thích 
san xuất. Nhu cầu đảm bảo 
nguyên liệu và thị trường 
trong một. mót trường mậu dịch 
quốc tế thù địch dẫn đến nhiều 
nỗ lực hình thanh cai goi là 
Khối đồng thịnh vượng Đại 
Đông Á trong các nâm ngay 
trước Thế chiến II. 


Tiếp theo sau chiến tranh 
là nhu cầu vực dây nên kinh 
tế, nhất là mậu dịch. Các biên 
pháp liên quan đến mậu dịch 
cụ thê được tiến hành. Thư tự 


_ 


ưu tiên dành cho hàng nhập 
khâu do chình phủ ấn đỉnh kèm 
the kinh doanh, Có nhiều thuế 
suãt bao về hàng sản xuất, 
trong khi nguyên liệu thô về 
cơ bản được phép miễn thuế. 
Hồ trợ cụ thê được dành cho 
hoäc bị thụ hồi khi các ngành 
còng nghiệp phát triền hoặc 
chiếm được tụ thế. Vì thể, thứ 
tự tu tiền đầu tiên là thép, sau 
đó là ô-tö trang thập niên 1950, 
và máy vị tính trong thập niên 
1960 và 1970. Các nghành công 
nghiệp có tiềm năng xuất khâu 
hoặc tâm quan trong kinh tế 
chiến lược được ủng hộ, chính 
phủ khuyến khích xuát khâu 
thông qua thuế đặc biêt va trơ 
cấp tín dụng. 


Các chính sách kinh tế cơ 
bản có nhiều tác đông đâi vơi 
mậu dịch cũng như các chình 
sách mậu dịch eu thể. Sự thúc 
đầy công nghiệp hóa của chính 
phủ chủ trang đặc biệt đến đầu 
tư và tăng trưởng. Tài nguyễn 
tài chánh được chuyển qua 
ngân hàng thành phố. Ngân 
hàng phát triển của chính phú, 
cđ cấu thuế, và các mẫu chi 
cua chính phú trong các lĩnh 
vưc như thép, hóa chất, vận 
chuyên đường biển và đóng 


tàu. Kiến trúc sư chính trong 
kế hoạch này là Gục Công 
nghiệp nặng thuộc Bộ Ngoại 
thương và Gông nghiệp (MLTĐ, 
cùng với Bộ Tài chánh. Tiêu 
điểm phát triền và công 
nghiệp hóa đến lượt dân đến 
sự g1a tăng nhanh chóng trong 
đầu tư sản xuất và sản lượng, 
tăng kha năng cạnh tranh của 
Nhật Bản. 

Tự do nhập khẩu tiếp tục 
chậm lạ! trong suôt thập niên 
1960 và 1970 khi sức mạnh 
công nghiệp và giá trị xuất 
khâu thặng dư của Nhật Bản 
phát triên bơn nữa. Sau 1968, 
giá tri xuất khẩu thăng dư của 
Nhật Bản phát triền nhanh do 
chiến tranh Việt Nam, tăng 
lạm phát ở My và sản lượng 
đang cải thiện của Nhật Bản. 
Đến lượt áp lực từ bên ngoài 
nhãt là từ Mỹ muốn tự do hóa 
mậu dịch thật sự và cơ bản gia 
tăng dáng kê. Nhưng chính 
phu vân không nhanh chóng 
thực hiện . 


Bất đầu trong thập niên 
1980, vấn đề rnậu địch chủ yếu 
là giá trị thặng dư mâu dịch 
øìa tãng, và chính sách mậu 
dịch hiện hành của Nhật Bản 


ngày càng định hướng khuyên 
khích hàng nhập khẩu trong 
khi duy trì khối lượng hàng 
xuất khâu ở mức thấp. Điều 
này tạo ra sự cân thiết phải 
thay đổi thê chế quan trọng, 
một điều khó đạt được. Người 
ta tiến hành nhiều biện pháp 
nhằm khuyến khích hàng 
nhập khẩu, bao gồm cắt giảm 
thuế quan đơn phương, gỡ bỏ 
bạn chấ nhập khâu, cải cách 
hệ thống chứng nhận tiêu 
chuẩn, và phát động chiến dịch 
khuyến khích nhập khẩu. 
Ngoài ra, thỉnh thoảng có 
nhiều hạn chế xuất khẩu do 
cô ý đôi với các mặt hàng như 
ô-tô xuất sang thị trường nào 
đó. Tự do hóa mâu dịch hàng 
nông sản nhập khẩu, nhất là 
øao, tiếp tục là một vấn đề 
nhạy cảm chính trị, vì hầu hết 
các đảng phái chính trị đều 
ủng hộ nông nghiệp đáng kể. 
Tuy nhiên, chính phú liên hiệp 
của thủ tướng Hosokawa 
Morthiro (1988- ) sau cùng đã 
phá vỡ sự bế tắc, cuối năm 
1993, quyết định mở cửa một, 
phần thị trường gạo trong nước 
cho gao nhập khẩu. Quyết định 
này là một phần trong thỏa 
thuận đạt được vào phút cuối 


A  - 


đ Vòng đàm phán Uruguay 
cũng như là một biện pháp 
khẩn cấp đối với mùa lúa thất 
thu trong năm ấy. Vẫn còn 
nhiều việc cần làm để thay đến 
các vấn đề thám căn cố đề. 


NÂU THUẦN MÊU DỊCH 


(boekRr masgtftsu/. Máu thuàn 
mậu địch là một vấn đề thường 
gặp trong cac mỗi quan hệ giữa 
Nhật Bản với các nước khác 
từ giữa tháp niên 1950. Cho 
đến đầu thập niên 1980, mâu 
thuần chú yếu bao gồm các cố 
gắng nhằm kiểm soát lượng 
hàng xuất khẩu đang gia tăng 
của Nhật Bản và tránh hiện 
tượng được cho là bán phá giá 
sản phâm Nhật Bản. Trái lại, 
trong hầu hết thập niên 1980, 
tranh chân mậu dịch giữa 
Nhật Bán và Mỹ bao gồm các 
nô lực nhằm tiếp cán thị 
trường Nhật Bản nhiều hơn. 
Các cuộc đàm phán Sáng kiến 
gỡ bỏ trở ngại cấu trúc. bắt 
đầu năm 1989, đánh cìầu một 
thời kỳ mới bằng cách giả) 
quyết cái gọi là hàng rào phi 
thuế quan trong mậu tịch giữa 
Nhật Bản và Mỹ. 


_ 


Lìch sử máu thuân mậu dịch 
của Nhàt Bán kéo dài về thời 
gian lẫn phạm vi. Chẳng hạn, 
cho đến năm 1981 Nhật Ban 
cô tình hạn chế hàng xuât khâu 
từ hàng bông cho đến thép cho 
đến ô-tô sang My. Nhật Ban 
cũng đồng ý hạn chế xuất khâu 
thép sang châu Âu năm 1972. 
Đề chống phá giá, Mỹ ấn định 
mức phạt đôi với thép và máy 
công œ\ nhập khẩu với giá tháp 
thật phi lý (1978). 


Cho đến cuối thấp niên 
1970 và 1980, đdø mục tiètti của 
Mỹ muôn cai thiện sư tiềp cận 
thị trường Nhàt, đạt được như 
biện pháp điều chính như sau: 
tăng hạn ngạch nhập khẩu 
mặt hàng thịt bo và cam của 
Nhật Bản, xem lại Chương 
trình hoạt động của chính phú 
Nhật nhằm Cải thiện tiếp cận 
thị trường, thỏa thuận chất 
bán dân Nhật-Mỹ, và thóa 
thuận Chọn lọc bộ phận định 
hương thị trường bao gồm thị 
trường Nhật Bản với thiết bì 
viên thông, điền tử, dược 
phám, y cụ, lâm sản và thiết 
bị vần tái, Tương tự, điều 
khoản “Supey 301” trong Đạo 
luật cạnh tranh và kinh doanh 


xe buýt Mỹ (1988) được ap 
dung nhằm cả! thiện tiếp cận 
thị trường máy vi tính siêu 
mạnh, vệ tỉnh và sản phâm 
gô của Nhật Bản (1988). Trái 
vơi tiếp cận mở cửa thị trường 
do Mỹ thông qua, Nhặt Ban 
có nhiều tranh châp với các 
nước EC và Uc liên quan đến 
việc Nhật Bản xuất khẩu máy 
chi ám và chất bán dẫn. 


Theo thỏa thuận Sáng kiên 
gỡ bỏ trở ngại câu trúc 1990, 
Nhất Bản và Mỹ thiết lập một 
cơ sở điện rộng để mỗi nước 
giải quyết vấn đề cấu trúc ảnh 
hưởng đến mậu dịch song 
phương. Cụ thể, Nhát Bản 
đồng ý nghièn cứu tỉ mỉ những 
chênh lệch guá hiện có giữa 
Nhạặt Bản và các nước khác, 
sự phân phối của Nhật Bản 
và thông lệ nhóm kinh doanh 
cùng nhiều vấn để khác. Về 
phần mình, Mỹ đồng ý giải 
quyêt thám hụt tài chánh, mến 
quan hệ gtữa tiền tiết kiệm và 
đầu tư, chi tiêu vốn cua công 
ty và quy nghiền cứu phát 
triển, cùng nhiều vấn đề khác. 

Bảt đồng giữa các nước 
trong Cộng đồng châu Âu, Mỹ. 
và Nhật Bản về mậu dịch nồng 


nghiệp đà làm ngưng trẻ các 
cuộc đàm phán từ khi khởi đầu 
cái gọi Ìà Vọng đàm phan 
LĨruguay 1966. Ở Nhật Bàn 
cùng có sự phản đối trong nước 
đối với tự do hóa thị trường 
gao vì các đang phái chính trị 
lớn luôn bẻnh vực nông dân 
trưóc sau như một. Trong tình 
huôồng này, chính phủ hiên hiệp 
Hosokawa, thay thế chức lãnh 
đạo Đảng Dàn chủ Tự da đã 
từng thống trị 38 năm, cân 
trong sảp xếp việc mở cửa thị 
trương và tuyên bố quyết đình 
tự do hóa từng phản vào tháng 
12/1998. 


Mọt loạt các cuộc đãn xếp về 
mâu thuản mậu dịch của Nhật 
Bản lại tạo ra nhiều phát triền 
kinh tế quan trọng khác. Chăng 
hạn, Nhật Ban đáp ứng yêu cầu 
hạn chế hang xuất khẩu bằng 
cách đời việc sản xuất t1vi màu 
và ñ-to sang My. Các công ty 
Nhật Bản cùng gia tăng số lượng 
ô-tô sản xuất ở châu Áu nhất là 
Vương nuôc Ảnh. 


CñN CÂN MÊU DịCH 


(boebrt shushi). Sự chênh 
lệch qua một khoảng thời gian 


A ~ 


giữa giá trị hàng xuất khầu va 
hàng nhập khâu cúa một nước 


Nhật Ban liên tục có cần 
căn màâu địch thâm hụt sau 
Thê chiên TĨ cũng như luôn bị 
khan hiếm ngoại tê kinh niên. 
Tuy nhiên sau 1964, can cần 
mậu dịch của Nhặt Ban bắt 
đầu thê hiện đần hiện thăng 
đư. Các khoan đâu tư trang 
thiết bị ban đầu góp phần vào 
sự cai thiện. Một yếu tô khác 
là giả hang hóa ngày càng 
thấp ở Nhật Bản chứ không 
phải ở Mỹ và châu Âu, tăng 
thêm tính canh tranh quốc tế 
cho san phâm Nhật. Năm 1974 
thăng dư mậu dịch cua Nhật 
Bản giảm đáng kể để đồng ven 
tăng giá (do sự đôi sang hệ 
thông tỷ giá hôi đoái thả nói) 
và sự đột ngột tăng giá dầu. 
Tuy nhiên, thăng dư mậu dịch 
của Nhất. Bán thêm lần nữa 
gia tăng do sư tiên bộ nhanh 
trong sự phat triên cấu trúc 
công nghiệp của Nhật Bản. 

Trong thập niên 1980. các 
yếu tớ như sự chênh lệch câu 
trúc ví mô giữa Nhật Ban và 
Niỳ, mưc tiết kiệm cao của 
Nhật Ban và sự tiêu thụ quá 
mức ở phương Tây góp phần 
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làn: tăng thăng dư màu (lich 
cua Nhật. Bản, đến năm 1984 
đạt đến 44 ty USD, một mức 
tăng an tương so với con sô 
9,5 tỷ USD trong năm trước. 
Thăng dư mâu dịch hãng năm 
của Nhật Ban Liếp tục tăng 
cao, trong näm 1988 đạt đén 
95 ty DSD, trong đó 47,6 tv 
USD là thăng dư mâu dịch chỉ 
xiêng với My. Cán cân mậu 
địch một chiều của Nhật Bản 
vơi Mỹ là nguyên nhân chính 
phát sinh mâu thuần liên tục 
giữa ha! nước. 


CAN cẦN THAH TOÊN QUỐC Tế 

(Eobusai shushi). Số sách 
ghì chép thống kê tất cả giao 
dịch kinh tế giữa cư đân của 
nước bao cáo và cư dân ở tất 
cả nước khác. 


# Cán cân mậu dịch hàng húa 

Được định nghĩa như sự 
chẻnh lệch giữa hàng xuất 
khâu và hàng nhập khâu, đây 
là mòt trong những biện pháp 
thường được áp dụng nhất 
trong hoạt động cán cân thanh 
toán của một nước. Nhật Bản 


thâm hụt trong mâu dịch bang 
hoa vào những năm đâu sau 
chiên tranh cho đền giữa tháp 
niên 1950, thời điểm khi nên 
kính fé quốc gia chưa phục hôi 
hoàn toàn. Giữa thậpb niên 
1960, Nhàt Bạn tăng khả năng 
canh tranh quôc tế của mình 
đến mức bất đầu thường xuvên 
tháng dư trong cán cân mậu 
địcp hãng hóa. Tăng nhanh 
trong thập nien 1980, đạt định 
điểm trong năm 1987, thặng 
dư bãt đầu giảm trong năm 
1988 doö phát triển cau trong 
nước và sư táng giá đồng yen 
tiếp theo sau Hiệp định Plaza 
tháng 93/1985 Ñầm 1990, tông 
sô thặng dư mậu địch của Nhật 
Bạn la 65,5 tỷ USD vơi Mỹ, 
18.5 tỷ USD với Công đồng 
chau ø\u, va 28,1 ty USD với 
cac nước đang phát triên ở 
Đèng và Nam Á, 


+ Căn cần mâu dịch trong mậu 
dịch vô hình 

Hạng mục vô hình hao gồm 
các khoản rhu chỉ Lrung vận 
chuyên, bảo hiểm, đi lài quan 
hẹ giao dịch và du lịch, thu nhập 
đâu tư và lãi suất tiền vay. Dữ 
liệu về các hoat động giao dịch 
rong mậu địch vô hình ở Nhật 


Ban Lý 1961 cho thấy mộ xư 
hướng òn định ngày càng thám 
hụt nhiều hy Nhàêu yến tổ giải 
thích cho sự thầm hụt. Thứ nhất, 
phải mát môt thời man dai Nhật 
Ban mới hình thành dược bât 
động sản ở nước nigoàt đến mức 
lợi Lức thu được từ sỡ bât động 
san này có tác đồng đề nhận thấy 
đòi với mức nợ tịnh trong mậu 
dịch vô hình "Thí hai, vì hàng 
nhập khẩu của Nhật Bán là 
nguyên liệu, nên chị phí vận 
chuyền thường cao. Thứ ba, trong 
nhiều năm Nhật Bản phải trá 
một sô tiên đang kẻ cho việc cấp 
phép sử dụng công nghệ cho các 
cỏng ty nước ngoai Trong nưa 
sau thật: niên 1980, sự thâm hụt 
của Nhất Ban trong màu dịch 
vô hình tăng nhanh do sự tăng 
giá cúa đồng ven và du lịch nước 
ngoài tăng. Sự thâm hụt của 
Nhạt Bản trong các giao dịch đmn 
phương. một phần trong mậu 
dịch và hình, cùng phát triên 
nhanh trong giai đoạn này do 
sự gia tầng viện trự phát triển 
chình thức (OTDAI. 


+ Số (ư tài khoản hiện hành 


Số đư này kết hợp mậu dịch 
hàng hóa tịnh, thanh toán 
chuyên khoản, và mậu địch vô 
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hình tình. Số dư tài khoản hiện 
hành cua Nhật Bán dao động 
mửữa thâm hụt và thặng dư 
trong giữa thập niên 1950 đến 
gìưa thập niên 1960, phân ánh 
chu kỳ kinh doanh. Sau đó 
Nhật Ban duy trì mức thăng 
dư trong tài khoan hiện hành 
liên tục ngoại trừ mát vài nãm 
trong hai cuộc khủng hoảng đâu 
mó trong tháp niên 19270. 
Trong nứa đầu thập niên 1980 
thăng dư tài khoan hiện hành 
tăng do giá dầu gìiäm và lượng 
hàng xuất khẩu tăng. Tuy 
nhiên, sau khi đạt đỉnh điềm 
khi tỷ lệ phần trăm trong tổng 
sản lương quốc gia (GNP) đạt 
mức 4,3“z năm 1986 và đạt mức 
87 tỷ LISD năm 1987, lại giảm 
đáng kẻ, có thể quy cho một 
vài yêu tả, bao gòm sự tăng giá 
đồng yen và gia tăng đầu bí 
công nhằm mục đích đẩy mạnh 
cầu trong nước. Năm- 1990, 
thăng dư tài khoản hiền hành 
là 35,8 tỷ USD, hay 1.2% GNP 


TỰ DO HÓA MÊU DỊCH 


(boekti Jiyukd). Ngav sau 
Thế chiến TĨ, Nhật Ban được 
phép duy trì những biện pháp 
hạn chế xuất khâu. Như một 
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điều kiện tham gia tô chức 
quộc tế như H›iệp định chúng 
về thuế quan và mậu dịch 
(GATT) và Qũùy tiền tệ quốc tè 
(TME), nhưng Nhật Bản được 
yêu cầu phải tự do hóa về cơ 
bản chính sách mâu dịch của 
mình. Năm 1955, tỷ lệ phần 
trăm sản phẩm được tự do hóa 
chỉ 154, nhưng con số này 
tăng lên 903 năm 1963. Mậu 
dịch quốc tế được tự do hóa 
hơn nữa trong thập niên 1966 
do các đàm phán thuả quan đa 
phương của GATTT Nám 1967, 
Nhật Ban cắt giảm thuê đồng 
loạt yếu tỏ các cuc đàm phan 
được gọi là Vong đàm nhăn 
Kennedy và bãi bo thuế đánh 
lên 2.147 màt bàng. Những 
cuộc bàn thao vào giữa thập 
niên 1970 gọi là Vàng đàm 
phán Tokyo cất giảm nhiều 
loại thuê hơn. 


Trang thập niên 1980, Nhật 
Ban ấp dụng các biện pháắp 
thăm mở cửa thị trường trong 
nước cho hàng nhập khẩu. 
Trong Chương trình hoạt động 
nhằm cai thiện tiếp cận thị 
trường năm 1985, thuế giảm 
hoäc miên đôi với 1.853 mặt 
hàng. Thuế quan của Nhật Bản 
vân còn bảo hộ 12 mặt hàng 


nông sản băng các quota nhập 
khäu. nhưng áp lực quốc tế 
buộc Nhật Ban pha) gỡ bỏ mọi 
han chè 


JcTaO 


(Jetorol Chữ đầu của Tô 
chức ngoại thương Nhật Bản 
(Nirhon Boekiì Shinkokal). Cơ 
quan xúc tiến mậu dịch chính 
thức của Nhật Bản, dưới sự 
guám sat của Bộ Ngoại thương 
và Cóng nghiệp. Được thành 
làp năm 1958. Mặc dù ban đầu 
được thành lập để xúc tiến 
xuất khẩu từ Nhật Bản, hoạt 
động của .JE TRO chủ trọng đến 
cá việc xúc tiến nhập khẩu lân 
xuất khẩu trong những năm 
gần đây. Văn phòng JETRO ở 
hải ngoại cung cấp thông tín 
về thị trường nước ngoài cho 
các nhà xuất khẩu Nhật Bản 
và thông tin cho người nước 
ngoài quan tâm đến thị trường 


Nhật Ban. 
ông nghiệp 


LịcH sỬ CÔNG NGHIỆP 


(Sa›gxoshr). Lịch sử công 
nghiệp hiện đại của Nhật Bản 





có thẻ chia thành hai gIAi 
đoạn: giai đoạn thứ nhất, thời 
ký đầu hiển đại từ thời kỳ 
Phục hưng Mình Trị (1363) 
đến cuối Thẻ chiên [IÍ, trung 
đó chủ nghĩa tư bản được thiết 
lập ở Nhật Bản, và giai đoan 
thứ hai, giai đoạn dương đại 
chứng kiến sự tái thiết và tăng 
trưởng kinh tế nhanh. 


+ Công nghiện đầu hiện đại 
(1868-1945) 

Cuộc cách mang công 
nghiệp của Nhật Bản bắt đầu 
vào cuối thập niên 1880. Câng 
nghiệp nhẹ, nhất là công 
nghiệp dệt, phát triển nhanh 
từ 1887 đến 1896, trong khi 
đợt công nghiệp hóa lần thứ 
hai từ 1897 đến 1906 dẫn đến 
việc hình thành nhiều ngành 
công nghiệp nặng. Chính phu 
Minh Trị đi đầu trong việc 
phát triển các ngành công 
nghiệp cơ ban như đường sắt 
và khai khoáng, cũng như 
nhiều ngành công nghiệp sản 
xuãt như đóng tàu, sắt thép, 
và máy công cụ. Hầu hết 
những xí nghiệp này sau này 
được chuyển sang bộ phần tư 
nhân. 
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Trong Thé chiến [ ngành 
công nghiệp Nhất liấn có sư 
tăng trương đáng ké, phần lớn 
hướng lợi từ tình trạng không 
đu năng lực của các nhà cung 
cấp châu Âu. đang b¿ chiến 
tranh, và có nhu câu lợn đối 
vơi đôi tàu vận chuyên của 
Nhất Bán. Sự phát triên bùng 
phát trong công nghiệp diện 
ra trang giaì doan chiến tranh 
kh: giá trị hàng xuất khẩu 
Nhật Bản tăng gấp ba lần, và 
có sự tích lũy tư bản. Sản )ượng 
công nghiệp vượt sản lượng 
nóng nghiệp trong khi chiến 
tranh, chú nghĩa tư bản ở Nhật 
Bản có cơ sơ phát triên 

Bất chấp những khó khăn 
kinh tế do anh hương của sự 
suy thoä) kinh tế năm 1920, 
trận Động đất Tokyo 1923, và 


Thơi kỳ suy thoái kinh tế: 


Showa trong thập niên 19380, 
sản lượng của ngành còng 
nghiệp Nhật Bản tiếp tục tăng 
nhờ vào tiến bộ còng nghệ, 
tính hiệu qua cao hơn trong 
kỹ thuật san xuất, và sư phat 
triên kỳ thuật quản lý nhăm 
mục đích đảm bao lòng trung 
thành của nhân viên. Các 
ngành cóng nghiệp nặng cua 


_ @& 


Nhật Bản như sát thép và 
đóng tàu, phát triền mạnh 
trong thập niên 1930. San 
lương của ngành công nghiệp 
hoa chất và may công cụ, mãy 
điện và gốm sử đều phảt triên 
mạnh trong giai đoạn này. 
Hàng xuất kháu tàng nhanh, 
nhất là sản phẩm dết và tạp 
hóa. Trong ngảnh máy chinh 
xác, sản phẩm nội địa gân nhĩ 
đap ứng nhu câu trong nước. 


Trong suốt giai đoạn này, 
không hé cö chính sách chöng 
độc quyền ở Nhát Bản. Từ thời 
kt Phục hưng Minh Trị, quan 
tâm hang đầu của giới lãnh 
đạo trong nước là sự sống con 
cua nước Nhật khí đối mặt 
trước mỗi đe dọa thống trì 
chính trị và kinh tẻ của 
phương Tây, Vì thế, trong gia) 
doan này, trước khi Nhật Bản 
bị thua trán trong Thê chiến 
II, chính phú vẫn chưa dặt 
(rong tâm vào cạnh tranh kình 
tế. Chinh phú cho rằng quyền 
lợi quốc gia tết nhảt do các 
công ty lớn, hùng mạnh, được 
thành lập từ lâu đời, như 
Mtitsui, Mitsuhishl, và 
Sumitontvo phụe vụ-zaiBdtxs 
(nhóm tài chánh) có nhiều tài 


nguyên dân đất sự tiến bộ công 
ngh›ệp của quôc gia. Z2aIbAtsu 
chỉ phat ngành công nghiên 
trong giai đoan này, sư dụng 
quyền đầu sö chính trị đối với 
môt lĩnh vực rộng các ngành 
công nghiệp như sấn xuất, 
khai khoáng và g1ao thông vận 
tat cùng như tại chánh và 
ngoa›\ thương. 


Đỏng thời, một cầu trúc kep 
phát triền trong ban thân 
ngành công nghiệp sản xuất, 
mộ† mặt, sõ lượng công Ly 
tương đối nhỏ với phưøng pháp 
sản xuất cần nhiều vốn, và mặt 
khác, đại đa sỏ công ty nho 
vốn ít, cần nhiều lao động và 
những cô phần gia đình. Năm 
1930, 60% lực lượng lao động 
san xuât trong nước được các 
công ty tuyên dụng chưa đèn 
1Ú cöng nhân. Mặc đì con số 
này giảm còn 9% năm 1986, 
“cấu trúc kép”- chiếm tỷ lệ cao 
trong các doanh nghiêp quy mó 
nhỏ có mới quan bê lệ thuộc 
vao các công ty lớn - tiếp tục 
là một đặc điểm chính trong 
nền kinh tế Nhật Ban trong 
giai đoạn sau Thế chiến ÏĨI. 


Cố nhiều ngành công 
nghiệp mới xuat hiện trong các 


năm giữa hai cuộc thê chiến. 
Chẳng hạn, sư phát triển 
ngành công nghiép điện đả 
giúp phát triên ngành công 
nghiệp luyện nhôm. Sự phát 
triển rađio dần đến sự bất đầu 
sản xuất óng đèn hình chân 
khóng. Nhiều đoanh nghiệp 
bưưc vào lĩnh vực này, kê ca 
các công ty ngày nay nôi tiếng 
như “Fập doàn Toshiba và Công 
ty TNIIH Victar Nhật Bản. 
Nhiều công ty sản xuất khác 
cúa Nhật Bản nồi tiếng ngày 
nay đều đươc thành lập trong 
thời điểm này, như Tập đoàn 
ô-tò Toyota, Công ty TNHH ö- 
tô Nissan, và Cúng ty TNHỈHH 
công nghiệp nặng Mitsubishi. 


Tiền trở cấp hồ trợ cho việc 
sản xuất xe cộ cho quân đội 
và thay thế sự san xuât trong 
nước bằng việc nhập khẩu tàu 
hàng. Sự ra đời của Ninpon 
Seltetsu (Công ty thép Nhật 
Bản), một trust sắt thép, là 
do sự chỉ đạo của chính phú. 
Sự tăng trưởng kinh tế của 
được luật pháp khuyến khích 
thành lập các ngành công 
nghiep riêng lẻ, chú trọng đèn 
ô-tô, càng nghiệp hóa dầu, sắt 
thép, máy công cụ và sản xuât 
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máy bay. Chẳng hạn, ngành 
công nghiệp sản xuất ô-tô non 
trẻ được Luật công nghiệp sản 
vuát ô-tô 1935 khuyến khích. 


+ Lịch sử công nghiệp đương 
đại (lừ 1945) 

Trong giai đoạn tái thiết 
tiếp theo sau Thế chiến II, sư 
phục hồi các ngành còng 
nghiệp chủ chöt được hà trợ 
bằng một chính sách cóng 
nghiệp gọi là Chương trình 
sản xuất mì tiên. Khả năng 
kém phát triên ở một số vùng 
được xem là hạn chế sự tăng 
trưởng chung, vì thế các ngành 
công nghiệp điện, sắt thép, 
vận tai hiển và than được xem 
la mục tiêu cho quá trình phát 
triển nhanh. 

Chiến tranh Triều Tiên 
(1950-1953) giúp ngành công 
nghiệp Nhàt Ban có khả nãng 
thoát khỏi tình trạng trì trệ 
vào cuối thập niên 1940. Bằng 
cách cung cân cho các lực lượng 
Liên hiệp quốc phục vụ ở Triệu 
Tiên với số lượng khi tài không 
lỗ, Nhật Bản có được sô ngoai 
tệ cần thiết để thanh toán sẽ 
hàng nhập khẩu cần thiết, 
chiến tranh do đó là yếu tô 
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thuc đây sự phục hỏt kinh tế 
trong thắp niên 1850. 


Trong giai đoan tăng trường 
nhanh từ cuối thập niên 1950 
đến đầu thập niên 70, cac 
ngành công nghiệp như sắt 
thép, công nghiệp xây dựng, và 
ngành công nghiệp dược phẩm 
phát triển nhanh, và sản phẩm 
điện gia dụng và ngành công 
nghiệp hóa đầu phát triên. Môi 
trường kinh tế quốc tế trong 
thời điểm này thuận lợi cho 
hàng xuất khảâu của Nhát Ban, 
trong tháp niên 1960, xuâật 
khẩu bình quân của Nhật Bản 
tăng 18,1% mnöi năm, tặng 2,5 
lần mức tăng chung trong mâu 
địch thế giới. Giai đoạn này 
chứng kiên sự hình thành một 
câu trúc còng nghiệp dựa trên 
nguyên liệu được sơ chế trong 
nước rồi xuất khẩu. 


Trước sự thành công trong 
các ngành công nghiệp sắt thép 
và đang tàu phục vụ xuất khẩu, 
cac ngành công nghiệp khác 
như máy chính xác và thiết bị 
quang hạe, điện tử cũng chuyển 
sang đính hướng xuất. khẩu. 
Nhiên khoản đầu tư khổng lồ 
trong cơ sở vật chất cho ngành 
công nghiệp nặng, đặt trong 


khu đô thì Tokaido kéo đài từ 
bờ biền Thái Bình dương tìï 
Tokyo đên OÔsaka và Kobe. 
Toàn bộ các khoan đầu tư nhà 
xương và trang thiết bị đêu vượt 
quá lợi nhuận và tv lệ vốn vay 
ø1a tăng. 

Quản lý năng động đòi hoi 
nhù câu về vốn ngày càng tăng. 
ngàn hàng đáp ứng bằng khơi 
lượng tiền gửi tiết kiệm gia 
đình. Mối quan hệ giữa công 
ty và các ngân hàng ruột trở 
nên khắng khít hơn, các tập 
đoan công nghiệp eo nhiều công 
ty trực thuộc hình thanh quanh 
các ngán hàng lớn (Èerrectsu). 
Chủ nghĩa tn7 bản công tv năng 
động này và sự lệ thuộc nhiều 
vào sự cấp vôn gián tiếp là đặc 
trưng của cấu trúc công nghiệp 
Nhât Ban và cũng là cơ chế cơ 
bạn tạo ra sự tăng trưởng mạnh 
trong kinh tế. Thu nhập quốc 
gia của Nhật Bản tăng gấp đôi 
trong thập niên 1960, năm 
1968, tông sản lượng quốc gia 
Nhât Ban lớn nhất hàng thứ 
hai trong các nền kinh tế thì 
trường thê giới. Trong thập 
niên 1960, sự phần đối của giai 
cấp lao động trong mùa xuân 
trở thành một cơ cấu chính thức 


đê. giai cấp lao động Tnặc cả, 
thương thảo đê có được sự phân 
phối thụ nhập bình đăng hơn. 


Nô lực cắt giám chỉ phí và 
gìa tăng tính hiệu quá trong 
cuộc khủng hoảng đầu mò năm 
19723 făng cường kha năng 
cạnh tranh của các ngành công 
nghiệp xuât khẩu chính, du đó, 
nhu cầu năng lượng giảm 37% 
trong ngành còng nghiệp hóa 
chất và hơn 20“ trong ngành 
còng nghiệp sắt thép. Trong 
ngành công nghiệp ô-tô. nỗ lực 
tiết kiệm năng lượng dân đên 
việc sản xuất ô-tô nho hơn và 
nền kinh tế nhiên liệu gia 
tăng, làm tăng khả năng cạnh 
tranh trong xuất khẩu. 


Khủng hoaàng đầu mỏ 1929 
cũng tạo ra những thay đối 
đáng kể trong cầu trúc công 
nghiệp quốc gia. Các ngành 
công nghiệp năng. hỗ trợ cho 
sự tăng trưởng kinh tế nhanh, 
ngưng trẹ, và sự chú trọng 
chuyên tử các ngành công 
nghiệp nặng như điện tử và ö- 
tò sử dụng công nghệ cao và 
máy móc tinh vị. San lượng 
tăng nhờ vào các cải tiến một 
lấp các máy vị tính nhỏ vào 
máy công cụ đê phát triển thiết 
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bị kiêm soát kỹ thuật số. Củng 
chính vào cuối thận nàn 1970, 
ngành công nghiên máy tính 
và ngành công nghiệp bán dân 
bát đầu phát triển nhanh, 

Mặc dù sự tăng giá đồng 
ven sau này giam khá năng 
canh tranh giá eua hạng Nhat 
Bản xuất khảu, nhưng khối 
lượng xuất khâu văn còn ở mức 
cao. Nhật Ban, da vào hàng 
xuat khẩu đế phục hồi kinh tử, 
bị chị trích vì khóng có hành 
động kích cầu trong nước, và 
mâu thuận mâu địch trở thành 
một vấn để cấp bách. 


Nhiều nhà quan sát bên 
ngoà!t thường chú trọng vai trò 
của mỗi quan hệ giữa doanh 
nghiệp và chính phu trong việc 
gia tăng khả năng cạnh tranh 
(đa Nhật Bán. Từ thời kỳ Phục 
hưng Minh Trị, chính phu 
Nhật luôn chú trọng công 
nghiệp để phát triên nên kinh 
tế Nhật Ban. Người ta cho 
rằng nhất la sau Thế chiên IE, 
chính phi nhân đang các bò 
phân then chất rồi sau đó chu 
đdöng khuyên khích các công 
ty lớn tiến hành nghiên cứu, 
đầu tư và phát triền cần thiết. 
Minh họa gản đaày là sự 
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khuyến khích cua chính phủ 
vào đầu thập niên 1980 đối với 
cac nhà ấn xuât Nhật Bản 
nén vượt qua công ty may tính 
không lỏ của Mỹ 1M. Tuy 
nhièền, các nhà quan sat khác 
khang khăng cho râng phân 
lớn tín dung đãnh cho sự tăng 
trưởng kinh tế nhanh của 
Nhât Bản phai dành cho bộ 
phán tư nhân hơn là bộ phận 
nhã nước. Họ qua quyết rằng 
việc áp dụng công nghệ mới 
và sự phát triển sản phẩm mới 
thuóc về cơ chế cạnh tranh thị 
trương hơn là sự lãnh đao của 
chính phú, và trong nhiều lình 
vực quan trọng, chẳng hạn như 
ngành công nghiép robot, 
chính phú chậm phản ứng 
trước thử thach công nghệ mới. 


CấU TRÚC CÔNG NGHIỆP 


(sangyo Eozo) Kinh tế quốc 
gia theo qui ước chia thành 3 
bộ pbảán: các ngành eông 
nghiệp eø ban (nông, lâm và 
ngư nghiệp), các ngành cáng 
nghiệp nhị đăng (khai khoang, 
sản xuất và xây dưng) và các 
ngành công nghiệp tam đăng 
(gìao thảng ván tải, viên 


thông, bán sỉ và lẻ, ngân hàng, 
tài chánh và bất động sản, 
phục vụ kinh doanh, cung cấp 
nhân sự và quản lý cộng đồng), 
Nói chung, kinh tê quỏc gia 
trong các giai đoạn phát triền 
ban đầu chú yếu là sản xuất 
cơ bản liên quan đến ruông 
đất. Khi nền kinh tẻ phát triển 
và thu nhập tăng, phần san 
lượng, vốn và lao động trong 
bá phận cơ bản thường có 
khuynh hướng giảm, và phần 
sản lượng, vốn và lao động 
trong bộ phận nhị đẳng thường 
cá khuynh hướng tăng. Trong 
các giai đoạn phát triển sau 
này, bộ phận cơ bản chỉ chiếm 
một phần trong tổng số hoạt 
động kinh tế. bộ phận nhị 
đăng bất đầu giảm sút theo 
nghĩa tương đôi, va chủ yếu là 
bộ phận tam đăng. 


+ Kinh nghiệm lịch sử của Nhật Bản 

Sư phát triển kinh tế Nhật 
Ban sau thời kỳ Phục hưng 
Mình Trị (1868) là một minh 
họa tuyệt hảo cho những mẫu 
này. Trong sự phân phối lực 
lượng lao động giữa khu vực 
nông nghiệp và phi nỏng 
nghiệp, thay đổi điễn ra châm 
cho đến đầu thập niên 1900, 


tăng đáng kê từ đo cho đến 
Thế chiến Ì[, và tăng rất 
nhanh trong cac thập niên sau 
khi chiến tranh bùng nòỏ. 3au 
1960, lực lượng lao động nông 
nghiệp bắt đầu ký kết hợp 
đóng, theo nghĩa tuyệt đối, và 
thậm chí những người còn lại 
ở nông trại chỉ là số nông dân 
làm việc bán thời gian. 

Trong bệ phân nhị đẳng, số 
liều thống kê thể hiện sự phát 
triển tương đối trong việc làm 
và san xuảt cho đến giữa thập 
miên 1970. Bộ phận tam đẳng 
vân øìữ phản tương đôi ồn định 
trong sản xuất nói địa tịnh 
trước Thẻ chiên IÌ, mặc dù 
nhần lực lương lao động trong 
nước có mở róng. Sau Thế 
chiến II, phần việc làm trong 
bộ phận này tiếp tục tăng, 
trong khi phần tổng sản lượng 
nội địa (GDP) vẫn ốn định cho 
đến đầu thập niên 1960. lúc 
này cũng bất đầu tăng. 


+ Những thay đổi trong sản xuất 

Sự so sánh trên điện rộng 
trong sản xuất công nghiệp 
nhẹ và nặng cha thây công 
nghiep nhẹ chiếm 85% tông 
san lượng cho đến năm 1900. 
Từ đó trở đi, phần này giảm 
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dần, sau 100 năm, vị thế tương 
đối của công nghiệp nhe và 
nặng thay đổi hoàn toàn. Sản 
lượng hàng dệt từ mức hơn 
25% trong tổng sấn lượng 
trong thập niên 1890, trong 
khì trong thập niên 1870 chưa 
đây 1%, cho đến Thế chiến II, 
đ mức gân 30%. Sự phát triển 
hén tục của hàng đệt cho đến 
w1a1 đoạn trước chiến tranh tao 
ra nhiều eø hòi việc làm đáng 
kê cho lao động nữ nhàn rỗi 
(trong nóng nghiệp Đây là đặc 
điểm nó! bật trong su thay đôi 
lao đồng thời tiền chiến. Sau 
Thế chiến II, ngành công 
nghiệp đệt bắt đầu giảm, năm 
1990, ngành công nghiệp chì 
chiếm 3,1% lực lượng lao động 
trong nước. 


Trong công nghiệp năng, 
công nghiệp sắt thép bắt đầu 
phat triển trong thập niên bất 
đầu từ nám 1910, nhưng biện 
pháp bảo hộ của chính phú rât 
cần thiết đẻ tranh sự cạnh 
tranh quốc tế. Sau Thế chiến 
[I, kim loại cơ ban giữ phần 
ôn định trong san Ìượng sản 
xuất. Mặt khác, ngành công 
nghiệp máy công cụ, sau khi 
tương đối chậm tiến trong gia 
đoạn trước Thế chiến II, có sự 
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nhát triển ngoạn mục trong 3 
thập niên sau 1945, phần sản 
tượng sản xuất tăng 40⁄4 năm 
1972. Lúc này Nhật Ban là 
nước xuất khâu máy hàng đầu 
trên thế giơi Công nghiệp hoa 
chất vẫn tương đối òn định, 
chiếm khoảng 10%. trước Thẻ 
chiến II và sau chiến tranh 
tăng lên 20%. 

Giai đoạn phát triển kinh 
tế quốc gia trong thời gìan gần 
đây nhất được gọ! là chủ nghĩa 
háu cóng nghiệp, với sự giảm 
sút phản việc làm trong bộ 
phán nhị đăng, có sự thay đổi 
từ san xuất hàng hóa sang dịch 
vụ. “Cách mạng dịch vụ” này 
tạo ra sự tăng trướng liên tục 
trong các ngành công nghiệp 
tam đẳng, dường như bắt đầu 
đ Nhật Bán vào giữa thập niên 
1970, khi việc làm trong 
ngành sản xuất bắt đầu giam 
sút. Năm 1990, bộ phận tam 
đăng chiếm 60,8% tổng san 
lượng và tuyển dụng 59% lực 
lượng lao động trong nước. 


e Mối quan hệ vứi cấu trúc 
ngoại thương 

Thành phần hãng xuât khẩu 
và hàng nhập kháu phán ánh 
giai đoạn công nghiệp hóa của 


một quốc gia. Hàng xuất khẩu 
chính của Nhật Bản là trà va 
lụa thô khi quốc gia này mở cửa 
giao thương với các cường quốc 
phương Tây trong thập niên 
1860, lụa thô vẫn là mặt hàng 
xuất khâu quan trọng nhất cho 
đến 1929. Trong thập niên 
1930, bông thay cho lụa thô nhịữ 
mặt hàng xuất khẩu chính của 
Nhật. Trong giai đoạn đâu sau 
chiến tranh, hơn một nửa hàng 
xuat khaảu thuộc ngành công 
nghiệp nhe. nhưng với sự mở 
rộng cac ngành cóng nghiệp 
năng. hang xuất kháu Nhật Bản 
tiếp tịc chuyên sang hàng hóa 
trong ngành công nghiệp nặng, 
chiếm hơn 87% tổng giá trì 
hàng xuât khảu năm 1990. 


Hàng nhập khẩu của Nhật 
Bản gần như chỉ toàn là sản 
phẩm sản xuất trong giai đoạn 
đầu Minh Trị. Công nghiệp 
hóa trong các thập niên tiếp 
theo sau giúp Nhật Bản có khảä 
năng gia tăng việc nhập kháu 
nguyên liệu thô. Vì thế, trong 
thập niên 1930, hàng nhâp 
khẩu của Nhật Bản gôm còng 
nghiệp nhẹ (12), công nghiện 
nặng (30%), thực phẩm (187), 
nguyên liệu (3322) và nhiên 


liệu (7%). Năm 1988-1990 các 
con số tương ứng là 16, 31, 14, 
141. và 221%. 


NÔNG NGHIỆP 


(nosyo!. Trước thơi kỳ Phục 
hưng Minh Trị 1968, 80% dân 
sò Nhật sông bằng nghề nông. 
Lua là hoa màu chính. Có sự 
chủ trong cải thiên năng suất 
trên mỗi đơn vị điện tích ruộng 
lúa và các loại hoa màu khác. 
Phương pháp canh tác cần lao 
động chuyên sâu được phat 
triển khi điện tích đất đành 
cho mỗi hộ nông dân bì hạn 
chế. Những đặc điểm nông 
nghiệp này tạo ra lập quán 
canh tác và đân gian mới, sau 
đó ảnh hưởng sâu sắc đến tính 
chất văn hóa Nhật Bản nói 
chung. Sau thời ky Minh Trl, 
công nghiệp hóa và đỏ thị hóa 
có tác động đúng kê đối với 
nông nghiệp Nhật Bản. Tỉ lệ 
nòng đàn trong toàn bộ dân 
số. f¡ lệ diện tích canh tác trên 
tông diện tích cả nước, và tầm 
quan trọng tương đố) của nông 
nghiệp trong toàn bộ nền kinh 
tè đều giam sút, trong khi 
nhập khẩu thực phẩm gia 
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tăng. Với những xu hướng này, 
phản lớn sự kiên và tập quán 
trong cuộc sòng thôõn đã Nhật 
Ban bất đầu mát đi ý nghìa 
quan trọng của mình, 


e Lịch sử ông nghiệp 

Nâng nghiệp Nhật Bản bất 
đầu khoảng 2000 nãm trước 
đây, trồng lúa là chủ yếu. Từ 
thời cô đại, người La cũng trông 
nhiều hoa màu khác ở Nhật 
Bản gồm lúa mì, lúa mạch, gieu 
(cây kê Ý), híe (kê nuôi ga vịt). 
đâu nành, azuk:, da›hon, và 
bầu bí. 

Nông cụ lâu đời nhát được 
làm bằng gỗ hay đá. Khi càng 
nghệ từ châu Á đu nhập công 
cụ bằng sất, cöõ sự tiến bỏ 
nhanh troag nông nghiệp và 
phần lớn đất bả hoang đều 
được canh tác. 


Từ cuối thời kỳ Heian (794- 
1185) các dòng họ có thế lực 
nỏt lên ở các tỉnh và tích lũy 
tài san bằng sản xuất nông 
nghiệp. Nắm quyền kiểm soát 
chính quyền trong thời kỳ 
Kamakura (1185-1333), họ thể 
hiện sự quan tầm đến việc cải 
thiện và khuyến khích nông 
nghiệp. Với sa ra đời của nhiều 
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thành phỏ và thị trấn trong 
thời kỳ Edo (1600-1868), tỉ lệ 
phần trăm dân số không làm 
nông nghiệp gia tăng, và nông 
đân được yêu cầu phái sản xuất 
ngày càng nhiều hơn nữa. Tuy 
nhiên, hơn một nửa số lúa san 
xuất ra dùng để đóng thuế đất. 
số lượng lúa còn lại không đủ 
đáp ứng nhu cầu nông dân. Ho 
phải trồng thém lua mì, lúa 
mạch, hoặc kê. San lượng nông 
nghiệp gia tăng đo nỗ lực trong 
ba lĩnh vực chính: đất khai 
hoang, phân bón, và cây giống. 


Trong lúc Nhật Bản hướng 
đến hiện đại hóa sau thời kỳ 
Phục hưng Minh Trị, người ta 
tìm hiểu kỹ thuật canh tác của 
phương Tây. Tuy nhiên, vì điều 
kiện tự nhiên ở Nhật Bản khác 
hắn phương Tây, nên việc áp 
dụng cóng nghệ nước ngoài 
đơn thuần không mang lại kết 
quả. Vì thế, người ta phải xem 
lúa là boa màu chính và phát 
triển phương pháp thảm canh. 
Nhà nước cũng thành lập 
nhiều trạm nông nghiệp thử 
nghiêm để tiến hành nuôi 
trồng cây giống các laai hoa 
màu quan trọng. 


Hiện đại hóa nông nghiệp 
Trong sẽ tất cả các chương 
trình cai cách tiếp theo sau 
Thẻ chiến IT, Cải cách ruộng 
đất 1946 có lễ là cải cách 
thanh công nhất trong việc 
mang lại những thay đổi cơ 
bản và ánh hưởng sâu rặng về 
sau nay. Sự tái phân bố ruông 
đất đã giam được phần lớn sö 
lượng ta điền năm 1949, dân 
đến kết quả, khoảng 90“2 đất 
canh tác do nông dàn sở hữu. 
Khan hiếm lương thực sau 
chiến tranh, giá cao, chợ đen 
mát bàng gạo, và lạm phát, 
tát ta đêu có lợi đối với nông 
đân Nhạặt Bán. Trong hảu hết 
các trường hợp, nông đân có 
khả năng trả được nợ mượn 
khi mua đát khá dễ và bắt đầu 
đầu tư vốn để hợp ý hóa nông 
nghiệp. Chính phủ giúp đỡ 
nòng dân bằng cách xây dựng 
các chương trình trợ giá, nhất 
là đối với lúa. Chính phú cũng 
hỗ trợ các trường hoe kỹ thuật 
nông nghiệp, các trạm thử 
nghiệm và chương trình mở 
rộng. Hài hợp tác nông nghiệp 
xúc tiên sáng kiến của chính 
phủ bằng cách mở rộng các 
khoản cho vay lãi suất thấp 


và phát triêền tiếp thị nhóm ở 
cấp xã. lết qua sau cùng là 
đản số nông nghiệp khá giàu 
có, có trình độ, đông cơ và tiếp 
cận được vốn cần thiết để mua 
giống mới và phản bát tăng 
sản hữơng cũng như máy móc 
để giám bớt sức lao động. 


Nhật Bán bắt đầu khan 
hiểm lao động vào cuối thập 
niên 1950 sau khi kinh tê bắt 
đầu tăng trưởng. Nhu cầu lao 
động trong các trung tâm đô 
thị hóa làm cho nhiều người 
rơì bọ nông thôn. Phần lớn lực 
lượng lao động nông nghiệp 
hiện tại đều hơn 45 tuôi. Nông 
dân bán thời gian rất nhiều, 
hơn một nửa lao động nỏng 
nghiệp la phụ nữ. 


Nông nghiep Nhát Bản 
khỏòng thành công nếu không 
phát triển máy móc. hỏa chất 
và các công cụ tiết kiệm sức 
lao động khác. hầu như hiện 
nay tất cả điện tích đất đều 
được canh tác bằng máy. 
Phương pháp canh tác trơ 
thành nhanh chóng nhường 
chỗ cho máy kéo. máy cày và 
các loại máy khác. Do tất cả 
những yếu tó này, tổng sản 
lượng lúa của Nhật Bản tăng 
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từ 9,5 triệu tấn (10,5 triệu tấn 
My) nãn: 1950 lần hơn 13 triệu 
tấn (14,3 triệu tấn Mỹ) năm 
1975. Tuy nhiên. tiếu thụ gao 
tính theo đầu người giảm, hiện 
nay chính phủ quan tàm đến 
vấn đề sản lượng quá mức va 
kho chứa số thóc thặng dư. 
Nông dân được khuyến khích, 
trong một số trương hợp được 
trợ cấp, chuyển đối đồng lúa 
sang các hoa màu khác. Tuy 
nhiên, chính sách điều chỉnh 
sản xuất của chính phủ này tác 
động tiếu cực khi đối mặt trước 
tình trạng mùa màng thất bát 
nghiêm trọng như trong 1998. 
Những thay đôi kèm theo là 
thói quan ẩm thực, sản lượng 
thịt, sản phâm từ sữa, trái cây 
va rau ngày càng tăng. 


Nông nghiệp truyền thống 
Nhật Bản cần nhiều lao đòng 
được thay đổi thành một hệ 
thống cơ giới hóa cao, cần nhiều 
vốn chưa đây một thế hệ và phần 
lớn công nghệ mới trong nông 
nghiệp được dùng làm mô hình 
cho các nước châu Á đang phát 
triển khác. Tuy nhiên, đôi với 
tương lai vân còn nhiều việc phải 
làm. Chị phí sản xuất, nhất là 
đối với lúa quá cad, nông nghiệp 
Nhật Bản cần phải có nhiều trợ 


_ 


cấp. Hầu hết nông trại đều quả 
nhỏ không sử dụng được tết đa 
diện tích và vốn. Nông trại Nhật 
Bản khi nào và đạt đến một điện 
tích hiệu quả hơn như thế nào 
vân là vân đề cần được giải quyết. 


Nuôi cñ và ĐỘNG VỆT CÓ VỎ 

(yoshokhu; sutbœt øyogyo). Việc 
nuôi trồng nhân tạo hải sân (cần 
gọ1 là nuôi trồng thủy sản) đong 
một vai trò quan trọng trong 
ngành công nghiệp nuôi trông 
thủy sản Nhật Bán. Nhât Bán 
từ lâu đã nuôi cả nước ngọt, norr 
(một loại tảo biển), và sò. Trong 
những năm gần đây, việc nuôi 
loại cá tuyển chọn như cá đuôi 
vàng, cá tráp biến đỏ, và tôm 
pandan phát triển mạnh. Ngoài 
ra, có nhiều trung tâm nuôi cá 
và động vật co vỏ đã được hình 
thanh dọc theo bờ biển Nhật 
Bản, nơi đây nhiều loài cá và 
động vật có vỏ chọn lọc được nuôi 
nhân tạo và khi đạt đền một kích 
thước nào đó được thả xuống biển 
đề tiếp tục lớn đủ kích thước đánh 
bắt thích hợp. 


® Nuôi cá nước ngọi 
Khí hâu ở Nhật Bán thay 
đổi từ gần Bắc cực đến cán 


nhiệt đới, và việc nuôi trồng 
đai trà nhiều chủng loại cá 
nước lạnh và ấm đã phát triển 
qua việc áp dụng kỹ thuật nuôi 
cá tính VI. 

Loài cá được nuôi thành 
cõng ở Nhật Bản là tilapna. 
Nuôi thử nghiệm tất ca 8 giống 
cá tilapla được tiến hành, kết 
quả cho thấy TL nirotica thích 
hợp với khí hậu Nhật Bản nhất. 


+ Nuôi cá nước mặn 

Nuôi trồng nori và sò bắt đầu 
ở Nhật Bản cách đây khoảng 
300 năm. Ty nhiên, chỉ vào 
năm 1857 việc nuôi cá nước mặn 
(cá đuôi vàng) mới bắt đầu phát 
triển. Nuôi cá nước mặn cũng 
bao gồm việc nuôi tôm, tôm 
hùmn, tôm pandan, bạch tuộc, so, 
hàu và tảo biển (norl, toakưme, 
và tảo be). 


» Phương pháp nuôi trồng 
Phương pháp nuôi trồng 
được chia thành nuôi trồng ở 
hồ, sông, ao, ruộng lúa, hồ 
chứa nước, kênh và vùng biển 
nông. Phương pháp được phân 
theo loại cơ sở vật chất như 
sau: bảo tồn cá, rào lưới, đấp 
đè, nuôi bè, ao, và hỗ chứa. 


Thông thường, giống được 
thụ tình nhân tạo và nuôi lớn 
trong một môi trường có kiểm 
soát cho đến khi đạt đến kịch 
thước thương ma). sau đó 
chuyên đến các trai nuôi. 
Phương pháp trong đó con 
giống được thụ tình nhán tạo, 
được nuôi đạt đến kích thước 
đẻ trứng. sau khi ca để trứng, 
người ta thu hoạch, được gọi 
là nuôi trồng trọn chu kỳ. 


Trong trường hợp cá nước 
ngọt, sử dụng thức ăn tổng 
hợp, trong khi thịt cá dùng để 
nuôi cá nước mặn (ngoạ! trừ 
cả tráp biển). Thành phần chế 
biến thức ăn tổng hợp được 
điều chỉnh theo nhu cầu định 
dưỡng của các chúng loài khác 
nhau. Loại cá thường gặp và 
rẻ tiền như cá mòi, cá thu, và 
ca thu đao được dùng là thức 
ăn, ăn tươi hoặc đông lạnh. 
Cung cấp oxy bằng cách thay 
đổi nước trong trại nuôi cá, vì 
thế cần phai giữ số lượng cá ở 
mức thích hợp với khả năng 
thay nước của trại cá. 


e Nuôi cá 


Nuôi cá được thực hiện bằng 
các dự án của chính phủ trung 
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ương và quận. Từ “nuôi cá” ám 
chỉ hot đòng trong đó các 
gìông cá được tạo ra vớt số 
lượng lớn, sau đó thả vào môi 
trương biên được bảo vệ đê cá 
lớn, khi cá đạt đền kích thước 
thương mại mới thu hoach. 
Hiện nay đang nuôi cá và đồng 
vật có vỏ. kề cä các loại trong 
gial đoạn thí nghiệm, với hơn 
100 chúng loại, gồm ca đuèòi 
vàng, cá thu hoạch, ca bơn, cả 
thu ngựa, cá đuôi cng, cá thu 
Tây Ban Nha, cá mú, cả đá, 
cá hồi đá, cá mùi đen, cả bẹt, 
cua to, tôm biển bắc và mực. 


LÂM NGHIỆP 


(ringyo). Khoảng ?0% tông 
diện tích Nhật Bản là rừng. 
Rừng đóng một vai trò quan 
trọng trong việc hảo tồn đất ở 
Nhật Bản, khi các đăy núi? đốc 
đứng chạy dọc giữa quần đảo 
tì? bắc xuống nam, trong khi 
sông ngoì ngăn, chảy xiết. 
Nhật Bán là quốc gia tiêu thụ 
gồ rất lớn cũng như là quốc 
gia nhập khâu gồ súc va bào 
gô lớn nhất thế giới (chiếm 
khoảng 20% lượng gỗ mua bản 
trên thế giới). Cũng đáng Ìin 
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ý là tỉ lệ rừng trông rät cao, 
chiếm 40% tống diện tich rừng 
Nhật Bản. 


# Tình hình rừng ở Nhật Bản 
Ở Nhật Bản có rất nhiều loại 
cây moec vì sự khác biệt nhiệt 
đọ đáng kế từ băc xuống nam 
vá đồ äm ở mức cao đo các đồng 
nước ãm ở đại dương mang lại. 
Caầy cối được phân loại thành 
cac loại thường xanh bản lá 
rong như cầy hoa trà và 
busuno}¿ (cây long não), các 
loạy bản lá rộng sớm rụng như 
bung (cây sô) và fochinobi (cây 
hạt đẻ ngựa Nhật Bán), và cây 
có quả hình nón như suøi (cây 
tuyết tùng) và hinoh¡ (cây 
bách). Trong số tổng diện tích 
rừng khoảng 24,7 triệu ha (B1 
triện a), khoảng 9,9 triệu ha 
(24,5 triệu a) dùng để trỏng 
rừng tuyết tùng, bách và thòng, 


+ Quản lý rừng 

Thế kỷ 18, khai thác rừng 
chỉ đơn thuần đốn gỗ ở rừng 
tự nhiên, sau đó được thay 
bằng rừng trồng. Sau thời kỳ 
Phục hưng Minh Trị 1868, đất 
rừng được chia thành đất do 
tư nhân và nhà nước sở hữu. 
Rừng quốc gia chiếm khoảng 


7.3 triệu ha (I8 triểu a) trong 
tổng số điện tích rừng Nhật 
Bản, rừng tứ nhân chiếm 14 
triệu ha (34,6 triệu a), chính 
quyên địa phương sở hữu điện 
tích rừng còn lai. Rưng tư nhân 
chiếm khoáng 56% tổng điện 
tích rừng Nhat Bản. Sự di cư 
liên tục của số công nhân nông 
nghiệp trẻ ra các khu vực 
thành thị và nha máy đã giảm 
đáng kê sò lượng công nhân 
lâm nghièẻp. 


+ Lịch sử sử dụng gâ 

Gỗ được sử dụng trong 
ngành xây dựng và dùng làm 
chất đốt ở Nhật Ban từ thứi xa 
xưa, nhưng việc sử dụng gỗ 
trong xây dựng tăng nhanh bắt 
đâu trong thế ký 8 khi xây dựng 
các cung điện và đền chùa như 
Todaiji và Toji. Thành phố 
Kvoto trợ thành trung tâm tiêu 
thụ gõ của Nhật Han: 


Sự phat triển nản văn hóa 
đô thị trong thời kỳ Edo (1600- 
1868) làm gia tăng nhu cầu về 
sản phẩm gô gia dụng, xây dựng 
và chất đốt. Băt đầu và cuối thế 
kỷ 18, thị trường gỗ khu vực 
phát triển đọc theo các nhánh 
hạ lưu của các sông lớn, những 
thị trường này tiếp tục phát 


triên trong thế ký 19. Với sự 
hiện đại hóa nền kinh tê Nhật 
Bản tiếp theo sau thê ký Phục 
hưng Minh Trị, nhu cầu về gỗ 
tăng nhanh. Sau trận động đất 
Tokyo 1928, hang nhập khâu, 
phát là từ Mỹ, trủ thành một 
yếu tô quan trọng trong sự cung 
cẤp gô cho Nhật Bản. 


Sau Thế chiến II, nhu cầu 
vạt liệu xây dựng gia tắng, nhu 
câu các sản phẩm từ gô như 
bót giấy và gỗ dán cũng tăng 
theo. Tuy nhiền, sản lượng 
tronữ nước gìảm sut. Sau cùng. 
trong những năm gản đây, 
người ta ngàv càng chú trọng 
đến rừng, xem đó là nơi giải 
trí cũng như môi trương tỰ 
nhiên cần được bảo tồn. Vì thế, 
Nhát Bản ngày càng dựa vào 
nguồn gô nhập khâu từ nước 
ngoà). Năm 1990, toàn bộ 
lượng gỏ tiêu thụ ở Nhật Bản 
là 113 triệu m (4 tỉ ft khối), 
trong nước chỉ sản xuât 28%. 
Gỗ súc chiếm 48%, bột gỗ và 
bào gỗ 37“ và gỗ dán 134. 


CÔNG NGHIỆP HÓA CHẾT 


(Èagaku kogyo) Công 
nghiệp hóa chất Nhảt Bản 
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được hình thành trong thập 
niên 1870, lúc đó chính phủ 
nhâp khâu công nghệ sản xuất 
kinh. háa chất vô cơ, xi măng 
và các sản phâm khác từ 
phương Tây. Công nghiệp điện 
hóa được phat triển vào đầu 
thập niên 1900, Khi Thế chiến 
[Ì bùng nô, sản lượng trong các 
ngành cóng nghiêp sản xuất 
phản hóa học, tơ nhân tạo và 
sođa đạt mức quốc tế. 


Sau chiến tranh, ngành công 
nghiệp đầu tiên cần được phục 
hồi là phân hóa học, vì nhu cầu 
cấp bách là phải tăng sản lượng 
lương thực. Cuối thập niên 1950, 
công nghiệp hóa đầu Nhật Bản 
lần đầu tiên xuất hiện, do 2 yếu 
tố chính thúc đấy. Thứ nhất, 
chuyển sản xuất năng lượng từ 
thủy điện và than, xăng dầu dẫn 
đến kết quả dư thừa naphtha 
(một sản phẩm tỉnh luyện dầu 
cũng là nguyền liệu quan trọng 
trong sản xuât hóa dầu. Thứ hai, 
việc ban hành Luật đầu tư nước 
ngoài tạo điều kiện du nhập 
công nghệ nước ngoài. Công 
nghiệp hóa chất Nhật Bản 
chiếm 7,4% (22,1 ngần tỉ yên, 
160,5 tỉ USD) sản lượng công 
nghiệp quốc gia năm 1989, 42% 
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sản lượng công nghiệp thuộc 
ngành hóa đầu. Bộ phận hóa 
chất nguyên chất (dược phẩm 
và mỹ phẩm) tăng ôn định từ 
gìiữa thập niên 1980. Công 
nghiệp đều tư rất nhiều vào 
khâu nghiên cứu và phát triền 
nguyên liệu mới và sản phâm 
công nghệ sinh học, năm 1987 
chị phí 687,4 tỉ yên (4,1 tỉ USD!. 
Nguyên liệu mới dược sử dụng 
trong nhiều lĩnh vực, và ứng 
dụng công nghệ sinh học bắt 
đầu trong các lĩnh vực như sản 
phẩm y tế và nghẻ làm vườn. 


CÔNG NGHIỆP MÊW TÍNH 


(hompyuta sangvo). Nhạt 
Bản có ngành công nghiệp xử 
lý dữ liệu lớn hàng thứ hai thế 
giới sau Mỹ. Với các bộ phận 
phụ qui mô rộng sản xuất máy 
vị tính chính, máy vị tính 
mini, thiết bị ngoại vì và phần 
mềm. Nhật. Bản là thị trường 
máy tính lớn hàng thứ hai thế 
giới sau Mỹ, chiếm khoảng 
20% tổng doanh số máy tính 
toàn cầu. Năm 1989, công 
nghiệp Nhật Bản kiểm soát 
60% thị phần máy ví tính 
chính trong nước và 70% thị 


phân thiết bị máy tính văn 
phòng trong nước. Tổng sản 
lượng nội địa năm 1990 đạt 
5,81 nghìn tỉ yên (40,1 tì 
USD), hàng xuất khẩu lên đến 
1,7 nghìn tỉ yên (11,2 t USĐ). 


NEC chiếm 50% thì trương 
máy vi tính cá nhân. Sân xuât 
và đoanh số máy vi tính cá 
nhàn rất ân tượng, hơn 2,9 
triệu đơn vị được sản xuất trong 
năm 1989, trị giá 798,9 nghìn 
tỉ yên (6,9 tí USD). Về kỹ thuật, 
các chương trình nghiên cứu và 
nhát triển đang được tiến hành 
đối với các hệ thông máy vì tính 
thê hệ thứ 5. 


œ Lịch sử 

Mặc dù đại hoc Osaka đề 
xuất chương trình phát triên 
máy vi tính đầu tiên trong 
năm 1947, mấy vi tính kỹ 
thuật số điện tứ đầu tiên cho 
đến năm 1956 mới được chế 
tạo, 1Ô năm sau ENLAC, máy 
vị tính điện tử đầu tiên được 
phát triển ở Mỹ. Tiếp theo sau 
sẽ máy vi tính Mỹ đầu tiên 
xuất sang Nhật Bản năm 1954, 
Bộ Ngoại thương và Công 
nghiệp (MITI thành lập Ủy 
ban nghiên cứu máy vì tính 


đê điều phối sự phát triền 
ngành công ngh›Ệp may vIị 
tính, nhưng máy vi tình vần 
chia được xem là thư tự ưu tiên 
hàng đầu trong chính sách 
còng nghiệp Nhật Bản đến 
giữa thạp niên 1960. 


Năm 1960, I[BM được cấp 
quyền sản xuất ở Nhật Bản, 
đáp lại, IBM phải cấp bằng 
phát minh cơ bản cho tất cä 
nhà sản xuất Nhật Bản liên 
quan, 13 công ty Nhật Bán 
trực tiếp tham gia thỏa thuận 
nhượng quyền của IBM. RCA, 
TRW, Honeywell, General 
Electrie, va Sperry Rand cũng 
tham gia ký kết các thỏa thuận 
hỗ trợ kỳ thuật. với các nhà 
sản xuât Nhật Bản. 

Từ 1964, chính phủ Nhật 
Bản khuyến khích ngành công 
nghiệp máy vị tính, Trong 
năm này, IBM giới thiệu 
System 360 và sự thành công 
của hệ thống này trong Thế 
vận hội Tokyo đã mình họa 
cho giới kinh doanh và chính 
khách Nhật Bản hiểu được 
tiềm năng chiến lược của máy 
vì tính. Người ta càng quan 
tâm đến việc công ty Mỹ 
General Electric mua Ìại công 
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ty sản xuất máy vì tính lớn 
nhât của Pháp. Ơ Nhật Ban, 
máy vị tính dược xem là ngành 
công nghiệp chiến lược co ảnh 
hưởng sân sắc đối với tương 
lai sau này của Nhặt Ban. 
Nhằm đạt được sư tiên bộ 
nhanh chóng trong công nghệ 
san xuất máy vi tính trong 


nước, MITI đề xuất một số dư 


án ưu tiên tắp quốc gia. Dự án 
FONTAC (1962-1964), do 
Eulitsu, Oki và NEC đam 
nhiệm, vốn là dự án sản xuât 
nguyên mẫu đầu tiên một hệ 
thông may vị tính qui mô lớn, 
đa mục đích ở Nhật Bản. Mật 
dự án khác, mục đích sản xuất 
nguyên mầu möt hệ thống máy 
vì tính hoat động siêu cao được 
tiên hành từ 1966 đến 1972, 
đựa theo Báo cáo hội đồng xem 
xét công nghệ điện tử 1966 và 
được chuẩn bị đưới sự bảo trợ 
của MITI. Kết qua từ các thỏa 
thuận thương mại ky vớt công 
ty Mỹ và sự thành công của 
các dự án trong nước kết hợp 
chặt chẽ này, ngành công 
nghiệp máy vì tính Nhật Bản 
có những tiến bộ rất lớn vào 
cuối thập niên 1960. Thứ tự 
ưu tiên mới được đành cho máy 
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vì tính, trợ cắp nghiên cứu và 
phát. triển (R&TD) của chính 
phủ năm 1967 tăng gấp 4 lần 
so với mức 1960. 


Đầu thập niên 1970. trước 
khi tư do hóa thị trường máy 
vị tính Nhật Ban. MLTI tổ cbức 
6 nhà sản xuất may vi tính 
chính thành ba nhóm R&D 
chuyên môn hóa nhằm mnuc 
đích phát triên một máy vì tính 
có khả nàng sánh kịp với serl 
370 cúa IBM, nhóm nhân được 
trợ cấp R&D của chính phú lèn 
đến 50% (195,9 triệu DSĐ) chi 
phí phát sinh, Khi IBM san 
xuät may vị tính thuộc thế hệ 
thứ tư ưng dụng công nghệ 
VLBSI (tích hợp diện rộng), 
MTTI đáp lại bàng cách tổ chức 
“dự án quốc gia” khác: hai 
nhóm nghiên cứu hợp tác mới 
gồm Eujitsu, Hitachi, và 
Mitsubishi Electric thành một 
nhóm. nhóm kia gồm NEC và 
Toshiba. Dự án vao cuối thập 
niên 1970 thành công đến mức 
Fultsu và Hitachi bán máy vì 
tính cho các đối thủ Mỹ và châu 
Âu. Đầu thập niên 1980, trong 
nhiều phương điện, ngành công 
nghiệp máy vì tính Nhật Bán 
đạt mức tình vi trong phần 


cứng vượt xa [BM trong thập 
niên 1950 với khoảng cách 1Ô 
năm, mặc dù phần mềm chiếm 
ít hơn trong hầu hết các ứng 
dung vào đầu thập niên 1990, 
TBM ơ Nhật Bản không gì khac 
hơn một nhà sản xuất chính, 
năm 1990, [BM đạt đến vị thế 
hàng đầu trong thị trương máy 
vì tính chính cho Fu]Itsu. 


+ Cấu trúc công nghiện 

Trãi với cac mầu Mỹ và 
châu Âu, hầu như không có 
nhà sản xuất máy vị tính quan 
trọng chuyên môn hóa nào ở 
Nhật Ban. Ngoại trì Fujitsu, 
không rố môt nha sản xuât 
máy vì tính nào của Nhật. Bản 
Với sản lượng máy vị tính 
chiêm hơn 35 tổng doanh số 
3 trong số 6 nhà sản xuát 
chính, Eulitsu, NEÙ, và Oki, 
là các công ty viên thông đa 
dạng hóa máy vì tính. Ba công 
ty khác, Huưachi, Mitsubishi 
blectric, và Toshiba, và các 
công ty điện tử tống hợp đa 
đạng hóa rnáy vì tính vào đầu 
thập niên 1960. 

Vì lý do cấu trúc, do thói 
quan liêu, nhãt là MITI, luôn 
la cơ quan khới xương chính 


sách về máy v› tính, chứ không 
phải là công ty tự nhân. MITI 
thương chú động frong các giai 
đoan phát triên chính trong 
ngành công nghiệp máy vì 
tính bằng cách đưa ra hướng 
dân chiến lược và tô chức, tài 
trơ cho cac nhóm nghiên cứu 


Đặc điểm tài trợ R&D 
(Nghiên cứu & Phát triển) của 
chính phú có phần nào khác với 
sự tài trợ cua Mỹ. Các nhà sản 
xuất Mỹ nhân được tài trợ kem 
theo dự án chủ yếu để eho chính 
phú là người sử dụng sau cùng, 
nhất là trong các lĩnh vực phòng 
thủ và không gian. Các nhà sản 
xuất Nhật Bản nhàn tài trợ, 
thường dưới dạng tà! trợ trực 
tiếp, đối với Như & Phát triển 
thương mại, mặc dù sô lượng 
tương đổi khiêm tốn nếu xét 
theo tiêu chuản quốc tế. 


Một yếu tố quan trọng khác 
góp phần vào việc phát triển 
và khả nàng cạnh tranh của 
ngàn công nghiệp máy vị tính 
Nhật Bán. Trong cái gọi là 
chiến tranh máy tính điện tử 
bắt đầu vào giừa thập niên 
1960, một quá trình canh 
tranh quyết liệt về giảm giá 
và thu nhỏ hóa lũy tiền làm 
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cho máy tính điện tử giảm từ 
100.000 vên (1.100 USD) trong 
ữa thập niên 1960 xuống còn 
IL vên (4 DSD) trong thập niên 
1980, giảm còn 1/400 mức giá 
ban đầu. Trong cùng giai đoan 
20 năm. máy tính diện từ giam 
từ kích thước của một tIVI 
xuống bằng kích thước cua một 
thẻ tín dụng. Chính sư cạnh 
tranh khốc liệt này giữa các 
nhà sản xuât hàng đâu đã giúp 
ho có khả nàng phát triển loại 
kỹ thuật san xuất đại trà, chỉ 
phí thấp, chiên lược cao sẽ giúp 
họ có nhiều lợi thế khi bước 
vào thị trường máy vi tính. 


CÔNG NGHIỆP XÂy DỰNG 


(bensefsugyo). Nhật Bán có 
thì trường xây dựng lớn nhất 
thế giới, vòn đầu tư trong xây 
đựng trong niớc 1988 ước tính 
67,1 nghìn tỉ yên (523,6 tỉ 
USD), hay 17,4% tông san lương 
nội địa. Đầu tư xây dựng này 
gôm các công trình xảy dựng 
dân dụng 40 và công trình xây 
dựng (cao ốc) 60%. Trên ca nược, 
có khoảng 510.000 công ty xây 
dựng, và khoảng ã,8 triệu công 
nhân trong ngành xày đựng 
chiếm 9,7% tông số công nhân. 





Năm 1983, đơn hàng xây 
dựng ở nước ngoai vượt khỏi mức 
1 nghìn tI yên (4,2 tỉ DSD). Mặc 
dù đơn hàng gia tăng từ các nược 
công nghiệp hóa, nhất là Mỹ. 
87 đơn hàng nhận được từ Mỹ 
là các dự án đầu tư phát triển 
và xày dựng nhà máy dành cho 
các công ty Nhật Bán đang hoạt 
động ở My. Công ty xây dựng 
nước ngoài khó thầm nhập vào 
thị trường Nhật Bản, nhưng các 
cuộc đàm phán mở rộng mang 
lại một số kết quả: năm 1939, 
21 công ty nước ngoài nhár: được 
giấy phép xảy dựng. 


Khoa học s— 


CÔNG NGHỆ SINH HỌC 


(Barofekunoroj). Khi công 
nghệ sinh học phát triển mạnh 
ở Nhât Ban năm 1981, các nhà 
nghiên cu Nhật Bản dựa vào 
sự hợp tác trong các dự án của 
phương Tây về công nghệ 
nghiên cửu cơ bản và thông 
tin. Sau thời gian này, Nhật 
Ban phát triển khả năng 
chuyên môn đáng kế trong 
công nghệ sinh học. Một lý do 
gìải thích sự tiến bộ nhanh 
chóng của Nhật Bản là kinh 


nghiềm lâu đời của Nhật Bản 
trong eòng nghệ lên men, đóng 
vat trò quan trọng trong công 
nghé sinh hoc. 


Tìi 1986 người ta tập trung 
nô Ìực vao ngành công nghệ 
sinh học đang phát triên như 
một ngành công nghiệp ở Nhât 
Bản, đặc biệt ứng dùng các kỹ 
thuật ADN và kết hợp tế bao, 
năm 1990, có hơn 200 còng ty 
Nhật Bản trong lĩnh vực này. 
Tuy nhiên, dự án kinh doanh 
tập trung vào công nghệ zinh 
học, như nhiều công ty Mỹ 
thường làm, ở Nhật Bản rát 
hiếm. Thay vào đó cac công ty 
thường tiến hành nghiên cứu 
và phát triển. Nghiên cứu công 
nghệ sinh hac rất tích cực 
trong các lĩnh vực y học, dược 
phầm và hoa chất, nhất là 
trong sản xuât insulin, nội tiết 
tố tăng trương và chất kháng 
thể, nhưng nghiên cứu do các 
càng tv tiên hành cũng bao 
gồm chẻ bien lương thực, hóa 
chất nông nghiệp và gia súc. 

hình phú Nhật Bản rất 
quan tâm công nghệ sinh học 
và xem ngành này là một 
thành phần chính trong giai 
đoạn phát triển còng nghiệp 


ngày càng tập trung nhiều 
kiến thức, hiểu biết. Bộ Ngoai 
thương và Công nghiệp tMUTD 
và nhiều bộ khác đóng vai trò 
quan trọng trong nghiên cứu 
công nghệ sinh học, va đianh 
nhiều quỹ phát triển công 
nghệ sinh học. Năm 1989, 
Nhật Bản đầu tư vào công 
nghề sinh học tông cộng 117 
nghìn tï vẻn (850 triệu DSD), 
MITI đư đoán năm 2000 tông 
đầu tư sẽ đạt 5 nghìn tỉ yên 
(35 t¿ ƯSD)'. 


ĐIỆN NẴNG 


(denryou). Điện năng được 
đưa vào Nhật Ban dưới dạng 
nh1& diện năm 188/7, tiếp theo 
sau là thủy điện năm 1890. Từ 
1887 đến 1911, nhiệt điện 
chiếmn ưu thế. Hầu hết các nha 
máy thuy điện đều năm xa 
thành phố, chỉ truyền điện qua 
các khoảng cách ngắn, làm cho 
thuy điện không thích hợp với 
mục đích sử dụng cua tbành 
phố. Sau 1912, thủy điên trở 
nên quan trọng hơn nh›iệt điện, 
và tiếp tục chiếm + thể trong 
một giai đoạn gần 50 năm qua 
hai thế chiến. Trong thập niên 
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1920, cac nhà máy điện bãt đầu 
bán hương điện dự thưa với giá 
không đất lắm, khuyến khích 
sự phát triên các ngành công 
nghiệp điện hóa và các ngành 
cóng nghiệp khác. 


Trong giai doạn tái thiet 
tiếp thea sau Thế chiến II, sự 
phát triên các nha niáy điện 
mới, cả nhiệt lần thủy điện, gia 
tăng rất nhanh. Nhà máy điện 
có đập to bắt đàu được sư dụng 
để phát triển thiy điện. Cho 
dù có những cải tiền này, nhìÉt 
điện tỏ ra quan trọng hơn vì 
xày dựng thủy điện đùi hỏi rất 
nhiều thời glan và tiền của. 

Sai: 1960, là giai đoạn tàng 
trưởng kinh tế cao ở Nhật, các 
ngành công nghiệp sát thép, 
hớơa chất, máy móc và các 
ngành công nghiệp nàng khác 
phát triển manh. Do thu nhập 
cá nhân tăng, cáp dụng eœụ dùng 
điện trở thành đỗ điện gia 
dụng và nhụ cầu vẻ điện tảng 
theo. Nhà máy điện hạt nhân 
đầu tiên của Nhật Bản với mục 
đích thương mại bắt đầu hoạt 
động và tháng 7/1966, sau 
khủng hoảng dầu hỏa 1573, sự 
phát triển điện hạt nhân đột 
ngột tăng lèn. Tính đến tháng 
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12/1989, 37 lò phản ứng hạt 
nhân hoạt động vơi tổng sản 
lượng khoảng 187,9 tỉ KWh 
Việc xây dựng 17 lò phản ứng 
mới được hoạch định như một 
bộ phân trong chương trình 
của chính phủ. Năm 1989, tông 
công suàt phát lên đến 281,2 
t¡ KWh, trong đó cac nhà máy 
điện đốt dầu cung cấp 32%, 
nhà máy điện hạt nhần 23,12, 
khí hóa lóng (LNG) 18,7%, nhà 
mấy thúy điện 11,322, than 
14/7 và các nguồn năng 
lượng thay thế khác như địa 
nhiệt 0,24. 


Ợ Nhật Bản, hiệu thế 
truyền tôi đa là B00 kilovolt 
từ 1974 vì sự gia tăng về số 
lượng nhà máy điện hạt nhân 
va cac năng lượng khác ngày 
càng được xây dựng cách xa 
thành phó. Các đường truyền 
ngàm an toàn hơn thay cho các 
đường dây điện treo gần các 
khu đô thị ngày càng nhiều. 


NHà Máy ĐIỆN HAT NHÊN 


(gensh2yobu hatsudensÃo). 
Tính đén tháng 12/1990 cá 39 
nhà máy điện hạt nhân hoạt 
động ở Nhật Bản, tổng cộng 


21 lò phan ứng nước sôi, 17 lò 
phản ứng nước cao áp, và 1 lò 
phản ng nhiêt tiên tiến, tông 
cóng suất điện đạt 31,48 triệu 
kW_ Năm 1990 Nhật Bản là 
quồc gia sản xuát điện hạt 
nhân lớn hàng thư tư thế giới. 
Với 181,9 ty KWh dược sản 
xuât (25,82 tông sản lượng 
quốc gia), năng lượng nguyên 
tử là nguồn điện năng lớn nhất 
duy nhất của Nhật Bản. Mức 
hoạt động bình quân của các 
nhà máy điện hạt nhân của 
Nhât Bản năm 1990 là 72,7%. 
cao nhát thế giới. 

Mặc dù phải lệ thuộc vào 
Anh, Mỳ, và Pháp trong tất. cả 
các nguồn uranium làm giàu 
được sử dụng như nhiên liệu, 
năm 1991, Công ty công nghiệp 
nhiên liệu hạt nhân Nhật Bản 
xây dựng xong nhà máy nhiên 
liệu hạt nhân đầu tiền của Nhật 
Bản ở làng Rokkasho, quận 
Aomori. Nhà máy bắt. đầu hoạt 
động nầm 1992, đáp ứng một 
phần nhu câu uranium làm giàu 
của Nhật Ban. 


Tiếp theo sau thảm họa ở 
nhà mấy điền hat nhán 
Chernobyl, Liên Xô, nhiều 
ngươi Nhật bày tö lo ngại về 


tính an toan của những nhà 
máy này. Mặc dù chính phủ 
Nhật Ban xem lại các tiêu 
chuẩn kiểm tra an toàn, nhưmg 
chưa có sự thay đối trong chính 
sách về nhà máy điện hạt 
nhân. Người ta ước tính đến 
năm 32030, nhu cầu điện năng 
sẽ tăng điện hạt nhân lên 157 
triệu kwW. 


[HT TRIÊN TÀI NĂNG BIỂN 


(iaryo kathgtsu). Chính 
sách của chính phủ Nhật Ban 
về phát triên biên được Hội 
đồng phát triển biến (Kalyo 
Kaihatsu Shingikai) phát biều 
thành hệ thống, đây là một 
cơ quan tự vấn cho thủ tưởng. 
Năm 1979 hôi đồng công bố 
một kế hoạch 10 năm tập 
trung vào các lĩnh vực phát 
triên tiềm năng sau: khai thác 
tat nguyên sinh vật biên, phát 
triển công nghệ khai thác 
khoáng sản và kim loai biển, 
nhất là thu hồi uranium từ 
nước biến và khai khoáng 
mangan ớ đáy biển, sản xuất 
điện từ các nguồn nhiệt sóng 
và dòng chay đại đương, sử 
dụng vùng biển lam dự án công 
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nghiệp, phi trường và giải trí. 
Nhất Ban cùng 19 nước khác 
trang một nỏ lực chung (gọi là 
WESTPAC) đẻ nghiên cứu tây 
Thái Bình dưỡng nhằm dự 
đoán những thay đôi khí hậu 
va tài nguyên thức ăn biên 
trên toàn cầu 


Một biện pháp trong việc 
đảm bao sự báo toàn tài 
nguyên biển của Nhật Bản 
được tiến hành trong năm 
1970 với việc thông qua luật 
thành lập công viên biển. Các 
đự án phát triền khác bao gồm 
việc thay đổi tình trang tự 
nhiền của biển. Một đề xuất 
khác của Nhật Bán, chẳng 
hạn, dự kiến xây dựng các đao 
nhân tạo mục đích giải trí. 
Ngày nay tâm điểm trong công 
tác quy hoạch cua chính phú 
đã thay đôi từ sự phát triển 
tài nguyên biển sang phát 
trriên đất khai hoang từ biến 
đê con người có nơi sinh sống. 


TẠI NGUYÊN THIÊN NHIÊN 


ttennen shigen). Khu phức 
hợp còng nghiệp của Nhát Bản 
được xây đựng trên một cơ sở 
tài nguyên nghèo nàn nhàt thê 
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giới. Mặc dù xét vẽ tính da 
dạng, thì tài nguyên Nhật Ban 
giàu đên mức phải ngạc nhiên. 
nhưng sð lượng, tính khả dung 
và chất lương han chế sản xuât 
trang nước chỉ đáp ứng mỏôt 
phần nhỏ nhụ cầu 


Mưc đò lẽ thuộc của Nhật 
Ban vào nguyên liêu nhập 
khẩu được mình họa qua các 
con số nhập khâu từ 1989; dâu 
mö 99,2, than 91,3%, böxít 
100%, kên 100%. quặng sắt 
99,82, đồng 98.4% và chì 90. 
Nhật Bán cũng lè thuộc vào 
các tài nguyên bên ngoài đến 
mức 100% bông thỏ, len và eaô 
su, cũng như sô lượng lãm sán 
ngày càng tăng, các mát hàng 
nông phẩm, và hải sản. Mức 
tăng trưởng kinh tế và công 
nghiệp cao đặc biệt của Nhật 
Bản từ thập niên 1960 dân đến 
hậu quá ngày càng là thuộc 
nhiều vào tài nguyên nhập từ 
nñƯỚC NngOäI. 

Tài nguyên, nhất là các 
nguớn năng lượng, cùng trở 
nén cáng thăng do sư giàu lên 
cua xã hôi Nhất Bản. Ngoài 
mức tăng trướng công nghiệp 
20% hoặc cao hơn trong một 
số năm việc mua săm đề gia 


dụng của các gia đình Nhật 
Bản đã làm tăng nhu cầu về 
năng lượng. Những khan hiếm 
theo chủ kỳ cùng với những 
gia tăng đáng kê trong giá 
thành san xuât đà làm cho các 
ngành cöng nghiện năng lượng 
trở thanh ưu tiên hàng đầu 
trong kế hoạch của chính phú. 


z Than 


Trừ lượng than của Nhật 
Bản ước tính khoảng 7 tỉ tấn 
(7,7 tấn Mỳ) năm 1990, nhưng 
các vỉa than lớn nhất nằm ở 
hai cực Nhật Ban, ở Hokkaido 
và Eyushu, làm tầng phí vận 
chuyền vào giá thành sẵn xuất 
tương đối cao. 


Than Nhật Bản nói chung 
có giá trị nhiệt thấp. Than cóc 
cao cấp không nhiều, vì thè hầu 
như phải nhập kháu tât cả 
lượng than cần dùng. Các vỉa 
than thường năm sâu dưới bề 
mặt, dốc đứng, có nhiều khi dê 
cháy, tât. ca lam cho việc cơ giới 
hỏa trong khai thác rât khó 
khăn. Giá thành sản xuất cao, 
nhiều mâu thuần giữa lao động 
— quản lý, khai thác nguy hiểm, 
và sự cạnh tranh ta các nguỏn 
năng lượng khác dân đến sự 


giam sút san lượng cùng như 
sô lượng mỏ và thợ mó. Sản 
lượng trong thâp niên 1950 và 
1960 bình quân hàng nắm từ 
50 đến 5ð triêu tân (55 đến 60,5 
triệu tấn Mỹ), năm 1990 giảm 
còn 8,3 triệu tấn (9,1 triệu tấn 
Mỹ). Lao dòng mò than cùng 
giam sút tương tự từ một lực 
lương khoảng 244.000 năm 
1960 xuống còn 5.000 năm 
1990, và số lượng mỏ hoạt. động 
giam từ 682 xuống còn 26. Mặc 
dù năng suất được cái thiện 
nhiều nhưng ngành cóồng 
nghiệp than trong nước không 
mấy triển vọng, cho dù được 
chính phù trợ cấp. 


e Dầu và khí thiên nhiên 
Ngành công nghiệp lọc đầu 
cúa Nhật Bán đứng bàng thư 
ba trên thế giới, nhưng hầu như 
phải nhập toàn bộ dâu thõ từ 
Trung Quốc, Indonesia, vả 
Trung Đông. Số lượng dâu nội 
địa khai thác nhỏ giọt từ các 
via đâu Niigata cùng với các vỉa 
dâu nhỏ hơn nằm rãi rác khắp 
miền bắc Honshu và Hokkaido. 
Các bề và giếng khí tị 
nhiên nhỏ cũng nằm rải rác, 
tập trung nhiều nhất ở 





A - 


Hokkaido, bắc Honshu., và 
quận Chiba. Nhưng cũng như 
với than, Nhật Bản phản nhập 
khâu hảu hết lượng đầu và khí 
hóa long từ nước ngoài, thường 
thòng qua các đu án phát triển 
chung với các nước e6 tài 
nguyên năng lượng dư thừa. 


« Thủy điện 

Địa hình gồ ghê, lượng mưa 
nhiều, suối cháy nhanh giúp 
cho Nhật Bản phát triển được 
ngành thủy điện lđn nhất. thế 
giới. Nhiền nhà máy thủy điện 
nhỏ có đạo sản xuất lượng điện 
lớn nhất cho Nhật Bản, nhưng 
vào năm 1991, chỉ chiếm hơn 
20%, trong khi nhiệt điện cùng 
cấp đến 80% điện năng. 


+ Điện hạt nhân và các nguồn 
năng lượng thay thể 

Nhật Bản là một quốc gia 
hàng đầu trong phát triển nhà 
máy điện hạt nhần. Mặc dù có 
nhiều lo ngại và phong trào 
phản đối năng lượng hạt nhân 
ngày càng tăng, chính phủ luồn 
chú trọng chương trình phát 
triên điện hạt nhân. Năm 1990, 
xây dựng ä9 lò phản ứng nguyên 
tử, cung cấp 25,8% tổng công 
suất điện hạt nhân. Các nhà sản 
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vuât điện Nhật Ban ký thỏa 
thuân với các nhà cung câầp ở 
Canada, Vương quôc Anh, Le, 
và Niger để đảm hảo trữ lượng 
uranium chưa xư lý lân đâên 
200.000 tấn (220.000 tân Mỹ) 


Các nguôn thay thế chiếm 
một phần nhỏ trong cùng cấp 
năng lượng quốc gia, nhưng 
xic tiến nghiên cứu va phát 
triên trong các lĩnh vực như 
điện mặt trời và địa nhiệt, khí 
hóa và lông hóa than, và tách 
hydro từ nước biển. 


+ Kim loại và khoáng sản 

Tài nguyên kim loại của 
Nhật Bản gần như không đủ 
cho khu phức hợp công nghiệp 
đồ sô như thế. Năm 1991, 
Nhật Bản đứng hàng thứ ba 
trong sản xuất thép cũng như 
có ngành công nghiệp nhôm 
lớn thứ ba trên thế giới. Qui 
mô nhỏ trong các trữ lượng 
quặng kim loại của Nhật Bản, 
cùng với qui mô sản xuất cho 
xuât khẩu và tiêu thụ trong 
nước, làm cho Nhật Bản phải 
lệ thuộc vào các nguồn cung 
cấp từ nước ngoài. 

Trong ngành công nghiệp 
thép chẳng hạn, Nhật Bản nhập 


khẩu 99,8% nhu cầu quặng sắt 
năm 1989, chủ yếu từ Ứe và 
Brazil, củng như nhập 99,5% 
than cốc để sản xuất thép. 


Tương tự, mặc dù có hơn 3 
triệu tấn (3,3 triệu tấn Mỹ) 
nhôm được sản xuất hàng năm 
ở Nhật Bản, những sản xuất 
hoàn toàn lệ thuộc vào bôxít chú 
yếu từ Úc. Năm 1989 Nhật Bán 
nhập khấu 98,4% nguyên liệu 
để làm đồng và 82,2% nguyên 
liệu trong ngành công nghiệp 
kẽm. Lafơng chì trong nước chỉ 
đáp ứng 10% nhu câu. Đòi với 
các khoáng sản khác, Nhật Bản 
hầu như hoan toàn lệ thuộc vào 
các nguồn nước ngoài. 


e Gỗ và hột qô 

Mặc dù 60% điện tích la 
rừng, nhưng gỗ súc cung cấp 
ràt han chế, buộc Nhật Bản 
phải nhập hơn một nửa gỗ súc 
từ nước ngoài. Trong nước 
không thể cung ứng đủ cho 
nước sản xuất bột gỗ, giây và 
các sản phẩm từ gỗ khác lớn 
nhàt thế giới này, hiện nay 
nháp khẩu bột gố chiếm 
khoảng 20% nhu cầu. 

Với sự phát trên của ngành 
du lịch, đất rìng Nhật Bản trở 


thành công viên đáng giá. Nhưng 
nhu cầu cao dân đến tỉnh trạng 
phá rừng quá mức. Sự phát triên 
sản xuất gô và hột gỗ trong nước 
gây thiệt hại môi trường nghiệm 
trọng ở Nhật, Bản. 


+ TriỂn vọng 

Khỏng tiếp cận liên tục với 
các tai nguyên nước ngoài, thì 
Nhật Bản không có khả năng 
tồn tại về mặt kinh tế. Hầu như 
tất cả tài nguyên thiên nhiên 
của Nhật Ban đều rất ít khiến 
cho Nhật Bản không thể phát 
triển sản xuất mà không làm 
cạn kiệt tài nguyễn trong thời 
gian ngắn. Ngoài ra, Nhật Bản 
cũng đôi mặt với thách thức 
cạnh tranh tài nguyên quốc tê 
ngày càng tăng và sự Ìo ngại 
về các vấn đề sinh thái toàn 
cầu ngày càng nhiều, các yếu 
tế này chác ehắn có tác động 
đáng kể đối với chính sách tài 
nguyên của Nhật Rản trong 
những năm sắp tới. 
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[DÂN SỐ tñRO HÓA 

(oreihu shaÈœi). Sự lào hóa 
trong dân số Nhàt trở thành 
mót vấn đề ngày càng cấp bách 
khi số lượng người già tăng ở 
mức khoảng 650.000 người mỗi 
năm. Tuổi thọ ở 2 phái lần đầu 
tiên vượt mức 5D tuôi năm 
1947, 60 tuôi năm 1952 và 70 
tuổi nàầm 1971, các con số 
trong năm 1989 cho thấy tuổi 
thọ trung bình là 82 đôi với 
nữ và 76 đối với nam. Những 
con sô này dự đoán sẽ tãng 
lên 84 ở nữ và 78 ở nam vào 
năm 2025 Đo sô lượng người 
già ngày càng %äng trong dân 
số ở độ tuôt lao động, hầu hết 
công ty lớn tăng độ tuổi nghị 
hưu bắt buôc lên 60 hoặc cao 
hơn từ giữa thập niên 1980. 
Năm 1986, một hệ thống hưu 
trí thông nhàt hơn, trên cơ sở 
sửa đối Luật hưu trí quốc gia, 
Làaật bảo hiểm hưu trí nhân 


vién, và luật tác động đến 
nhiều loại hưu trí khác của nhà 
nước, có hiệu lực để đáp ứng 
văn đề do dân số lão hóa tạo 
ra. Sửa đối nhằm mục đích 
đầm báo tính ốn định dài) hạn 
của hệ thông hưu trï quốc gia 
và ấn đính 65 là độ tuôi được 
hướng hưhi trí của nhà nước. 


Ước đoan đến năm 2020, 
chỉ có 3 công nhân nuôi đường 
một người nghị hưu. Do gánh 
nàng không theo tỉ lệ trong 
chăm sóc y tế dành cho người 
già bãt đầu đè nặng hệ thống 
chăm sóc y tể nói chung, các 
quy định hiện có trong hệ 
thống chăm sóc v tế miền phí 
đành cho nBƯỜI già năm !983 
được thay bàng Luát về phục 
vụ y (è và sức khoe cho người 
cao tuôi. Luật quy định rằng 
chỉ phí chăm sóc y tế cho người 
gìà được thanh toán một phân 
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bằng phần đóng góp của chính 
quyền địa phương theo mức ấn 
định, chương trình Bảo hiềểmn 
y tế quốc gìa, kế hoạch bảo 
hiểm nhân viên, và cá nhân. 
Năm 1986 sửa đổi: người già 
phải chịu chi phí tảng nhiều 
hơn trong chăm sóc y tế. Tuy 
nhiên, năm 1986 và 1988, chi 
phí băt đầu tàng thêm. năm 
1989, hơn 25⁄4 chị pbì chăm 
sóc y tế quốc gia dùng để chăm 
SỐc người g)à. 

Các vấn đề khác đi kèm với 
đân sö Nhật Bản đang lão hóa 
bao gồm sự phát triển các cơ 
sơ vật chất và tài nguyên chăm 
sóc thích hợp đành cho người 
bị lão suy, người bệnh liệt 
lường và có sự giam sút trong 
kha năng kinh tế và lợt tức từ 
thuê. Việc tìm ra giải pháp 
thịch hợp cho các vấn đề này 
là một trong những thứ thách 
lớn nhất của Nhạt Bản khi 
bước sang thế kỹ 21. 


HỤ NU TRONG LỰC LƯỢNG 
LAO ĐÔNG 


(fujin rodo). Theo truyền 
thống, phụ nữ là một bộ phận 
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quan trọng trong lực lượng lao 
động nỏng nghiệp ở Nhật Bản, 
nhưng quá trình công nghiệp 
hóa sau thơi kỳ Phục hưng 
Minh Trị 1868 khởi đầu dòng 
chảy cóng nhân nữ vào trong 
ngành công nghiệp dệt: Hầu 
hết nhận được đỏng lương rât 
thấp. một số người thậm chí 
bi gia đình ràng buộc để nhận 
tiên lưỡng trọn gói. BỊ ảnh 
hưởng cua chủ nghĩa dân tòc 
ngày càng tăng, điều kiện làm 
việc của họ càng tôi tê trong 
khi số lượng còng nhân ngày 
càng tăng. 

Môi trường làm việc tôi tệ 
trong ngành công nghiệp đêt 
và các khu nhà ở tập thê chật 
chột lần đầu tiên được công luận 
chủ ý sau khi ShokÈo JtJo được 
công bố năm 1908, vôn là báo 
cáo cúa Bộ Nông nghiệp và 
thương mại, và Nihon no baso 
shaka¿ (1899 Gia! cấp lao động 
ở Nhật Ban) của Yokoyama 
Gennosuke. Phong trào đấu 
tranh đòi ban hành pháp luật 
để bảo vệ phụ nữ và thiếu niên, 
bắt đầu trong thập niên 1890, 
nhưng phải dừng lại trong 
chiên tranh Nga — Nhát (1904- 
1905), được vực dậy như một 


phần trong phong trào đấu 
tranh của giai cấp lao động bắt 
đầu phát triên. Luật nhà máy 
1911, dược thực hiện năm 1916, 
giới hạn ngày lầm việc đổi với 
phụ nữ chỉ còn 12 tiếng, câm 
làm đêm từ 1U giờ tỏi đên + 
giờ sáng, và môi thang tối thiếu 
được nghỉ 2 ngày. 

Mặc dù tập trung vào công 
nghiệp dệt, cho đên 1930 số 
lượng phụ nữ đồng hơn nam 
trong lực lượng lao động. Phụ 
nữ cũng tham gia các nghề có 
kỳ năng và xin việc làm trong 
các ngành sản xuất khác khi 
số lượng nam giới gia nhập 
quãn đột ngày càng tăng. 

San Thế chiến TI, nhiều phụ 
nữ do chiến tranh phải sống 
độc thân và nghèo đói, nên 
phụ nữ tham gia lực lượng Ìao 
động ngày càng nhiều. Trước 
Thế chiến II, hầu hất phụ nữ 
Nhật Bản đầu trẻ và độc thân, 
nhưng với sự tăng trưởng kinh 
tế nhanh, nhiều công ty bắt 
đầu tuyển dụng bán thời gian, 
và số lượng phụ nữ lập gia đình 
tăng đáng kê. Từ 1955, tỉ lệ 
phụ nưữ đã lập gia dinh trong 
lực lượng lao động nữ tàng gấp 
3 lần. ơ mức 64,94 năm 1990. 


Đến 1950, hơn 60% phụ nữ 
ở độ tuổi lao động đều là “công 
nhân gia đình”, chủ yếu trong 
nồng nghiệp. Năm 1990, công 
nhân gìa đình giảm còn 16,7% 
Trái lại, sự tham gia cua phụ 
nữ vào “các nghề uy tín” như 
luật và y diễn ra chậm chưa 
đến 1% nữ công chức đầm 
nhận các chức vụ quán lý. 


Năm 1990, nghề thư ký và 
các nghẻ liên quan thu hút 
nhiều nữ nhản viên nhát 
(34,4% không kê cóng nhân 
gia đình và phu nữ làm nghề 
tự do), tiếp đèn là công nhân 
sản xuất và thi công (20,6%), 
công nhân kỹ thuật và có nghề 
chuyên môn (13,84), nhân 
viên kinh doanh (12,5%), nhân 
viên phục vụ (10,7%), và các 
nghề khác (8%). Thứ tự phân 
bố không thay đổi trong một 
khoảng thời gian, mặc dù số 
lượng phụ nữ trong mỗi nghề 
có thay đôi, tăng các lĩnh vực 
chuyên môn và kỹ thuật trong 
kh) lao động chân tay giảm. 


Đối xử với phụ nữ trong lực 
lượng lao động Nhật Bản giông 
như các nước công nghiệp hóa 
khác. Ở Nhật Bản lẫn phương 
Tây, lao động nữ chiếm hơn 1/ 


A 


3 lực lượng lao động và tiền 
lương thấp hơn nam. Tuy 
nhiên, vân còn thành kiến đôi 
với phụ nữ, ở Nhât Ban có 
phần nào đối xí phán biệt 
nhiều hơn phương Tây. Theo 
truyền thống, sau khi lấy 
chồng phụ nữ phải lo viêc nhà, 
nên thời gian lam việc trang 
công ty của phù nữ thường 
không kéo đài lâu, Phan quyết 
của tòa án Nhật buộc phụ nữ 
phải nghỉ sau khi lấy chồng 
hoàc sau khi đã qua khói độ 
tuỏi két hồn “thích hợp” 
(thương là 30). 


Luặt tiêu chuân lao động 
Nhát Han 1947 quy định công 
việc như nhau thì hương lương 
bằng nhau, nhưng thực tế rất 
hiểm được như thế vì khuynh 
hướng luớn đây phụ nữ vào các 
công việc bế tắc và thường 
dành thuận lợi cho nam. Theo 
mục khảo sat. lương tháng 
bình quân của nhãn viên nữ 
năm 1990 chỉ bằng B0“ lưỡng 
tra cho nhân viên nam. Sư 
chênh lệch lương giữa hai phan 
ở Nhật là ở mức cao nhất trong 
sô các nước công nwgh›iép hóa, 
mặc dù khoang cach này được 
rút ngắn một ït. 
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Sư chênh lệch này phần lớn 
là he thông thâm niên tuyên 
dung nam giới làm việc suôt 
đời trong khi thời gian tuyến 
đụng gián đoạn, độ tuổi bình 
quân và trình độ văn hóa của 
phụ nữ thường thấp hơn nam 
giới rát nhiều. Có rät ít phụ 
nữ giừ các chức vụ cao trong 
kinh doanh Doanh nghiệp vân 
còn tuyên dụng phụ nữ trong 
các còng việc lương thấp hoặc 
thời vụ vì nghĩ rằng phụ nữ 
chỉ làm việc đến khi kết hôn 
hoặc sinh con la nghị. 

Luật cơ hội việc làm bình 
đăng cho nam va nữ 1985 loại 
trừ mọi hạn chế đổi với các 
chức vụ quan lý và chuyên môn 
ngoại trừ một số quy định ap 
dụng cho nhân viên nữ trong 
gìa1 đoạn trước va sau khi sinh 
eon. Người ta dự đoan luật mới 
sẽ tạo nhiều việc làm và đề 
bat phụ nữ xuất sắc. 


SpfRIMAN 


Tư vay mượn của tiếng Ảnh 
“ngướt dược tra lương”. Từ này 
được đưa ra trong thời kỳ 
Taisho (1913-1926) để phân 
hiết với tăng lớp nhân viên văn 


phòng, nhân lương tháng, vơi 
nhân viên lao động chân tay, 
thường tính theo lương giờ. 
Ngày nay, sara-riman thường 
được dùng để ám chỉ giai cấp 
trung )ưu, nhân viên văn phòng 
được các công ty tư nhân hoặc 
cơ quan chỉnh phú tuyên dụng. 
Sarariman thường làm việc cho 
một công ty hoae tô chức đựn 
khì nghỉ hưu, mặc dù sự thay 
đôi còng ty lúc đang làm việc 
nửa chưng ngày càng phổ biến. 
Trình độ văn hóa của nhân viên 
có ảnh hương lớn đến chưe vụ, 
và sự đề bạt lên cấp cao hơn 
điền ra từ từ trong công ty. 
Sarariman mẫu mực phải tuyệt 
đối trung thành với chú, đặt 
quyên lợi công ty trên quyên 
lợi gia đình và cá nhân, làm 
việc thêm giở, mỗi năm chỉ xin 
nghỉ với số ngày (t nhất. 


IB ĐÌNH HAT NHÂN 


(?ahu hazoku). Gìa đình hạt 
nhân nưay càng phâ biến ở 
Nhật Bản cùng vơi những thayv 
đói trong câu 6rúc và quá trình 
đô thị hóa gia tăng cưa Nhật 
Ban sau Thế chiến II. Mẫu 
truyền thống ơ Nhật Bản là 


mâu gia đình mở rông, trong 
đó ngưới chu hộ (hạcho) không 
những sông chung với vơ con 
mà còn sáng cùng bỏ mẹ, ông 
bà và đôi khi là những người 
thân khác. Sau khi chiến tranh 
kết thúc, quan niệm va hệ 
thống pháp luật ủng hộ gia 
đình rnở rông mát đi quyền lực. 
nên gia đình hạt nhân ngày 
càng thịnh hanh. Sư thay đối 
tách khỏi các ngành công 
nghiệp cơ bám, lôi kéo lao động 
gôm tất ca thanh viên trong 
gìa đình, chuyền sang các 
ngành công nghiệp nhị đẳng 
và tam đăng trong đá người 
chồng trở thành cần câu cơm 
duy nhất cùng làm tăng xu 
hướng này. Năm 1955, gia 
đình hat nhân chiếm 45,34 
tổng số hộ gia đình, đến năm 
1991, con số này là 59,6, 


HN NHÂN 


(ho» tHJ.- Hồn nhân ở Nhất 
Ban chủ yêu la hôn nhân cñ 
sắp đặt Omiu: kehkon). trong 
đó, một nam, một nữ cung ø1a 
đình của họ được một người 
mai mối hay nakodo giới thiệu 
chính thức lần nhau. Kàm theo 
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là quan niềm hôn nhân theo 
truyền thàng Nhật Bản như 
sự hình thành mối quan hệ 
giữa hai gìa đình hơn là sự kết 
hợp giữa hai cá nhân. Nói đơn 
gian, hôn nhân theo truyền 
thâng là việc trong gia đình ở 
Nhật Bản nhiều hơn so với hòn 
nhân ở hảu hết các nền vàn 
hóa phương Tây khác. 


Tuy nhiền, trong những 
năm gản đây, thái độ của người 
Nhàt đối với hôn nhân đà thay 
đối đề đáp ứng với tình hình 
xà hội mới, một sô là do ảnh 
hưởng từ phương Tây. Trong 
khi quan niệm truyền thống 
về cơ chế tao ra sự kết hợp ở 
Nhật Ban không bị xóa bồ 
hoàn toàn, hàn nhân ở Nhật 
Bản đương đại là quyêt định 
của cá nhân giữa hai người 
nhiều bơn thời trước Thế chiến 
II. Gia đình, nhất là bấ mẹ 
của cặp vợ chồng đang dự tính 
kết hôn, không có quyền quyết 
định vấn để như họ đã làm 
cách đây 50 năm, và chức năng 
của nakodo, trong khi vẫn càn 
quan trọng, trong nhiều trường 
hợp thu nhỏ thành vai trò 
phần lớn mang tính nghì thức. 
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+ Hôn nhân lronq giai đoạn cận đại 

Trong thời kỳ Nara và 
Heian (710-1185) hỏn nhân 
của gìớì quý tộc triều đình chủ 
yêu là ở rễ, sau khi đám cưới 
người chồng phải vẻ â nhà vợ. 
Nam giới có cấp bậc và tầm 
quan trọng chia đều thời gian 
cúa mình để ở hai, ba nhà, và 
hôn nhân cúa phần tử ưu tú 
cầm quyền phân lớn theo chế 
độ đa thê. 


Phụ nữ quý tộc thương ăn 
ở thận trọng, vì khi mang thai 
cần phải có sự công nhận của 
người chồng. cho đó là con cúa 
mình, và điều nay có ý nghĩa 
rất quan trọng trong xã hội. 
Trẻ phải được khẳng định theo 
đẳng cấp cua bố hoặc được các 
mìa đình khác nhận làm con 
nuôi để có được đăng cấp ấy. 

Đối với các gia) câp bình 
đàn khó áp dụng tập quán hôn 
nhân của phản tử ưu tú thời 
kỳ Helan. Nàng dân, thợ thủ 
công và chiến binh đẳng cấp 
thấp có khả năng duy trì địa 
vị của mình bằng cách chỉ lấy 
mọi vơ. 


+ Thay đôi thành hồn nhân vĩnh viễn 

Cuối thế ký 12, giai cấp 
samnurar trở thành phán từ ưu 
tú thống tr) việc chính sự trung 
ương và tỉnh ớ khắp Nhật Rản. 
Sự mát quân bình chính tp, 
phe phái kình chống, và sự trá 
miêng quân suf đã đưa samural 
lên nắm quyền và thường lôi 
kéo các gia định có quan hệ 
vơi nhau qua hôn nhân. Chính 
trong thời điểm rối ren chình 
trí này mà hôn nhản, nghĩa 
là seryzku kebban (hồn nhân 
thuận lợi) bất đầu mang ý 
nghĩa quan trọng như một 
phương tien thiết lập liên 
wunh quân sví theo nghi thức 
giữa các gia đình, đạt ý nghĩa 
quan trọng nhật trong thời ky 
đấu tranh chính trị quyết liệt 
g1ữa c€ac dòng họ gọi là thời 
kỳ Sengoku (146-1568). 


Trong số các dòng họ 
samural, thỏng lệ có nhiều vơ 
kém phổ biên hơn. Tập quán 
hỏn nhân samura1 cũng chú 
trọng đến sự chuyền giao trifc 
tiếp người vợ từ nhà bố mẹ ruột 
sang nhà chồng. Gia đình trở 
thành yêu tố quan trọng trong 
việc chọn chồng hay vợ, khẳng 
định sự cần thiết phải có một 


nakodo chuyên nghiệp để đảm 
báo việc xứng đôi vừa lứa. 
Kết hỏn ở thường dân thôn 
đã ít chịu ảnh hưởng của sự 
phát triên phần tử ưu tú quân 
sự, Thông lệ này thường mang 
tính ngầu nhiên trong tấp 
quán hôn nhản, chẳng hạn 
như nhiều mối quan hệ và 
thăm viếng ban đèm (yobai), 
tiếp tục diễn ra ở các tỉnh. 
Với việc thành láp chức 
tướng quân Tokugawa năm 
1603 và chính trị được ân định, 
samural chú trong hôn nhân 
sắp đặt tiếp tục diễn ra trong 
suôt thời kỳ Edo (1600-1868) 
và thường đân đô thị ngày 
cảng áp đụng t4p quấn 
samural. Miai, cuộc gặp mặt 
chính thức giữa cô đâu, chú rể 
càng gia đình trở nên phỏ 
biến. Yuzno, sìf trao đổi Và 
đính hôn theo nghỉ lê giữa bai 
gia đình, trở thành một phần 
quan trọng trong thủ tục kết 
hôn của thường dân đô thị. 


Về mặt pháp luật, hôn nhân 
trong thời kỳ Edo phải tuân 
thủ nhiều quy định nhằm mục 
đích bao vệ nguyên trạng của 
phần tử quân sự ưu tú đang 
cầm quyển. Tâm điểm trong 
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sẽ nhiêu bộ luát được hình 
thành là bắt buộc phải thàng 
báo tuyên hôn trước khi diễn 
ra một nghỉ lễ khac bất ky. 
Hòn nhân phải do quan chức 
huy bỏ và phái xác nhận tính 
thích hợp của căp vợ chồng,. 


+ Hôn nhân và quá trình công 
nghiệp ha 

Sau thơi kỳ Phục hưng 
Minh Trị 1868, Nhật Bản bất 
đầu môt nỗ lực toàn điện đề 
cóng nghiệp hóa và theo kịp 
phương Tây. Các thành phố, 
trung tâm công nghiện cũng 
trơ thành trung tâm di cư từ 
các nơi khác của Nhật. Bản, 
làm tăng nhu cầu phai có 
nakoro để đảm bão tính thích 
hợp của cuộc hôn nhân. 


Sự đi chuyên của dân chúng 
ngàv càng nhiều trong thời kỳ 
Minh Trị (t368-1912) là một 
yếu tò quan trọng trong việc 
thay đói thái độ về hón nhán 
ở nhiều vùng nông thôn. Cũng 
như trong các trung tâm đô thì, 
miãi, yuino, nhờ nakodô, và 
các thông lệ khác phát sinh 
cùng với samurat trở nên phô 
biên ở các vùng nóng thôn. Sự 
sắp đặt của bố mẹ và quyền 


_ 


quyết. định về hôn nhàn ngày 
càng tăng. 


Vào thơi kỳ Minh Trị, theo 
Dãn luật 1898 hôn nhãn được 
tiến hành hợp pháp theo cái 
gọi là hê thống ›e (gia đình), 
nhàt thiết phải có sư đồng ý 
cua những người chủ trøng hai 
gia đình đang dư định hàn 
nhân, chứ không phải la sự 
đồng ý của cô dâu, chu rế, Theo 
Dân luật Minh Trị, chồng vợ 
không bình đáng: thông qua 
hôn nhân, người vợ phải mật 
hết quyên giao dịch, chuyển 
nhượng tài sản, quan lý tài sản 
của chính mình dưới sư kiềm 
soát của chồng, và chỉ co ngươi 
vợ phải có bổn phận giữ gìn 
trinh tiết. Dân luật Minh Trì 
văn được áp dụng đến Thế 
thiến ÏL, lúc đó Dân luật mới 
194? hủy bỏ hệ thóng ¡ẽ và 
xóa bỏ sự bất bình đăng theo 
luật. định giữa chòng và vợ. 


+ Nhật Bản sau Thê chiến II 
Mặc dù yêu cầu hôn nhân 
theo luật định ở Nhật Bán 
thay đói cơ bản sau chiến 
tranh, nhưng thông lệ hân 
nhân văn đáp ng chậm so với 
ảnh hướng từ bên ngoài. Mâu 


hòn nhân theo truyền thống 
tương đối không thay đôi, nhất 
là trong cac gia đình có địa vì 
cao. Giữa thế ký 20 rất ít£ người 
Nhát nghĩ đến chuyện tìm bạn 
đời thông qua cuộc hẹn ho hoặc 
Øðặp gớ tình cờ. 

Ngay ca ở Nhật Ban đương 
đại, thòng lê hôn phân phương 
Tây dường như ảnh hưởng đến 
nhiều người Nhật, hệ thống 
truyền thống khỏng biến mất 
hoàn toàn. ĐÐung ra, anh hương 
của phương Táy tác động đèn 
hệ thống truyền thỏng đã được 
sửa đôi, điều chình đề đáp ứng 
sở thích đương đại. Nhiều 
ngƯời vân tìm kiêm, hói xim 
lời khuyén của nakodo vẻ 
người chóng, vợ tương lai, sau 
đó co cuộc hen để khăng định 
hoạc bác bo những đánh gia 
trước đây về khả năng thích 
hợp của đối tượng. Nakodo rât 
co ích khi một người ở gắn 
hoặc vượt qua độ tuôi kết hôn 
“thích hợp” (theo thống kê, độ 
tuôi trung bình đã tăng từ 
1970, năm 1990 độ tuổi này 
là 25,9 đối vớt nữ và 28,4 đối 
với nam). Minh họa khác là 
hệ thòng truyền thống đã tự 
mình đón nhân sở thích hiện 


đại là hệ thống tìm bạn hoạt 
động trong các công ty lớn và 
cac công ty trực thuộc cùng như 
nhiều hội sinh viên. 


Ngày nay co nhiều người 
Nhật cho rãnEg mình thích 
ren 'atl PebEhon "hôn nhần do 
tình yêu” hơn hỏn nhán xếp 
đặt theo truyền thống, Trong 
nhiều trương hựp. sự ehon lựa 
của cá nhân trở thành véu tố 
quyết định trong viếc giải 
quyết một đối tác hòn nhân, 
va mức độ tham gia của giả 
đình trong quá trình hôn nhân 
trở nên giống với các nước 
phương Tây, nghĩa là, không 
hoàn toàn biến mất, nhưng 
không quá giống xã hội Nhật 
Bản trước chiến tranh. 


VẤN ĐỀ NHh Ở 

yutqu rhondai). Vấn đề 
nhà ø đồ thị ở Nhật Ban phát 
qình khi Nhật Ban bước vào 
1a) đoạn công nghiệp hóa và 
đó thì hóa khoang 1900. Trước 
khi Thế chiên II kết thúc, 
chỉnh phú chưa có biện pháp, 
nhưng trong tháp niên 1950, 
có 3 đạo luật thiết lập một 
khuôn khô chung cho chính 
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sách nhà ở Nhật Bản. Công 
ty cho vay mua nhà eua chính 
phử (Jutaku Ein`vu Koko) 
thành lập năm 1950 là một 
phương tiện chuyên ngân quỳ 
nhà nước thành các khoang 
cho vay đài hạn lãi suất thấp 
đẻ người dân mua được nhà. 
Theo Luật nhà ớ tập thê (Koel 
Jutaku Ho) 1951, chính quyền 
địa phương được quyền xáy 
dựng nhà ở tập thể cho các gia 
đình thu nhập thấp thuê, với 
sự trợ cấp của chính phủ trung 
ương. Sau cùng, Công ty Nha 
ở Nhật Bản (NiIhon đutaku 
Kodan) được thành lập nầm 
1955 như một tổ chứe phi lợi 
nhuân của chình phụ trong 
việc cung càp các đơn vị nhà ở 
cho khu dân cư đô thị. 


Năm 1966, Luật qui hoạch 
xây đưng nhà đ (đutaku 
Ken-setsu Keikaku Ho) được 
ban hành được kết hợp với các 
biên pháp nhà ở theo chính 
sách cua chính phú. Đạo luật 
quy định rằng chính phủ trung 
ương phải hình thành kể 
hoạch xay dựng nhà ở toàn 
điện trong 5 năm với thời gian 
cách khoảng 5 năm, bắt đầu 
vào năm 1966. Kế hoạch xây 
dựng nhà ở 5 năm lần thứ nhất 
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thăm mục đích xây dựng tông 
cộng 6,7 triệu đơn vì nhà ở. 


Kẻ hoạch xây dựng nhà ở 
lân thử hai, bắt đâu năm 1971, 
nhằm mục đích xây dựng “một 
phòng cho môi thành viên 
trong gìa đình”. Mặc dù kế 
hoạch là phái xây dựng 96 
triệu đơn vị nhà ở trong 5 năm, 
nhưng thực tế chị xây dựng 
được 8,26 triệu đơu VỊ. 


Kế hoạch xây đưng nhà ở 
lần thứ ba, được phê chuẩn 
năm 1976, phát biểu rỏ ràng 
rằng thứ tự tu tiên chính trong 
chính sách nhà ở phải được 
thay đôi từ sự chú trọng vào 
số lượng sang sự cai thiện về 
chât lượng. Mục dích của Kế 
hoạch xây dựng nhà ở lần thứ 
tư, bắt đầu từ năm 1981. là 
phải tiếp tục cải thiện chất 
lượng nhà ở, nhất là ở các vùng 
đô thị. 


Giá đất eao buộc nhiều người 
phải mua nhà ở rất xa nơi làm 
việc. Nhất là trong vùng thủ 
đó Tokyo, sự tăng giá bình quân 
trong năm 1988 là 68,6% so với 
năm trước. Trong tất cả các khu 
vực đân cư đông đúc ở Nhật 
Bản, ngày càng trở nên khoa 
khăn đổi với “sararrrmran” (nhân 


viên giai cấp trung lưu) trung 
bình mua được chỗ ở cho mót 
gia đỉnh. Cao ốc nhiều tảng rao 
bán từng đơn vị. giông nÌuứ 
chung cư ở Mỹ, trở thành hình 
thức nhà ở đô thị tiêu chuán. 


Kê hoạch xây dựng nhà ở 
lần thứ năm (1986-1991) đưa 
ra nhiều hướng dẫn, bao gồm 
nhiều tiêu chuẩn mới đối với 
mặt bằng và cí sở vât chất nhà 
ơ. Vẫn còn nhiều vân đề khác, 
bao gồm vấn đẻ của gần 24,5% 
gia đình Nhật đang sống trong 
các khu nhà thuê cua tự nhân 
không đạt tiêu chuẩn, cũng 
như khó khăn ma người già, 
ngưỡi khuyết tật và các thành 
viên thất thế khác trong xà 
hội đang đôi mặt trong việc 
kiếm được nơi ở thích hợp. 


NGười NƯỚc NGOñ ỞNHấtT 8ảN 

(zatnich: gaibohujin). Số 
lượng người nước ngoài ở Nhật 
Ban tăng dân trong suốt thâp 
miên 1980, năm 1990 khoang 
1.075.317. tăng 26,44 so vơi 
1985. Con số nay chỉ tính sỏ 
người nước pgoà1 đàng ký theo 
Lkuát đăng ky người nước 
ngoài, chưa tỉnh sò du khách 


ở Nhật Bản trong thời hạn 
dđươi 90 ngày, trẻ em dưới 2 
tháng tuôi, và thành viên 
trong các phái đoàn ngoại ø1ao 
nước ngoài. Nhóm quốc tịch 
đông nhất, chiếm đến 64% 
tông sô, gôm bắc và nam Triều 
Tiên (687 940), tiếp đến là 
công dân Trung Quốc và Đài 
Loan (150.539), Brazil 
(56.429), Philippine 119,093), 
và Mỹ (38.364). 

Sau khi sửa đôi Luật kiểm 
soát di trú 1990, quy định kiếm 
soát việc tuyển dụng người 
nước ngoài được ban hành chặt 
chẽ hơn, Tuy nhiên, luật sửa 
đôi làm cho người nước ngoài 
vốn là con chảu của người Nhật 
có đu tiêu chuẩn xếp vào diện 
thường trú, và sô lượng tăng 
lên đột ngột Chăng hạn, số 
lượng người Brazil gốc Nhật 
sông ở Nhát Bản tăng gấp 29 
lần tỉ 1985 đến 1990, 

59% người nước ngoài Ø 
Nhật Bản sống trong bốn quản 
Tokyo, Osaka, Hyogo, và Aichi. 
tâp trung nhiều nhất ở Tokyo. 
nơi có 213.056 người mang 
quốc tịch nước ngoài. Trong số 
những người nước ngoài đăng 
ký ở Nhật Bản, 60% là cư dân 
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thường trú năm 1989, phản 
còn lại là cư đân tạm trú, đến 
Nhật Bản do làn song đầu tư 
Lrực tiếp từ nước ngoài gia 
tăng, bằng cơ hội việc lam do 
nhu câu cần nhiều nhân viên 
nước ngoài cúa các công Ly 
Nhật Bản, và bằng cơ hội 
phiên cứu, học táp ø Nhàt 
Ban. Dòng chảy nhân viên từ 
Nam My, Nam và Đông Nam 
Á cũng như Trung Đông, một 
số lượng đáng kê nhừng người 
được tuyển dụng pht pháp, trở 
thành một xu hướng cần được 
thảo luận nhiều. 


Sô lượng các cuộc hôn nhân 
VỚI nEƯời nước agoài tăng 3,5 
lần từ 1965 đến 1985. Từ 1975 
trở ởi, sô lượng các cuộc hôn 
nhán giữa nam Nhật Bản và 
nữ nước ngoài, nhiều người từ 
Trung Quốc, Triều Tiên. hoặc 
Ph:Ìippines, vượt qua sô lượng 
phụ nữ Nhật Bán kết hôn với 
nam nƯỚc ngoàI. 

Nhiều chính quyền địa 
phương ở Nhật Bản băt đầu thực 
hiện nhiều dịch vụ mới để đáp 
ứng nhu cầu của người nước 
ngoài đang cư trú, như ấn hành 
thông tin dưới dạng sách móng 
bàng tiếng Anh, Hoa và Bồ Đàu 
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Nha và phân công nhân sự nói 
tiếng Anh đê giúp đờ. Vì nhiều 
người mang quốc tịch nước ngoà]1 
là con cháu của người Nhật đưa 
cả gta đình sang Nhật nên phải 
có nhiều khóa học đặc biệt trong 
trường tiểu học trong các vùng 
họ tập trung đông. 


TäNG HỆ NGƯỜI NUÓC NGOÄI 
Iơatbhobujtn torobu. Luật 
đăng ký người nước ngoài 
(Gaikokujin Toroku Ho, 1952) 
yêu cầu tất cả những người 
nước ngoài đang cư trú ở Nhật 
Ban từ một năm trở lên phải 
nộp đơn đãng ký cho thị 
trưởng hoặc lãnh đạo của làng 
xã, thị trấn hoặc thành phố 
nơi mình đang sinh sống và 
xuất trình hộ chiếu và ban saa 
có ảnh trong vòng 90 ngày 
tính từ ngày nhập canh Nhật 
Bản. Thông tìn yêu cầu trong 
đơn bao gồm tên người xin, 
ngày tháng năm sinh, phái, 
quoc tịch, nghề nghiệp, cảng 
nhập cảnh, sô hộ chiếu. và địa 
chị trong khi ở Nhật Ban. 
khi đăng ký ø chính quyền 
địa phương. ngươi đăng ký 
được cấp Giấy chứng nhận 


đăng ký người nước ngoài, phai 
được gia hạn sau mỏi 5 năm 
hoặc lúc thay đốt tình trạng 
chiến khan. Môi người đăng 
kử. ngaại trự trẻ em đưới l6 
tuôt, lúc nào của phái mang 
theo giấy chứng nhận này bên 
mình và xuất trình khi sĩ quan 
cảnh sát, viên chức an toàn 
đường thuy, sĩ quan cảnh sat 
đường sắt hoặc các viên chức 
chính phú khác có yêu cầu. 


Ngày càng có nhiều người 
không phải công dân Nhật 
Bản phản đối lần tay khi làm 
thủ tục đăng ký, cho rằng lãn 
tay chị dành cho tội phạm. 
Tháng 12/1991, 156 người 
khong chịu lăn tay, mọt số bị 
khởi tế và bị phạt tiên. Đối 
phó với phan ứng ngày càng 
tăng, Bộ Tư pháp hủy bỏ yêu 
câu lăn tay đối với những người 
có tình trang thường trú, cö 
hiệu lực từ tháng 1/1993. 


SINH VIÊN NƯỚC NGOÀI Ở 
NHậT BẠN 


(@uIÈOEUJYH ryuggktscl!. 
Năm 1949 chính phủ Nhật 
Bản bất đầu cấp học bóng cho 
sinh viên ở các nước châu Á. 


Năm 1954. học bông của chính 
phủ Nhát dành cho sinh viên 
nước ngoài (goi là học bỗng 
Mornnbusho) được hình thành. 
Hiện tai, Nhật Bản nhận sinh 
viền nước ngaài theo bai 
nhóm: sinh viên nhận được 
học bông của chính phú Nhật 
và sinh viên nhận được học 
bông của chính phủ hoặc sự 
tài trợ của tư nhân ở chính 
quốc. Sinh viên nhận họe báng 
cua chính phủ Nhật chia thành 
hai nhóm: nghiên cứu sinh, 
cấp sau đại học và sinh viên 
chưa tốt nghiệp đai học, đăng 
ký ghì danh ở các khoa đại hoc, 
cao đẳng kỹ thuật hay các 
trường đào tạo đặc biệt. Sinh 
viên nhận học bổng chính phú 
trong năm tài chánh 1990 lên 
đến 4.961, trong số này hơn 
90 là người châu A. Sinh viên 
không thuộc nhóm nhận học 
bỏng chính phú Nhật trong 
năm 1990 la 56.386. 


Từ 1980 ràng số sinh viên 
nước ngoài ở Nhật Bản tăng 
mâi năm, từ 6.522 nàm 1980 
lên 52.405 năm L993. Tuy 
nhiên, những con sô này vẫn 
còn nhỏ khi so với 348.78U 
sinh viên nước ngoài ở Mỳ năm 
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1985, 79.354 sinh viên nước 
ngoài ở Tây Đức năm 1985, và 
133.848 sinh viên nước ngoài 
ở Pháp năm 1984. Hy vọng 
nhận 100.000 sinh viên nước 
ngoài đến Nhật Bản vao nãm 
2000, Bộ Giáo dục đang tăng 
thêm số lượng người nhận học 
bỗng của chính phú Nhât Ban. 


NHÊN VIÊN NƯỚC NGOÌI 


(gearkhobuJin rodosha). Tuyến 
dụng nhăn viên có trả lương 
là sô công dân nước ngoài được 
Luật kiểm soát di trú kiểm 
soát chặt chẽ, năm 1990 có 
tiến hành sứa đòi. Ngoại trừ 
chồng vợ của người mang quốc 
tịch Nhật và những người vốn 
là con cháu của công dân Nhật 
ra, chỉ cấp phép làm việc cho 
người nước ngoài trong 28 
nhóm việc làm có kỹ năng như 
giáo dục, viễn thông. v học, tà!) 
chánh và thiết kế phần mèrmn 
máy tính. VỀ nguyên tắc. công 
nhân lao động chân tay không 
được phép nhập cảnh, và sinh 
viên nước ngoa)ì cùng bị cảm 
làm việc bán thời gìian. 

Đa số nhân viên nước ngoài 
phi pháp đầu thập niên 1380 





là phụ nữ nhâp cảnh Nhật Bản 
bàng chiều khán du lịch và làm 
Việc trong các quán rượu và các 
khu vực giả! trí. Tuy nhiên, sự 
khan hiếm lao động nghiêm 
trọng do sự phát triển kinh tế 
nhanh vãäo cuối thập niên 1980 
đã thu hút rất nhiều nam nhân 
viên nước ngoài, hầu hết đến 
từ cac nước cháu Á như 
Philipnpine, Bangladesh, và 
Tran. Trong những năm gần 
đây, người Nhật tránh cái gọi 
là việc làm “3K” (việt tắt của 
những từ È1†suv, bifandt. iken, 
“khó, bẩn, nguy hiếm”, và có 
sự gia tăng đáng kế trong sò 
lượng công ty kỳ thuât nho và 
xây dựng sẵn sàng tuyến rlùng 
lao động chân tay là người 
nước ngoà1 một cách phì pháp. 


Sửa đổi Luật kiểm soát di 
trú kéo đài thời gian cư trú đàt 
hạn cho sô con cháu đi dân 
Nhàt Bản và gỡ bỏ hạn chế khả 
băng lam việc cua họ ở Nhật 
Ban. Do lạm phát cao ở BrazIì, 
nhiều người Brazil gốc Nhật 
tim cách tận dụng sự thay đổi 
nay trong luật pháp, năm 1990 
số người BrazIl như thế làm 
việc đ Nhật so với năm trước 
tăng gấp hai lần. Tuy nhiên, 


sự suy thoái kinh tế nghiêm 
trọng tấn công nên kinh tế 
Nhật Bản đầu thập niên 1990 
khiến cho việc làm cho người 
nước ngoài giảm hãn. 





CHỐT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG 


(kankya mondai) Ô nhiễm 
môi trường ở Nhật Bản đì kèm 
với quá trình công nghiệp hóa 
từ thời kỳ Minh Trị (1868- 
1912). Một trong những trường 
hơp đầu tiên và nhiều người 
biết đến là nhiễm độc đồng do 
sư tháo nước từ mỏ đồng Ashio 
ở quận Tochigi, bắt đầu vào 
đầu năm 1878. Sự phát triền 
tiếp theo sau cúa các ngành 
công nghiệp dệt, giây và bột 
gò dẫu đến sự ô nhiễm nguồn 
nước. và sứ dụng than làm 
nhiên liệu chính cho ngành 
công nghiệp nói chung góp 
phần làm tăng nhưng vẫn còn 
hạn chế được ô nhiềm không 
khí ở địa phương Trong giai 
đoan tăng trưởng kinh tế 
nhanh tiếp theo sau Thế chiến 
II, trường hợp riêng biệt kết 
thành cuậc khủng hoang quậc 
gia, Nhật Bản trở thành mật 


trong những quốc gia ô nhiềm 
nhất thể giới. 


Đề bảo vệ môi trường, lúc 
đầu dân chúng không quan tâm 
va chính phu to thái độ thờ ơ. 
Vì thế, mặc dù bệnh Minamata 
do õ nhiễm lần đầu tiên được 
báo cáo vào tháng 5/1956, bệnh 
xuât hiện đã bị ém nhẹm, bệnh 
nhán được bí mật nhập viện 
trong các khu cách ly. Mặc dù 
nhom nghiên cứu của đại học 
Kumamoto nhận dạng thủy 
ngân từ nhà máy Công ty 
Chisso là nguyên nhàn gây 
bệnh năm 1959, nhưng chính 
phú không chính thức cöng 
nhận kết luận này cho đến năm 
1968. Tuy nhiên, cuối thập niềm 
1960, sự xuống cấp của môi 
trường tác động đến chính phủ, 
thế là chính phủ tiên hành một 
loat biện phaấp hảo vệ môi 
trường nghiêm nhàt., 

Các biện pháp này tó ra 
thành còng trong một số lĩnh 
vực. nhát là trong việc khử độc 
tố trong nước và giảm oxýt lưu 
huynh trong không khí, biện 
pháp trấn an dư luận. Đồng 
thời ngày càng chú trọng đến 
nhiều vấn đề khác, nhất là 
những vấn đề kinh tế như sự 
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tăng gia đầu đột ngột tiếp theo 
sau khủng hoảng đầu mỏ năm 
1975, sự trì trệ kéo đài trong 
các ngành công nghiệp như 
thép và đóng tàu, và kết thúc 
giai đoạn tăng trưởng nhanh. 
Trong tình hình này, áp lực 
của quần chúng đòi hỏi một 
mái trường sạch đã dịu bớt và 
chính phủ da dự về các tiêu 
chuẩn. Vì thế, trong khi Cục 
môi triờng ấn định mức cho 
phép tối đa đôi với khí oxyt 
nitơ (một yếu tố góp phần tạo 
sương khói quang hóa) la 0,02 
ppm (phần triệu), tiêu chuẩn 
khát khe nhất thế giới, thì vào 
tháng 6/1978 lại đồng ÿ yêu 
cầu của Bộ Ngoại thương và 
Công nghiệp (MUƯTTH) và giới 
doanh nghiệp giảm tiêu chuẩn 
xuống còn 0,06 ppm trong 
thành phố và 0,04 ppm ở nơi 
khác. Vẫn còn nhiều cuộc đấu 
tranh chống ô nhiễm đã được 
thể chế hóa, và đang sẵn sàng 
tiến hành cải thiện khiêm tến 
khác, mặc dù triển vọng lâu 
đài vẫn chưa TõÕ. 


Trong bốn vụ kiện quan 
trọng về bệnh liên quan đến ô 
nhiêm, quyền của nạn nhán 
đòi bồi thường thiệt lại được 


_“é@ 


xac lập. Phán quyết trong các 
vụ xét xứ bao gồm bệnh /a¡- 
z‡ar (1871). bênh Niigata 
Minamata (1971), bệnh hen 
Yokka›chb›) (1972). và bánh 
Kumamsøto Minamata (1973) 
làm giám gánh nàng chứng cứ 
đ nan nhán. Những phán 
quyêt này tuyên bố rõ trách 
nhiệm của cae cỏng ty phải 
đảm bao hoạt động không gây 
ô nhiêm và tránh ô nhiệm 
đang điễn ra trên thực tế. 

Bốn yếu tố chính đặc biệt 
góp phần làm phát sinh vấn 
đề ô nhiễm ở Nhật Bản: quá 
trình công nghiệp hóa nhanh, 
quá trình đô thị hóa nhanh, sự 
đê dãi trong xây dựng những 
cơ sở vật chất vốn phải trả xã 
hội như các hệ thông cống thải, 
và ô nhiễm nước ở Nhật Bản 
phát xuất từ chính sách công 
ung hộ sự tăng trưởng kính tế 
nhiều hơn gức khöe cộng đồng 
va môi trường sạch. 


Do ngày cảng có nhiều sự 
lo ngại về vấn đề õ nhiễm, có 
sự cai thiện chát lượng nước 
noi chúng, nhưng tiến bộ 
không đảng đầu. Kiểm soát 
nước thải cảng nghiệp nghiêm 
nhặt giám bớt các trường hợp 


ô nhiễm đòc tố xuông mức nhỏ 
nhất. Mặt khác, sông ngòi và 
các vùng nước ven biên trong 
phạm vi khu vực đâ thị tiếp 
tục bị ô nhiễm đang kể từ các 
chất hữu cơ Van đề không 
đồng đẻu trong các vịnh, nội 
hải, hỗ và các vùng nước khác, 
bao gồm các vịnh Tokyo, Ise, 
và Osaka và các hỏ Blwa, 
RKasumigaura, và Suwa. Trong 
những khu vực này tương đối 
ít eó “sự lưu thông” của nước, 
vì thế rất nhiều muối nitơ và 
phốt-pho đưỡng chất chảy vào 
dẫn đến sự sinh sôi nảy nở 
phiêu sinh vật hay tảo và sự 
dinh dưỡng tết. 

Vấn đề ô nhiễm nước khác 
là vấn đề ò nhiêm do nhiệt. 
Khi số lượng nhà máy điện 
đang được xây dựng ngày càng 
tăng trên quy mô thậm chí lớn 
hơn, thì sự đun nóng các vùng 
nước xung quanh là mối đe dọa 
đối với đời sống biển và công 
nghiệp nuôi cá. Mặc dù ô nhiễm 
do kim loại nặng khóng còn là 
vấn để nghiêm trọng nữa, 
nhưng các vùng nước ven biên 
Nhật Ban vẫn còn bị ồ nhiễm 
ỡ mức cao, ngoài chất thải của 
gia đình và công nghiệp còn có 


lượng đầu do tàu be xả ra, 
thường là cổ tình, là một nguôn 
ô nhiễm biên đang kê. 


Người ta áp dụng nhiều 
biện phap cái thiện chất lượng 
nước ở Nhật. Bản. hao gồm việc 
ấn định các tiêu chuẩn quốc 
gia đối với độc tố và nhiều tieu 
chuân thay đổi đối với mới 
trường sống (tùy theo mục đích 
sử dụng và loại khu vực nước) 
cũng như thiết lập quyền kiểm 
soát sông nhánh cũng như hệ 
thống giám sát và theo dõi 
toàn diện. Cũng có nhiều luật 
quy trách nhiệm khi gây thiệt 
hại ô nhiêm đã được thông 
qua, phán quyết của tòa ủng 
hộ nạn nhân đã củng cò thêm 
cho những luật này, và nhiều 
đự án nhằm cải thiện đường 
cống đã mở rộng hệ thống cống 
theo tỉ lệ lớn hơn dân sở. 

Nỗ lực kiểm soát ô nhiềm 
không khí của Nhật Bản gặp 
nhiều kết quá khác nhau. 
Thành công lớn nhất đạt được 
trong việc hạn chế ô nhiễm 
của khí oxýt lưu huỳnh và 
carbon monoxide. Sự kiểm soát 
thành công oxýt lưu huynh 
phần ảnh sự cam kết đài hạn 
của chính phủ trong việc g1am 
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bớt nồng độ của chúng Trong 
trường hợp oxýt nItơ, sự giam 
bớt tiều chuẩn chung năm 
1978 cbo thấy sự chậm trê 
trong việc giảm bớt nồng độ 
oxýt nitơ trong khóng khi có 
thả kéo dài vô han. Sương khói 
quang hóa, yếu tô góp phần là 
oxyt nttơ, lần đầu tiên xuảt 
hiện ở Tokvo trong tháng 7/ 
1970, vì sau đo đường như 
thường gặp hiện tượng này ở 
nhiều nơi khác của Nhật Bán. 


Ngoài ra, chính phú còn 
thực hiện nhiều biện pháp giải 
quyết nhiều hình thức ô nhiễm 
do sự phá hoại môi trường, bao 
gồm tiếng ồn, chấn động, bãi 
chưa chất thải, đất lún, mài 
khó chịu, ó nhiễm đất, và ô 
nhiếm do hỏa chất nỏng 
nghiệp gảy ra. Số đơn kiến về 
tiếng ồn còn nhiều hơn bất kỳ 
loại ô nhiêm khác. Số lượng 
đơn kiên nhiều nhất về tiếng 
ồn của nhà máy, nhưng tiếng 
ồn trong ngành xây dựng, giao 
thông, phi trường và đường sắt 
(nhất là tuyên đường xe lửa 
cao tốc Shinkansen), tất ca tao 
ra số lượng đơn kiện đáng ké. 


Để giải quyết sự xuống cấp 
nghiềm trọng trong môi 
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trường tì nhiên do giai đoạn 
tăng trương kinh tê nhanh sau 
chiến tranh gây ra, Luật bao 
ve thiên nhiên được thông qua 
nãâm 1973, được dùng làm cơ 
sở pháp lý trang việc bảo vệ 
môi trường tự nhiên. Đê bảo 
vê tự nhiên và xúc tiến xây 
đựng các khu giải trí, mòt hệ 
thống công viên quốc gia mớ 
rộng, còng viên giống như công 
viên quốc gìa, và các công viên 
tự nhiên trong quan được hình 
thành. Trong các vùng đô thị, 
chính phú tìm cách mở rộng 
điện ttch công viên trong 
thành phố. 


Sự xuống cấp môi trường 
dẫn đến sự giảm sút đáng kể 
trong số lượng các loài chim 
như diều hâu và cú, trong khi 
các loại khác, kể cả cò quăm 
có mào Nhật Bản, cò, và sẽu 
mào đỗ đang có nguy cơ tuyệt 
chúng. Tuy nhiên, từ 1972, số 
lượng các loài chim di trú - 
vìt, thiên nga và ngông -— đã 
tăng đáng kẻ, cho thấy biện 
pháp bảo vệ môi trường đã có 
kết quả. 

Luật chống ô nhiềm cơ bản 
nàm) 1967 tìm cách hình thành 
các nguyên tắc và chính sách 


chung nhằm kiểm soát ô 
nhiễm trong tất cá cơ quan 
chính phủ và xúc tiến nô lực 
kết hợp để làm trong sạch môi 
trường. Luật cơ bản nêu rõ 
trách nhiệm cúa chính phú 
trung ương, chính quyên địa 
phương, và các công ty kanh 
doanh trong việc kiêm soát ô 
nhiêm. Ngoài ra Luật. cơ ban 
còn đặt ra khuôn khô thiết lập 
tiêu chuẩn chất lượng môi 
trường, soạn thao các chương 
trình kiem soát ô nhiêm và 
giup đỡ nan nhân mắc bệnh 
do ò nhiệm gáy ra. 

Mặc dù các chính sách kiềm 
saát õ nhiêm chủ yếu ở cấp quốc 
gia, phần lớn việc thực thị được 
tiên hành ở cấp quận hoặc 
thành phó, Ngoài ra, việc xác 
định và phân loại ô nhiễm hoặc 
các khu vuc bảo vệ môi trường 
thường được chính quyển địa 
phương thịíc hiện chính quyền 
địa phương cũng được quyền 
thông qua các tiêu chuấn khắt 
khe hơn tiêu chuẩn quốc Bìa nêu 
cần. Trong thập niên 1870, 
Nhật Bản thông qua Nguyên tác 
người gây ô nhiễm phải bòi 
thường, qua đó các xí nghiệp gây 
ô nhiễm phải nhận lây trách 


nhiệm bồi thường thiệt hại đòi 
với công đồng. Cho dù như thế, 
han chế vằn còn ở mức cao đối 
với nhiều chất, khi mục tiêu môi 
trường màu thuần với sự tăng 
trường “ôn định” thì sự tăng 
trưởng luớn gianh phần thắng. 


Vào thập niên 1980, các văn 
đè mỏi trương mới như ô nhiềm 
nước ngàm (lo các dung môi từ 
các nhà máy sản xuất chất bán 
dân thản ra, ö nhiễm sông suối 
do các hóa chất nông nghiệp 
được sử dụng để bao trì bãi đất 
là sân gôn, và mưa axít. khiến 
nhiều người quan ngại. Thiệt 
hại môi trường tự nhìên do sự 
phát triển đất trên qui mô rông 
gây ra cũng làm tãng chú ý đồi 
với vấn đề bảo tồn. 

Trong thập miền 1980, ngày 
càng có nhiều chứng cứ khoa 
học cho thấy tầng ø2zone trang 
khí quyến đang hị CFC pha hủy 
nghiêm trọng và sự gia tăng 
CO, trong khí quyển là nguyên 
nhân làm cho nhiệt độ trái đất 
nóng lén Người ta quan ngại 
vé những chứng cứ này ở Nhật 
Íl4ản, nước sản xuất 10% lượng 
G@E€ cung cấp cho thế giới môi 
năm, dân đến việc thông qua 
Luật bảo vệ tầng ozone 1988. 


Ạ - 


fips 


(hội chưng suy giảm miền 
dịch mắc phải; tiếng Nhật: 
e/z12J. Ca bệnh AIDS được xác 
nhận lần đầu tiên ở Nhật Bản 
theo báo cáo vào tháng 5/1985. 
Tính đán tháng 2/1991. Bộ Y 
tẻ và phúc lợi xác nhân có 3⁄4 
hệnh nhân AÀIDS và L.640 
người mang virus. Trong số các 
bệnh nhắn này, 280 người mắc 
bệnh huyết hữu nhiêm ATIDS 
khì truyền máu nhiễm virus 
nhập từ nước ngoài, phần lớn 
nhập từ Mỹ. Ngày nay truyền 
máu được khứ trùng bằng 
nhiệt và không còn là nguồn 
nhiễm trùng nữa. Chi phí chữa 
trạ bênh nhần huyết hữu 
nhiềm AIDS do các công ty đã 
bán máu nhiễm thanh toán. 
Luật phòng chống AIDS, có 
hiệu lực nãm 1989, được hình 
thành như một phần trong nỗ 
hực ngăn chặn sự lan trần căn 
bệnh này. 


LUẬT PHÒNG TRÂNH Íips 


(Eizu Yobo Ho) Năm 1988 
ban hành một đạo luật ngăn 
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chàn sự phát triền của virus 
ATD&S ở Nhật Ban. có hiệu lực 
năm 1989, Luật vẽu cầu bác 
sĩ phải giải thích cho bất ky 
ai xét nghiệm dương tính cố 
virus AIDS. và những người 
theo sự đánh giá của bac sĩ có 
nhiều khả năng làm bệnh läãy 
lan, thì phai có nhiều biện 
phap cần thiết để phòng 
tránh. Bác sĩ còn được yêu cầu 
báo cáo tên, tuổi và địa chỉ của 
bênh nhàn cũng như thông tin 
về cách bị nhiễm virus, cho 
thống đôc quận biết trong vòng 
7 ngày. Nếu bệnh nhân không 
nghe theo hướng dân của bác 
sĩ thì thống đốc thúc gục hoặc 
lánh cho bệnh nhân phải 
khám sức khoe lần thứ hai, 
trong lần này giai thích 
phương pháp phòng tránh sỉ 
truyền nhiễm thêm lần nữa. 
Báo cáo cho thống đốc quận 
không cần thiết nếu bênh 
nhân nhiệm virus AIDS do 
truyền máu nhập khẩu. Tuy 
nhiền, nhiều người chì trích 
ràng luật phap là mối đe doa 
đối vớ! nhân quyền và quvền 
riêng tư cúa bệnh nhân AIDS. 


ÀO HIỂM V TẾ QUỐC G0 


(okumimn Kenko Haken). 
Bảo hiểm y tế quùòc gia gồm 
cá người làm nghề tự do và 
những người khác lệ thuôc vào 
họ, người nghỉ hưu và nhiều 
nhàm cá nhấn khác nhau 
không đủ tiêu chuẩn hưởng bảo 
hiểm y tế nhân viên hoặc một 
kẻ hoạch bảo hiểm y tế và sức 
khỏe khác. Năm 1988, một 
luật mới trao trách nhiêm 
giám sát bảo hiểm cho chính 
quyền địa phương. Theo hệ 
thống hiện tại, người được bảo 
hiểm phái đóng bảo phí, bao 
gồm phần cð định và phần tỉ 
lệ theo mục đích. Báo phí thay 
đổi khác nhau theo từng thành 
phế. Hệ thống cùng nhận được 
sự giúp đỡ tài chánh của kho 
bạc nhà nước. Bảo hiểm thanh 
toán đến 70% chỉ phí điều trị 
phát sinh ở người được bảo 
hiểm chính hoặc những người 
lệ thuộc của người được bao 
hiểm chính (80% đôi với người 
ngh1 hưu mua bao hiếm). Tính 
đến 1992, có 42,6 triện người 
đăng ký mua Bảo hiểm y tế 
qUỐC 8ta. 


Hưu Tai 


(nenbin). Hệ thống hưu trí 
Nhất Bản tập trùng vao hưu 
trí chính phu do chính phú 
trung ương quản lý, cung cấp 
phúc )ợi cho người lớn tuổi, bất 
lực và người sống sót. Hưu trí 
chính phủ được bế sung bằng 
các kê hoạch hưu trí cá nhân 
do các xí nghiệp tư nhân cung 
cấp. Theo luât pháp, tất cả 
công dân Nhật Bản trong đó 
tuổi lao động phải đàng ký 
tham gia kế hoạch hưu trí 
chính phủ. 


Hưu trí Nhật Bản bất đầu 
năm 1875 với hệ thông onkyu 
đành cho quần nhân hải và lục 
quân nghỉ hưu. Hệ thống này 
sau này được mở rộng sang viên 
chức chính phủ, giáo viền và 
cảnh sát. Năm 1939, chương 
trình hưu trí đầu tiên dành cho 
nhân viên trong bộ phận tư 
nhân, Luật bảo hiêm thủy thủ 
được ban hành. Từ 1942, Bao 
hiểm hưu trí lao động đành cho 
người lao động nói chung, là 
tiên thân của Bảo hiểm hưu trí 
nhân viên hiện hành. Năm 
1959, thòng qua Laiàt hưu trí 
quốc gia, đành cho nỗng đân, 
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người làm nghề tự do, các bạn 
bè nội trợ và các nhóm người 
khác không đủ tiêu chuẩn 
hưởng hưu trí nhân viền. 


Năm 1986, hệ thống hưu trí 
được đơn giản hóa và sắp xếp 
thành một hệ thông hai tảng. 
Hưu trí quốc gia phát triền 
thành hưu trí bắt buộc, cơ ban 
đành cho tát ca còng đân Nhật 
Bản. Chồng vơ của người đâng 
ký hưu trĩ nhàn viên được yêu 
cầu phải đăng ký tham gia 
chương trình Hưu trí quốc gia. 
Tính đến 1992, 68,4 triệu công 
dân đăng ký chương trình này, 
30,6 triệu trong số này dựa vào 
chương trình như nguồn hưu 
trí duy nhàt. Hai chương trình 
bô sung cung cấp phúc lợi và 
thanh toán bổ sung. Chương 
trình Bảo hiểm hưu trí nhân 
viên thanh toán cho 32 triệu 
nhân viền trong bộ phận tư 
nhân. Hưu trí hiệp hội giúp 
đỡ tương hô gồm có 4.9 triệu 
công chức và giáo viên. Còn 
số đang giảm (hiện nav dưới 3 
triệu) vẫn đang nhận hị(u trí 
onyu. Thanh toán bổ sung eho 
nhân viên một số công ty do 
quỳ hưu trí công ty cung cấp. 
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Báo hiêềm ha trí nhân viên 
va hưu trí quốc gia do Bộ Y tế 
và phúc lợi kiêm soát. Cac 
chương trình hiệp hội giúp đỡ 
tương hỗ nho hơn thuộc quyên 
kiểm soát của nhiều bộ khac 
nhau. 1/3 chi phí trong phúc 
lợi Himi trí quốc gia đóng gó]) 
do kho bạc nhà nước cung cấp, 
phần còn lại do phần đóng góp 
của người được bao hiểm và từ 
các kê hoạch hưu trí khác. Phí 
báo hiểm nhán viên thường 
được thanh toán bằng các phần 
đóng gop như nhau của người 
tuyển đụng và nhãn viên tỉ lệ 
với mức lương cua nhân viên. 


HUU TRÍ QUÔc Gia 


(Kokuman Nenkin). Được áp 
dụng năm 1959, Hưu trí quốc 
gia ban đầu nhằm mục đích 
dành cho những người không 
đủ tiêu chuẩn hưởng các 
chương trình hưu trí hiện có, 
nhất là nông dân và người làm 
nghề tự do. Sau cải cách hệ 
thòng hưu trí năm 1986, việc 
tham øìa chương trình Hưu trí 
quốc gia }a điều bất buộc đối 
với tất cả công đân Nhát Bản 
tuổi từ 20 đến 60. Người được 


tuyên dụng cũng nhàn được 
phúc lợi bồ sung từ Báo hiểm 
hưu trí nhân viên hay từ Hưu 
trí hiệp hội giúp đỡ tương hỗ. 
Năm 1992, 68,4 triệu người 
được thanh toán theo hê thóng 
HhM trí quôc gia. 


lưu trí quốc gia gồm 3 
thành phần: hưu trí cao tuôi cơ 
ban, ha trí bất lực, và hưu trí 
ngươi sông sót cơ ban. Phần 
đóng góp tư những người được 
bảo hiểm và người tuyên dụng 
chiếm 2⁄3 chị phí phúc lợi Hưu 
trí quốc gia, phản còn lại do 
kho bạc nhà nước chi trả. Nám 
1991, phần đóng góp môi thang 
đôi với tất cả những người đóng 
góp cá nhân vào hệ thông Huưu 
trí quốc gia là 9.700 yên (72 
USD). Huải trí cao tuổi cơ bản 
60.441 yên (449 USĐ) mỗi 
tháng (tính đến 1991) đưưc 
thanh toán cho ngươi tuổi 65 
trở lén đã thực hiện vêu cầu 
đóng góp tối thiếu 25 nầm, 


Hễ THỐNG CANH SÂT 


(beisafs⁄ setdo). 220.000 sì 
quan cảnh sát hiện nay cúa 
Nhật Bản được tô chức thành 
các lực lượng eua quận và miöt 


phần do Cục cảnh sát quốc gia 
đ Tokyo quan lý. Họ được cộng 
đồng tìng hộ và kính trong. 


+ Lịch sử nhái triển 

Trong thời ky Edo (1800- 
1868), chức tưởng quản 
Tokugawa phát triên một hệ 
thống cảnh sát tình ví trên cư 
sở quan tòa thị trấn, thuộc 
đẳng cấp sơmuraï và phục vụ 
trong tư cách cảnh sát trương. 
công tố viên và quan tòa hình 
sư Hệ thống được bo sung 
bằng các nhóm cóng dân nhữ 
goningumi (họi 5 gia đình), 
gồm những người hàng xóm 
chịu trách nhiệm tập thê trước 
chính quyền vé những hoat 
động của thành viên. 


Sau thời kỳ Phục hưng 
Mình Trị (1868), Bộ Nội vụ 
được thành lập năm 1873. Với 
quyền quan lý Cục cảnh sát 
quốc gia, bộ kiểm soát cảnh 
sát rất hiệu quá. Hệ thống 
cảnh sát tập trung mới này có 
trách nhiệm rất rộng, bao gồm 
quyên ban hành sắc lệnh và 
có các chức nãng giếng như xét 
xử. Cục cũng kiểm soát sực 
khỏe cộng đồng, nhà máy, xây 
đựng, kinh doanh và cấp phép. 
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Nhằm hỗ trợ việc kiêm soát 
các hoạt động chính trị ngoài 
vòng pháp luật, Cánh sát cao 
cấp đặc biệt được hình thành 
năm 1911 và được củng cô nãm 
1928 qua việc áp dụng Luật 
bao vệ hòa bình (Chian l¡ Ho) 
1925. Khi chiến tranh Trung 
— Nhật nô ra năm 1937, cảnh 
sát được trao thêm trach 
nhiệm bố sung điều tiết các 
hoạt động kinh doanh dành 
cho cuộc chiến, huy động lao 
động, và kiểm soát gìao thông. 
Kiêm soát xuất bản phâm, 
phim anh, các cuộc họp chính 
trị và chiến dịch bầu cử đều 
do cảnh sát kiểm soát. 

Sau Thế chiến II, lãnh đạo 
lực lượng đồng mình chiếm 
đóng yêu cầu Nghị viện phải 
ban hành một Luật cảnh sát 
mới. Luật 1947 này xóa bỏ Bộ 
Nội vụ, phân quyên hệ thống 
bằng cách thành lập khoảng 
1.600 lực lượng cánh sát thành 
phố độc lập trong tất ca thành 
phố và thị trấn có dân số hơn 
5.000 người. Các cộng đồng 
nhỏ hơn dược Cánh sát nông 
thôn quốc gia phục vụ. Sự kiểm 
soát canh sát được đam báo 
bằng việc thành lập các ủy ban 
an toàn công cộng dân sƯ. 
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Nà lực phân quyên này bắt 
thành, Thang 6/1951 Luật 
Cảnh sát được sửa đổi cho phep 
các cộng đồng nhỏ hơn hợp 
nhất lực lượng cảnh sat của 
mình với Canh sát nông thôn 
quốc gia. 80% cộng đồng có cac 
lực lượng tự quản đều noi theo. 
Hệ thống được tập quyền hơn 
nữa khi Luật Cảnh sát mới được 
thông qua năm 1954. 


+ Dấu trúc hiện tại 

Ngày nay, hệ thống cảnh 
sát Nhật Ban dựa vào các đơn 
vì quận tự quản trong hoạt 
động hàng ngày nhưng liên 
kêt trèn phạm vị cá nước dưới 
sự quản lý của Cục cảnh sát 
quốc gia. Các tông hành dinh 
của cảnh sát quận, bao gỗôm 
Sở cảnh sát thú đô Tokyo, 
kiểm soát hoat động hàng 
ngày của cảnh sát trong mỗi 
quận. Quả thật, quận chị phí 
cho việc tuần tiêu, kiểm soát 
giao thông, điều tra tội phạm 
và các chức nãng thông thường 
khác nhưng ít kiểm soát các 
đơn vì an ninh trong nước, đo 
chính phú trung ương tài trợ, 
cũng như trả lương cho các sĩ 
quan cảnh sát cấp quận và 
trung ương thâm niên. 


Quận chia thành nhiều 
vùng, môi vùng đều có trạm 
canh sát riêng dưới sự kiêm 
soät trưc tiếp của các tông 
hanh dinh cảnh sát quận. Có 
khoảng 1.250 trạm canh sat 
trên eaä nước. Vùng đươc chia 
nhỏ thành koban đô thị (điểm 
canh sát) và celuzar-sho nông 
thôn (điểm cảnh sát trong khu 
dân cư) 


Cơ sở chính trong hệ thông 
canh sát Nhật Ban là sĩ quan 
tuần tiếu mặc quán phục 
(omuaroari sơn). Sĩ quan tuần 
tiêu si dụng điểm canh sát và 
ô-tô thần tiêu và chiếm khoang 
40“ số s1 quan. Họ là nhừng 
người phụ trách chung chung, 
thường là người đầu tiên xử lý 
tất cả các vụ trạng thái nạn 
và tội phạm, sau đó đưa những 
người liên quan vẻ các đơn vị 
chuyên môn để điều tra tiếp. 

Trich nhiệm cúa canh sát 
vần còn nhiều. Ngoài viéc giải 
quyết tói phạm bình thường, 
các nhà điều tra hình sự còn 
điều tra nguyên nhân höa 
hoạn và tai nạn công nghiệp. 
Canh sát phong chống tội 
pham còn lãnh them trách 
nhiệm đối với trẻ vị thành 


niên, các ngành kinh doanh 
như quán rượu vä nơi đánh bài 
mạt chược, và thực thi “luật 
đặc biệt” đề quản Ìÿý quyền sở 
hừu súng và kiếm, ma túy, 
buôn lâu, gái điểm, tranh ảnh 
khiêu đâm và ô nhiễm công 
nghiệp. Ly ban an toàn công 
đồng thường làm theo quyết 
định của canh sát. 


Canh sát phai făng cường 
tiếp xúc với cộng động với yêu 
cân canh sát theo đơn vị koban 
phai đến từng nhà trong khu 
vực cưa nuình thu thập thông 
tìn, đưa ra các đề nghì phòng 
chống tội phạm và tìm hiệu 
những lời phàn nàn. Phòng 
chống tội pham trong khu vực 
và hội an toàn giao thông tạo 
ra sự quan bệ khác giữa cảnh 
sat và công đồng, làm cho công 
chủng quan tâm đến luật pháp 
và trật tự nhiều hơn. 


Giáảodụuc  _- 


Lic1 SỬ GIÁO DỤC 


(Eyotbushi). Giáo dục theo 
rghia biết đọc và biet viết bắt 
đầu ở Nhât Bãn sau khi du 
nhập hệ thống chữ viết. Trung 
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Hoa trong thế ký 6 hoặc trước 
đó. CHớI quý tọc được giáo dục 
theo tư tương Rhống Tư và 
Phật giáo trong các thời kỳ 
Nara (710-2794) và Hìcian (794- 
1185). Cac nha sư Phật giáo 
là những ngươi thảy đâu tiền 
ở Nhật Ban cô đại, chùa trư 
thành trung tÁm học tập. Giáo 
đục phát triền sang đàng cấp 
chiến bình trong thời kỳ 
Kamakura (1185-1333). đồng 
thời, thóng qua sư phát triền 
các hình thức Phật giao phô 
biến, giai cấp nông dán ngày 
càng tiệp cận giáo dục nhiều 
hưn. Trong thời ky Edo (1600- 
1868) ca chính quyền tướng 
quản lần lãnh địa đều xây 
dựng trường học, hệ thông 
chính thứe được bỏ sung bằng 
các trường tư ở đẻn chùa. Giáo 
dục được truyền bá rộng trong 
thời Phục hưng Minh Trị 1868. 


Ghú nghĩa dân tộc và xu 
hướng hiện đại hóa có nhiều 
anh hưởng đôi với giáo dục cuối 
thế lý 19. Anh hưởng của chủ 
nghia dân tộc mang tính chì 
phối sau khi Nhật Bản quân 
sự hóa trong thập niên 19830, 
trong khi giai đoạn sau Thế 
chiến IÍĨ dân đến sự phân 
quyền và ảnh hưởng dân chủ 
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mới đối với giáo dục. Hệ thống 
sau chiến tranh cung eäp 9 
nãm giáo dục ở trường bắt 
buộc, và giáo dục trung học 
cũng gần như phó biến. 
Khoảng 40% học sinh Nhật 
Bản học tiếp lên đại học. 
Trường học do chính quyền địa 
phương tự quản kiểm soát, 
đhươa sự giám sát trên điện 
ròng cua Bò Cao dục. Giáo dục 
đồng vai trò quyết định trong 
việc chưản bị cho học sinh có 
được việc làm sau này, Và cơ 
hới nghề nghiệp phần lớn do 
kết quá hae tập quyết định. 
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Trước khi du nhập ngôn ngữ 
viết vào Nhật Bản, giáo đục chủ 
yêu được tiến hành bằng cách 
kể chuyện truyền thông lịch sử 
và tập quán. Việc du nhập chữ 
viết vào Nhật Bản là điều cần 
thiết đề có rnột nên giáo dục 
hệ thống và ý thức hơn. 


+ Nhật Bản cổ đại 

Giáo dục ở Nhật Bản cô đại 
được hoàng gia kbuyến khích. 
Thai từ Shotoku (574-622) xây 
dựng Horyuli, một ngôi chùa 
ơ Nara đê làm nơi học tập. 
Hoàng dế Shornu (701-756; 


khoáng 721-749) xảy chùa 
trong mỏi tỉnh, chính quyền 
cử các nhà sư đến chùa này đề 
ưiáng dạy. Quan trọng nhất 
trong giai đoan này là giao dục 
của các nhà sư, ho thương lãnh 
đao xã hội. 

Vai trò của cac nha sư trong 
việc truyền bá giáo dục cho 
quần chúng trong các thời kỳ 
Nara và Helan rất lớn. Gyogi 
(668-749) xây dựng nhiều nơi 
đào tạo (lao! trong nhiều khu 
vực khác nhau mà ông ghé 
thăm. Các nhà sư khác, như 
RNuva (908-9272) và Ryonin 
(1078-1132), tiếp tục truyền 
thóng giảng dạy này. 


Với sự thiết lập hê thống 
rưửsu¿ryo (pháp luật) theo mô 
hình Trung F[oa của chính phú 
tập quyên vào cuối thế ký 7, 
hai loại trương học đành chủ 
giới quý tộc được hình thành: 
Daligakuryo, đạy cho con em 
giới quý tộc ở kinh thành, và 
kobugakhu, đạy cho con em của 
Ø\ð) qUÝ tộc ở tỉnh. 


BiÁ(! IỤE THỮI TRUN6 BẠI 


Trong thời kỳ Kamakura 
(1185-1333) khi quyền lực 


chính tr¡ chuyên sang đăng 
cấp bình zĩ ở tỉnh, sưmurai 
soạn thao bakhun (gia luật) đề 
đạy con em va đam bảo tính 
đoàn kết trong gia đình, 

Các phái đoàn truyền giáo 
Kitỏ đến Nhật Bản trong thế 
ký 16 mở trường để đạy nghề 
và đdav chữ. Vào thời gian nay, 
Daigakuryo và kokugaku ở tính 
đã giảm sút. Thể chè giáo dục 
mang tính đại diện nhất trong 
thời ky này là Ashikaga 
Gakko, nơi đảy các nhà su 
chiếm phần lớn trong số lượng 
học sinh và chương trình giảng 
dạy tập trung vào học thuyết 
Không tứ. Trương học phát 
triển mạnh vào cuối thập niền 
1500, số học sinh đăng ký lên 
đến 3.000. 


BIÁ0 DỊJ0 THỮI YY ED0 

Ảnh hướng khai hóa của 
250 năm vén bình và tăng 
trương kinh tế khiêm tốn 
trong thời kỳy Edo (1600-1868) 
không đâu rõ băng lĩnh vực 
giáo dục chính thức. Đầu thời 
lỳ này, tỉ lệ biết chữ rất thấp. 
Thầy dạy chữ, hắảu hết là các 
nhà sư, đạy con em thuộc các 
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gìa đình quý tậc, nhưng gần 
như chưa có trường học. 


Cuối thời ky nay, sự tương 
phản rất lớn. Trường học to 
do lành chúa xây dưng đề 
giảng dạy kinh điển Trung 
Hoa theo cấp lớp cho con en 
thuộc đẳng cấp samural và 
teraghoyga địa phương, trường 
học đành cho dân thường. dạy 
cho dân làng cũng như thị dân 
biết đọc, biết viết. Các trường 
tư và học viện gọi là shijuu 
giáo dục cấp cao hơn với nhiều 
môn học và trường phái tư 
tướng đối với cả samural lân 
đán thường. Sách đầy dãy. 
Nhát Bạn hấu như đạt đến 
ngưỡng 4024 dân sô biết chữ, 
điều mà màòt sò người cho là 
điều kiện tiên quyêt để tăng 
trưởng trong thời kỳ hiện đại, 

Đời với người Nhât trong 
thơi ky Edo, kinh điển Trung 
Hoa là kho tang kiến thức và 
hiều biết. Chuyên cần học tập 
để “lĩnh hội” những kinh điền 
này là công việc chính trong 
các trường học do các thị tộc 
phong kiến điều hành trong 
thời kỳ Edo. Trái với nhà thờ 
Cơ đốc đầy quyền lực, chùa 
Phật giáo rèn luyện đạo đức 
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trong các trường học Khóng 
giáo. Trường học trong thời kỳ 
Edo kết hợp các chức năng giữa 
nhà trường và nhà thờ trong 
xã hồi phương Tây. 


+ Hinh thành sự uyên hác và 
trường học Khổng giáo 

Việc hình thành sự uyên 
bac Không giao như mốt 
nganh họe riêng biệt, và hình 
thành vai trò giao viên — tư 
vấn chính quyền - thông hiểu 
học thuyết Không giáo như 
một nghề riêng biệt, là việc 
làm của nhiều con người xuất 
sắc trong thế ký 17: Fujiwara 
Seika (1561-1619), Hayashi 
Razan (1583-1657), và Ìto 
dìnsaI (1627-1705). Eujiwara 
là người đầu tiên tự tách mình 
ra khỏi nguồn gốc đền chùa 
và tuyên bố mình là người 
trung thành với triết lý và đao 
đức Không giáo như một điều 
gì đó mâu thuần với Phât giáo. 

Cuối thế kỷ 17, người ta 
hình thanh quan niêm cho 
răng mới nhóm quản gia cúa 
đưy¿myo tôn trọng cai tôi phải 
CÓ Imnôt jsha (người cố vấn 
theo Không giáa) đê tư vấn các 
vấn đề đạo đức chính trị hoặc 
lịch sử trước đó, và dạy kèm 


cho người lế vị daimyo. Một 
sẻ đaimyo hồ trợ tài chánh để 
làm hiên chuyên một nhóm 
môn đẻ tập hợp đưới trướng 
một học giá bất kỳ, đưa vao 
khuôn khô trương học chính 
thức. Khoảng 20 lãnh địa xây 
đìng trường học năm 1708. 
Năm 1865, có hơn 200 trường. 


+ Tính chất không chính thông 
và tính chất chính thống mới 
Người ta ngày càng chú 
trọng đến đạo đức, đạo đức bị 
tư tưởng Không giáo hoặc triết 
lý giáo dục trong thời kỳ Edo 
chì phôi. Lãnh đạo nhóm phản 
đối chống lại xu hướng này, 
không quan tâm đến việc nắm 
vừng kinh điển và tác phẩm 
bình luận của Trung Hoa cổ 
đại là Ogyu Soral (1666-1728). 
Ông phản đối toàn bộ quan 
niệm Không giáo mới, cho 
rằng mục đích học tập là phải 
rèn luyện, trau đồi đạo đức cá 
nhân. Ông chọn quan điểm của 
Phái tuân thu pháp luật tuyệt 
đỏi cho rằng người ta nên quản 
lý người khác không phải bằng 
cách chính phục tran tìm, khối 
óc của họ mà phải băng cách 
xây dựng các thể chè làm cho 
họ tự quan tâm theo chiều 


hướng có lợi cho xã hội. Sự 
uyên bác là phải học táp 
chuyên cần, tim hiều những 
thé chế như thế, ngoài mục 
đích thưc dung ra con phất 
theo đuôi đạt đến mức xuát sãc 
trong kiên thức và văn học. 


Trong hơn nửa thế ký, số 
môn đê cua Soral cùng chung 
sống với những người theo 
thuyết Không giao mới cho đến 
khi lệnh Cảm học thuyết 
không chính thòng (Ransel 
[gaku no in) nỗi tiếng của 
Matsudaira Šadanobu (1758 - 
1829) ban hành năm 190. Từ 
đó về sau, thuyết này khuyên 
rằng lời dạy theo trường phái 
Không giáo mới của Zhu Xi 
phải gắn hó với trường học của 
chức tướng quân (Shoheiko). 
Lệnh cấm là một phần trong 
kế hoạch cưa Matsudaira 
nhằm làm sống lại trường phái 
Hayashi, mà ông cha là đang 
giữ một vai trà quan trọng 
trong nó lực c2ẩi cách chức 
tướng quản của mình. Khi các 
lãnh địa khác noi theo, “trường 
phái Sorai” biến mất, nhưng 
chính thớng mới là một thuyêt 
chiết trung và tương đôi dung 
hòa có chỗ đứng trong nền 





Ạ  - 


_ 4 


kinh tế chính trị cũng như cải 
thiện đao đức. 


+ Các trường học khác trong thời 
kỳ Edo 

Gó hai hình thức giáo dục. 
Thứ nhất là nghiên cứu Nhặt 
Bản. Khoảng 15 lãnh địa, sò 
lãnh địa chịu nhiều anh hương 
cúa Quốc học (Køkugaku) nhất, 
đã lập trường nghiện cứu quòe 
gia khoảng cuối thơi kỳ này. 
Sáng kiên khác có ảnh hưởng 
sâu rộng hơn là việc thành lập 
các trường học chuyên nghiên 
cứu llà Lan, sau này nghiên 
cứu phương Tây. 5au đợt quan 
tâm khoa học Hà Lan đầu tiên 
bùng phát-nhất là y hoec-trong 
tháp niên 1770 cho đến giữa 
thập niên 1850, những môn 
họe nghiên cứu nước ngoài này 
phần lớn do các bác sĩ và 
samurai đẳng cấp thấp tiến 
hành. Trong thập niên 1850, 
nhiều trường học đặc biệt 
nghiên cứu phương Tây bắt 
đâu mở ra, nhât là Bansho 
Shirabesho cua chức tướng 
quân, phát triển nhanh thành 
một trường học đồ sò nhận hạc 
sinh trên cả nước Nhật Bản. 

Cùng với những phát triển 
này là việc đặt nên táng cho sự 





hiệt chữ của đa số quần chúng 
qua các trương đạy đoc, dạy viết 
cua tư nhám (ter-akova) đọn 
đường gìúp Nhật Bản chuyển 
tiếp sang xã hội công nghiệp. 

Ý thức rằng kiến thức sè 
tăng cường sức mạnh quốc gia. 
chính phủ Minh Trị ban hành 
một hệ thống giáo dục hoàn 
toàn mới theo mô hình nước 
ngoài. Hầu như không có 
trường trung học và cao đẳng 
nào của Nhật Bản không có 
sự quan hệ trực tiếp trong tính 
liên tục thể chế với các trường 
học từ thời kỳ Edo. 


BIÁ0 ft HIỆN BẠI 


Lịch sứ giáo dục ở Nhật Hàn 
sau thời kỳ Phục hưng Minh 
Trị (1868) có thê chìa thành 5 
giai đoạn sau: gìa) đoạn hình 
thành (1868-1885), tạo ra 
khuôn khô ban đầu cho hệ 
thống giáo dục hiện đại, giai 
đoan thống nhất (1886-- 1916), 
ban hành các quy định đành 
cho các trường học kbác nhau 
và xây dựng cấu trúc giáo dục 
hè thàng, giai đoạn rmnở rộng 
(1917-1936), theo đề nghị của 
Hội đẳng giáo dục đặc biệt 
(Rìn)t Kyotku Kaigl; 1917- 


1919), và giai đoan thời chiến 
(1937--1945) giao dục quân 
phiệt, và gìai đoạn hiện tạ! (tí 
1945) khởi đâu bằng cải cách 
gìáö dục trong thời kỳ Chiếm 
đong của quân đồng minh. 


+ 6ïai đoan hình thành (1868-1885) 

Sắc lệnh giáo dục 1872 
(Gakusei) hình thành nên tang 
cho một hệ thống giáo dục càng 
hiện đại. Nhiều trường học thơi 
kỳ Rdo kết hơp thành hệ thống 
øìáo dục mới. Terakoya và 
shi-Juku, trường học đành cho 
thường dân, trở thành trường 
tiểu học, trường học dành cho 
phần tử ưu tú, do chức tướng 
quân kiểm soát gọi là Kaiseljo 
phát triển thanh trường đại học, 
sau này trở thành trường đại 
học Tokyo, trong khi nhiều 
trường lãnh địa trơ thành 
trường trung hoe cơ sở công, sau 
cùng phát triên thành đại học. 
Hàu hêt các trường Nghiên cứu 
phương Tây phát triển thành 
semmon gakko (trường chuyên). 


Nõ lực ca1 cách giáo dục dựa 
trên Gakusei tõ ra quá tham 
vọng, vị thẻ phải hai lần sửa 
đỏi vào năm 1879 và 1880. Sự 
phát triển đáng kế là ban hành 
Kyogaku Taishi (Cương lĩnh 


học tập) 1879, nhân manh các 
giá trì nhân văn, công lý, trung 
thành và hiếu thảo theo Không 
tư. Giáo dục shushzn (rèn luyện 
“đạo đức”) mang ý ngh1a quan 
trong mới, LÏủ tiên hàng đầu 
là giáo dục đạo đức theo chú 
nghĩa dân tộc, hình thành nền 
táng cho chính sách giáo dục 
quốc gia đến cuối Thế chiến II. 


Giai đoạn thðng nhất (1886-1916) 

Năm 1885 thành lập hệ 
thống nội các, Mori Arinorl 
(1847-1889) trở thành Bả 
trưởng giáo dục đầu tiên. Năm 
1886, ông ban hãnh một loạt 
Sắc lệnh trường tiểu học, Sắc 
lệnh trường trung học, Sắc 
lệnh đại học hoàng gia, và Sác 
lệnh trường học bình thương. 
Đại học hoàng gia theo dự định 
trở thành thể chế đào tạo các 
lãnh đạa co năng lực tiếp thu 
Kiến thức phương Tây cần 
thiết trong.quá trình hiện đại 
hòa đất nước. Trường trung 
học (nhất là trường trung học 
trở thành trường trung học 
phổ thâng năm 1894) mục đích 
chuẩn bị cho học sinh vào Đại 
học hoàng gia. 


Theo cách này, người ta hình . 
thành một hệ thống trường phô 
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thông hôn hợp, một mặt với mục 
đích hiện đại hóa, và mặt khác 
sự thống nhất tỉnh thần trong 
dân tộc. Năm 1890, Huân lệnh 
giáo dục của hoàng đế (REyoiku 
Chokugo) được ban hành nhân 
đanh Hoàng đế Minh Trị. Huấn 
lệnh như một công cụ truyèn 
bá chính trị đầy quyền lực. vẫn 
còn hiệu lực cho đến cuối Thê 
chiến II. Huấn lệnh phát biên 
rằng các nguyên tặc giáo dục cơ 
bản dựa trên các mới quan hệ 
lịch sử kết hợp người cai trị từ 
tâm với thân dán trung thành, 
người ta đọc l[uấn lệnh trong 
tàt cá sự kiện quan trọng trong 
nhà trường. Sau này, vơi sự phát 
triền của ngành công nghiệp sau 
chiến tranh Trung —- Nhật 
L1R94-1895) và nhu cầu giáo đục 
eóng nghiệp, Inoue Kowashi 
(1844-1895), trở thành Bỏ 
trưởng giáo dục sau Morli, xây 
dựng hệ thống trường dạy nghề 
và trường dành cho nữ. Trong 
giai đoạn này có nhiều semmon 
gakko tư nhân (sau này trở 
thành trường đại học) được 
thành lập năm 1898, mức độ 
tham gia giáo dục cưỡng bách 
đạt 69%. Giáo dục cưỡng bách 
kéo dài 6 năm trong năm 1907. 
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+ iai đoan mở rộng (1917-1936) 


Được kích thích bởi chiến 
tranh Nga —- Nhật và Thê chiến 
L, chủ nghĩa tt bản phát triển 
rất nhanh ở Nhật Bản. Trong 
giaì đoạn này, Rinji Kyoiku 
Kaig) (Hội đằng giáo dục đặc 
biệt) của chính phủ phát hành 
một sự báo cáo hình thành nần 
tảng mở rộng hệ thông giáo dục 
trong khoảng 10 năm tới đề đáp 
ứng nhu cầu phát triển. Đến 
năm 1918, các trường đạ: học 
bị hạn chẽ trong việc trở thành 
đại học hoàng gia, nhưng trong 
Sắc lênh đại học 1918 vân hàm 
chứa cai cách, công nhận mỡ 
rộng đôi với các trường đại học 
tư nhân và cao đẳng. Theo sắc 
lệnh này, nhiều semmon gakko 
công và tư trên cả nước được 
nâng thành đại hoc. 


Mặt khác, có nhiều trường 
phát tư tưởng bao gồm chủ nghĩa 
xà hội, chủ nghĩa còng san, chủ 
ngbĩa vò chính phú và chứ nghĩa 
tự do tràn vào Nhất Bản, có 
nhiều phong trào của học sinh 
và công đoàn giáo viên nôi lên 
phần đôi giáo đục theo chủ nghĩa 
đân tộc. Những xu hiướng này 
cang nôi bật trong cuối thập niên 
1920, làm tăng thêm khủng 


hoáng kinh tế và đôi đầu chính 
trị. Chính phủ cố gắng làm mât 
ảnh hưởng của ý thức hệ khuynh 
tả bằng cách đề xướng cái gọi là 
tinh thần Nhật Bản. 


+ Giai đoạn thời chiên (1937-1945) 

Sau Sư kiện Mãn Châu 1931, 
chính sách giáo dục ït lầu sau 
trở thành chú nghĩa đân tộc 
cực đoan, sau khi chiến tranh 
Trung - Nhật 1937-1945 nổ ra, 
chính sách này mang tính chất 
quân phiệt. Trường tiểu học đổi 
thành kokurmin øabbo (trường 
quốc dân), đào tạo thân dân cho 
đế quốc, và seinen gahkod 
(trường thanh niên để dạy 
nghề) trở thành trường học bắt 
buộc đối với học sinh học xong 
tiểu học. Trường bình thường 
được nâng thành trường 
semmon gakko. Sau khi Nhật 
Bản tham gia Thế chiến ÏI, giáo 
dục quân phiệt trở nên đậm nét 
hơn. Để tăng cường sự truyền 
bá chủ nghĩa dân tộc, Nhật Bản 
tăng cường kiểm soát học tập, 
giáo dục và tư tưởng. 


# Cải cách giáo dục sau Thế 
chiến II (1945- ) 


Sau khi thua trận 1945, 
Nhật Bán nằm trong thời kỳ 


Chiểm đóng của quần đẳng 
minh cho đân khí ký Hòa ước 
Sap Praneíseo 1952. Báo ca› 
của các phái đoàn giáo dục Mỹ 
về Nhật Bản, đến Nhật Bán 
năm 1846 và 1950, trở thành 
hản thiết kế cải cách giáo dục. 
Tâm điểm cải cách là Luật giáo 
dục cơ bản (1947), thay cho 
Huấn lệnh giáo dục của hoàng 
đế, xem đó là triết lý giáo dục 
cơ bản. Dựa theo luật này, Luật 
giáo dục trường học 1947 được 
ban hành cùng năm, và thiết 
lập một hệ thông trường học 
mới. Các yếu tố cơ bản của hệ 
thống mới là sự thay thế hệ 
thống kép (bình dân và ưu tú) 
hiện có bằng hệ thống đơn 6- 
3-3-4 (6 năm tiểu học, 3 năm 
trung học cơ sở, 3 năm trung 
học phổ thông, 4 năm đại học), 
giáo dục tiểu học và trung học 
cơ sở cưỡng bách, hình thành 
nguyên tắc đồng giáo dục và 
hình thành ban hệ thông giáo 
dục. Cũng có nhiều kêu gọ! cải 
cách giáo dục hơn nữa để đáp 
ứng những thay đối xã hội và 
kinh tế diễn ra ở Nhật Bản từ 
cuôi thập niên 1940, năm 
19841, nội các Nakasone thành 
lập hội đồng cế vấn cho riêng 
mình, hội đồng cải cách giáo 
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dục lâm thời (Rìng: Kyorku 
Shingikal; goi là 
linkyoshimn), dưa ra báo cáo 
sau eùng vào năm 1987, nhấn 
mạnh nguyên tắc tôn trọng và 
khuyến khích cá tính như một 
mục tiêu cơ bản. 


còn 


CÀI cácH Hệ THỐNG GIÁO DỤC 


(EyoLbu setdo no hoarbahu). Hệ 
thông giáo dục Nhật Bản trải 
qua nhiều cải cách sau khi áp 
dụng giáo dục hiện đại tị thời 
kỳ Phục hưng Minh Trị (1868). 


Bộ Giáo dục được thành lập 
năm 1871, Sác lệnh giáo dục 
1872 xây dựng một hệ thống 
giáo dục theo mô hình châu 
Âu và Mỹ. Huấn lệnh giáo dục 
cúa hoàng đế (1890) nhấn 
mạnh làng trung thành với 
quốc gia và giáo dục đạo đức 
định hướng Khổng tử. Nửa đầu 
thập niên 1890, trước sự tiến 
bộ công nghiệp nhanh, các 
trường dạy nghề và trường 
chuyên (sem mon gakbbo) được 
thành lập dành cho học sinh 
học xong tiêu học. Trung học 
cơ sơ đành cho nữ cũng được 
thành lâp sau 1899. 


_ 4 


Giáo dục tiểu học phat triển 
nhanh trong thập niên đầu thè 
ký 20, và thời gian giao dục 
cưỡng bách tăng từ 4 lên 6 
năm. Chính phú cũng tầng 
cường sự kiêm soát nội dung 
trên cả nước và tăng cường bài 
giảng đạo đức. Rinji Kyoiku 
Kalgi (Hội đồng giáo dục đặc 
biệt), thành lập năm 1917, áp 
dụng một sế biện pháp mới, 
chẳng hạn như công nhân các 
trường cao đẳng và đại học 
ngoài hệ thống đại học hoàng 
gia, cũng như chú trọng đến 
việc học quần sự trong trường 
học nhằm truyền bá khái niệm 
chính thể quốc gia (kokutai). 
Seinen gabbo (trường thanh 
niên), phối hợp giáo dục quần 
sư và hướng nghiệp, mang tính 
cưỡng bách đối với học sinh 
học xong tiểu học năm 1939 
và năm 1941 hệ thông trường 
tiểu học được sắp xếp lại dưới 
tên gọi kobizmin gaRbÀo (trường 
quốc dân). Sau Thế chiến l1, 
cải cách giáo dục 1947 do sự 
tư vấn của các phái đoàn giáo 
dục Mỹ đầu tiên đến Nhật Ban 
và tư vấn cúa Hội đồng cái 
cách giáo dục Nhật Ban. Giáo 
dục quân phiệt được xóa bỏ và 
chú trọng hòa bình, đân chủ. 


Hè thống phức tạp, nhiều tầng, 
trước chiến tranh được thay 
bằng một hè thống thông nhất 
với 6 nầm tiêu học, 3 năm trung 
hoc cơ sở, 3 năm trung học phê 
thòng và 4 năm đai học. ChIn 
năm đảu hệ thòng mang tính 
cường bách. Đồng giao dục và 
cỡ hội bình đăng trong giáo dục 
đườc áp dụng. Chưưng trình 
gàng dạy được phát triển theo 
hương dân khóa học của Bộ 
Giáo dục. Từ 1952, tất cả các 
chình sách giảoø dục do Hội 
đỏng giáo dục trung ương (Chuo 
Kyoiku Shingikai)phát triên, 
một hội đồng tư vấn gắn bó với 
Bọ Giáo dục. 


CHI PHÍ GIÁO DUC 


Lhyothuhr). Luật giáo dục 
trường học (Gakko KyoIku Ha) 
1947 đảm bảo cho mọi công 
đân Nhát Bản được hưởng giáo 
dục tiểu học và trung học cơ 
sở miện phí. Tuy nhiên, mỗi 
gia đình phải đóng học phí bồ 
sung, bao gòm học phí nhà trẻ 
và trung học phô thông, các 
chuyến đi đã ngoai, học cụ, đi 
lai từ trường vẽ nhà và từ nhà 
đến trương, các bữa àn trưa, 


bài học ngoại khóa dở jubu 
(trường tư) và trường luyện thì, 
cùng như các bài höc nghé 
thuật viết chữ đcp, dương câm, 
v.v... tùy chon 


Tông chỉ phí cho môi trẻ 
trong gia đình năm 1987 trung 
bình từ 179.723 vên (1.342 
USD) khi học mẫu giáo công 
và 339.767 yên (2349 USD) 
khi học mẫu giáo tư (khoảng 
76% trẻ đang theo học). Trong 
các trường công chi phí bình 
quân cho mỗi học sinh là 
184.000 yên (1.275 USD) đếi 
với bậc tiểu học và 225.407 yên 
(1.558 USD) đối với bậc trung 
học cơ sơ. Chị phí học trung 
học phổ thông trung bình 
294.471 yên (2.035 USD) và 
trong các trường trung học phô 
thông tư là 605.481 yên (4.186 
USD). Trong sô 94,3% sô học 
sinh tết nghiệp trung hoc cơ 
sở học tiếp trung học phổ 
thông, 72% đang theo học ở 
trường công. 


Vì kết quả họe tập có nhiều 
ảnh hưởng đến địa vị xã hội, 
nên bố mẹ không tiếc tiền khi 
cho con học đê thì đậu vào các 
trường trung học phô thông và 
cao đẳng. Áp lực phải cho con 


ẠA - 


em vào trung học cơ sở hay phô 
thông cha đến /¿b1 hay trường 
luyện tìm hiểu rất cao. Mặc dù 
chỉ số giá tiêu dùng của Nhật 
Ban trong năm 1987 chỉ hơn 
năm trước 0,12, nhưng chì phí 
giáo dục tăng 2,9-4,5%, bố mẹ 
phải thêm gánh nặng kh: cho 
con học, tình hình càng thâm 
trầm trọng khi các suất học 
bông hiếm hơn và các khoản 
vay giáo dục không nhiều. 


THỊ TUYẾN 


(nyuggku shiken). Thị tuyển 
thường làm tăng gánh nặng 
trong hệ thống giáo dục Nhật 
Bản. Mặc dù các trường mâu 
giáo, tiểu học và trung học cơ 
sở cũng tô chức các kỳ thi như 
thế, nhưng xã hội Nhật Bản 
rất chú trọng đến các kỳ thi 
vào trường trung học phổ 
thông và đại học. 


944 học sinh tốt nghiệp 
trung học cơ sở theo học tiếp 
bậc trung học phổ thông, vì 
thế chức năng của các kỳ thì 
tuyên trung học phô thông 
không gạt bo ứng viên không 
đủ khả năng, mà chỉ quyêt 
định nên đưa học sinh học ở 


_ 


trường nào. Trung học phổ 
thông tư tự mình tổ chức các 
kỳ thi tuyển và tiến hành 
phóng vấn đề chọn học sinh, 
trong khi tiêu chuẩn thi tuyên 
ở trung học phổ thông công do 
hệ thống trường học địa 
phương quyết định. Nói chung 
đánh giá điêm thi tốt nghiệp 
năm môn (tiếng Anh, toán, 
tiếng Nhật, các môn khoa học 
xã hội và khoa học), cùng với 
học bạ ở bậc trung học cơ sở. 


Kiện #ka: ết 02: ENddfi 
quan là một yếu tố quan trọng 
trong tuyển sinh đại học 
nhưng một số trường đại học 
đưa vào các kỳ thì viết tiểu 
luận hay các kiểm tra năng 
khiếu âm nhạc hay giáo dục 
thể chất của thí sinh, trong 
quá trình đánh giá. Tất cả các 
trường đại học quốc gla và công 
lập khác (và một vài trường 
tư) đòi hồi thí sinh phải tham 
gia Kỳ thi của trung tâm khảo 
thí tuyển sinh đại học — một 
loạt kỳ thi có nhiều câu trả 
lời tiêu chuân hóa đánh giá 
năng lực tiếng Nhật, các môn 
khoa học xã hội, toán học, 
khoa học và ngoại ngữ. Đựa 
vào kết quả, học sinh sẽ được 
khuyên nên chọn theo học ở 


trường nào. Sau cùng, nhập 
học dựa vào kết qua kết hợp 
của kỳ thi chung công vơi kỳ 
thì riêng do trường đại học ra 
đề. Kỳ thi tuyển sinh đành cho 
ca trường trung học phô thông 
lần đại học được tô chức hàng 
năm trong giai đoan tư thang 
L đến tháng 3 Học sinh co thê 
nộp đơn thì vào nhiều trường 
trung học phổ thông và đại học 
cùng lúc. 


Hệ thòng thị tuyển sinh ở 
Nhất Bản khâng xây dùng 
trước một điểm chuẩn, nếu đạt 
được, sẽ được nhận vào học, 
sẽ thí sinh nộp đơn thi cùng 
lúc đề ganh đua nhau vào học 
với sở lượng hạn chế. Trong 
xã hội Nhật Bán, người ta 
thương cho rằng trường học 
mà một thí sinh theo học sẽ 
có anh hưởng rnang tính quyết 
định trong suốt đời và sư 
nghiệp (gakureki shakal). Vì 
thế thi tuyển sinh được xem 
là một sự kiện quan trọng 
quyết định vận mang =nu này, 
và cuộc chiến giành giảt mội 
ghế ngồi trong trưởng nỏi 
tiếng đã được phát đong với 
sự quyết liệt cao đô. Cuộc ganh 
đua mang mức đó thái quá 
trong thập niên 1980, kháng 


những dẫn đến sự giàu có kếch 
sù cho các nhà điều hành 
trường /uku (trường dạy kèm) 
và trường luyện thi, mà còn 
làm chø nhiều vấn đề liên 
quan giáo đục sớm xay ra, bao 
gồm tình trạng phạm pháp ở 
trẻ vị thành niên, thái độ lãnh 
đạm ở một bộ phận sinh viền 
cho rằng mình không phải là 
những người thành tựu cao, và 
đị ứng trường học, một hiện 
tượng trong đó một số học sinh 
không thê theo học với lý do 
cảm xúc. 


C2RHURCHI SHAHAI 


(“xã hội ủy nhiệm”). Thuật 
ngữ được sư dụng ở Nhật Bản 
để ám chỉ sự chú trọng của người 
Nhật đối với trình độ họe vần. 
Ở Nhật Bản, địa vị nghề nghiệp 
và xã hội của cá nhàn thường 
được cho là do trình độ học vấn 
quyêt định, nhưng một phần 
cùng đo đăng cấp và uy tín của 
các trường theo học. Các yếu tố 
như giai cấp, chúng tộc, tôn giáo 
và tai sản cá nhân, là những 
yêu tô quyết định quan trọng 
đối với địa vị xã hội trong các 
xã hội khác những hoàn toàn 
không có ý nghĩa ơ Nhật Bản 
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vì mức độ đồng nhất cao và 
không có sự không đồng đều cực 
đoan trong phân bố tài san. Mặt 
khác, trình độ văn hóa của cá 
nhân, là yếu tố quyết định địa 
vị. Với tỉ lệ học sinh vào học 
đại học cao, sự phân biệt địa vị 
giữa các trường trở nên nôi bật. 
Do đó, cuộc ganh đua để vào học 
được ở các trường nồi tiếng nhất 
càng thêm quyết liệt. 


H<NSecHI 


(s1 lệch chuẩn). Thuật ngữ 
thòng kê thường được sử dụng 
trong giáo dục Nhật Bản đê 
thể hiên kết quả của học sình 
trong một kỳ thi tiêu chuân 
høóa liên quan đến điêm số 
trung bình. Từ đầu thập niên 
1960, các con số hensachi đã 
được sử dụng ở Nhật Bản để 
tính phản vị xếp hạng cá nhân 
trong các kỳ tuyên sinh thực 
tế. Nhân viên từ vấn hướng 
đẫãn thường đánh giá học sinh 
có khả năng vào học ở một 
trường nào đó bằng cách so 
sánh hensachiI của học sinh 
này với hensachi của học sinh 
khác nộp đơn thi cùng trường. 
Ngành công nghiệp trường dạy 


_ 


kèm tư (7zb1) và trường luyện 
thi cũng tính số hensachi cho 
học sinh, dựa vào kết quả trong 
các kỳ thì thực tế qui mô rộng, 
đề tư vấn cho học sinh chiến 
lược tốt nhất khi thi. 


TRƯỜNG LUWÊN THỊ 


(yob:ibo). Trường học mục 
đích chính là chuẩn bị cho học 
sinh vượt qua kỳ thi tuyển sinh 
mang tính cạnh tranh cao 
trong các trường đại học Nhật 
Bản. Hầu hết học sinh ghi 
danh học luyện thi là số học 
sinh vừa tốt nghiệp trung học 
phô thông, muốn học tiếp lên 
cao đẳng và đại học, và đã rớt 
trong lần thí đầu tiên. Năm 
1989, có 165 yobiko với số 
lượng học sinh đăng ký khoang 
205.510. 


Sự ganh dua trong thơi gian 
gân đáy giữa số thí sinh muôn 
thi đậu đại bọc trở nền căng 
thăng, nhiều học sinh đã bắt 
đầu luyện thi trong khi còn học 
phố thông. Thông tin vẻ các 
kỳ thì đại học đo vobIko cùng 
cấp là yếu tố khòng thê thiêu 
không những đối với học sinh 
đã đăng ký theo học mà còn 


đôi với tất cä những ai muôn 
đăng ký thị sau này. 


]UKHU 


(trưởng dạy kem tư). Trong 
thời ky Edo (1600-1868) từ 
quku ám chỉ các trương nhỏ dạy 
võ thuật hoặc hoc thuyết của 
một trường phái triết học cụ 
thể. jJuku hiện đại dạy nhiều 
bai học thuộc các môn không 
phải học thuật như nghệ thuật, 
thể thao hoặc các môn học 
thuật quan trọng trong kỳ thì 
tuyển sinh. .Juku dành cho học 
sinh trung học phổ thông phải 
ganh đua với số lượng học sinh 
ghi danh học yob¡Èbo (trường 
luyện thi) mục đích duy nhất 
là giúp học sinh thi đậu đại 
học. Theo một khảo sát năm 
1989, 38,2% học sinh tiểu học, 
74.8% học sinh trung học cơ 
sở và 37,61% học sinh trung học 
phô thông ở Tokyo đếu theo 
học trưởng Juku. Thời gian gắn 
đây có khuynh hướng phát 
triên trường Juku lớn thành hệ 
thống hoặc hoạt động đặc 
quyền. Đồng thời, có nhiều 
juku đổi mới, nhỏ hơn đang 
thành lặp để giúp học sinh 


không có khả năng theo kịp 
hoặc học sinh gặp nhiều khó 
khân trong học tập. 


[2nv TIẾNG fÌNH 


feigo kyotRu). Tiêng Anh là 
ngoại ngừ được học sinh học 
đông nhất ở Nhật Bản. Trong 
thời kỳ Minh Trị (1868-1912), 
học tiếng Anh được cho là điều 
cần thiết trong việc nhập công 
nghệ phương Tây cần thiết để 
hiện đại hoa. Học ngôn ngữ chủ 
yếu dựa trên khả năng đọc hiểu 
chứ không phải để đàm thoại. 

Vì các kỳ thi viêt tuyển sinh 
đại học và các kỳ kiếm tra khả 
năng tiếng Anh ở trung học 
phố thông, nên ngữ pháp và 
đọc hiểu được hầu hết các 
trường trung học phổ thõng và 
trung học cơ sở chú trọng trong 
các lớp tiếng Anh. Tuy nhiên, 





Bữa ân trua trong mặt 
trưởng tiểu học ở Tokyo. 





người ta ngày càng nhận thấy 
việc xem nhẹ khả năng nói và 
nghe trong 6 năm đầu học 
tiếng Anh đân đến nhiều vấn 
đề. Hướng dẫn khóa học được 
áp dụng năm 1992 nhấn mạnh 
đàm thoại giao tiếp, Bộ Giáo 
dục đưa số giáo viền người bản 
xứ nói tiếng Anh làm trợ giáo 
trong các lớp tiếng Ánh øơ các 
trường trung học phố thông và 
trung học cơ sở. Năm 1990, 
2.146 trợ giáo như thế được 
mời sang Nhật. 

Trường dạy đàm thoại tiếng 
Anh, khóa học trên truyền 
hinh và truyền thanh, lớp học 
đo công ty tố chức cho nhân 
viên đã tạo nhiều cơ hội học 
tiếng Anh. Năm 1988, khoảng 
2.361.982 người tham dự Trắc 
nghiệm khả năng thành thạo 
tiếng Anh thực dụng (do Bệ 
Giáo dục tổ chức từ 19683). 


CHƯƠNG TRÌNH ĂN TRƯA 
TRONG TRƯỜNG 


(gabhko hyutshoEu). Trong 
thời kỳ sau Thế chiến II, do 
khan hiếm lương thực, quân 
Đồng minh chiếm đóng bắt đầu 
một chương trình ăn trưa trong 
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trường trên cä nước. Bằng Laiật 
ăn trưa trong trường 1954, 
thông lệ ăn trưa trở thành 
thông lệ vĩnh viên. Thực đơn 
ăn trưa trong trường gồm bánh 
mì cho đến 1976, lúc đó mới 
đưa vào thực đơn cơm. Năm 
1989, 98% trường tiêu học và 
85,4 trung học cơ sở đều có 
chương trình ăn trưa. 


SÁCH GIÊO HHOR 


(Eyobasho). Ở Nhật Bản, tất 
cả trường tiêu học, trung học 
cơ sở và trung học phố thông 
bắt buộc phải sứ dụng sách giáo 
khoa được sự phê chuẩn của 
chính phủ. Sách giáo khoa do 
các nhà xuất, bản tư nhân biên 
soạn, họ được tự do trong phong 
cách trình bày, nhưng phải 
tuân thú hướng dân khóa học 
do chính phủ ban hành. Sau 
khi đánh giá sách giáo khoa 
của các chuyên gia Bộ Giáo dục 
và những người kiểm tra được 
bồ nhiệm, cũng như duyệt xét 
lần cuối cùng của Hội đồng 
nghiên cứu và cấp phép in sách 
giáo khoa, và các cđ quan tư 
vấn cục bộ, thì các nhà xuất 
bản mới được cấp phép In sách. 


Một hê thông phân phối 
sách gìáo khoa miền phí trong 
giáo đục bát buộc được hình 
thành năm 1963. Sách gián 
khoa sứ dụng trong môi khu 
trường sơ do ban giáo dục địa 
phương chọn lọc từ số sách giáo 
khoa được chính phu trung 
ương cấp phép, trường hơp 
trường tư, trách nhiệm chọn 
sách thuộc về hiệu trưởng. 


Mục đích của việc cấp phép 
¡n sách giáo khoa, một hệ 
thống có hiệu lực ở Nhật Bán 
từ 1886, là tiêu chuẩn hóa giáo 
dục củng như duy trì tính 
khách quan và trung lập trong 
các vấn đề chính trị, tôn giáo. 
Quả trình phê chuẩn sách giáo 
khoa gây nhiều tranh cãi, dẫn 
đến môt vụ án nôi tiếng, do 
sư gìa Ienaga Sahburo (1913-) 
kiện chính phủ năm L9365, cáo 
buộc quá trình cấp phép vừa 
phi pháp vừa bất hợp hiện. 


| Giao thông 
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(ầeofs1j. Nhật Bàn có một 
hệ thống giao thông quốc tế 
và quốc nội phát triển cao. Hệ 
thống như hiện có được phát 


triển trong thế ký tiếp theo 
sau thời kỳ Phục hưng Minh 
Trị 1868, nhưng các hệ thống 
giao thông trước đo cũng khá 
tính vĩ đổi với mật xã hội tiên 
cong nghiệp. 


s Giau thông cận đại 

Trong các giai đoạn đầu lịch 
sư Nhật Ban, và nhất là thế 
kỷ 7 đến 9, tàu bà vận chuyển 
hàng hóa và người đi lại tẤp 
náp gìữa Nhật Bản và lục địa 
châu Á. Ở Nhật, sự hình thành 
hệ thống thuê lúa và hệ thờng 
pháp lý cuối thế kỷ 7 đi kèm 
với việc xây dựng các tuyên 
đường huyết mạch đầu tiên. Nội 
hải là tuyến đường giao thông 
quan trọng giữa các khu định 
cư ớ Nhật Bán từ thời xa xưa. 


Sau khi hình thành chức 
tướng quân Tokugawa (1608- 
1867), hoạt động giao thông 
quốc tế bị ngưng trệ do chính 
sách Bế quan tỏa cảng, có hiệu 
lực từ 1639 đến 1854. Giao 
thông trong nước, phát triên 
và cai thiện nhiều trong thời 
kỳ Edo (1600--1868). Các tuyên 
vận chuyên ven biên được mở 
rộng đè hò trợ màu dịch hàng 
hỏa đang tăng và hẻ thống 
đường bộ cùng được cai thiện, 
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+ Thời kỳ Minh Trị (1868-1912) 
đến Thế chiến II 


Tiép theo sau thời ky Phục 
hưng Mình Trị 1868, Nhật 
Bán tiếp thu cóng nghề 
phương Tày ở tiến độ cao. Xe 
lửa chay bằng hơi nước đầu 
tiên chay trên đương ray khô 
hẹp giữa Tokvo và Yokohama 
năm 1872, năm 1899 nhập 
khâu chiếc ô-tô đầu tiên. Tàu 
lớn của phương Tây nhanh 
chóng thay cho tàu buôm Nhật 
Bản, khi chính phu trợ cấp cho 
ngành công nghiệp đóng tàu 
Từ thập niên 188D trở đì, hệ 
thống đường sắt phát triển 
nhanh, năm 1906, phần lơn 
đường sắt được quốc hữu hóa. 
Năm 13927, đưỡng xe điện 
ngảm đầu tiên ở Tokyo bắt đầu 
hoạt động. Các công ty xe tải 
và xe buýt hoạt động trong 
thập miền 1910 với sự phát 
triên nhanh chóng sau trận 
đòng đất Tokyo 19238. Trong 
thập niên 1980, taxis phát 
triên thành môt phương tiện 
quan trọng trong giao thông 
đồ thi. 

Trong thập niên 1940, chủ 
lực trong hé thống vân chuyên 
hành khách la đường sắt, trong 
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khi chớ hàng chủ yếu bằng đội 
tàu ven hiện và xe lửa. 


+ Hệ thống giao thông sau chiên 
tranh 

Giai đoạn sau chiến tranh vơi 
đặc điềm sự tâng trướng bung 
phát phương tiện vận chiiyền 
có động cơ và máy bay. Năm 
1990, thị phần ván chuyẻn 
khách nội địa băng đương sắt 
giảm 30%, trong khi vận chuyên 
bằng ô-tô tr mức chưa đên 1L“ 
nàm 1950 lên 66% năm 19490. 
Ở một mức độ nào đó, xe buýt 
cùng canh tranh với xe lửa, 
nhưng chủ yếu chở khách đến 
các nhà øa xe ha hoặc hoạt động 
ở vùng nông thôn chưa có đường 
sắt. Xe điện ngầm là một 
phương tiện giao thông đô thị 
quan trọng, với tống chiều dài 
23.6 lm (325,3 dặm) năm 
1891. Ngoài hệ thống không lồ 
ở Tokyo ra, còn có nhiều hệ 
thông xe điền ngằm ở Fukuoka, 
Kobe, Kyoto, Nagoya, Osaka, 
Sapporo, Senrlal, va Yokohama. 


Vận chuyên khách nội địa 
bằng máv bay theo thời biểu 
tăng nhanh nhưng vẫn chiếm 
thí phần nhỏ (44 năm 1990). 
Chuyến bay quốc tê tăng ở mức 
khống lô: sô lượng hành khách 


đo các máy bay của Nhật Ban 
chuyền chở năm 1955 chỉ eó 
112.000 nhưng đến năm 1991 
lên đến 11,3 triệu 


Trong vân chuyên hàng 
hóa, thị phần đường sát tính 
theo tổng tấn — km năm 1990 
giám còn 5, trong khi xe tải 
từ &“¿ năm) 1950 lén 50% năm 
1990, và vận chuyên ven biên 
từ 39⁄4 tăng lên 45. 


Sư kết hợp hề thống giao 
thóng gây ra khó khán vì 
nhiều loại giao thông khác 
nhau bị các luật riêng biệt chì 
phối và có nhiều ý kiến bàt 
đồng ở cac cục khác nhau thuộc 
Bò Giao thông. Ngoài ra, một 
sô hoạt động liên quan đến 
giao thông thuộc quyền kiểm 
soát của các bộ khác. 


+ Đường sắt 

lệ thống đương sắt gồm 
tập đoàn JR (đường sắt Nhãt 
Bản) và nhiều công ty đường 
sät tư nhân. Tập đoàn JR gồm 
6 công ty đường sắt chở khách, 
một công ty đường sắt chở 
hàng và một số còng ty trực 
thuộc khác, tất cả được hình 
thành khi những khó khăn tài 
chánh đãi hạn dân đến quá 


trình tư nhân hóa Đường sát 
quốc gø1a Nhật Bản (JINR) năm 
1987. Năm 1990 hề thống 
đường sắt gồm 26.895 km- hoạt 
động (16.710 đặm), trong đó 
các công ty /JR điều hành 
20.175 hay 754. Dịch vu chở 
khách cua JR bao gỏm các 
tuyên đường nốt liền thành 
phố, phụe vụ đường nhánh đô 
thị và nhiều tuyến dường ở 
nâng thôn, cũng như điều hành 
các tuyến xe lửa chớ khách 
nhanh nhất Nhât Bản trên các 
tuyến “tàu đan” Shinkansen 
đường ray khô chuẩn. Năm 
1950, chỉ rêng JNR điều hành 
59%. trong töng sö hành 
khách-km, nhưng con sỏ này 
đấn với JR giảm còn 1824 năm 
1990. Công ty đường sắt chd 
hàng Nhật Ran thuộc tăp đoàn 
JR cung cấp hầu hết dịch vụ 
chớ hàng bằng đường sắt ở 
Nhật Bản, nhưng đường sắt 
khóng còn cạnh tranh hiệu quá 
với xe tải trong hầu hết các 
ngành kinh doanh chơ hàng. 

Ngoài các công ty thuộc tập 
đoàn /JR ra, có 16 công ty 
đường sất lớn, và 58 công ty 
đưang sắt nhỏ hơn. Không như 
JR, các công ty đường sắt lớn 
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khác phát triên thanh liên 
hiệp công ty với nhiêu hoạt 
động hiên quan, điêu hành sân 
vận động thể thao, các đội 
bóng chày, cửa hàng bách hóa, 
công viên giải trí và bất động 
sản. Phản lơn lợi nhuận của 
ho đến từ các ngành kinh 
doanh liên quan này. 


s Phương liện đi lại có động cơ 

O-tô riêng là một trong 
những phân mảnh phát triển 
nhanh nhất trong vận tai 
hành khách vì 3 yếu tố nổi bật 
trong trong thập niên 1960: 
thu nhập tăng nhanh đến mức 
gia đình nào cũng mua được 
ô-tô, sự phát triển ngành công 
nghiệp ô-tô trong nước phục 
vị nhụ cầu cụ thể trong thị 
trường nội địa (ô-tõ cỡ nhỏ), 
và đường sá được cải thiện. Sð 
lượng phương tiên đi Lại có 
động cơ có đăng ký tăng từ 1.5 
triệu năm 1960 lên hơn 4ä 
triệu năm 1990, Xa Ìê quôc gìa 
tráng nhựa từ 29⁄4 nãầm 1960 
lên 98% năm 1981. Năm 1991, 
Nhật Bản phát triên tông cộng 
4.869 km (3.025 đặm) đường 
cao tốc. Thậm chí đến cuối 
1960, 20% ô-tô là ô-tô thương 
mại, đến năm 1990 ô-tô riêng 
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chiếm 97% lượng ô-tô đăng ký. 
Mặc dù mới người đều có khả 
năng sở hữu 4-tô, những các 
vấn đề như kẹt xe trong đò thị, 
thiếu chỗ đầu xe, và gia nhiên 
liệu cao tiếp tuc hạn chế việc 
sử dụng ô-tô riêng trong sinh 
hoạt thường nhật ở Nhật Bản. 


Khi đường sá tốt hơn, kích 
thước xe tai càng tăng. Trong 
khi hầu hêt xe tải thương mại 
không vượt quá mức chở ð tấn 
vào giữa thập niên 1950, thì 
ngày nay xe tải 18 tấn là 
chuyên hình thường và số 
lượng xe tài eó rờ mooc ngày 
cAng tăng. 


Trong thập niên 1980, 
ngành kinh doanh dịch vụ giao 
phát hàng phát triển mạnh. 
Hàng hóa nhỏ như quà cáp và 
mua cataloge được phát trong 
ngày hoặc ngày hôm sau khi 
phát hành. 


Tính an toàn xa lộ tiếp tục 
là một vấn đề lớn. Mặc dù có 
nhiều cuộc vận động an toàn 
làm giam sö lượng tử vong khi 
giao thông từ 1970 đên 1980, 
nhưng sau đó tình hình thay đổi, 
năm 1988 hơn 10.000 người chết 
vì ta1 nạn trèn xa lộ. 


+ Đường hiển 

Vân tái biên là phương tiện 
quan trọng để vận chuyển khối 
lượng hang nhập khâu nguyên 
liệu và hang xuất khẩu thành 
phẩm không lỗ của Nhật Bản. 
Tổng tải trọng qua các cảng 
Nhật Bản mỗi năm tăng 15% 
từ 1980 đến 1990. Quan trọng 
nhất trong số 121 cảng quốc 
tế Nhật Bản là khu vực vịnh 
Tokyo (Tokyo, Yokohama, 
Rawasakl, và Chiba), Nagoya, 
khu vực vịnh Osaka (Osaka và 
Kobe), KiIta KẾKvushu, và 
Wakayama Shimotsu (mót 
cảng đầu khí quan trọng). 


Sau Khủng hoảng dầu hỏa 
19743, số lượng tàu trên thế giới 
quá nhiều làm cho ngành công 
nghiệp đóng tàu bị nhiều tốn 
thất. Các công ty vận tái biển 
Nhật Bản mất, đi khả năng 
cạnh tranh quốc tế do tiền 
lương tăng và đồng yen tăng 
mìá liên túc từ năm 1985. Tàu 
do Nhật Bản sở hữu mang cờ 
nước khác ngay càng tăng đề 
hương lợi thế giá lao động rẻ. 
Năm 1990, tông số tân gộp của 
tàu bè mang cờ Nhật giảm 
khoảng 42% từ lúc đính điểm 
35 triệu tấn năm 1982. Công 


nghiệp phải đáp ứng trước môi 
trường kinh doanh khó khăn 
bằng cách cố tăng tính hiệu 
quả thông qua hiền đoanh liên 
kết và giảm công suất trên 
điện rộng. 


Cùng với việc gia tăng vận 
tải biên trong suốt nửa thập 
niên 19790, ngành công nghiệp 
đóng tàu Nhật Bản phát triển 
đên mức Nhật Bản trở thành 
nước đóng tàu lớn nhất thế 
gìớìi Nhật Bản đi đầu trong 
Việc sản xuất. tàu chở đầu cực 
lớn, đùng làm công cụ cung cấp 
nhu cầu năng lượng của Nhật 
Bản bằng chi phí vận chuyển 
giảm đáng kể. Tuy nhiền, 
khủng hoảng dầu hoa và thời 
kỳ kinh tế trì trệ nghièm trọng 
tiếp theo sau đã làm ngành 
công nghiệp đóng tàu giảm sút. 
Sau đó chính phú tiến hành 
nhiều biện pháp cắt giảm năng 
lực và .việc làm trong ngành 
công nghiệp này. 


+ Đường hàng không 

Sau Thế chiến II, SCAP (chỉ 
huy tối cao các lực lượng đồng 
minh) cấm vận chuyển khác 
bằng máy bay cho đến năm 
1951, lúc này Bộ Giao thông 
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vận tải được trao quyền cấp 
phép các tuyên đường và tiền 
vẻ máy bay. Công ty TNHH 
hàng không Nhật Ban (IAL) 
được thành lập năm 1953 như 
mót hãng hàng không quôc tế 
(kể ca các tuyến bay nội địa), 
chính phủ hùn 50% vốn. Đồng 
thời cùng được phép thành lập 
2 công ty tư nhắn trong vùng, 
sau này sáp nhập thành Công 
ty TNHH Hàng Không Toàn 
Nhạt (ANA). JAL trở thành 
công ty tư nhân năm 1987. 


Tính đến tháng 1/1991, có 
5 hãng hàng không quốc tế ở 
Nhật Bản, trong đó có JAL và 
ANA, cũng như 6 hãng hàng 
không nội địa trong danh mục 
và 49 công ty dịch vụ hàng 
không không trong danh mục. 
Để giải quyết vấn để không 
lưu dày đặc, Nhát Bản phải 
mở rộng sân bay. Mùa xuân 
1978, Phi trường quốc tế Tokyo 


Vinh Tokyg nhìn tử 
thán Tokyo. 





mới (Naritta) thay cho Phi 
trường quốc tế Tokyo (Haneda) 
trở thành phi trường quốc tế 
chỉnh của Tokyo. Năm 1994 
mở rộng Phi trường quốc tế 
Kansai ở Osaka. 


ĐƯỜNG ST 

(tetsudo!. Đường sắt ở Nhật 
Bản có từ 1872, chỉ có 4 năm 
trong giai đoạn hiện đại của 
Nhật, nhưng gần bằng 40 năm 
từ thời điểm đường sắt xuất 
hiện lần đầu tiên ở châu Âu và 
Mỹ. Tuy nhiên, tiến bộ nhanh 
dù khởi đầu muộn, trong thê 
kỷ 20, dường sắt Nhật Bản có 
thể sánh với đường sắt của bất 
kỳ quôc gia khác trên thế giới. 
Trong giai đoạn sau Thê chiến 
[I, và nhất là sau khi phát triển 
“tầu cao tộc” Shinkansen, Nhật 
Ban tiền phong trong công 
nghệ đường sắt. 


+ Lịch sử và sự phát triển ban đầu 

Tuyên đường đầu tiên, bắt 
đầu năm 1870, hoàn tắt năm 
1872, với qui mô khiêm tốn, 
dài 2R km (17,4 dám) từ 
Shimbashi ở Tokyo đến 
Yokohama trên đường ray khổ 
hẹp. Cấp vốn cho các tuyến 


đường đâu tiên của chính phu 
một phần do thả nôi trái phiêu 
trên thị trương tiên tê l.ondon, 
lkƑ thuật viên và công nghệ 
Anh đóng vai trỏ chính trong 
việc xây dựng đường sắt của 
nhà nước và tư nhăn trong giải 
đoạn đầu. Nội địa hóa kha 
năng chuyên môn kỹ thuật và 
trang thiết bị điên ra khá 
nhanh và toàn diện, một trong 
những điều gơi nhớ anh hưởng 
của người Ảnh là xe lửa Nhật 
Bản chạy bên trái, một thông 
lệ được áp dụng trong kiếm 
soát giao thông xa lộ. 


Trong vìng Kinki, đường sắt 
của nhà nước từ Kobe đến Osaka 
khánh thành năm 1874. Tiếp 
theo sau dự án ban đầu của chính 
phủ kêu gọi làm thêm tuyến 
đường nhanh từ Tokyo đến 
Kyoto, chay ven biển, Tokaido 
lần đầu tiên mở rộng khoảng 
cách năm 1893. Hai năm sau, 
đường xe điện đầu tiên của Nhật 
Bản bắt đầu hoạt động ở Eyoto. 
Năm 1901, đã đặt đường ray suốt 
chiều dài đảo chính Honshu, vào 
thời điểm này, 3 đảo còn lại cũng 
có ít nhiều đường ray. Dần dân, 
khoảng cách trong hệ thống được 
lấp kín, đến năm 1906-1907 một 


hệ thống đường ray khãp cả nước 
đã được hình thành. 


+ Quốc hữu hóa 

Mác dù các thyến đường đầu 
tiên do chính phủ xây dựng, sau 
1885, kha năng sinh lợi thây 
rõ từ đường sắt đủ thu hút sự 
tham gia của nhiều doanh 
nghiệp tư nhân. Tuy nhiên, 
trong giai đoạn trước khi quốc 
hữu hỏa, chiên tranh với Trung 
Hua (1894--1895) và Nga (1904- 
1908) phát sinh vấn đề tư nhân 
muốn kiểm soat tài nguyên 
quốc gia quan trọng như thế. 
Việc đưa eäc khoản vay từ nước 
ngoài để có tiền phát triển 
đường sắt được cho là sự kiểm 
soát của nước ngoài trong các 
tuyên đường tư nhân càng tăng, 
va khá năng này là yếu tố quan 
trọng trong các lập luận ủng 
hộ quốc hữu hóa. Sau cùng, biện 
pháp quốc hữu hóa có hiệu lực 
vào năm 1906-1907. Kết quả 
là một hệ thông có tên Đường 
sắt quốc gia Nhật Bản từ 1949 
cho đến khi tư nhân hóa điên 
ra trong năm 198. 


e Phát triển sau chiến tranh 


Sự phát triển các hệ thống 
gìao thông đò thị, gồm xe điện 
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ngầm. là một thanh tựu quan 
trọng của giai đoạn sau chiến 
tranh, nhưng sự phát triển 
ngoạn mục nhất Ìà tuyến đường 
“tàu cao tốc" Shinkansen nổi 
tiếng thế giới, và cấu trúc hạ 
tầng được hình thành để mở 
rộng những tuyến đường này 
đi Khắp Nhật Bản. Phần ban 
đầu của Shinkansen khánh 
thành năm 1964 như một tuyên 
đường giữa Tokyo và ƠOsaka. 
Sau đó, các tuyến nhánh chạy 
đến Okayama (quận Okayama) 
năm 1972 và Hakata (quận 
Fukuoka) năm 1975. Hai tuyến 
đường mới hơn, nối Tokyo với 
bắc Nhật Bản, đưa vào hoạt 
động trong năm 1982: dloetsu 
Shinkansen, từ Tokyo đến 
Nhgata (quận N¡iigata), và 
Tohoku Shinkansen, từ Tokyo 
đến Moriolka (quan Iwate). 
Cũng có Shinkansen “Minl”, sử 
dụng đường ray khổ hẹp theo 
qui ước, mở rộng một phần 
thành đương ray tiêu chuẩn 
bằng cách bố sung một đường 
ray thứ ba, bắt đầu hoạt động 
giửa Pukushima (quận 
Fukushima) và Yamagata 
(quận Yamagata) năm 1992. 
Các tuyến đường Shinkansen 
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mớt được dự tính xây dựng ở 
nhiều nơi khác trong nước. 


Xe lửa chay suốt đêm có toa 
ngú trên các tuyên đường 
khóng phai Shìnkansen. 
Khoang 2.300 chuyến tầu tốc 
hanh thường và tốc hành hạn 
chế hoạt động trên các tuyên 
đường chính môi ngày, cùng 
với khoảng 25.300 chuyên tàu 
ở địa phương. 


Không như nhiều nước, hệ 
thống xe lửa Nhật Bản chỉ 
dùng để chở khách. Nhất là 
cư đân ngoai ô, lệ thuộc và sự 
mở rộng đường sắt đến mức 
giá trị đất trong phạm vi 
khoảng cách đi bộ đén nhà gà 
tăng theo tương ứng. 


s Tư nhân húa 


Hình thức cơ bản của hệ 
thống đường sắt vẫn giữ 
nguyên không đổi từ khi quốc 
hữu hóa năm 1906-1907 cho 
đến 1987, khi Đường sắt quốc 
gia Nhật Bản được tư nhân hóa 
và chia thành 6 công ty chở 
khách tư nhán theo vùng và 
một công ty chở hàng, goì 
chung là tập đoàn .JR (Đường 
sắt Nhạt Bản). JNR vay nợ 
ngày càng nhiều và thua lỗ từ 


thập niên 1960. Hau hết các 
công ty mới của JR đều làm 
ăn có lài sau khi tư nhân hóa 
2 đến 3 năm bằng cách cắt 
giảm nhân viên, giảm bớt dịch 
vụ trên các tuyến đường thua 
lỗ hoặc hủy bỏ, và bằng cách 
đưa vào các ngành công nghiệp 
phục vụ như nhà hảng và 
khách sạn. 


Ngoài hệ thống JR chính - 
20.175 km (12.535 dăm) đường 
ray — và các tuyên đường địa 
phương của tư nhãn, hệ thông 
đường xe điện ngầm phục vụ 
các thành phố lớn của Nhật 
Bản.Trong những vùng đô thị 
đông dân này, đường xe điện 
ngầm là đường nhánh quan 
trọng đưa khách đến các tuyến 
đường sắt trên mặt đất. Khi 
sự đông dân ngày càng tăng, 
xe điện ngầm trở thành một 
thành phần thậm chí còn quan 
trọng hơn nữa trong hệ thống 
giao thông đô thị. 


SHINHBNS€N 


(tuyến đường nhánh mới). 
Shinkansen, hệ thống đường 
sắt chở khách tốc độ cao do 
các công ty thuộc tập đoàn .JR 


điều hành cung cấp dịch vụ 
hang nhất, hoặc “Toa xanh” 
cũng như phục vụ toa thưỡng 
đặt chỗ và không đặt chó 
trước. Trên các chuyên tàu 
Shinkansen không có toa ngủ, 
chỉ có một vài toa ăn, vì hầu 
hết chỉ chạy trong vài tuyến. 

Tuyến đầu tiên hoàn tất goi 
la Tokaido Shinkansen, vì đây 
là tuyến đường nhánh mới 
nằm trên tuyến đường Tokaido 
giữa Tokyo và Osaka. Tuyến 
Sanyo đa được xây dựng từ 
phía tây Osaka đến Hakata ở 
Kyushu. Tuyến đường kết hợp, 
tổng chiều dài 1.069 km (664 
dặm), gọi là Tokaido-San'yo 
Shinkansen. Xe lửa có tốc độ 
tối đa 270 km/giờ (168 mph), 
và thời gian nhanh nhất đi từ 
Tokyo đến Hakata là 5 tiếng 
4 phút. Cứ mỗi 7 phút có một 
chuyến xe lửa Shinkansen 


Xe lủa siêu tốc 
ÑNazom:! Shinkansen. 





khởi hành ở Tokyo đi Osaka 
hoặc mnột nơi nào đó, từ 6 giờ 
sang đen 12 giờ đêm. Năm 
1991. mỗi ngày có 278 chuyến 
Lầu chay then giờ, mỗi chuyến 
co 16 tøa giống nhau. Khi 
khánh thành dịch vụ năm 
1984 và đâu 1991, Tokaido 
San yda_ Sh:inkansen 

chuyen ở tï hành khách. 


van 


Tohoku ShIinhkansen và 
]oetsu Shinkansen bất đầu 
hoạt động năm 1982. Tohoku 
Shinkansen nối liên Tokyo với 
Morioka ở bắc Nhật Bản, chiều 
đài tuyến đường 535,3 km 
(332,6 dặm) thời gian đi nhanh 
nhất là 2 tiếng 36 phút. Mỗi 
ngày trung bình có 115 chuyến 
tàu, số lượng hành khách môi 
năm hơn 30 triệu. jJoetsu 
Shinkansgen nối liền Tokyo với 
Niigata ven Biển Nhật Bản, 
chiều dài tuyên 333,9 km 
(207,5 dặm) và thời gian ởi 
nhanh nhất 1 tiếng 40 phút. 
Trung bình môi ngày có 85 
chuyến, số lượng hành khách 
vận chuyển rỗi năm 20 triệu. 
Từ lúc khánh thành dịch vụ 
đến 1991, hai tuyến đường này 
vận chuyển hơn 400 triều 
hành khách. 
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+ Sự phát triển hệ thống 
Đương sắt phục vụ hành 
lang 500 km (311 đăm) giữa 
Tokyo và Osaka luòn được xem 
là huyẻt mạch của Nhật Bán. 
Năm ven bờ Thái Bình dương 
thuộc miền trung Honshu, 
vùng này là tâm điểm công 
nghiệp, kinh tế xã hội Nhât 
Ban, với một nứa dân số và 2; 
3 các ngành công nghiệp Nhật 
Bản đầu tập trung ở đày. 


Trong thập niên 1950, có 
nhiều cải tiến đối với tuyến 
đường ray Tokaido theo qui 
ước, đang phục vụ khaui vực này, 
được đành ưu tiên nhiều hơn 
các tuyến đường khác trong 
một nỗ lực nhu cầu ngày càng 
tăng. Vị ý nghĩa quan trọng 
ca tuyến đường, bắt buộc phải 
tăng công suất. Giải pháp sau 
cùng là phải xây dựng một 
tuyến đường sắt cao tốc nằm 
trên một đường ray kép riêng 
biệt theo khoảng cách chuẩn - 
Shinkansen. Lễ động thổ khởi 
công vào tháng 4/1959, công 
trình hoàn tất và tháng 7/ 
1964. Bắt đầu phục vụ từ ngày 
1/10/1964, 1Ö ngày trước khi 
khai mạc Thế vận hội Tokyo, 
công suất phục vu lúc đầu mỗi 


ngày la 60 chuyến, mỏi chuyến 
12 toa. Tông chị phí xây dựng 
là 380 tỷ yên (1,1 tử USD), gấp 
đôi dự toán ban đáu. 


Shinkansen làm cho thời 
gian đi lại từ Tokvo đèn Osaka 
øìäam từ 6 tiếng 30 phút xuống 
còn 2 tiếng 30 phút. Đi lại làm 
ăn giữa hai thành phố không 
phải mất suốt đêm nữa, nẻn 
hoat động kinh doanh được cải 
thiên rất nhiều. Shinkansen 
được dân chúng hoan nghénh 
vì tốc độ cao, thời gian đi lại 
nhanh, cảm guíc dễ chịu, và 
luôn đúng giờ. Trong thập niên 
1960 và 19720, hình ảnh về cọn 
tàu Shinkansen siêu tóc đã 
vươt qua núi Phú Sĩ - đính phủ 
tuyết - vốn là một biêu tượng 
của Nhật Bản hiện đại. 


Sự nổa tiếng của tuyên 
đường và tăng trương nhanh 
trong khối lượng vận chuyển 
tạo ra nhu cầu mở rộng hệ 
thống Shinkansen về phía tây. 
San vo Shinkansen khánh 
thành địch vụ với đoạn kéo dài 
160,9 km (100 dầrm) từ Osaka 
đến Okayama vào tháng 3/ 
1972. Dự án phải mát 5 năm 
mới hoàn thành với chì phí 
224 ty yên (759 triệu USD). 


Tuyến đường được kéo dài đến 
Hakata ở Eyushu qua hằm chui 
đưới biển Kammon vào tháng 
3/1975 Việc xây dựng đoạn 
kéo dai 392,8 km (244 đặm) 
này cũng mất đến 5 năm, chì 
phí 729 ty yên (2,4 tỷ USD'. 

Năm 1971 việc xây đựng 2 
tuyến đường mới bất đầu từ 
Omiya trong quận Saitama vẻ 
phía bắc đèn Nihgata, về phía 
đông bac đền Moriaka. Những 
tuyến này được hoàn tất năm 
1982, nàm 1991 kéo dài từ 
Omiya đến Tokvo. Các tuyến 
đường phụ dang được xâv 
dựng. Cac tuyến đương khác 
đang được dự định. 


+ Khía cạnh ký thuật 


Đường ray Shinkansen là 
đường ray nằm trên đá balát 
theo qui ước giữa Tokyo và 
ÓOsaka. Tuy nhièền, cấu trúc 
đường ray này đòi hỏi rất 
nhiều thời gian và công sức để 
duy trì sự cân xứng của đường 
ray. Do đó, đường ray năm 
trên phiến bê tông, không tốn 
công bao trì, được áp dụng 
trong các đoan kéo dai. 
Shinkansen có một bộ động cơ 
kéo bằng điện một chiều được 
lắp trên mỗi trục bánh xe đơn, 
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đê thăng động lực ở mọi trục 
cùng lúc, và sử dụng các đầu 
mtv xe điện nhiều đơn vị được 
cung cấp bằng dòng điện xoay 
chiều 25 kw. Hệ thống này 
được chọn vì nhiều lý do: sự 
phân bởi đầu tải trọng lân trục 
làm cấu trúc đường ray bớt bị 
căng hơn, thao tác quay đầu 
rất đơn giản, sự hỏng hóc của 
một hay hai đơn vị không là 
gián đoạn hoạt động của toàn 
bộ chuyến tàu. Toa xe có hình 
dáng thuôn, kín gió. có máy 
điều hòa, không mở cửa số 
nhưng trong xe rất thoáng khí. 
Thiết bị Kiểm soát xe lửa tự 
động (ATC) được sứ dụng để 
tránh tàu đụng bằng cách duy 
trì một khoảng cách an toàn 
g1ữa các chuyến tàu, và phòng 
tránh tốc độ quá cao bằng 
thắng tự đông. Tât cả xe lửa 
đều được kiểm tra liên tục và 
do hệ thống kiểm soát giao 
thòng với sự hỗ trợ của máy 
vi tính kiểm soát trong hai 
phòng kiểm soát trung tâm ở 
Tokyo Điện năng cung câp cho 
xe lửa cũng được các phòng 
điều vận điện giám sát và 
kiêm soát. Trong trường hợp 
tai nạn hoặc vấn đề khác, 
phàng điều vận ngay lập tức 





đảm bảo nguồn điện thay thế 
để khắc phục sự cỡ. 


Từ khi khánh thành năm 
1964, Shìnkansen cö thành tích 
đáng nề về hoạt động an toàn, 
cao tốc, khối lượng vận chuyển 
và đúng giờ. Sự thành công của 
Shinkansen khiến người ta phải 
suy nghĩ về tàu lứa cao tốc, từng 
được mô tả như “đãng cứu thế 
của ngành công nghiệp đường 
sắt dang sa sút” thì qua mô hình 
này đà khuyến khích nhiều nước 
tiên hành xây dựng mới hoặc 
hiện đại hóa đường sắt trong 
các dự án quốc gia chẳng hạn 
như TGV a Pháp, HST ở Anh, 
va Dị án cải thiện đường sắt 
trong hành lang đông bắc ở Mỹ. 


ĐƯỜNG CRO TỐC 


(kosobu đaro). Đường cao 
tốc bắt đầu được xây đựng dở 
Nhật Bản trong thập niên 
1960. Đường cao tốc liền thành 
phố được thiết kế với vận tốc 
tối đa 120 km (75 dặm) mỗi 
giờ, mặc dù giới hạn tốc đô 
thao luật định thường thấp 
hơn. Những xa lộ vốn là ít có 
đường cắt ngang, có chiêu rộng 
mỗi làn 3,6 m (11,8 ft). 


Từ khi khánh thành Đường 
cao tốc Meishin năm 1965 giữa 
Nagoya và Kobe, phần đầu tiên 
trong hệ thông đường cao tâc, 
đến tháng 3/1991 đã làm xong 
4.869 km (35.025 đặm) và xây 
dựng một hệ thống 11.520 km 
(7.157 đăm) dự kiên hoàn tất 
vào đầu thế kỹ 21. Do tính chất 
đìa hình và mật độ dân eư, đất 
canh tác và nhà máy dọc theo 
tuyến đường quá dày đặc, nân 
chi phí xây đựng đường cao tồc 
ở Nhật Bản cao hơn nước khác, 
do đó đường cao tốc thu phí 
cũng khá cao. Tuy nhiền, đường 
cao tốc được nhiều người sử 
dụng, trong năm tài chính 
1990, lưu thông hàng ngày bình 
quân giữa Tokyo và homakl 
quận Àichi là 366.917 ô-tô. 
Trong tông lượng lưu thông 
cùng năm ây, ?ð5% gồm ô-tô 
khác và 25% là các phương tiện 
khác. Có nhiền biện pháp bảo 
vệ cư dân sông ven đường chống 
lại tiếng ôn và khói thải. Đường 
cao tốc dø công ty quản lý xa 
lệ Nhát Bản quản lý. 


Glấw PHÉP LắI X€ 


(anten mcnhRyo). Có hai loại, 
Loại I dành cha lái xe cá nhân 


và Loại ÍE dành cho lái xe chữ 
khách thương mại (taxi và xe 
buýt), mỗi ba năm gia han một 
lần. Bất kỳ ai 18 tuôi (20 đối 
với xe tải trên 5 tấn và xe buýt 
khòng chở khách thương mại, 
16 đối với mô tô) có thể xin cấp 
gây phép lái xe Loại Ï bằng cách 
tham dự kỳ thì cúa Dy ban an 
toàn chung trong quận nơi mình 
đang sống. Ứng viên xin cấp 
giấy phép Loại [I và giấy phép 
Loại I được phép điều khiển xe 
tải trên 11 tấn ít nhất phải 21 
tuổi. Kiểm tra gồm 3 phần: kiểm 
tra thị lực, bệnh mù màu và 
thính lực, kiểm tra thực hành, 
và trắc nghiệm viết về luật giao 
thông. Nếu được trường đạy lái 
xe cấp mấy chứng nhận thì được 
miễn kiểm tra thực hành. Người 
có mấy phép lái xe do nước ngoài 
cấp được miễn kiểm tra thực 
hành và trắc nghiệm viết. Người 
nước ngoài có giày phép lái xe 
quốc tế được lái xe Nhật Bản 
trong một năm sau khi nhập 
cảnh khóng phải xin gìiấy phép 
lái xe của Nhật. 


HhNG HHÔNG 


(kohu). Các chuyến bay đầu 
tiền ở Nhật Bản được thực hiện 
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vào ngày 19/13/1910 ở bãi tâp 
Yovogt, Tolcyo. Sau đó là những 
nò lực khác, nhưng công nghệ 
hàng không văn tụt hậu đáng 
kể sư với các nước tiên tiến 
phương Tây. Khi hải quân và 
lục quân Nhật Ban thành lập 
các đơn vì không quân, thì hụ 
nhãp khẩu trang thiết bị từ cac 
nước phương Tây và sản xuất 
mãv bay theo các thóa thuận 
câp phép quốc tế ở công binh 
xướng. Sau khi Thế chiến I nã 
ra, may bay được phát triền ở 
tiến đô nhanh ở châu Âu, nhưng 
Nhật Bản vẫn tụt hậu trong 
công nghệ hàng không. 


Các nhà sản xuất Nhật Bản 
1È lâu sau thành công trong việc 
phát triên các thiết kế của 
riêng mình, vào cuôi thập niên 
1920, trong nước sản xuất được 
máy bay chiến đấu, bất đầu 
bằng những loại máy bay như 
máy bay tiếm kích trên tàu 
Mitsubishi thea Model 13 
(1824) và trinh sát cđ Kawasaki 
Model 88 (1928). Khoảng 1935, 
công nghệ hàng không Nhật 
Bản bắt đầu sản xuất máy bav 
do người Nhật chê tạo khác với 
máy bay châu Âu và Mỹ. Máy 
bay do người Nhật chế tạo 
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trong giai đoạn này chủ yêu là 
máy bay chiến đấu. 


Trong khi không lực châu Âu 
và Mỹ thích các loại chiến đấu 
cơ hạng nặng có động cơ mạnh 
vả công suất tải ở cánh khá cao, 
khñ năng ra đòn bất ngờ và 
đào thoát nhanh, thì quân đội 
Nhật Bản thích các loại chiến 
đâu eø hạng nhẹ, với công suất 
tái ớ cánh thấp, có tỉnh cơ động 
cao trong các chuyến bay lượn 
vòng, và khả năng đôi hướng 
đột ngột. Trong nửa đầu Thé - 
chiến II, những đặc điềm nay 
góp phần đáng kể cho các 
thắng lợi ban đầu trong không 
chiến nghiêng về phía Nhật. 
Chiến đấu cơ tiêu biều cúa nước 
Nhật là Model 96 (Mitsubishi, 
1936), Model Zero (thường gọi 
là Zerosen hav chiên đâu cơ 
zero; Mitsubishi, 194Ô) ca hải 
quần, và Shiđen cãi tiến 
(Kawanishi, 1944) cùng như 
Model 97 (NakajJima, 1937), 
Hayabusa (Nakapima, 1941), và 
Hayate (Nakahima, 1944) của 
lục quán. May bay trình sát bay 
được khoang cách dài, tốc độ 
cao. được quân đội gọi là máy 
bay trình sat chỉ huy, là loại 
độc đáo cúa Nhật Bản. Nhật 


Rần khòng chế tạo máy bay 
ném bam chiến lược hạng năng. 


lJhi bại trận năm 1945, 
Nhật Bản bị cấm sản xuất vả 
sử dụng máy bay,tất eä cơ sở 
vật chầt để nghiên cứu và sản 
xuất máy bay đêu bị tháo đỡ 
hoặc chuyên sang các mục 
địch sử dụng khác. Sự cấm 
đoán này kéo dài đến tháng 
4/1952, khi hboạt động hàng 
thông của Nhát Ban dược 
khôi phục khi ký kết Höa ước 
San Franciseo. Trong bảy 
năm khong hoạt động của 
ngành cóng nghiệp hàng 
kháng Nhát Bản, thế giới 
chuyên từ máy bay cánh quạt 
sang máy bay phản lực và việc 
chế tạo máy bay có nhiều thay 
đổi trong mọi lĩnh vực, bao 
gồm hoạt động, cấu trúc và 
trang thiệt bị. Ngành công 
nghiệp hàng khòng Nhật Bản 
nhanh chóng tiếp thu công 
nghệ mới, vào tháng 1/1956, 
máy bay phản lực huấn luyện 
Lockheed T-33A, do Công ty 
máy bay KawasakIi sản xuất 
có phép, cho ra đời máy bay 
phần lực đầu tiên do người 
Nhật chế tạo sau chiến tranh. 
Máy bay thuần túy nội địa đầu 


tiên là máy bay phần lực huân 
luyện T1 do Công ty công 
nghiệp nàng Fuji chế tạo cho 
Lực lượng phòng vệ, nguyên 
mâu bay chuyến đầu tiên vào 
tháng 1/1958. Trong lĩnh vực 
hàng không, YS11, máy bay 
phản lực turbine hại động cơ 
do Công ty Nihon RKokuki 
Se1zø phát triển và bay 
chuyến bay thử nghiêm năm 
L983. 


Cho đến 1977, gắn 90% 
tông doanh số của ngành cêng 
nghiệp máy bay Nhật Bán sau 
chiến tranh là từ nhu cầu quốc 
phòng, sự lệ thuộc quá nhiều 
vào nhụ cầu quân đội nếu so 
với các nước khác. Sự mất cân 
đối này được g›á1 quyết ở một 
mức độ nào đó trước nhu cầu 
đân dụng cần máy bay Boeing 
257, ma Công ty công nghiệp 
năng Puji, Công ty công 
nghiệp nặng Kawasakl. và 
Còng ty công nghiệp năng 
Mitsubishi bắt đầu xây dưng 
trong nảm 1978 trong dự án 
YX phát. triên chung với Công 
ty sản xuất máy bay Boeing. 
Boeinng 767 được đưa vào phục 
vụ năm 1982, và đang tiếp tục 
sản xuất. 
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' Phát thanh truyền hình 


PHậT THANH TRUYÈN HÌNH 


(r1nasukEormt) 


+ Lịch sử nhát triển 

Thời kỳ Edo (1600-1888) để 
lạt Nhật Bản một cơ sở xã hội 
tuyết vời cho ngành phát 
thanh truyền hình vớt đặc 
điểm cế kết địa lý, đảng nhàt 
văn hóa, tập quyền chính trị, 
định hướng giáo dục và dân 
cư đò thị hóa ngày càng tăng. 
Sự phát triển các thê chế dân 
chủ, trinh độ đại học, và cách 
sống đó thị trong thế ký 20 
tạo ra thị trường không lầ đối 
với nhát báo, tạp chí và sách 
cũng như phương tiện truyền 
thòng điện tử. 


+ Câu trúc và chức năng 
Trong tõ chức, quy mô và 
phân bế chức năng, phương 
tiện truyền thông Nhật Bản 
phát triên một cách độc đảo 
từ cấu trúc kinh tế và xã hội 
cũng như khuynh hướng trièt 
lý bản xứ. Cả nhật báo lần 
phát hành sách đầu thể hiện 
cùng sự cạnh tranh độc quyền 
thiểu số bán giữa các tập đoàn 
xí nghiệp quan hệ họ hàng găn 
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bó, khổng lồ vốn là đặc diểm 
của nên kinh doanh Nhật Bản 
nö1 chung. 


Ap lực cạnh tranh trong 
một thị trường báo chí về cơ 
bán mang tính thống nhất 
trên cả nước đân đến sự thống 
nhất đáng kinh ngạc về khuôn 
khô. nội dung, quan điểm xã 
luận và văn phong tường thuật 
đối với môi tờ báo quận và ba 
tờ bao "khối” khu vực cũng như 
năm nhát báo quốc gia 
(Yomruri shiạnbun, Asghi 
shimbun, Mainichìt shim bún. 
SanbEeti shimbun, và Nihon 
betzat shữnbun). Với lượng ấn 
hành hàng ngay khoáng 52 
triệu bản, Nhật Ban là nước 
đứng đầu thế giới về lượng háo 
phát hành tính theo đầu người 
trong năm 1991. 

Cùng như đố? với ngành 
truyền thanh, năm 1926 Còng 
ty truyền thanh Nhật Bản 
(NHRE) được độc quyền phát 
thanh dưới sự kiểm soát chặt 
chè của Bồ Truyền thông. Năm 
1950 Luật. truyền thanh mới 
cung cấp một bộ phận thương 
mại và tổ chức NHK thành 
một tổ chức phục vụ cộng đồng. 
Sau khi chương trình truyền 


hình bắt đầu phát sóng năm 
1953. có rất nhiều sự cạnh 
tranh giữa các bộ phận công 
và tư trong hệ thống kép của 
Nhật Bản. NHẾ là nguồn tin 
tức bình đân nhất và cung cấp 
chương trình cung cấp rảt 
nhiều thông tin và văn hoa ở 
các kênh tông hợp lần giáo 
dục. Năm cong ty thương mat 
là Còng ty hệ thống truyện 
hình Nhất Bán (NTV), Hạ 
thóng truyền thanh Tokyo 
(TBS!, Kênh truyền hình 
Tokyo 12, Cong ty TNHH Phát 
thanh Truyền hình Fuji và 
Công ty TNHH Truyền thanh 
quốc gia Asahi. Năm công ty 
này được tăng cường băng 
những quan hệ với năm tờ báo 
trong nước. 


Chức mnäăng hoạt động của 
các dịch vụ hữu tuyến, tuần 
bao, và nguyệt san ở Nhật 
Bán, tất ca đều chịu ảnh 
hưởng từ báo chí. Nhật báo 
chủ yêu dựa vào các văn 
phòng lấy tin trong nước và 
nước ngoa!. hai cơ quan thông 
tấn của Nhật Bản, Phục vụ 
tin tức Kyodo và Thông tấn 
xã II, đóng vai trò bô sung 
chưa kế báo chí địa phương. 


+ Ký giả và bạn đọc 

Giới ký gia trong các công 
ty truyền thông lớn của Nhật 
Bản có địa vị nghề nghiệp cao, 
họ kết hợp với nhau qua một 
điễn đàn chung (rond2n2 gòm 
các nhà phé bình trí thức 
thyoronba) châm ngòi cho các 
tranh luận thông qua các cột 
báo hàng ngày và chuyẻn đà 
trên truyền hình. Công chúng 
có trình độ cao ở Nhật Bản, 
tôn trọng trí thức và hăm hở 
muốn biết thông tìn và hướng 
dẫn nhằm thúc đẩy công ty và 
cá nhân, duy trì một, bộ phận 
cao cấp, chất lượng trong các 
chương trình truyền hình và 
báo chí “tính chất quần 
chúng”. Sự đồng nhất đáng 
ngạc nhiên, nhất là tìn tức đưa 
ra, phát xuất từ cách tổ chức 
độc đáo của việc săn tìn ở Nhật 
Bản. Phóng viên thông thường 
thông viết quá nhiều cầu 
chuyện độc lập như nguyên 
hiệu thô để xử lý tiếp trong bàn 
làm việc của phòng ban, và 
bản thân phóng viên được tế 
chức thành các câu lac bộ báo 
chí độc quyền (È¡sha burabu) 
gắn bó với tất. cả thể chế chính 
phủ và nhân vật nối tiếng. 
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+ Tin tức, quan điểm và hoạt 
động chính trị 

Háo chí Nhật Bản luôn chìu 
sự kiêm soát thương xuyên và 
sự trấn áp theo chu kỳ từ khi 
có Sắc lành báo chí 1875 cho 
đến chế độ quân phièt trong 
thập niền 1980, những năm 
chiến tranh, và sau đó là sự 
kiếm duyết trong thời kỳ 
Chiếểm đóng của quân đồng 
minh. Tuy nhiên dân chủ hóa 
trong thời kỳ Chiêm đóng đã 
giúp cho báo chí năm 1952 
đươc từ do hơn trước. Ngày 
nay, nghề làm báo ở Nhát Bản 
tiếp tục được hướng nhiều tự 
đo thoát khỏi sự câu thúc theo 
luát định. nhưng báo chí 
thường không công kích chình 
phú và doanh nghiện ngay và 
nhắm đến những điều khó chịu 
như hốt lộ hay ô nhiễm. Mối 
quan hệ cộng tác giữa báo chí 
và các nguồn trong câu lạc bộ 
báo chí, giữa các thành viên 
câu lac bó, và giữa quản lý giới 
truyền thông và đoanh nghiệp 
lớn, tất cả đều kết giao trong 
nhóm tâm ly tông hợp để tạo 
ra một mới quan hệ đê chỉu 
hơn giữa nghề làm háo và 
quyền lực xác lập. 
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#« Giáo dục, văn hũa vả xã hội 

Truyền thöng đại chung góp 
phần tạo nên tính ôn đỉnh 
chính trị và xã hội Nhật Ran 
sau chiến tranh. Truyền hình 
hầu như loại bỏ khoảng cách 
văn hóa giữa nông thôn-đã thì. 
một. yếu tð rò nét frong giai 
đoan trươc chiến tranh. 
Phương tiện truyền thông đại 
chúng và hê thống giáo tục 
kết hợp với nhau giảm phần 
lớn khả năng chìa rẻ giai cảp 
bằng cách phát triển một nền 
văn hóa của giai câp trung lưu, 
thống nhất trong suốt Nhật 
Ban. Quan ngại trong xã hôi 
trong thời gian gản đây bao 
gồm sự tràn ngập thông tin 
và “ô nhiêm đữ liệu”, các mãi 
đe dọa công nghệ sư riêng tư 
và tự do cá nhân, và sự đánh 
mất dân khoang cách tâm lý 
trong một xa hội công nghiệp 
do máy vì tính, thiệt bì viễn 
thỏng và phương tiện truyền 
thông năng suất qua cao thống 
trị. Người Nhật đã eó nhiêu 
biện pháp nhằm phát triển 
khái niệm “xã hội thông tin” 
(ohobo shu?ai) như một khải 
niệm phổ hiến cũng như môt 
món học mới. 


Trong một nỗ lực không 
ngừng giảm bớt sự đối xử phân 
biệt giới tính và bạo lực, các 
tiêu chuẩn đạo đức, tính tao 
nhã và thị hiếu đều được Trung 
tâm đánh giá nộ: dung báo chí, 
Cơ quan kiểm duyệt quảng cáo 
Nhật Bản, một số chương trình 
phát thanh ủy ban tư vấn 
truyền hình, Uy ban phụ trách 
luật điện ảnh, và Hội đồng đạo 
đức truyền thông đại chúng 
quốc gia giám sát. 


e Xu hướng gần đây 

Thập niên 1980 chứng kiến 
Nhật Ban bước vào cái gọi là 
Kỷ nguyên Phương tiện truyền 
thông mới, một. thuật ngữ ám 
chỉ sự phát triển công nghệ 
thông tin mới thông qua việc 
sứ dụng máy vi tính và phần 
cứng viên thông. Một kích 
thích quan trọng trong Kỷ 
nguyên này là sự bãi bo quy 
định trong ngành công nghiệp 
viễn thông vào tháng 4/1985. 


Cuối thập niên 1980, việc 
giới thiệu các trang web cua 
các nhật báo lớn bằng cách 
nhập các bài báo vào máy vì 
tính và biên tập tín trên các 
thiết bị đầu cuối thể hiện trên 


màn hình. Sau đó các hệ thống 
viên thông được sử dụng đề gửi 
cac bài báo nàyv dưới dạng tín 
hiệu kỳ thuật sö cho một nhà 
mm bất kỳ nơi nào trên thế giới. 
Vì thế báo chí Nhật Bản có 
khá năng ra báo trong cùng 
ngày băng tín hiệu nhận được 
từ vệ tính ở cháu Âu và Mỹ. 
Các còng ty háo chí phát triển 
nhiều xí nghiệp mới sử dụng 
thông tìn này như văn bản 
video và cơ sơ đữ liệu. 

Ngành công nghiệp truyền 
thanh phát triển bao gồm 
truyền hình vệ tỉnh, truyền 
hình đa thành phần, truyền 
hình rõ nét và truyền hình kỹ 
thuật số. Tính đến tháng 4/ 
1991, ba kênh truyền hình vệ 
tính đang hoạt động, ha› kênh 
của NHK_ và một của Công ty 
truyền hình vệ tỉnh Nhật Ban 
(JSB). Truyền hình cấp 
(CATV) cũng có săn thông qua 
sư tiệp söng qua vệ tỉnh, và 
77 trạm đang hoạt động trong 
nàm 1990 với 26 trạm đang 
dự tính xây dưng khác. Trong 
bộ phận công, tính đến 1991 
co 109 kẽnh truyền hình, 1 
kênh vệ tỉnh, 47 kênh AM, 35 
kênh FM, 1 kênh sóng ngắn 
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quang cáo thương mại, và 
nhiều kênh truyền hình cáp. 


Công nghiệp xuất bản thay 
đôi tư loai kìm loại sang phần 
mềm xử lý văn bán va sắp chữ, 
va hầu hết những chức năng 
b›ên tập và san xuất hoàn toàn 
được vì tính hóa. Sử dụng phần 
cứng điện tử mới giúp cho các 
nhà xuất bản tạo ra được các 
ân phẩm không cần In ra giấy 
như sách ghi âm và “tạp chí” 
bằng băng video. Tự điển hiện 
đại cũng có ở đạng đĩa CD, 


NGHẻ xuếT 8ÃN 
(shuppan) 


+ Sự phát lriên của nghề xuất 
bản hiện đại 

Báo chí, tạp chí và sách 
đang trải qua một quá trình 
Tây hóa sau thời kỳ Phục hưng 
Minh Trị. Áp dụng thông lệ của 
châu Âu và Mỹ trong thời điểm 
ấy, báo chí Nhật Bản hình 
thành một phạm vì độc đao cho 
riêng mình ngay từ đầu. Phần 
còn lại của phương tiện truyền 
thông In ấn, như sách báo, hình 
thành một thế giới xuất bản 
riêng biệt. Sự phần chia này 
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có nhiêu ảnh hưởng đôi với sự 
hình thanh đặc điểm của nghề 
lam báo Nhật Bản. 


Trước Thế chiến II, tự do báo 
chí bị Luật xuất bản, Luật báo 
chí, Luật bảo vệ hòa bình và 
các luật và quy định trấn áp 
khác hạn chế phần lớn. Nhiều 
nhà xuất bản, biên tập, học giả, 
và nhà văn bị phạt tiền và bị 
bỏ tù theo những luật này. Tuy 
nhiên, sau Thế chiến ÏI], điều 
21 trong hiến pháp 1947 đảm 
bao quyền tự do ngôn luận và 
báo chí, căm kiểm duyệt, và xóa 
bỏ tất cá luật và quy định kiểm 
soát báo chí. Năm 1992 Nhật 
Bản xuất bản 42.257 tựa sách 
mới. Tính đến 1989, Nhật Bản 
đứng hàng thứ hai thế giới sau 
Mỹ trong tiêu thụ giấy in và 
giây việt. 

Cho đến năm 1955 tuần báo 
do các công ty báo chí ấn hành, 
nhưng bắt đầu bằng Shukban 
shineha (1956), các công ty xuất 
bản bắt đầu phát hành tuân 
báo. Kê cả các ấn bản của chính 
phủ, học giả và công ty, tông 
sô tạp chí ở Nhật Bản ước tính 
hơn 10.000. Doanh số tạp chí 
trong năm 1990 đạt mức 1,26 
nghìn tỉ yên (8,73 tỉ USD). 


+ Ngành công nghiện xuất hản 

Cũng như ngành công 
nghiệp xuất bản trên khắp thế 
giớì, đa số các nhà xuât bản 
Nhật Bản hoạt động trên quy 
mô nhỏ. Trong lần xuất bản 
The Almanac of Publishing 
năm 1990, tông số nhà xuất 
bản ở Nhật Ban là 4.282, trong 
sô này các nhà xuất bản có vốn 
chưa đến 5 triệu yên (38.910 
US”)) — hoặc chưa biết vốn của 
ai — chiếm khoang 2.763 
(64,5%) và các nhà xuất bản có 
10 nhân viên trở xuống (hoặc 
số lượng chưa rö) chiếm tông 
cộng 2.929 (68,4%). Theo niên 
giám trên, có hơn một nửa 
trong tổng số các tựa mới ở 
Nhật Bán do 120 nhà xuất bán 
khác nhau xuất bản. Nói cách 
khác, chưa đến 34 các nhà xuất. 
bản chiếm hơn một nửa hoạt 
động xuất bản. Tình trạng độc 
quyền thiểu số bán này thậm 
chí được phản ánh rõ nét trong 
doanh số tương ứng. 


Các nhà xuất bản hàng đầu 
cũng chuyên sang phương tiện 
truyền thông không In ra giấy 
như radho, truyền hình và điện 
anh, cùng như các công ty báo 
chí và truyền hình cũng hoạt 
động trong lĩnh vực xuất bản. 


Can đường phản phôi xuât 
bản phẩm đứ Nhật Bán là từ 
nhà xuất bản đến cac đại ly 
đến hiệu sách. Cơ sơ của hệ 
thống kinh doanh này là bán 
giá cố định và bán ký gứi, bàng 
cách này đa số xuất bản phẩm 
đều được mua bán. 


Tính đến 1990 khoang 
12.556 hiện sách thuộc Hội 
những người bán sách, khi bố 
sung các hiệu sách không phải 
thành viên tổng số hơn 20.000. 
Đại lý phát hành liên kết với 
một hiệu sách với một nhà 
xuất bản và lo khâu phát 
hành, sách ế. Sách và tạp chí 
kinh doanh theo cách này 
chiếm đến 50% tổng số, 
khoảng 70%. thuộc quyền kiểm 
soát cúa hai đại lý lớn, Tokyo 
Shuppan Hambai (gọi tắt là 
Tohan) và Nippon Shuppan 
Hambal (gọi tắt là Nippan). 

Việc mua bán xuất bản 
phẩm của cái gọi là cách chính 
quy từ thập niên 1920 phải 
tuân thủ nghiềm nhặt giá bán 
lẻ cố định và bán ký gửi. Một 
đạo luật chông trust cấm các 
nhà sản xuất không được bắt 
buộc đại lý hoặc người bán lẻ 
bán giá cố định. Tuy nhiên, tư 
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đầu. luật này miễn trừ cái gọi 
là vật phám văn hóa và đồ 
dùng căn thiết thường ngày, 
trong năm 1953 miễn trừ mở 
rộng bao gồm cá sách xuất 
bạn. Do dó, sách xuất bản ở 
Nhật Ban phải bán theo thỏa 
thuàn duy trì giá. Ủy ban mậu 
dịch bình đăng Nhật Bán bắt 
đầu sửa đổi hệ thống duy trì 
giá do áp lực của người tiêu 
dùng ngày càng tăng. 


+ Dải cách sau chiến tranh 
Trong gìớì xuất. bạn Nhát 
Bản trước chiến tranh, có sự 
phân định rach ròi giữa việc 
xuất bản ấn phẩm đành cho 
giới trí thức và đành cho quần 
chúng. Tuy nhiền sau khi 
chiến tranh kết thúc, phong 
trào hướng về một xã hội đại 
chúng đã trở thành biểu tượng 
của ngành truyền hình, cũng 
như trong nhiều tuân báo khác 
của các công ty xuất bản, và 
cái gọi là quần chúng không 
còn phân biệt với phần tử trí 
thức ưu tú theo nghĩa trước 
chiến tranh nữa. Sau 1950, 
tiểu thuyết bán chạy nhất 
không phải là văn học cao cấp 
hay văn học thấp kém mà là 
sách cỏ chất lượng dành cho 





quản chúng. Sự bình đẳng giữa 
hai phái, cái thiện trong điều 
kiện làm việc và sự gia tăng 
thu nhập cũng kích thích sự 
hình thành mật táng lớp bạn 
dọc mới. 

Những m đóng vai trò quyết 
định đối với sự bùng phát xuất 
bán sau chiến tranh dù saa đi 
nữa cũng Ìa sự phát triển trình 
độ đại học và giáa dục trung 
học eơ sở. Năm 1940 chỉ cỏ 3% 
số thanh niên vào học đại học 
trong khi vào năm 1975, con 
số này là 30%. 

Khi điều kiện phát triển 
ngành kinh doanh xuất bản ở 
Nhật Bản được sửa đổi, thì có 
thể kết luận rằng sự phát triển 
thuận lợi nói chung có thể xảy 
ra trong tương lai gần. Nhưng 
cũng không thể phủ nhận rằng 
điều kiện ủng hộ cho ngành 
kình doanh xuất bản có thê bị 
kêm hãm: tăng trưởng kinh tế 
châm từ thập niên 1970, tỷ lệ 
hoc sình muốn học tiếp đại học 
giảm, và các hộ gia đình bị sức 
ép kinh tế đáng kể. Ngoài ra, 
sự đạt đèn ký nguyên truyền 
hình trên điện rộng và sự hồi 
phục điện ảnh cùng góp phần 
khiến phương tiện truyền 


thông viết ra đi. Tuy nhiên 
cũng có nhiều đâu hiệu cho 
thấy phương tiện truyền thông 
thì giác đang buộc các hình 
thưc bằng phương tiện truyền 
thông việt phải thay đổi, bao 
gồm sự thịnh hành của “sách 
cassette” tư !9R7/ và 1/5 tạp 
chí ỡ Nhật Bản thuộc thê loại 
tạp chí cươi. Cuộc cách mạng 
này trong ngành cóng nghiệp 
xuät bản có lẽ sẽ tiếp diễn. 


TỰ bO 8ÁO CHÍ 


(shuppan. hodo no jiyu). 
Theo Hiện pháp Minh Trị 
1889 và các luật pháp khác. 
phương tiện truyền thông 
Nhật Bản bị hạn chế nghiêm 
trọng trước Thế chiến II. Sau 
chiến tranh, phương tiền 
truyền thông chịu sự giám sát 
của điều 21 hiến pháp 1947, 
đam báo “[quyền tự đo cúa] 
nhóm người tập hợp và đoàn 
thê cũng như ngôn luận, báo 
chỉ và các hình thức điện đạt 
khác” và cấm kiểm duyệt. Tuy 
nhiên, hành đông ga gầm, lôi 
kéo tiết lö bí mật của các viên 


chức nha nước bị cấm theo: 


Laiật càng chức. Cũng có nhiêu 


quy định khác kiểm soát sự 
xâm phạm đời tư va tôn hại 
thanh danh, và những quy 
định khác nghiệm cấm sự thê 
hiện khiêu dàm., Ngoài những 
hạn chế chung này ra, Luật 
phát thanh truyền hình 1950 
kiểm soát khâu phát truyền 
các vấn đề như nguyên tắc 
công bằng chính trị. 


BAO cHÍ 


(shưmbun). Dẫn đầu là môt 
sở tô chức báo chí khống lồ 
trong nước phát hành vào buôn 
sáng hoặc chiều, hoặc phát 
bành số bao buỏi sáng lần 
chiều. Ngoài những công ty 
truyền thông lớn này ra còn có 
nhiều báo chí địa phương và 
quan tâm đặc biệt cũng phục 
vị cho nhiều bạn đọc có trình 
độ nhất trên khăp thế giới 
trong nhiều lĩnh vực khác nhau. 


e Lịch sử 

Báo hiện đại đầu tiên là 
Nagasukt Shipping La! and 
Adueriiser, một tờ báo tiếng Anh. 
phát hành môi tuần hai kỳ, bắt 
đầu năm 186) của người Ánh A. 
W. Hansard ở Nagasaki. Năm 
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1862 chức tướng quân Tokugawa 
(1603-1867) bất đầu phát hành 
K@œmpan Batabrya shữnbun, ban 
dịch và biên tập lại tờ /Jabascheơ 
Couranf, cd quan ngôn luận của 
chính phủ Hà Lan ở Índonesia. 
Hai tờ báo này chỉ đăng tin nước 
ngoài. Báo chí đăng tin trong 
nước của người Nhật đầu tiên 
phát hành ở Edo (nay là Tokyo), 
Osaka, Kyoto, và Nagasaki năm 
1868. Chugat shimbtn của 
Yanagawa Shunsan, từ bao kiêu 
mâu cho báo chí sau này, đăng 
tin trong nước cũng như các bản 
lược dịch từ báo nước ngoài. Nhật 
báo Nháật ngữ đầu tiên, 
Yobohamaq moũinichi shưnhun, 
phát bành năm 1871. Tokyo 
mìchinichiỉ shimbun (tiên thân 
của Äfainichi shimbun), Yubin 
hoch: shữmbun (tiền thân của 
Hoch! shim bun), và nhật báo 
địa phương tôn tại lâu đời nhất, 
RKochu shữmbun (tiền thân của 
Yamanasht nehinicht shimbun), 
tàt cả đều bắt đầu phát hành 
năm 1872. 


Hầu hết báo chí phát hành 
trong thời điểm này được gọi 
là “điên đàn chính trị” vì yêu 
cầu thành lập một Nghị viện 
quốc gia và quan điêm chính 
trị thành văn trong thỡi điểm 
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nó ra Phong trào đòi quyên 
dân tọỏc và tự do (Jiyu Minken 
Undo) "Tuy nhiên, sau khi 
thành lập Nghị viện, báo chí 
hầu như trđ thành cơ quan 
ngòn luận của các đẳng phái 
chính trị mới hình thành, 
Những tơ báo này được gọi là 
Oshrmbun (báo lớn). 
Koshrmbun (báo nhỏ) là những 
tờ báo phố biến đăng tải tin 
địa phương, câu truyện quyên 
con người, và tiểu thuyết hư 
cấu. Vamiruri shimbun, bắt đầu 
phát hành năm 1874, là một 
minh họa điển hình. Một phần 
vì áp lực mạnh từ nhía chính 
phu làm cho oshimbun phải 
phá sản, số báo chí mới đăng 
tải tin công bằng chính trị bắt 
đầu xuất hiện khoảng 1880. 
Asahrt shimbun phát hành 
năm 1879 ở )saka, và .J;7 
shimpo được phát hành năm 
1882 ở Tokyo. Sự tầng đàt biến 
lượng báo phát banh điền ra 
trong thập niên 1896 da sứ 
dụng đại tra máy ïm qm1ay và 
sự phát triên của ngành quảng 
cáo biền báo chí Nhật Bán trở 
thành một ngành kinh doanh 
khống lô. 


Khi trận động đất Tokyo 
1928 phá húy phần lớn Tokyo, 


Asah: và Mlainichr có trụ sở Ở 
Osaka trở thành hai đại gia 
trong làng báo chỉ trong tích 
tắc, gần như thống trị toàn bộ 
ngành công nghiệp báo chí 
Nhật Bản. Hoạt động định 
hình quan điểm của báo chí 
Nhật Bản đần dần giảm sút 
khi báo chí quan tâm đến lợi 
nhuận và phai đáp ứng sô 
tượng ban đọc đông hơn. Áp 
lực mạnh từ chính phu và giới 
quản đội cùng làm giảm khả 
nàng lập luận đanh thép trong 
các bài xã luân. 


Ráo chí hoàn toàn đặt dưới 
sự kiểm soát của chính phủ tư 
khi nổ ra Chiến tranh Trung- 
Nhật năm 1937 cho đèn khi 
Thế chiến II kết thúc năm 
1945. Giấy In báo bị hạn chế. 
và nhiều tờ báo buộc phải hợp 
nhất lại. Số lượng báo chí giảm 
từ B48 năm 1939 xuống còn 
24 nằm 1942. 


S1 cạnh tranh tự do trong 
báo chí được vực dậy sau khi 
xóa bỏ các quy định thời chiến 
và bãi bỏ chế độ kiêm soát giấy 
in báo năm 1951. Hệ thông 
phát hành báo sáng và chiều 
của một tờ báo. trước đày bị 
ngưng trệ, nay cũng được phục 


hỏi, có nhiều tờ báo lớn bắt 
đầu phát hành các số báo ìn ơ 
địa phương. Khi tuần báa. tạp 
chỉ cười và truyền hình ngày 
càng phò biến thì hấu hết báo 
chí nói chung bắt đầu táp 
trung đáng tin và quảng cáo. 
Như trong các nước khác, sự 
tiên bộ trong phirưđng tiện 
truyền thông như radio và 
truyền hình làm mất lợi thê 
của báo chí do thông tin nhanh 
hơn, buộc báo chí phải chuyển 
sang đăng các bài báo có chiều 
sâu và bình luận tỉin. Cuối thập 
niên 1970 và 1980, báo chí 
Nhât Bán phần lớn tăng tính 
hiệu quả hoạt động của mình 
bằng cách vì tính hóa toàn bộ 
các khâu — viết tường thuật, 
hiên tập, sắp chữ và in ấn — 
và bằng cách sư dụng vệ tình 
viên thông. 


+ Số báo phát hành 

Theo các số liệu thông kê 
của Hội các nhà biên tập và 
xuất bán báo chí Nhật Bán, 
tòng sò nhật báo được phát 
hành tính đến 1991 là 
52.026.322, hay bình quân 1,24 
tơ bảo cho mỗi hộ. Báo chí phô 
thỏng chiếm 88,5% trong khi 
báo thê thao chiếm 11,5%. 
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Năm nhật bao phô thông lớn 
tính theo thư bự số bảo phát 
hành gồm: V2miurrt shimbun, 
Ásơhr shimbun, Mlainichi 
sShimbun,  Nihon  beirzal 
shimbiun, và Sankei shim btn, 
Duy trì các hệ thống phát hành 
tai địa phương trên ca nước, số 
báo này chiếm đến 52,6“ trong 
tông lượng nhật báo phô thông 
phát hành. Hai tờ báo hàng 
đầu, Yomi? và Asahi, có lượng 
phát hành 9.784.551 và 
8.255.902. trong năm 1991 (số 
báo sáng). Bạn đoe tập triumpg 
trong các khu vực thành phò 
Tokyo và Osaka, nơi đặt các 
văn phòng xuất bản. Nhiều tờ 
báo quận cũng chiếm hơn 50% 
số báo phát hành trong khu vực 
của mình. 


+ Đại lý độc nuyền 

TokRyo nichinicht shimbDun 
khởi đầu rnôt hệ thống phát 
hành địa phương, sau đó ít lâu 
cac báo khác not theo. Hoehi 
shimbun bắt đầu thực hiện 
chính sach đại lý độc quyên 
năm 1908 trong việc phát 
hành tờ báo cúa mình trên cả 
nước. Các đai lý không co trách 
nhiệm phát hành nhìmg cũng 
hoạt động như nhân viên bán 
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bảo đài hạn. Tin tức tăng 
lượng báo phát hành của tờ 
Hioch: thúc đẩy các tơ báo khác 
thiết lập đại lv đác quyền tìn 
tức cho riềng mình, và hệ 
thống đại lý độc quyền báo chí 
đăc biệt của Nhật Ban được 
hình thành nãm 1930. 


+ Nhà háo 

Nha báo tương lai ở Nhật 
Ban được tuyên chọn trong số 
sình viên tốt nghiệp đại học qua 
kỳ thi do các cơ quan báo chí tố 
chức. y thì khó vô cùng, mọt 
phải chọi hàng trăm. Tuy nhiên, 
khi được nhận vào, họ sẽ có việc 
làm suốt đời. Các công ty Nhật 
Bản thường không chuyên nhà 
bao sang các chức vụ quản lý 
hành chánh khi họ có tuôi. Câu 
Lạc bộ báo chí là đặc trưng trong 
nghề làm báo Nhật Bản, hoạt 
đọng chức năng như các cầu Ìạc 
bộ xã hội dành cho nhà báo và 
cũng là nơi tiến hành các cuộc 
phòng vấn báo chí quan trọng 
và tuyên bố chính trị Người ta 
thừa nhận rất nguy hiếm khi 
các câu lạc bọ như thế gắn bó 
qua mật thiêt vơi chính phú và 
các eø quan công quvẻen khác mà 
những ai không phai là thành 
viện khó có cơ hội tiếp cận. 


HT THANH TRUYỆN HÌNH 


(»oso/. Luật Phát thanh 
truyền hình (Hasa Ho, 1950) 
và Luật Truyền thanh Nhặt 
Ban (Dempa Ho, 1950) ghi rã 
Phat thanh, Truyền hình là “sự 
truyền đạt vò tuyến đê công 
chúng tiếp nhận trực tiếp”. 


# Lịch sử phát thanh truyền hình 
Nhật Bản 

Ngày 20/81926, Bộ Viên 
thong CTeishinsho; nay là Bộ 
Bưu chính Viễn thông) thành 
lập Nippon Hoso Kyokal (NHK; 
Công ty phát thanh truyền 
hình Nhật Bản). NHK độc 
quyền trong ngành công nghiệp 
phát thanh truyền hình trên 
cả nước sau Thế chiến II, nhưng 
NHK chụịu sự gìám sát chặt. chẽ 
của Bộ Viên thỏng. 

Sau “Thế chiến 1], tất cả luật 
pháp ban hành đàn áp tự do 
ngôn luận và báo chí được bãi 
bo trong một nô lực đân chủ 
hóa Nhạt Bản. Khi Luật phát 
thanh truyền hình có hiệu lực 
1950, NHW được sắp xếp lại. 
thành lập một công ty mới. 
Luật này mớ đường chọ trạm 
phát truyền quảng cáo thương 
mại. Tháng 4/1950 giấy phep 


chuẩn bị được câp cho tất ca 
16 trạm phát truyền tư nhản 
ở 1-‡ khu vực trên cá nước. Bât 
chấp thái độ bị quan ban đần 
về khá năng tôn tại của chương 
trình quang cáo, nhưng đư án 
này Ít lâu sau cho thấy lợi 
nhuận không lô. Mở đường cho 
ngành truyền hình qua viếc 
cấp giấy phép chuân bị cho 
Công ty hệ thông truyền hình 
Nhật Ban (NV) vào ngày 31/ 
7/1852. Ngày 1/2/1953, trạm 
phát Tokyo của NHK phát 
sóng lần đầu tiên. 


« Phá! thanh truyền hình ở Nhật 
Bản hiện tại 

Hệ thống phát thanh truyền 
hình Nhật Bản gỗm hai loại 
hình: NHE, một dự án do chính 
phú bảo trợ và nhiều công ty 
thương mại khác. Như mọt tập 
đoàn đặc biệt, NHK không phải 
là mót. doanh nghiệp quốc 
doanh cũng không phải là một 
tập doàn của chính phú. Tuy 
nhiên, không như các công Vy 
nể nhân khác, hoạt động của 
NHE bị Chính phủ và Nghị 
viện hạn chế. Ủy ban quarn: lý 
ra các quvết định quan trọng 
về NHK, bao gồm nội dung 
chương trình, và cũng là một 
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cử quan của chính phủ có thâm 
quyên bổ nhiệm chủ tịch và các 
viền chức cao cấp khác cua 
NHE. Thành viên Ủy ban quản 
lý do thủ tướng bô nhiệm sau 
khi được nghị viện phê chuân. 


Làm chương trình Luật 
phát thanh truyền hình quy 
định các loại hình chương 
trình được phát truyền trong 
nước NHE yêu cầu phải (1) 
phát truyền các chương trình 
chất, lượng cao đáp ứng nhu cầu 
của công chúng và nàng cao 
trình đô văn hóa cúa cä nước, 
(2) phát truyền các chương 
trình địa phương và quốc gia, 
và (3) góp phần bảo tốn văn 
hóa truyền thỏng, khuyến 
khích và tuyên truyền các sự 
kiên văn hoa hiện đại. Các 
chương trình do cac câng ty 
phát thanh truyền hình 
thương mại tư nhân lân NHk 
trình chiếu theo yêu cầu cúa 
Luật phát thanh truyền hình 
(1) đấu tranh chống lại sự xáo 
trộn hòa bình và trật tự công 
và suy đồi đạo đức, (2) duy trì 
tính công bằng chính trị, (8! 
thực hiện công Lác đưa tìn 
chân thật, và (4) trình bày tất 
cả vấn đề phức tạp và đùuy trì 
sư quản bình giữa các chương 
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trình giáo dục, văn hóa, tin tức 
và giai trí. 

Hệ thống NH điều hành 
một hệ thống phát truyền rộng 
khắp quốc gia. Các trạm phát 
truyền tư nhàn được khu vực 
địa phương cấp phép cùng có 
hệ thông của riêng mình Tính 
đến 1982, truyền hình quảng 
cáo thương mại gõm năm hệ 
thông tập trung vào các trạm 
quan trọng như sau: Hệ thống 
phát thanh truyền hình Tokyo 
(TBRS) (28 trạm), Tập đoan hệ 
thống truyền hình Nhật Bán 
(30 trạm), Công ty TNHH phát 
truyền Eulji (27 trạm), Công ty 
TNHH phát thanh truyền 
hình quốc gia Asahi (22 trạm), 
và Công ty TNHH truyền hình 
kênh 12 "Tokyo (5 trạm). Trung 
tâm của từng hệ thống trong 
số hệ thống này là hệ thống 
tin tức. Làm chương trình tông 
hợp ngoài! tin tức ra cũng được 
phản bỏ trong cac hệ thống 
»ày. Năm 1992 có L15 trạm 
truyền hình thương mại, 47 
trạm phát thanh quảng cáo 
thương mai trên sóng AM, 39 
tram PM và 1 trạm sóng ngắn. 


Có hai hệ thống phát thanh 
truyền hình thương mại quan 


trọng: Hệ thống truyền thanh 
Nhật Ban và Hệ thống truyền 
thanh Nippon, cá hai được 
thành lập năm 1965. Chương 
trình phát thanh quang cáo 
thương mại trên sóng EM do 
Hội phát thanh trên sóng PM 
Nhat Ban kiêm soát, điều 
hành một hệ thống trên toàn 
quôc, trong đó FM Tokyo là 
trạm chính của hội. 


Tùt trợ Thụ nhập tư hoạt 
động thòng thường của NHK từ 
phí của khán gia, trợ cấp chính 
phủ và nhiều thu nhập lĩnh tính 
khác từ các nguàn khác, với 
khoảng 98⁄2 trong toàn bộ thu 
nhập thu từ khán giả. Tuy 
nhiền, sự phân bố các rnay thu 
hinh gần như đã điểm bão hòa, 
vi thế rất khó dự kiến tăng thêm 
thu nhập từ khoan phí khán gì1á 
đóng sau này. (Phí truyền thanh 
bị húv bo trong năm 19068). 


Các công €y phát thanh 
truyền hình tư nhân cùng cho 
thấy thu được các khoán lợi 
nhuận kếch sù trong số thu 
nháp gia tăng tì ngành quang 
cao truyền hình: Chi phí quảng 
cáo trả cho các còng ty truyền 
hình vượt hơn chị phí quang 
cáo trên báo chí trong năm 


1975, truyền hình trở thành 
phương tiện quảng cao đại 
chúng hàng đâu từ xưa đến nay, 


Năm 1998, 34,3 triệu hộ gìa 
đình tra phí thu sóng cho NH. 
Tất ca đại học Nhât Bản đều 
có máy thu hình. theo mót khảo 
sát gần đây, hiện trung bình 
môi hộ có hai máy thu hình, 


Phương tiện truyền thông 
mớt Công nghệ phát thanh 
truyền hình mới có thể phát 
âm thanh đa thành phần trong 
năm 1978 trong các chương 
trình stereo và song ngừ cúng 
như phát đa thành phản đối 
với tìn tức và cac chương trình 
khác. Công nghệ truyền hình 
phan giải cao (HDTV) và truyện 
hình phân giải mở rộng (EDTV) 
đã và dang được phát triền 
nhằm cải thiện chất lượng hình 
ảnh. Bắt đầu từ giữa thập niên 
1980 66,84 dán số Nhật Ban 
trong năm 1990 đầu có đầu may 
video. Năm 1984, NHK bắt đâu 
phát truyền trực tiếp qua vệ 
tinh, năm 1989, việc phóng vệ 
tính viên thông giúp Nhật Bản 
có kha năng thiết lập mọt hệ 
tháng thương mại bao gồm 
truyền cáp va vệ tỉnh. Truyền 
hình cáp cùng băt đầu có những 
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bước tiến quan trọng trong các 
khu đô thị, chương trình truyền 
hình Nhật Ban cũng được phat 
trực tiếp sang My và các nước 
khác qua vệ tỉnh. 


TRUYỀN HÌNH 


(ftercbr hoso!. Bao gằm các 
trạm phát sỏng của chình phủ, 
thương mai và vệ tình, nâm 
1990 có 111 trạm truyện hình 
trên khấp Nhât Bản. Hơn 99% 
hộ gia đình Nhật Bản có một 
máy thu hình, và nhiều hộ có 
từ 2 máy trở lên. Thời gian xem 
truyền hình bình quân của 
người Nhật là 3 tiếng môi ngày. 

Năm 1953, Nippan Hoso 
Kyokat (NHE) bắt đầu truyền 
hình. đây là một hệ thống 
truyền hình của chính phú 
lrên eaä nước. Truyền hình 
trắng đen phát triển nhanh 
vào thời điểm đám cưới của 
hoàng đế và hoàng hậu hiện 
tại vào năm 1959. Truyền hinh 
màu cũng phát triển nhanh 
vào thời điểm điền ra Thế vận 
hội Tokyo năm 196.1. đến giữa 
tháp niền 1970 thay cho 
truyền hình trắng đen. 
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Khi truyền hình mới phát 
triên ở Nhật Bản, may thu hình 
là tiêu điểm trong các buôi họp 
mặt gia đình. Tuy nhiên, với 
sự đa dạng hóa cách sống và 
số lượng máy thu hình trong 
mỗi hộ tăng từ 2 máy trở lên, 
xem truyền hình ngày càng trở 
nên một hoạt động mang tính 
cá nhân. Do đó, chương trình 
phải phù hợp với sự quan tám 
và thị hiếu của từng nhóm độ 
tuổi khán giả cụ thể. 

Nhất là trong tháp niên 
1980, số lương khán gia xem 
truyền hình từ nửa đêm trở đi 
tăng đáng kẻ, Năm 1987, NHK 
bắt đầu truyền hình qua vệ 
tình 24/24, ít lâu sau các tram 
truyền hình thương mại khác 
cũng làm chương trình suốt 
đêm. Sau nửa đêm, chương 
trình định hướng thông tin 
đành cho thanh niên, chiếu 
phim và các tiết rục tranh 
luận suôt đêm. Khoảng 1985, 
làm chương trình trong giờ cao 
điêm, cho đến khi dành cho 
chương trình giải trí, bất đầu 
là cac chương trình tin tic và 
phong sự đài, với sự thành 
công đáng kê. Truyền hình trở 
thành một phương tiện quaảitg 


cáo quan trọng, chiếm đến 
1,65 nghìn tí yéên (13 t USD), 
hay khoảng 302 tóng chỉ phí 
quảng cáo năm 1992. 


NH truyền sóng khắp 
Nhất Bán vào các trạm phát 
sóng tư nhàn ở địa phương. 
Các tram tư nhản ở nhiêu nơi 
khác trong nước thường thuộc 
về một trong số các hệ thếng 
toàn quốc tập trung vào cac 
tram chính đăt trụ sở ở Tokyo, 
vì thê các chương trình được 
xem ở Tokyo thì cũng được 
chiếu ở nơi khác. Số lượng 
chương trình ban đầu do các 
tram địa phương sản xuất rát 
ít, nhưng việc làm chương 
trình tập trung ở địa phương 
ngày càng trở nen quan trọng 
đối với các trạm ở địa phương. 


Trong nửa sau thập niên 
1980, truyền hình đạt đến bước 
ngoặt quan trang: đầu máy được 
sử dụng rộng rãi, bắt đầu truyền 
hình trực tiếp qua vệ tình và địch 
vụ truyền hình cap sử dụng vệ 
tình viên thông đã hình thành 
một ký nguyên truyền hình 
nhiều kênh. Sự phát triền truyền 
hình phân giai cao (HDTV) sẽ 
làm tăng sự thích thứ và tiểm 
năng phát sóng truyền hình. 


HãT THANH TRU‡ỆN HÌNH 
QUÔNG CÃO THƯƠNG MAI 


(mrnhan hoso). Phát thanh 
truyền hình Nhât. Bản, phân 
biệt với phát thanh truyền hình 
tông hợp, bất đầu từ ngày 1⁄9/ 
1951, lần đầu tiên các trạm 
truyền thanh tư nhân phát 
sóng ở Nagoya và Osalca, tiếp 
theo sau ngày 28/8/1952 bắt 
đầu truyền hình thương mại. 
Khoảng 1960, truyền thanh rơi 
vào thời điềm khó khăn do số 
hương máy thu hình gia tăng. 
Để kéo thính giả về với mình, 
các trạm truyền thanh thay đổi 
hình thức, kết hợp các chương 
trình truyền trực tiếp trong vài 
tiếng, tiết mục nhân vật nôi 
tiếng, phát thanh về khuya và 
thông báo kẹt xe, đến cuối thập 
mẻn 1960, bất đầu phục hồi. 
Phát sóng thương mại trên 
sóng FM bắt đầu năm 1969. 


Cho đến khoảng 1957, 
quang cáo thương mại trên 
truyền hình mới bắt đầu phát 
triển khắp Nhật Bản. Việc đưa 
tin các sự kiện quan trọng như 
hôn lễ của Thái tử năm 1959 
và Thê ván hội Tokyo năm 
1964 làm tăng số lượng máy 
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thu hình. Phát triển công nghệ 
như truyền chuyển tiếp qua vẻ 
tỉnh và truyền hình màu đã 
mỡ đường cho sự phát triên 
hơn nửa cua ngành cỏng 
nghiệp truyền hinh. 


Năm 1990, có 83 trạm truyền 
thanh (47 AM, 35 PM. 1 sóng 
ngăn) và 109 tram truyền hình 
(43 VHF và 61 UHF) được phép 
quảng cáo thương mại. Thu nhập 
quảng cáo trong năm 1992 làn 
đến 235 nghìn tý yên (1,8 tỷ 
USD) đôi với ngành phát thanh 
và 1,65 nghìn tỷ yên (18 tỷ USD) 
đối vơi ngành truyền hình. Có 
khoang 28.000 người được tuyên 
dung đề làm quảng cáo. NHK 
thuê đến 15.000 nhân viên. 


Hs thống phát thanh, 
truvẻn hình thương mại hoạt 
động như các hợp tác xã dưới 
sự lãnh đạo của một số trạm 
chính. Trong số hệ thống phát 
thanh trên sóng AM là Hệ 
thống phát thanh Nhát Ban 
JEÀI), (da Hệ thống: phát 





thanh Tokyo (TBS) kiểm soát, 
và Hệ thống phát thanh quốc 
g1a (NRN), với các trạm chính 
Công ty phát thanh văn hóa 
Nhật Bản và Hệ thông phát 
thanh Nhật Bản. Hệ thông 
truyền hình bao gồm Hệ thờng 
tin tức Nhật Bản (NNN), cũng 
do TBS kiểm soát, Hệ thống 
tin tức toàn Nhật Ban do Công 
ty TNHHH phát thanh quốc gia 
Asahi kiểm soát, và Hệ thống 
tin tức Pu (FNN), do Công ty 
TNHH phát thanh truyền 
hình Fuyi kiếm soát. 

Giờ xem cao điêm là 7 giờ 
sáng đến 10 giờ chiêu, quảng 
cáo hiệu qua nhât, được gọi là 
“thời gian vàng bạc”, trong 
thời gìan này eó sự canh tranh 
quyết, liệt gìữa các trạm hát 
để lôi kéo khán thính gia. Năm 
1978, Nhật Bản dẫn đầu thế 
giới trong việc phát triển phát 
thanh truyền hình đa thanh 
phần, có thể phát truyền âm 
thanh nổi và song ngữ. 
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TỒN GIÁO 


(shuhyo). Đời sống Lên gìáo 
ở Nhật Bản rât phong phú và 
đa đang, với một lịch sử tường 
tác lâu đời giữa nhiều truyền 
thòng tôn giáo khác nhau. Hầu 
hết các đặc điểm riêng biệt 
trong tồn giáo Nhạt Bản 
khòng phải la độc đáo, sự khác 
biệt trong tốn giáo Nhật Bản 
thuộc vẽ toàn bộ mẫu truyền 
thông tương tác. 

Nhiều dức tín và thông lệ 
truyền thống Nhật Bản có từ 
các tập quán thời tiền sử, và 
hần hết tạo thành cốt lõi Thần 
đạo, tôn giáo quan trọng duy 
nhất của Nhật Bản. Phát giáo 
Ấn Độ, sự góp phần của đạo 
Không và đạo Lão Trung Hoa 
(du nhập vào Nhật Bản qua 
cầu nối văn hóa Triêu Thiên) 
và sau này, đạo Cơ đốc được 
nước ngoài du nhập vào Nhật 
Bản. Tất cả truyền thống nước 
ngoài này đều trải qua màt sự 
biến đổi đáng kể trang mật quá 
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trình ảnh hưởng tương hỗ với 
truyền thống bản xứ. 


+ Lịch sử hình thành tôn giáo 
Nhật Bản 

Trong đạo đudđaism và Cơ 
đấc thường có đức tin vào một 
vị thần tôi cao, sự tiết lộ ý 
muốn của vị thần này được thể 
hiện trang sách thánh, được 
xem là tội khi bất tuân thánh 
thần, quan hệ của con người 
với thần thánh thông qua một 
quyết định hoặc hành động đức 
tin có ý thức, tổ chức thế tục 
đặc trưng, bao gồm hành lễ và 
thờ phụng thường xuyên, và 
hành vì đạo đức đi kèm với 
rang buộc tôn giáo này. 


Tân giáo Nhật Bản rất khác 
biệt trong từng điểm vừa nêu: 
khóng phải một mà có nhiều 
vị thân, không có sách thánh, 
nhưng nhiều kinh thánh tôn 
giáo, thay vì nhấn mạnh vào 
tội lải khi bất tuân thánh thần 


thì lai quan tâm đến sự thuần 
khiết và thanh tây trong nghỉ 
thức một người thường theo 
nhiên truyền thống tôn giáo, 
không cö ngày thờ phụng 
thường xuyén như ngày 
Sabbath nhưng có nhiều lâ hội 
theo mua. quy dịnh đạo đức liên 
quan màt thiết với đơi sông gia 
đình và triết lý nhiều hơn tồn 
giáo eó tô chưc, trong khi những 
han chế đạo đức không Hiên kết 
trực tiếp với thần thánh mà chỉ 
được xem là sự không hoàn 
thiện ở con người. 

Thời xưa, đời sống tôn giáo 
ơ Nhật Bản liên quan mật 
thiết với nền nông nghiệp lúa 
nước. Nghi lẻ tôn giáo tập 
trung vào các lễ hội theo mùa 
tiên đoán và tạ ơn sự phi nhiều 
của đất đai và kính trọng linh 
hồn của tô tiên đã trực tiếp 
phù họ đê đất đai phì nhiều. 
Từ 500 trước CN đến 500 sau 
CN, tây nam Nhàt Bản phát 
triên thành một vương quốc 
tập quyền do một hoàng gia 
cai trị. Khoảng 500 sau CƠN, 
văn hóa đình cao của Trung 
Hoa - kể cả ngôn ngữ viết — 
thám nhập vào Nhật Bản va 
ngay lập tức trở thành một 
anh hưởng quan trọng đối với 


phần tử ưu tú và sau cùng đối 
với thường dàn. Khuvnh hiñyng 
trong lịch sư Nhật Ban khóng 
mang tính loại trừ “hoặc cái 
này hoặc cái kia” mà đúng ra 
là tính bao gồm *caá cái này và 
cäi kia” trong việc chấp nbản 
các thành phán văn hóa nước 
ngoài. Vì thế, thay vì từ chối 
Phật gưuáo, thì sau tung người 
Nhật đưa Phật giáo vào trong 
đời sông gia đình, thực hiên 
các nghì lễ tưởng nhớ Phát 
giáo trong việc tỏ lòng tôn 
kính tổ tiên và liền kất đức 
Phát với các vị thần trong 
Thần đạo. Quan điềm của 
Không tử được chấp nhận để 
khuyến khích long trung 
thanh với hoàng đà. 

Thê ký 8, truyền thống và 
truyện thần thoại ở địa phường 
thường được kèt hợp bao quanh 
giải thích về sự tạo thành và 
hoàng đế là con cháu cúa các 
vị thân như trong Ko}ki (712, 
Ghi chép các vấn để cổ xưa) và 
Nrihon shok: 790, Biên niên sử 
Nhật Ban), vốn là hai biên niên 
sử lâu đời nhất ở Nhật Bản. 
Một phân trong phản ứng đãi 
với Phật giáo có tổ chức chặt 
chẽ, nghi thức và cách hành lễ 
của người Nhật phải được tô 
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chức thành Thần đạo. Từ thơi 
điểm này trơ đi. Phật giáo và 
Thân đạo là các tôn giáo lớn 
co tô chức, dân dân thâm nhập 
vào đời sống dân thường nhiều 
hơn. Nhiều ngôi đền Thần đạo 
lúc đầu là các ngôi đến trong 
dòng họ, sau đó phát triển 
thanh ngôi đền trong vùng và 
sau cùng dược rnở rộng với 
nhiều ngôi đền chi nhánh thuộc 
các địa phương khác. Chùa 
Phật cho dân thường cũng dần 
dần phát triển để đáp ứng nhu 
cầu phục vụ tang ma và tưởng 
niệm. Từ khoảng năm 800 đến 
1.400, phát triển nhiều giáo 
phái Phật giáo và trường phái 
Thần đạo khác nhau. Trong 
thời kỳ Edo (1600-1868), chùa 
Phật liên kết gắn bó với quyền 
lực nhà nước, các đòng họ phải 
thuộc về một ngôi chùa cụ thê, 
đồng thời, tư tưởng Khổng tử 
trở nên quan trọng trong việc 
cung cấp nhân tế cơ bản cho 
nhà nước. Tuy nhiên trong thời 
kỳ Phục hưng Minh Trị 1868, 
Thần đạo trở nên nối bật trong 
việc biện minh và duy trì nhà 
nước — quốc gia mới dưới sự 
lãnh đạo của hoàng đế, rất 
nhiều ảnh hưởng thâm chí 
trong giáo dục. 
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+ Các đặc điểm chính trong tôn 
qiáo Nhật Rản truyền thông 

Báv đặc điểm chính trang 
tôn giáo Nhật Ban cho đèn 
khoảng 1900 chồng cheo và 
đan quyện để hình thành một 
mấu chung của những gì ngày 
nay được xem là tôn giáo Nhật 
Bản truyền thống. Những đặc 
điểm này có thể nhận dạng 
ngắn gọn như sau: 


Sự tương tác lẫn nhau 
giữa một số truyền thống 
tôn giáo. Điển hình trong lịch 
sử tôn giáo Nhật Bản là tính 
đa nguyên của các truyền 
thống tôn giáo và sự tham gia 
cùng lúc hoặc xen kẽ của một 
người (hoặc gia đình). Trong 
thời gian gần đây, người ta làm 
lễ kết hôn trong ngôi đên Thần 
đạo, sống theo lời đạy xã hội 
của Khổng tử, có đức tin về 
các hiện tượng “may mắn” và 
“không may” theo đạo Lão, 
tham gia lễ hội đân gian, và 
đám tang được tiến hành trong 
chùa Phật. 


Mỗi quan hệ gắn bó giữa 
con rrgười bà thần thánh uà 
sự linh thiêng của tự nhiên. 
Ở Nhật Bản, mối quan hệ giữa 
con người và thần thánh 


(bami! tầt gắn bó. Ngoài số 
thần thánh cu thể trong 
truyện thần thoại, hiện tượng 
tự nhiên, hoàng đế và các con 
Dgười đặc biệt khác cũng được 
xem là thần thánh hay kami 

Linh hồn người chết trong mỗi 
gia đình, như tiền nhân đáng 
kính, được gọi là bo£oke (Phật) 
hay kam!. Trong tôn giáo Nhật 
Ban, kam và Phật không được 
xem là đang sông trong thế 
giới khác, họ được xem là đang 
hiện hữu trong thê giới tự 
nhiên và trong cuộc sông của 
con người. 


Ý nghĩa quan trọng cúa 
tôn giáo gia đình và tổ tiên. 
Người Nhật Bản cô dai chú 
trọng đèn dòng đõi hoặc dòng 
họ thành tâm gắn bó với thị 
tộc kamli (⁄Jrgưmt), và đạo 
Khóng, luôn chú trọng sự hòa 
hợp trong xã hội và hiếu thảo 
ctta phận làm con, tạo ra cơ sơ 
triết lý cho mối quan hệ gãn 
bó trong gia đình. Ngôi nhà 
luôn là tàm điểm hành lê tồn 
giáo, và việc hành lẽ này được 
chính thức hóa nhiều hơn 
trong thời kỳ Edo, lúc này hầu 
hêt mọi nhà đều có bàn thờ 
gia đình theo Thần đạo 


(amidanda) và bàn thờ Phát 
(butsudan) để tưởng nhớ tô 
tiên. Đời sống tôn giáo Nhất 
Bản truyền thống do gia đình 
chọn chứ không phải cá nhân. 


Tẩy uế như mội nguyên 
tốc cơ bản trong đời sống 
tôn giáo. Quan niệm về sự 
thuần khiết và ö uế (begare) và 
các quá trình thanh tây nghi 
thức (harde mrsog¿) ở Nhật Ban 
nang tầm quan trọng đặc biệt 
và lan töa khắp nền văn hóa 
nói chung. Người Nhật không 
xem tội lỗi (sươưn¿) như là sự vì 
pham các lời dạy của thánh 
thân, nhưng họ có y thức rõ 
ràng về sư ô uế hoặc vấn đục 
làm cho một người biệt lập với 
đồng loại và nhấãt là với kami. 
Sự cung kính truyền thống 
trong ngôi đến Thần đạo là 
phải rửa tay và miệng theo 
nghi lễ, được xem là một hanh 
động tượng trưng cho sự tày uế, 
trước khi tiếp xúc với kami. Ở 
Nhạt Bản, không có truyền 
thông nào chi phối quan niệm 
đạo đức, đúng ra môi truyền 
thống đều góp phản mình để 
tạo ra hành vi ly tướng: đối với 
Thần đạo là sự thanh khiết và 
chân thật theo nghĩ thức, đối 
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vơi Phật giao là lòng trắc ân 
và điết dục. đói với đạo Không 
la lòng trung thành vớt người 
trên và từ tám đối với le dưới. 

Lễ hột như một phương 
tiện chính để ca tụng tôn 
giáo. Mẫu hoạt động tôn giáo 
được mỗi thể chế tôn giáo xác 
định trong môi ngày lẽ hội đặc 
biệt trong từng tôn giáo, ngoài 
số lễ hội hàng năm do gia đình 
và ca nước nói chung tô chức. 
Lễ hội trong các đến chùa 
thường tương niệm một kami 
hoặc đức Phật cụ thê được thờ 
phụng trong đến, nhưng có 
nhiều lê hội la một phần trortg 
hoạt động theo mùa điên ra väo 
mỗi năm. Đén thường ca lễ hôi 
mùa xuân và thu điên ra khá 
trùng với mùa cấy và gặt lua. 
Thơi gian trước và sau năm mới 
là mùa lễ hội kéo đài, dân 
chúng đến viếng đến Thần đạo 
và đi lễ chùa Phật. Lâ hội Bon 
mùa hè để tưởng nhớ linh hồn 
người chết trở về trong hầu hết 
cac gia đình Nhật Bán. 


Tôn giáo trong đời sống 
thường nhái. Trong truyền 
thống Nhát Bản, tôn giáo 
không phai là mnöt tô chức tách 
rời với cuộc song hàng ngày mà 





liên quan mật thiết với từng 
khía cạnh trong đời sống kinh 
tế và xã hội. Con người thường 
ràng buộc với nghị thức trong 
suốt đời, từ lúc sìnb ra đèn khi 
kết hôn rồi chết. Những theo 
đuôi Mỹ học như trà đạo và cẮm 
hoa cũng thê hiện quan riẻm 
tồn giáo trong sự kính trọng 
sức manh eua từ nhiên, 


Mốt quan hệ mạf thiết 
øtưa tôn gtiúo uà nhà nước. 
ƠO Nhật Bản, sự cai trị chung 
trong tôn giáo phải nầm dưới 
quyền lực chính trị. Lịch sử 
Nhật Bản từ khi khởi đầu, 
truyện thần thoại ủng hộ sự 
thông nhất giữa nghi lê và 
chính quyền /sarset rtch/) thông 
qua một quan niệm cho rằng 
kam! tạo ra các đáo ở Nhật Ban 
như vùng đất thánh, do hoàng 
đê thần thánh cai trì, vốn là 
con chảu của một kaml! tối cao, 
nữ thân mặt trời ÀAmaterasu 
Omikami. Ảnh hương văn hóa 
Trung Hoa nhất là đao Không 
và đạo Phật, củng cố và sửa 
đöi mâu cø bản này. 


e Tân giáa đ Nhật Bản hiện đại 


Tòn giáo trải qua sự thay 
đối dân dần và dang ké trong 
suốt lịch sử Nhật Bản. Sau 


những thay đỏ: đang kê trong 
nước tư cuối thẻ kỷ 19, đầu thẻ 
ky 20, tỏn giáo tham chỉ thay 
đổi còn sảu sắc hơn nửa 

Trong thời ky Edo, cả Thần 
đạo và nhất là Phật giao chỉnh 
thức hóa nhiều hơn nửa, các 
truyền thống dân gian hiện hữu 
thu hút sự chú ý và tham gia 
nhiệt tình của quản chúng 
nhiều hơn. Trong thê ký 19, các 
phong trào quần chủng được 
hình thành quanh các hiệp hội 
hành hương (&o) và lãnh đạo 
có sức thu hút Những nhóm 
như thẻ thường rnở rộng để 
hình thành cải gọi là tôn giáo 
mới (shinbo shubhyo). Cho đến 
năm 1945, chính phủ kiểm soát 
tôn giáo chặt chẻ, nhưng các 
phong trào tôn giáo mới vẫn 
tiếp tục phát sinh và phát triển, 
sau 1945, trở thành sư phát 
triển đáng chú ý nhất. Với quá 
trình đô thị hóa và trung ương 
hóa, tập quán dân gian nói 
chung và tôn giáo dân gian nói 
riêng giảm sút. Sư thay đôi xã 
hội, nhất la dị cư về thành phố, 
làm cho các môi quan hệ gia 
đình và những gắn bỏ với địa 
phương giảm sút, tác động đến 
tôn giáo có tỏ chức. 


PHâT GIàO 


(tiêng Nhật: Bukkyo). Theo 
truyền thuyết, người sang lập 
Phật giáo, Gautama Siddhartha, 
sinh năm 446 trước CN là con 
ca của vua Suddhodana thuộc 
thị tộc Sakvwa trong lâu đải 
Kapilavastu, tọa lạc ở giừa lãnh 
địa cua thị tộc thuộc xứ Nepal 
ngày nay. Tuy nhiên, một số học 
giả, cho rằng ngày sinh phải 
trước đó một thế kỷ. Mặc du 
sông trong nhung lụa, ở tuổi 29, 
người bỏ nhà đi tìm lỡi đáp vấn 
đẻ tôn tại của chúng sinh, thông 
qua hành đọng từ bỏ, Sau 6 năm 
khô hạnh, người được giác ngộ 
ở Buddhagaya dưới gốc bô đẻ, 
thanh Phật (“người nhận ra 
chản ly”). 


Từ đó về sau, đến khi người 
mất ở Kuáýinagara ở tuổi 80, 


Chua 5 tắng trong 
đến Horyui: thuộc 
quẫn Ñara. 





_ 4 


người đi khắp Trung Ấn để chìa 
sẻ hiêu biết của mình. Mọi người 
gọi người bằng tên tôn kính 
Salkyamunli (nhà hiền triết hoặc 
thánh nhân đến từ thị tộc Sakwa 
[tiếng Nhật: Shakal). 


+ Phật giáo han đầu 

Ở trung tâm lưu vực sông 
Hằng và đông Ấn Độ vào thời 
điểm Gautama sống, ánh 
hưởng dẫn đến việc sụp đô hệ 
thống đăng cấp truyền thống, 
it dựa vào đăng cấp Bà La Môn 
và sức thuyết phục của kinh 
Phố đà, và sự suy đồi đạo đức 
trong quần chúng. Giới triết 
gìa quan tâm đến các cuộc 
tranh luận siêu hình bất tận 
về các vấn để chưa có giải 
pháp. Nhưng Gautama khẳng 
định rằng vấn đề siêu hình 
như thê là vô nghĩa. Phật giáo 
cế gắng đạt đến và pháp 
dharma, “luật vĩnh viễn thàt 
sự” hoặc “tiêu chuẩn vĩnh viên” 
có giá trị đối Với con người 
trong mọi độ tuôi. Học thuyêt 
Phật giáo không phản là giáo 
điều cụ thể, chính thức hóa, 
mà là hiểu biết hoặc đaa đức 
thực tế hứa hẹn đê chúng ta 
đạt đến trạng thái con người 
lý tưởng. 





Theo Gautama, đời là bè 
khô (tiếng Sanskrit: đuhkha), 
con người bắt lực khi gặp cảnh 
khỏ. Chúng ta đau khổ vì vạn 
vật là kết qua của các điều kiện 
va nguyên nhân luôn thay đổi, 
tương quan, sự sinh tồn của 
con người cùng luôn thay đổi 
và phù du (tiếng Sanskrit: 
an(fya; tiếng Nhạt: mo), Vì 
thê, không thể khẳng định 
một điều gì do là của mình, 
hoặc khẳng định có bản ngã 
(tiếng Sanskrit: ãman). Bằng 
cách phủ nhận sự tồn tại của 
atman, đức Phát cũng phú 
nhận sự lưỡng phân gìữa thẻ 
giới chủ quan và khách quan. 
Sự hiện hữu đau lkhổ và phức 
tạp của chúng ta bắt nguồn tư 
nhiều nguyên nhân khác nhan, 
và nếu những nguyên nhân ấy 
đã bị dập tắt thì sự đau khô, 
nhầm lẫn cũng tan biên theo. 
Trong tiếng Nhật, chuôi hành 
động nhân qua này được gọi 
là cnø: (xuất xứ lệ thuộc; tiếng 
Sanskrit: prdưt11yasamutp ada). 

Những ai muốn thoát khỏi 
đau khô phải đi đến sự hiêu 
biết hoàn toàn (giác ngộ) về 
đau khô, tính phù du, không 
ban ngã (tiếng SanskrIt:; 


anäte nan), và thực tại. Để đạt 
đến sự hiêu biết thật sự (tiếng 
Sanskrit: praJn3), tất ca ham 
muốn và quyến luyến — nguồn 
gốc của ảo giác — phải được 
dập tắt, gỡ bỏ. Đề đạt được 
điều này, người ta phải đào 
luyên tỉnh thần, nghe theo lời 
dạy, và thiền định. Chỉ khi nào 
có khả năng tự giải thoát mình 
ra khỏi muôn vàn hạn chế và 
đạt được tự do ấy mới gọi là 
nruäng (tiếng Nhật: nehmn). 
Phú nhận 2 thái cực chủ nghĩa 
khoải lạc và tự hành xác, phải 
chọn Trung đạo không đau 
khổ, không vui thú. Đạo Phật 
cũng chú trọng lòng trắc ẩn, 
dạy rằng phải mở rộng lòng 
trắc ẩn cho mọi chúng sinh. 


Khi đạt đến sự giác ngộ, 
Phật tập hợp quanh mình một 
nhóm môn đệ, cộng đồng này 
thông qua nguyên tắc samgha 
có tố chức, thường được gọi là 
hình thức chính quyền hoặc 
phường hội liên mình. Sampgha 
tôn giáo gồm cả nhà sư khất 
thực lân tín đồ thường dân, 
thuộc 2 phái. Nhà sư khất thực 
phải sống độc thân, han chế 
các nghề nghiệp thế tục và 
giao địch kinh tế. 


Sau này, cũng quy đình luật 
lệ cho đời sống tôn giáo: 250 
lời giáo huấn cho nam (bh:}su;, 
tiếng Nhật: b/ku) và 500 lời 
giáo huấn cho nữ (bhrbsun1; 
tiếng Nhật: b/kun) Tín đồ 
thường dân phải duy trì gia 
đạo, làm việc thiện, giúp người 
khác, giữ danh dự và cơ nghiệp 
bằng nỗ lực chuyên cần sao cho 
khi chết sẽ được đầu thai trên 
thiên đàng. Năm lời giáo huấn 
được nhân mạnh đặc biệt: (1) 
không giết người, (2) không ăn 
cắp, (3) không làm việc vô đạo 
đức, (4) không nói láo, (5) 
không uống rượu. Nghiêm cấm 
thuật trừ tà, ma thuật và bói 
toán, khuyên tín đồ phủ nhận 
kinh Phổ Đà và kiêng các nghi 
lễ hiến tế. Trong khi sư nam, 
sư nữ tìm mục tiêu sau cùng 
niruänø (niết bàn), thì thường 
đân muốn có kiếp sau tốt hơn. 


+ Sự nhõ hiến Phật giáo 

Vào thế kỷ 3 trước ÔN, dưới 
triều vua Aáoka, Ấn Độ thống 
nhât thành một nước. Aáoka 
ủng hộ Phật tử, Phật giáo phát 
triển các nước. Khoảng thời 
gian này, Phật tử chia thành 
2 nhóm, nhóm lớn tuôi bảo thủ 
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(Pberavadin), mục đích là duy 
trì nguyên tấc truyền thống, 
va nhóm thứ hai kêu gọi thay 
đôi trong quy định tôn giáo. 
Vào thế ký L trước CN có 
khoáng 20 giáo phái. Các 
nhóm này thường tự cho mình 
là chính đáng và tách rời nhu 
cầu của thường đân, đối thu 
cua họ gọi họ là “bánh xe nho” 
(tiêu thừa) (Hinayảna; tiếng 
Nhật: Sho7o). 


Mahayana (“bánh xe lỡn”- 
đại thừa; tiếng Nhàật: Daljo) 
trong Phật giáo phát triên ở 
thường dân. Những người theo 
phái Mahayäna tín tưởng vào 
mót loat đức Phật (ngoà› đức 
Phát Lịch sử ra) - cac đức Phật 
từ qua khứ vũ trụ cùng những 
người sẽ trở thanh Phật hoặc 
Bồ tat (tiếng Nhật: Basafst) — 
hoàn la) sự cứu độ cho chính 
mình cho đến khi cứu đò xong 
toan bô chúng sinh, Mahäãyäna 
nhấn mạnh con đường của Bồ 
tát dành cho các nhà sư làn 
thường dân. 


Người ta biên soạn một sô 
kinh sách Mahayäna. Kinh đầu 
tiên là Pra7napäramifã (tiếng 
Nhật: Hannyakyo). đạy răng 
vạn vật là trống rỗng (tiếng 
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SanskrIt: suzyg; tiếng Nhật: 
bu). Tiếp theo sau là kính 
Vi?alakbirti-nirdesd-suftra 
(tiếng Nhát: funahyo) và 
Srimatadeti-sùnuhanada-sutra 
(tiếng Nhát: Shoimankyo), phô 
biến Phật giao cho dân thường, 
kinh aAa/zsaha-sura (tiếng 
Nhất: Kegonbvo!, dạy cách vị 
tha của Bà tát và chủ nghĩa lý 
tưởng, kinh Đất lành, khuyên 
nên tìn đức Phát A-Di-Đà 
Amntnbha (Uiêng Nhàt: Ámrda), 
và kinh D;iệu Pháp Liên Hoa 
(Saddhurma-pundarThka-sntra; 
tiếng Nhát: Hokbekbyo hay 
Hokehyo). Kinh Diệu Pháp Liên 
Hlou dạy cách hành lễ cho Phật 
tử, giúp người theo đạo đạt đến 
sự hoàn thiện và sau cùng c0 
một đức Phật vĩnh viên. 


Hai trường phái triết ly 
quan trọng nỏi bát trong 
nhánh Mahayana trong gia) 
đoan này. Trường phát 
Mãdhyamika (tiếng Nhật: 
Chuganha), do Nagãrjuna sáng 
lầp (tiếng Nhật: Rvuud; khoảng 
150-khoảng 250), nhấn manh 
sũnvatã (sư trồng rồng). 
Trường phái thư hai, Yogacara 
(tiếng Nhât: Yugagvoha), tạo 
ra sự hoàn thiên trong học 


thuyết băng Vasubandhu 
(tiếng Nhật: Seshin; thế kỷ 4), 
dạy rằng cơ bản trong sự tồn 
tạa của chúng ta là một nguyên 
tắc tĩnh thần, äiayauijnäng, 
van vật biều hiện từ đó. 


Năm 320, vương triều 
Gupta được thiết. lập. Phật tử 
phát triển những lời giảng dạy 
tantrism bí truyền, gọi là 
Vairavana hay Mantrayana 
(tiêng Nhật: MiÈkyo), kết hợp 
cac thành phần trong đạo Bà 
La Môn với Lân giáo đân gian. 
Tuy nhiên, Phât giáo bí truyền 
thương tiếp thu đạo Án. Đầu 
thẻ ký 12, khi An Độ bị đạo 
Hỏi xâm chiêm, nhiều đến 
chua Phát gio bị phá hủy, 
Phát giáo biên mát hoàn toàn 
ở An Độ. 


+ Sư tnryần bá đạo Phật ử châu Ã 
Vua Aá4oka cứ nhiều đoàn 
truyền giáo ra nước ngoài. Một 
nhánh Phật giáo Theravadin 
đời sang Ceylon (nay là Srl 
Lanka) sau đó đến Miễn Điên, 
Thái Lan, Campuchia, và các 
nước Đông Nam AÄ khác. 
Truyền thống Phật giáo trong 
những vùng này gọ! chung 
(Phât giáo phương Nam). 


Trong các vùng Rashmrr và 
ŒGandhara ở tây bấc Ấn Đỏ, 
nhánh Theravadin, nhất là các 
lời dạy Sarvästivadin (tiếng 
Nhật: Setsu Issai bu) thịnh 
hành. Sau này, Phật giáo 
Mahayana chiếmn ưu thê, từ đây 
phát triên rộng khắp vùng phía 
tây. Cũng như ở Nepal, Phật 
giáo Mahayana, nhất là nhánh 
bí truyền, được phố biến. 


Từ thế ký 8, Phát giáo 
Mahayana, chủ yếu là Phật giáo 
bí truyền, được truyền bá sang 
Tày Tạng, khi pha trộn với các 
đức tin dân gian bản xứ, phát 
triên thành một tôn giáo phỏ 
biến gọi là Lạt ma giáo. Trong 
Lạt ma giáo hoặc Phạt giáo Tây 
Tạng, môt số Lat ma (đăng bá 
trèền”) được thờ phụng như hiện 
thân ///›¿3J tiên nhân của họ. 
Sau cùng Lạt ma giáo ph:tt 
triên rồng khắp Mông Cổ và 
vùng Rehe (Jehol) đòng bắc 
Trung Hoa 


Phật giáo được du nhàp vào 
Trung Hoa vào thể ky 1 và 2 
Văn bản tài liệu Phật giao sau 
đó dược dịch từ nguyên ban 
tiếng SanskrIt hoặc phương 
ngữ sang tiếng Hoa. Phàt giáo 
phát triển mạnh ở Trung Hoa 
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chủ veu là Mahäyäna và phản 
anh anh hương của đạo Lão 
và đạo Không. Trong số các 
trưởng phái quan trọng ở 
Trung Hoa là Đất lành (tiếng 
Hoa: -Ïingtu; tiếng Nhật: Jodo), 
Chan (tiếng Nhật: Zen), 
Tiantai (tiếng Nhật: Tendal), 
và Zhenyan (tiếng Nhất: 
Shingon), tất cả đều đưa sang 
Nhật. Bản. 


+ Phật giáo ữ Nhật Bản 

Theo biên niên sử lâu đời 
nhất Nhật Bản, Nihon sho&i 
(720, Biên niên sử Nhat Bản), 
Phật giáo chính thức từ Triều 
Tiên du nhập vàa NHâất Ban 
năm 552, khi vua Paekche cử 
một phát hộ sang gặp Nhật 
hoàng mang theo quà gòm 
"hình ảnh Thích ca mâu ni 
bằng đồng và vàng” và “nhiều 
kinh sách”. Tuy nhiên, giới học 
giá hiện nay cho rằng sự kiện 
này phai xảy ra vào năm 538. 


Dòng họ Soga lập luận rằng 
Nhật Bản nên chấp nhận Phật 
giáo. Các dòng họ khác, nhất 
là dòng họ Mononobe và dòng 
ho Nakatomi, quả quyết rằng 
các vị thân bán xứ sẽ bị xúc 
pham nếu thảy thân thánh 





nước ngoài. Đạo Phật được 
quản chúng chấp nhận sau khi 
đòng họ Soga đánh bạt dàng 
họ Mononobe về mặt chính trị 
và quân sự, cỏ nhiều thê lực 
rong vương triêu hoàng hậu 
Suiko (khoảng 593-628) thế ky 
7. Nhiếp chính cúa hoàng hậu, 
Thái tử Shotoku mộ đao được 
xem là người sang làn thật sư 
và cũng la người đờ đầu đầu 
tiên cho đạo Phật đ Nhật Bản. 
Ông cho xây nhiều tu viên 
quan trọng, trong số này có $u 
viện Horyu]I và Shitenno]1. 
Nghiên cứu các lời giang 
Phật giáo phát triển mạnh khi 
6 trường phái nổi bật được du 
nhập từ Trung Hoa vào Nhật 
Bản trong các thế ký 7 và 8, 
gồm Giáo phái Ritsu, Trường 
phái Kusha, Trường phán 
JoJtsu, Trường phái Sanron, 
ŒGìao phái Hosso và Giáo phái 
Kegon. Trong thời kỳ Nara 
(710-794), nhát là dưới sự bảo 
hộ của Hoàng đế Shomu 
(khoáng 724-749), Phật giáo 
được khuyên khích như một 
tôn g1ao của nhà nước. Các Èu 
viện chỉnh thức trong tỉnh 
t(®oBubunJ! đưốc xây dựng 
trong mỗi tỉnh. Ở Todaiji, tu 


viện chính, người ta đựng lên 
một tượng Phật không lô. 


Đầu thời kỳ Heian (791- 
L185), Giáo phái Tendai va 
Giáo phái Shingon được du 
nhập vào Nhát Bản. Ho được 
giới quý tộc cầm quyền ủng hộ. 
Đâu thơi ky Kamakura (1185- 
1353›, Phát giáo Thiền từ 
Trung Hoa du nhập vào Nhật 
Bản, được giơi quân phiệt cầm 
quyền ủng hộ. Các giáo phái 
Nichiren và Phật giáo Đất 
lành phát triển khoảng thời 
gian này. 

Dưới thời cai trị của chức 
tướng quân Tokugawa (603- 
1887), Phật giáo và hệ thống 
chùa chiền được sử dụng để 
nhổ bỏ tận gốc đạo Cơ đốc, 
nhưng Phật giáo nằm dưới 
quyên kiểm soát chặt chẽ của 
chưc tướng quân. Trong khi 
những phân chia giáo phái như 
trong thời gian trước vẫn tiếp 
tụe, thì eũng có khuynh hướng 
hiện đại hóa, chẳng hạn như 
đao đức nghề nghiếp của 
SuZukIi Shosan (1579-1655) và 
phô biến Thiền của Shido 
Bunan (1603-1676), Bankei 
Yotaku (622-1693), và Hakunn 
(1685--1769). Dâu hiệu khác là 


phong trao trơ lai ý nghĩa thật 
của Phật giáo được tiết lộ trong 
các kinh aách bằng tiếng 
5anskrit, do Pulaku (1707- 
1781), KEaiJo (750-1805), va 
djiun Ônko (718-1804) lãnh đao 
phong trào. Sau thời kỳ Phục 
hưng Minh Trị (1868), chính 
phú tìm cách đưa Thần đao 
thành quốc giáo, và nhiều chùa 
Phật phải bị bãi bỏ, Sau đo, 
các tổ chức Phật giáo tôn tại 
bằng cách điều chỉnh thích 
nghì với sự phát triển của thời 
hiện đại. 

Sau Thế chiến II, nhiều 
nhóm tôn giáo mới nằm trong 
sô gọi là shinbo shu#yo (tôn 
giáo mới) được tô chức như các 
phong trào Phật giáo thế tục. 
Một sò nhóm lớn nhất (Soka 
Gakkai, Rissho Koseikai, 
Reiyukal, Myochikan, v.v...) dựa 
vào ơi đạy của Nichiren và 
kinh Pháp hoa. 


Một số khuynh hướng đặc 
trưng có thể nhìn thấy trong 
lịch sử Phật giáo Nhật Ban: 
(1) nhấn mạnh tầm quan trọng 
của các thể chế nhân văn, (3) 
định hướng biểu tượng, không 
đuy lý, (3) chấp nhận thế giới 
hiện tượng, (4) sẵn sàng điều 
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tiét thích nghị với thóng lê 
phap sư cẩ đại và Thần đao, 
và (ã) phát Lriên giơi lành đạo 
thế tục. 


Theo thống kẻ, Nhật Bán là 
quòc gia Phật giáo. Hơn 85% 
dân số theo đao Phật. Phật giáo 
ở Nhất Ban hiện có 75 000 chùa 
vớt gần 200.000 sií 


ĐO cƠ ĐÒc 


(Wfirisutokyo). Đạo Cơ đốc 
được du nhập vào NhẬt Bản 
vào giữa thè kỷ 16. Người ta 
nót chung chấp nhân tôn giáo 
cho đến đầu thế ký 17, nhưng 
chưc tướng quän Tokugawa 
(1603-1867) sau cùng ngăn 
cảm và hanh quyết những 
người theo đạo. Vào giữa thê 
kỷ 19, kh! quan hệ với phương 
Tây được phục hồi, đạo Cơ đòc 
được du nhập trở lại và biếp 
tục tồn tại ở Nhật Bản với số 
phân thăng trầm. 


e Tử đa0 

Nàm 1596, tàu Tây Ban Nha 
San» Pelipe bị chìm ngoai khơi 
ðhikoku, người Nhật tịch thuị 
hang hóa trên tàu, Kêt qua là 
cuộc tranh eãi giữa người Nhật, 
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tín đồ dòng Tên và các thầy 
dong, Toyotom:i Hideyoshi 
(1537-1598) có thời chóng Ki- 
tô hữu, xử tội chết đối với các 
thầy dòng Francisco và giáo 
đản của họ ở Kyoto. 26 Ki-tô 
hưu ca ngươi nước ngöài lần 
người Nhàt — bị đóng đính vao 
thập giá ở Nagasaki năm 1597. 
Ebong còn hành động thù dịch 
nữa, công việc truyền giáu vẫn 
tiếp tục một cách kín đáo. Lue 
này, Giáo hội đạt mức phát 
triên cao nhất, với sò lương KK1- 
tó hứu ước đoán khoảng 
300.000. Tokugawa leyasu 
(1544-1616), trên thực tế trở 
thanh người cai tí¡ nắm 1600, 
lúc đầu muốn chấp nhàn sư có 
mặt của các nhóm truyền giao 
vì buôn bán với người Bồ Đào 
Nha dang có lợi, nhưng thương 
nhân người Anh và Hà Lan 
theo đạo Tin lành đến Nhật 
khiến ông hanh động chống 
phái đoàn truyền giao Cơ đốc 
nhiều hưn. Cuộc tranh cãi cuối 
cùng giữa leyasu và Toyotom: 
H:idevorl, con trai của 
Hideyoshi quá cố, sắp xảv ra, 
[eyasu chống lại Giáo hội, biết 
răng đối thủ đang được sự ủng 
hộ đáng kế ở tây Nhật Bản, 
nơi anh hưởng Cơ đôc ruanh 


nhất. leyasu chiến thăng, năm 
IB14, chức tướng quân 
Toktugawa lệnh cho phái đoàn 
truyền giáo ra khỏi Nhật Bản, 
hầu hết đầu chấp hành, nhưng 
khoang 40 người, trong đó có 
giáo sì Nhật Bản ở lại tiếp Đục 
công việc một cách lén lút. 


+ Nnược đãi và đàn áp 

Trong vòng một vài năm, 
sự khủng bố bất đầu có tô chức. 
Năm 1622, ã1 Ki-tô hữu bị 
hành quyết ở Nagasakl, và 2 
năm sau, 50 bị thiếu sông ở 
Eđo (nay là Tokyo), Tông càng 
3.000 tín đồ được ước đoán tử 
đạo, con số này chưa tính quá 
nhiều người bị chết trong tù 
hoặc bị lưu đày. Năm 1633 
khoang 30 nhà truyển giáo bị 
hành quyết, năm 1637 chỉ 5 
người được trả tự do. Cuộc nổi 
đây Shimabara 1637-38 khiến 
chính phú phải tăng cường 
quan hệ với phương Tây, ngoai 
trừ một số thương gia thuộc 
Công ty Đông Ấn Hà Lan, han 
chế ở Delima. Tiếp theo sau 
có nhiều nô lực truyền giáo 
khác nhưng bất thành. 

Người Nhật nối tiếng với 
thái độ dung hòa tôn giáo, 
ngược đãi đôi lúc đo yếu tố xã 


hói va chính trì hơn la yếu tố 
tôn giáo thuần túy, Xu hướng 
dành riêng cho đạo Cở đàc, 
khóng muốn dung hòa với các 
tôn gìáo khác, lam tăng sự oán 
giản trong một số giới. Các 
nha truyền giáo được xem la 
độa hình thứ năm đây tiêm 
năng chuân bị thực đản hỏa 
bấn đao lheria Đang kẻ han. 
chức tướng quản đang được 
cảnh báo sẽ xay ra sự liên 
minh bắt kỳ với cac phần từ 
hảt màn đe dọa quyền lãnh 
đao của mình và đao Cơ đâc 
được xem là mật tham họa eo 
thê. Sau eùng, sự nhất me của 
đạo Cơ đòc muôn chiếm trọn 
hương tâm, ý thức ca nhân đươc 
xem có tính chất lật đô một 
xã hội cùng với tầm quan trọng 
lấn át sự trung thành vô điều 
kiện đối với người bề trên. 


+ Sử du nhận tiếp tục 

Giai đoan cô lập của Nhật 
Bản kết thúc giữa thế ký 19, 
khi những người phương Tây 
một lần nữa được phép thâm 
nhập. Năm 1859 một giáo sì 
Cơ đốc được bố nhiệm làm 
phiên địch cho tòa lãnh sự 
Pháp ở Edo, cũng trong năm 
này, đại điện ba nhà thờ Tìn 
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Lành cũng đến Nhật Ban. Bè 
ngoài có vẻ là ba nhà truyền 
giáo sang phục vụ cư đân nước 
ngoài, nhưng mục đích chính 
của họ là bắt đầu truyền giáo 
trực tiếp cho người Nhật Bản. 


+ Hoại động xã hội 

Đầu thế ky 20, Ri-tô hữu 
đó những đóng góp đáng kê đối 
vơi nên tảng phong trào xã hội 
và cöng đoàn trong một nỗ lực 
già1 quyết các vần đề nghiêm 
trọng trong xã hật đa quá trình 
còng nghiệp hỏa gây ra. Phần 
lớn thành Viên sáng \ập Đảng 
Đản chư Xã hói (Shakai 
Minshuto; 1901) đều là Ki-tô 
hưu tích cực. Mlột Ki-tõ hữu, 
Suzuk1 BunJì, sang lập Yuaikai 
hay Hội hữu nghị năm 1912, 
sau này phát triển thành 
Nihon Rodo Sodomael, hay Liên 
đoàn lao động Nhật Bản. 
Nihon Nomin Kumaiai (Liên 
đoàn nông dân Nhật Ban) do 
hai nhà xã hội Cơ đốc sáng 
lập năm 1922. Mặc dù có sự 
đóng góp này vào lúc sáng lặp. 
nhưng phản lớn phong trào 
sau này chia rẻ do bất đồng 
và phần lớn anh hưởng Cơ đấc 
ban đầu đều bị suy yếu hay bị 
đánh mất. 
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+ Chiến tranh và hồi phục 


Tình thần chủ nghĩa dân 
tôc đang tăng trong thập niên 
1930 làm phat sinh vấn đề 
lương tám ý thưc đối với Ki-tô 
hữu, nhất là khi nhä cảm 
quyền thuyết phục đi lễ ở các 
ngồi đền Thần đạo như “sư thế 
hiện lòng trung thành cua 
công dân”. Các nhà truyên giáo 
nước ngoài thuộc tất cả các nhà 
thờ đều bị giam hoặc trục xuất 
khi Thế chiến IĨ bùng nô hoặc 
trong điều kiện tốt nhất đều 
bị hạn chế tự do. Năm 1941, 
áp lực chính phú dẫn đến sự 
hình thành Nihon Ếirisuto 
Kyodan, hay Giáo hài KRI-tô 
thống nhất ở Nhật Bản, một 
lên Minh gồm khoảng 30 nhà 
thờ Tin lành. Sai chiến tranh 
một số nhà thờ rút khỏi liên 
mình. hưng vân còn được xem 
la tỏ chức Tin lành thế lực 
nhất cho đến nay. 


w Đạo ơ đốc ngày nay 

Ngày nay, đạo Cơ đốc ở 
Nhật Bản mang đặc điểm hoạt 
động khiêm tốn, vẫn còn chú 
trọng đến giáo dục xem đó là 
phương tiện phát triển thông 
điệp phúc âm. Trong những 
năm gần đây, tỉnh thần thống 


nhất chung giữa các nhà thờ 
Tìn lành và Cơ đốc, mặc dù stf 
tiếp xúc ở cấp cơ sở thường rất 
căng thăng. Thảo luận giữa các 
học gia EK1-tô giáo và Phật giáo 
đạt đến thỏa thuận chung và 
hiểu đúng giá trị của hai tôn 
øiáo. Nàm 1990, Ki-tó hữu có 
khoảng 1.075.000. chưa đản 
1% đân số. (*ö khoang 1236.000 
tín đồ Cơ đốc với khoang 800 
giáo xứ năm trong 16 giáo khu, 
trong khì số lượng tín đó Tìn 
lành khoảng 639.000 với gần 
7.000 nhà thơ. 


+ Kết luận 

Theo dư đoán chung, đạo Cơ 
đc vần được xem là tín 
ngưỡng "nước ngoà1”, rao giảng 
lý tương đáng khâm phục 
nhưng không thích hợp với 
thường dàn Nhật. Vì tính chất 
"nước ngöoa1", tôn giáo bị ngược 
đãi khi nhu cầu nhận đạng 
quốc gia trôi lên mạnh, được 
nhiều người theo trong thời kỳ 
bất ồn xã hội (thế kỷ 16. đầu 
thời kỳ Minh Trị, và thời kỳ 
ngay sau chiến tranh), nhưng 
một sự quân bình xã hỗi được 
hồi phục thì sự quan tâm cũng 
tan biến. Ngoài vùng Nagasaki 
ra, đạo Cơ đốc chí có ảnh 


hương đối với các công đồng 
Dõng thôn, chủ yếu được các 
tảng lớp có nghề chuyên môn, 
sống trong đê thị ung hộ. 


THÂN ĐAO 


Tôn giáo bản địa Nhật Bản. 
Từ Thần đạo được viết bằng 
hai chữ Hoa, chữ đầu tiên, 
shin, cũng được dùng để viết 
từ bam (“thần tính” hoặc “thực 
thê thiêng liêng”) trong tiếng 
Nhật, và chữ thứ hai, dùng để 
việt từ trong tiếng Nhật „chi 
(“đạo”). Từ này lần đầu tiên 
xuất hiện trong biên niên sư 
N›ihon shobi (720, Bìền niên 
sử Nhật Ban), ám chí sự tuân 
đạo, thần tính và đến chùa, 
nhưng đến cuối thế ký 12 mới 
được dùng để thể hiện một tập 
hợp giáo điều tôn giáo. Thờ 
phụng kami dần dần xuất hiện 
rất sơm trong lịch sử Nhật 
Bản, được kết tỉnh như một 
hè thông tên giáo trong vương 
quốc dưới thời kỳ Nara (710- 
794) và HÍelan (794-1185), và 
tiếp theo sau trong sự tương 
tác thường xuyên với Phật giáo 
và Không giáo, được du nhập 
từ châu Á đại lục. Sự tương tác 


Ạ 





này khai sinh ra nhiều tín 
ngưỡng hò lôn khác nhau kết 
hợp sự thờ phụng kami với các 
tồn giao ngoai nháp Tuy 
nhiền trong thớt ky 
Muromachi (1333-1568) và 
F,do (1600-1868), có sư sông lai 
Thân đạo như “con đường cỏ 
xưa”, và nỗ lực dẹp bỏ mọi anh 
hưởng từ nước ngoài. Hệ thông 
sàng lọc này trở thành quốc 
giáo của Nhật Ban trong thời 
kỳ Minh Trị (1868-1919), 
nhưng trong năm 1945 Thần 
đạo bị bài bỏ và thêm lắn nữa 
trở thành một trong sô những 
hình thức thờ phụng khác. 


Thản đao có thể được xem 
như một hiện tượng hai mật. 
Một mặt, là một tập hợp câu 
trúc long léo với những thông 
lệ, tín điều và thái độ àn sâu 
trong các cộng đồng địa 
phương, và mặt khác là một tồn 
giáo có tô chức và được định 
nghìia chặt chề ở cắp vương 
quỏc va nhà nước. Hai khía 
cạnh cơ ban này, hoàn toàn 
khong tách rời nhau, phản ánh 
những đặc điêm cơ bán của tính 
cách dân tộc Nhật như được thể 
hiện trong câu trúc chính trị 
xã hội và thái độ tâm Ìy. 
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« Nguồn gốc xuất xứ và giai 
đoạn hình thành 

Chứng cử khảo có học thời 
ký Jomon (khoang 10.000 
trước CN khoảng 300 trước 
CN) thu được thông tin không 
nhiều lắm về thông lệ tôn giáo. 
Tuy nhiên, đỏ tạo tác từ thời 
ký Yayoi (khoảng 300 trước 
N-khoảng 300 sau CN), trong 
đó các cuộc vận động quan 
trọng trong quần chúng đã 
diễn ra và tăng cường sự tiếp 
xúc với lục địa, cho thấy đời 
sông tôn giáo ngày càng phức 
tạp. Nóng nghiệp lúa nước 
nhằm ôn định cộng đồng và 
các nghị thức nỏng nghiệp sau 
này đóng vai trò quan trọng 
trong Thần đạo được phát 
triển. Cai tiến kim loại, như 
vũ khí và gương, tích tụ trong 
các địa điểm mài tang như biểu 
tượng cua tính hợp pháp chỉnh 
trị. Ly và lọ đựng thức ần cúng 
tế được tìm thấy, một văn để 


Cống vảo đến Thắn đạo ở 
Ï§urugaoka Hachirnangu 
Kãrnkiira 





quan trọng trong thông lẻ sau 
này trong đo hình thực thờ 
phụng ban đầu bất đầu việc 
thơ cũng thức ăn. 


Thời kỳ Kafun tkhoang 300- 
7]Ô) chìu anh hướng cua lục 
địa và sư xuất hiện của Nhật 
Ban trong từ cách một nuôe 
ma. Trong biên niên s7 của 
Trung Hoa cuôi thế ký 3 Wai 
zh: có đề cập đến khoáng 100 
“vương quôc” Nhật Bán dán 
đân thống nhất như mối quan 
hệ giữa tư cách khách hang 
và long trung thanh được hình 
thanh quanh các lãnh đạo của 
thì tộc Vamato quyên thế, từ 
đó phát triển dòng dõi hoàng 
tóc. Không chỉ các vị vua 
Yamato, mà còn là thủ lĩnh các 
thị tộc lớn (/;)- mỗi thị tộc 
thờ phụng thần thánh bao 
mệnh cua riêng mình (gam!) 
- được chôn trong các thạch 
thất, bên ngoài là mà đất 
(Eofäan? chôn cùng với kiếm, đá 
qUÝ cong (?nagn£011đ), Và 
gương, gợi nhớ truyện thần 
thoại ba biểu tượng hoàng gia 
(ba đồ vật thiêng liêng vốn là 
biêu tượng của tính hợp pháp 
và uy quyền của hoàng đế). 
Chính trong thời kỳ này đền 
[se và đền Izumo, các ngôi đền 


quan trọng nhất trong truyền 
thòng Thần đạo của hoàng gia, 
được xây dựng. Việc du nhập 
đạo Không góp phần chính 
thức hóa lời giáo huấn đạo đức 
fsum (can trở sình khí) trong 
Thần đạo và begare (sự ô uế 
ngh[ thức). 


Mót mát, hoạt đông tôn 
đáo có nên táng trong mỗi 
công đông, liên quan đên nông 
nghiệp và các hoạt động thờ 
phụng theo mùa, trong kh) mặt 
khác, hoạt động tôn giáo còn 
là tâm điểm đời sống nghi thức 
và chính trị của các thị tộc 
lãnh đạo. Tính hợp pháp của 
hoàng để, dựa trên sự cố kết 
thân thoại, nghị thức và tôn 
giáo được thiết lập qua việc 
biên soạn lịch sử Ko/rbr (712, 
Ghi chép các vấn đề cổ xưa) 
và N¡ihon shoki Trong nhiều 
chương thuộc các tác phầm này 
có nhắc lại truyện thần thoại, 
cấu trúc đền bách thần liên 
quan với câu trúc xã hội ban 
đầu: mối quan hệ của các thị 
tộc lớn với hoàng gia được cho 
là kết quả cúa mối quan hệ do 
tô tiên trước đây thiết lập. 
Trọng tâm trong thông lệ tôn 
giáo đối với hệ thống ?1!su¿ryo 
(pháp luật) của chính quyền, 
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được hình thănh sau thơi kỳ 
Cai cách Taihka (645), theo hệ 
thống này tắt ta đất đạt và 
dân lộc Nhật Ban đèêu thuộc 
về hoàng đế, được phan Ánh 
qua thực tế Văn phòng thờ 
phụng Thần đạo (Jingikan) chà 
mang hình thực, nêu không 
nó! là không gia trị trên thực 
tế, có nhiều ánh hưởng hơn 
Đại hói đồng nhà nước 
(Dajokan). .JJingilkan, do các thị 
tóc Nakatom, Ímbe, và Drabe 
chủ trị, quản lý một hệ thống 
đến m›iều (đầu thể ký LÔ có 
khoang 3 000), người ta cầu 
nguyện lơi ích eho quốc gia ở 
đáy. Nghị thức Thân đạo bao 
quanh hoàng tộc cùng các thị 
tộc chư hầu được phát biêu 
thành luật vào cuối thế kvw Ð 
trong thời kỳ Jogan GishikI và 
đầu thế ky 10 trong thời kỳ 
Fngi Shiki. Thần đạo hoàng 
đế đạt được vị thế của một tôn 
giáo cố kết, với một hệ thống 
truyện thần thoại, nghị thức, 
dòng đõi thần quyền tăng lữ 
và đên miếu. 

Hoàng hâu Suiko (khoang 
593--628) năm 594 chình thực 
công nhận đạo Phật và kiên 
trúc thượng tầng xã hội châp 





nhân tôn giáo này không 
những góp phần vào việc hệ 
thống hóa các truyền thống 
sau này được gọi là Thần đạo, 
mà còn khởi xướng một quá 
trình hồ lốn được chính thưc 
hóa vào thời trung đại (giữa 
thế kỷ 12 đến thế ky 16) Đầu 
thế ky 8, ngươi ta xảy dựng 
chùa Phật trên hoặc kế bên 
các lkkhhu đất có đến Thân đao 
và được gọi là 7rng' (nghĩa 
đen, “đần-chùa”). Các nha sư 
đạo Phật xem thần thánh 
trong Thần đạo cần được cứu 
rồi. và đọc kinh, thuyết pháp 
bằng kinh Phật ngay trước đền 
Thán đạo Năm 741, thành 
vien trang triều đình, hoàng 
đế đáng cúng một bộ hoành 
phì khãc kinh Diệu Phúp Liên 
Hoa ở đèn UỦsa Hachiman, 
năm 245, đần gởi tiền để xây 
đựng hoàn tất ngôi chùa 
Todaiji được nhà nước báo trợ. 
Nghĩa cử này, cùng nhiều 
nghĩa cử khác, dân đến kết qua 
ban tặng danh hiệu “Bỏ tat" 
cho kamlI Hachiman năm 783. 


Sự phát triên quan trọng 
trong tương tác giữa Thần đạo 
và Phật giáo diễn ra trong thời 
kỳ Helan, tiếp theo sau Saicho 


(767-823) du nhập giáo phai! 
Tiantal (tiếng Nhật: Tendal) và 
Kukal (774-835) du nhập cac 
bài giảng Shingon bí truyền, 
vôn là người sáng lập giáo phải 
Shingon. Giáo phái Tendal tiếp 
thu giáo điều Shingon sau khi 
Saicho mất, và hai giáo phái 
thiết lâp môi quan hé gãn bó 
với Thân đạo. dân đến sự phát 
triên cac hệ thống triêt lý và 
nghị thức hö lôn trong thời 
trung đai Kha nàng mà đạo 
Phật bí truyền thích nghi với 
thờ phụng Thần đao có thè giải 
thích một phần do Phât giao 
kết hựp nhiều thong lệ hỏ lốn 
đã được phát triên ở An Độ và 
lời dạy cơ bản trong đạo Phật 
là tất cả những vấn đề trong 
thế giới hiện tượng đều phát 
xuât từ Phật Mahavairocana 
(tiêng Nhật: Dainichi). 


+ Thời Trung đại: Thuyết hổ lốn 

Trong số các thuyết quan 
trọng cúa thuyết hô lốn do đạo 
Phát. trình bày, thuyết hon: 
s17a (“nguyên mẫu độc đảo 
và thể hiện cục bố”) đóng vai 
trò quan trọng trong sư phát 
triên mối quan hè Thần đạo — 
Phật giáo. Trọng tâm nằm 
trong quan niệm cho răng thần 


thánh trong Thân đạo là sự 
thế hiện Phát và Bồ tát. Do 
đo, thơ phụng kamli là thờ 
phùung Phát trong hình thức 
kam. Những sự liên kết giữa 
thần thánh trong Thần đạo và 
Phật, như sự liên kết giữa 
Amaterasu Ôrmikarni, vị thần 
chính trong đến Ilse và 
Dainichi, được thiết lập ở cập 
đền chùa cụ thể, và mồi đến 
nghì ra một hệ thống nghĩ 
thức và thông lệ xoay quanh 
đền bách thần hồ lốn. Truyên 
thống giải thích nguồn gốc cúa 
những liên kết này và mô tả 
hệ thống nghị thức được ghi 
lại trong óngi-mono, một loại 
hoành nhi tranh (ønab!monO0). 
Trong khi những điều này 
nhằm khuyèn quần chúng từ 
bỏ tín ngưỡng thì giữa thê kỷ 
13 và 19 cũng phát triển dược 
các chuyen đê triết họe và lịch 
sử kêt hợp thần thoại đo các 
nhà sư và giáo sĩ học gia biên 
soan. Nhóm quan trọng là 
chuyên đề dựa trên các trường 
nhai Phật giáo nhất là các giáo 
phạt Tendai và Shingon, 
chuyên đề dựa trên truyền 
thống đến, và chuyên đề do 
cae giáo sĩ Thần đạo biên soạn. 
Minh họa cho nhóm thứ nhất 
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la các tác phảâm liên quan đến 
Thần đao Sanno và Thân đạo 
Sanno [chijitsu, xuât phát từ 
giáo phải Tendai và Thân đạo 
Ryobu xuất phát từ giáo phải 
Shingon. Nhóm thứ hai bao 
gồm tác phẩm trong các tín 
ngưỡng phát xuất tử các ngôi 
đến chỉnh như đến Kumano 
Sanzan, đến Iwashimizu 
Hachiman và đến Kasuga. 
Nhóm thứ ba được mỏ tả qua 
các tác phẩm thuộc truyền 
thống Thần đạo của hoàng đẽ, 
như Thần đạo Wataral ở đến 
[se và Thần đạo Yuiitsu ở đến 
Yoshida, cho thấy phan ứng 
đôi với ảnh hưởng Phật giáo. 


# Thời ký Edo 

Trong thời kỳ Edo, Thần đạo 
phát triển tách rời Phạt giáo và 
đến gần thuyết Không tử mới 
hơn. Đảng thời, các học giả trong 
Kokugaku (Quôc học) bằng cách 
nghiên cúa các vàn bản cô, muốn 
tìm hiểu thêm về vàn hóa và 
đức tin tôn giáo của Nhật Bản 
cô đại trước khi du nhập đạo 
Không và dạo Phật. 


+ Thời kỳ Minh Trị và sau này 
Thẻ ký 19 là bước ngoặt quan 
trọng trong lịch sử Thần đạo: 





một mặt là sö lượng phong trào 
tôn giáo xuất hiện để hình 
thành giáo phái Thần đạo, và 
mặt khác là truyền thõng sàng 
lọc Thần đạo của hoàng đế đẻ 
Thần đạo trở thanh quôe giáo, 
tạo điều kiện cho thời kỳ Phục 
hưng Minh Trị 1868 có vẻ bé 
ngoài gia tao là trở về Ky 
nguyên thân thánh. Hè thông 
đến trên cả nước được phục hỏi, 
cùng như Văn phòng thờ phụng 
Thần đạo cö điện. Đẻn do chính 
phủ tài trợ, và Thản đạo, với 
nhiều học thuyết giảng dạy 
trong trường học, ngày càng 
mang màu sắc của chủ nghĩa 
dan tộc hơn. Phật giáo đang bị 
tần công sau khi chính phủ ra 
sắc lệnh tách Thần đạo ra khỏi 
Phát giáo, nhưng phần ứng 
nhanh bằng cái mác học rộng 
cua riêng mình. Sau khi Nhật 
Bản bại trận trong Thê chiên 
II, Thần đạo nhà nước bị bãi 


Đến Kasuga Ïlãisha 
thuộc quản Ñara 





bó, thay bằng Thân đạo đền, đại 
điện cho vô sỡ đến Thân đạo ở 
các khu vực và địa phương. 


Bức tranh tón giáo của 
Nhật Bán ngày nay rất phức 
tạp. Số liệu thống kê không 
cho thấy nhiều lớp tương tác 
đang xuất hiện, biến mất và 
trái đậy trong suốt lịch sử, các 
khuynh hướng hô lồn và tính 
thờ ø nói chung về các hiện 
tượng tồn ø1áo làm cho chúng 
ta không thể có được một hình 
anh rõ ràng Chác chăn sự 
đồng nhát giữa Thần đạo 
hoàng đế với chủ nghĩa dân 
tậc đã làm tôn thương truyền 
thông một cách đáng kẻ, cho 
đù trong nhiều phương điện, 
ban chất Thần đạa dược bao 
tôn ở các đần địa phương, vốn 
ít hên quan với truyền thống 
hoàng đế. Cóng nghiệp haa và 
những thay đôi xã hội cơ bản 
mà ngày nay Thân đạo đang 
đối mặt có thể là những thứ 
thách quan trong nhất. 


œ Thờ phụng và nghỉ thức Thần đạo 

Thông lệ Thần đạo được 
hạn chế trong bối cảnh không 
gìan lính thiêng và thời gian 
linh thiêng. Hình thức không 
gìan lĩnh thiêng lâu đời nhất 


được biết đến là hình chữ nhất 
phù sói, đá đặt xung quanh, 
bỏn góc đánh dấu bằng sợi dây 
thừng nối liền, ở giữa hình là 
một hòn đá (tuasdơka hay 
„to rrd), một cất, hay một cây 
(himorogr!. Nơi tẩy uế theo 
nghị thức nãy là nơi cầu khẩn 
(banjo! thần thánh đặt ở giữa 
khu rưng thieng. Đền điền 
hình 7747a) nầm gắn nguồn 
sông ở chân nú›. bao quanh là 
hàng rào (†œmagahi). công vào 
làm bàng gô (fori/ theo kiểu 
đơn giản, trên công cột đây 
thừng (shưmenau›qd). 

Từ nguyên học cua từ kamH, 
thường được ám chỉ “thần” 
hoặc “thánh” nhưng ở đây được 


địch là “thân thánh” vân chưa 


rõ ràng. Đền bách thần Thần 
đạo, chỉ được cấu trúc ở cấp 
truyền thống hoàng đế, gòm 
ydaoyorozu no kam1 (nghìa đen, 
“800 nghìn thân thánh”). Vì 
thê sự có mặt của kami mìang 
tính áp đảo và lan tỏa khàp 
mọi khìa cạnh trong đời sông. 
Hiện tượng thiên nhiên — g1ó, 
mặt trời, mặt trăng, nước, núi, 
cây — đều là kami. Kami đặc 
biệt giấm sát và đỡ đầu cho 
cac hoạt đông của con người, 
và thâm chí cư ngị trong các 
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đỏ vát nhân tạo. Một sở kami 
là tổ tiên được thần thánh hóa 
hoặc nhân vật nồi tiếng trong 
quá khứ, đến 1945, hoàng đế 
được xem là thần thánh. 

Môi kami được thiên phú 
một lực hiệu qua gọi là f0», 
vốn là đối tượng trong huại 
động tôn giáo, có thê được xem 
la quyết liệt /rdni1/¿umd) hoặc 
thanh than /ntøimrtamig), 
TamaA, lực hỗ trợ mọi sự sống, 
cử trú trạng con người như 
ftaniashii và khi chết mới xuất 
đi. Tama của một karmi được 
triệu tập khi khởi đầu nghỉ lễ 
lắng nghe lời ca ngợi của cộng 
đồng và nguyện vọng của quần 
chúng. Sau đó dàng cúng thức 
ăn, cầu nguyện thêm lản nữa. 
và mang thức ăn vẽ. Trong nghi 
lễ, tama của một vị thần được 
cho là đang Ân mình trong một 
cây, hòn đá thiêng theo mô tả 
phần trên, hoặc phô biến hơn 
ân mình trong hòn đa, góc cây, 
nhánh cây, kiếm, gương, hoặc 
đồ vật khác nằm khuất tầm 
nhìn từ trong đền. Khi tama hị 
cạn kiệt, có thể cầu xin ở nhiều 
nơi khác nhau. 

Thời gian linh thiêng là 
thời gian của các truyện thân 


__ 4 


thoai kế về nguồn góc thản 
thánh và đất đai, eùng như 
thời glan trong đó dung dé 
tương nhớ các nguón gôc xuất 
xứ này. Nghi thức, nghí lễ do 
cac giàu sI hay một nhốóm 
thành viên trong cộng đồng 
luân phiên nhau cử hành trong 
môi ngói đền theo chu kỳ hay 
môi năm. Môi từ thốt ra, mỗi 
điêu bộ và động tác, và môi 
nghí lẽ được quy định trong 
nghì thức dành cho các đền 
ngày nay được đề cập trong 
S0ishr hi†te(, do Cơ quan quản 
lý đến quốc gia (Jin)a Honcho) 
ấn hành. 


Rhía cạnh trạng tám khác 
trong nghí thức Thần đạo là 
tấy uê. Bắt nguồn tư truyện 
thần thoại, tẩy uế có 2 hình 
thức: msog:, tây ué sau khi 
tiếp xúc với các thành phần 
làm ô uế (kegare) nhì bệnh 
hoặc người chết, và haruc, 
phục hồi mối quan hệ đúng sau 
khi làm chuyện bậy, thông qua 
việc nạp tiền bói thường. 
Misogi bất nguồn tỪ truyền 
thần thoại thần lzanagi nó 
Mikoto. sau khì theo vợ là nữ 
thần 1zanaml no Mikoto đến 
Vùng đát tăm tôi (Yomi no 
Kuni; ám phủ) và nhìn thấy 


vợ trong trạng thái thối rữa, 
trở về thế giới, tây uế mình 
trong một đòng suốt. Trong khi 
tầv uê ở mắt trái đân đến kết 
qua sinh ra thần mặt trời 
Amafterasu Omikami, tây uẽ 
bên mắt phải làm thần mặt 
tràng TsuRuyom1 nö Ä1ikoto 
hiền ra, khi tầy uẻ ở DìÙi sinh 
ra thân mió Susanoo no Mikoto 

Hình thức tây uế thứ hai, 
harae, trích từ truyện thần 
thoại Susanoø no Mikoto, sau 
khi nöi cơn thịnh nộ trong lâu 
đải của ngươi em gái 
Amaterasu, buớc phải bồi 
thường bằng cách đâng tặng 
nhiều hang hóa, cắt râu và nhồ 
móng tay Thực hiện nghi lẽ, 
chăng hạn như dải giấy xếp 
(shtde) đán vào dây thừng, 
công và cây thiêng, cúng gai 
dầu, gai, muối và gạo bắt 
nguàn từ truyền thống harae 
và phục vụ chức năng của 
misoø, sau đó nguồn gốc của 
từ misogi harae nói chung đề 
ám chỉ thông lệ tẩy uế. Sự chú 
trọng thuần khiết trong thờ 
phụng Thàn đạo cũng được thê 
hiện trong tập quán trải qua 
một thời kỳ khai trừ (imi hay 
kessu/ đài đến 30 ngày, yêu 
cầu tránh tiếp xúc với người 


chết, bệnh, phụ nữ cð kình. 
Dgười mặt mày biến đang, 
kiêng cữ quan hệ tình duc Và 
ăn thịt, cũng nhì tuân thu các 
qui ước trong chế biển thức ăn, 
ần mặc và tấm rửa. 


+ Thần đạo và nghệ thuật 

Đồ vật quan trong trong 
nghệ thuật Thần đạo được tìm 
thây trong các di chỉ khảo cô, 
như đá quý đánh bóng (tama, 
magatama), gương, kiếm, 
tượng đất nung (dogu), và các 
dụng cụ thực hiện nghi lễ khác. 
Cho thấy điêu khắc gỗ tượng 
trưng cho các thần thánh theo 
thuyết hình người với bộ đang 
bên ngoài vay mượn từ Phật 
giáo, hoặc có lẽ chìạn ảnh hưởng 
Trung Hoa nói chung. Trong 
bất kỳ trường hợp nào, số 
lượng tượng được bảo tồn đều 
đẹp vô cùng, đơn giản nhưng 
uy nghi (tương trong đền 
Matsunoo và đền Kurnano 
Hayata ), hoặc tao nhã trau 
chuốt nhưng nghiêm khắc 
(Tamayori Hime trong đền 
Yoshmo Mikumarl). Một loại 
tranh vẽ sư dụng trong ngh' 
thức hô lến là hình tròn tượng 
trưng cho vũ trụ trong đền. Mô 
ta phức hợp đền — chùa, hình 
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tròn tượng trưng cho vũ trụ 
phục vụ như bản đồ vẽ đường 
trong các cuộc hành hương 
tương tượng cũng như mụe tiêu 
suy gầm. Minh họa nối tiếng 
là hình tròn tượng trưng cho 
vũ trụ đền Fuji Hongu Sengen, 
hình tròn tương trưng cho vũ 
trụ Kasuga Jodo trong đền 
Nomanmn, và hình tròn tượng 
trưng cho vũ trụ Kumai Nachi 
trong đền Tokei. Vì hình ảnh 
thao thuyết hình người nói 
chung xa la với thông lệ Thần 
đạo, nên đền không úng hộ các 
trường phát tranh vẽ như 
chính quyền ritsuryo và các 
trường phái Phât giáo sau này, 
ngoài sự mô tả bằng tranh 
theo thuyết hổ lốn, người ta 
không thể tìm thấy những gì 
gọ1 là tranh vẽ Thần đạo. 


é 
ĐẾN 

(n7¿). Một ngôi đền Thần 
đạo Ìà một khu đất, có rào bên 
trong có điện thờ băng gỗ và 
một số tòa nhà phụ đê thực 
hiện nghỉ lễ và cầu kinh. Đền 
là tiêu điểm trong thông lệ tôn 
giáo Thần đao có tổ chức, bao 
gồm lê hội hàng năm và 
bagura (điệu vù Và âm nhạc 
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thiêng liêng). Ở các vùng đô 
thị, đến tạo ra ý thức cộng 
đồng đối với những người sống 
trong vùng. Ở nông thôn, đền 
thường tạo ra cảm giác quan 
hệ họ hàng ở dân làng bằng 
cach nhấn mạnh môi quan hệ 
chung là tất cä phải thờ vị 
thần trong đền. 


Đền cỡ trung điển hình 
được thiết kế như sau: hướng 
về phía sau khu đền, thường 
là hình chữ nhật, có rào bao 
quanh như thê đây là vùng bất 
kha xảm pham, cố dựng 
honden (điện thờ chính), là nơi 
chứa sh:n£a¡, vật thiêng, người 
ta nghĩ linh hồn vị thần (bơm) 
đang cư ngụ. Trong đền thường 
có nhiều thân. Ngay phía trước 
honden là høiden (sánh thờ 
phụng hoặc nhà nguyện), nơi 
giáo sĩ thực hiện nghị thức, và 
cá nhân dâng đồ cúng. Tín đồ 
thông báo cho thần biết mình 
đang có mặt trong honden 
bằng cách võ tay và kéo mạnh 
sơi dây thừng to rung chuông 
treo ngoài hiên haiden. Một 
thùng gỗ đặt phía trước baiden 
để nhận tiền cúng. Bên trong 
haiden, thường dân được phép 
vào chỉ trong các địp hy lễ đặc 
biệt, giáo sĩ trong những 


trưỡng hợp hản hữu mới vào 
hon-den. Ngay lõi vào đến 
người ta dựng torii, công đến 
đặc trưng. Một cặp sư tư đá 
cách điệu gọi là #@zaiz nằm 
báo vệ trước công hoặc haiden. 


Tập quán - 


NĂM MỚI 


(Shogatsu). Lễ ký niệm nâm 
mới là lễ quan trọng nhất, 
công phu nhất trong các sự 
kiện hàng năm ở Nhật Bản. 
Mặc dù tập quán địa phương 
khác nhau, vào thời điểm này, 
nhà cửa được trang hoàng, gia 
đình tập họp đê nghỉ lễ, viếng 
đến chùa, thăm người thản, 
bạn bè. Trong những năm gần 
đầy, lễ hội năm mới được chỉnh 
thức tõ chức từ 1⁄1 đến 3/1, 
trong thời gian này, tât cả văn 
phòng chỉnh phú và hầu hết 
công ty đều dong cửa. 

Chuẩn bị đón chào Năm mới 
lúc đầu được tiên hành đê đón 
chào foshigami. hoặc vị thắn 
trong năm mới. Chuân bị bắt 
đầu tỉ ngày 13/12, nhà cửa quét 
dọn sạch sẽ, hiện nay ngày này 
thương được lùi gản đến cuối 
tháng 12. Lúc này nhà cửa 


trang hoang theo kiêu truyền 
thông: một dãy rơm thắt linh 
thiêng (smenditd) (rêo các 
đai giày trắng (shrde) treo trước 
cửa đê phản ranh giới nơi ở tạm 
thờ! của toshigamli và tránh tà 
ma xâu vào nhà. Theo tập quán 
người ta cũng đặt kadoind†su., 
bỏ cành cây, bên canh lôi vào 
nhà. Mọt bàn thử đặc biệt. gọi 
là !oshtdana (nghĩa đen, "kệ 
thời gian”), chát cao 
kagamimochit (thánh bột gạo 
tròn, dẹt), sưÈe (rươu gạo), hỏng 
vàng, và các loai thức ăn khác 
đê tưởng nhớ toshigami. Đêm 
giao thưa goi là Omisoka. 
Nhiều người viếng chùa nghe 
chuông đô 108 hồi lúc nửa đêm 
(Joya no kane) đề trục xuât ma 
quy trong năm củ. Theo tập 
quán, ngưỡi ta ân foshikosh: 
saba (theo nghĩa đen, “mi 
chuyên sang năm mới”) với hy 


Thät đây rữm hình thiêng 
theo truyền thống 





__ @ 


vong tai san trong gia định sẻ 
nhiêu đãi như cong mì, 


« Ngày đầu năm 

Ngày đảáu tiền trong nám 
mới (g@an/itsu thường ở nha 
với cac thành viên trong gia 
đình. Người ta cũng di lẻ chùa 
Phát và đến Thản đạo, Trong 
hoàng cung, lúc bình mình 
hoặc sáng sớm ngày 1/1, Nhật 
hoảng thưc hiện nghỉ lễ 
shihohai tthờ phụng bón 
phương), thê hiện lòng kính 
trọng đôi với bôn hướng đến, 
khu mộ hoàng đê, cầu nguyện 
cho sự thịnh vượng đât nước. 
Ngày 2/1, công chúng được 
phép vào bãi đất trong nội 
cung, ngày khác cũng có thê 
vào được là ngày sinh Nhật 
hoàng, Ngày thứ hai và ba 
trong Năm mới, ban bè và 
người quen biết trong làm ăn 
đến thảm nhau để chúc tết 
(aensh¿) và nhằm nhì foso, một 
loai rượu gạo cay. 


e 0shogatsu vả Koshogatsu 
Shogatsu ảam chỉ ngày đầu 
tiên trong tháng cùng như giai 
đoạn nghĩ lễ Năm mới. Sự kiện 
được mô tả phần trên bao gồm 
nhứng gì thưởng gọt là 








Trinh hảy kagam:machi 
lrong nám: mở: 


(Oshogatsu (nghĩa đen, “Năm 
mới lớn”). Tuy nhiên, có một 
Năm mới theo truyền thông 
khác gọi là Koshogatsu (nghia 
đen, "Năm mới nho”). Năm 
mới lớn tinh ngày tháng theo 
đương lịch Gregoria, Năm mới 
nhỏ tính theo âm lịch. Vị the 
Koshogatsu bắt đầu bằng ngày 
träng tròn đầu tiên trong năm 
hoặc phố biến hơn vào ngày 
15/1, phần lớn được tổ chức ở 
các vùng nông thôn Nhát Bản, 
nơi toshigami theo truyền 
thỏng thường được xem là vị 
thần nông. 


HaTSUMOD€ 


(“Lê chùa hoặc viếng đến 
đầu tiên”). Từ dùng để ám chỉ 
lần viếng chua Phật hoặc đến 
Thản đao đầu tiên của một 
người trong Năm mới. Vì theo 


Halsumode ở đán Meii. 
[ok y0 


tập quán thưởng đến viếng đẻn 
chùa nằm củng hướng nhà 
mình được xem là có nhiều hứa 
hẹn nhất trong năm đó (eho), 
thống lé nảy cỏn gọi lá 
chomarr: (*®viêng đến hoặc 
chùa trong eho”). Tuy nhiên, 
ngày nay người ta thưởng đèn 
viêng đến chùa nối tiếng, bắt 
kê xa gần. Những cuộc viếng 
thăm này bắt đầu vào nửa đêm 
giao thừa. được da sô người 
Nhát thực hiện hàng năm. 
Đến Minh Trị Tokyo, đến 
Tsurugaoka Hachiman ở 
Kamakura, đến Yasaka ở 
Kvoto, môi đến có vài triệu lượt 
khách viêng thảm trong 3 
ngày đầu tháng giêng. 


>€TSUBUN 

Nghi thức xua duõi ma quỷ 
theo truyền thống, diễn ra vào 
ngày 3 hoặc 4/2. Thông lệ rắc 





đậu (aưmemahi) để xua đuôi 
mi quUY là một trong nhiều 
nghỉ thức ma thuật được thực 
hiện đẻ tông khứ ma quỷ đi. 

Vào ngày Setsubun, đậu 
(thường là đậu nành) được rắc 
bên trong và ngoài nhà hoặc 
cao ọc, vừa rắc vừa hát ơn: tua 
sofo, sftttu (®Ma quy đi ra! May 
mắn di vào”) Đối với thanh 
viên trong gia đình thường có 
tập quán ăn số hạt đậu băng 
với độ tuÔi. 


LÊ HỘI 8ÚP 8é 

(Hina Matsuri). Lễ hội danh 
cho bé gái được tổ chức vào ngày 
34⁄3. Bậc tam cấp đê trưng bày 
hìna nĩingyo (búp bê hìna, một 
bộ nhiều búp bê tượng trưng cho 
hoàng đế, hoàng hậu, người hấu, 
và nhạc công trong trang phục 
cung đình thời xưa) được dựng 
trong nhà, gia đình làm bữa cơm 
ăn mừng, ăn món Ìighữmnocht 
(bánh bột gạo hình thoi) và tông 
shirozake (nấu bằng mạch nha 
gạo và rượu sư*e), Còn gọi là 
Joshi no Sekku, Momao no Seklkcu 
(lễ hội đào), và Sangatsu Sekku 
(lễ hội tháng 3). 


A - 


[rinh hày fIrna angyo 
theo truyền thông 





Neàv tẻ 


(hoRumin nở shiut1†SH). 
Tình đến 1992, có 13 ngày lẻ 
được ghi trong luật pháp Nhật 
Ban. Chìn trong số này theo 
Luật về ngày lẻ (Kokumin no 
Shukujitsu ni kansuru foritsu), 
được ban hanh năm 1948. Khi 
luật này dược sửa đổi, người 
ta bố sung thêm 4 ngày nữa. 
13 ngày lễ như sau: 


Ganjitsu (Tết Táy !) 1/1. 


Sein no Hỉ (Ngày thành 
niền) 15/1. Ngày này dành cho 
những người đến tuôi 20, sinh từ 
ngày 2⁄4 năm .trước cho đến 1⁄4 
nằm nay, được ghi cụ thê trong 
Dân luật Nhật Bản, xem đây là 
độ tuổi đến tuôi trưởng thành. 


Kenhoku Kinen no Hi 
(Ngày thành láp nước). 11⁄3. 
Ngày tưởng niềm lẻ đăng 
quang theo truyền thuyết của 
Nhát hoàng đầu tiên :]immu. 


__“é 


Shumbun no Hìỉ (Ngày 
thanh mình), 21⁄3. Thăm mộ 
gìa định và ca gia đình đoàn 
tụ trong ngay nay, ngày trong 
tâm trong lẽ tưởng nhớ Phát 
tử kéo dài 7 ngày thigan). 
Ngày hè tương tự cùng được 
tê chức vào dịp thu phản. 

Midori no Hị ( Ngày trồng 
cáy). 29/4. Năm 1989, ngày 
này được chọn làm ngày tìm 
hiểu giả trị của tự nhiên. Sinh 
nhật của hoang để Showa cùng 
được tô chức vào ngày này. 


Kempo Kinembi (Ngày 
tưởng nhở hiến pháp), 3/5. 
Tưởng niệm ngày hiện pháp 
Nhất Ban có hiệu lực năm 
1947. 

Kodomo no HHỉ (Ngày thiểu 
nhị). 5/5, Ngày này dùng để 
câu nguyện sực khoe và hạnh 
phúc cho trẻ em Nhật. 

Keiro no Hi (Ngày kính 
Íldo). 15/9. Ngày tưởng nhở 
người cao tuổi ở Nhật Bản và 
ca tụng sự trường thọ của họ. 
Được tô chức để tưởng nhớ việc 
ban hanh Luát về phúc lợi 
đành cho người cao tuôi (Rojin 
Eukushi Ho) năm 1966. 


Shubun no li (Ngày !hu 
phán!. 23/9. Thăm mộ gia đình 
và ca gia đình đoan tu trong 
ngày này, ngay trong tăm 
trong lê tưởng nhớ Phát từ keo 
đài 27 ngày (hiøan). Ngàyv bề 
tương tự cũng được tú chi?e vào 
dịp xuân phân. 


Tơitbu no Hi (Ngày thẻ 


thoo). 10/10. Ngày lthuyẻn 
khích sức khỏe tâm thân và 
thê xác thông qua hoạt động 
tấp thê dực. Được tổ chức tưởng 
nh Thế vận hội Tokyo tô chức 
vao ngày 10-24/10/1964. 


Bunka no HHị (Ngày uăn 
2). 3/11. Ngày quan điển 
được phát biểu có hệ thống 
trong hiến pháp Nhật Bản sau 
chiên tranh — yêu hòa bình và 
tự do - được khuyến khích qua 
các hoạt động văn hóa. 


Kinro Kansha mo Hi 
(Ngày tạ ơn lao động). 23/11. 
Ngày thể hiện lòng biêt ơn lẫn 
nhau vì lao động bo ra trong 
suốt năm và thành qua lao 
động này. 

Tenno Tan}obt (Neẹny sinh 
Nhật hoàng). 23/12. KW nšiệm 
ngày sinh Nhát hoàng hiện 
nay, Akihito. 


L HỘI 

tia/sur) Lễ bội, ngày lẽ 
và các dịp ky niệm khác ở 
Nhạt Ban thuộc vào 2 nhóm 
chỉnh: matsuri (lễ hôi) và 
nenchu @yoJ: (sự kiện hàng 
năm, cùng đọc là neH/ gy071). 
Matsuri về cơ bản là lễ hội bẩn 
xư của người Nhật có nguồn 
đòc Thần đạo, được tô chức 
hàng nầm vào ngày tháng đã 
định. Nenchu gyot là nhóm 
các ngày lẻ hàng năm và theo 
mùa đông hơn, phản lợn co 
nguồn gốc Trung Hòa hoặc 
Phật giáo. Nenchu gvoli được 
sắp xếp theo mua đề hình 
thành các sự kiện trong nàm 
đương lịch. Matsurì thường 
được tính trong (iưỡng lịch này, 
giữa 2 nhóm cũng có một sô 
chỏng chéo. 

Matsuri chủ yêu cá nguồn 
gốc thiêng liêng, liên quan (ít 
ra vào lúc đầu) với việc trồng 
lúa và lĩnh hồn trong cộng 
đồng địa phương. Sau cùng 
phát xuất từ các nghị lẽ Thần 
đạo có xưa để làm thánh thần 
và linh hồn người chết. nguôi 
gian, cũng như thực hiện xong 
một chủ kỳ nông nghiệp. Kết 
hợp một số nghị thức Thần 


À - 


đạo. cung vơi nghị lẻ Phát giáo 
và Khỏng giáo du nhâp từ 
Trung Hoa, thành lịch lề hỏi 
hàng năm cua hoang đế 
(rronchu' øvö]1) 


Từ matsurì bao gồm nghị 
thức và lẽ hội diễn ra trong 
Thân đạo dân gian lẫn Thân 
đao thê chế hóa. Matsuri vẻ 
cơ ban là một hoạt đöng mang 
tính biêu tượng, trong đó người 
tham gìa bước vào trạng thái 
chủ động giao tiếp với thần 
thánh (Èam;), đi kèm la sự 
đồng cảm ở những ngưø) tham 
gia trong hình thưc lề hội và 
yến tiệc. Theo nghĩa rộng, 
mafsuri cũng bao gồm lễ hội 
trong đó các thành phần vui 
chơi va quyền lợi thường mại 
đều co nhưng không được xóa 
mờ bối cảnh ban phước như 
lúc đầu. 


Hare và Ke 

Người Nhật có một khải 
niệm hai chiều về cuộc sống, 
hare và ke. Hare tương quan 
với việc khỏng còn bình 
thìtđng, ke tương quan với 
thông lệ bình thường, tính đối 
ngâu này mở rộng qua thời 
gian, không g›an và sự vật. 


_ 4 


Đền Thần đạo có nhiều ngày 
lẻ hói đặc biệt khác với 
matsurì, những ngày này cũng 
như ngay Tết tây, lễ hột Bon, 
sinh nhật và hôn lê, là hare 
có kỳ han. Vì thế hare va ke 
Hgiỏng như quan điểm linh 
thiêng trái với xúc phạnh, 
nhưng có lẽ định nghia chúng 
theo nghĩa ngày dặc biệt và 
ngay thường sẽ chình xác hơn. 


œ Ma{suri và mủa 


Matsuri xuất phát. tư và có 
truyền thông gắn bó mật thiết 
với nông nghiệp trồng lúa, 
nhất là chu kỳ phát triển của 
cây lúa. Trong số các nghị lâ 
hàng năm, mafSuri mùa xuán 
và thu quan trọng nhãt. Lễ hội 
mùa xuân gợi nhớ ruột vụ mùa 
bội thu hoäc ăn mừng sẽ có vụ 
mùa bôi thu, lễ hội rùa thu 
đươc tỏ chức cảm tạ vụ mùa 
bội thu. 


Ngoài lễ hội mùa xuân và 
thu, còn có lê hội mua hè (dfsu 
matsurl) và lê hội mùa đông 
(fviz matsurl). Trong các vùng 
canh tác, rmatsurI mùa hè cö 
vai tro xua đuôi thiền tại đe 
đọa mùa màng. Trong thành 
phô, nhất là sau thời trung đại 


(giữa thế Ry 12-16) vai trò của 
những lễ hội như thế nhăm xua 
trừ bânh dịch hạch. XIatsuri 
mùa đông, được tô chức giữa 
rùa thu hoach và gieo hạt mùa 
xuân, có các thành phần của 
ca matsuri mùa thu và mùa 
xuân. Vì thế, matsurt NHắt Ran 
đồng bộ hoa với rthiững thay đòi 
theo mùa và dược phần loại 
theo bốn mùa. 


+ Yếu tố cư bản trang Maltsuri 

Monormi, huy chủ nghĩa 
bhổ hạnh thanh tấy Trung 
tâm bán đảo Shimane bên bờ 
Biên Nhật Bản là dần Sada. 
Mỗi năm vào cuối tháng 9, đền 
tỏ chức Gozakae Matsuri 
(nghĩa đen, “nghi thức thay đôi 
chà ngói”). Trong một nghì 
thức giữa đêm, VỊ giáo sì trong 
Thân đạo thay đôi chỗ ngồi với 
chỗ thần thánh sẽ ngồi. Giáo 
sĩ tham gia những nghị thức 
này phải tự giam mình trong 
đền khoang một tuản để thực 
hiện chư nghĩa khỏ hanh 
thanh tẩy trước khi tham gia 
nghị thức. AXlonoiml phục vu 
như một công biêu tượng qua 
đó những người tham gia lê 
hội phải bỏ lại phía sau công 
việc hàng ngày (ke) để bước 


vào vương quốc đặc biệt (hare) 
của mñldsuria, Nghị thức thanh 
lầy đơn gian hóa phần lớn 
trong những năm gần đáy Ở 
Nhật Bản tiền hiện đại, người 
ta không được phép tham ga 
matsur! trừ phì họ trai qua qua 
trình thanh fây này. 


Đồ cứng Một thành phần 
quan trọng khác trong 
mafsu¿rr là đồ cúng thánh 
thần. Đồ cúng thông thường 
bao gồm gạo thường và gao 
nếp(moehi), sưke trươu gạo), 
tảo biên, rau quá. Ở Nhát Bản 
không có tục hiến tế sinh vật 
sống trong matsuri, cùng như 
không co đò cúng làm bằng 
bánh mì vụn. 

Đồng cam Naör¿, trong đo 
những người) tham 1a matsur1 
tham gia dâng cúng thức ăn ở 
nơi tiến hành nghỉ lễ cùng với 
thánh thần, là một thành 
phán cơ bẩn khác trong 
matsuri. Trong những năm 
gân đầy, từ naoral còn bao gồm 
viêc ăn đồ cúng ở nơi riêng 
biết vơi địa điểm tô chức 
matsuri sau khi lẽ hội kết thúc, 
nhưng vẻ cơ bản lề hội này 
chủ yếu là tiệc chứ không phải 
là một naora) thật sự. 
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+ Malsuri và lập thế 


Matsurr bao hàm sự sự biện 
hữu của một tập thể cùng hành 
đóng, Nói chung, trong cá 
thanh phố lân làng xã Nhật 
Hán môi cộng đồng địa phương 
đều có đến vốn la biểu tượng 
tón giao. Thành viên công 
đồng. do đó cùng là thanh viên 
cua một số đền được goi là 
1JyŠo, đền lượt họ phai vao đền 
Lrong tư cách ¡L8d111., 


Hầu bết matsurl được tiên 
hanh bằng cach tô chức nghi lệ 
bao gồm giáo sĩ Thần đao và 
mộ nhóm nhỏ thường dân được 
tuyên chọn từ cộng đồng u]iko. 


+ LÊ hội làng xã và thành phố 

Mặc dù lễ hội làng xã và lệ 
hội thành phố giống nhau 
trong nhiều phương điện vì 
chúng phát triền từ cùng 
nguồn gôốc, nhưng cũng có sự 
khac biết: lễ hội làng xã 
thưởng tập trung vào các nghi 
thưc nông nghiệp trong mùa 
xuân và thu, tronự khi lê hội 
thành phô hầu hêt xảy ra vào 
mùa he, lệ hội làng xã chú 
trọng đèn sự đồng cảm giữa 
con người- thánh thân, trong 
khi lễ hội thanh phố chú trong 
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tình đồng chí, tình bạn giữa 
con ngươi với nhau. Nội tiếng 
nhất trong số các lễ hỏi mua 
hè là Lễ hồi Gion ở Kyoto 


+ Mlatsuri và xã hội hiện đại 
San Thê chiến TT, Nhật Ban 
trai qua sự thav đổi nhanh 
chỏng trong phân bố dàn số và 
cấu trúc của các cộng đồng 
truyền thòng. Những thay đối 
này có anh hưởng trực tiếp và 
gián tiêp đối với matsurl, Mặc 
dù phần lớn các mãu truyền 
thống này vẫn còn thê hiện rõ 
nét nếu nghiên cứu kỹ hơn, sự 
tương tác g1ữa con người trở 
thành khuôn khô của các sư 
kiện mới, thế hiện sự thay đôi 
từ trát tự khép kín va theo 
chiều dọc trong sự đồng cảm 
giữa con người và thánh thân 
sang một trât tự thoáng và theo 
chiều ngang trong mối quan hệ 
tương -quan giữa cá nhân. 


HAO HOñ 


thangbr). Pháo hoa, cùng vơi 
vũ khí, được người B Đào Nha 
du nhập vào Nhật Ran cuối thế 
ký lô. Man trình điền pháo hoa 


Pháp hoa mùủa hẻ d 
Toky0 


đầu tiên được sử sách ghi lại 
do tướng quán Tokugawa 
leyasu tổ chức vào năm 1613. 
Sau cùng pháo hoa được thường 
dân chấp nhận xem đó là thú 
tiêu khiển dành riêng cho họ, 
Các nhà sản xuất pháo hoa 
thương mại xuât hiện, và các 
cửa hàng chuyên bán pháo hoa, 
như Tamaya và Kagiya ở 
Tokyo, được nhiều người biết 
đên. Thỉnh thoảng các màn 
trình diễn pháo hoa bị cấm vì 
sợ hóa hoạn. Với công nghệ sản 
xuất được cải tiến, các loại đạn 
bắn cải tiến của người Nhật và 
các phần tách ra theo bộ được 
chê tạo. Pháo hoa mùa hè bắn 
bén hai bờ sông Sumida 
(Sumidagawa) ở Tokyo nỏi 
tiếng từ lần đầu tiên ra mắt 
năm 1733. Pháo hoa được xem 
như đỏ chơi có từ thể ký 18. 
Nhiều biến thể khác, kể cả 
pháo hoa cà hoa cải và pháo 





hoa “chuột” lao thắng xuông đất 
trước khi bùng lên tiếng nồ lớn 
là những biên thê đành cho trẻ 
em trong các buổi tôi mùa hè. 


HnNAMI 


(nghia đen, "ngắm hoa”; 
thông thường, ngắm hoa anh 
đào nở rộ). Du ngoạn và các 
chuyến đi dã ngoại để ngắm 
hoa, nhất là ngắm hoa anh đào 
đang nở rộ, một trong những 
sự kiện phổ biến nhất trong 
mùa xuân. Ở một số nơi, các 
nhóm ngắm hoa được tổ chức 
theo ngày ân định theo truyền 
thống tính theo âm lịch cổ. 
Chủ để ngắm hoa từ lâu có một 
vị trí quan trọng trong văn 
học, vũ điệu và nghệ thuật. 


Ngày nay các trạm truyền 
thanh và truyền hình thường 
xuyên phát các bản tin hoa 
anh đảo nở ở địa phương. Các 


Đám đồng lử luợt ngắm 
hoa anh đảo trong công 
viễn Lleno, Tokyo. 





điểm ngắm hoa nôi tiếng bao 
gồm Yoshinoyama, quân Nara 
và Ưeno ở Tokyo. 


SeIAO 


Tập quán tăng quà cuối 
năm và tự tặng quà cho mình, 
thê hiện sự hiểu được và đánh 
giá cao thiện ý nhạn được 
trong năm cũ. Từ setbo trong 
tiếng Hoa có nghĩa “cuối năm”. 
Người ta cho rằng tập quản 
này phát xuất từ thông lé chìa 
sẻ với người khác bằng cach 
lúc đầu dâng đỏ cúng cho tò 
tiên. Những at có chức vụ cao 
trọng trong xã hội như người 
mai mới hôn nhân (nabodo), 
thường là người nhàn seibo, 
cũng như nhận qua c/hugen 
giữa năm. Quả do những người 
có vị trí thấp kém hơn trong 
xã hội tặng, người ta thường 
nghĩ gia đình hoặc doanh 
nghiệp tặng quà với nhau, Có 
một số bất bình đổi với tập 
quán seibo, có ìš do tập quán 
này mang tính bất buộc, nhưng 
trong số tất cá các dịp biếu 
quà định rõ theo heh thì seibo 
là địp biếu quà quan trọng 
nhất. Theo truyền thông. setbo 
phải tự tay mình đem biếu, 
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nhưng ngày nay người ‡a 
thường nhờ cửa hàng giao và 
gửi quà qua bưu đ)›ện. 


Mai 


Buổi gặp mặt chính thức, 
dø nabodo (ông bà mai) sắp 
xếp cho một nam: và một nữ 
tìm được bạn đời, Miai liên kết 
chặt chẽ với nhiều tập quán 
Nhật Bản trước Thế chiến l1, 
trong đó hôn nhân được xem 
là sự kết thông giữa hai gia 
đình chứ không phải là sự kết 
hiệp của hai cá nhân. 


Quá trình miai thường bất 
đầu khi nakodo đến nhà mỏt 
hèn chơi (người này trước đây 
có nhờ nakodo giúp tìm bạn 
đời) và đề nghị kết hôn. Sau 
đó là yêu cầu chính thức bằng 
văn bản, cùng với ảnh chụp 
và tiểu sử cá nhân tóm tắẮt của 
cô đâu hay chú rễ tương lai. 
Nếu tra lời đồng ý, mọi việc 
sẽ được xúe tiến bàn bạc. 

Sau khi nakodo quyết định 
mót nơi hay một địp thích hợp 
cho 0w, tất cả các bên liên 
quan cùng gặp mặt để có địp 
quan sát và đánh giá lân nhau. 
Mặc đì hầu hết. mial là công 


việc của tập thể, cặp vợ chồng 
tương lai thường được tạo cơ hội 
để nói chuyện riêng trong một 
thời điểm nào đó trong tiến 
trình. Sau mới, cả hai bền phải 
quyết định xem có muốn gặp 
nhau nữa không, họ thường hẹn 
một ngày nào đó, dẫn đến lẽ 
đính hồn và trao quà cưới chính 
thức (yuzno). Tuy nhièn, nếu ca 
hai bên cam thấy cuộc hôn 
nhân không thích hợp thì có 
thể chấm dứt chuyện bàn tính 
sáu khi mai đề nghi; Nhiều 
người phải nhờ đến nhiều ma! 
mới tìm được ban đời. 


Hôn tê 

(kekEkonshiki), Hồn lễ, có lẽ 
quan trọng nhất trong số các 
nghĩ thức chuyên trạng thái 
của người Nhật, là một trong 
sô bốn nghi lễ quan trong được 
gọi là hanbon sosdi (thành 
niên, hôn nhân, tang ma, thờ 
phụng tô tiên), Đối với cuộc 
hôn nhân chính thức, cặp vợ 
chông phải được cấp số đăng 
ký gia đình mới (koseki) ở cơ 
quan hành chánh địa phương. 
Tuy nhiên, sự công nhận của 
xã hội và chính quyền đối với 


cuộc hôn nhân ở Nhật Ban 
thường dựa vào hôn lễ với các 
tập quán cầu kỳ và đãi khách 
số lượng lớn. 


+ Hôn lễ truyền thông 

Hôn lễ “truyền thống” ngày 
nay được hình thành theo mẫu 
trong thời kỳ Minh Trị (1868- 
1912). Mặc dù tiến trình hôn 
nhân ở mỏi địa phương môi 
khác, nhưng hầu hết hôn lễ 
đều bao gồm các tập quán được 
mô ta ở đây. Ngày tiến hành 
hôn lễ được chọn rất cẩn thận, 
tránh những ngày xấu theo 
truyền thống chiêm tỉnh Trung 
Hoa và Nhật Bản. Nghỉ thức 
hôn lễ theo truyền thống diễn 
ra vào ngày trước ngày hóa lễ, 
cô dâu cầu nguyện trong ngói 
chùa hoặc đền gia đình hoặc 
tổ chức tiệc chia tay với hàng 
xóm và bố mẹ. Ngh thức trong 
ngày cưới thường diễn ra tại 
nhà chú rể, hoặc tại nhà cỏ 
đâu nêu chú rễ được nhàn vào 
gìa đình cô dâu theo loại hòn 
nhân gọi là mukorrtkon. Trong 
trường hợp cô dâu về nhà chú 
rể ở, cô dâu mặc quần áo màu 
trắng như thể chính thức chia 
tay với bố mẹ ruột. Màu trắng 
tượng trưng cho sự kết thúc 
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những ràng buộc của cô dâu 
với bố mẹ. Ở nhà chú rể, cô 
dâu mặc È¿mono theo kiểu 
furisode đủ màu sắc, trên đầu 
đội khăn bông hoặc lụa gọi là 
tsunohaRushi (nghĩa đen, “giãu 
sừng”), được cho là che giâu 
"sừng ghen tuông” ở phụ nữ. 
Chú rể mặc &¿mono mang huy 
hiệu gia đình và mặc quần 
rộng gọi là hahằama. 


+ Hôn lễ hiện đại 

Hôn lễ truyền thống về cơ 
bản là những nghi thức thế tục 
theo tập quán địa phương và 
sở thích cá nhân. Hôn lễ ngày 
nay vẫn như thế nhưng có 
nhiều khả năng bao gồm nghi 
thức tôn giáo hơn, cho dù cặp 
vợ chồng không có đức tin hoặc 
ràng buộc tõn giáo cụ thể. Hôn 
lễ Thần đạo, trở nên thịnh 
hành sau khi tổ chức nghi lễ 
hôn nhân theo Thần đạo cho 


Nghỉ thức hồn lễ 
Thắn đạo. 





Thái tử vào năm 1900, thịnh 
hành hơn cả hôn lễ theo đạo 
Phật hoặc Cơ đôc, mặc dù nghi 
thức Cơ đốc ngày càng trở nên 
phố biến. Xu hướng thay đổi từ 
việc làm hôn lễ ở nhà sang làm 
hôn lễ trong đền, chùa và (sau 
Thế chiến II khách sạn, nhà 
hàng, nhà thờ hoặc sảnh kết 
hôn đặc biệt, thường được trang 
trí với nhiều phòng cưới đặc 
biệt theo thiết kế kiểu Thần 
đạo hoặc Cơ đốc. Mặc dù tập 
quán sœfogaeri (vợ trở về nhà 
bố mẹ ruột, mang theo quà biếu 
người thân và bạn bè) vẫn được 
áp dụng ở một số nơi, nhưng 
hầu hết người Nhật thường đi 
hưởng tuần trăng mật ít nhất 
một tuần. Cặp vợ chồng có thể 
thực hiện chuyến đi theo nghỉ 
lễ sau khi dọn vào nơi ở mới. 
Mặc dù các hôn lễ tốn kém, qui 
mô, do bố mẹ sắp đặt và bỏ 
tiền ra làm, vẫn còn phổ biến, 
nhưng ngày càng có nhiều hôn 
lễ được tổ chức theo ý muôn cá 
nhân của hai vợ chồng. 


TnaNG MA 


(soøgit). Rhoảng 90% đám 
tang ở Nhật Bản được tiến 


hành thea nghĩ thức Phật giáo. 
Sau khi chết, thị hài được rửa 
sạch bàng nước nóng (yuban), 
sau đó thành viên trong gia 
đình mặc trấng 
(byobofabira) hoặc mặc loại 
quần áo khi sðng người quá cố 
ưa thích. Thời gian gần đây 
hơn, y bác sĩ thường rửa thì 
hài, những người làm dịch vụ 
tang lễ lo khâu mặc quần áo 
cho người chết. Trong nhiều 
trường hợp toàn bộ quá trình 
đều giao cho công ty dịch vụ 
mai táng. 


vai 


Thi hài đặt nằm đầu hướng 
về phía bắc không nằm gồi, 
phủ tấm vải trắng lên mình. 
Một nhà sư trong chùa gần đó 
đến đọc kinh bên cạnh giường 
người chết, và đặt pháp danh 
(bkatmyo) cho người chết. Sau 
đó thị hài đặt vào quan tài 
bằng gỗ không sơn phết. 


Hản cáo phó, viết trên tờ 
giÃv trăng đán lên khung đen 
đặt trước cửa hoặc cổng nhà 
trong suốt các ngày làm đám 
tang (bích! Tổ chức nghì thức 
đánh thức suốt đêm (/suyad) 
hoặc “đánh thức nửa chừng” 
ngăn hứn (ban†su+ya). Người ta 
phục vụ nước uống, những 


người đưa tang dâng quà bằng 
cách “đốt vảng 
bạc®(koden). Sau ngày tô chức 
nghị thức đánh thức, đảm tang 
được tiến hành ở nhà, chùa 
gần nhà hoặc nhà tang lễ. Có 
cả hai hình thức tổ chức theo 
Phật giáo và Thần đạo. 


tiền 


Sau khi hỏa thiêu người ta 
tập hợp các mâu xương của 
người chêt lại, cho vào một lọ 
nho (ko£sufs12bo), mang về nhà 
để sau này mai táng. Cứ mỗi 
thất 7 ngày cho đến ngày thứ 
49, nghị thức được tổ chức 
quanh bàn thờ nơi để 
kotsutsubo. Thành viên gia 
đình của người quá cố thể hiện 
lồng biết ơn đối với người ởi 
đưa tang bằng cách gởi tiền 
cảm ta và quà cáp trả lẽ 
(kodengaesh!) trị giá bằng một 
nứa koden. Kotsutsubo được 
mai táng ở nghĩa trang trong 
giai đoạn này. 


€NHAI 


Tiệc kiểu Nhậ£ thường được 
tổ chức trong phòng lót bằng 
tatami (zashtÈU). Ban đầu các 
buổi dạ tiệc nghi thức trong 
triều đình thường được tổ chức 
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vào các thời điểm cụ thể trong 
năm, sau này dân chúng cũng 
tô chức enkai để ăn mừng 
trong các địp quan trọng như 
tiệc Tân niên (innenbkoơ2) và 
tiệc Tất niên (bonenka¿). Tiệc 
Tất niên (boner nghĩa là “quên 
năm”) vào cuối tháng 12 là địp 
quên đi những bất hạnh và 
gian khó trong năm cũ cũng 
như đón chào Năm mới trong 
tâm trạng vui vẻ hồ hởi. Tiệc 
Tất niên thường mang hình 
thức tiệc rượu giữa bạn bè thân 
hoặc bạn đồng nghiệp. 


Văn học 


VĂN HỌC 


(Nthon bungab1). Văn học 
viêt cúa Nhật Bản là một trong 
những truyền thống văn học 
đáng trân trọng ở phương 
Đông. Ngoài ra, tác phẩm lâu 
đời nhất theo tiêu chuẩn hiện 
đại, lịch sử Ko/jkr (712, Ghi 
chép các vấn đề cổ xưa) và 
Nihon shobr (720, Biên niên 
sử Nhật Bản), với nhiều truyện 
thần thoại, truyền thuyết và 
ca khúc, là mình chứng hùng 
hồn cho một truyền thống văn 
học miệng thời cô đại, do 
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không có hệ thống chữ viết 
bản xứ, nên không được ghi 
lại cho đến khi du nhập chữ 
viết của Trung Hoa. 


Tiếp xúc với lục địa châu 
Á, nguồn phát xuất phần lớn 
văn hóa vật chất trong thời 
kỳ Yayoì (khoảng 300 trước 
CN-khoảng 300 sau CN) trong 
lịch sử Nhật Bản, ngày càng 
mật thiết trong thê kỷ 4 và 5. 
Cuối thế kỷ 6, hoặc đầu thế 
kỷ 7, một ít người Nhật năm 
vững hệ thống chữ viết Trung 
Hoa và phát triển một hệ 
thống ở dạng thô để có thể viết 
được tiếng Nhật, sử dụng chữ 
Trung Hoa theo ngữ nghĩa học 
để biểu thị từ Nhật Bản tương 
ứng hoặc theo ngữ âm học 
bằng cách ấn định giá trị âm 
Nhật Bản cho từng chữ riêng 
biệt. Ảnh hưởng sau rộng của 
văn học Trung Hoa cùng hệ 
thống chữ viết tôn tại dai đẳng 
đến giữa thế ky 19, hầu hết 
những người có học đều xem 
nó như ngàn ngữ văn học của 
Nhát Ban. Do đó, qua một quá 
trình hơn một thiên niền ký, 
đại đa số tác phẩm văn học 
đều viết hàng Han tự cổ, cũng 
như các tác phàm bằng tiếng 


Nhật mang tính kinh điển cao 
và viết bằng hình thức hỗn 
hợp Trung —- Nhật. trong sò 
tiếng Nhật biện đại, tắt ca đều 
được người Nhật xem là thành 
phần trong dì sản văn hóa kế 
thừa của mình. Cần phải đề 
cập các khía cạnh trong truyền 
thống văn học nói Nhật Bản, 


Các tòa đại sứ chính thưe 
của nhà Tùy (589-613ì và 
Đường (618-9027) Trung Hoa, 
bát đầu năm 600, là những 
phương tiện chỉnh để văn hóa 
công nghệ và phương pháp cai 
trị Trung Hoa được giới thiệu 
trên cơ sở toàn diện ở Nhật 
Ban. Kojpbr và Nihon shoht, 
trong đó Ko/ikr được viết bằng 
chữ Trung - Nhật hôn hợp, 
Nihon shokt được viết bằng 
Hán tự cổ, soạn thảo đưới sự 
hảo trợ của triều đình với mục 
đích xác nhận tính hợp pháp 
đổi với chính thể. Tuy nhiên, 
trong số những tuyển tập 
truyện thần thoại. bảng phả 
hệ, giai thoại anh hùng dần 
gian và ghi chép lịch sử với 
nhiều ca khúc - phần lớn 
không đều trong số âm tiết và 
được viết bằng Hán tự tượng 
trưng cho từ hoặc Âm tiêt Nhật 
Bản — giúp chúng ta hiểu về 


tính chất thơ Nhật Bán thời 
kỳ tiền văn tự. 


Tuyên tập thơ bản xứ quan 
trọng đầu tiên, một lần nữa 
đươc viết bằng Hán tự, là 
Man yoshu (cuối thế kỷ 8), gồm 
thơ, chủ yếu là røoabø 31 Âm 
tiêt, được sáng tác phần lớn 
từ giữa thế ky 7 đến giữa thế 
ký 8. Các bài thơ sớm hơn 
trong tuyên tập mang đặc 
điểm bày tổ trực tiếp cảm xúc 
mạnh của những người sinh 
sau cho thâày sự xuất hiện qui 
ước tu từ học và sự tình tế 
trong biểu cảm chi phối truyền 
thống thi ca trong triều đình 
sau đó. Mặc dù Man yoshu 
ngày nay được xem là vật kỷ 
niệm vĩ đại trong thơ Nhàt 
Bản cổ đại, văn chương đương 
đại, nhưng người ‡a luàn chọn 
cách sáng tác thơ bằng Hán 
tự, từ giữa thê ky 8 đên những 
năm đầu trong thời kỳ Heian 
(794-1185), sưu tầm được 4 
tuyên tập thơ bằng Hán tự do 
ngươi Nhật sáng tác. 

Thành bu mang tính cách 
mang giữa thế ký 9 là sự phát 
triên phép chính tả bản xứ 
(ang) tượng trưng ngữ âm 
trong tiếng Nhật. Và cơ bản, 
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sử dụng Hán tự giản thê đề biêu 
thị âm tiêng Nhạt, hệ thống 
góp phần phát triển nhận thức 
về một truyền thông văn học 
bản địa khác hẳn truyền thống 
vân học Trung Hoa. 


Waka, lúc này được viết cùng 
chừ kana, là một thành phần 
không thể thiếu trong các quan 
hệ xả hội, và thõng lệ tô chức 
các cuộc thị làm thơ (tt qtoase), 
trong đó các cặp thơ được đặt 
đối nhau. Nhà thơ sưu tầm 
tuyển tập (shikashu) thơ và vẽ 
hình một phần lên các tuyến 
tập này, KXokinshu (905), tuyến 
tập đầu tiên trong số 21 tuyển 
tập thơ bản xứ, được tập hợp 
vào đầu thê kỷ 10. 


Việc giới thiệu chữ kana cũng 
dẫn đến sự phát triển một nền 
văn học văn xuôi trong tiếng 
bản địa, các minh họa ban đầu 
trong số văn xuôi này là J+subo 
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tmono gafari (cuối thê kỷ 10), 
một loại tiểều thuyết, se 
monogdfar: (giữa thể ky 10), một 
tuyên tập hình mình họa tập 
trung vào thi ca và nhật ký 7asa 
nrkk: (935). Từ cuối thế kỷ 10, 
uy thề cua nhiếp chính 
Funiwara, với quyên lực hơn cả 
hoàng đẽ do việc nhận con gái 
của nhiếp chỉnh vào làm cung 
phi, dân đến sự hình thành các 
nhóm văn học của phụ nữ trong 
cung hoàng hậu, chính những 
phụ nữ này sáng tác những tác 
phẩm kinh điển vẫn xuôi nổi 
tiếng trong thê kỷ 11. Được sáng 
tác bằng tiêng Nhật mang tinh 
kinh điển cao hiếm khi đưa vào 
Hán tự, những tác phẩm như 
The Toale of Genjr (đâu thế kỷ 
11), thể vân tường thuật hư cấu 
của Murasaki Shikibu, và 
Makhura no soshi (996-1013), 
tuyển tập tiểu luận của Sei 
Shonagon, được người Nhật xem 
là bước ngoặc trong sự phát 
triển truyền thống văn học bản 
xứ. Một đặc điểm dễ phân biệt 
trong những tác phẩm này và 
phần lớn các tác phẩm văn xuôi 
nối tiêng nhất bàng tiếng Nhật 
sau này là khuynh hướng xem 
thường câu trúc hinh thức đê 
thiên về một loạt bài luân vàn 


riêng biệt trình bày theo dạng 
kết hợp tầm nhìn toàn diện, vò 
cùng chỉ tiết về thời gian và địa 
điểm. 


+ Văn học trung đại 

Sự phát triên quan trọng 
trong thì ca trong thời kỳ 
trung đại (giữa thế kỷ 12 — thế 
kỷ 16) là các vần thơ liên kêt 
(renga). Phát xuất từ truyền 
thống waka cung đình, renga 
được đăng cấp chiến hinh cũng 
như quần thần trau chuốt, và 
một số bài thơ renga hay nhất, 
như Sogi chăng han, được dân 
thường sáng tác. S7 phát triển 
quan trọng trong vân xuôi thơi 
kỳ trung đại ìÌa truyện kể chiến 
tranh (gunkt monogdiadr!). 
NHeike monogdfar: thuật lại các 
sự kiện trong cuộc chiến giữa 
2 đàng họ Taira và Minamoto 
dân đến sự chấm đứt quyền 
cai trị của hoàng đế, truyện 
được giới giáo sĩ lưu động phổ 
hiên trong nhiều cấp xã hội, 
họ vừa bát vừa kể câu chuyện 
vừa đệm mót loạt nhạc cụ 
gìông như đàn lute, gọi là đàn 
biroa. Ngày càng có nhiều dụ 
khách đi trên con dương nổi 
với KEamakura. nơi đät trụ sở 
của chính phu quần phiệt, với 


cô đó Kyoto đã làm tăng số 
hđợng nhật ký du hành như 
lzayor nì hh: (khoảng 1280), và 
biến động xã hội trong những 
năm đầu thời kỳ này dẫn đến 
sư ra đời của nhiều tac phẩm 
chịu ảnh hưởng quan niệm 
tính hay thay đổi của các 
chuyện trần tục trong đạo 
Phật (đmu7jo). Chủ đề trong 
mu)o không những cung cấp 
nhân xét cơ bản về Heikc 
monogdior; và tuyển tập tiều 
luận HMojob:i (1212) và 
Tsurezuregusa (khoảng 1330), 
mà còn là một thành phần 
trong khuôn khổ lý thuyết của 
tác phẩm lịch sử Gukansho 
(khoảng 1220). Giới quý tộc và 
các nhà sư phái thiên trong 
Phật giáo sống trong các ngôi 
chùa vùng Gozan tiêp tục sáng 
tác tác phẩm văn hạc bằng 
Hán tự. 


+ Văn hục Edo 


Sự hình thành một chính 
phú tập quyền ổn định ở Edo 
(nay là Tokyo), sau khoảng 100 
năm biến động, và sự phát 
triển một nền kinh tế thị 
trường trên cơ sở sư đụng phò 
biến một đơn vị tiền tệ tiêu 
chuân hóa dẫn đến sự phát 


ẠA 


triển một tầng lớp thị dân giàu 
có trong thời kỳ Edo (1600- 
1868). Sự thịnh vượng nói 
chung góp phần làm gia tăng 
số lượng người biết chữ, tác 
phẩm văn học trở thành hàng 
hóa bán chạy trên thị trường, 
làm cho ngành công nghiệp 
xuất bản phát triển. Nghiên 
cứu tiểu thuyết hài và xã hội 
đương đại của [hara Sailkaku 
và Ejima Kiseki là những 
thành công thương mại khổng 
lỗ, và các tác phẩm văn xuôi, 
thường được minh họa bằng 
hình vẽ công phu, nhắm đến 
sô đông độc giả, trở thành sản 
phẩm chủ lực trong văn học 
thời kỳ Edo. Các nhà hát 
thương mại, do người bình dân 
và sưmurai bảo trợ, được xây 
dựng để biểu diễn các vớ kịch 
rối (/orurL) và kabukt, với 
nhiều tình tiết tận trung vào 
mầu thuẫn phát sinh từ trật 
tự xã hội theo hệ thống thứ 
bậc cứng nhắc do chức tướng 
quân Tokugawa thiết lâp và 
được cùng cố bởi những lời giáo 
huấn đao đức theo thuyết 
Không tử mới. 

Hình thức thơ 17 ãm tiết 
goi là haikai, chủ để chính lấy 
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từ tự nhiên và cuộc sống của 
thường dân, được Matsuo 
Basho nâng lên đẳng cấp thi 
ca nỗi tiếng, ông áp dụng các 
thành phần trong thể loại này 
thành tiêu chuẩn mỹ học kinh 
điển. Một số gợi nhớ bài thơ 
bản xứ bằng Hán tự xuất hiện 
trong thời kỳ Edo, ngoài ra, 
chính quyền trung thành với 
các nguyên tắc của thuyết 
Khổng tử mới dẫn đến việc 
sáng tác bằng Hán tự đối với 
nhiều tác phẩm văn xuôi liên 
quan hệ thống triết lý Khổng 
tử mới. Waka, từ lâu đã bị các 
quì ước sáng tác không chức 
năng phủ nhận, được truyền 
sức sống mới khi được giới thị 
dân ủng hộ. Nhiều nhà ngữ 
văn, như Keichu, Kamo no 
Mabuchi, và Motoori 
Norinaga, biên soạn các công 
trình nghiên cứu uyên thâm 
về các tác phẩm văn học ban 
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đầu, như Kojiki, Man yoshu, và 
The TaÌe oƒ GenJr, trong đo họ 
cố gắng giải thích thế giới 
quan của người Nhật ban xử 
vốn đã tôn tại trước khi du 
nhập đạo Phật và đạo Khổng 


+ Văn học hiện đại 

Sự hồi phục của hoàng đế 
năm 1868 tiếp theo sau sìr du 
nhập ô ạt công nghệ và văn 
hóa phương Tây, thay thế 
phần lớn văn hóa Trung Hoa. 
Kết quả. tiêu thuyết trong thế 
kỷ Edo được xem là một hình 
thức thích hợp chỉ làm cho 
buồn cười hoặc, trong một sô 
trường hợp, là sự khai sáng 
đạo đức đốt với quần chúng, 
trở thành rmiöt thể loại nghiêm 
túc, được kính trọng trong văn 
học Nhật Bản. Sự phát triển 
liên quan là sự bãi bổ đần ngôn 
ngữ văn học, thiền về cách sử 
dụng cách nói thông tục, do 
Futabatei Shimei phát triền 
lần đầu tiên trong thời kỳ 

Lhugurmo (1887-1889). Mặc 
dù fanha và hơiÈu vẫn con là 
các hình thức thơ có kha năng 
tồn tại, nhất là trong tầm lkiểm 
soát của Ishiktawa Takuboku, 
Vosano AÄkIko, Masaoka Shiki, 


và Takahama Kyoshi, phát 
triển chịu ảnh hưởng của thi 
ca phương Táy là thể loại thơ 
tự do. thành tựu quan trọng 
đầu tiền trong thẻ loại này là 
tuyên tập Wakanashu (18987) 
của Shimazaki Toson. Ảnh 
hưởng ván phong ban đầu đối 
với vân học Nhật Bản là chủ 
nghĩa lãng mạn, được Mari 
Oga! giớt thiệu trong thập niên 
1890, chủ nghĩa tượng trưng 
được giới thiệu trong Køichoon 
(1905) của Ueda Bìn. một 
tuyên tập các bản địch thơ 
Pháp, và chủ nghĩa tự nhiên. 
thịnh hành từ 1905 đến 1910, 
phát triển thể loại tiểu thuyết 
thú nhận (tiểu thuyết Tôi hoặc 
uuatahusht shosetsu). 


Cho đến thập niên 1950, 
một đặc điểm đễ phân biệt 
trong giới văn học Nhật Ban 
là ấn hành các tạp chí cúa 
nhóm nhà văn có cùng quan 
điêm. Trường phái nhà văn 
Shirakaba theo chủ nghĩa nhân 
văn, bao góm  Mushanokojl 
Saneatsu và Shiga Naoya, xuất 
bản tạp chỉ Shkzrakaba từ 1910, 
các tác phám đầu tay của 
Yokomitsu Riichì và Kawabata 
Yasunar! được đăng trên tạp 
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chí ungeit Jrdai (1924 -1927), 
cơ quan ngôn luận của trường 
phái Shinkankaku theo chủ 
nghĩa tân thời, và tác phẩm của 
các nhà văn vô sản Kobayashi 
Takiji và Sata Ineko được đăng 
tải trên tạp chỉ xuất bản định 
ky định hướng Marxist Senk: 
(1928-1931). Việc đăng tải tiểu 
thuyết trên nhiều số báo trở 
thành thông lệ phổ biến, và 
một số nhà tiêu thuyết Nhật 
Bản nổi tiếng tử Natsume 
Soseki đến Nagai Kafu, 
Tanizaki dun ichiro, vả 
Kawabata Yasunari, đếu viết 
bằng bài đàng báo. Các bản 
dịch tác phẩm văn học Nhật 
Bản xuất hiện với số lượng 
ngày càng tăng nhanh kể từ 
tháp niên 1970, và các tác 
phẩm hay nhất của Soseki, 
Ogail  Kafu, Akutagawa 
Ryunosuke, Shiga, Tanizaki, 
KEawabata, Ibuse Masuli, Dazai 
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Osamu, Enchi Pumiko, vả 
Mishima Yukio đều có ban dịch 
bằng tiếng Anh. Trong số các 
nhà văn viết tiêu thuyết hàng 
đấu vào đầu thập niên 1990 là 
Ce Kenzaburo, Abe Kobo, Endo 
Shusaku, Tsushima Yuko, 
Murakami Ryu, Nakagami 
KenIi, và Murakami Haruk), 


UJaxa 

(“Thơ Nhật”), một thể loại 
thơ với nhiều loại sáng tác khác 
nhau bắt đấu thịnh hành ở giới 
quý tộc triểu đình giữa thế kỷ 
6. Cuối thế kỷ 8, từ này được sử 
dụng đồng nghia với fanka (“thơ 
ngắn”), một loại thơ gồm 5 dòng 
trong 31 âm tiết theo mẫu 5-7- 
5-7-7, đến nay vẫn được sử dụng. 
Ca khúc Nhật ban đầu, waka 
phát sinh từ ca khúc này, và 
các thể loại phái sinh renga 
(“thơ liên kết”) và haikai (sau 
này gọi là ha¿bu) để phân biệt 
với waka, như thể thơ tự do hiện 
đại. Thuật ngữ waka Hán tự 
hóa, được sử dụng trong thời kỳ 
Heian (794--185), thay cho từ 
no u†a trước đây sư dụng trong 
thời ky Yamato (thơ trong lãnh 
địa Yamato), nhưng cả hai ngụ 
ý sự khác biệt của thơ bản xử 


với &ansh:t, hoặc thơ sáng tác 
băng Hán tự của các nhà thơ 
Trung Hoa và Nhật Bản. 


+ Vân luật và công cụ tu từ 
Chúng ta hiểu biết về thơ 
Nhật Bản thời kỳ đầu chủ yếu 
là kiến thức trong các biên niên 
sử Ko/ik: (712, Ghi chép các vàn 
đề cổ xưa) và Nihon shob¿ 720, 
Biên niên sử Nhật Bản) và 
tuyển tập thơ cuối thế ký 8 
Man yoshu (Tuyển tập mười 
ngàn cuộc chia tay hoặc tuyển 
tập 10.000 thế hệ) hơn 4.000 
bài thơ được chọn lọc từ các 
tuyên tập trước đó không còn 
nữa. Thơ lầu đời nhất thể hiện 
tính cân đâi vần điệu không 
nhiêu, mặc dù có khuynh hướng 
xen kẽ giữa các dàng dài, ngắn. 
Tuy nhiên, trong thế kỷ 7, có 
l& do ảnh hướng cúa thơ Trung 
Hoa với các dòng 5 chữ và 7 
chữ, số lượng Âm tiết trong mỗi 
đòng được chuẩn hóa thành 5 
va 7?. Tï giữa thế kỷ 7, hình 
thức tanka trở nên phổ biến, 
nhưng đến giữa thời kỳ 8, lại 
gặp đối thủ choba (“thơ đài”), 
bao gồm số lượng vô hạn các 
cặp dòng thơ 5 và 7 âm tiết, 
kết thúc bằng một dòng 7 âm 
tiết. Choka dài nhất, của 


Kakinomoto no Hitomaro, là 
một bài thơ 149 dòng. Các hình 
thức khác là &a£zu‡a (“thơ rnột 
nửa”), gồm 3 dòng năm, bảy và 
năm âm tiết, cùng với thơ khác 
để hình thành một hộ, sedokm 
(“thơ lập lại phân đầu”), gồm 6 
dòng theo mâu âm tiết 5-7-7- 
5-7-7; và bussobusebï no Hỉa, 
cũng gồm 6 dòng nhưng theo 
mầu âm tiết B-7-5-7-7-7, minh 
họa của thể loại này được khắc 
trên bia đá thời cô dựng phía 
sau tảng đá (bussokuseklI) In 
dấu chân Phật. 

Điệp âm, hòa âm, và trùng 
Âm được tìm thấy trong thơ 
Nhật Bản thời kỳ đầu, được 
các nhà thơ trong mọi gi1al1 
đoạn sử dụng để tao ra tính 
phức tạp trong tu từ học và 
gây ấn tượng. Cho được giữa 
thế kỷ 8, nhịp phổ biến trong 
thơ waka là 5-7, nhưng sau đó, 
nhịp 7-5 thịnh hành hơn. Cũng 
thường thấy phá nhịp, thường 
vào cuôi dòng thứ ba, bằng 
điểm ngắt giọng. Trong thơ 
thê kỷ 12 tiếp theo sau của nhà 
sư jJakuren, dòng thứ ba kết 
thúc bằng một biến tố động 
từ kết thúc, tiêp theo sau là 
một ngữ danh từ: 
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Sabishisử tòa 

SOno ro fo shỉ mo 
Nabhartber: 

Mobi fta‡su yuaman no 
Aki no yugure 

Đơn độc 

Lù sốc mờòu 

Không thể gọi tên: 


Ngọn nà này nơi tuyết tùng 
mọc thứng 


Trong bóng đêm rùa thu. 


+ Vấn đề tưởng tượng và chủ đề 

Waka kinh điển sử dụng 
raöt tỉ lệ hình ảnh cao lấy từ 
tự nhiên, nhân cách hóa tự 
nhiên dẫn đến sự gia tăng lời 
nói phúng dụ. Tuy nhiên, 
không như phúng dụ phương 
Tây, với những điểm trừu 
tượng mang tính chất khái 
niệm được nhân cách hóa, 
phúng dụ trong thơ waka 
thường cụ thè, mang tính cá 
nhân (chăng hạn, một bài thơ 
nói về cây eam đang chờ chìm 
cu bay đến vào đầu mùa hè có 
thể tượng trng cho mòit thiếu 
nữ đang chờ tình nhán đến 
muộn). Quì ước của waka cản 
trở việc sử đụng hình ảnh tự 
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nhiên một cách sáng tạo — 
trong trường hợp côn trùng, 
bầy đàn bao gồm cả ve sầu và 
dế, nhưng không bao hàm 
bướm, ong hoặc đom đóm — và 
häu quả của sự thu hẹp nội 
dung này là thơ mới chắc chắn 
ngắn gọn hơn thơ cũ trong 
truyền thống. 


Các nhà thơ waka tập trung 
vào một nhóm chủ đề, nhất là 
truyện ở con người (ca ngợi, 
chia ly, đau buồn và nhất là 
tình yẽu) và tự nhiên (vẻ đẹp 
tự nhiên và cac khía cạnh luôn 
thay đổi trong cac mùa), tránh 
chiến tranh, đau khô thể xác, 
cái chết, và tất cả những gì 
thấp kém hoặc gớm guốc. Chú 
đề vẻ đẹp và u buồn, được 
truyền đẫn qua nhân thức tác 
động bao quát toàn bộ cúa thời 
gian, ngày càng phô biên trong 
thơ qua waka. Với ảnh hướng 
ngày càng tăng của một thê 
giới quan Phật giáo cho rằng 
toan bộ kiếp sống chỉ là phù 
du và toàn bộ tình cảm quyến 
luyến của con người là vật cản 
giác ngộ, thơ tự nhiên thường 
thể hiện sự u uất trữ tình 
trong khi thơ tình thể hiện 
nhận thức về tính nhất thời 
trong các quan hệ cá nhân. 


Thu pháp trong Kokunshu 


« Lịch sử phát triển 

Tiếp theo sau Äfan'yoshu, 
tuyển tập waka quan trọng kế 
tiếp là Ko&inshu (905, Tuyến 
tập từ thời cô đại đến hiện đại), 
tuyên tập đầu tiên trong số 21 
tuyên tập đồ sộ, Những tuyển 
tập này khác nhau đáng kể về 
quì mö và chảt lượng, nhưng 
môi tuyên tập được xem là công 
trình văn học quan trọng nhất 
trong thời đại. Trong sô các 
nguồn chỉnh trích dân thơ để 
đưa vào các tuyển tập đồ sộ là 
shihashu, tuyển tập thơ do các 
nhà thơ sáng tác và sưu tầm. 
Các kho trích dẫn waka kinh 
điển quan trọng khác - cùng 
như đánh giá phê bình - là 
những ghi chép các cuộc thi thơ 
(H†a-at0aSe). 

Waka trong tuyển tấp 
Kokinshu chịu nhiều ảnh 
hưởng thanh lịch kiểu cách và 
y tưởng dí dỏm đáng quý trong 





thơ Trung Hoa vào cuối thời 
kỳ Luục quốc (222-589), nhất là 
Wen xuan (tiếng Nhát: 
Monzen) bất hủ. Tuy nhiên, 
tuyến tập Kokinsh cùng được 
thể hiện bằng thơ, với lời tựa 
bằng tiếng bản xứ của một 
trong số các nhà sưu tắm, Kí 
no Tsurayukli, nhận thức rô nét 
về phép làm thơ bản xử. 
Tsurayuki phân biệt giữa tỉnh 
chất cơ bản hoặc "trọng tâm” 
thokhoro) trong một bài thơ và 
cấu trúc ngôn ngữ (kotoba) 
bằng cách thể hiện thơ. Lý 
tưởng mà thơ phân đấu đạt 
đến, theo Tsurayuki, là sự hòa 
hợp giữa kokoro và kotoba, 
giữa cảm xúc cá nhân và tính 
chân thật với sự thanh lịch, 
tao nhã trong tu từ và sự trong 
sáng trong cách diễn đạt. 


Tuyển tập đỏ sộ thứ 8, Shin 
kokinshu (1905, Tuyển tập mới 
từ thời cổ đại đến hiện đại), 
một trong số biên tập viên là 
Puliwara no Teika, thê hiện 
khái niệm tố chức, được thể 
hiện rõ nét trong tuyên tập 
Kokinshu, sự kết hợp và diễn 
tiến. Các bài thơ liên với nhau 
được liên kết bằng các công cụ 
như sự giống nhau của hình 
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anh hoặc am chỉ chung vơi một 
bãi thơ cö, trong khi tất eä các 
bài thơ trong nhiều phản nhân 
chia chính trong tuyển tập, 
chăng hạn như các bài nói về 
mùa hoặc tình yêu, được sắp 
xếp theo thứ tư trên cơ sở hiện 
tượng mùa hoặc điễn tiến trong 
möt chuyên tình, nguyên tắc 
kết hợp va điễn tiến la nhìmg 
tác động góp phần phát triển 
thê loại thơ liên kết (renga) 


Tuyển tập đồ sô sau cùng, 
Shin shobu kokinshu (Tuyển 
tập tập mới từ thời cô đại đến 
hiển đai, tiếp theo) được hoàn 
tất nãm 1439. Tiếp theo sau 
Shin bobinshu, tuyển tập đồ 
sô thê hiện văn phong ngày 
càng khô cần, nhất là sự tôn 
sìng qui ước trong thời kỳ 
Heian một cách mù quáng, và 
trong thời kỳ Edo (1600-1868) 
trọng tâm sáng tác waka được 
chuyển từ cung đình ra xã hội 
nói chung. 


Đầu thời kỳ Minh Trị (1868- 
1912), các nhà phê bình — nhà 
thơ nôi tiếng Yosano Tekltan và 
Masaoka ShikI kêu gọI nên đoạn 
tuyệt với quá khứ, và tiếp theo 
sau thông lệ của họ, mọi người 
thường xem nghệ thuật làm thơ 





3L ảm tiết, như tanka, chứ 
không phai là waka. Năm 1899, 
cùng với các nhà thơ tanka trẻ 
tuổi khae, Teklkan thành lập 
Shinshisha (Hài thứ mới), năm 
1300 bát đâu xuất bản tạp chí 
văn học Ävojo (Sao sáng). Một 
trong những người đóng góp 
bang đảu là Yosano Akiko, vơi 
tính cách trĩ tình nông nàn đã 
mang lại luồng sình khí mới chà 
thê loại thơ nay. 


Trong thời kỳ sau Thế chiến 
II, tanka tiếp tục là hình thức 
thơ được nhiều người dùng 
nhất, tuy nhiên, mặc dù ngày 
nay có hàng trăm hiệp hội và 
hàng triệu người thực hành đã 
ảnh hưởng đến truyền thống. 
Các nhà thơ nồi tiếng của Nhật 
Bản ngày càng chọn sáng tác 
theo thê loại thơ mới. Ngoài 
ra, ý nghĩa quan trọng trong 
qui ước làm thơ waka dẫn đến 
việc bảo tồn ngữ pháp kinh 
điển trong sáng tác tanka, vì 
thế ảnh hưởng trực tiếp đối với 
đa số người Nhật. Tuy nhiên, 
một ngoại lệ đáng kể là tanka 
của Tawara Machi (1962 - ), 
người đã bảo tôn sự tình tế 
trong cảm xúc và tính biểu cảm 
duyên đáng của waka cổ điển, 


trong khi sử dụng cách nói 
thông tục, ngày càng phố biến. 


HnlHU 


Một hình thức thơ 17 âm 
tiết gồm 3 đơn vị vần luật 5, 7 
và õ âm tiết. Một trong những 
hình thức quan trọng nhất 
trong thơ Nhât truyền thống, 
hailtu vẫn thịnh hành ở Nhật 
Bản hiện đại, trong những năm 
gần đây, sự phố biến thể loại 
thơ nay lan sang các nước khác. 


« Haiku, Hokkui, và Haikai 


Bình viên, biến dịch, và 
ngay cả các nhà thơ sử dụng 
không chính xác các từ này 
dẫn đến nhiều sự nhầm lẫn 
khi phần biệt giữa 3 từ liên 
quan haiku, hokku, và haikal. 
Từ hokku theo nghĩa đen nghĩa 
là “thơ bắt đầu”, Hokku là dòng 


M Chản đung Mlatšuo 
NH5): 





đầu tiên trong sự liên kết “bất 
đầu” một chuỗi thơ dài hơn 
nhiều gọi là haikal no renga, 
hoặc gọi đơn giản là haikai, 
trong đó các tập hợp 5-7-5 âm 
tiết và 7-7 âm tiết xen kè với 
nhau. Hoklku đản dần mang 
đặc điểm độc lập. Phản lớn qua 
các nồ lực của Masaoka Shiki 
(1867-1902), sư độc lập nảy 
chính thức được hình thành 
trong thập niên 1890 bằng 
cách tạo ra từ “haiku.” Haiku 
là loại thơ mới, về hình thức 
hoàn toàn giông với hokku 
truyền thống nhưng khác ở chỗ 
phải sáng tác, ngảm và hiệu 
như một bài thờ độc lập, bản 
thân hoàn chỉnh, chứ không 
phải là một bộ phản trong một 
chuỗi thơ dài hơn. 


Nói cho đúng ra, lịch sử 
haiku chỉ bắt đầu vào những 
năm cuối thế ký 19. Các bài 
thơ nỗi tiếng của các bậc thầy 
trong thời ký Edo (1600- 
-1R68) như Matsuo Basho 
(1644-1694), Yosa Buson 
(1716-1784), và Kobayaahi 
Issa (1763-1827) được gọi là 
hokku rât thịch hợp cho dù 
ngày nay thường gọi chung là 
haiku độc lập. 
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+ Sự phát triển Haikai 


Renga, hoặc thơ liên kêt. 
bát đầu sáng tác trong thời kỳ 
Heian (794-1185), ban đâu 
được xem là trò tiêu khiển đề 
các nhà thơ thư giãn sau khi 
chú tâm sáng tác thơ waka. 
Tuy nhiên, vào thời của bậc 
thầy làm thơ renga Sogi (1421- 
1502), Hatkai trở thành một 
nghệ thuật nghiềm túc với các 
qui tắc phức tạp và tiêu chuẩn 
my học cao. Haikali no renga, 
hoặc gụi đơn gian là haikal, 
được xem là trò tiêu khiển thư 
thải, các nhà thơ có thẻ thả 
mình sau khi trau chuôt renga 
nghièềm túc. 


Khi baikaì bất đầu xuất 
hiện như một thê loại thơ 
nghiêm túc đầu thế kỷ 16, có 
2 đặc điểm để phân biệt haikai 
với renga: hài hước và sử dụng 
haieon tự do (câu nói thông 
tục, từ ghép vay mượn từ tiếng 
Hoa, và nhiều thành ngữ khác 
trước đây bị cấm sử dụng trong 
vấn từ thơ ca). Tuy nhiền, 
Matsunaga Teitoku (1571 - 
1653) thông thái thành công 
trong việc hình thành một tiếp 
cần haikal bao thi hơn và 
mang tỉnh hình thức hơn. Đối 
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với Teitoku, khỏi hài ngụ ý 
mót loại tài hóm hình thông 
mình, và sự khác biệt giữa 
halkai và renga sau cùng chỉ 
là các sư dụng hay không sư 
dụng haigon. Ông đặt ra các 
quy tắc chãt chẽ trong sáng 
tác haylta› va tìm cách tạo ra 
một hình thức tao nhã và nâng 
cao giá trị mỹ học của thợ 
waka và renga nghiêm túc 


Sau khi Teitoku mất, tiếp 
cận theo chú nghĩa hình thức 
của ông bị trường phái Danrin 
chủ trương sáng tác halkal 
phóng khoáng hơn do 
NIshiyama Soin (1605-1682) 
lãnh đạo, phủ nhận. Soin nhấn 
mạnh khía cạnh vũ trụ trong 
haikai. Đặc điểm phong cach 
thơ ca DanrIin là thực hành 
yvakazu haikai, trong đa nhà 
thơ thuật lại lưu loát trơn tru 
hết vẫn thơ này đên vần thơ 
khác càng nhanh càng tòt theo 
kiểu bài tập liên kêt tự do. Nổi 
tiếng nhất là hoạt động sáng 
tác theo truyền thuyết của 
lhara Saikaku (1642-1698) 
năm 1684 ø đền Sumlyoshi, ở 
Osaka, tại đây ông sáng tác 
23.500 vần thơ chỉ trong một 
ngày một đêm. 


Basho khỏng những nôi 
tiếng nhát trong số các nhà 
thơ haikali, ông còn là người 
làm cho haikal trợ thành một. 
hình thức nghệ thuật thật sự. 
Sau khi học được phong cách 
làm thơ haikal theo kiểu 
Teitoku lấn Danrin, ông dần 
dần phát triển vào cuối thế kỷ 
17 một phong cách mới, bằng 
sự chân thắt. trong nghệ thuật, 
trải qua mầu thuân giữa renga 
nghiêm túc và hatkal hài hước, 
và có thể thể hiện sự hãi hước, 
hoạt đóng nhân đạo và khả 
năng hiểu biết tôn giáo sâu sẮc 
trong tát cả không gian của 
một. bai thơ hokku đơn giản. 


eJima Onitsura (1661- 
1738) sáng tác haikal với chất 
lượng ngoạ! lệ, và khái niệm 
của ông về rnakoto hay “tính 
chân thật” tượng trưng cho 
một trong những đặc điểm 
trong lv thuyết thơ ca Nhật 
Bản. Các nha thơ nôi tiếng 
khác trong thời đai gồm 
Konishi Raizan, Ikenishi 
Gonsu:!, và Yamaguchi Sodo. 
Basha cũng có nhiều môn đệ. 
Trong số này, cái gọi là Mười 
triết gia rất nổi tiếng, gồm 
Nanto jJoso, Mukai Kyoral, 


Sugiyama Sampu, Mortkawa 
Kyoroku, Hattorìy Ransetsu, 
Kagam Shiko, Ôeh:i Etsutnn, 
Takarai Kikaku, Shida Yaba 
(1663-1740). và Tachibana 
Hokushi. Nozawa Boncho, môn 
đệ khác của Basho, cùng đáng 
lưu ý. 


Sau khi Basho mất, phần 
lớn đệ tử đa ông hình thành 
cac trường phái haikal của 
riêng mình. Nói chung, các 
nhà thơ này tìm kiếm hiệu quả 
đặc hiệt — một số sáng tác thơ 
như câu đế, khó hiêu, một số 
thỏa mãn khi nghĩ ra trò chơi 
chữ hóm hình - và có lúc 
haikal của họ hầu như không 
thể phân biệt nổi với zappal 
và senryu, thơ hài thịnh hành 
trong thơi kỳ Genroku (1688- 
1704). Cuôi thường 18, nối lên 
phong trào các nhà thơ tìm 
cách phục hồi tiêu chuẩn mỹ 
học cao. Nhân vát chínhh 
trong cuộc cải cách haikai này 
là thị sỹ - họa sỷ Buson tài 
năng, và khẩu hiệu chính của 
phong trào là “Trở lại với 
Basho!”. Buson có khả năng 
tưởng tượng tuyệt vời, trình độ 
am hiêu văn hỏa cao và có con 
mắt họa sỹ nhìn thấy các cảnh 
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quan ngoan mục, sống động. 
Các nhà thơ haikai quan trọng 
kháe trang thời kỳ này bao 
gồm Tan Taigi, Kato Kyotai, 
và Oshima Ryota. 


Nhiễu nhà sáng tác thơ 
haikai phát triên rhanh chóng 
vào đâu thế kỷ 19. Tuy nhiên, 
sự thịnh hành này, đi kèm với 
sự giảm sút về chât lượng. Ngoai 
lệ nối bật nhất là Iwama Ôtsuni 
(1756-1823) vàKobayashi Íssa. 
Thơ của Ïssa mô tả sự nghèo 
khổ và kể lại tình thương yêu 
của ông đôi với các sinh vật, va 
còn trùng nhỏ bé rất đáng nhớ. 
ngày nay ông được sanh ngang 
hàng với Basho va Buson như 
một trong sô các nhà thơ haikai 
đáng yêu nhất. 


+ Haiku hiện đại 

Lịch sử haikeui hiện đại có từ 
cuộc cải cách cúa, Masaaka 
Shiki, bắt đầu năm 1892, hình 
thành haiku như mật hình thức 
thơ đôc lập mới. Đây là lịch sử 
mang đặc điềm thử nghiệm liên 
tục và sự cộng hưởng cua các 
khuynh hướng văn học khác 
nhau chăng hạn như chủ nghìa 
tự nhiên, chủ nghĩa lãng mạn, 
chủ nghĩa tương trưng, và chủ 
nghĩa vô sán. Cơ bản trong quả 
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trình hien đại hóa hatku là 
khái niệm quan trọng nhất của 
Shikt, shøzse:, hoặc phác họa từ 
cuộc sống — một từ vay mượn 
từ vốn từ bình phẩm trong hội 
họa phương Tây. Tạp chí do 
Sh¡k)› thành lập năm 1897, 
Ho?ofnagisu, trở thành ấn ban 
haiku quan trọng nhất thê giới. 

Cái cach của ShìK) khòng làm 
thay đổi bai yếu tõö truyền thòng 
trong haikui: sự phân chia L7 âm 
tiết thành ba nhóm 5, 7 và 5 
âm tiết và đưa vào chủ đề theo 
mua. Kawahigashì Hekigoto, kè 
nghiệp thầy Sh1kì trong tư cách 
chu bút rpục halÈku trong tạp chí 
Nhhon, thực hiện cai cách Shik† 
triệt đê hơn với đề xuât haikU 
nên đề cập thực tế nhiều hưn 
nêu chưa eo trọng tâm quan tâm 
trong thể loại thơ này. Sự phát 
triển logic quan điểm này là 
haiku thơ tự do, vì sáng tác theo 
mẫu truyền thàng được xem là 
sự khai thác thực tế một cách 
sáng tạo. Hekigoto cũng thuyết 
phuc về tầm quan trọng của ấn 
tượng ban đầu của nhà thø, như 
đã từng có (so»o maa), về các 
chủ đề lây từ sinh hoạt hàng 
ngày và mang sắc thái địa 
phương đẻ tạo ra sự mới lạ. Các 
nhà thơ khác kết hợp với phong 


trào hat1ku (Xu huơng haiku mới) 
¬hinkeiko của Hekigoto là Ànzan 
Olkatshi (1986 -1953), Osuga 
Otsun, và Ogiwara SoisensuI. 

Phán dđỏöi đãc điểm thẳng 
thắn tâm thường trong phản 
lớn tác phẩm thuộc trường 
phai Hekigoto, SeIsensul Vào 
nám 1912 cho rằng thơ haiku 
tự do phai loại bỏ chú đẻ theo 
mùa. Ông úng hộ rằng haiku 
phái nắm bắt chuối sự kiện 
không phải là mục tiêu nhận 
thức mà phải bàng nhận thức 
của nhà thơ. Tác phẩm của 
nhiều nhà thơ có năng lực được 
đãng tai trong tạp chí Soun 
của ông. Thành công đáng kể 
trong số nhà thơ này là 
Taneda Santoka và Øzakl 
Hosal, ca hai sống cuộc sông 
lang thang trong đói nghềo, 
giống như các nhà sư khãt thực 
trước đây. 

Năm 1912 Takahama Kyoshi 
bắt đâu rnở mục Hø/oø/og¡su (do 
ông biên tập tỪ nàm 1898) cuộc 
đấu tranh trong suòt đơi òng bảo 
vệ hình thức I7 âm tiết theo 
truyền thống, chủ đề theo mùa. 
và chủ nghĩa hiện thực mô tả 
của Shiki. Ông phác họa quan 
điểm của mình trong một tuyển 


tập tiêu luận được phát hành 
trong tiêu đề Susumubekt haibu 
no mìch› (1915-1917, Con đường 
Hailai phải chọn) Sự phát triển 
đầu tiên của trường phái truyền 
thống dưới thời kỳ Taisho (1912- 
1926) với các nha thơ tài năng 
như lida Dakotsu, KEawabata 
Bosha, Murakaml RElJo, và 
Watanate Suiha (1832-1946). 


Năm 1920, một thế hệ nhà 
thơ thứ bai tập hợp quanh 
Horoftogisu, gồm Mizuhara 
Shuoshi, Seìho, 
Vamaguchi SeIshi, và Takano 
Suýu. Nhà thơ đầu tiên trong 
thời kỳ Showa (1926-1989) đi 
sáu vào các chủ đề trước đây 
thường né tranh là Himo SoJo, 
ông sáng tác thơ tình lãng mạn 
và nhục dục. joo!ogisu tiếp tục 
gư vị trí trung tâm trong thơ 
haiku cho đên ngày nay. 


Mizuhara Shuoshi tách rời 
Hototogrsu vào năm 1981, hai 
năm sau khi được nhận chức 
chú biên tạp chí Ash:bi Tài 
năng của Shuoshi trong việc 
sử dụng tưởng tượng thời ky 
huy hoàng trước đây trong 
tuyên tập a/sushika (1980). 
Asb¿b¿ là lời thoát cho các nhà 
thơ như Yamaguchi SeiIshi, 


Awano 


A - 


[shida Hakyo, và Hashimoto 
Takako (1899-1968), nữ sĩ đầu 
tiên làm thơ haiku. 


Trong thời kỳ Showa ban 
đầu, từ shinko haihu (haiku 
mới) nhán dạng một cách 
không chính xác các nhom 
xuất thân từ trưởng phái 
Horotogist+ truyền thâng. 
Ngoài các nhà thơ gởi bai cho 
tạp chí AÁs]zbr và trường phái 
tân thời trong tạp chí Xihan 
của Hino So)o ra, từ này còn 
bao hàm trường phái vô sản, 
đứng đầu là Kuribayashi 
Issekiro (1894 -1961), ban đầu 
thuộc về nhóm Seisensul. Các 
nhà thơ vô sản nổi bật khác 
là Hashimoto Mudo (1903- 
19274), Shimada Seiho (1882- 
1944), và Yoshioka Z2enjnido 
(1889-1961). Nhóm chính trị 
hóa khác tập trung quanh tạp 
chí tự do Kyoda: hơibu, xuất 
hiện trong thời kỳ 1933-1940 
chấp nhận cả haiku thơ tự do 
lân qui ước. 


Tham gia fofologisu¿ nàm 
1933, Nakamura Eusatao lấy 
làm tiếc cho phong trào shinko 
haiku vì chú trọng đến kỳ 
thuật và phương pháp luận. 
Năm 1989, ông cùng với lshida 
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Hakyo, Kato Shuson, 
Shinohara Bon (1910-1975), 
[shizuka Tomoji (1906-1986), 
và Nishijima`Bakunan (1895- 
1981) trở thành thành viên 
thuộc Ningen Tanhyu la 
(trường phái “Nhân tính”). 


Trong thời kỳ quân phiệt 
trước chiến tranh và Thế chiến 
II, haiku bị kiểm soát bởi 
chính sách kiểm duyệt của 
chính phú. Thời kỳ ngay sau 
chiến tranh chứng kiến một 
nỗ lực của liên minh cánh ta 
Shin Haikujn Remmei muốn 
“bể gãy gông cùm của chế độ 
phong kiến đổi với haiku và 
vạch trần những kẻ cộng tác 
chiến tranh”, tuyên bố nhắm 
vào ofofogisu và các trường 
phái truyền thống khác. Năm 
1947, nhiều nhà thơ hàng đầu 
rút chân khỏi liên minh này. 
Hội haiku hiện đại (Gendai 
Hatku Kyoka1) được thành lập 
vàa thang 7/1947 để “thúc đẩy 
haiku hiện đại” với sự thu 
nhần tát cá các nhóm từ 
khuynh ta chính trị đến những 
người theo chú nghĩa truyền 
thống văn học. 


Nô lực kết hợp tất cả các 
nhóm được kích hoạt bằng một 


bàa báo được mọt người bàn tán 
trong năm 1946 tựa để “Daini 
geIJutsuron" (Bàn về nghệ 
thuật loại hai), trong đó nhà 
phê bình Kuwabara Takeo cha 
rằng haiku hiện đại khòng 
phai là một thê loại văn học 
nghiêm túc mà chỉ là một thú 
tiêu khiển thích thú. Nhiều cố 
găng nhằm “hiện đại hóa 
haiku” làm cho haiku thích hợp 
với xu hướng đương đại — được 
quản chúng biết đến qua bài 
viết của Kuwabara. 


Một. cố găng như thế là 
Tenro, tạp chí va đời năm 
1948, với Yamaguchi Seishi 
làm chủ biền, được Hội hatku 
đại học Kyoto theo quan điểm 
tự do thời tiền chiến úng hộ 
cùng với một số nhà thơ trước 
đây cộng tác với tạp chí Ash¡Öi., 
Tenro và Ashib¡ trước chiến 
tranh, tiếp tục xuất hiện, là 
hai phương tiện phô biến 
ha1ku không theo truyền thống 
quan trọng nhất. Các tạp chí 
trước chiên tranh khác tiếp tục 
xuất hiện là 7Tsuru của Ishida 
Hakyo và anruoi của Kato 
Shuson. Ừmm;no của Tlida 
Dakotsu ngưng xuất bản năm 
1992. Chủ nghĩa tượng trưng 
và chủ nghĩa siêu thực cực 


đoan trong haiku được tìm 
thấy trong các tạp chí như 
Toayobei, do Mizutanl Saliko 
(1908-1967) va Tomlizawa 
Kakio (1902-1962) sáng lập 
năm 1946, và Bara, do 
Tom1lzawa Kakio và 
TakayanagtL Shigenobu (1928- 
19858) sáng lập năm 1952. 


# Haiku ở hải ngoại 

Sự giới thiệu ha¡ktu lần đầu 
tiền sang phương Tây đến từ 
tác phẩm tiên phong của BH. 
H. Chamberlain, .Japanesec 
Poetry (1910), trong một 
chương tiêu đề “Basho và thơ 
trào phủng Nhật Bản”. Tuyển 
tập các bài thơ dịch đầu tiên 
của Wjlliam Porter nhan đề A 
Year afƑ jJjapanese Epigrdas 
(1811). Haiku lần đầu tiên 
được Paul-Louis Couchoud du 
nhận vào Pháp trong thời kỳy 
xảy ra chiến tranh Nga — 
Nhật, tựa đề Jes Epigramimes 
Lyrtques du ¿Japon. Sử dụng 
từ “thơ trào phúng” trong 
những tiêu đề này cho thấy 
nước ngoai lúc đầu hiểu haiku 
như thế nào. 

Rzra Pound nhanh chóng 
nhận thấy và hiểu được kỹ 
thuật sáng tác haiku bằng cách 
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cắt bài thơ băng hai hình ảnh 
độc lập nhưng liên kêt với nhau. 
Ở Pháp, Paul Ehiard sáng tác 
thơ theo phong cách ha1ku. 
Haiku nhanh chóng thịnh hành 
cả ở châu Âu lẫn Mỹ, và ấn hành 
các tạp chí chuyên về haike. Tạp 
chí haiku ở Mỹ )»ao gom Mfodern 
Hatku, byays, Tìecd, và Notu 
World HaIkU. 


TRUYỆN DÂN GIAN 


Thể văn kế 
chuyện trong dân gian, khẩu 
truyên từ thế hệ này sang thế 
hệ khác. Một số câu chuyện 
có từ trước khi du nhập chữ 
viết vào Nhát Bản. Từ 
mubhashi-bangshr (chuyên 
ngày xưa) do những người 
nghiên cứu truyện dân gian sử 
dụng nhằm biểu thị “truyện 
dân gian” để phân biệt với 
đense£su hoặc “truyền thuyết”, 
truyền thuyết được định nghĩa 
là sự kiện phì thường theo dân 
gian nghì là có thực. 


[71ttu0d). 


+ Lịch sử thành văn 


Ngoài khẩu truyén, có 
nhiều truyện đân gian được 
dân chứng băng tư liêu phong 
phú trong các thời đại. Thẻ kỷ 
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8 chứng kiện ghi chép thành 
văn đầu tiên về lịch sử hoàng 
để trong Kajrk: (712, Ghì chép 
các vấn đề cố xưa) và Nihon 
shokr (720, Biên niên sử Nhật 
Bản), chứa nhiều motif dân 
gian. Muhion ryo¿ki, KonJabu 
monogdtari, và ỦJ:¡ shui 
móonogdtari trong các thế ký 
tiếp theo sau là tuyển tập thể 
văn tương thuật truyền thống, 
thẻ tục và Phật giáo, số lượng 
tông cộng lên đến hơn 1.000 
truyện. Kịch cổ điền trong thế 
ký 15, No và kyogcn, cũng như 
habuki, có từ đầu thê ký 17, 
là những minh họa về các nhà 
soạn kịch lấy tình tiết và chủ 
đề từ kho tai liệu đán gian, 
đân đến việc bảo tần motf dân 
gìan ngày nay. 


+ Sưu tầm lruyện đân gian 

Sưu tâm truyện đân gian có 
hệ thống bất đâu từ thập niền 
1930. theo một danh sách liệt 
kê 100 thể loại truyên chính đo 
Yanagita Kunio đưa ra, ông biên 
soạn Mubnshi-banashi sulshu 
techo (1936, Số tay hướng dẫn 
sưu tảm truyện dân gian). 

Cố găng đầu tiên lập bảng 
kê đối với tài liệu sưu tầm được 
thành trật tr phân loại là 


Nippon muRqshf-bqngsbt thói 
(1948, Danh sách truyện dân 
gian Nhật Bán! Liệt kê tóm 
tắt các thê loại truyện đần 
øìan khác nhau trong một tập, 
dùng làm cẩm nang &ñ¡ tâm 
truyện dân gian. Năm 1958, 
hệ thống phân loại ban đầu 
của Yanagtta dược Seki Kelgo 
phát triển đàv gấp 7 lần thành 
mòt tuyên tập phân loa! 8.600 
tỏm tắt truyện đân gian tựa 
đề Nippon mukhnshi-banashi 
shuse¿, xuất bản thành 6 tập. 


+ on đường di cư đến Nhật Bản 
Trang thời tiên sử, Nhật 
Bản trông có vẻ có môn quan 
hệ gắn bó với lục địa Á Âu 
nhiều bơn người ta thường 
nghĩ. Đây la thời kỳ đi cư sôi 
động từ tây sang đông theo 
nhiều tuyến đường. Một tuyến 
lên quan mật thiết với Nhát 
Ban là tuyến vòng quanh cực 
sau cùng dân đến chàu Mỹ. 
Nằm gần tuyên đường này, 
Nhật Bản có nhiều điểm chung 
về mặt văn hóa với các chúng 
lộc sống dọc theo tuyến đường 
d¡ cư v1 đại này, bao göm Vòng 
Câu — Cáo, phát xuäất và vẫn 
còn thịnh vượng ở Bác Âu. 


Thủy triều ấm ven bờ biển 
Nhật Bản tạo ra một tuyến 
đường di cư có nhiều anh 
hướng sáu rộng. Vì nhiều 
ttuyên thần thoại va truyền 
thuyêt Nhật Bản gần giống với 
Hy Lạp cổ đại, nên co nhiều 
khả năng có một tuyến đường 
biên kết nổi hai khu vực này 
với các hai cang nằm rải rác Ø 
rìa phía nam lục địa Á Âu. 

Mót lần nữa cø nhiều 
truyện dân gian và truyền 
thuyết Nhật Ban giống với các 
nền văn hóa trong vành đai 
Thái Bình đương. Tuyến đường 
đi cư quanh Thái Bình dương 
này theo Hai lưu Nhát Ban, 
chuyền động vòng theo chiều 
kim đồng hbầ ơ Thái Bình 
đương, phía bác Đài Loan dọc 
theo bơ biển phía đông Nhật 
Bản, sau đó băng qua bờ biến 
phìia tây Bắc và Nam Mỹ, và 
trở về phía tây qua Nam Thái 
Bình dương. 

Cùng với sự khởi đầu thời 
kỳ Yayoi (khoảng 300 trước 
GN-khoảng 300 sau CN), một 
loại phức hợp văn hóa hoàn 
toàn mới từ phán phía nam 
Triều Tiên thâm nhập Nhật 
Bản. Nhiều di đân mang theo 


' Vi 
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công nghẻ trông lúa, đệt vai, 
sử dụng công cụ sát. vũ khí 
bằng đồng, mộ đá, hủ cốt, và 
nghề làm đồ gốm Yayoi. Văn 
hóa Yayoi phát triển mạnh ở 
bắc Kyushu môt khoảng thời 
gian, sau đó phát triển sang 
hướng tây. TỪ khoáng thế kỷ 
3 đến thế ký 5, tổ tiên của 
hoàng đế hiện tại cúng cố 
quyền lực ở miền trung 
Honshu. Xopky và Nihon shoki 
lần theo lịch sử hoàng tộc trở 
vẻ thời kỳ thần thoại và kết 
hợp vơi nhiều motif truyện dân 
gian đã tồn tại trước đó. 

Với việc du nhật hiểu biết 
và Phật giáo vào Nhật Bản, 
trước tiên từ Triều Tiền. rồi sau 
đó trực tiếp từ Trung Hoa, văn 
học đân gtan Nhật Bản có thêm 
một tuyến đường khác đi vào 
đất liên đến các nguồn ở Trung 
Á, xuống Ấn Độ qua Tây Tạng. 
Truyện dân gian được ghi lại 
trong N/hon ryatkt và KonJuku 
monogatoarr thuộc nhồm này. 


Truyện dân gian nổi tiếng 
Nhật Bản gồm “Cặu bá hạt 
đào ”(Momotaro), “Wen xa vôi” 
lưỡi” (Shitakiri suzume), và 
“Núi Kaechìkachi” (Kachikachi 





yvama). Tiêu chuẩn hóa kho tài 
liệu va hình thức truyện dân 
gian chủ yếu là kết qua của việc 
giáo dục cưỡng bách bắt đầu từ 
thập niên 1870, lúc này sách 
giáo khoa do chính phú biên 
soạn được sư dụng thông nhất, 
ở khắp Nhật Bản. Sách giáo 
khoa điều chỉnh một số truyện 
đân gian cho phù hợp với sách 
giảo khoa đành cho thiểu nhỉ 
trong thời kỳ E.do (1600-1868). 


Nghệ thuật 





NGnÊ THUẬT 


(Nihon biJsu¿). Qua nhiêu 
thế kỷ, có nhiều yếu tố xã hội, 
kinh tế, chính trị, văn hóa và 
môi trường có một ảnh hưởng 
đố với sự phát triển nghệ 
thuật Nhật Bán. Khi hậu õn 
hòa và 4 mùa rõ rêt tao ra sự 
phong phú trong các biểu 
tượng và mot1Ý trong mùa, như 
mân, đào, thích, và cúc, luàn 
xuất hiện lặp đi lặp lại trong 
nghệ thuật Nhật Bản. Tình 
yêu tbiên nhiên của người 
Nhất được phản ánh trong 
cách sứ dụng nguvên liều thô 
như sơn mài, gỗ, tre và giãy 
trong kiến trúc Nhật Ban. Độ 


âm cao, thường xuyên động đất 
và cuồng phong làm cho Nhật 
Bản không thích sử dụng các 
chất liệu bên hơn như đá trong 
kiến trúc và luôn cỏ sở thích 
đùng các loại vật liêu đề sửa 
chữa và tiện dụng hơn chì phối 
mỹ học Nhật Bản. 


Đẳng thời, ảnh hưởng của 
Trung Hoa, với nên văn hóa 
dựa vào tâm điểm sảng tạo 
Đông Á, được căm nhận đặc 
biệt ở Nhật Bản, phong cách 
nghệ thuật Trung Hoa và các 
phân mảnh lớn hơn trong nên 
văn hoa Trung Haa, bao gồm 
truyền thông quôc tế nổi tiếng 
của nghệ thuật Phật giáo, đến 
Nhật Bán hoặc trực tiếp hoặc 
thòng qua bán đảo Triều Tiên. 
Thậm chí phong cách thế tục 
nổi tiếng trong cung đình 
Helan (794 -1185) cũng nhận 
được cảm hứng đang kể từ bờ 
biển lục địa. 

Mặc dù Nhật Bản tiếp xúc 
và tiếp thu mỹ học nước ngoài 
từ thời tiên sứ đến nay, nghệ 
thuật Nhật Bản ít có ảnh 
hưởng đối với văn hóa bèn 
ngoài, nhất là các nên văn hóa 
phương Tây, cho đến cuỗi nửa 
thế ky 19, khi các họa sì châu 


Âu phát hiện ra ve đẹp và đam 
mê Jœponoiserie. Tiếp xúc và 
nhận thức về nghệ thuật Nhật 
Bản, chẳng hạn, đồ gốm và 
tranh in gỗ đóng vai trò quan 
trọng trong sự phát triển my 
học hội họa châu Âu hiện đại, 
cũng như tác động đến quá 
trình my học trong nghệ thuật 
mò tả. Giới họa sĩ Nhật Bản 
ngày nay ngày càng đóng góp 
tích cực cho sự phát triển nghệ 
thuật quốc tế đương đại. 


NGHệ THUẬT ĐnậT ciáO 


(Bukkyo bi7¿£s1¿). Như Phật 
giáo Nhật Bản, nghệ thuật 
Phật giáo Nhật Bản là một 
biến thể quốc gia của một 
truyền thống quốc tế. Ở Nhật 
Bản, các hình thức nghệ thuật 
Phật giáo được du nhập từ 
Trung Hoa và Triều Tiên vào 
theo chu kỳ, được tôi luyện 
thành tập quán và các sứ dụng 
ở địa phương, tạo được truyền 
thống nghệ thuật và kiến trúc 
tôn giáo phong phú. 


+ Trào lưu Phật giáo 


Phát giáo chính thức từ 
Trung Hoa và Triêu Tiên du 
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nhập vào Nhật Bản trong thế 
ky 6. Gác hình thức Phật giáo 
và nghệ thuật Phật giáo lần đầu 
tiên đến Nhật Bản chủ yếu là 
truyền thống Phật giáo 
Mahayiäna (tiếng Nhật: Daijo 
Bukkyo), một hệ thống đức tin 
hữu thần và phô biến nhấn 
mạnh sự cứu rồi đều khắp mọi 
nơi và duy trì khuôn khổ nắn 
tăng trong hầu hết các giáo phái 
có đức tìn Phật giáo ở Nhật Bản 
cho đến thời hiện đại. 

Từ đầu. Phật giáo ở Nhật 
Bản quan tâm và bảo trợ 
quyên lợi của giai cấp thống 
trị, và hầu như trở thành một 
tín ngưỡng của nhà nước. Các 
khu phức hợp chùa và tu viện 
ít nhất thương có 7 cấu trúc 
điển hình gầm ứo (chùa), sảnh 
chính gọi là kondo (“sảnh 
vàng”), một sảnh thuyết pháp 
gọt là kodo, và một kyozo hoặc 
kho kinh. Phức hợp được xÂy 
dựng làm nơi thờ phụng đức 
Phật và được Phật dạy bảo. 
Trong thời gian đầu xây dựng 
như thế có nhiều chùa được 
dựng lên từ cuốt thế kỷ 6 đến 
đầu thế kỷ 7 thuộc vùng Kyoto- 
Osaka ngày nay, nổi tiếng 
nhất là Asukadera, Shitenno]i, 
và Horyui. Sau HeiJokyo 
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(Nara) được chỉ định làm kinh 
đô năm 710, một đợt xây dựng 
chùa mới đầu thế ky 8 tạo ra 
các tu viện đô thị trong thời 
kỳ Nara (710-794), trong số 
này có Kofukun, Daianji. và 
YakushIjn. 

Rất nhiều nghệ thuật Phật 
giáo được thể hiện trong các 
sảnh và nhà nguyện thuộc các 
khu phức hợp chùa này. Tranh 
vẽ và tượng mô tả nhiều đức 
Phật, Bồ tát và thần hộ mệnh 
khác nhau, đùng làm biểu 
tượng thờ phụng và thực hiện 
nghi lễ. 


Xây dựng TodaliJi tư 747 
đánh đấu đỉnh điềm trong 
nghệ thuạt và kiến trức Phât 
giáo cỏ điền ở Nhật Bản. 
Honzon trong chùa, hoặc vặt 
thờ phụng chính, là một tượng 
đỏng thép vàng không lỗ - cao 
khoảng 15 m (49 fU) - hình anh 
của đức Phật vũ trụ gọi là 
Birushana Itiếng Sanskrìt: 
Vairocana). Mọt kỳ công kỳ 
thuật, tượng không )ỗ này - 
gọi là Nara Daibutsb (“Đại 
Phật vĩ đại ở Nara”) - trữ 
thành biểu tượng cho quyên 
lực, sự giàu có và tính chất 
được nhà nước phê chuân đôi 
với Phật giáo. 


+ Phật giáo Mật tông (Mật giáo) 

Một phần trong phản ứng 
đôi với Phật giáo nhà nước qua 
biểu tượng ở Todaiji và Đại 
Phật Nara, một chế độ mới dời 
đô đến Heiankyo (nay là Kyoto) 
năm 794. Phần lớn xảy ra trùng 
hợp với sự đời đô này là sự trôi 
đậy cua m:bhyo, “mật giáo”, 
một hệ thống đức tin và thông 
lệ Phật giáo được phát biểu có 
hệ thống thành giáo phái 
Shingon và giáo phái Tendai. 

Phát Dainichi (tiếng 
Sanskrit: Mahavairocana), một 
tác động vũ trụ thể hiện rõ 
nét trong ý thức hệ Phật giáo 
và thời xây dựng Đại Phật 
Nara, trở thành nguyên tắc bồ 
chức Mật giáo và tâm điểm thờ 
phụng. Tính chất bí truyền 
được đưa vào các chùa thờ bách 
thần, phần lớn phát xuất từ 
các truyền thống không phải 
Phật giáo, và ngày càng chú 
trọng đến nghi thức cầu kỳ, 
xem đó là phương tiện củng 
cô quyền lực thừa kế trong 
chùa bách thần này. 


Yếu tố quan trọng trong 
giáo phái Shingon và Tendai 
là các hình tròn tượng trưng 
cho vũ trụ xếp thành đôi với 


Kim cương hoặc Vương quốc 
Sấm và Thể mẹ hoặc Vương 
quốc Mẹ, được gọi là “Hai hình 
tròn tượng trưng cho vũ trụ”. 


Tranh về và tượng đầy ắp 
các chùa Shingon và Tendai, 
với chức năng mô tả biểu tượng 
các vị thần bí truyền, được thê 
hiện trong một sắc thát cách 
điệu, mỹ học thích hợp với sự 
bí ấn trong nghỉ thức và thiền 
định trong một ngôi chùa nằm 
sâu trong núi. Minh họa quan 
trọng cho xu hướng này được 
thấy rõ trong bộ năm tượng 
Bồ tát thê kỷ 9 (Go Dai Kokuzo 
Bosatsu), mỗi tượng làm bằng 
gỗ vẽ hình, ở đJingoji. Cũng 
trùng hợp với sự phát triển 
thuyết bí truyền là xu hướng 
điêu khắc tượng tạ ơn từ một 
đoạn cây duy nhất, bề mặt 
chừa lại không trang trí bằng 
hình vẽ hoặc sơn mài đề tôn 
trọng tính thiêng liêng vốn có 
của cây thiêng (shữmboku). 
Minh họa chính của loại “gô 
thường” này là các nhân vật 
Yakushi ở Gangoji (đầu thế kỷ 
9) và ở JingoJ1 (khoảng 788). 


+ Phật giáo Đất lành 


Cho dù thuyết bí truyền vấn 
còn là một thành phần quan 
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trọng trong đời sống tôn giáo 
Nhật Bản, gần cuối thế ký 10, 
bắt đầu nhường chỗ cho một 
hệ thông đức tin cúa quần 
chúng đối với Đât lành. Trong 
truyền thống Đất lành, thờ 
phụng tập trung vào Phật À- 
di-đà (tiếng Sanskrit: 
Amitabha) và sự tái sinh ở 
Thiên đường phương Tây, hoặc 
Đất lành, gọi là Gokuraku 
(tiếng Sanskrit: Sukhãvaty). 


Một mình họa nổi tiếng 
trong nghệ thuật và my học 
Đất lành là ơmiđado (Sánh A- 
di-đà), ngày nay gọi là Sanh 
Phượng hoàng (Hoodo), ở 
Byodon 1n Vịi, được Fujiwara 
no Yorimichi (992--1074) xây 
dựng năm 1053, cùng với bố, 
Fuiiwara no MichIinaga (966- 
1028), là một trong những nhà 
bảo trợ chính cho nghệ thuật 
và Phật giáo Đất lành. Như 
các chùa khác trong thời này, 
chịu nhiều ảnh hưởng của các 
mô tả trong kính sách Đâất 
lành kể về nơi ở của Phật A- 
di-đà trong cung điện, Byodonn 
đồng thời là nơi ở riêng biệt 
theo kiểu shinđen-zuburi, nơi 
Yorimichi sinh sống cũng như 
đọc kinh. 
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Một trong những chuyên 
luận chính trong Phật giáo Đất 
lành Nhật Bản — chuyên luận 
có ảnh hưởng quan trọng đối 
VỚI SỰ sáng tác nghệ thuật — 
là một công trình của nhà sư 
thuộc giáo phái Tendai tên 
Genshin (Eshin Sozu; 942- 
1017) gọi là @joyoshu (985, 
Những điều cơ bản trong tái 
sinh Đất lành), trong đó đưa 
ra lời giải thích cặn kẽ về 
chính bộ phận trong thiền 
đường Phật. A-di-đà và chính 
cấp độ tái sinh (bon ojo) 
trong đó. 


Trong hội họa, một thể loại 
Đất lành quan trọng là cái gọi 
là rargozwu (“tranh nghênh 
tiếp”), trong đó A-di-đà và 
đoàn tùy tùng trên trời hiện 
ra để nghênh tiếp và hướng 
dần người chết lên thiên 
đường. Thể loại raigozu chịu 
nhiều ânh hưởng của tác phẩm 
Genshin. Một ví dụ quan trọng 
khác là tranh bộ ba giữa thế 
kỷ 12 Amrda shoJu ratlgozu (sự 
máng thế của A-di-đà và vô 
số thánh thần) ở núi Koya. 

Trong @Joyoshu Genshn 
không hạn chế sự đề cập về 
thiên đường, phần đầu tiên 


trong chuyên luận này là canh 
khung khiếp của 6 vương quâc 
sinh tồn (rokudo/. và nhất là 
các tầng địa ngục khaec nhau, 
được xem la phương tiên đánh 
thức đức tin và ăn nãn sam hôi, 
cũng được phản ánh trong 
tranh vẽ Đất lành đương đạt, 
nhất là theo khuôn khô 
cđobimono, đến thê ký 13 phát 
triên hoàn toàn kha năng tương 
tượng về địa ngục và kiếp luân 
hồi. Minh họa nôi tiềng cho thê 
loại này là GaÈ¡-zosh: (Tranh 
quý Ổó)) và :J?goÈu-zosh: (Tranh 
địa ngục). Thể loại emaimona 
khác, thể loại lịch sứ chua 
(e»gi) và tiều sử các sư, các 
thánh, cũng được phát triển. 
Minh họa của thể loại phô biến 
nay là Shi@tsuon eng: cmanb) 
(truyền thuyết núi ShrZ1). 


+ Phật giáo Thiền Tông 
Trong thế ký 13, giáo phái 
Thiên (tiếng Hoa: Chan), do 
các nhà sư Nhật Ban va Trung 
Hoa truyên bá, thu hút các 
phân tử ưu tú trong giới quân 
phiệt cầm quyền và tạo ra 
nhiều xu hướng mới trong 
nghệ thuật. Các tụ viện Thiền, 
như Kenchoji và Engakul]l, 
xuất hiện như địa điểm bàn 


luận tồn giáo cũng như trung 
tảm điển ra các hoạt động tôn 
giáo thẻ tục trong đo Thiền sư 
ngày càng dược mọi người biết 
đân: nghiên cứu văn học, thi 
ca, hỏi họa và nghệ thuật viết, 
chữ đap. 


Thiền viên ehi(u nhiều ảnh 
hướng từ lục địa, kháe hản các 
mỏ hình kiên trúc thường đùng 
trong các giáo phát khác. Thiết 
kế, cách gọi tẻn, vật dụng 
trang trì, vÀ ngay ca chi tiệt 
câu trúc cũng phóng theo kiến 
trúc Phật giáo ở vùng Hoa 
Nam “rung Hoa. Khu phức hợp 
Thiên viên điên hình, nhất là 
chua phụ bán tị quản gọi là 
taichu, thường được kết hợp 
vớ) một khu vườn nhỏ được bay 
trí cần thận. Trong việc duy 
trì tính khác khô trong đạo 
Thiển, một số khu vườn này, 
theo công thức go: là “vườn đá 
va cÁt” (Èaresansur), được tạo 
phong cảnh không có ao cá 
hoặc dòng suối tiêu chuẩn, hiền 
tưởng đến thác nước bằng cách 
cào cát mịn và SÓI. 

Tác động ray học và học 
thuyết Thiền nói chung chỉ 
giới hạn trong khu phức hợp 
tu viện. Sự phát triển thể loại 
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hội họa phong canh thuần túy 
ớ Nhất Bản, cũng như sự xuAt 
hiện truyền thông sibokuga 
(vẽ mực) chiu nhiều ảnh hưởng 
của Thiên và ảnh hương của 
cac nhà sư, họa sĩ đạa Thiền. 


+ Phật giáo dưới thời chức tướng 
quân Tpkugawa 

Sự phố biến tính chính 
thống Không giáo mới ở Trung 
Hoa và Triêu Tiên cùng ảnh 
hưởng đến Nhật Bản, nơi có ý 
thực hệ thòng nhất của chức 
tướng quân Tokugawa (608- 
1867) và hệ thống giáo dục phể 
biến cấu thành một nhà nước 
Không giáo chính thức. Khi 
Phật giáo mất đi ví trí trung 
tâm chính trị và văn hóa, nghệ 
thuật Phât giáo nhường chỗ 
cho các hình thức thể tục, mặc 
du các giá trị Phật giáo văn 
còn thấy rõ trong phần lớn mỹ 
học và thị hiếu Nhật Bản. 


Tuy nhiên, nghệ thuảt 
không phái hoàn toàn không 
mang thể lai Phật giao. Trong 
khi chưa đươc tố chức thành 
môt trường phái chính thực, 
truyền thống của Thiển sử — 
họa sĩ nghiệp đư phát triên 
mạnh đến cuối thê ký 19 và 
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thời gian gần đáy được gọi là 
zenga, “Hội họa Thiên”. 


Hội HỌn 


tỳazzơ). ]iột họa Nhật Ban 
có rất nhiều phong cách với 
rất nhiều khuôn khó, từ tranh 
treo ngang và hoành phi treo 
rù cho đếm album, quaf, tường, 
bình phong tự dứng và bình 
phong trượt. Như lịch sự nghệ 
thuật Nhật Ban nói chung, hội 
họa Nhật Bản bị chị phối bơi 
2 thành phần, lục địa và bản 
địa, trong sự phát triển phong 
cách và kỳ thuật. 


H1 H†A BẬN BẠI 


Đến thế kỷ 19, Trung Hoa 
là nguồn cách tân chính. Phần 
lớn lịch sư hội họa ở Nhật Bản 
cân đại có thể được mô tả như 
cuộc đối thoại g1ữa phong cách 
Trung Hoa và bản địa. 


+ Hội họa trang thời ky Nara 
(710- 794) 

Nguồn gốc hội họa ở Nhật 
Bản có thể tìm thấy từ các 
hình gây trên chuông và bích 
họa trong thời kỳ Yayol 


(khoảng 300 trước CN-khoang 
3ÔÔ sau CN), ca dạng hình hoc 
lân hình người, trên các vách 
bên trong mộ thuộc thời ky 
Eofun (khoảng 300-710). Với 
sự đu nhập cua đạo Phặt và 
văn hóa Phât giáo tư Triều 
Tiên và Trung Hoa trong thế 
ky 6. hồi hoa bắt đầu phát 
triên mạnh khi sáng tac nghệ 
thuật và kiến trúc Phật giáo 
trở thanh một quan tàm chính 
của gia) cấp cầm quyền. 


Nhiều bức tranh từ cuối thê 
kỷ 7 đến đâu thế kỷ 8 được 
bảo tón trong chùa Horyulji. 
Trong báo tàng viện ở Horyulj, 
mòỏt ngôi đến tạ ơn gọi là đền 
Tamamushi hoặc “Đền cánh 
chát” với một loạt tranh vẽ từ 
thê kỷ Z7 trên các paneÌ, với 
cac khung chạm đồng lúc đầu 
nam ở cánh phát ra ngũ sắc 
thuộc chái #armnamush¡í. Những 
bức tranh này mô tä các giat 
đoạn trong cuộc đời của Phát 
cũng như mò tả Phát Bô tát 
và thành thần khác. Phong 
cách thực hiện khiến chúng ta 
liên tưởng phong cách hội họa 
vào cuối thời Luc quòc (222- 
589) ở Trung Hoa. 


+ Hội họa trong các thời kỳ 
Heìan (784-1185) và Kamakura 
(1185-1333) 

Với sự phát triên cua Mät 
giáo vào đầu thế kỹ 9 qua việc 
hình thành giáo phái Shingon 
và giáo phái Tendai, hình tròn 
tượng trưng vũ trụ xuất hiện 
nhiều nơi. Minh họa điển hình 
cho thấy loại này là các hình 
tròn tượng trưng vụ trụ Vương 
quốc Kim cương (Kongobdi! va 
Vương quốc Mẹ (Taizobơi) có 
từ 824-833, trong chùa ›ÏingoJ, 
và hình tròn tượng trưng vũ frụ 
Enuma Mandala ở Kojtniadera, 
Nara. Chùa 5 tảng ứ Dalgojl, 
được xây dựng năm 952, có 
nhiều bích họa mà tả nhiều vị 
thần bí truyền khác nhau trong 
một khuôn khô hình tròn tượng 
trưng vủ tru. 


Sau thế kỷ 10, ảnh hương 
của Phát giáo Đất lành — được 
giáo phái. Jodo và giáo phái 
tiền nhiệm truyền bá — ngày 
càng phổ biến trong hội họa. 
Một thể loại mới quan trọng 
là razgozu, mô tả Phật À-di- 
đà đang đến đón người chết 
lên thiên đường. 

Giữa thời kỳ Helan, các 
mâu hội họa Trung Hoa (kara- 


À _~ 


ø) bắt. đầu nhường chô cho một 
phong cách đâm nét bản xư 
gọi là yưma†o-e. Tranh vẽ đầu 
tiên theo phong cách này là 
bình phang trượt và bình 
phong xếp. Hai khuôn khổ 
tranh ve mới được phát triển 
thành phong cách bản xứ gầm 
lá album (sos2z7 và hình trang 
trí phát sáng (emabt010112). 


+ Hội họa thời kỳ Muramachi 
(1333-1568) 


Trong thè kỷ 14, hình vẽ 
trên hoành phi giảm bớt thành 
suibo}uga, hoặc vẻ mực, phô 
biến trong các tu viện Thiền ớ 
Kamakura và Kyoto, Mót 
phong cách đơn sắc khác khổ 
được du nhập từ triều Song 
(960--1279) và Yuan (1279- 
186A) Trung Hoa, được các họa 
sĩ thiến và những người hao 
trự ung hộ. Phong cách của cac 
họa sĩ - nhà sư Trung Hoa 
Mua) (tiêng Nhật: Mokkct; 
khoảng I250) và Liang hai 
(11402-12102?) có anh hương 
rảt lớn. 

Cuối thá ký 14, thể loại 
tranh vẽ phong cảnh đơn sắc 
nôi bật như một phương tiện 
được các họa sĩ thiên và các 
gia đình Àsh¡kaga bảo trợ cho 
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họ ở KEyoto ưa chuộng. Các họa 
sĩ có tác phẩm giúp hình thành 
thể loại phong cảnh gồm 
*iincho (1352-1431) và Josetsu 
(dấu thế ký 15). Trong thế kỷ 
15, Tensho Shubun (mãt 
khoang 1460) và Sesshu Toyo 
(1420-1506) phát triền phong 
cách về tranh phong canh đơn 
sắc lấy cảm hưng từ Trung Hoa 
thành một khuôn khô boàn 
toàn theo kiêu Nhật. Một tác 
phẩm quan trong của Sesshu 
là Anranohashrdate (khoảng 
1501, Bản tàng viện quốc Ø)a 
Kyoto), mô tả canh quan nôi 
tiếng cùng tên. 


Trong những năm cuối thời 
kỳ cầm quyền của Ashikaga, 
một thả loại về mực mới được 
các họa sĩ thuộc trường phái 
Ami và Kano phát triển phần 
lớn bên ngoài cộng đồng Thiền 
sư. Trường phá! Kano được một 
họa sĩ nghiệp dư Kano 
Masanobu (1434-1530) khởi 
xướng, sau đé con trai của ông 
Kano Motonobu (1476-1559) 
tiếp nói. Mặc du phong cách 
và chủ đà Trung Hoa vẫn còn 
anh hưởng trong mẫu về 
nhưng họa sĩ thuộc trường phá: 
Rano trình bày một kha năng 
nhận cảm mang tính mô ta và 


lình động hơn chỉ phối tranh 
về phong cảnh trong các thê 
ký tiếp theo sau. 


+ Hội họa trong các thời kỹ 
Azuchi-Momoyama (1568-1600) 
và Edo (1600-1868) 


Trường phái Rano, do Oda 
Nobunaga (1534-1582), 
ToyotomIl H¡idevosh:i (1537- 
1598), và nhiêu ngưởi bao trợ 
có quyền thê khác khới xướng, 
chì phối hội họa cuối thế kỷ 
16 và phát triển một phong 
cách đa sắc đối với hội hoa 
bình phong va bích họa. Kano 
Eitoku (15483--1590) được 
Nobunaga ủy nhiệm đe trang 
tí lâu đai Azuchì (1576-1579; 
bị phá húy năm 1582) gần hỗ 
Biwa và cho Hideyosh) trang 
trí Cung điện Jurakuda1 (1587; 
bị phá hủy năm 1595) ở Kyoto. 
Người ta cho răng Eltoku là 
họa sĩ đầu tiền đưa ra cách sử 
dụng àn tượng khi dùng vàng 
lá trong các sáng tác trên bích 
họa. Học trò và cũng là con 
nuôi của EI1toku tến Kano 
Sanraku (1559-1635) tiếp tục 
phong cách này cho đến đảu 
thời kỳ Edo. Vào luc này cháu 
trai của EItoku tên KRano 
Tan yu (1602-1674) hoạt. động 


tích cực, trường phái Kano 
được hình thanh như một viên 
han lâm hội họa đưới thời chức 
tướng Tokugawa (1603-1867). 

Mát thể loại khác, thuộc 
truyền thống yamato-e, do các 
họa sĩ trường phái Tosa phát 
triển, với các tác phẩm qui mô 
nhỏ thường mồ tả tác phẩm 
văn hoc kinh điển của các thế 
hé trước. Truyền thông 
yamato-e mở đường phát triển 
cho các họa sĩ mô ta trong 
nhóm gọi là Rimpa. Các họa 
sĨ quan trong trong trường 
phái này gồm Tawaraya 
Sotaisu (mất 16843?) và Ogata 
EorIn (1658-1716), với các tác 
phẩm -— theo phong cách và 
chủ đề cô điền, trình bày trong 
một khuôn khổ mô tá mới, táo 
bạo — trở thành biếu tượng cho 
thị hiếu hoang phí của xã hội 
Edo (nay là Tokyo) trong các 
thế ky 17 va 18. 


KXuzobuøsg, hoặc tranh vẽ 
thê loại. trở nên phô biến cuối 
thế kỷ 1ô, và tạo tiền để phát 
triển ⁄#iyo-e, "tranh vẽ thê 
giới nói”, nắm bắt cảm giác 
nhất thời trong các khu ăn 
chơi Edo và các trung tâm đô 
thị khác. Hình vẽ trên gỗ là 
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một phương tiện quan trọng 
trong thời kv Edo ra đời từ 
truyện thòng này. 

(uỏi thời ky Edo là một 
trong những thuyết chiết trung 
trong hội bọa. Anh hưởng từ 
hội họa cháu Âu, lúc đầu được 
nghệ thuật nơnban cuối thế 
ký L6 mô tả như “kế mọi rợ 
phương nam”, ngày càng thấy 
rõ. Thành phố cang Nagasakl 
như câu nói, đưa ảnh hương 
Trung Hoa lần phương Tây vào 
trong hội họa. Các họa sĩ nổi 
tiếng trong thời kỳ này là 
Maruyama Okvo (1783-1795) 
và Matsumura Goshun (17Ã9:-- 
1811), người sáng lạp trường 
phái Maruyama-Shiio, và IĨto 
Jakuchu (13716--1I800). “Tác 
phẩm của các họa sĩ này thế 
hiện sự pha trộn các thành 
phản Nhật Bản. Trung Hoa và 
phương Tây, và thường cho 
thấy co sự quan tám đến cách 
mô ta theo chủ nghìa tự nhiên. 


Một xu hướng quan trọng 
khác trong hội họa cuối thời 
kỳ Edo là xu hướng Du»/rnøa, 
“hội họa trí thức” các haa sĩ 
thường lấy cảm hứng từ truyền 
thống học giả Trung Hoa — họa 
sĩ không chuyên, từ thời nha 
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YVuan, vẽ tranh theo phòng 
cách gọi là n?anga (“hội họa 
phương nam”). Phang cách này 
du nhập vào Nhật Ban trong 
thế ký !ã qua ngồ Nagasaki, 
ở đảy được số họa sĩ đi dán 
Trung Hoa giới thiệu và mô 
tả trong các sách hướng đẫn 
hội hoa Trung Hoa. 


NI NA HIỆN BẠI 


Trong thời kỳ Minh Trì 
(1R6B-1912), sự thay đôi chính 
trị và xã hội chịu ảnh hưởng 
trong một quá trình vận động 
hiện dai hóa của chỉnh quyền 
mới. Hô) họa phong cách phương 
Tầv (yogưu) được nhà nước 
khuyến khích. nhiều hoa sỹ 
chăng hạn như Harada Naojiro 
(1863-1899), Yamamaoto Hosun 
(1850-1906), và Asa1 Chu (1856- 
1907) ra nước ngoài để học tập 
đưới sự tài trợ của chính phú. 
Tuy nhiên, nhiệt tâm tìm hiểu 
nghệ thuât phương Tây ít lâu 
sau trơ thành sự đánh gìá đúng 
vê nghệ thuật Nhat Bán truyền 
thông, do nha phê bình nghệ 
thuật Okakura Kakuzo (1862- 
1813) và nhà gián dục My 
Ernest Fenollosa (1853-1908) 
khích lệ. Hội họa theo phong 


cách Nhật Bản (nrhonga' nồi 
bật khi những người ung hộ bao 
thủ năm quyền kiểm soát cac 
cơ quan phụ trách hội họa. Vao 
thập niên 1880, họa sỹ theo 
phong cách phương Tây bị cẩm 
triên lãm và bị chỉ trích gay gắt. 

Đôi mặt với sự trỗi dậy của 
chủ nghĩa truyền thống, hụa 
sỹ phong cách phương Tây 
hình thành Meiji Bijutsukal 
(Hôi mỹ thuật Minh Trị) và 
bắt đảu tố chức các cuộc triển 
lăm tranh. Nói bật trong số 
này là các họa sỹ như Kuroda 
Seiki (còn gại là Euroda 
Kiyoteru; IRB6-19241, ảng øiới 
thiệu hội họa ngoài trời và 
thanh láp hái Bach mã 
(Hakubakal) có nhiều anh 
hương sâu rộng. 


e Hội họa trong thời kỳ Taisho 
(1912-1926) 

Thời kỳ Taisho chứng kiến 
anh hưởng của phương Tây 
đang đâm chổi trong nghệ 
thuật. Sau một thời gian dài ở 
châu Âu, họa sỹ Yamashita 
Shìntaro (1881--1966), Saito 
Won (1885-1959), và Arishima 
Tkuma (1882-1974) giới thiệu 
trường phái hội họa ấn tượng 


va nhừng đặc điểm ban đầu 
cua trương phai hậu ấn tượng 
đ Nhát Bản, Yasul Sotaro 
U1RB8-195ã5ã) và UImehara 
Ryuzaburo (1833-1986), với sự 
nghiệp kéo dài đèn thời hiện 
đại, trở về phong cách Camiille 
Pìssarro, Pauì ezanne, và 
Pierre Anguste Renoir. Thuyết 
chiết trung trong hội hoa thi 
kỳ Taisho là kết quả trực tiếp 
của sự hội nhập nhanh chöng 
với nhiều phong cách châu Âu 
dương đại. 


Mặc dù ở phạm vị hẹp, hội 
họa phong cách Nhật Bản cũng 
chịu ảnh hưởng châu Âu, nhất 
là chủ nghĩa tân kinh điển, và 
sau này là trường phái hậu ấn 
tượng. Các xu hướng hiện đại 
hóa lần đầu tiền xuất hiện 
trong các thanh viên nihonga 
Lhuộc thể hệ thứ hai thuộc Viện 
han làm nghệ thuật Nhật Bản 
(Nihon Bijutsuin), năm 1914 
được tò chức lai để cạnh tranh 
với Bunten. Thanh viên sáng 
lập Viên, Yokoyama Taiktan 
(1868-1958),  Shimomura 
Kanzan (1873-1930), và 
Hishìida Shunso (1874-1911), 
tât cả ở một mức độ nào đó đều 
tần thành cách xử lý không 
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gìan và ánh sáng theo phong 
cách phương tây, vi thế người 
ta gọi họ là Moroha (“Trường 
phái mù mờ”! Thế hệ họa sỹ 
han lâm thư hat, trong khi chú 
trọng đến truyền thống 
vamato-e, thì cùng tán thành 
một. sò đặc điểm của thuyết hậu 
ân tượng, 


+ Hội họa trong thời ky Showa 
(1928-1989) 

Các họa sy Yasuì Sotaru và 
Umehara Ryuzaburo giữa van frò 
Liên phong trong hộa hoa Show 
trước Thế chiến II. ông nhàn 
tầm quan trọng của ho, thơi ky 
1925-40 được gọ› la “ký nguyên 
Yasui-Umehara”. Trang khi kêt 
hợp khái niệm nghè thuật thuần 
tủy và trừu tượng, cả hai đèu 
thành công trong việc khác phục 
phần lớn đặc điểm phát sinh từ 
hói họa phong cách phương Tây 
ở Nhát Bản. Nhất là LĨmahara 
đưa nhiều khía cạnh trong 
truyen thông nihonga vào trong 
tac phâm và đẩy hội họa phong 
cach phương Tây theo con đường 
mang tính trình điên hơn. 

Tuy nhiên, không có họa sỳ 
nào có ảnh bường quyết định 
trong hội hụa phong cach 





phương Tây trong thập niên 
1950. Ban đương thời cua 
Yasui và [mehara được quôc 
tế biết đến nhiều là Fuiita 
Tsuguharu (eòn goi là FUJita 
TsuguJi, Leonar(d Pou1ta: 
1886-1968). Hội Nika tăng 
thêm phạm vi ảnh hướng bằng 
cách tiếp thu chú nghĩa siêu 
thực và chú nghĩa trưu tượng. 
và họa sĩ theo trương phát dã 
thú Dokuritsu Biljutsu Kyolrai 
(Hồi nghệ thuật độc lập) được 
hình thanh năm 1931. 


Cáu lạc bộ hoạ sỹ nôi tiếng 
ra đơi vào cuối thời kỳy Taisho 
và đâu thời kỳ Showa, chăng 
han như Hội Nika, dự báo sẽ 
xuát. hiện những năm chiến 
tranh như quyên lợi hàng đầu 
của giới họa sĩ ngày nay. Viện 
hàn lãm nghệ thuật Nhật Ban 
do chính phủ tài trợ (MNihon 
Œeiutsvann) được thành lập nấm 
1947 và gòm ca trường phai 
yoga lân nihonga. Triển làm 
nghệ thuát do chính phụ bao 
trợ nhì Bunten khong ean nữa. 
thay bảng các cuoc triết lắm 
quy mô rộng do tt nhân dai thọ. 
Nhitten— (Nihon B¡]utsu 
Tenrankai; Triên lam nghệ 
thuật Nhật Bản) nói chung có 


chức năng hoạt động như một 
đối tác hiện đại của Bunten. Ban 
đầu triên lãm của Viện hàn lâm 
nghệ thuật Nhật Ban, Nitten 
sau năm 1958 do Công ty Nitten 
điều hành. Triển lãm tác phẩm 
ở Nitten có thể dân đến tư cách 
thành viền trong Viện hàn lâm 
nghê thuật Nhật Bản, đối với 
một sô ít, được trang sức bằng 
[luân chương văn hóa. Chỉ mật 
¡it hoa sy không phải titten mới 
nhận được giải thương này, 
trong sò nay có Munakata Shil:o 
(1905-1970). 

Ngày nay giới họa sử Nhật 
Bản là thành viền tịch cực 
trong giữi nghe thuẬt quòc tẻ 
Vào thấp niên 1960, Ấp ủú khái 
niệm tiền phong trong nghệ 
thuật, và tiếp theo sau là quá 
trình quốc tế hóa nghệ thuật. 
Xu hướng ở phương Tây sau 
chiên tranh củng diện ra 
nhanh chóng ơ Nhật Ban, từ 
chủ nghìa biêu hiện trừu tượng 
trong tháp niền 1950 đến 
những sự phát triển sau này 
như phong trào phan nghệ 
thuật, sưu tập, nghệ thuầt 
quần chúng và nghệ thuật thị 
gìác, câu trúc cơ bản, nghệ 
thuật thu nhỏ và nghệ thuật 


đang lực Sau mặt quá khứ chủ 
vều là phát sinh, giới họa sỹ 
Nhät Bản hiện đại nói bật như 
nhừùng người gop phần đáng 
kẻ trong phang trào nghệ 
thuật quốc. té. 


HIWO-€ 


(nghĩa đen, “tranh vẽ thế gìơ 
nôi”). Một. thê loại nghệ thuật, 
chủ yếu là tranh mộc bản, phát 
sinh từ đâu thời kỳ Edo (1600 - 
1868) và có thị trường rộng lớn 
trong giai cấp trung lưu, Đề tài 
thường tập trung vào các vùng 
nhiều nhà thổ và nhà hát 
kabu*r, và hình thức thav đôi 
từ tranh vẽ trên một tờ giấy va 
thiệp chúc cho đến album và các 
hình mình hạa trong sách. 
Ukiyo-e phát triên khắp Nhât 
Bản, đat dến hình thưc đặc 
trưng nhất trong các bản In 
sáng tac trong thời kỳ Edo (nav 
là Tokvo) từ khoang 1630 đèn 
thập niên 150. 


* Ukiyo-e ban đầu 

Miöi trương đặc biệt từ đó 
ukiyo-e phát triển mạnh là đầu 
thời kỳ Kan'ei (1624-1644). 
Hải họa thể lọai (fuzobkuga) 
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trong thời đại mô ta những 
người đi tìm kiếm thú vui 
thuộc dú các giai tầng xã hội 
leo đèn chật kín khu vực giải 
tứ› ben ngoài đòng sỏng 
Eamouogawa ở Kyoto. Chính 
trong những khu vực chẳng 
han như Kyoto, Ôsaka, và Edo, 
phat triển lối sông buông tha 
2 bayo, hay "thể giới nội”, và 
thể loại nghệ thuật, ukìyo-e. 
nhăm ca ngơi lối sống này. 
Sách hướng đẫn làm tình 
/ghungơ, nghĩa đen, “hình về 
mùa xuân”) và bài phê bình gái 
điểm hạng sang (yu/o hyobankR 
là loại ukiyo-e được in ấn sớm 
nhất. Shunga là sách hoặc 
album mô tả cảnh làm tình rất 
chi tiết, mặc dù hiếm khi các 
đôi tình nhân trần như nhộng. 
Một. vài sách hướng dẫn làm 
tình từ thập niên 1660 đến đầu 
thập niên 1670 vẫn còn tồn tại 
và không có sách hướng dẫn nào 
có tên tác giả, số sách đầu tiên 
được cho là của Hishikawa 
Moronobu và Sugirnura .jihel, 
hoạt động tích cực vào cuối thế 
kỷ 17, về sau này shunga vân 
còn là thê loại hầu hết các họa 
sỹ ukiyo-e đều muốn sử dụng. 
Bài phâ bình gái điểm hạng 
sang, chủ yếu là sách tranh có 
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lời phê bình, trong sách ve chân 
dung cách điệu của số gái điểm 
hạng sang hàng đầu trong thời 
đại, tham gìa một số hành động 
ngầu nhiên như đọc hoặc sửa 
lại tóc. Sự quan tâm đói với 
quang cảnh như thế chủ yếu là 
văn xuôi và nếp xếp của trang 
phục Ez»ona. Một loại tranh vẻ 
tương tự là ¿¿:-e (“tranh ve phụ 
nữ đẹp”), trong đó vẻ gái điểm 
hạng sang thuộc loại sang nhất 
(tay), xung quanh thương có 
người tùy tùng. Tranh về gái 
điểm hạng sang vẫn con thịnh 
hành trong suôt lịch sử ukiyo-e. 
trường phái Raigetsudo (đầu thẻ 
kỷ 18) của các họa sỹ kiyo-e 
hiếm khi chuyên sang một để 
tài khác, phần lớn tranh về 
đáng nhớ nhất của Kitagawa 
tamaro là tranh vè g1aì nhân 
được cách điệu. 


# Ukiya-e thi kỳ Ea 

Cuối thế ký 17, trung tâm 
ukiyo-e chuyển từ Kamigata 
(khu vực Kyoto-Ôsaka) sang 
Edo, tranh vẽ trên tờ giâv chiếc 
có lẽ nhằm mục đích gàn lên 
hoành phi (ÈaÀømon+2-e), dường 
như là một sản phám đặc biệt 
trong những năm cuỏ! của thời 
kỳ Genroku (1688-1270+) 


Một nhụ nủ theo mỏ 
lả của Lllamai:og 
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Tuy nhiên, chính sự phát 
triển của tranh vẽ trên giấy 
chiếc đánh dâu bước ngoắt 
trong lịch sử ukiyo-e, đên thời 
ky gắn bó mật thiết với lịch sử 
kabuki. Ichikawa Danluro Ï 
đóng một vai trò quan trọng 
trong sự phát triên kabuki, ỏng 
nghi ra phong cách hành động 
khoa trương gọi là aragofo rất 
thịnh hành ở Edo_ Tranh chân 
dung nghệ sỉ (ya&wsha-e) được 
nhiều người biết tiêng đã trở 
thành một đẻ tài tiêu chuẩn 
của ukiyo-e, nhưng chính trong 
trường phái Tori mới đạt được 
thành công cao nhất trong việc 
điển tả nghề làm pháo hoa 
trong buổi trình diễn aragoto 
dưới dạng tranh vẽ. Torii 
liyonobu I và Torn Kiyomasu 
[ hoan thiện phong cách, sử 
đụng nét và hình dạng thô, đặc 


biệt thích hợp trong các đe tai 
sản khấu, và trường phái của 
họ it lâu sau hấu như chiêm 
độc quyển trong các đơn đặt 
hàng ở Edo về phông nên sân 
khâu (karziban) và tờ chương 
trình có hình vẽ mình họa 
(ebanzukRe). Net đẹp nhất trong 
tranh vẽ thuộc trương phái 
TorLi, mô tả một tư thê hoặc 
điện mao của một nghệ sì cụ 
thê được nhiều người biết tiềng, 
là trong khổ kakemmono-e to, 
cung cấp một catalog bằng hình 
nêu các qui ước sân khảu củng 
cố truyền thống kabuki. Một 
phong cách vẽ sản khấu riêng 
biệt cũng phát triên ở Osaka. 

Ukiyo-e sau này, nhất là 
Ukiyo-e của UItagawa Toyoharu, 
bao gồm tranh phong cảnh. Một 
họa sĩ LĨkiyo-e quan trọng khác 
trong 25 năm cuôi thê ký 18 là 
Nishikawa Sukenobu, một cư 
dân ở Kvoto, với các sách có 
hình mô tả cảnh sinh hoạt hàng 
ngày hoặc từ thơ cổ điển, rât 
nổi tiếng trong cả nước. Tác 
phẩm của ông thể hiện sự thanh 
tao khác hắn với ukiyo-e ở Edo 
trong thời đại và có nhiều ảnh 
hưởng đối với sự phát triên thể 
loại vẻ sau này. 
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+ Tranh in màu 

Khoang 1745, ngươi ta nghỉ 
ra một kỹ thuát làm căn xứng 
các ö liên tiếp, mỗi ô in một 
màu khác nhau trên tơ giấy 
chiếc Hình về in ra gọi là 
benrzwarr-e (hình vẽ in màu đô) 
vì máu Ân tượng nhát là màu 
đo lấẩv từ canh hoa rum 
(bentbanœơ), chỉ tạo ra được 2 
hoặc 3 màu. Chu đến 1764 mới 
n được tranh ìn nhiều màu 
đầu tiên, một sự phát triển đi 
cung với sự nội danh đột ngọt 
cua Suzukt llarunobu Nắm 
1766, hấu nh tắt ca họa sĩ 
0ukiyo-e đều theo phong cách 
Harunobu Những tranh in mới 
nàãy, gọi là né!š/0ỞÈ¡-e (tranh vẽ 
hìm tuyên) hoặc đó-c (tranh 
Edo!, tương trưng cho gia] 
đoạn cuối trong tiên bộ kỷ 
thuật tranh in mau trong thời 
kw Edo 


Cuộc cách mang cach điệu do 
sự phát triên tranh ¡n nhiều 
mầu mang lai ít lâu sau tac động 
đên thê loại yakushia-e truyền 
thông. Từ khoảng 1770, trong 
sáng tác cun các họa SĨ nói tiêng 
Eatsukawa 
[ppitsusai Buncho, diện viên lắn 
đâu tiền được mô tả như cá nhân 


Shutniahu vả 





với các điêm đạc biệt, trong khi 
trước đây chỉ phan biệt được họ 
bằng huy hiệu (oz! trên trang 
phục kimono. Shunsho có ảnh 
hưởng đặc biệt trong vai tro 
người thầy của Katsukawa Shun' 
ei và Katsushika Hokusai, và 
những thay đòi ông đưa ra đả 
đât nến tang sang tác cua 
Toshusai Sharaku 


Trong thập niên 1770, các 
nhà thơ kyoka, một loại thơ 
hải, giới họa sĩ bắt đầu cọng 
tac trong viec phát hành mốt 
số quyễn sách rất đep kết hợp 
kvoka với tranh vẻ mình hoa 
uhiyo-e. Si thành công cua 
những tac phẩm này nhất là 
Elton tmtuasït eramt (sách Cần 
trung, 1788) của Utamaro, giúp 
phát triền suramono. [tát thịnh 
hanh trong thấp niền 1790, 
surimono, két hợp kyoka hoäc 
hathai và uRiyo-e, là tranh ›n 
san xuất theo đơn đất hàng 
và phat hành với số lượng hạn 
chế dùng đẻ thỏng báo, thư 
mới, hoặc qua biếu. In án rất 
đẹp, tao nhà, thường sử dụng 
các sắc tỏ kim loại bóng và 
rập nói, tạo ra bố cục và chiêu 
gầu trên bẻ mát tranh in. Miột 
số nhà thơ kyoka cũng sáng 
tac truyền #:ibyosh: và 


sharebon, phần tranh mình 
họa thường do các hoa sì „kiyn- 
e đam nhiệm. 


+ Thời hoàng kim của Ủkiy0-e 

Tuv nhiên, cuối thế ký l8 
phần lớn là thời kỳ củng cô 
hơn là đổi mới, sự phát triển 
khô oðứøn rộng hơn và VIỆC 
sáng tác tranh 2 tấm và tranh 
tấm đân đèn một bố cục phức 
tap hơn San 1790, tranh 
ukiyo-e eó được phong cách và 
cường đò mới bắt đầu thành 
công liền tiếp với năng lực 
sáng tác nhanh hơn nhiều. 
Utamaro và Sharaku rất gắn 
bó với các đề tài, sử dung khô 
okubr-e hoặc chân dụng bản 
thán: tranh ve phụ nữ cưa 
LJtamaro võ cùng Øợi cam, Và 
tình nam tính trong những 
ngưỡt đóng vai nữ !001ngơtd) 
cua Sharaku là đặc điềm trong 
tranh chắn dung của ông. 
tƒtamaro là mộtÈ trong những 
người đầu tiên tách biêt phản 
vát với phản nền bảng mica 
sàng. cac họa sì khae đương 
thơi cũng tài tình như thẻ, 
trong sò ha la Hosoda Enshi 
và (ltagawa Toyokuni, những 
người duy nhất sánh ngang 
hàng với òng. 


Sau 1800, xuát hiện một sự 
thay đôi cơ bản trong thị hiếu, 
đi kèm với trạng thái chùng 
lại Lrong cam hứng sáng tác, 
thiết kế và sự giảm sút chất 
lượng tranh in. Nhân vặt thấp 
lìn, vai chùng và các đặc điểm 
góc cạnh thay cho nhân vật 
tao nhà, cao lợn eứa thấp niên 
1770 va 1780. Các mâu kimiono 
thớ hơn, và hình vẽ diện viên 
thường phóng đại và kệch cỡm. 
Một lý do giải thích điều này 
là có sự thay đổi ở quần chúng 
mua tranh 1n, ngày càng nhiều 
hơn và có lẽ ít phân biệt lv 
hơn, đân đến việc phát san 
xuất tranh in gấp rút — nhiêu 
tranh tn cho thấy màu sắc 
không cân xứng - mới đáp ứng 
nhu cầu vớt số lượng lớn. 


+ Tranh phong cảnh 


Sự xuất hiện tranh phong 
canh in là một hiền tượng 
tương đóa muộn trong lịch sử 
Trước KNugabu 
sứn/uaroie! 1RĐã. (36 canh núa 


UÌ1VO-e€, 


Phú S1) của Holkusat, tranh 
phong cảnh là một đề tài độc 
lập với ukiyo-e, người ta chưa 
biết đến nhiều. Ít lâu sau. các 
hoa sĩ khác noi theo HĨokusäl, 
tranh phong cánh trở nên 
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thình hanh. trở thành đốt thủ 
của thể loa: tranh chân dùng. 
Hoạt động trong tư cách hoa 
sĩ trong khoang 60 năm, 
Hokusal phát triển một phong 
cách mang ca tình cao. Kết 
hợp anh hương Trung Hoa và 
phương Tây với các yếu tô lấy 
từ trưởng phát Kano, trường 
phái Tosa va truyen thống 
Rimpa bản địa. Ông cũng là 
họa sĩ pháe tháo, với rất nhiêu 
sáng tác, sử dụng nhiều kỹ 
thuật đế tạo ra mót đái hình 
anh đáng khâm phạtc trong 
Hohusu› manga 13 tập nói 
tiếng (1814-1819, Phác họa 
của Hlokusal). 


Đòi thủ thật sự duy nhất 
đốn với tranh phong cảnh của 
Hokusal la Ando Hiroshrge, 
vơi 7okatdo g@oJjusaniSiigi 
(1838-183-1, Năm rnươi ba nha 
ga trên đường Tokaido) lừng 
danh, giúp ông nói tiếng, và 
có nhiều người bắt chước theo. 
Hiroshige the hiện trong tác 
phâm này và trong nhiều tác 
phẩm khác một sự quan tâm 
đến ánh sảng, không khí và 
thời tiệt nhiều hơn Hokusal 
Và theo phong cách của một 
số tranh về phong cảnh trong 
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triều Nam Tông (1127-1279), 
Lác phảm của ông cũng chịu 
nhiều anh hướng của trường 
phái Maruyama-ShbiJo và chủ 
nghĩa hiện thực phương Táy 
dương đan. 


Như một thành phản không 
thê thiêu trong văn hóa thời 
kỳ Edo. akivo-e không thê tồn 
tại nếu xả hội khóng có quá 
trình phương Tây hóa cơ bản 
làm thay đôi Nhát Bản trong 
thời kỳ Minh Trị (1868-1912). 


ĐỒ GỐM 

(?ojiki). Đỗ gốm ở Nhật Bản 
có lịch sử lầu đời, hơn 12.000 
năm. Quần đảo Nhật Bản có 
rất nhiều nguyên liệu làm 
gốm, sự hiều được giá trị đất 
sét cùng vô sô cöng dụng là 
một tác động trong văn hỏa 
Nhất. Bản trong hàng thiên 
niên ký. 

Trong sự phát triên nguyên 
liệu gốm, Trung Hoa là nước 
có nhiều sang kiến, và tất cả 
công nghệ tiên tiên của Nhật 
Bản học hỏi trực tiếp hoặc gián 
tiếp tự Trung Hoa, Trung Hoa 
cùng tạo ra phong cách riêng 
biệt. Tuy nhiền, điều thường 


thấy trong thát đô về đỏ gôm 
của Nhật Bản là, trong khi đầ 
gôm mới hơn tượng trưng cho 
công nghệ tiên tiến đì kèm với 
vị thê cao nhất, thì nói chung 
chúng không xóa sạch hoan 
toàn đồ gốm và kỹ thuật hiện 
có, nói chung vân chưa bị ảnh 
hương. Dao đó, đồ gôm Nhật 
Bán ngày càng phong phú hơn 
vê chủng loạì, mặt hàng gốm 
được sản xuâật ởđ Nhật Ban 
ngav nay gồm một đải rộng 
từ đồ đất nung từ thời đồ đá 
mới đến đồ gôm tráng men 
kiêu Trung Hoa với yêu cầu 
khắt khe nhất. 


+ Đồ đất nung ban đầu 

Cách đây khoảng 12.000 
năm, người Nhật bắt đầu sử 
dụng đắt sét trầm tích để làm 
tách. Đô gốm .Jomon, đặc điểm 
là các mầu “đóng dấu-sọc nổi”, 
có tự đầu 10.000 năm: trước 
CN. Hình thức lâu đời nhất 
trông giống như rõ hình trụ 
sâu, đáy nhọn. 


Vợơi việc ngược đà! lúa nước 
vào Nhật Bản trong thời kỳ 
Vayol (khoang 300 trước CN: 
khoảng 300 sau CN), phong 
cách jJomon năng, tinh vị 
nhường chỗ cho phong cách 


Yayo1 họa tiệt nhỏ hơn, cân đối, 
mồng, mịn, Sự thay đôi phản 
anh sự dt chuyên trung tâm cư 
trú từ vùng cao xuông đồng 
bằng để trâng lúa: trong khi 
đất sét -Íomon thường cứng, cản 
phải tòi thật nhiều, và quá thô 
không thê tao ra sản phẩm mím 
được, nỗi trong thời kỳ Yayol 
được làm từ đất sét bạt mịn, 
cđéo ở trong các vùng động bằng 
như thế. Trong khi đò gốm ở 
thời kỳ Jomon là hình thức thể 
hiện nghệ thuật chính, thì ván 
hóa Yayot tiếp cản với các 
nguyên liều khác chớ từ lục địa 
ra — đáng kế nhất là đẳng — va 
điều này được phản ánh trong 
đồ gốm. Một số thanh phần 
thiết kế trong máu nồi thời kỳ 
Yayoï, như lần gợi nằm ngang 
nổi. cho thấy chìu ảnh hưởng 
thâm my của nghÂ đúc kim loại. 


« Đồ gốm $ue và Haj¡ 
Trong thời kỳ Nofun 
(khoảng 300-710) ảnh hưởng 
từ bán đảo Triều Tiên làm cho 
văn hoa và công nghệ Nhạt 
Bản có sự thay đòi cơ bản. Tư 
giữa thê kỹ 5, phương pháp 
làm đồ gốm bằng đât sét chứa 
lượng đá nhỏ nung lứa cao gọi 
là đồ gốm sue đã được thợ thủ 
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công Triều Tiên giới thiệu và 
phát triển nhanh, họ cư trú 
thuộc vùng Nara và Osaka 
ngày nay, sau cùng thay thế 
đất nung trong sản xuất vào 
vì trí. Tách Sue, được sản xuât 
trong lò rèn hoặc lò vôi nung 
(tgnagơma), có chất. lượng rất 
tốt khi làm đề đựng nước. 


Tuy nhiên, đô đát nung 
chưa được nhiều ngươi biệt đến 
như đò gõm Haji, vẫn còn là 
dụng cụ khỏng thê thiêu trong 
nâu ăn và nghi lẽ. Hàng hóa 
trong mảä chôn đö gốm, như lò 
đất sét xách tay và nô) co quai 
cao, được đãt vao nắm mô nhỏ 
trên mặt đất (Èø¿/2n), thể ký 6 
đồ cúng bằng vũ khí và áo giáp 
kim loại chế tác công phu được 
thay bằng các mô hình thu nhỏ 
bằng gốm. Ông hình trụ đất 
sét hoặc hanruaø, xếp quanh 
cac gà đất làm nấm mô, sau 
cùng, những hình trụ này thay 
băng bức tượng nhỏ và đặt 
phía trên mồ. 


+ Đồ qốm trung đại 

Dưới sự bảo trợ của chức 
tướng quân KEamakura (1192- 
1333) và các chùa Thiền, Seto 
bất đầu bằng cách mô phóng 
hình dạng của triều Nam Tông 


_ 4 


(1127-1279) Trung Hoa — vại 
4 tai. chai bet, bình đựng nước 
— VỚI nước men xam tro hoặc 
hò phách phú lên thiết kế 
chạm khác, đóng dâu hoặc 
trang trì băng cành nhỏ. Thế 
kỷ 14, Seto cũng sử dụng hoàn 
thiện nước nen Éørnno 12 màu 
nâu đồng lấy cảm hứng từ tách 
trà men nâu từ Trung Hoa 
mang sang. 


Lò nung Seto đạt đỉnh điểm 
giừa thế kỷ 15, nhưng sự phát 
triển bị gián đoạn do chiến 
tranh Onin bùng nô (1467- 
-1477). Trung tâm đề gốm 
tráng men chuyên về Mino 
(ngày nay là một phản thuộc 
quận Ơ:fu), cũng sản xuất được 
Sue đầu tiên, tiếp theo sau là 
đồ gốm tráng men loal Sanage. 
và sau cùng là loại Seto. Đầu 
thế ký 16. cö sự thay đôi trong 
lò nung, khi các lo rèn hoặc lò 
nung vôi được du nhập cùng 
với đồ gốm sue được thế bãng 
ogaøz (”*Ìo nung to”) lớn hơn, 
đáng tin cậy hơn. Cố gắng bắt 
chước đồ gốm của nbà Minh 
(1368-1644) Trung Hoa dân 
đèn sự phát triển nước men 
mở đục, feldspat trắng với 
trang trí bằng sắt dưới lớp men 


đươc biết đến như đo gốm 
Shino cuôi thê ký. 

Mặc dù đồ gốm trang men 
cũng như không tráng men tiếp 
tục được sản xuất ở Seto. Mino, 
và các Ìo nung thời trung đạt 
khac, từ thế kỷ 12 đến 16, sản 
phảm gốm chủ yêu của Nhật 
Bản là đồ góm làm bảng đất 
sét chứa ít đa, không tráng 
men, cứng cáp, go1 là ydÂ¡shunie 
hoặc seÈk:. được sản xuât theo 
bộ có các hình dáng khác nhau, 
sô lượng hạn chế, chủ vếu dùng 
đề đựng đô. Lò nung quan trọng 
nhất để sản xuất loại đồ gốm 
làm bằng đat sét chứa ít đa này 
là lò nung ớ Tokoname, ÔwarI 
(nay là một phần thuộc quận 
Aichi Thợ gốm dùng đất sét 
không có sự thay đổi, sử dụng 
phương pháp cuộn và nạo đơn 
gian. Thợ göm Tokoname cỏ Ìẽ 
cũng mỡ róng lò nung thời 
trung đai (möt biến thể lò nung 
vôi, nhìmg goc dựng đứng hơn, 
có côt chia lửa phía sau buồng 
đất) và khuyến khích sự thay 
đôi từ sự khử sang nung ]ò oxy 
hóa. Lo nung Tokoname là một 
phản của cái gọi là nhóm lồ 
nung Owari, cũng bao gòm Seto 
và Sanage, sản xuất một dải 
rộng đồ gốm cho khách hàng. 


Với ý nghìa thương mại 
ngày cang tăng của đã gốm 
trong thời kỳ Muromachi 
(1333-1568), khi đồ gốm lam 
bằng đaãt sét chứa ít đã không 
tráng men trơ thành nh 
nguồn thu nhập tiền mặt quý 
gìá. khi sàn lượng tàng lên thì 
tav nghề chuyên nôn của thợ 
gốm cũng tăng theo. Bãt đầu 
bằng ấm trà, đồ gồm hàng 
ngày bãt đầu được trắng me", 
dẫn đến những cái tiến khác 
trong câu trúc lò nung. Thợ 
gấm Mino có nhiều ảnh hưởng 
nhất trong việc phố biên công 
nghệ tráng men đên các lò 
nung đồ gốm lam bằng đất sét 
chưa ít đả. 


Tuy nhiên, các lò nung như 
thế cố gắng phát triển lớp men 
cũng chịu ảnh hưởng do sự 
quan tâm của các bậc thầy về 
trà bằng tách không tráng 
men tnhất là ớ đồ gảm nhập 
khẩu từ Đông Nam Á, gọi là 
đỏ gốm namban) dùng như 
tách uông trà. S/ quan tâm 
nay phan ánh sự đánh giá tính 
đơn gian và mộc mac trong 
đân chúng ngày càng tàng, giá 
trị my học đạt đến điêm trong 
trường phái trà đạo do Sen no 
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REtRyu (1522-1591) sáng lập. 
Bizen sản xuất nhiều tách trà 
ban đầu tuyệt đẹp theo mẫu 
nay. Khoang 1600, việc khai 
thác có ý thức các lò nung lga 
vốn là đặc điểm của đỗ gốm 
làm băng đất sét chứa ¡L đá 
không tráng men thời trung 
đạt, kẻ ca lớp men màu tro "tự 
nhiên”, là hình ảnh thu nhỏ 
của chủ nghĩa tự nhiền nhản 
Lạo được nhiều người ủng hỏ 
trà đao tản thanh. 


+ Đồ gốm thời kỳ Edo 

Thời kỳ Edo (1600-1868) 
chứng kiến tính liên tục trong 
phát triển cách điệu sảng tạo 
và công nghệ trong đỗ gõm 
làm bảng đãt sét chứa it đã, 
đỗ gõm tráng men và đồ gõm 
không tráng men — được tiếp 
thêm sức sống không những 
bằng thị hiếu my học của các 
bặc thầy vẽ trà mã còn dược 
thị trường đồ gốm vào thời 
điểm này rất lớn tiếp thêm 
sinh khí. Cải tiên không chỉ 
có ở đỗ gôm trang trí thông 
thường như đỏ gốm Shino, đồ 
gốm Orihe và đồ gốm Karatsu, 
mà còn những loại đỗ gốm mộc 
mạc hơn, như đồ gôm Raku, 
đồ gốm Iga và đỗ gốm Bizen, 





cũng trải qua nhiễu thay đổi 
tình vị trong hình đáng và 
thiết kể. 

Nhất Bản xâm chiếm Triều 
Tiên năm 15982 vả 1597 giún 
giới quân phiệt có dịp đưa số 
thơ gôm Triều Tiên, với kỹ 
năng vượt trội trong khâu nặn 
đất sét và tráng men, về Nhật 
Bản làm việc trong lãnh địa 
của mìinh. Sự du nháp 
noborrgama (“lồ nụùng leo”) từ 
Triều Tiên cách mang hóa việc 
nung đồ gốm làm bằng đất sét 
chứa ít đả và có thể nung đỗ 
gõm thành công sau khi các 
thợ gõm Triểu Tiên phát hiện 
nhiều loại đất sét thích hợp ở 
khu vực Arita bắc Kyushu đầu 
thê kỷ 17. 

Mong muốn sản xuất đỗ 
gôm càng dược kích thích sau 
khi nhập khẩu đồ gồm của nhà 
Minh. và đồ gốm Trung Hoa 
làm mầu lâu đời nhất, nhưng 


Một bát gốm Kakiermon 
trang thửi kỳ Fđo. 





vào giữa thế kỷ 17, một anh 
hướng mang tính quyết định 
thứ hai là thị trường châu Âu. 
Công ty Đông Án Hà Lan 
Không những có đơn đặt hàng 
không lô mà còn cung cấp mẫu 
hàng. Sở thích đặc biệt được 
đáp ứng bằng loại đô gốm có 
họa tiết sản xuất ở Arlta gọi 
là đồ gốm Kakiemon, đưa nước 
men đa sắc và cobalt dưới lớp 
men vào trong phần sứ màu 
trắng sữa. _ 

Nửa sau thế ký 17 đã chứng 
kiên sử phát triển mạnh của 
những loại đỏ gốm có họa tiết 
như thể. Đồ gôm Imari và đô 
gốm Kakiemon đảy màu sắc 
từ Kyushu chở sang châu Au 
với số lượng lớn, đỏ göm 
Eakiemon và Nabeshima tính 
xao hơn đành riêng cho những 
người cầm quyền ở địa phương. 
Ở Kyoto, hình thức độ đất 
nung có họa tiết hoặc để gốm 
làm bằng đất sét chứa ít đá 
phổ biến gọi là kyo-yaki, do 
các thợ gốm — người vẽ họa 
tiết như Nonomura Ninseli 
(giữa thế ký 17) và Ogata 
Kenzan (1666-1743) phát 
triển. Chỉ các mặt hàng biệt 
lập, như đồ gốm Himatani và 


đỏ gòm Rutam), mới cố găng 
sản xuảt cạnh tranh với các 
lồ nung chiếm 1ù thế ở Arlta. 


« Đồ gốm hiện đại 

Việc Nhát Bản mỡ cửa đã 
mang lại nhiều cơ hội mới 
trong xuất khâu đồ gốm và 
phát triên các trung tâm đồ 
gôm ở Kyoto và Yokohama. 
Thóng qua việc làm của kỷ 
thuat viên người Đức Gottfried 
Wagener (1331-1892) ở Arlta, 
EKyoto, và Takyo, và thông qua 
việc Nhật Ban tham gia triển 
lãm quôe tế ở châu Âu và Mỹ, 
du nhập được còng nghệ làm 
tữöm va biết được thị hiểu 
phương Tây. Nhiều trung tâm 
đỗ gôốm quan trọng xây dđhịng 
các phòng thí nghiềm và bắt 
đầu quá trình chuyển đổi phân 
xương thành nhà máy. 

Người ta nói răng nghề gốm 
Nhật Bản đương đại bắt đầu 
ngay sau 1900 với sự ra đời 
“lò gốm” có tên và mang phong 
cách riêng. Mặc dù họa sĩ — 
thợ gốm đã có ở Kyoto, thuộc 
đòng họ Raku, Nonomura 
Ninset, hoặc Ogata Kenzan, 
thợ gâm theo truyền thống 
nhiều nhất là những thợ thủ 
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công nặc danh tiếp bước người 
đi trước. Nghề gôm thế ky 20 
là do sự lựa chọn chứ không 
phải nghề cha truyền con nối, 
và phong cách chiết trung điển 
hình da trên hiểu biết. sâu sắc 
về lịch sử đồ gốm Nhật Bản. 
[taya Hazan (1872-1969), 
chẳng hạn, học nghề điêu 
khăc, và Kitaojì Rosanjin 
(1883-1959) bắt đầu làm gốm 
đê có tiền duy trì hoạt đông 
của nhà hàng người sành điện. 


Từ 1926, phong trào thợ thu 
công đân gian do Yanagi 
Muneyoshi (1889-1961) khởi 
xướng bát đáu khuyến khích 
sự quan tăm đến các giá tr] 
mỹ học trang tác phâm thủ 
công truyền thống và các đồ 
vạt sư dụng hàng ngày đơn 
gian nhưng chế tác rất khéo — 
trong số này là đồ gốm. Các 
thơ gốm Kawal Kanyiro (1890- 
1966) và Hamada Shoji (1894 
-I1978) tham gìa phong trào 
này, nhờ Hamada Shoji, mở 
xưởng ở Mashiko, thành phố 
này trở nên nôi tiếng như một 
trung tâm đồ gốm phong cách 
đân gian. 





HIẾM 


(nthonfo). Nguồn göc xuất 
xứ của kiếm Nhật có từ thế kỷ 
8 và sự phát triến thép đầu 
tiên ở Nhật. Kiếm Nhạt đặc 
biệt ấn tượng vì sì nắm vững 
kỹ thuật ban đầân trong việc 
chẽ tạo thép và do hình dạng. 
đường nét, bô cục, ánh kim của 
sợi thép. Hơn 12 thế kỷ. kiếm 
mang ý nghĩa tình thần đối 
vớì ngướ\ Nhât, cùng Với gifững 
va đồ trang sức, kiếm là một 
trong ba Biểu tượng hoàng đế. 


+ Thợ rèn kiếm 

Thợ rèn kiểm Nhật Bán 
theo truyền thông được mọi 
người kính trọng. Thợ rèn 
kiếm lúc đầu thường là 
vamabushr, thănh viên thuộc 
giáo phái Shugendo, cùng vơi 
những người học nghề sống 
cuộc đời khắc khô, mộ đạa. 
Khoảng 200 trường phái nghệ 
sĩ —- người rèn kiếm ở rải rác 
khắp Nhật Bản, mỗi trường 
phái có hch sử của riêng mình 
và đặc điểm của lưỡi kiếm eó 
thê nhận biết và chất lương 
không đổi được gìn giữ qua 
nhiều thế kỷ. 


» Nghề rèn 

Còng nghệ rèn sắt được du 
nháp vào Nhât Bản từ khoảng 
thế kỷ 3 đến 5 sau CN, và dầu 
thế ký 8 đến 10, lười kiếm lăm 
bằng thép chất lượng cao. Sau 
khi rèn kiếm "thép đa” 
(ưu›agane) được nền từ 10 đến 
20 lần thành tấm, sau đó mới 
tôi, đập nhỏ thành các miếng 
nhỏ cỡ đồng xu. chồng đống 
và hàn lại. Thép đã tôi này 
sau này hàn lên bề mặt một 
loa thép bên trong ít giòn hơn 
(shinganc). Sự gấp nếp và hàn 
lặp đi lặp lại này làm cho lưỡi 
kiem Nhật co chất lượng độc 
đño - có thứ (//hada) giông như 
th gô. 
+ Tôi thép và đánh bóng 

Hamion, hoặc mẫu lưỡi kiêm 
tôi, là một trong những đặc 
điểêm đáng lưu ý và đẹp nhàt 
của kiếm, cũng là cách để nhận 
biết nguồn gốc xuất xứ của 
kiếm. Đầu thời kỳ Kamakura 
(1185-1333), hamon này có 
nhiều hình dạng và hình thức. 
Nóa chung, loại tôi hoặc nhóm 
loại cụ thế đo một trường phái 
hoặc lò rèn sử dụng. 


+ Thời kỳ Jokoto (kiếm cổ) 
Jokoto, hoặc kiếm cô, chỉ 
thấy trong các gò má mai táng 
thời cổ trong thời kỳ Kofun 
(khoảng 300-710) đã bị rï sét. 
Kiếm được bảo quản trong các 
nhà kho nghệ thuật của hoàng 
để Shosoin thể ký 8 ở Nara gần 
như trong điều kiện hoàn hảo 
du đã qua nhiều thế ký. Những 
lưỡi kiếm có nay gán như 
thẳng, mũi rảt nhỏ và nghiêng 
theo góc bén !boshi¡! Kiếm 
trong thời kỳ Nara (710-794) 
và đầu thời kỳy Helan (794- 
-1185) giỏng với kiếm thấy 
trong gò má. Ngăn và nhẹ hơn, 
có lẽ dùng để đảm hơn là chém. 


# Thừi kỳ Kato (kiêm xưa) 
Trong thời kỳ Muromachi 
(1333-1568), do mâu thuẫn và 
chiến tranh giữa các lãnh chúa 
phong kiến kéo đài, kiếm được 
lầm ra nhiều vẻ số lượng nhưng 
chất lượng giảm siit. Kiếm 
phán nào năng hơn, cong ít 
hơn, bề bản rộng hơn và ngắn 
hơn rất nhiều, để có thê đâm 
thủng áo giáp dày hơn đang sư 
dụng thời bầy giờ. Lưỡi kiêm 
mới này gọì Ìà bơiana và dai 
hướng về phía trên 60 em (2 
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ft). Ít lâu sau kiếm này sứ dụng 
kem với lưỡi kiếm khác có phần 
nàp ngăn hơn, reaÈizashi, 
Katana và wakizashi đeo ớ thắt 
lưng. cùng rnột bên hoặc đeø 
chéo nhau ở thất lưng. Những 
kiêm này được gọi là đarsho, 
“kiêm đai và ngắn”. 


# Thời kỳ Thần đạn (kiếm mới) 

Trong thơi kw Azuchr- 
Momoyama (1568-1600) và 
đo (1600-1868) thợ làm kiêm 
cá nhân thành lập các trường 
phái mới, quan tám đến các 
kỹ nãng phần tớn đã bị phai 
mờ trong thời kỳ Kamakura. 
Họ cố gắng bắt chước kiều 
kiếm trược đây nhưng bị han 
chế do nhu cầu đánh cân chiến 
xap lá cà. Nhiều kiếm được tôi 
sang đặc biệt, một loạt thép 
nên nhiều, tôi tot và có hình 
cham khác đẹp (hortmono) và 
có ranh. Kiếm tư về f?suba) và 
các trang trí khác (Èoshiae) 
dùng làm kiếm đài và ngăn 
cho ø§amzrdr và dùng làm dao 
găm được trang trí rát hoa my. 


+ Thời ky hiện đại 
Năm 1868 Nhát hoàng 
Mình Trị ban hành quy định 


cảm chế tác hoặc mang kiếm 
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nhưng eho phép một só lượng 
nhỏ thợ rèn tiếp tục công việc 
can mình đề bảo tồn nghệ 
thuật. Trong chiến tranh Nựa 
- Nhật 1904-1905, trươc và 
trong Thế chiến IÍ, người ta 
ngày càng quan tâm hơn. Nói 
chung, những loại kiếm quán 
phiệt sau này không phai là 
kiếm nghề thuát thảát sư 
(mihonto) ma được làm từ thép 
lam bằng máy. 


Sau Thế chiến II, lực lượng 
quân đồng minh chiếm đóng ra 


'lệnh phải húy hết kiếm, nhưng 


lệnh được sửa đôi, giữ lạ! kiêtmm 
mang ý nghìa nghe thuật, tôn 
giáo boặc tỉnh thần thuộc về 
các viện báo tàng, đền chùa 
hoặc trong bộ sưu tập trí nhân. 


ĐỒ THỦ CÔNG DÊN GIRN 


(M¿nge2). Từ mìnge3 ám chỉ 
đồ vật thử công sử dụng hàng 
ngày, càng như phong trào đo 
Yanagt Muneyoshi (1889: 
19861) khơi xướng, ông đưa ra 
từ này vao năm 1926. Ban 
thân Yanagi thích dịch từ 
mingel thành “đã thủ công dân 
gian” hơn, vì nhấn manh đến 
khía cạnh thực dụng, hơn là 


“nghè thuật dán gìan”, mặc dù 
người ta sử dụng ea hai Lư. 


+ Phang trào thủ công dân qian 

Sưu tầm đó thu công dân 
giàn từ nhà Ÿ¡ (1392-1910) 
Triều Tiền giúp cho Yanagl 
hiểu rằng hầu hết các đỏ vật 
đẹp nhất đẻu là sản phâm 
không phat của cá nhân nghệ 
sì ma là sản phâm chung của 
ea dân tộc Triểu Tiên. Ông kết 
luận rằng sự tiếp cận lịch sử 
nghệ thuật châu Âu hiện đại. 
chú trọng khả năng sáng tạo 
của eá nhân nghệ sĩ, vẫn chưa 
đủ trong việc tìm hiêu ninge!. 

Thay vào đó, Yanagt hướng 
chú ý của mình sang tác phẩm 
c¡a một nhà sự Nhật Ban, 
Mokujiki Gogyo (1718-1810), 
ông đã khác hàng ngàn tượng 
Phật ơ đạng thỏ trong khi chu 
du khắp Nhật Bản. Đối với 
YVanag!, những hình này, được 
tạo ra đáp ứng nguyen vọng 
và hy vong của quản chúng, 
còn đẹp hữn cả số tượng Phật 
do các điêu khắc gia the hiện 
trong các ngôi chùa đổ sộ. 
Khoảng thời gian này, Yanagì 
cũng phát hiện đỏ gốm Tamba, 
với các mẫu men phong phủ 
tạo ra từ việc đốt củi. tro ngầu 


nhiên rơi xuống và trộn chung 
vơi bẻ mặt men. Nhớ lại qua 
trình này, ông kết luận vẻ đẹp 
không phải! là kêt qua của một 
dự định có ÿ thức mà được tạo 
thanh ngẫu nhiên và kỳ năng 
tích tụ của nhiều thể hệ nghệ 
sĩ vô đanh. Yanagi cho rằng 
qua trình này giống với quan 
niệm fg;zk¿ trong Phật giáo, 
đạt đến sự cứu rồi không phải 
do công trạng của cá nhân rna 
phải hoàn toàn lệ thuộc vào 
lòng từ bị của Phật. 


Căn cứ vào những lý thuyết 
này, Yanag đưa ra từ minge! 
đê phân biệt giữa bus, hoặc 
mỳ thuật, theo ông dược hình 
thành để thưởng thức mỹ học 
và kogei, hoặc nghề thú công 
thực dụng sử tdìịng trong thực 
tế. Vanagi hiều kogel theo 
nghĩa rộng hơn mingel: koge 
bao gồm đỏ vật làm bằng máy 
và bằng cá nhân nghệ sĩ, cũng 
như các tác phẩm dành cho 
"ø1ớ› quý tộc”. Nhưng ông cũng 
khăng định rằng đồ vật kogel 
đẹp nhất thuộc về nhóm 
mingel. Theo Yanagi, đặc điêm 
koge) được xác định, thứ nhất, 
bằng yo (sử dụng hoặc chức 
năng): đồ vật kogei phai đơn 
giản và có chức nâng hiệu quả. 


A 


Thư hai, đề vật lkogei phải được 
sản xuât trên qui mô lớn với 
gìá rẻ Thư ba, về đep thật sư 
trong koge: (Ìö những người lao 
đóng nặc danh tạo ra, họ đã 
truì rèn kỳ năng của mình qua 
việc sản xuất rất nhiều hàng 
hóa không hề có suy nghi thê 
hiện cái tôi. Thứ tư, đồ vật 
kogeì thủ công vượt trội hơn 
đồ vật kogei làm bằng máy. 


# Lịch sử đổ thủ công dân gian 
Nhật Bản 

Lần theo lịch sử nghề thủ 
công dân gian theo nguyên tắc 
do Yanagl đưa ra là rất khó vì 
hiện cần rất ít tư liệu. Một số 
học gia cho rằng đồ đất nung 
trong các thời kỳ djomon 
(khoang 10.000 trước CN- 
khoảng 300 trước CN) và YayoI 
(khoảng 300 trước CN-khoảng 
300 sau CN) là nghệ thuật dân 
gian đầu tiên ở Nhật Bản. “Sáu 
lò nung cô” (robw kayo) được 
xây dựng ở Echizen, Shigaraki, 
Seto, Tokoname, amba, va 
Bizen trong thời kw lHleian 
(794-1185), mỗi lò sản xuât đỏ 
gốm mang đặc trưng riêng của 
địa phương. Tuy nhiên, lúc đo 
đò gốm được xem là đề quý 
hiếm. Hầu hết những gì ngày 
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nay được xem ä minge) có từ 
thời ky Muromachi (1333- 
1568) Một phần là do cach 
sông theo truyền thòng Nhật 
Bản, như cách hiểu hiện nay, 
đã được thiết lập từ lúc ây: loại 
kiến trúc shom-zuburi được 
hoàn thiện, và kỹ thuäãt lam 
sơn ( PBOTO-HNUHY), 
kamakura-bori) và đồ gốm 
phát triển rất cao. Cùng với 
sản lượng gia tăng, đàn đấn 
sự phân phối hàng hỏa rộng 
hơn. Sự thịnh hành trả đạo từ 
thời kỳ Muromachi đến thời 
kỳ Azuchi-Momoyama (1568 - 
1600) là một yếu tố quan trọng 
khác. Các nhà sản xuất gốm 
và hàng dệt ở địa phương phát 
triển mạnh và nửa cuôi thời 
kỳ Edo (1600-1868). Có thể 
tìm thấy nhiều mâu vật từ thời 
kỳ này, và chúng ấn định tiêu 
chuẩn cái đẹp trong đỏ thủ 
cöng dân gian Nhật Ban. Tuy 
nhiên, đầu thấ kỷ 20, với sự 
du nhập chất tông hợp và ngàyv 
cang dựa vào máy móc, đả thủ 
công dán gian bất đầu giảm 
sut Đồ thủ công đản gian theo 
định nghĩa của Yanagl gần 
như biên mât ø Nhật Bản 


mà" 


Tuy nhiên, truyền thống 
đân gian theo nghìa rông hơn 


phát triển mạnh. Theo luật tài 
san văn hóa 1950, khái niệm 
tài sản văn hóa (bunhơzd:) 
được sửa đổi và mở rộng, 
khuyến khích sự tham gia của 
chính phủ trong việc bảo tồn 
kiến thức dân gian, nghệ thuật 
trình diễn dân gian, trò chơi, 
và công cụ dân gian (mingu) 
được sử dụng để dệt vải, tạo 
ra lương thực, và làm mơi ở 
cũng như trong mua bán hoặc 
sinh hoạt cộng đồng. 


ø Phân loại đồ thủ công dân gian 

Đồ thủ công dân gian được 
phân loại thành nhiều nhóm 
đồ gốm, đồ gỗ và tre, đồ kim 
loại và da, nhuộm và đệt, giấy, 
hội họa, điêu khắc và nghệ 
thuật viết chữ đẹp. 


Ở loại thứ nhất, các lò nung 
Okinawa sản xuât nhiều loạn đồ 
gốm khác nhau gọi là đồ gốm 
Tsuboya. Ở Eyusbhu, những loại 
đồ gốm như đồ gốm Karatsu, đồ 
gốm Agano và đồ gốm Takatorl 
được sản xuất bằng lkỹ thuật học 
hỏi từ ở gôm Triều Tiên. Đồ gõm 
Ímar1 cũng nôi tiếng với chất 
lượng tuyệt hảo. Các đồ gốrn 
vượt trội khác là đỗ gốm 
Koishiwara và đồ gốm Onta. 


Trong khu vực Shikoku, đồ gốm 
nổi tiếng duy nhất là đồ gõm 
Tobe. Trong khu vực Chugoku, 
một số lò nung cô nhất Nhật 
Bản được tìm thấy ở Eushina, 
Ushinoto, và Bizen. Khu vực 
Kinki nổ! tiếng với đồ Tamba, 
đồ gốm Kyoto, đánh giá 
Shigaraki và đồ gốm lga. Khu 
vực Chubu, trung tâm đồ gốm 
lớn nhất Nhật Bản, nổi tiếng 
với đồ gốm Seto và đồ gồm Mino. 
Khu vực Kanto sản xuất đồ gốm 
không tráng men chẳng hạn 
như rmado-yabhr. Trung tâm 
phong trào đồ thủ công dân gian 
là Mashiko. Phần lớn đồ gốm 
được sản xuất. ở vùng Tohoku. 


Đồ thú công bằng gỗ và tre 
bao gồm đồ sơn mài thếp vàng 
ở Okinawa, búp bê ở Hakata 
(quận Fukuoka), đồ sơn mài và 
Ihbambort uehitooø (quạt làm 
bằng sơn mài vẽ trên khung 
gìấy) ở Shikoku, ydn0g¡-gor: 
(thân liễu gai làm từ nhánh 
liêu) ở vùng San mn, fñunadansu 
(vỏ tàu) ở quận Niigata sử dụng 
làm tàu (Èœisen) đi lại giữa 
Osaka và bắc Nhật Bản trong 
thời kỳ Edo, đồ sơn mài 
Wakasa và Wajima ở quận 
Eukui và Ishikawa, lâm sân ở 
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Hida (quận GtifU) và Matsumofo 
(quận Nagano), gò bulôồ, tre và 
các làm sản khác bao gồm kaøo 
trô đan), magemono (vật chứa 
hình tròn), và babaozazbu (đồ 
làm từ gô bulô), ở vùng 
Holekuriku, đồ sơn mài như ø1z1- 
nuri (quận Pukushima), 
sghunbe@-nwrr (quận Akita), và 
†Suøarw 1 rt (quận Aomori), và 
đồ gõ Ainu ở Hokkaido. 


Đô kim loại gồm k¿ser» (ống 
điển), do thợ thủ công thành 
thị trong nhiều vụng khác nhau 
ở Nhật Bản chế tác, đồ đế bàn 
ớ Tsubame (quận Nigata), đề 
ngu kim và công cụ nghề mộc 
ở Miki (quận Hyogo), đao cạo 
và các loa) dụng eu cặt gọt khác 
ở SeÌ (quận Gifu), đồ gá lấp 
kim loại ở Sendal (quân 
Miyagi). và các nồi sắt được sản 
xuất ở khắp Nhật Bản. 


Đồ đệt bao gồm bingata 
(hàng đệt nhuộm bề mặt) và 
basho (vải dẹt bằng tơ chuối 
abaca) ơ Oliinawa, Satsuma 
Jo2ƒu (vai lanh) ở quần 
Kagoshima, Šu7r111ổ-gøa§1?9 (VAI 
ikat Kurume) ở quận EFukuoka 
và /va-øasur! (vải Ikat lyo) ở 
quán Ehime, bột chàm (2) ở 
quận 'Tokushima, cố thời được 
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đánh giá cao trên ca nước nhìi 
qua-a, thuốc nhuộm tự nhièn, 
vải bông ở Tamba (các quận 
Hvogo và lvoto), sưÈr-orr (dệt 
từ manh vấi củ) ở vùng 
Hokurlku và Fohoku, lụa 
habutfae ở quân FPukuli và 
ehÙrmíi (nhiễu) ở quận NIgata, 
mot momen (hàng X[Ikawa) 
ở quận Àichi và Èazbk¿ (lụa Kal) 
ở quàn Vamanashi, lụa đệt ở 
vùng Kanto ở Kiryu (quận 
Gummna), Ashikaga (quan 
Tochigì), và Hachiojt (quản 
Tokyo), *ogin ở vùng Tsugaru, 
hishizashr, phần biệt bằng các 
mau thêu bằng sợi bông trắng 
ở các quận ÀAomori và Iwate và 
sashibo (mền đấp) làm bằng 
AIinu ơ Hokkando. 


Wash¿ (giấy Nhật Bản), có 
dạo được sản xuất khắp nơi ở 
Nhật Ban, nhưng ngày nay 
hiếm khi sử dụng trong sinh 
hoạt hàng ngày. Nhưng ngay 
nay vân còn sản xuất. laai giấy 
fosa-gam ở quận Kochi và 
Sekishu, giấy hansh: và 
tztyo-g@am: ở quận Shimane 
Washi làm ở Kyoto và Nara 
nôi tiếng trong nhiều thế kỷ. 
Giấy mầu nhuộm văn được sản 
xuat ở quận Miie. Echizen 
hosho và t†orinoRo-¿mir Ở quận 


Fuku) cũng nói tiếng, cùng như 
giãy Yao được san xuất ở quận 
Toyama. Sản phâm làm từ giấy 
washi hiện vân eòn tồn tai là 
điều ở quận Nagasaki và 
sShrbuechrtea (quạt) ø Kutami, 
thuc quân Rumamota. 


Nhiều loai tranh vẽ và 
tương tồn giáo được xern là đại 
điện cho đồ thủ công dân gian 
Nhật Ban, mặc dù trong những 
nhóm này có nhiều ý kiến khác 
nhau về loại nào thuộc và 
không thuốc về đồ thủ công 
đân gian. (Thea các tiêu chuẩn 
có phần nào chủ quan và mang 
tính cá nhân của YŸYanagl, o/su- 
e được kê trong nghê thuật dân 
gian trong khì ryo-e thì 
không). Tên gọi hiện nay đôi 
với những gì có thẻ được xem 
là mingei không nên xem là 
kết luận cuối cùng, vì giới học 
gia đang phát triển một 
phương pháp phân loại toàn 
diện bơn trong tương lai. 


Kiên truc 





HIẾN TaÚC HIêN Đại 


(kingenda! no henchLb1). 
Khi Nhật Bản phát đông xu 
hướng hiện đại hóa tiếp theo 


sau thời kỷ linh Trị 1868 và 
bát đầu du nhập khua học và 
càng nghệ phương Täv một 
một bộ phận trong chính sách 
quôc gia, thì chính phủ mời 
nhiều chuyên gia và kỹ sư nước 
ngoài sang đao tạo và giám sát 
các dì án xây dựng ban đầu ở 
Nhấât Bán. 


Lúc đầu, phương pháp và 
thiết kế phương Tây được kết 
hợp vào trong phương pháp 
xây dựng bằng gö theo truyền 
thếng Nhật Bản. 

Năm 1877 Josiah Conder từ 
Anh sang Nhật dạy ở Cao đẳng 
cỏng nghiệp (liền thản của 
khoa Ky thuật đại học Tokyo), 
ông đào tạo nhiều kiến trúc sư, 


trong đó có Tatsuno Kingo và 


Katayama Tokuma. Biệt cùng 
Akasaka (1909) của Katayama 
và văn phàng chính của Ngàn 
hàng Nhật Bản (1896) và Nhà 
ga Tokyo (1914) của Tatsuno 
là loại cao ốc phương Tây điển 
hình do người Nhạt thiết kế 
trong thời điểm này. 


Trong thập niên 1880, dân 
chủng phan ứng việc Tây hóa 
quá tức trong nhiêu lĩnh vực 
lè cá kiến trúc. Kiến trúc sư 
kiêm sử gìa nghệ thuật lto 
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Chuta là ngươi đầu tiên ủng hó 
mô hình châu Á trong kiến trúc 
Nhat Bán, san này ông đầm 
trach thiết kê đên Minh Trị 
(1920). Sau Thê chiến T các kiến 
true sư như PFrank Lloyd Wright 
và Antonnn Raymondh của My 
và Bruno Taut của Đức đến Nhật 
Bản, góp phần tái thẩm định 
kiến trúc Nhật Bản truyền 
thông. Thông qua việc làm của 
họ, kiến trúc Nhật Bản ảnh 
hưởng đến kiến trúc phương 
Tây, theo cách giống hệt như 
thyo-c đã ảnh hưởng đến hội 
hoa phương Tây. Sự quan tâm 
đến truyền thống thêm lần nữa 
cùng đẫn đến sự phát triển một 
nhong cách mới trong kiến trúc 
khu đân cư của Yoshida Isoya 
phỏng theo kỹ thuật suki+ya- 
xu tt truyền thống. 


Sau Thế chiến II, hoạt động 
của cac liến trúc sư Nhật Bản 
ngày càng thu hút sứ chú ý 
của tước ngoài, Sự kết hợp hài 
hòa grừa các hình thức kiến 
truc hiện đại và truyền thống 
là một trong những vấn đề 
quan trong trong những năm 
sau chiến tranh, 


Một trong những kiên trúc 
sử hiện đại nói tiếng nhật và 


__“Ố 


có nhiều anh hướng nhất là 
Tange Kenzo (1913- ). Ông phát 
triển phương pháp luận liên kết 
các yếu tế truyền thống Nhật 
Bản với thành tựu khoa học và 
công nghệ trong hình thức kiến 
trúc và tạo dựng tên tuôi bằng 
nhiều tòa cao ốc ấn tượng trong 
thập niên 1950 và 1960, 5ân 
vận động quốc gia Yoyogi 
(1963), xây dựng trong dịp tổ 
chức Thế vận hội Tokyo 1964, 
và cao ốc văn phòng chính 
Dentsu (1967). Những cao ôc 
này được xây dựng trong thời 
điềm rộ lên phong trào, đo làn 
sóng cải tiến công nghệ và 
tính năng động của sự tăng 
trưởng kinh tế thúc đẩy, xây 
dựng các tòa cao ốc thật đồ 
số. Thập niên 1960 là thời kỳ 
gồm cả công trình tiên phong 
của các kiến trúc sư độc lập 
lần quá trình công nghiệp hóa 
và làm mất cá tính kiến trúc, 
khi các công ty xây đựng và 
thiết kế lảm việc nhanh 
chuyên xây dựng các nhám cao 
ốc tiêu chuẩn hóa, không các 
tính, thịnh hành trong lĩnh 
vực này. Các thành phố Nhật 
Ban cùng như ở nhiều nước 
khác nhanh chóng bị lấp dầy 
bằng các cao ôc như hình hộp. 


Sư tái thăm định thứ tự ưu 
tiên trong kiên trúc do Isozaki 
Arata (1931- )› khơi xương, ông 
lam việc chu Tange lúc mới vào 
nghề Phú nhản xu hướng 
thương mại hoa kiên trúc và xây 
dựng, Isozaki lập luận rằng kiến 
trúc phải độc lập với các nhụ 
cầu thương mại và công nghệ 
Công trình của ông bao gồm 
Viện nghệ thuật hiện đại ở quận 
Gumma (1975) và phần lớn bài 
viết phê bình của ông có tác 
động sâu sắc đối với thế hệ kiến 
trúc sư trẻ tuổi trong thập niền 
1970. Chính vào thời điểm này 
kiền trúc sư tự xem mình là 
nghệ sĩ (trái với kỷ thuật viên 
hoặc người xây dựng) bắt đầu 
thấy rò, với các kiến trúc sư nối 
tiềng nhất như Ando Tadao 
(1941- ), Shinohara Kazuo 
(1925- ), và Rurokawa Kisho 
(1934- ). Trong thời kỳ này, kiến 
trúc sư Nhật Bản luôn nghĩ đến 
việc đánh giá lại các khía cạnh 
mang tính chức năng và thực 
dụng trong kiên trúc Nhật Bán 
thời hậu chiến và mối quan hệ 
của kiến trúc với truyền thống 
Nhật Ban. Những quan tànm 
mang tính nội quan hơn dhièn 
ra cùng lúc với sìf giam sút tương 
đối trong phát triển và tính 


nàng động của nền kinh tế Nhãt 
Bản nói chúng sau khi phat 
triển trong thập niên 1980. 


Tuy nhiên, trong thập niên 
1980, nền kinh tế thâm lần 
nữa bắt đầu khởi sắc, phần 
ánh qua các câu lạc bộ kiên 
trúc sư kết hợp với các nhụ câu 
thương mại mới, eunE với việc 
chình phú bãi bố quy định 
trong ngành công nghiệp xây 
đựng, và sự chú trọng kinh tế 
thuần túy do phong trào nội 
quan trong thập niên 1970. 
Nhu cầu kinh doanh đối với 
các cao õc bề thế có khả năng 
gây ân tượng đối với khách 
hàng - dẫn đến việc xây dựng 
tòa nhà chọc trời đầu tiên 
trong vùng Shìnjuku, trung 
tâm Tokyo vào đầu thập niên 
1970 — tự khẳng định trong 
thập niên 1980, nhưng lúc này 
kiến trúc sư phản ng bằng 
các tòa cao ðc kết hợp nhiều 
đặc điểm thiết kế mang tính 
nghệ thuật nhiêu hơn. Cao ốc 
văn phòng chính phu ở thủ đó 
Tokyo của Tange Eenzo (1981) 
là mình hoa điển hình cho 
phong cách kỳ lạ đạt kết quả. 


Tháp niền 1980 và đầu 
1990 cũng chứng kiến sự gia 
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tảng nhanh chóng sö lượng 
công trình của các kiến trúc 
sư Nhật Ban xảy dựng ở nước 
khác. Các công trình như Viện 
bao tàng nghệ thuật đương đại 
ở Los AÁngeles (1986) cua 
[sozakt và Trung tâm OUỦB ở 
Singapore (1986) của Tange 
Kenzo đanh dấu sự khới đầu 
của một qua trình trao đôi quốc 
tế hai chiều trong lĩnh vực 
kiến trúc. 


TRUYỆN THỐNG HIẾN TRÚC 
TAONG NƯỚC 


(dentotebi Nthon benchrEu). 
Kiến trúc nơi ở truyền thống 
Nhật Ban tót nhất nên hiểu 
là sự đồng cảm với mô! trường 
tự nhiên. Nhát Bán theo 
truyền thống là một xã hội chủ 
yếu sông bằng nông nghiệp, 
tập trung vào các hoạt động 
đi kèm với trồng lúa. Tĩnh 
thần hợp tác, chứ không phản 
là mối quan hệ đối kháng, được 
phát triển giữa người Nhát và 
môi trường ti nhiên xung 
quanh. Thay vì phan kháng 
hoặc hao vệ, sự thích nghì và 
hàa hợp trơ thành lập trường 
cơ ban. Kiến trúc Nhât Bản 


_ 


truyền thống vơi đặc điểm có 
cùng thái độ như the đổi với 
môi trường từ nhiên, nhất là 
đ£ đối phó vơi các điều kiện 
khí hậu và địa lý. 

Rhí hâu Nhật Ban phân 
biệt rõ bằng mùa hè kéo dài, 
nóng, âm và mùa đông tương 
đối ngắn, lạnh, khô, nhà ở 
Nhát Bản phát triên để có thê 
chịu đựng nôt với cái nóng của 
mùa hè. Trước đây, cách duy 
nhất để giam bớt độ Ẩm và 
cái nóng là đệ cho không khi 
mát di chuyển khắp nhà, việc 
chọn hướng ánh sáng và các 
cau trúc thoáng giếng như nhà 
đ Malaysia và các vùng nhiệt 
đớì khác. Nhà Nhát Bản 
truyền thống nảng nền cao 
hơn mót chút, bền trong 
thoáng để cho không khí lưu 
thông không bị cần trở xung 
quanh và dưới không gan sinh 
hoạt. Kem với cái nóng và độ 
âm trong mùa hè là ánh nắng 
mặt trời và mưa thường xuyên 
Điều này cần phải có cấu trúc 
mái đài, độ nhồ ra thấp đề báu 
vệ bên trong. 

Với cấu trúc thoáng, nhà 
Nhàt Bản truyền thống đề bì 
xâm nhập thuộc đủ các loại, 


từ bụi băm cho đến cân trùng 
Tiếng ôn va không có sự riêng 
tư cũng là vàn đề, mặc dù bình 
phong và söo// (panel trượt 
nhủ giấy mờ) để tạo ra sự riêng 
tư cho cư dân. 


+ Vậi liệu và xây đựng 

V$ióc chụn vật liệu xây đựng 
dò khi hau quyết định, gô được 
chuộng hơn đá. Đá rất bất tiên 
và không có lợi cho sức khỏe 
trong thơi tiết nóng, ảm, cản 
trơ khóng khi lưu thông và 
khóa kin cấu trúc, phải mất 
nhhều thời gian hơn trong việc 
chuân bị vật liêu và xây đựng. 
Trái lại, gô nhay cảm với khi 
hâu hơn, mát hơn, dễ bị âm 
trong mùa hè và khi sờ vào 
khỏng lạnh lắm trong mùa 
đồng. Gỗ cũng thích hợp trong 
việc chịu đựng động đất nhiều 
hơn, điều hầu như ngày nào 
cũng có ơ Nhật Ban. 

Viác chọn gô và câu trúc 
thoảng tạo ra khả năng lĩnh 
động trong việc sắp xếp chò ở 
theo sự thay đôi mùa va nhu 
cầu cúa gia đình. Các vách 
ngăn bên trong như shoji va 
fistưng (panet trượt phủ giấy 
mở) có thê tháo ra đê làm nội 
thất rộng thêm, ngoại trừ các 


cột đồ mai, có thê phơi bày 
một không gian trống trải. 


Ngoài việc sử dụng gỗ ra, 
người tà cùng cân nhắc đến 
tính bao vệ của chính cấu true 
trong trường hợp động đất 
Chẳng hạn, thanh giằng 
không thấy trong vách tường 
hoặc cấu trúc mai. Tuy nhiên, 
sĩ cứng nhắc khỏòng phải là 
cách duy nhất để bảo vệ một 
cấu truc chống lại động đất. 
Gô rất linh động, có thế vì 
trọng lượng của chình mình 
xoắn văn nhiều hơn hầu hết 
các loại vật liệu khác. Mất nối 
làm tăng sưc chịu đựng của gö. 
Vách tường, chủ yếu làm từ 
phên tre, bân ngoài đắp đất 
sết đâày, theo tiều chuấn 
phương Tây không phải! là vật 
liệu quan trọng nhưng có khả 
năng chịu được động đất đáng 
kể. Một căn phòng trong nhà 
truyền thống thường được đắp 
đất sét dày ở bốn vách theo 
cách này, chỉ chừa lôi ra vào 
thật nhỏ. Phòng này trực tiếp 
lên kết với một số cột đờ 
chính, làm cho căn nhà thâm 
vững chấc. Xà chéo ngang 
không phái la không biết đến, 
vì các thanh giằng ép chéo góc 
bằng gỗ được chèn phía dưới 
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vách đặp đất sét trong một it 
cấu trúc rât lâu đời, vì một số 
lý do không được sử dụng phổ 
biến. Trong các cấu trúc lâu 
đời hơn, khớp nối giữa đá làm 
nền và các cột nhà không cố 
định, đê cho lúc mặt đất di 
chuyên, thỉnh thoảng côt nha 
trượt khơi đá làm nên. Sau 
trân động đất, người ta dỡ nha, 
cột đặt lân tầng đá khác khòng 
làm câu trúc hư hong. 


+ Khái niệm không gian ìrong 
kiến trúc 

Một khán niệm không gian 
cơ bản ở Nhật Bản là ma (viết 
bằng Hán tự phát âm thành 
ben hoặc aida). Rhông có từ 
tiếng Anh có nghĩa tương 
đương, mang nhiều nghĩa khác 
nhau: không gian, mối quan 
hệ, khoảng cách, giai đoan, 
may mắn, hoặc tạm dừng, tùy 
theo bôi canh. Trong kiến trúc, 
từ này đê chỉ khoảng cách giữa 
hai cột hoặc khóng gian giữa 
hai tường trở lán, đá trong 
vườn, tòa nha, con người và 
các đồ vật khác co mỗi quan 
hệ có thể. 

Khi xây dìmng một ngô1 nhà, 
bước đầu tiên là phải dựng cột 
và xà nhà cho đến khi có được 





cấu trúc sườn đủ chặc đỡ mái 
nhà. Không gian được mái nhà 
sắp xếp và cách đặt cột nhà 
theo kiêu module. Sau đó, mơi 
thiết kế bằng cách lấp đầy 
khòng gian hoặc khoang cách 
giữa các cột. Có 2 vấn đề cần 
lưu y trong qua trình lấp đầy 
nay. Thứ nhật, mối quan hệ 
được phát triền giữa các mặt 
băng vach được lấp đầy và tạo 
ta các phân chia phụ, phòng 
Šc. Thứ hai, chính vách tường 
làm thay đổi mối quan hệ giữa 
các cột bơi Ìoa) vật liệu sử dụng 
trong xây dựng và giá frị của 
vật liêu như một rào chấn. 
Trong ca hai trường hợp, một 
là điều chỉnh ma, hoặc mối 
quan hệ hiện có — một quá 
trình trọng tâm trong thiết. kế 
Nhật Bản truyền thống. Một 
khi đã xong phần cấu trúc, mới 
quan tâm đến thiết kế, đặt cho 
thăng hàng và thay đổi các 
trôi quan hệ hiện có. Do đó, 
trong thiết kế Nhật Bản, vách 
là cơ sơ khat niềm khác với cơ 
sở khái niệm trong thiết kế 
phương Tày. Vach không mang 
tỉnh bảa vệ. Ở phương Tây, 
trái lai, vách nhà được xem là 
đề bao vệ, giống như rào chắn 
gìữa hai môi trường trái ngược, 


chăng hạn như cái nóng mùa 
hè và cái lạnh mùa đông. 

Mật khía cạnh quan trọng 
trong thiết kế truyền thông là 
mối quan hệ giữa ngôi nhà với 
môt trường cụ thê, nhất là 
vườn, ca hai mang tính liên 
tục. Người Nhật không xem 
ngoại thất và nội thất như hai 
thực thê riêng biệt, Nói cách 
khác, không có điểm kết thúc 
ngoai thất và khởi đầu nội 
thất. Không có hàng rào trong 
thiết kế Nhật Bản cũng được 
thao luận. Hiên nhà (enga1a) 
là sự thể hiện cụ thể khái niệm 
này, dùng làm không gian 
chuyên tiến từ bên trong ra 
bên ngoài. Chức năng của mái 
hiên được thê hiện rõ hơn qua 
vật liệu xây dựng. Trong khi 
sàn nội thất ngôi nhà được phủ 
chiếu /œfzm¿ và bên ngoài sang 
bằng đất, đá, engawa được làm 
bằng gỗ ¡is chưa thành phẩm, 
nội thất không được mềm, xốp, 
và vật liệu ngoại thất không 
được cứng, thô. 

Sư phát triên không gian 
riêng trong nhà là một quá 
trình phán nho dần dần 
khoảng không gian rồng 
thoáng thành các không gian 


nhỏ hơn, vừa với con người 
hơn. Phòng riêng sau này được 
phán định bằng shoj: và 
fusuma, “cửa trượt” có thê tháo 
ra để hình thành mật không 
gian rộng hơn. 


VƯỜN 

(feien). Vườn Nhật Bản có 
một vẻ đẹp độc đáo do sự kết 
hợp và tổng hợp nhiều thành 
phần khác nhau. Có một ve 
đẹp bế cục do phối hợp cây 
trồng tự nhiên, cát, nước. và 
đá, tạo ra vẻ độc đáo do vẻ 
đẹp tự nhiền từ phong cánh, 
thay đôi theo mùa, và vẻ đẹp 
mang tính biêu tượng từ sự thê 
hiện đức tin Thần đạo và qui 
ước trì thức Phật giáo. 


+ Lịch sử 

Người ta cho rằng việc sử 
dụng các nhóm đá là một đặc 
điểm đặc biệt trong vườn Nhật 
Bản và tạo ra khuôn khô cơ 
bản trong vườn. Tổ tiên của 
người Nhật hiện đại thường 
gọ1 những nơi xung quanh có 
đá tự nhiên bao bọc là a?„afsu 
nuasaba (“hàng rào của trời") 
hoặc ơmat‡su rmuaburoa (“chỗ 
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nga: của trời”), nghĩ rằng trời 
Phàt sông ở đó. Cac bụi cày 
rậm được xem la nơi ở cua 
thánh thàn, gọi là hưmorogi 
(“hang rao thiêng”). Hào hoặc 
suối bao quanh vung đất 
thiêng gọi) là mzz#akr (“hàng 
rào nước”) 


Vườn đầu tiên nầm trong 
vung núi Yamato (nay là quận 
Nara), nơi nhà nước Nhật Bạn 
được thành lập trong các thể 
kỷ 6 và 7, mô phóng theo cảnh 
quang biến, với hồ $o. bố trí 
đảo rải rác, “ven bờ biến” trồng 
rừng. Trong giai đoạn này, 
Phật giáo được du nhập vào 
Nhất Ban, và di đân từ 
Packche trên bán đao Triều 
Tiên mang nhiều ảnh hương 
từ lục địa sang tác động đền 
vườn Nhạt Ban. 

Năm 794 kinh đô đời từ 
Nara đên Kyoto. Ở đây có một 
số sông hội tu, người ta đào 
kênh dân nước qua thành phố. 
Đẻ giảm bớt cái nóng trong 
mùa hè, người ta đào ao, làm 
thác, các dòng suỏi hẹp 
(yarimz) đào qua giữa các tòa 
nhà, chay qua vươn trong cấc 
đính thư shrinden-zuhurr. Ào có 
hình dạng đơn giản, nhưng đu 
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lớn để bơi thuyền, va ở mép 
ao, nơi nưøc chay vào, dựng 
lên nhà thưy ta câu cá 
txt0Yđono? nốt liền bằng một 
hanh lang co mái che với các 
cấu trúc khác trong dinh thự. 
Vùng đất rộng giữa tòa nhà 
chính và ao được trai một lớp 
cat trắng, sử dụng trong các 
nghị lẻ quan trọng. 


Vớt sự phat triền tín ngưỡng 
Phát A-di-đda trong thế ký 10, 
kiêu vườn shinden, theo mỏ 
hịnh Đất lành (Jodo) đươc mô 
ta trong kinh sach và tài liệu 
tôn giáo, được phát triên. Minh 
họa chợ loại vườn này là vifởn 
Nvodoimn, một ngôi chùa ở LT 
gần Rvoto ban đầu là tư dinh 
của Fujiwara no NÍichinaga. 


Thơ: ky Muromachi (1333- 
1568) được gọi là thời hoàng 
kim của vườn Nhật Ban. Các 
nhóm thợ thu công có tay nghề 
gọi là se»zutt bgu'qramono 
(“người làm nui, suối và đảy 
sòng”! hoạt động tích cực, và 
loai vườn mới Èữơr0c§đ1SUI 
(“dòng suối khó trên núi”) ra 
đời. Vươn đá, cát không nước 
(Karesansul) xuât hiện chịu 
anh hưởng của phái Thiền 
Phật giáo, kiền trúc kiểu shoin 


(shorn-zubu?/) và tranh Vẽ mực 
tàu, cùng với cáy kiếng 
(bBonsa1J, và hồn non bỏ, là sư 
thế hiện lý tưởng, tượng trưng 
cho vũ trụ trong một không 
gian giới hạn. 


Trà đạo tsưđo) theo hường 
dẫn của Sen no Rikvu chư 
trọng tính chất tỉnh thần thụ 
động. Muôn đến trà thât là 
phải đi qua vườn trà (ro: hoặc 
chanriua), lý tưởng nhất là khi 
Rikyu tìm thấy sự tĩnh mịch 
hoang vắng ở một con đường 
mòn trên núi. Trong số những 
đóng góp của vườn trà cho 
vườn Nhật Bản đương đại là 
đá dựng đứng, lông đèn đả, 
lùm cây, cũng như chậu ria tay 
bằng đá và các ban công được 
xây dựng đơn giản phục vụ 
khách uống trà. 


Trong thời kỳ Edo (1600- 
1868) sự tổng hợp các hình 
thức trước đây đã diễn ra. 
Vườn trong Biệt cùng Ratsura, 
được mọi người biết đến qua 
các tác phâm của kiến trúc sư 
người Đức Bruno Taut viết 
trong khi ở vườn trà. Đây là 
mình họa của phong cách 
baiyu hoặc “nhiều thú vui”, trở 
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thành chuẩn mực trong giữa 


thơi kỳ Edo. Nha thiết kế vườn 
tiêu biến trong thời kỳ này là 
Koborì Enshu, vơi công trình 
bào gồm cac khu vượn trong 
cung điện Senta ở RyaLo 


Nghệ thuật biểu diễn 





SÂN HHẾU TRUYỀN THÔNG 


thofen geinot Năm thê loại 
sân khảu truyền thông quan 
trọng cúa Nhật Bán, tàt cả vẫn 
đang đưưc biểu điển, la 
bugahu, No, hyogen, bunrahu, 
và Èab„&:. Mặc dù khae nhau 
về nội dung và phụng cách, 
chúng liên kết với nhau bằng 
mối quan hệ mỹ học gắn bó, 
xuất phát từ sự hội tụ các 
nguồn cả trong lẫn ngoài Nhật 
Bản. Giả định về mối quan hệ 
không thể tách rời giữa múa, 
nhạc và tường thuật trừ tình 
chỉ phố? sự phát triển nghệ 
thuật biểu diễn khắp châu Á. 
Ba thành phần này tập hợp 
lạt trơ thành sự mở rộng nghệ 
thuật thị ca trong các chuyên 
luận kinh điển về múa và kịch 
bằng tiếng Sanskrit, có nhiều 
ảnh hưởng đối với thông lệ sân 
khấu truyền thống khấp châu 
Á. Tổng hợp các thành phần 
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tiêng biệt trong ngôn tư. ầm 
nhạc và vù điệu dẫn đến phong 
cách phát triển mạnh, trong 
đó năm thê loại Nhật Ban là 
những mình họa điện hình. 


Trong năm thê loai Nhật 
Ban, bugaku' tượng trưng cho 
điều vũ nghị thức đi kèm với 
nghỉ lễ cung đình, trong đó yếu 
tế sản khấu ở mực tòi thiêu và 
âm nhạc giữa vai tro chỉ phối. 
Điệu vũ nghị thức phố biến 
trong các nglnL thức Trung Hoa 
c6 đại, điệu vũ từ thời nhà Chủ 
(1027 trước CN-256 trước CÑ) 
Ø Trung Hoa được chia thanh 
loại đân sư và quân sự trình 
điện đề làm thần thánh nguôi 
giản. Bugaku kết hợp các 
nguyên tác mỹ học và câu trúc 
hiện hành trong thẻ ký 8 — pha 
trọn các thành phản ở Trung 
Á. An Độ và Triều Tiên được 
Trung lloa đồng hóa và được 
Nhật Bản thích nghì trong thời 
kỳ vay mượn vàn hỏa. 


Trái lại, No, kyogen, bunralku, 
và kabuki, la những hình thức 
bản xứ tượng trưng cho các thời 
kỳ thay đôi chính trị va xã hội 
hiên tục ở Nhật Bản. No, kyogen 
thuộc về thời kỳ ảnh hướng của 
Trung Hoa vần còn mạnh, 
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bunraktut, và kabuki thuộc vào 
thơi kỳ Nhật Bản biệt lập về mặt 
chình trị. Nhưng tất cá trung 
thành với nguyên tắc kịch của 
châu Á, chú trọng chủ nghĩa 
tương trưng và khả năng tưởng 
tượng hàm ý, trái với khái niềm 
12196515 của Artstote, mô phỏng 
thực tại, chi phôi Lý thuyết kịch 
phương Tây. Sân khấu Nhật Ban, 
thuộc thê loại nào đi nữa đều cô 
đưa ra một tâm trạng, hình 
thành một cam giác mỹ học trực 
tiếp thu hút phản ứng tức thời 
của khan gia. 

Chẳng hạn, kich No, tìm 
cách tiết lộ tính chất thực tai 
phù ‹ib băng các kỹ thuật sản 
khấu nhấn mạnh khả năng 
tưởng tượng, phép ân dụ va chủ 
nghĩa tượng trưng. Tư tường 
Phât giáo trung đại, ảnh hường 
sâu sắc đến No. phủ nhận thực 
tại là viên vông: trong thuyết 
nhà Phât. chỉ vào lúc nhận 
thức thì vạn vật mới hiện hữu, 
vì thế, tât cả sự hiện hữu chỉ 
mang tỉnh phù du. 


Kyogen, tiết muc hài xen 
giữa là một bộ phận không thê 
tích rời trong trình diễn No, 
chọc cười đối với tính đề bị cám 
đô cúa con người như những 


người kê chuyện theo truyền 
thống châu Á, pha trò trong 
các chủ đề tính tự phụ trong 
xã hội, hôn nhân bất hòa, thu 
đoạn lang bám, v.v. Bằng hình 
thức phát âm cách điệu, kịch 
câm., kiêm soat không gian, 
kyogen báo tôn một số tính tao 
nhà hình thức của No. Trong 
các kỹ thuật phát âm và khói 
hài khöng mang tính nghệ 
thuật của No, có nhiều yếu tổ 
gơi nhớ thuật làm hả trên sân 
kháu Trung Hoa truyền thống, 
vì điển viên hài Trung Hoa 
cung xuất, thân từ một truyền 
thông kế chuyện lâu đời. Trong 
cá kyogen lẫn biêu diễn Trung 
Hoa, hanh động hài mang tính 
tình huống và cu thể, nhắm 
vào sự mâu thuäãn giữa những 
Øì con người muốn và những 
gì họ đang có thật sự. Trong 
cả hai, điền viên hài trơ thành 
chất xúc tác, giải tòa căng 
thăng khi mình xuất hiện giữa 
(hoặc trong trường hợp hài 
kịch Trung Hoa) cac hồi kịch. 


Bunraku, hoäc sản khấu rối, 
độc đáo được chấp nhàn ở Nhật 
Bản giống như kịch chính 
thống. Qua thật, không thể nói 
về bunraku nến không đề cập 
kabuki, vì một phân đáng kể 


trong vốn tiết mục kabuki bao 
gồm các vỡ kịch ban đầu được 
viết cho kịch rõi, gây nhiều 
anh hưởng đòi vơi phong cách 
diễn xuất kabuki. Đến lượt 
mình, bunraku tiếp thu phần 
lớn kỳ thuật trình diễn công 
phu của kabuk) và kết hợp một 
số kích mứa phô biến của 
kabuki vào trong vốn tiết mục 
của chính mình. Rối bunraku 
giỏng vơi rỏi có thời thịnh 
bành ø Hoa Nam, Trung Hoa, 
mặc đù phức tạp về mặt kỹ 
thuật hơn, và có tính hiện thực 
không hề có ở nơi khác thuộc 
châu Á. Nghệ thuật trong 
trình diền bunraku độc đáo, sư 
dụng ba người điều khiển rối 
để kha1 thác một nhân vật duy 
nhất kết hợp với hát lời thoại 
kẻ chuyện và nhạc shưm/sen 
tạo ra một cảm giác sân khấu 
với cường độ cảm xúc đang kể, 

Thâm chí Kabuki càn triển 
khai ngôn từ, ảm thanh, đáng 
tác và không gian như rác tác 
động góp phản quan trọng. Sư 
tổng hợp sân khấu đạt đến 
mức giao tiếp tức khắc bằng 
cách sử dụng kỳ thuật thị giác 
và thính giác tích lũy để tấn 
công vào cảm giác và cảm xúc 
cua khan gia. Cách điệu làm 
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thay đồi mọi cấp trình điền. 
Hình thức ãm nhac kê chuyện 
được sử dụng liên tbịc nhằm 
chuyên tái tảm trạng, chú 
trong căng thắng cảm xúc, và 
đưa ra lợi giải thích. 


No 


Sán khấu chuyên nghiệp 
tồn tại lâu đời nhất, một hình 
thức kịch - múa âm nhạc có 
từ thê ky 14. No bảo tồn tất 
cäả những gì mà sản khấu 
đương đai quan trọng khác 
đánh màt: nguồn gốc từ nghỉ 
lê, phản anh quan điểm hiện 
hu trong Phaãt giáo, trình 
điên trông và nghe giöỏng như 
sư cùng kinh trịnh trong hơn 
là ngoài đời. Điện viên là tháy 
tu, đam nhân vai trơ xa xưa 
cua mình là người trung gian 
giữa thê giới thản thánh và 
thê giới con người. Đối với sân 
khẩu đơn giản, nhạc công ăn 
màc đứng đán, ban nhạc gồm 
6 đến ä thành viên, sau đó 
nhần vật phụ (a?¡), ăn mặc 
đẹp, thường cũng là thầy tu. 
Sau cùng, từ trong bóng tối ở 
đầu cuối một lôi đì đài dẫn lên 
sân khấu, đánh trống và thối 
sáo, nhân vật chính với đồ 
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trang sức lộng lây (thường đeo 
mặt nạ) (sh;/e) hiện ra. Trong 
một nhịp điệu nghiêm ngật, 
từ ầm nhạc, giọng nói và động 
tác chứ không phải là sự giá 
tạo trên sân kbấu, tạo ra và 
phá huy thời gian và không 
man. Ngôn ngữ phần lớn là 
thơ. Trang phục phong phu. 
công kênh, động tác thậm chỉ 
trong khi múa đều phải cân 
nhắc. Shite tìm kiếm sự trung 
gian bằng wakì, sau khi kiếm 
được, trở về bóng tôi, thoát 
khỏi nghiệp chướng karma. 


+ Xuất xứ 

Giữa thế ký 14, sản khâu 
chuyên nghiệp cá ơ Ryoto và 
Nara, diễn viên tập hợp thành 
nhóm dưới sự bảo trợ của đền 
Thân đạo và chùa Phật, Họ 
quyên tiền, mộ đạo và thương 
mạ), cùng với số tiền quyên 
góp No (bEanjin No), các buổi 
trình điễn của họ trong các lẽ 
hội tôn giáo nhằm phổ biến 
giáo điều lẫn giải trí. 

Một số đoàn trình điên 
đengøhu No, số khác trình 
diễn sarugaRu No. Vào thời 
điểm này, người £a ít phân biệt 
giữa hai loại, vì cả hai đều có 
đi sản sân khấu kế thừa chung. 


Mặt nạ của họ có từ kịch — 
mua cô đại gọi là @iedẰu. Am 
nhac phát xuất từ vũ điệu nghi 
thức Thần đạo (Èaøura), nghì 
thức tẻ lễ Phật giáo (shoznyO), 
ca khúc phổ biần trong thế kỷ 
1Ô 6 mayo), và "âm nhạc tiệc 
tùng” thê ký 13 (znkyoh1/. Vũ 
điệu chịu ảnh hưởng từ âm 
thạc múa thế ký 7 (bugakuU), 
chịu ảnh hirzng của /#2ryu, điệu 
múa ân tượng thế ký 11 kèm 
sáo và trống, và sh¿rơbyoshi, 
một loại trình điễn ca múa thế 
kỷ 12. Tình tiết lấy từ truyền 
thuyết, lịch sứ, văn học và các 
sự kiện đương đại, có một st/ 
trau chuốt ván học do ảnh 
hương của ennen No. Diễn viên 
phân biệt giữa các vở hài và 
nghiêm túc, các tiết mục hài, 
kyogen. được diễn xen kẽ giữa 
các hỏi kịch. Tuy nhiên, mặc 
du có những điểm tương đồng, 
sau cùng sarugaku chiếm wu 
thế, thay cho dengaku. 


Sự biến đói sarugaku thành 
No, về cơ bán có hình thức 
giông như ngảy nay, được 
an am_i cùng con trai 2eaml 
hoàn tâtL. cả hai dêu là diễn 
viên — vù công kiêm nhà soan 
kịch nổi tiếng trong thời kỳ 
NM[uromachi (1333-1588'. 


Năm 13/4 Ran`amiI và 
Zeam: trình điển cho tướng 
quân Ashikaga Ÿosh:imitsu 
xem, rât thích buö) trình diễn 
và Zeami, sau khi xem nhận 
bảo trợ cho đoàn bát. Diền 
viên chưa hề được xã hội kính 
trọng như thè trong thời gian 
trươc Đoàn hát của Kan am, 
trường phái Kanze tỏ ra vượt 
trội, ba đoàn hat khác cũng 
đang tên tại, trường phái 
Komparu, trường phái Hosho 
và trường phái Kongo, đều 
theo phong cách biêu diễn 
Kanze. dựa vào nguyên tắc 
nghệ thuật kiêm chế trong đạo 
Thiền, tiết kiệm cách thể hiện, 
và gợi ý hơn là phát biêu mà 
Zeam)ì đã biểu điễn trong 
khoang 4Ô vơ kạch, nghệ thuật 
trình diễn và tác phẩm của 
ông. Quan điểm của ông về 
từng khía cạnh sân khẩu được 
hình thành trong một loạt tiểu 
luận hiện vân còu là nền Lắng 
của No 


+ Phát triển 

Nói chiến, chiến tranh 
Ơnìn, nỗ ra năm 1467, diễn 
ra trong và quanh hyoto cho 
đến 1477, lúc này chuyển sang 
các tỉnh. Cuối thế kỷ, cả nước 
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rơi vào thời ky xung đột gọa là 
Äpngoku, hoặc Chiên tranh 
gø\ữa các nhà nước, kéo dài cho 
đến 1568. Chức tướng quân it 
có thời gian xem No, nhựng 
nhừng người khác lại muốn 
giải trí va cá nhu cầu văn hóa. 
Đến 1500, cäe buối biều diễn 
nghiệp dư chật kín khan giả. 
Tìm hiêu ám nhạc va vũ điều 
No không chỉ phát triển trong 
giới quý tộc mà còn phát triển 
trong giới tu sĩ, bình sĩ và 
thường dân, họ muốn được 
hướng đẫn chuyên nghiệp, mà 
đoàn hát sẵn sàng dành cho 
họ một cách miễn phi. Các bản 
sao chép ca khúc và thánh ca 
t„uýarbon? của các đoàn hát 
KEanze và Komparu trong năm 
1512. Băng cách trình điển 
trong cả nước, nội chiến làm 
cho No trở thánh một hò phận 
không thể tách rời văn hóa. 
No trở về tâm điểm quyền 
lực chính trl kbi năm 1571 
đoàn hát Kanze được triệu tập 
đến tông hành định quần phiệt 
của Tokugawa lavasu. Nhưng 
đoàn hát tìm được sư ủng hộ 
nhiệt tình nhất khi Toyotornl 
Hideyoshj nấm quvền năm 
L582. Hideyoshl dộng viền 
tình thần bính sĩ băng cách 


phái 4 đoan hát đến biêu diễn. 
và ông đặt viêt 10 vở kịch nói 
về mình, trong đo ông đóng 
vai lãnh đạo, Ehi Tokugawa 
leyasu lân lam tướng quân 
nầm 1603, òng ăn mừng bằng 
các cuộc trình điên No, năm 
1809, ông tuyến dụng tẤt cả 
số điển viên của Hideyoshi và 
cho họ ở Edo (nay là Tokyo). 
Trường phái Kita, lúc này vấn 
còn, bò sung vào 4 nhöm ban 
đầu vào năm 1618. No trơ 
thành tài sản chính thức và 
nghệ thuát nghị thức trong 
đòng họ Tokugawa. Năm 1617 
Tokugawa lemitsu ban hành 
quy định kiểm soát đoàn, cũng 
chàt chẽ như pháp luật dành 
cho quốc gia: phải duy trì 
truyền thông, lãnh đạo đoàn 
không được lậch hướng. Hơn 
2 thê kỷ. No ngày càng hệ 
thống hóa hơn. thâm chí vượt 
qua nghệ thuật nghị thức trau 
chuốt của Zeamli. Các buổi 
trình diên chị điên ra 30 phút 
trong khi cac buôi trình diễn 
ca 2eaml phải mái T tiếng 
rưới trơ lên. 


Trong thơi ky Edo (1600- 
L868) thường dan ng hộ được 
mời đến xem trong lâu đãi của 
tướng quân và những dịp lễ 


quan trọng. Họ bị câm học nhạc 
và vù điệu No, nhưng họ vẫn 
học. Khi đời sống kinh tế của 
giai cấp quãn phiệt tôi tệ hơn 
trong thế ký 19, thì đời sông 
kinh tế của thường dân được 
cải thiện, họ có đủ tiền để học 
No. Nhiều người thích xem sản 
khẩu kabuki nôi tiếng. 


Năm 1867, khi chức tưởng 
quân sup đỗ, trợ cấp của chính 
phủ dành cho No chấm dứt, 
nhưng một số quý tộc muốn 
nuôi dưỡng No. Sự hỗ trợ của 
họ kết thúc cùng với sự kết 
thúc thẻ chiến TlÏ, công chúng 
trởơ thành người bảo trợ duy 
nhất của No. Ngày nay, No có 
sõ lượng khán giả ủng hộ tuy 
nhỏ nhưng rất nhiệt tình, 
phần lớn thành viên đều nằm 
trong các nhóm nghiên cứu No. 


+ Sân khẫu 


Tokugawa chính thức hóa 
No cũng như tiêu chuẩn hóa 
sân khảu, ngày nay kiến trúc 
là điều kiện tiền quyết trong 
việc trình diễn các vở kịch. 
Mác dù sản kháu ngày nay 
thường nằm trong cao ôc băng 
bê tông, nhưng vân giữ vẻ ban 
đầu như một câu trúc bẻn 
ngoài. Mái kiên trúc đến Thần 


Sản khảu Nũ 





đao phủ vỏ cây bách, cham 
khắc công phu kéo dai phia 
trên sản khâu chính (bu), 
diện tích 6 x 6 m (19,7 x 19,7 
fLì, cùng như cánh gà (takrzd), 
sân khâu hậu td†oza), và cầu 
nội thashigahar). Cầu nổi nồi 
liên sản khảu chính theo một 
góc xiên, nôi với "phòng gương” 
(hagam! no ma), phòng trang 
điềm của diễn viên. Nhac công 
(hayashibafa) và diễn viên đi 
vào và ra bằng cầu nõi. Lỗi ra 
vào sản khấu duy nhất khác 
la cưa trượt cao ] m (39 ìn) 
(biridol, bên trái, phía trên 
sản khẩu chính, do những 
người trợ ly sân khẩu (koken: 
và thanh viên ban nhạc (7100: 
sư dụng. 


Phía trước toan câu trúc, ở 
phần ghé khán giả là một dái 
đãt trai sói Phía trước cầu trong 
khu vực này là 3 cây thông đặt 
đ khoảng cách đều nhau. Một 
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cây thông cách đều, phần nèn 
duy nhất, được ve trên vách màu 
đen (Èơødmfa) của sân khâu 
chính. Toàn bộ câu trúc được xây 
dựng từ cây bách Nhật Ban 
đánh bỏng (hinoÈ!). 


# Diễn viên 

Tất cã diễn viên đều là nam, 
tô chức của họ đã được hình 
thành từ thời ky Edo. Mãi 
trường phái trong số 5 trường 
phái No, đà được đề cập trước 
đây. đào tao shite cho riêng 
mình, "bạn cùng điên” (/suze), 
điên viên thiểu nhị /köÈa09/), 
ban nhac. và trợ lý sân khảu. 
Watkl và "ban cùng diễn” đầu 
có trường phái riêng biệt của 
mình, chăng hạn như EFukuo và 
Takayasu. Môi nhạc cụ — sáo, 
trâng tay nhỏ và lớn, trống to 
đặt trên sàn, được dạy trong 
nhiều trường phái khác nhau. 


Con diễn viên, được đào tao 
theo cách truyền thống khi 
đươc 7 tuôi, trình diễn trong 
vai thiếu nhì. Đào tạo theo 
cách học vẹt về thanh âm lẫn 
điện bò. Môi nhóm động tác, 
bao gôm cách bước No, gót 
chân không được nhấc khỏi 
sàn, gọi là *Èa†u (“ldp”). Có 
khoáng 200 kata, mỏi kata eo 





một tần riêng, nhưng thường 
dùng khoảng 30 kata. 


+ Đạp tụ, mãt n4 và trang phục 

Tính biêu cảm của shite và 
waki được tăng cường bằng các 
đao cụ câm tay, như thư, dù, 
chuỗi tràng hạt và nhánh tre 
tượng trưng cho sự xáo tròn, 
quấy rầy, nhưng hầu hết. đêu 
sử dụng quạt xếp /cbubei!. 
Khép kín, khép kín một phản. 
hoặc mở, đạo cụ tượng trưng 
cho một đồ vật bất kỳ gợi ý 
qua hình dạng và cách sử dụng 
— đao găm, lồng đèn, trăng 
mọc. Trong kata khác, tượng 
trưng không phải đồ vật mà 
là hành động — nghe, ngắm 
trăng, mũ. Thiết kế trừu tượng 
hoặc bằng hình vẽ trên quạt 
theo quì ước đi kèm với một 
loại nhàn vật như mìa, bà lão, 
hoặc quý. Chỉ có shite và waki 
mới sư dụng chúng. Các diễn 
viên khác và ban nhạc cầm 
quạt (oø:/ mang huy hiếu của 
trường phái mình. Ban nhạc 
đặt quạt, thường xếp quạt lại, 
dươi sàn phía trước mình, và 
khi cúi xuống cầm quạt là dấu 
hiệu bắt dâu hát. 


Chỉ có shite và ban cùng 
điền mới mang mặt nạ , chạm 


khắc băng gỗ và sơn, mặc dù 
trong các vữ kịch trong đó cac 
nhân vật hợ mô tả đều là người 
đang sống. Môi mặt na là một 
biến thể đối với một loại chung 
— ông lảo mộ đao, thần thánh, 
ma quy, đàn õng, đàn bà - và 
trong nhiều vở kịch shite nửa 
chừng thay đôi mặt nạ, mặt 
nạ thứ hai tiết lộ nhân vặt mới 
là ai. Shite chọn mặt na mình 
ứa thích đôi với vai diễn, và 
sự chọn lựa của shite quyêt 
định, bằng sự kết hợp và tập 
quán, trang phục. 


Phần lớn trang phục 
(shozohu) được sử dụng hiện 
nay có từ thế kỷ 18 và 19 khi 
các mẫu, màu sắc và chất liệu 
dành cho một nhãn vật não 
đó đã được hệ thông hóa. 
Trang phục tạo ra hiệu quả 
thanh lịch sang trọng nhưng 
cũng là nhân vất to lớn, thô 
thiên, hình ảnh của shite hiện 
ra rmnở mỡ với bóng clắng to lớn, 
muốn tao được hiệu quả này Ít 
nhất shite phải mặc năm lớp 
trang phục, lớp ngoài cùng là 
lụa damask in hoa to, gảm 
thêu kim tuyến, hoặc lụa thêu. 
Không cö trang phục nào để 
lộ trang phục mặc bên trong, 
bẻ mắt và kết cấu phải nhiều 


lớp. Tóc gia, nón và khăn đội 
đầu cùng làm nõi hật nhần vật. 


# Vở kịch 

(Jbina, tiệt mục lâu đời nhất 
trong vốn tiết mục, chủ yếu gồm 
ba điệu vũ tồn tại từ thê kỹ 10 
mà những người cầu nguyện 
bình an, đất đai phì nhiều (điều 
cơ bản trong Thần đạo) và 
trường thọ. Hiêếm khi một vớ 
kịch chỉ được thực hiện trong 
các địp nghỉ lề và đầu tiên luôn 
xuát hiện trong chương trình. 
Chương trình biểu điền thông 
thường hiện nay bao gồm hai 
hoặc ba vở kịch No, với các tiết 
mục hải khoang 30 phút, 
kyogen, xen giữa. 

Khoảng 240 vở kịch được 
trình diễn ngày nay, hầu hết 
có từ thế ký 15 ,được gom vào 
näm nhỏm, tưởng ứng với nằm 
hồi trong chương trình No 





lật nạ Han na (quy cải) 





truyền thỏng gọi là gøÙan- 
đdưic  Shobu0!0ìn-Điang (Vỏ 
kịch bói một) đỏ: khi được gọi 
la kịch ruktöo-nmiona hoặc 
hưmi (thân), (N!Damø-?1?ono 
(vở kịch hồi hai), hoặc shuza- 
mójno, thường noi vẻ nam hay 
chiến bình. S4/04/0101€-TH10n10 
(vỡ kịch hồi ba) cũng được gọi 
là hafsura-mono (vỡ kịch “tóc 
gia”) thường nói về phụ nữ, 
Yobamme-mono (vỡ kịch hồi 
bốn) cũng được gọi lã zo-rnu¿no 
(“No bõn hợp”) hoặc vở kịch 
“bà điên”, Mật số vở kịch nay 
am chỉ các vớ kịch “ngàv nay” 
hoặc “hiện thực”. GoB@enmie- 
nono (vở kịch hồi năm) còn 
o1 là vợ kịch “quy” hoặc 
kirmrno-mono No hồi kết”). 


HqBUHI 


Một trong ba sân khấu cô 
điền quan trong cúa Nhật Bản, 
cùng với No và sân khấu rôi 
bunrattzz RabukRi bất đầu từ 
đầu thế ký 17 như một loại 
trong tiết mục biến thẻ do các 
đoàn hát gồm các diễn viên 
biêu điễn lưu đồng Vào thời 
kỷ Genroku (}6ä8-17D1}), 
kabukI có sự phát triền đầu 
tiên như một sản khbầu chuyên 
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nghiệp, và cứ tiếp tục, trong 
suốt thời kỳ Edo (1600-1868), 
trở thành hệ thống giải 1rí sân 
khấu phô biến nhất. Kabuki 
đạt đỉnh cao nghệ thuäát cùng 
với nhiều vở kịch nôi tiếng của 
Tsuruya Namboku IV (1255- 
1829) và Kawatake Mokuam 
(1816-1893). Bằng sự phối hợp 
tuyệt với giữa điên xuÂât, vũ 
điệu và âm nhạc, kahbukl ngày 
nav la hình thức kết hợp vô 
cùng nguạn mục giữa hình 
thức, máu sác, và âm thanh, 
và dược cong nhận là một 
trang những truyền thống sân 
khẩu quan trọng trên thế giới. 


+ Nguồn gôc Kahuki 

Sự hình thành kabukì được 
cho là công của Okuni, một 
người hầu nữ phụ việc trong 
đến Izumo, theo tài liêu ghi 
lan, đã lãnh đạo một nhóm phụ 
nữ trình điền sân khấu, với 
các vũ điệu va các vỡ ca hát 
hài kịch ngắn trên läng sông 
Kamogawa khó ean ở Kyoto 
năm 1603. Hoàn hat cua ba 
và các vướ kịch được ca nước 
côni£ nhận — sau này chính băn 
thân thê loại — được gọi là 
“kabulkl”, một từ ám chỉ nhân 
vát “bất thường” và “gây sốc”. 


Sức thu hút manh cua 
kabukl oznơ (phụ nử). mà 
Okun! phô biến, phần lớn là 
do các vũ điệu gợi cam và canh 
gợi tình. Vì khi xem khán gia 
thường đánh lộn với diễn viên, 
“họ cũng hành nghề gái điếm, 
nên năm 1629 chức tướng quân 
oltugawa (1603-1867) cấm 
phụ nữ trình điển kabuki. Sau 
đó, kabukl !ozbashw (thanh 
niên) gặt hái nhiều thành 
công, nhưng như trong trường 
hợp kabuki onna, chính quyền 
kịch liệt phản đối, tiếp tục trở 
thành nguyên nhân gây xáo 
trộn trong xã hội vì cac diễn 
viên tuổi thành niên cũng làm 
mất thiện ý của người khác 
đành cho mình. 


+ Kabukli sau 1652 

Năm 1652 kabuki wakashu 
bị căm, và chức tướng quân yêu 
cầu các buôi trình điển kabuki 
pha: có cai cách cơ bản mới 
được phép điển tiếp. Tóm lại. 
kabuki về cơ ban phải dựa trên 
byogen, kịch vui nhộn được 
đàn dựng giữa các vơ kịch No 
sử đụng ngôn ngữ nói của thời 
đại nhưng phong cách diễn 
xuất phai mang tính hình thức 
cao. Diễn viên kabukI yamo 


(nam), lúc này bắt đầu thay 
cho thanh niên, buộc phải cắt 
bỏ chùm tóc trên trán, vến là 
thói quen thời ấy của nam giới, 
biểu thị rằng họ đã thành 
niên. Họ cũng cam kết với 
chính quyền răng những buôi 
trình điền không dựa vào cách 
thể hiện dùng thể xác gợi cảm 
vả họ là những nghề sỹ 
nghiêm túc không làm nghề 
mại đâm. 


Trong thập niên 1660, một 
diễn đàn rộng, nguyên mẫu đầu 
tiền cho việc ấp dụng 
hang e1 ngày nay, phát triển 
từ sân khấu chính sang trung 
tâm thính phòng, được giới 
thiệu nhằm cung cấp một sân 
khấu phụ để diễn viên có thể 
ra vào. Năm 1664, hai sân khấu 
đặt ở Osaka và ldo (nay là 
Tokyo) đưa ra một loại màn 
kéo, mang đến khả năng sân 
khấu vô hạn so với sân khấu 
không màn trước đó bằng cách 
cho phép kéo đài vở kịch thông 
qua sự trình bày một loạt phông 
nên và thoái mái trong việc tạo 
hiệu qua bằng cách thay đôi 
canh phòng phức tạp một cách 
kín đáo. Đồng thời, các vai diễn 
của onnagøoøfa (người đóng vai 
nữ) ngày càng quan trọng, sự 
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thanh thạo của họ đòi hoi phải 
mất nhiều năm tập luyện. Giữa 
thế kỷ 17, các thành phố lớn 
Rvoto, Osaka và Edo được phép 
xây dựng các nhà hát diễn 
kabuki thường trực. 


œe 6enr0ku Era Kabuki 


Bắt đầu thời kỳ Genroku 
năm 1688 đã phát triển ba loa 
trình điễn kabuki khác nhau: 
Jiđai-mono (kịch tích sử), 
thường có nhiều vai diễn và đạo 
cụ phức tạp, sea-mono (kịch 
gia đình), thường mô tả cuộc 
sỏng của thị dân và so với Jidai- 
máono, được trình bày theo cách 
hiện thực hơn và s]osagofo (tiết 
truc múa), bao gồm các buôi 
trình điên mua và kịch câm. 
Trong vùng Ryofo-Osaka 
(hkamigata),  Sakata ToJuro Ì 
(1647-1709), vơi phong cách 
điền xuất hiên thực gạt là 
ìbugoo, được mọa người biết đến 
khi óng mô ta thanh niên lăng 
man, va ngươi bạn đương thời 
Yosh›zawa AÄyame Ì (1673- 
1729) cúng cố vai điển của 
onnagata và xác lập ÿ nghĩa 
quan trọng trong truyền thống 
kabuki. Trong một giai đoạn 
khoảng 10 năm cho đến khoảng 
1703, khi ông trở lại sân khấu 
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rối, Chikamatsu Monzaemon 
(1653-1724) soạn nhiều vở kịch 
kabuki, phần lớn trong số này 
đề cập Tojuro I, được công 
chúng công nhãn tài soạn kịch. 
Xuất hiện uy nghị trên sân 
khâu và diễn xuất, có hồn của 
[Ichikawa Danjuro Í giúp ông 
trdơ thành diên viên kabuki 
ngoại! hạng ở Rdo, trong tư cách 
một nhà soạn kịch, dưới bút 
danh Mimasuya Hyogo, ông 
được xem là kình địch của 
Chikamatsu lừng danh. 


+ Kahuki và sân khâu rỗi 


Thành công ngoạn mục của 
kabuki trong vùng Kyoto- 
Osaka vào cuối thế kỷ 17 tiếp 
theo sau là một giai đoạn giảm 
sút đo sự phát triển sân khấu 
rối bunraku. 


Trong các năm sau khi 
Chikamatsu qua đời, martuhon- 
mono (pháng tác vĩ kịch rồi 
trong Rabuki) được dân dựng 
trong một nö lực lõi kéo khăn 
etả lúc này đang đô xô đi xem 
sân khấu rõi Am nhac và 
tường thuật đi kèm với cac vỡ 
kịch rối được chuvên sang các 
buôi trình điển kabukl. và 
thậm chí những kỳ thuật sản 
khấu cúa buraku, chăng hạn 
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như động tác đặc biệt của búp 
bé điều khiên, cùng được các 
diện viên kabuki bắt chước. 
Kohusen'ya kassen (1715) của 
Chikarnatsu, một mình họa 
ban đầu của maruhon-mono, 
thành công vang dội trong ca 
vung Kamigata lẫn Edo khi 
được trình diễn ít lâu sau lần 
trình điễn như một vở kịch rối. 
Tác, ấm của các nhà văn sau 
này được xem lả tuyệt tác 
trong cả hai sân khấu gồm: 
Sugattagra (chịu tendrdai 
kuagamt (17461, Yoshitsune 
sembon-zahturra (1747), và 
Kanadchon chushin-gqura 
(1748). ƠØ Edo, mặc dụ sản 
khâu bunraku trơ nén nói 
tiếng, nhưng kabuki vản còn 
sức hut do quyền lực của dòng 
họ diện viên Ichikawa DanJuro 
và sự ưa thích trong vùng đành 
cho phong cách biều diễn 
aragoto vẫn còn, vôn không 


thích hợp với sân khẩu rối. Tuy 
nhiên, câu trúc logic chật chề 
và sự mô tả tỉnh hiện thực 
trong vai diễn sau cùng ảnh 
hưởng đến sân khấu kabuki ở 
Edo. Sau khi thành công vang 
đội trong nửa dầu thế ký 18, 
sản kháu rồi giam sút nhanh 
chỏng ở vùng Kamigata, và 
kabuki lai nhân được sự ung 
hộ của thị dân. Ngày nay, một 
nửa sô vở kịch trình diễn trên 
sắn khâu kabukl là phóng tác 
từ các vớ kịch bunraku. 

Sau giữa thê ký L7, trung 
tâm văn hóa Nhât Bản chuyên 
đần tử vùng Kamigata sang 
Edo. Trong giai đoạn chuyên 
tiếp này, một trong những nhà 
soạn kịch Kamigata nổi tiếng 
la Namiki Shozo T (1730- 1773), 
được nhiều người biết đến như 
người phát mình sân khẩu 
xoay (mứaiedartbutai). Vốn là học 
trò của Shozo [, nhà soạn kịch 
Namiki Gohel I (1747-1808), 
cùng với Sakurada .]isuke Ï 
(1734-1806), ông đã đưa chủ 
nghia hiện thực xã hội theo 
truyền thông kết hợp với sewa- 
mono (kịch gia đình) của vùng 
Kyoto-Osaka vào Edo. Vở kịch 
của họ đặt nến móng phát 
triên È!zcuqœ-mono hiện thực 
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(kịch gia đình “ồarec`) tô 
Tsuruya Namboku IV, Segawa 
Joko TIT (1806-1881), vả 
Kawatake Mokuami soạn. 


e Kabuk( cuối thời kỳ Edo và 
lhời kỳ Minh Trị 

Sau cái chết cua Nambaoku 
[IV năm 1829, kabuka không 
sáng tác thêm được vở kịch 
hay nào nữa cho đến giữa thập 
niên 1850, lúc nav đoko TT và 
Mokuarmi bất đầu viết kịch. 
Thành công ban đầu của họ, 
sự thêm thất vào thê loại 
blzoloa-mono — tuyệt tác là 
Tobatdo Yofsuyu kardan (1828) 
của Namboku IV - pha lần 
tính tàn bao, da dâm và khôi 
hài ma quái và đưa ra nhiều 
nhân vát đèn từ âm tình yêu. 
Mokhuam' tao ra shirananit- 
moóno (vở kịch kế cướp), với 
nhiều tên cướp, kẻ giết người, 
những con người liều lĩnh và 
phụ nữ độc ác xão trá trong 
các vai diên chính. 

Thời kỳ Phục hưng Minh 
Trì 1868 đánh dấu sự sụp đồ 
trât tự xã hội của sưa! SỰ 
mất đi địa vị cua họ được thể 
hiện qua việc cẩm nang kiêm 
và chính quyền khỏng cho 
mang bi tóc nữa. Trong 
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những năm đầu của thời kỳ 
Minh Trì Mokuami phát triển 
zangir-mono (vỏ kịch “tóc 
ngấn”), giới thiệu hình ảnh 
bình sĩ mắc quân phục kiêu 
phương Tay và các nhân vật 
onnagata mặc trang phục 
phương Tây. Những vở kịch 
nav không øì khác hơn sự 
ehäm biếm đời sống hiện đai, 
và khòng thu hút được khác 
gia. Các điển viên như 
[chikawa DanJuro IX (1838- 
1903) và Onoe Kikugorop V 
(1844-1903) thúc giục bao tồn 
kahuki truyền thống, và trong 
những năm cuốt trong sự 
nghiệp, bọ vận đóng đê được 
phép điễn các vờ kịch nòi tiếng 
theo truyền thông kabukl và 
đào tạo thế hệ diên viên trẻ 
hơn trong nghệ thuật mà mình 
đã kê thừa. 


« Kabuki sau Thế chiến II 
Trong thơi kỳ sau chiến 
tranh, sự thịnh hành của kabuki 
vân được giïi vững va các vở kịch 
nôi tiếng trong thời ky do. 
cũng như nhiều vở kịch tân cõ 
điên, tiếp tue được trình diễn ở 
Nhà hát quôc gia và sân khấu 
labukiza Tokyo. uy nhiên, sự 
ủng hộ đã giảm ởi rất nhiêu, 


nhất là ở sản khấu Kabukiza, 
chỉ giới hạn trong hầu hết các 
động tác và cảnh nên ưa thích 
cùng với tiết mục múa. Nhà hát 
quôe gia tiếp tục trình diễn các 
vở kịch dài. Thời gian trung 
bình của một buôái diễn kabuki 
khoảng 5ð tiếng. kê cả giờ nghị 
gải lao. Các vai đo các điện viên 
lừng danh đóng trước chiên 
tranh như Maria Ranwva XIV 
(1907-1975), Ichikawa Danyuro 
XI (1909-1965), Nakamura 
Kanzaburo XVII (1910-1988). 
Onoe Shoroku [T (1913-1989), 
©Onoc Baikoa VITI (1915-), và 
Nakamura taemon VỊ (1917-) 
lúc này do điền viên trẻ hơn đảm 
trách, như lIehikawa Fnnosuke 
[ (1939-), Matsumoto EKoshiro 
I% (1942-], Nakamura 
KEaehbiemon TL (1944-), Bando 
Tamasaburo V(1950-), Kataoka 
Takao (1944-), và Nakamura 
Eankuro (1955-). Kịch trong đỏ 
Tamasaburo V xuất hiện trong 
vai onnagata và Takao trong vai 
người lãnh dạo hay tachivaku. 
luôn có đông khán giả. 


+ Kahuki và tư tưng Tokugawa 


Sân khấu kabuki thường 
kết hợp quan niệm đạo đức 
thịnh hành trong xã hội 


Tokngawa một cơ chế chì phối 
các tình tiết. Chăng hạn, rnga 
ahœ (luật công băng thưởng 
phạt), một quan niệm trong 
Phật giáo, dân đến sự diệt 
vong của ke bất lương hay ban 
tặng sự giàu sang và hạnh 
phúc cho một phụ nữ chịu đựng 
trong thời gian dài. Quan niệm 
„1117a (tính phù du của vạn vật), 
cũng lấy từ Phật giáo, được 
mình họa qua sự sụp đó của 
nhà lãnh đao quân phiệt đây 
quyên uy hav cái chết của mệt 
dòng họ kiêu căng. Một số khái 
niệm đạo đức dưa trên truyền 
thống Không giao, như bỏn 
phán, trách nhiệm va phản 
làm con, có thể mâu thnân trực 
tiếp với khát vong va đam mê 
của cá nhân, dân đến một loạt 
tình huống đầy kịch tính. 


® Sân khấu kahuki 

Sân khấu kabuki sử dụng 
mãn kéo. với các đải rộng màu 
đen, xanh lục và vàng cam, 
theo chiều dọc, thường được 
kéo tư phải sang trái sân khấu 
kh› nghe tiêng gỗ của hai que 
gô. Man cùng dùng phầng nên 
trong các cảnh ngăn trước và 
sau khi điển hồi kích chính 
trên sân khấu. Kamrte (cảnh 
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gà trái) được xem là ghế ngồi 
danh dự, đành cho các nhân 
vật thuỏc đẳng cấp cao, khách 
mời, và những thông ftìn viên 
quan trọng hay các viên chức. 
Shrmofe (cánh gà phaảt) là nơi 
dành cho nhân vật thuộc đãng 
cấp thấp, và thành viên gia 
đình, hầu hết ra vào theo lối 
này, thường là đường đi của 
hanamichi. Môt đặc điểm đòc 
đáo của sân khẩu kabuk: la 
J1(@uartDita1, một bệ tron có 
thê xoay cho phép diễn được 
cảnh hai cùng lúc với canh 
đang điện hoặc đê tăng kịch 
tính cho canh cần. 


+ Vai trong kịch kabuki 
Yakugara, hoặc các loạn vai 
kịch tính, được quyết định dựa 
vào tính cách, đõ tuôi hoặc vị 
trí xã hói cúa nhân vát. 
COnnagata được phân cho các 
vai chăng hạn như phụ nữ nôi 
tr, phu nhán samura›, anh 
thư và phụ nữ xãu xa. Trong 
vốn tiết mục phong phú của 
vở kịch kahukl, vai Agemakl 
trong SukeroRtu ySurt no RĐdo- 
zoburơ Và Masaoka, vụ em 
trung thanh trong Äfe:bobti 
senda: hơgi, được xem là Van 
diễn khó nhất. Vai nam tiẻu 
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chuẩn là anh hùng đạo đức tốt, 
tình nhân điển trai, cận thần 
xâu xa, samural độc ác, và kẻ 
trác tang vô liên sỹ. Diễn viên 
hay thay đối đôi khì đóng cả 
hai vai nam lân nữ. 


+ Lời thoại trung kabuki 


Lợi thoại trong kịch kabuki 
thay đôi từ cực ky cách điệu 
đến cực ky thực tế. Jiđai-mono 
nöì chung thường có ngôn ngư 
trang trong hơn và sewa-rnủno 
sử dụng ngôn ngữ thông tục 
hơn. Thông thường, lời thoại 
thường theo mâu âm tiết 5-7 
(giống với mẫu thơ Nhật cô 
điển), và được đọc theo nhịp 
đặc biệt và tỏc độ thương đồng 
nhât vớt kabukl. 7surane, lời 
nói ngân đải thường gặp trong 
11đai-mono, sử dụng hiệu quả 
mâu nhịp điệu này. Maruhon- 
mono, phóng tac từ vở kịch rối 
bunraku trong kabukl, đáng 
lưu ý với các lời thoại địu dàng 
theo mẫu 5-7. 


e Hình thức diễn xuất 

Anh hưởng từ truyền thống 
sân khấu lâu đời được mình 
họa sinh động qua Èafa (lò1), 
điệu bộ và động tác được cách 
điệu hóa cua điên viên kabukI. 


Vị kata không chấp nhận sự 
ngäu hưng của điển viên, 
chung giúp duy trì tính nghệ 
thuáät trọn ven trong kịch 
kahuki. Tơ¿e (chiến đấu cách 
điệu). roppo (sự xuất phát kịch 
tính kèm theo điệu bộ phóng 
đại), me (thái độ nội bật), và 
đaninrieri (cảnh im lặng) tất ca 
đêu thuộc về nhóm này. 


+ [rang phục 

Trang phục. tóc gia va 
trang điểm rất công phu phù 
hợp với tính chất vai điện. Nói 
chung, trang phục trong JIdai- 
mono thường cách điều và 
thanh lịch hơn. phù hựp với 
thành viên thuộc gi0i quý tộc 
và đẳng cấp samurai. Trái lai, 
thời trang thịnh hanh trong 
xã hội trong thời ky REdo được 
minh họa hoàn toàn hiện thực 
trong các vở kịch sewa-mono. 
Trang phục sử dụng trong tiết 
mục múa shosagoto thường dê 
nhần biệt qua màu sắc, thiết 
kẻ và may khéo. Tóc giả được 
phần loại theo độ tuôi của 
nhân vật, giai đoạn lịch sử, địa 
vị xả hỏi, nghề nghiệp, và 
những cân nhắc khác. Trang 
điêm thay đôi khác nhau tùy 
theo vai. Minh họa đáng chú 


ý nhất là kim ador:, một tập 
hợp khoang 100 kiêu trang 
điểm giống như mặt nạ sử 
đụng trong JidaI-miono, 


+ Trợ lý sân khãu 

Ngoài diễn viên chính, 
koken (trợ lý sân khấu; đảm 
nhận một chức nãnE quan 
trọng trên sân khâu, vỗ cùng 
quan trong trong các tiết mục 
múa. Trong lúc hayagơudri 
(thay đôn trang phục nhanh), 
koken phai chú ý làm theo 
động tac của vũ công, phải đón 
được đòng tác kế tiếp, vào thời 
điềm quvêt định phụ hiÈinuki 
(“thay trang phục”), bằng cách 
thay đài thật nhanh một lớp 
trang phục đề lộ ra lớp trang 
phục bên trong có mâu và màu 
sắc khác. Koken còn gọi là 
huraga (“trang phục đen”) vì 
luôn mặc quần áo màu đen. 


+ 6ia đình diễn xuất 

Mãi diễn viên thuộc vẻ một 
gia đình điền xuất, người ta biết 
tiếng qua tên của gia đình. Về 
mặt chuyên môn, điễn viên là 
một bộ phận trong một tò chức 
theo thứ bậc có quan hệ ho hang 
gần, do một trong sô các điễn 
viên hàng đầu dẫn đất, phải bỏ 
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ra nhiều năm tập sự. Một diễn 
Viên sau cùng nhan được tên 
mới, đây là đấu hiêu thăng tiên 
lên vị trí cao hơn trong tò chức 
nghề nghiệp. Được thương trong 
nghị thức 4Ù m 2? (đặt tên), và 
diễn viên phải phát hiểu (kg/o) 
trong nhóm đồng nghiệp. yấu 
cầu khán gia tiếp tuc ủng hộ. 
Tên Echikawa Danjuro, co tự 
rhhững năm hình thành kabukti, 
gay nay được xem là danh dự 
cao quý nhất đối với một diễn 
viên kabukl. 
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Hình thức phô biến của loại 
độc thoại hài trong đó người 
thuật chuyện (zuugo-bd) tạo 
ra một vỡ kịch tương tượng 
thóng qua cách kế chuyện tình 
tiết, sử dụng kháo léo cách thể 
hiện trên khuön mặt và thanh 
âm để mô ta nhiều nhân vật 
khaec nhau. Thông thường, 
người thuật chuyện không sử 
dụng cánh nền, nhạc eụ đi kèm 
duy nhât là đebayashi, một 
loại trống đệm ngắn, 
sham¿:sen, và sáo trúc mỗi khi 
điễn viên ra vào sân khâu. 
Người thuật chuyén, mặc 
bamboo ®?m:ono thường, băng 
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qua giữa sân khâu, ngồi xuống 
gối nệm trước mật. khán giả, 
đao cụ đuy nhảt là chiếc khăn 
tay và quạt. Diễn viên ngòi cho 
đến khi nói xong lời thoại cuối 
cùng, thường là lời thoại điểm 
nút chơi chữ (ochr; nghĩa đen, 
“thả”. Đây là phần kết đặc 
trưng phát xuất từ rakugo, tư 
này được viết bằng 2 Hán tự 
có nghĩa “thả, rơi” (tiếng Nhật: 
"hahu, cũng phát âm là oeÀi! 
và "từ” (go). 


Trong buôi trình điển 
rakugo. tác động qua lại giữa 
điền viên và khán giả vô cùng 
quan trọng. Vi vốn tiết mục 
eúa takugo không nhiều, khán 
già nghe được cốt chuyện nhiều 
lần. Họ thích phiên bản đặc 
biệt của người thật chuyên, 
cách sắp xếp tình tiết quen 
thuộc, mà hiếu được giá trị 
chọn đúng thời điềm và sự làm 
ra về thật của các ch: tiết diễn 
viên thêm vào, chẳng hạn như 
âm thanh của rượu sake khi 
điền viên rót. rượu ra Ìy tưởng 
tương. Sự gìớ) thiệu càu chuyện 
phải hoàn toàn đậc đáo. Tình 
tiết câu chuyện không hẻ quan 
trong như sự mô ta tính cách 
nhân vật trong câu chuyện, vì 


rakuigo chọc cười nhắm vào các 
điểm yếu clia con người. 

Đầu thập niên 1620, diễn 
viên chuyên nghiệp gọi là 
hanashika bắt đầu xuất hiến. 
Tsuyu no Gorobel (1843-1273) 
ở Kyoto và Yone2Aawa 
Hikohachi (mât 12711) ở Òsaka 
đươc xem là tiền bói của 
rakugo Kamigata (Kyoto- 
Osaka), trong khi Shikano 
Buzaemon (1649-1699) có công 
hình thành truyền thống 
rakugo ở Rdo, sau này được 
San ”yutel Encho hoàn thiện. 

Đặc điểm giải trí thường 
xuyên trong các buổi diễn ven 
đường, tiệc tùng ở tư gia, các 
sân khấu tạm được đựng lên ở 
nhà hàng trong giờ nghỉ, nghệ 
thuật cù bất cù bơ này đã tìm 
được nơi ôn định vào năm 1791 
khi sân khấu tạp kỹ, hoặc yose, 
kiểu Nhật thường trực lần đầu 
tiên được khai trương ở Edo 
(nay là Tokyo). Ít lâu sau, mọi 
người ở Kyoto và Osaka đều 
biết tiếng yose. 


Sau khi tồn tại trước sự xuất 
hiện của điện ảnh trong thập 
niên 1920 và 1930, giảm bớt 
đáng kể lượng khán giả yose, 
điển viên rakugo trong Thế 


chiến ÏlÌ ngày càng bị khán gia 
chính thứe bỏ rơi, vì họ không 
sửa đôi ná› đụng cho phù hợp 
với ý thức hệ dàn tộc. 

Với sự tiếp tục lạt chương 
trình phát sóng dân sự cuối 
Thê chiến II, khan giả trở lai 
vơi rakugo. Mạc dù có sự phát 
triên của phương tiện giải trí 
mới đã làm giảm kha nhiều 
sô lượng khán gia xem yose, 
nhỉng kha năng thích nghị 
của rakugo đôi với cả truyền 
thanh lấn truyền hình đảm 
bao cho sự tồn tại của thê loại 
này. Ở Tokyo hiện còn +4 vose 
truyền thống, cùng với các rạp 
rakugo, to hơn, đắt tiền hơn, 
nơi đây biêu diễn các chương 
trình rakugo thuần túy cho 
khán giả tâm huyết, mỗi tháng 
một lần. Nhiều đại học cũng 
bảo trợ cho các câu lạc bộ 
rakugo, thành viên câu lạc bộ 
tìm hiêu và biểu diễn rakugo 
để giải trí. 


NMNzAi 


Nghệ thuật biểu diễn trong 
đó 2 diễn viên hài sứ dụng đố) 
thoại hài. Người ta cho rằng 
manza1 đã có từ thời ky Nara 
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(710--794), và phát triển khắp 
Nhật Ban trong thời kỳ Edo 
(1600-1868). 


Gần cua thời kỳ Edo, 
manzai được trình điên trong 
các sân khấu tam thời, vào 
thập niên đầu thể ky 20, trở 
nên phô biên, nhất là ở Osaka 
Sau Thé chiến II, chuyên từ 
ký nguyên truyền thanh sang 
truyền bình, manzai vẫn tiếp 
tục phát triển. Ngày nay. tải 
ứng đối của diễn viên manzal 
— tài đí dỏm ngày nay gọi là 
fsukEom:r và diễn viên chọc 
cười bobze được phần biệt tiên 
độ nhanh, sử dụng các sự kiện 
hiện có, và những thay đồi 
nhanh thường là sự kết hợp 
kỳ lạ, từ chủ đề nay sang chủ 
đẻ khác. 


(M NHữC TRUYỀN THÔNG 


(hogahu!. Từ này dùng đè 
goi nhiều loại âm nhac khác 
nhau được trình diên ở Nhật 
Bản vào thời cận dại cho đến 
các hình thức âm nhạc nhí thế 
đang được sử dụng hiên nay. 
Mặc dù chứng cứ khảo cổ và 
tai liệu Trung Hoa cho thấy 
âm nhạc có đ Nhật Bản từ thê 
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ky 3 trước CN. lịch sử âm nhạc 
truyền thong Nhật Bản thường 
bất đầu cùng thời kỳ Nara 
(710-794). Âm nhạc Nhật Ban 
có nguồn gỏc từ âm nhạc Phật 
đìao và truyền thống rực rở 
cua nhà Đường (615-907) 
Trung Hoa. 


+ Lịch Sử 

Phật giáo được xác lập như 
một tôn giáo chính thức của 
triều đình trong thế ky 6, âm 
nhạc và lý thuvết âm nhạc 
Phật giáo có nhiều ảnh hưởng 
ở Nhật Ban. Cung đình hoặc 
tu viện Triều Tiên và Trung 
Hoa là nguần và màu cho hầu 
hết các loại Âm nhạc cung đình 
và chùa chiên, nhưng vì tính 
năng động quốc tế của lục địa 
châu Á từ thế kỷ 7 đến thế kỷ 
10, nên cũng nhận thấy có ánh 
hưởng từ nam và Đông Nam 
A. Thật ra, Nhật Bản trông 
có vẻ “ở cuối đương” trong sự 
truyền ba văn hóa này là ván 
đề đáng lưu ý, vì nhiều truyền 
thống vân còn hữu gtử ở Nhật 
Bản sau khi chúng biến mất. ở 
nơi xuất xư từ lâu. Vân tiết 
mục nhạc cụ và vũ điệu trong 
cung đình, thizøỡng gọi chúng 
là øgœgobw, phản ánh những nøl 


xuất xứ chăng hạn như cach 
phân thành 2 nhóm: ?2gaÈu, 
tiết mục có nguồn gôc Trung 
Hoa hoặc Ân Đã, và komagabku. 
am nhac đến từ Triều Tiên và 
Man Cháu. 


Trong sự thay đôi đây xáo 
trôn từ một nền văn hóa đo 
triều đình chi phôi sang nền 
văn hóa (lo quân phiệt chì phối 
cuối thế ký 12, nhiều thê loại 
âm nhạc sân khấu trở nên 
thịnh hành. B›;»a (đàn lute) 
trong cung đình không những 
là nhạc cụ của giới giáo sĩ và 
các nhà truyền giáo Ìhm động 
mà còn là nhạc cụ của những 
người hát đạo, ngâm nga 
truyện kê lịch sử, nhất là 
Hetkc monogatari. Các sản 
khâu kịch câm trong các chủa 
Phật giáo và đền Thần đạo 
trong thế kỷ 14 dân dân kết 
hợp với dì san sân khẩu dân 
gìan kế thừa phong phú để tạo 
ra mọt hình thức mới gọi là 
kich No, Truyền thòng *Èo/o 
(đàn tam thập lục) 13 dây là 
một trong vài loại âm nhạc 
thính phòng và solo trong cung 
đình thời cô đại, tiếp tục phát 
triền trong thế ký 16, chủ yếu 
trong các dịnh thự của phú gia 
hoặc trong chùa. Lúc đầu, con 


sót lại truyền thóng lâu đời 
hơn, nhưmg đến thẻ ký 17, tiết 
mục koto hoàn toàn khac xuất 
hiện, nhất là trong trường 
phái Tkuta mới Sự sang lập 
trường phá) Yamada trong thế 
ký 18 làm chợ vốn tiết mục 
phong phú thêm, Cả 2 trường 
phá! này tiếp tục tòn tại đến 
ngày nay, âm nhạc thính 
phòng và solo của họ hình 
thành cơ sở của những gì mà 
hầu hệt người Nhật xem đó là 
am nhạc “cổ điển”. Shakuhachi 
(sáo trúc) cũng phát triển 
nhiều trường phái biêu diễn 
và vốn tiết mục mới trong gì)al 
đoan này, nhưng chính đàn 
lute 3 dây (shaưm:sen) mới 
tượng trưng cho phong cách 
äm nhạc mới và khán g1ả mới 
từ thế kỷ 16 đến thế kỷ 18. 
Đến thế kỷ 18, truyền thông 
thuật chuyện trong sản khấu 
rối (thường gọi chung là 7oruri) 
trở thành một nguồn vấn đề 
chính do người hát hay (†ayu) 
trình diễn, đệm đàn shamisen. 
Sản khấn ÈøabuÈ*i phong tác 
một số nội dung này trong các 
vở kịch của mình nhưng cũng 
phát triên sự kết hợp các thê 
loạt âm nhạc sham\isen khác 
cùng với nhạc gõ và thôi sáo 
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(hayash¿) trong kịch No, cũng 
như kết hợp mang tính chiết 
trung giữa các nhạc cụ tôn giáo 
và dân gian. Sự phát triển 
logic của ảm nhạc sân khấu 
được sự hỗ trợ về kinh tế và 
xã hội là sự hình thành nhieu 
sáng tác trong thế ký 19 sử 
đụng thể loại và công cu sân 
khẩu nhưng với mục địch múa 
trình điễn hoặc trình điền hòa 
nhac thuần tuy. Thể loại 
shamisen gọi là nagau-fa phát 
triển mạnh trong lĩnh vực mới 
này. Những buổi hòa nhạc như 
thế lúc đầu được tổ chức ở tư 
đình, nhưng vào cuối thế kử, 
sân khấu hòa nhạc thật sự 
trình diễn âm nhạc như thế 
mới phổ biến. 


+ Đặc điểm âm nhạc 

Mặc dù âm nhạc truyền 
thống Nhật Bản và âm nhạc 
cổ điển phương Tây đều có lịch 
sử phát triển lâu đời, nhưng 2 
truyền thống âm nhạc khác 
hắn nhau về cơ sở lý thuyết. 
Hầu hết ám nhạc Nhật Bản 
giống với các nước Đàng Á, với 
khuynh hướng chung là đình 
hướng từ. Ngoại trừ tiết mục 
biến thể (dammiono) đối với 
koto, âm nhạc truyền thông 
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Nhâät Bản có phần thanh âm 
đi kèm với chủ đề hoặc danh 
hiệu khiến liền tưởng rnột số 
hình ảnh. Thể loại nhạc cụ có 
nhiều sự khác biệt trong âm 
nhạc Nhật Bản, nhưng quan 
niệm chung về âm thanh lý 
tưởng trong âm nhạc thính 
phong phương Tây dường như 
áp dụng cho hâu hết các tập 
hợp truyền thông Nhật Bản 
hơn 1200 năm qua. Dù tập hợp 
lớn nhỏ thế nào đi nữa, thì sắc 
thái quãng trường trong nhạc 
eđ) kết hợp đến mức âm thanh 
không “hòa lẫn” vào một. cảm 
gìác riêng như đã từng có trong 
một số âm nhạc trong đàn 
nhạc phương Tây. 
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Âm nhạc truyền thống trong 
cung đình Nhật Bản. Từ này 
phát xuất từ Hán tự yayue, ám 
chỉ âm nhạc nghỉ lễ cô đại do 
một đàn nhạc gồm chuông 
chùm bằng đá, chuông đồng, 


.. sáo, trông và vô số nhạc cụ khác 


biều diễn. Gagaku bao gồm 3 
thế loại ầm nhạc chính: faga®u, 
âm nhạc được cho là theo phong 
cách nhà Đường (618-907) 
Trung Hoa, bomagabu, phong 


cách âm nhạc được cho là du 
nhập từ Triều Tiên cổ đại, và 
sau cùng, phần lớn trong nhiều 
hình thức âm nhạc Nhật Bản 
bản địa đều kết hợp với nghì 
thức trong tôn giáo Thần đạo. 

Được gìn giữ lâu đời nhất 
và cần thận nhất trong số các 
hình thức khác nhau cúa âm 
nhạc và vũ điệu nghị thức 
Thân đạo sử dụng trong hoàng 
cung là bagurad, chính thức 
được gọi là »1+kagura (kagura 
cung đình) đề phân biệt với 
các hình thức đân gian khác 
nhau trong âm nhạc Thần đạo 
cũng được gọi là kagura. Ngoài 
mikagura ra, nhóm ca khúc và 
vù điệu Thần đạo này còn bao 
gồm uýa Yamato, asobi Azuma 
và uýa Rưme. Mikagura là 
trọng tâm trong phong cách 
nghi thức Thần đạo, và 3 hình 
thức khác có phần nào dựa vào 
phong cách này. Cũng bao gồm 
trong vôn tiết mục gagaku là 
sarbara (ca khúc dân gian 
Nhật Bản tôn giáo được sửa 
đôi thành phong cách cung 
đình tao nhã), mặc dù chỉ một 
số lượng nhỏ sáng tác saibara 
do nhạc công cung đình tiếp 
tục trình diễn. 


# Lịch SỬ 


Trong thời kỳy Nara (710- 
794), tần tại nhiêu phong cách 
âm nhạc, môi phong cách có 
nhạc công, vũ công và loại 
nhạc cụ riêng. Đầu thời kỳ 
Helan (794-1185), nhiều phong 
cách khác nhau thuộc âm nhạc 
nước ngoài được kết hợp vơi 
các nhóm togaku và komagaku 
và do cả giới quý tộc cung đình 
lẫn các phường hội gỏm các 
nhạc công chuyên nghiệp cha 
truyền can nài trình điền, Với 
sự sụp đô của đẳng cấp quý 
tộc vào đầu thời kỳ Kamakura 
(1185-1533), sự thịnh hành 
của ga-gaku bắt đầu phai mờ, 
nhưng vẫn được các phường 
hội và số quý tộc còn lại gìn 
giữ, môi nhóm tương đối tách 
biệt nhau. Nhạc công trong 
phường hỏi chia thành 3 
nhóm, hiểu diễn ở Kyoto. Nara, 
và Ôsaka. 


Sau thời kỳ Phục hưng 
Minh Trị 1868 và đời hoàng 
cung vẻ Tokyo, 3 nhóm được 
kết hợp thành nhạc công chính 
thức của nhà nước mới thành 
lập. Số nhạc công thuộc Bộ 
phận âm nhạc hoàng cung 
ngày nay phần lớn là con cháu 
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sán khđu Gagaku 
lrung hoâng cung 





của các thảnh viền trong 
phường hội nhạc công đầu tiên 
trình điển gagaku ở Nhật Bản 
trong thẻ ký 8. Họ trình diễn 
tát cả các loại âm nhac và vũ 
điệu nghi thức theo yêu cầu của 
triểu đình, và thường trình 
điển nhiều buổi hòa nhạc 
gagaku trước công chúng. 


œ® Nhạc cụ 

Nhạc cụ sử dụng trong các 
buổi trình diễn gagaku lâ 
những nhạc cụ do người Nhật 
sửa đối tư sô nhạc cụ sử dụng 
trong nhà đời Đường Trung 
Hoa. Sử dụng nhạc cụ được 
quyết định qua loại âm nhạc 
muốn biểu diễn. Ông sáo nhỏ 
bằng hai cọng sậy ghép giống 
như kèn oboe hoäc kèn cô 
shawm, gọi là hichirik:i, được 
sử dụng trong tât cả tập hợp 
nhạc cụ. Sư dụng 3 loại sáo 
khác nhau, Èưgurabue nói 





chung đành cho các nghi thức 
Thần đạo, komabue dành cho 
komagaku, và ryufck: hoặc sáo 
rồng dành cho togaku. Ngoài 
những loai nhạc cụ này ra, 
togaku còn sử dụng một loai 
khâu cầm nhỏ cỏ I7 ống tre 
gọi là shơ, chơi được 5 hoặc 6 
nót. Togaku và komagaku, mồi 
loai sử dụng 3 nhạc cụ gò, 2 
trong sô này thường dùng cho 
cả 2 loại âm nhạc, gồm ftaiko 
treo, hoặc trống lớn và shok&o, 
chiếng đồng nho. Trong 
komagaku cũng có một trống 
đồng hồ cát nhỏ gọi là san no 
tsuzumi, chơi bằng một dủi 
trông, kakko, trống nhỏ chơi 
băng 2 dù! trống, được sử dụng 
trong togaku. Trong âm nhac 
thanh âm Thần đạo, nhac cụ 
gỏ duy nhất là bộ gồ bằng gỗ 
(shahtubyoshi). Nhạc cụ có dây 
không còn sử dụng trong vốn 
tiết mục múa togaku hoặc 
trong komagaku nữa, nhưng cả 
hai vẫn còn được sử dụng trong 
kangen. hoặc âm nhac thính 
phòng togaku: gaÈwso, thường 
được gọi bằng tên chung ko, 
và biwa. Nhạc cụ có dây duy 
nhất tuagon, được sử dụng 
trong âm nhạc Thần đạo. Vôn 
tiết mục trong âm nhạc gagaku 


được chơi ở tiết tấu, mặc dù 
đa dạng, nhưng trông có vẻ rất 
chậm so với âm nhạc phương 
Tây hoặc so với các hình thức 
âm nhạc lthác của Nhật Bản. 


Í?HIM NHậT BẦN 


(Nihon eizdz) Năm 1896, 
Nhật Bản nhập khâu phim đầu 
tiên Năm 1899, người Nhật 
tư mình làm phim. Cho đến 
khi phìm nóöi ra đời. phìm ở 
Nhạt Bản thường có bensii, 
điện viên bằng người thât ngồi 
cạnh màn hình giải thích các 
hình anh trong phim. Vì 
benshr là ngươi đưa ra lời thoại 
va két hợp mang tính giải 
thích, các nhà làm phim đầu 
tiên tái tạo nhiều vở kịch trên 
sân khẩu Nhật và thường xem 
nhẹ kỹ thuật làm phim do 
phương Tầáy phát triển với 
những đạo diễn phìm như D. 
W. Griffith (1875-1948). 


+ Lịch sử han đầu 


Makino Shozo (1878-1929), 
cha đẻ của phim giai đoạn 
Nhạt Bản, dân dần bỏ các yếu 
tố kabuk¿ ra khol kich trang 
phục đè tâp trung vào các cốt 


truyện từ văn học mới va thê 
loại thuật chuyện bằng miệng 
theo truyền thông gọi la 
hodan. Phìm với các cầu 
chuyên đương đại dựa vàp vốn 
tiết mục sân kháu sbimpa 
trong suất đầu thập miên 1900. 
Sau Thế chiến l, các nhà làm 
phìm tirơng lai, chịu ảnh hướng 
của quan điềm shingeb? (“sân 
khấu mới”) va phim ảnh tư 
nước ngoai 6 at tuôn vào, kéu 
øøì “hiên đại hỏa và chủ nghìa 
hiện thưc”, Ha tìm kiêm cách 
điễn xuất tự nhiên và phân vai 
cho nữ diền viên thav vì 
Onnagdfqœ (người đóng vali nữ) 
theo truyền thống, vượt khói 
phạm vi hạn hẹp của các vở 
kịch shimpa và kabuk1, và sự 
áp dụng kỹ thuật biểu cảm học 
hỏi từ phim nước ngoài. 

kJjrdlatrgeb? uà Gendiargebi 
đầu tiên 

Đầu thập niên 1920 đánh 
dấu sự ra đời của jtdaigeki 
(phim thời kỳ), thê loại bao gồm 
tất cả các phim quay trước thời 
kỳ Minh Trị (1868-1912). Năm 
1924 Makino Shozo cộng tác 
với đoàn kịch Shinkokugeki 
trong phim đấu kiếm Xunïsada 
Chu. Trưởng đoàn kịch 


A 


Shinkokugekli tến Sawada 
Shojiro (1892-1929), phát triển 
chambara (canh đấu kiếm đẹp 
mắt) làm nên cho sân khấu nãi 
tiếng của minh. Vớ kịch do 
Sawada dàn dựng, một phần 
lấy tử phong trào /ứaishu 
bungaku (văn học quần chúng) 
ra đời trước đó một thập niên 
trong các tiểu thuyết đâu kiếm 
của Nakazato Kalzan (1885- 
1944). Jidaigekì sau đó dành 
hơn 60 năm trong rối quan hệ 
cộng sinh với các tác phẩm văn 
học, sân khấu và điện ảnh tập 
trung vào kiếm và anh hùng 
dơn độc. 


Gendaigekl, thể loại khác 
trong điện ảnh Nhật Bản sau 
1920, xoay quanh các câu 
chuyện thuộc bôi cảnh hiện đại. 
Cho đến 1926, gendaigeki duy 
nhất thu hút Jidaigeki đến quầy 
vé là các câu chuyện mạo hiềm 
theo các cầu chuyện tình ái lãng 
mạn hoặc phim bộ nước ngoài 
trén nên nhạc được tra chuộng. 
Trong khi đó, cưu diễn viên 
Hollywood Abe Yutaka (1895- 
I977) lãnh đạo một trường phản 
“đặc Mỹ” bằng các phim hài 
“thông minh. hiện đại, nhanh”. 
Mizoguchi henji (1898-1956), 
người có quan điểm chiết trung 
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nhất trong sở các đạo diễn 
gendaigeki đầu tiên, lấy nguồn 
từ phim Đức 7 he Cabinet of Dr. 
Caligari đến các vở kịch shimpa 
truyền thống. 


+ Cuối lhận niên 1920 và đầu 
thập niên 1330 

Suy thoái kinh tế ở Nhật 
Ban trước 1929 tạo ra xu 
hưởng khuynh ta trong văn 
học, shingekl, và điện ảnh. 
Kiếm sĩ vô chính phú, vị kỷ 
trở thành những người đấu 
tranh bảo vệ Jida-gekt bị đàn 
áp. Sau khi xàm chiêm Mãn 
Châu năm 1931, chính sách 
kiểm duyệt cúa chính phú càng 
chặt chš hơn kết thúc những 
cố gắng triệt để khá ôn hòa 
này. Thị hiếu của jidai-geki 
chuyển sang hài kịch châm 
biếm sau bộ phim Kokush; 
muso (1932, Nhà ái quốc vô 
song) cưa Itami Mansaku 
(1900-1946) Đạo điển mới 
quan trọng nhất đỏi với 
„„đaligekt đã thụ giao từ 
Yarmmanaka Sadao (1909-1988) 
và Inagakt Hiroshi (1905 - 
1980), giới thiệu hình ảnh giai 
cấp công nhân trong môi 
trường đó thị của nhiều 
øendaigekì trong phim thời kỳ. 


Trong gendaigeki, Shimazu 
Yasujiro (1897-1945), cùng với 
Tondr: ro Yae-chưn (1934, Cô 
Yae hang xómn), chuyên sang 
các câu chuven tập trung vào 
những niềm vui nhỏ và sự chịu 
đựng bị động cua mọi người. 
Các tác phâm của Ozu Ÿasujiro 
(1903-1963) phan anh rõ nét 
sử phat triển liên tục của 
shosh:iman gck¡, "kịch nó) về 
øìaì cấp tiêu tư san”. Trong 3 
nãm liên tục, các nhà phê bình 
chọn câu chuyện về người cha 
không hoàn háo của ông - 
Lmarefe tua mi(a koredo (1932, 
Tôi được sinh ra nhưng ...), 
Debtgohoro (1933, Quá sức 
tưởng tượng), và Ukigusa 
m1anogafari (1994, Chuyện kê 
về quần áo tang trôi) - là phim 
hay nhất trang 3 năm ấy. 


+ Phim nói 

Hài kich gia đình Madưmu 
(o nyobo (Vợ người hàng xóm 
và vợ tô) của Gosho Heinosuke 
(1902 -1981) là phim nói thành 
công về mặt kỹ thuật đầu tiên 
của Nhật Bản cũng như nhân 
được nhiều lời khen tư giới phê 
bình và đông khán gia năm 
1931. Mặc dù phim nöi làm 
cạn kiệt tài nguyên Vốn của 


ngành công nghiệp (sa thai 
benshi bằng người thật trong 
các phim trước), nhưng cải tiến 
không thay được tài năng điện 
anh đã được hình thành như 
đã từng làm ở nước ngoài. Cho 
đến 1934-35 phim nói mới 
chiếm hơn một nửa số lượng 
phim Nhật Bản. 

Rất nhiều jidaigeki tiếp tục 
chọn đề tài phiêu lưu, mạo 
hiêm chambara theo chủ nghĩa 
vò chính phú. Mật vài phim 
trường nhỏ tồn tại trong suốt 
tháp niên 1930 bằng cách 
chuyền sang làm jidaigeki 
cám, rẻ tiền, làm cho thị 
trường benshi sống sót. Mặc 
dù sản xuất phim truyện tăng 
ổn định, trung bình 650 phim 
mỗi năm vào giữa thập niên 
1920, sản lượng bình quân 
năm ốn định ở mức 550 bộ 
phim trong suốt thập niên 
1930. Do chiến tranh, con số 
này giảm đột ngột xuống còn 
232 năm 1941, đến 1945 chỉ 
còn 26. 


+ Kiếm duyệt, chiến tranh và 
thời kỳ sau chiên tranh 

Kiểm duyệt phim ngày càng 
nhiều, đo Cục cảnh sát quốc 
øta (Keihokyokm) thuộc Bộ Nội 


A  - 


vụ phụ trach năm 1925 và 
trong thập niên 1930 dần dần 
xiết chặt hơn. Năm 1939, Bọ 
Nội vu lệnh cho các nhà làm 
phìm, thao danh sách các đe 
taì "chính sách quốc gia” cữ 
bản, chú trọng tính thần ái 
quốc và hy sinh cho tô quốc. 
Cho dù được nhà nước khuyến 
khích, nhưng chưa tới 1/5 số 
phim truyện trong thời chiến 
làm theo hướng dẫn của chính 
phủ. Chưa tới 2% số phim sản 
xuất từ khi bắt đầu chiến tranh 
ở Trung Hoa 1937 đến khi 
Nhật Bản đầu hàng năm 1945 
là các phim truyện về giới 
quân phiệt. 

Thời kỳ Mỹ chiếm đóng xóa 
bỏ chính sách kiểm duyệt của 
Bộ Nội vụ và thành lập văn 
phòng của riêng mình để kiêm 
soát nội dung phim. Năm 
1949, chính quyền Chiếm đóng 
giảm bớt kiểm soát đổi lấy việc 
thành lập một cơ quan tự quảmn 
trong ngành câng nghiệp này, 
ty ban luật điện anh (Eirin), 
ban hành luật sản xuất theo 
kiểu Hollywood. Điện ánh 
Nhật Bản không có sự kiêm 
duyệt chính thức cua chính 
phủ, trong vòng một nàm trở 
lại các phim đấu kiếm. 


_ #4 


Sau khi sản xuất giản đoạn 
trong 2 năm, cac chiến sĩ trong 
công đoàn định cong chiêm 
đóng các phim trương Taho 
năm 1948. Canh sát Nhát 
Bản, được xe tăng Mỹ yếm trợ, 
nhanh chong dập tắt cuộc đình 
công. Các nhà hoạt động chính 
trị rời bö Toho và bất đầu làm 
các phim truyền độc lặp, kình 
phí thấp. với khuvnh hướng 
khuynh ta bất chấp đà biến 
mất từ lâu trong điện ánh 
Nhật Bản. Năm 194?, trong 
cuộc xáo trộn của công đoàn, 
một. phe chống công rời công 
ty mẹ Toho đê thành lập Shin 
Toho như một phim trường lớn 
thứ tư trong thời kỳ sau chiến 
tranh. (2 phim trường lớn cuối 
thập niên 1980 là Hochiku và 
công ty mẹ Toho. Năm 1942, 
chính phủ sắp xếp hợp nhất 
công ty Nikkatsu đang nao 
núng tỉnh thân với 2 phim 
trương nhỏ hơn để lập ra một 
phim trường lớn thư ba, Daiel 
(Công ty TNHH Daiei Hai 
phim trường nhỏ sau chiên 
tranh, năm 1951, kêt hợp lại 
đẻ lập ra phim trường lớn thư 
bảm, Toei (Công ty TNHH 
Toei). Một công ty sản xuẤt 
mới của Nikkatsu, không có 


lên quan với Daie:, trợ thành 
phim trường lớn thứ sáu năm 
1953 Sau phim trường lớn 
kiêm soát ngành công nghiệp 
thông qua một tả chức phát 
hành và chiếu phìm g!òr'g như 
cartel. Số lượng rạp chiếu bóng 
năm 1960 lên đến 7.457, so 
vớt lúc chiến tranh kết thúc, 
cao gấp 8,8 lần. Hai người lam 
nghề đạo diễn bắt đầu trong 
thời chiến đã trở thành đao 
điễn hàng đầu trong đầu thời 
kỳ Chiếm đóng: Kurosawa 
Akira (1910- ) và Kinosh›ta 
Ketsuke (1912- ). Cùng với hai 
đạo điện khác trong thế hệ của 
họ. Imai Tadashi (1912-1991) 
và Yoshimura Kozaburo (1911- 
), họ chỉ phối thời kỳ 1947- 
1950 bằng các phim nói về 
cuỏc sống sau chiến tranh. 


+ Thận niên 1950 

Thập niên L950, ngoài việc 
là thập miên phát đạt nhất trong 
lịch sử điện ảnh Nhật Bản, còn 
được nhiều người xem là Thời 
kỳ hoàng kim đầy sáng tạo 
trong lịch sử điện ánh Nhạt 
Bản. Năm lần trong thập niên 
này, giới phê bình bình chọn 
phìm của Imai là phim hay nhất 
trong năm, bắt đâu bằng ÄMfata 


a+ hí mađe (1950, Cho đến ngày 
chúng ta gặp lại nhau). Khi 
phim /rdaigcebi Rashomion 
(1950) của Kurosawa giành được 
gìai nhất trong Liên hoan phim 
Venice năm 1951, khán gìả quốc 
tế bất đầu tìm đến điện ảnh 
Nhật Bản. Phong cách toan thẻ 
điới tủa urosawa thay đôi xen 
kẽ giữa các van đề xã hội — 
gendalgeki định hướng như 
lhưu (1952, Phải sống) và thiên 
sử thị Jidaigeki ảnh hưởng về 
sau này nhƯ Shichihin no 
samuyar (1954, Bảy Samural). 


Bài thủ thu hút sự chú ý 
quóc tế của Kurosawa là 
Mizoguchi, từ bo các cầu 
chuyện tình ái lúc đầu sau 
chiến tranh chuyên sang việc 
vực dậy phim thời kỳ băng 
những tác phẩm nhạy cam như 
SaiEabhu !chido) onng (19852, 
Cuộc đời một phì nữ của 
Saikaku; chiến ở nước ngoài 
dưới tiêu đề Tbe Liƒe of Òhourn) 
và Ùgefsu monogœfa?! (1953, 
Ugetsu). Bất đầu hãng 
Banshuna (1949, Cuối xuân), 
Ozu Yasujiro và người viết kịch 
bản cua ông, Noda Kogo (18958- 
1968) tập trung vào sự phức 
tạp trong cảm xúc của một gia 
dình giai cấp trung lưu, trong 
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khi Naruse Mikio (1905-1969) 
và Gosho Heinosauke tiếp tục 
truyền thống shoshinin geki 
trước chiến tranh. Naruse sau 
này chuyên sang chủ đẻ mới: 
mô tả số phụ nữ đấu tranh 
chống quyên thống trì của nam 
giớì trong những phim như 
[Ubigumo (1955, Mày trô)). Tác 
phám nôi tiêng của Gosho là 
EBntotsu no menu basho (1953, 
Where Chimneys Are Seen). 


Phìm hài ngày càng tỉnh vì. 
Shibuya Minoru (1907-1980) 
hoàn thiện hài kịch vui nhộn 
trong phim HonJ1tsu hyushin 
(1953), Hôm nay bệnh viên 
dóng cửa), Kawashìma Yuzo 
(1918-1963) tạo ra hài kịch 
1iđaigek) thời hậu chiến trong 
Babumafsu taiyo don (19857, 
Chuyện kê về Mặt trời trong 
những ngày cuối cùng của chức 
tướng quân), và Ichikawa tiên 
phong trong hài kịch châm 
biêm trong phim ag: (1959, 
Chia khóa; chiếu ở nước ngoài 
với tiêu đề Odd Obsession/. 
Công ty Toel mới thành lập 
thu hút số đông khán gia đến 
với )i¡daigeki bằng cach tạo ra 
nhiều ngói sao chambara trẻ, 
cũng như giúp đỡ các bậc thầy 
Jidaigekl lớn tuổi: Ito Daisuke 





(1898-1981), Dchida Tomu 
(1898-1970), và MakIno 
Masahiro (1908--1993). Toho 
và Đaie1 đối lập vơi Toei bằng 
các nhàn hiệu riêng trong hình 
ảnh chương trình )idaigek1 của 
mình, trong khi họ nng hỏ 
phương hướng mới: đối với 
phìm thời kỳ của Kurosawa, 
Mizoguchi, và Inagaki. Nhăm 
cúng cố thị trường chính của 
tình ở khán giả gia] cấp trung 
lim đô thị, Toho làm nhiều 
phim âm nhạc quan chúng và 
hàng chục phim hãi về nhân 
viên văn phòng ở tuôi trung 
niền. Năm 1954, Toho tạo ra 
quái vật đầu tiên trong phim 
Godzilla (Gojira). Trong hai 
thập niên tiếp theo sau Toho 
và Daie› cho ra nhiều loạ1 quái 
vật. Karumen EohRyo nI ?aeru 
(Carmen về nhà) của 
Kinoshita mở đầu một tháp 
niên cải tiến kỷ thuật năm 
1951 bằng phim truyện màu 
đầu tiên cúa Nhật Bản. Ba 
năm sau, :J!?øobtzmon (1953, 
Cóng địa ngục) của Rinugasa 
Teinosuke (1896-1982) dược 
quốc tế tán thương do sử dụng 
màu sắc sáng tạo. Phim truyện 
màn ảnh rộng xuất hiện năm 
1957, nhưng phải mât hơn 7 


năm, kích thước khuôn hình 
mới trở thành tiêu chuẩn ở 
Nhật Bản. Cuối thập niên 
1950, một thê loại mới nhưng 
khóng tần tại được lâu, các 
phìm zryazobu (bộ lạc mặt 
trời), goi như thế theo một 
nhóm thanh niên được mô ta 
trong tiểu thuyết bạn chạy 
nhất 7øơiyo no hisrtsa (1955, 
Mùa mặt trời; sau này là Xfùa 
bạo lực, 1966) của Ïlshihara 
Shintaro (1932- ), khan thác 
chủ nghĩa khoái lạc của số 
thanh niên giàu có sau chiến 
tranh, nhấn mạnh sự quan 
tâm đến tình dục và bạo lực 
trong phim ảnh. 


+ Truyền hình và làn sóng mới 

Năm 1958, 5 năm sau khi 
bất đầu truyền hình, cö 
khoảng 1,6 triệu máy thu hình 
trên cá nước. Năm 1969, có 
khoảng 21,9 triệu máy thu 
hình, gần như mỗi hộ đều có 
một máy thu hình. Năm 1958, 
khán gia xem phim từ I,1 ty 
giảm còn 300 triết: lượt người 
năm 1968. Phìm trường Shin 
của Toho phá sản nãm 1961. 
Trong thập niên 1960, một nửa 
số rạp chiếu bóng trên ca nước 
phải đóng cửa. 


Năm 1958  Masumura 
Yasulzo (1924-1986) kêu gọi pha 
huy rap chiếu bóng ở Nhật Ban, 
ít lâu sau nhiều đạo điễn khac 
cùng co ý kiến như thế. Oshima 
Nagisa (1932- ) để nghị châm 
đứt tính trữ tình, tính chất 
vụng về khó coi, chủ nghĩa tự 
nhiên, 7010 0 điˆae, Và QUI 
ước ảnh hưởng lớn của điện ảnh 
hiện thực thế giơi. Oshima và 
hai đạo diễn phá vỡ truyền 
thống ở Shochiku, Shinoda 
Masahiro (1931- ) và Yoshida 
Yochichige (1938- ), được gọi 
là “Shoehiku Nuheru Bagu” 
(noutelÌe 0uøiø, hoặc làn sóng 
mởi). Koshibe:¡ (1968, Chết do 
treo cô) của Oshima's Brechtian 
và ShinJubwu dorobo „"ìhẪì 
(1868, Nhật ký của mọt kẻ eượp 
ShìnJuku) giúp ông trở thành 
xiột tài năng mới của thế giới 
trang thập niên 1960. [marnura 
Shohet (1926- ) là đối thủ của 
Oshima với lời kêu gọi hủy bỏ 
kỳ vọng ao tương trong các 
phim khoa học viên tưởng và 
tư liệu. lmamura tìm kiếm nét 
nhận dạng dân tộc Nhật Ban 
trong phim giếng như tự truyện 
Ninpon bonchi¿Er (1963. Truyện 
kè của loài côn trùng Nhật Ban, 
chiêu ở nước ngoài dưới tiêu đê 
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Phụ nữ côn trùng) và truyện 
thần thoại nguyên thuy hiện 
đại Kanuigdatt no fakakt yokubo 
(1068, Mong muốn mãnh liệt 
của thánh thần; chiêu ở nước 
ngoài dưới tiêu đề KzageJi mg: 
Trayệền bê từ đảo phương Nam). 

Trong Jidaigeki, nhiều đạo 
diễn lớn đôi khi hướng sang 
sân khấu cô điển. Kurosawa 
phóng tác các yêu tố trung sản 
kháu No, đưa vào phiên bản 
Macbeth hỏ lốn, Xu›nonoäuJo 
(1957, Ngai vang máu). Uchida 
Tomu trong Mưniuqa nó hot no 
monogafarr (1989, Chuyên 
tình Naniwa) và Shinoda 
Masahiro trong Shin7u Ten no 
Amiujrma“ (1969. Tự sát vì tình 
ớ AmiJima; Hai người tự sat) 
sử dụng vd kịch 
Chikamatsu  Monzaemon 
(1653-1724) và vay mượn từ 
các vở kịch kabulti và bunraku. 
Năm 1963, Toei đưa ra phương 
hướng mới cho chambara quá 
nhiều bao lực: thế loại ydÈuza 
(ke cướp). Tình tiết trong 
những phim nay là những biến 
thê theo chủ nghĩa hình thức 
từ các vớ kịch đấu kiếm g@1- 
»zm/7ö, mô tả mồt kẻ cướp chính 
nghĩa sống trong thời kỳ mục 
nất ở Nhật Bản trước chiên 


của 
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tranh. Sự nói tiếng nhanh 
chóng eua các hình ảnh yakuza 
Toel ít lầu sau bị jidaigek1 quét 
sạch như möt đấu trường chính 
đôi với chambara. 


+ Từ cuối thập niên 1370 


Đạo đhén nòi tiếng trong 
thập niên 1970 là một nhân 
viên quan trọng trong phim 
trường, YamadA Yoji (1931- ) 
thuộc phim trường Shochiku. 
Mặc dù tác phâm chính của 
ông là những mô tả cuộc sống 
gia đình của gian cấp lao động, 
đoạt nhiều giải thưởng, nhưng 
thành công nâi tiêng là loạt 
phìm 7ora san. Đầu năm 1969 
và tiếp tục hơn hai thập niên, 
Yamada viết kịch bản và đạo 
điển hơn 40 phim trong loạt 
phim này. Kết hợp hai motIf 
cơ bản trong điện anh Nhàt: 
đời sống chung hang ngày 
trong một gia đình và những 
cuộc mao hiếm của một người 
lang thang cô dộc. 


Từ cuoi thập niên 1960, hầu 
hết các đạo điên lớn cùng nhì 
các đạo diền mới vào nghề có 
nhiều triển vong không tìm việc 
ở các phim trường Trong từ cách 
độc lập, ho ngày càng kiếm được 
nhiều tiền hơn. Sau 1985, các 


còng ty Nhật Bản lắm tiền (bao 
gòm các canglomerate truyền 
thòng chư khòng phải là các 
phìm trương nghèo) ủng hộ các 
phìm Hollywoo‹l và kịch tren sân 
khâu Broadway. Lúc Sony mua 
hãng phim Columbia Pictures 
năm 1989 như một sự đầu trí để 
làm phim ở Mỹ, chứ không phải 
ở Nhật, thì Oshima, Kurosawa, 
Sh¡noda, và Itami jJuzo (1983- ) 
đang tìm các nguồn tài trợ san 
xuất từ nước ngoài. 


Hài kịch chiếm sản lượng 
phim Nhật Bản trong thập 
niên 1980, nhất là phim trào 
phúng Tơmpopo (1985, Cây bồ 
công anh) và Mĩlarusa no onna 
(1988, Người đàn bà mệt mỏi) 
của Itami. Ngoạ: lệ là các phim 
nghiêm túc của Oguri Kohei 
(1945- ), người đoạt giải của 
ban giám khảo trong Liên 
hoan phìm Cảnh cọ vàng 
Cannes 1990 với phim Sử: no 
toge (1990, Sự đau nhói của cái 
chết). Năm 1990, tổng số lượng 
khan giả xem phim hàng năm 
gìảm còn 143 triệu trong một 
thi trường hiện nay phản lớn 
bị phim Mỹ chi phối, sỏ lượng 
rạp chiếu giảm còn 1.900. số 
lượng phim truyện sản xuât 
hàng năm teo lại còn 239. 


Nhật ngữ 


TiếnG NHậT 


(nthongo?. Tiếng bản xứ của 
một đa số hơn 100 triệu người 
sông trên quần đảo Nhật Bản, 
bao gồm quản đão Rvukyn và 
nhiều di dân Nhật Ban ở các 
nước khác. nhảt là ở Bắc va 
Nam ly 


Mặc dù tiếng Nhật va tiếng 
Hoa hoàn toàn có quan hệ với 
nhau về mặt phái sinh, nhưng 
hệ thống chữ viết Nhật Bản 
bắt nguồn từ hè thống chữ viết 
Trung Hoa. Chữ viết Trung 
Hoa được du nhập vào Nhật 
Bản trong khoảng thế kỷ 6, 
chứ không phải sớm hơn, và 
hệ thống chữ viết hiện đại là 
một hệ thống phức hợp trong 
đó chữ viết Trung Hoa được 
sử dung kêt hợp vớt hai loại 
chữ viết ngữ âm riêng biệt 
được phát triển ở Nhật Bản. 
Tiếng Nhát cũng vay mượn từ 
nước ngoài một cách thoai mái 
từ các ngón ngữ kháe, nhất. là 
tiếng Hoa và tiếng Anh, tiêng 
Hoa chủ yến từ thê ký § đến 
thế kỷ 9 va tiếng Anh trong 
thế ky 20. 


A - 


e Môi quan hệ phái sinh 

Một số học giả cho rằng có 
thê chứng mình không có mối 
quan hệ phái sinh nào giữa 
tiếng Nhật với bất kỳ một 
ngôn ngữ khác. Tuy nhiên, sự 
tương đồng cú pháp giưa tiếng 
Nhật với tiếng Triều Tiên được 
nhiều người công nhận, cũng 
như sự tương đồng của tiếng 
Nhật trong một số khía cạnh 
VớI các ngôn ngữ Altaì nói 
chung. Tình hình phức tạp 
thêm với sự tương đồng về tì 
vựng giữa tiếng Nhật và các 
ngôn ngờ Malay-Polynesia. 
Dường như cố sự nhãt trị ở giới 
học giá Nhật Bản cho rằng vẻ 
mặt củ pháp, tiếng Nhạt thê 
hiền mỏi quan hệ Altai, nhưng 
đôi khi trang thời tiền sử, 
tiêng Nhật chịu ảnh hưởng về 
vôn từ và hình thái học của 
các ngón ngữ Malay--Polynesia 
đ phía nam. 


+ Phương nụữ Nhật Bản và ngôn 
ngữ ở Tokyo 

Tiếng Nhật hiện đại có 
nhiều phương ngữ, cùng tồn 
tại, nhưng dần dần bị áp đảo 
bởi ngôn ngữ tiêu chuẩn được 
chính thức cổng nhân 
(hyo/ungo), dựa trền ngôn ngữ 


_ 


sử dụng ở thú đô Tokyo. 
Phương ngừ Nhát Bản thể 
hiện sự đa dạng hơn trong cú 
pháp và hình thái học tt hơn 
các ngôn ngữ khu vực ở Ý 
chẳng hạn hoặc Áo. 


Hai phương ngữ đồ thì quan 
trọng phát triêền mạnh cùng 
với ngôn ngữ trái cây ở Tokyo 
là phương ngữ của thành phô 
Kyoto và Osaka. Kyoto la kinh 
đô trong hơn 1.000 nãm và 
mặc dù không phải lúc nào 
cũng là trung tảm quyền lực 
chính trị hoặc kinh tế thật si, 
cả kinh đô lẫn ngôn ngữ ở kinh 
đô tiếp tục giữ vị trí eao nhất. 
Ngôn ngữ cua giới quý tỏc eung 
đình trong thời kỳy Helan (794- 
1185) được bao tỏn trong các 
tác phẩm văn học trong thời 
kỳ ây trở thành cơ sử tiếng 
Nhật cổ điển, giữ vững tiêu 
chuẩn của ngôn ngữ viết cho 
đến đầu thế kỷ 20. Trong thời 
kỳ Edo (1600-1868), Edo (nay 
là Takyo), là trung tâm của 
chức tướng quân Tokugawa, 
phát triển thành một thành 
phố thương mại và quản lý 
hành chánh quan trọng. Cả 
thành phố này lấn thành phế 
thương mại Osaka lâu đời hơn 
trở thành trung tâm văn hóa 


và ngôn ngữ phát triển mạnh 
của tầng lớp thương nhân 
(chon), và ngôn ngữ đ Edo — 
tiêu điêm quyền lực chính trị 
và cũng là quê hương của chế 
độ quan liêu samurøi dẫn dân 
phát triển vị thế uy tín của 
riêng mình. 


+ Âm vị học cửa ngôn ngữ tiêu chuân 

Nguyên ảäm ngắn hoặc đơn 
vị trong tiếng Nhật tiêu chuẩn, 
Ø2, 1, , ,. và ö. được phát âm 
gần giống như trong tiếng Tày 
Ban Nha hoặc tiếng Ÿ. (Trong 
mô tả này. âm vì trong tiếng 
Nhật sẽ được viết theo cách 
La Mã hóa Hepburn tiêu chuân 
được sử dụng trong suốt quyển 
bách khoa toàn thư này, ký 
hiệu ngữ âm chỉ được thêm vào 
khi cần giải thích). Nguyên âm 
dài. 4, , 2, e!, và ô, được phát 
âm đài gấp đôi nguyên âm 
ngắn (4:, !:, :, e;, Và 0:), ngoại 
trư e? thường được phát âm 
như một chuôi gồm 2 nguyên 
âm riêng biệt. (khi phiên âm 
từ vay mượn ngôn ngử phượng 
Tây trong tiếng Nhật, trong 
quyển bách khoa toàn thư này 
rr và e¡ được việt thành ƒ và ó) 
sự phân biệt giữa các nguyên 
âm dài và ngắn chủ yếu là do 


»ghia. Ngoài eí ra, chuối 
nguyên âm chăng hạn như ai, 
dt. 00, O}, e, và v.v. được phát 
am sao cho phán biệt rõ từng 
nguyên âm, mặc đù thường 
phát âm lướt, và cũng được 
xem như các âm tiết riêng biệt. 

Phụ âm gồm >, s, sh, /, ch, 
ts, HH, h, ƒ, m, Vy, r, 19, ø,},zZ, d, 
b, và p. Phụ âm sh xát (như 
trong “shoe” tiếng Anh) và phụ 
Âm tắc xát ch, ?s, và ÿ (như 
trong “church”, “patsy” và 
“jiudge” tiếng Anh) được xem 
như phụ âm riêng biệt. G lúc 
nào cũng phát âm như trong 
“good” tiếng Anh (không bao 
giờ phát ám như trong từ 
“genetics”). Số phụ ám cần lại 
phát âm gần giống như trong 
tiếng Anh ngoại trừ ƒ là phụ 
âm xát do 2 môi nhập lại phát 
ra hơn là äm môi răng, r 
không rung lưỡi, còn !, ở, và n 
là âm răng. Khi »w được sử dụng 
ở cuối một âm tiết trái với sứ 
dụng đầu âm tiết, thì phát âm 
giống như “N7” mũi âm tiết lưỡi 
gà. cách phát âm này chuyển 
thành một trong 3 loại giọng 
mùi khác nhau khi đứng sau 
là mỏt số phụ âm: n (răng) 
tước . ở, hoặc n"; (Âm vòm 
mềm như trong “thank” tiếng 
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Anh) trước È hoặc ; và m: (hai 
môi nhập lại phát ra) trước p, 
b. hoặc m. Cách viết chính tả 
Hepburn lâu đời hơn dược sử 
đụng trong bách khoa toàn thư 
này cho thấy âm cuối cùng cúa 
những cách phát âm này thay 
đôi bằng cách đòi »z thành 
trước p. b, hoặc + như trong 
san (3) so với saưmmod: (3 tờ 
giáy), Tuy nhiên, La Mã háa 
Hepburn cải tiến được sử dụng 
trong nhiều ấn bản gần đây 
vân giữ nguyên n trong mọi 
trường hợp (sưnmai). Khi tiếp 
theo sau là một nguyên ám 
hoặc y, n âm tiết — cuôi cùng 
này phải được phân biệt Với 0n 
âm tiết đầu tiên. Trong bách 
khoa toàn thư nay, đâu lược 
được sử dụng phía sau nhằm 
mục đích phân biệt. nay (chẳng 
hạn như: /mrn “nhân sư” trái 
vớt Jinin “từ chức”). Trong các 
phụ âm kép, -ÈÈ-. -pn-, -/†-, và 
-§§-, và trong những phỏi hợp 
-s$b- và -fch- (tất cả luôn luồn 
ở giữa), luôn phát âm phụ âm 
— khóng được bỏ, thát ra 
thường có khoảng 1m lặng 
ngắn - giống như trong tỪ 
“bookecase”, “shirttail” và 
“hatcheck” trong tiếng Anh. 





Tiếng Nhật không có trọng 
âm giông như tiếng Anh. Mãi 
âm tiết được nhấn như nhau, 
chuỗi các âm (tiết liên tục được 
phát ầm băng gliong đầu đều như 
riv nhịp. Tiếng Nhất tiêu 
chuân và nhiều phương ngữ có 
hệ thống đấu nhấn âm vực cao 
thấp, đâu nhân ớ một từ hoặc 
chuối nhiều từ được đánh đấu 
bằng âm tiết, sau âm tiết này 
âm vực giảm. Cách nhân cùng 
một từ (hoặc cùng một tập hợp 
tư đỏng âm khác nghĩa) có thể 
khác nhau đáng kê trong các 
phương ngĩ có (lâu nhấn Âm vực. 


Một đặc điểm khác trong 
Liềng Nhật tiêu chuẩn Ìa 
khuynh hướng không phát âm 
các nguyên âm ¡ và khi 
chúng năm giữa 2 phụ Âm 
không phát ảm, vì thế 
shitgbusa (kém phát triển) trở 
thành sh/zk sa. Nguyên âm 
không phải lúc nào cũng bố: 
thường được phát âm nho, 
hoặc ït nhất giữ được nhíp máy 
nhịp. Nguyên âm + ở cuối một 
từ sau một phụ âm eâm thường 
không phát âm hoặc bỏ, nhất 
là trong đesu, hình thức lẻ 
phép trong hệ từ, và trong hậu 
tế động từ lễ phép -masu, 


thường được phát âm thành 
d¿s` va H15: 


+ Ngữ pháp tiếng Nhật hiện đại 

Danh tư danh từ trong 
tiếng Nhật là từ khòng biển 
cách, khàng sô, không giòng và 
cùng khỏng ảnh hướng đến sự 
biến cách của từnh từ bô nghĩa. 

Trong tiếng Nhật, chưc năng 
ngư pháp của danh từ trang câu 
không được biểu thí bằng trật 
tự từ như trong tiếng Anh, 
danh từ không hiển cách trong 
các ngừ pháp như trong một sò 
ngòn ngữ. Thay vào đá, chức 
nãng ngữ pháp được biêu thị 
bãng tiếu từ (đòi khi gọi là từ 
đứng sau), sau đanh từ. Trong 
sô các tiểu từ quan trọng là đa, 
ö, nI, Và no, với chức năng như 
biêu thị cách, øa biểu thị chủ 
ngữ của động từ, o Đúc Đìï tric 
tiếp của động tỪ, m? túc tì tặng 
cách hoặc gìán cách, và no sinh 
cách. Chẳng han, trong Èoze øa 
f bu» (gió thố1/sẽ thổi), ga biểu 
thì bøze là chủ ngữ của động 
từ /⁄kbu,; trong kodomo øa 
tomodachi no !Hu H"L trL2ZUL O 
yaru (đứa bé cho/sẽ cho con chó 
của bạn mình uống nước), ga 


biểu thị »odomo (đứa bé) là chủ 


ngư của động từ yaru, không 
biếu thị fomodochr (người bạn) 
là chủ sơ hữu ¿»+ (con chó), n¡ 
biểu thị ¿m› là túc từ gián tiếp, 
và o biểu thị m¿zu (nước) là túc 
từ trực tiếp của động từ. Một 
tiểu từ đặc biệt quan trọng khác 
là ơ. Đây không phải là biểu 
thì cách rà đúng ra biểu thị 
chủ đề hoặc đề tài trong cÂu. 
Trong câu zo uua hang øa nggdi 
(vo1 có mũi đài; theo nghĩa đen, 
"đôi với voi, mũi thì đài”), ua 
biểu thị zo (vo/nhiều voi) là chủ 
đà trong cầu và gơ biểu thị hana 
(mũứ/mni mũi) là chủ ngữ của 
tính từ nưgơ: (thì dài). Tất cá 
những tiêu từ này có chức năng 
và ý nghĩa khác nhau tùy theo 
cấu truc và bôi cảnh ngữ pháp. 
Co nhiều từ đứng sau khác có 
chức năng giông như trong 
tiêng Anh. 


Động tÈ biến cách trong 
động tì tiếng Nhật không biểu 
thị ngôi hoặc số. Hình thức viết 
tất cả động từ trong tự điển 
ngôn ngữ hiện đại kết thúc 
bằng nguyên âm -. Khi trích 
dẫn hình thức động từ tiếng 
Nhật sang tiếng Anh, theo qui 
ước phải gọi động từ này theo 
dạng nguyên thể trong tiếng 
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Anh, vì thế haku thường được 
trích dân thành “to write” mặc 
dù hình thức này thường là thì 
hiện tại (hoặc chính xae hơn 
không phai là thì qua khứ), có 
nghĩa “đang viết” hoặc “sẽ 
viết”. Các hình thức biến cách 
khác bao gỗm *ÈaÈønam: (phủ 
đình: “không/sẽ không viết”), 
bokho (ngâp ngừng hoặc khích 
lệ: “một ai đó sẽ viết”; “chúng 
ta hãy viết”), kakifuaï (thường 
được goì là “ao wớc”: “muôn 
viết”), kai‡a (quá khứ: “đã viết”), 
bakebo (điều kiện: “nếu ai đó 
viết”), và bake (mênh lệnh 
không lễ phép: “viết đi!?). Động 
từ có thể sử đụng không chỉ 
hình thành vì ngữ trong câu 
hoặc mệnh đề mà còn góp phần 
bổ nghia cho đanh từ (như bưu 
hi}a, “người đang viết”). 

Chia động từ được phân 
thành 2 nhốm chính. Một bao 
gồm động từ thân phụ âm 
(động từ có phần thân từ kết 
thúc bằng phụ âm) gồm các 
đồng từ như bakbu (viết), 
hanasu (trò chuyện), và su 
(đụng), có các thân từ *kah-, 
hangs-, và /s- (như đã nêu, 
ts được xem là phụ âm đơn). 
Nhóm còn lại bao gồm động 


_ @ 


từ thản nguyên àm, bản thân 
là hai loại, có thần từ kết thúc 
hằng nguyên âm ¡ hoc nguyên 
âm ø; như 0é (nhìn) và 
faberu (ăn), có thân từ Jnr- và 
tabe- (Hình thức động từ có 
thân nguyên âm trong tự điển 
đều kết thúc bằng -/r⁄ hoặc - 
an, túy nhiên, không phai 
động từ nào có phần đuôi như 
thế đều ìà động từ thân nguyên 
âm. Một số là động từ thân 
phụ âm với các thán từ kết 
thúc bằng r; như }biru “cát”). 
Trong tiếng Nhật hiện đại, có 
2 động tì bất quì tẮc cùng gốc 
từ, kuru (đến) và suru (làm), 
vì thế tổng cộng có 5ð cách chia 
động từ tiêu chuẩn. 


lệ từ hệ từ hoặc động từ 
liên kết trong tiếng Nhát 
(hình thức thông thường da; 
hình thức lễ phép đesu) được 
sử dụng đề liên kết 2 danh từ 
(hoặc ngữ danh từ) theo mẫu 
A „a B da hoặc A uua B đesu 
(A là B). Nghĩa đen cúa mẫu 
này là “đối với A, là B” hoặc 
“đối với A, là thuộc nhóm B,” 
như neko tua dobufsu da (mèo 
là động vật; theo nghĩa đen, 
“đối với mèo, chúng là động 
vật”). Vì lý do này, hệ từ trong 


tiếng Nhật không phải lúc nào 
cũng dịch sang tiếng Ảnh là 
“to be”. Chẳng hạn, tratakushi 
tọa bịru desu không có nghĩa 
là “Tôi là bia”, có nghĩa “Tôi 
đang có bia” (theo nghĩa đen, 
“đối với tôi, là bia”). 

Tính từ tính từ trong tiếng 
Nhật biến cách có phần nào 
như động từ, và giống động từ, 
tính từ có chức năng bổ nghĩa, 
đặt trước danh từ mà chúng bổ 
nghĩa, hoặc như vị ngữ trong 
câu hoặc mệnh đề, trong trường 
hợp sau, tính từ nằm ở cuối câu 
hoặc mệnh đề. Hình thức của 
tất cả tính từ trong tự điển kết 
thúc bằng một trong 4 nguyên 
âm (œ, ở, , hoặc ø) tiếp theo 
sau là ¿ sau cùng. Thân tính từ 
tìm bằng cách bỏ nguyên âm ¡ 
sau cùng; như #zÈa¿ (cao; thân 
tabg), utsubushtr (đẹp; thân 
ufsubushU), samu! (lạnh; thân 
sơmu), và shưai (trắng; thân 
shtra). 


Cáp độ ngôn ngữ tiếng 
Nhật thể hiện nhận thức về 
mối quan hệ xã hội bằng nhiều 
phương tiện ngữ pháp khác 
nhau. Hình thức đóng từ 
thường so với động từ lề phép 
một mặt phân biệt giữa cách 


thân mật đẻ đãi và côc lốc, và 
mặt khác là thái độ lã phép, 
đứng đắn. Trong hệ thống các 
cấp độ gọi là ngân ngữ kính 
cần (Èeiso), người nói chọn cho 
mình nhiều cách nói thay thế 
đối với cùng một vấn đề, việc 
chọn được xác định bằng các 
yếu tố như độ tuổi, phái và địa 
vì xã hội. Người ta sử dụng các 
hình thức kính trọng hoặc tán 
dương đành cho người đối điện 
hoặc người thứ ba có địa vị cao 
hơn, và dùng từ khiêm tốn ám 
chỉ mình hoặc người thứ ba 
cũng cùng loại như mình. 


Một số hành động thường 
được qui cho tình huống xã hội, 
như “đi”, “đến”, “là”, “nói”, 
“nhìn”, “ăn”, “cho” và “nhận” 
được trình bày bằng nhiều tập 
hợp với 3 động từ khác hẳn 
nhau hoàn toàn, một trung 
bình, một nhún nhường và một 
tán dương. Cũng có nhiều tập 
hợp danh từ nhún nhường và 
tán dương dành cho quan hệ 
bà con thông thường, và v.v. 
Hình thức bị động của động 
từ cũng thường được dùng làm 
động từ kính trọng (với nghĩa 
tích cực) khì ám chỉ hành động 
của người được tán dương. 
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Câu câu điện hình trong 
tiếng Nhât được xây dưng theo 
mầu chủ ngữ - bó ngữ - động 
từ (SOV), như trong ne&a ga 
Hezumi a £fsu¿zbamaeta (mèo bắt 
chuột). Tuy nhiên, vì tiểu từ gư 
biểu thị neba (mèo) ìlà chu ngữ, 
và tiểu từ ơ biểu thị nezim 
(chuột) là bổ ngữ của đõng tư 
tsubamiaefa, nên cá nhiều sự 
đao ngược, vì mục đích cách 
điệu; ?œezum? œø neÈa gơ 
tsuhamaeta (OSV) hầu nhí có 
cùng nghĩa như trong câu SOV, 
trong khi trong tiếng Ảnh, sự 
đảo ngược chủ ngữ và bổ ngữ 
như thế làm thay đối toàn bọ 
nghĩa. Trơ lại câu SOV cơ bản, 
nếu có một từ bô nghĩa trạng 
tì, cháng hạn subayabu (một 
cách nhanh chóng), được chèn 
vào thì phải đặt trước chủ ngữ, 
bố ngữ hoặc động từ, khác nhau 
một ít bằng sự nhấn mạnh. 


Không có đại từ quan hệ 
trong tiếng Nhật như trong câu 
“the cat that caught the mouse 
died” (mèo bắt chuột chết) 
trong tiêng Anh. Trong tiếng 
Nhật toàn bộ mệnh đề phụ 
thuộc được đặt ngay phía trước 
danh từ như một từ bổ nghĩa: 
nozuw oö †sukamelua neho ga 





shinda (theo nghĩa đen, “bất 
chuột mèo chết”). Câu có thê 
được tạo thành mệnh để phụ 
thuộc trong một câu khác bằng 
cách chèn tiêu từ danh từ hóa 
no (không nên nhầm lẫn với 
tiêu từ sinh cách no đã nêu 
phần trên) hoặc từ chức năng 
koto (sự việc, văn đề) sau động 
từ kết thúc câu, sau đó bổ nghĩa 
cho tiểu từ, hình thành một 
mệnh đề danh từ, 


Từ pựng tiếng Nhật có vốn 
từ đa dạng, võ cùng phong phú, 
không chỉ số lượng từ bản địa 
nhiều, vô cùng biều cảm và ấn 
tượng, mà còn rất nhiều từ có 
nguồn gốc Trung Hoa. Bổ sung 
vào vốn từ này là nhiều từ vay 
mượn trong tiếng Ánh và các 
ngôn ngữ châu Âu khác vào 
trong tiếng Nhật, nhất là 
trong thế ký 20. Phản lớn từ 
vay mượn từ tiếng Hoa hoàn 
toàn hòa trộn với vốn từ hàng 
ngày đến mức không còn biết 
đó là tiếng Hoa nữa. Phần lớn 
từ vựng triết học và tri thức 
đều xuất xứ từ tiếng Hoa, 
nhưng khòng phải là do chịu 
ảnh hưởng văn hóa Trung Hoa, 
một bộ phận quan trọng trong 
vốn tì trì thức hiện đại bao 


gồm từ được sáng tạo ở Nhật 
Bản vào cuối thẻ ký 19, đầu 
thẻ ky 20 bằng cách nghĩ ra 
nhiều cách kết hợp mới giữa 
Hán từ khi các bản dịch khái 
niệm được du nhập từ phương 
Tày. Quá trình sáng tạo từ vẫn 
tiếp điền, nhưng ngày càng có 
khuynh hướng, nhất là trong 
cac ngành khoa học, sư dụng 
từ gốc phương Tây. Ngoài khoa 
học ra, từ thường được sử dụng 
với nghĩa khác hàn ngôn ngữ 
xuất xứ, và nhiều từ mi trong 
tiếng Nhật đôi khi là sự kết 
hợp các bộ phận trong từ ngỏn 
ngữ phương Tây với nhiều cách 
đáng ngac nhiên Một đặc 
điểm đặc biệt thu vị trong vốn 
từ tiếng Nhật bản địa là số 
lượng từ tượng thanh khá lớn, 
khỏng những gồm sô từ bắt 
chước âm thanh mà còn là số 
từ thể hiện tính chất trừu 
tượng hoặc cảm xúc chú quan. 


+ Hệ thông chữ viết 

Hệ thống chữ viết tiếng 
Nhật sử dụng Hán tự (kanj) 
băng cách kết hợp 2 hình thức 
riêng biệt trong chữ việt âm 
tiết ngữ âm gọi là khana: 
hà*agang và katakana. Một sô 
từ được viết hoàn toàn bằng 


chữ kana, một số khác viết 
bằng Hán tự, và một số viết 
bằng cách kết hợp ca hai. 
Trong trường hợp kết hợp, 
thân từ viết bằng một hay 
nhiều Hán tự, hậu tö biên cách 
hoặc đuôi từ khác việt bằng 
chữ kana. Tiểu tư ngữ pháp va 
từ chức năng (nhà trợ động từ 
và đại từ chỉ định! việt bằng 
chữ kana. Văn bản đái khi cö 
chữ cái La Mã (chẳng han viết 
tắt những chữ đầu như P'TA, 
số model, và đôi khi là viết 
nguyên x1 từ nước ngoài) vì thế 
có 4 loại chữ viết trong tiếng 
Nhật hiện đại. 


Có 1.945 Hán tự trong Joyo 
han}, danh sách do chính phủ 
phê chuẩn, sử dụng trong các 
ấn phẩm dành cho công chúng 
và để viết tên riêng. Viết tên 
riêng được bổ sung thêm 284 
J0yo banJ¿. Joyo kan]i phải học 
(hay ít ra tự học) vào cuối Ìớp 
9. Kanj) trong các ấn phẩm học 
thuật nhiều hơn danh sách của 
chính phủ. Trong các tự điển 
lớn có hàng trăm ngàn chữ 
kanh, Tuy nhiên, số lượng chữ 
thực dụng không vượt quá con 
sở 5.000 hoặc 6.000 thậm chí 
trước cuộc cải cách ngôn ngữ 
sau Thế chiên II đẫn đến việc 
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thông qua danh sách do chính 
phủ phê chuẩn. 


Hầu hết Hán tự đều có 
nhiều cách phát âm hoặc “cách 
đọc”. Có 2 loại: phát âm on và 
phát âm kư. Phát âm øøn là 
phát âm khi chữ được dùng đề 
viết từ vay mượn trong tiếng 
Hoa, phát âm chữ giống cách 
phat âm tiếng Hoa nguyên 
thủy, nhưng phát âm theo 
tiếng Nhật. Một số chữ có 2, 3 
cách đọc khác nhau, nghĩa là 
từ vay mượn ở nhiều nơi khác 
nhau ở Trung Hoa hoặc trong 
các giai đoạn lịch sử khác 
nhau. Phát âm Èun là từ tiếng 
Nhật bản địa có cùng nghĩa 
phư chữ (hay nói chính xác 
hơn, hình vị Hán tự tượng 
trưng cho chữ), do đó từ tiếng 
Nhật cũng có chữ tượng trưng. 

Tiếng Nhật thường được viết 
hoặc được 1n theo hàng đọc, đọc 
từ trên xuống, viết hàng chữ 
bắt đầu bên tay phải trang giấy 
và viết tì phải sang trái. 


HâN TƯ 


(chữ Hoa). Chữ biểu ý có 
nguôn gốc xuất xứ từ tiếng Hoa 
cô đại, hiện vẫn đang được sử 
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dụng ở Trung Quốc, Triều Tiên 
và Nhật Bản, trước đây cũng 
được các khu vực khác chịu ảnh 
hưởng của văn hóa Trung Hoa 
như Việt Nam chẳng hạn. Hán 
tự là chữ biểu ý, về cơ bản, mỗi 
chữ hoặc biểu đồ tượng trưng 
cho một ý riêng, và hiểu theo 
cách mở rộng, âm thanh (chẳng 
hạn từ nói hoặc hình vị) đi kèm 
với ý đó. Chẳng hạn, Hán tự, 
khuyến là “con chó” trong tiếng 
Anh, là quan trong tiếng Hoa 
tiêu chuẩn hiện đại, và ken 
hoặc ¡nu trong tiêng Nhật. 


e Phát âm 0n và ẤKun 

Vì trong hệ thống chữ viết 
trong tiếng Nhật, Hán tự dùng 
đề viết tì có nguôn gốc tiếng 
Hoa hoặc từ tiếng Nhật bản 
địa. cách phát âm thường 
thuộc về 2 nhóm: (1) tiếng 
Nhật bắt chước hoặc gắn giống 
với cách phát ầm theo âm tiết 
tiếng Hoa nguyên thủy và (2) 
từ tiếng Nhật bản xứ chuyển 
nghĩa của chữ. Cách thứ nhất 
gọi là phát ầm øw (on yomn), 
viết chữ mang nghĩa “âm” 
(ch”ng hạn âm tiếng Hoa 
nguyên thủy), thường go) là 
cách phát âm “Hoa - Nhật” 
trong tiếng Anh, Phát âm kun 


(Eun yon1), kun được viết bằng 
chữ ban đầu có nghĩa “giải 
thích nghĩa” (nghĩa là, nghĩa 
của chữ được diễn đạt bằng từ 
tiếng Nhật). 


+ Số chữ sử dụng 

Số lượng Hán tự đang được 
sử đụng ở Nhật Bản chỉ là một 
tỉ lệ phần trăm rất nhỏ so với 
40.000 đến 50.000 chữ trong 
các tự điển lớn. Danh sách 
Hán tự gọi là /oyo han: (Hán 
tự sử dụng trong thường nhật) 
do Bộ Giáo dục chọn lọc nầm 
1946, giới hạn số chữ trong sử 
đụng của các cơ quan chính 
quyền và cộng đồng nói chung 
chỉ còn 1.850 chữ. Năm 1981, 
danh sách này được thay thế 
bằng danh sách tương tự 
nhưng nhiều hơn (7oyo kan/i) 
với 1.945 chữ. 


TỪ Vay MƯƠN 


(gayrgrgo). Từ vay mượn và 
ngữ của nước ngoài được sử 
dụng phố biến trong tiếng 
Nhật và thường được viết. theo 
bảng ký hiệu âm tiết Èatabana 
được gọt là gatraigo. Từ vay 
mượn từ Trung Hoa không 


được xem là gaIraIgo, vì không 
chỉ quá nhiều mà còn được viết 
bằng Hán tự, do đó khó phân 
biệt với từ bản xứ. Øarraiøo 
quan trọng nhất là từ vay 
mượn của Mỹ và châu Âu. 


Từ nước ngoài du nhập cùng 
với nhiều vấn đề và quan niệm 
mới từ nhiều nền văn hóa nước 
ngoài, phần lớn trong số này, 
chẳng hạn như rất nhiều từ 
kỹ thuật, không có từ tiếng 
Nhật tương đương. Thậm chí 
khi trong tiếng Nhật có cách 
điễn đạt tương đương, thì trong 
nhiều trường hợp từ nước ngoài 
cũng được sử dụng vì tính mới 
lạ hoặc uy tín đành cho người 
nói. Từ nước ngoài thường được 
thay thế như lời nói trại đối 
với một từ tiếng Nhật, như 
trong trường hợp “WC” và foirre 
(từ chữ “toilet”). 


Từ vay mượn nước ngoài 
sớm nhất, -phần lớn từ tiếng 
Sanskrit, Ainu, hoặc Triều 
Tiên, người Nhật hiện nay khó 
nhận biết ra. Hầu hết số từ 
này viết bằng Hán tự hơn là 
katakana. Nhiều từ được du 
nhập vào thời kỳ lịch sử ban 
đầu của Nhật Bản và thường 
ám chỉ sự việc liên kết mật 
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thiết với sinh hoạt hàng ngày 
của người Nhật. Sau khi người 
Bó Đảo Nha đến Nhật Bản 
nằm 1513. các từ thương mại 
và Cø đỏc vay mượn từ tiếng 
Bỏ Đào Nha. 

Người Tây Ban Nha đên 
Nhật cùng khoảng thời gian 
với người Bồ Đào Nha. nhưng 
sô lượng từ Tây Ban Nha con 
lai trong tiếng Nhật không 
nhiều. Người Hà Lan đến Nhật 
Bản năm 1600, có những tiếp 
cận hạn chế thậm chí trong 
thời kỳ Bê quan tỏa cảng, du 
nhập nhiều từ Hà Lan vào 
tiếng Nhật. 


Cuối thời kỳ Edo (1600- 
1868), người Anh, Pháp và Nga 
bắt đầu đến Nhật. Hiện tại từ 
vay mượn tiếng Anh là từ vay 
mươn nhiều nhất, như 
sưforaibt (đình còng lao động), 
đepœfo tcửa hàng bách hóa), 
và harc raisu (cơm càr!). Từ 
tiếng Pháp rất nhiều trong 
thời trang, nấu ăn, ngoại giao 
và chính trị. Tiếng Nga cung 
cấp nhiều từ về thức ăn là vấn 
đề thuộc Nga. Sau khi Nhật 
Bản mở cửa trở lại cho nước 
ngoài buôn bán vào nửa sau 
thế kỷ 19, vay mượn nhiều từ 
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tiếng Đức, nhất là về y học, 
khoa học nhân văn. môn leo 
núi và trượt tuyết. Đầu thời 
kỳ Minh Trị (1868-1912), du 
nhập nhiều từ tiếng Y nhất là 
âm nhạc và âm thực. 


NGÒN NGỮ PHỤ NỮ 


(7joseigo). Nhiêu loại tiếng 
Nhát, gọi là Josetgo hoặc 
onanokEotoba, thưang được phụ 
nữ sử dụng đê phản ánh nữ 
tính. Sự tồn tai của nhiều 
phong cách ngôn ngữ khác 
nhau về phái, thể hiện rõ nét 
thường được xem là đặc trưng 
trong tiếng Nhật. 


Ngôn ngữ phụ nữ có thể 
được mô tả qua các đặc điểm 
chỉ có trong ngôn ngữ phụ nữ 
và đặc điểm trong một bòi 
cảnh nhất định, mang tính 
điển hình của ngồn ngữ phụ 
nữ. Ngoài âm vực cao, chát 
giọng đặc biệt, và âm điệu cuối 
câu, thường đi kèm trong lời 
nói của phụ nữ Nhát Ban, 
ngoài vốn từ đi kem với các 
chủ đề phụ nữ thường quan 
tâm, nữ tính còn bao gồm các 
vấn đề từ vựng, chẳng hạn như 
. (1) từ tự ám chỉ œ?ash:t và 


atahush:, không trình trọng 
bằng afakush¿ C1); (2) tiểu từ 
trong câu ;»ø đặt ở vị trí cuối 
càu với ảm điệu cao — hoặc 
trước cuối câu trước vo haặc 
me — biểu thị sư qua quyết hòa 
nhã; (3) Eø/o cuòi câu thường 
gặp trong các câu cam thán, 
chẳng hạn: Kire¿ da hoto (đẹp 
hiết bao); (4) thán từ đác biệt 
chăng hạn: ra, ma, trờ¿ (biếu 
thị sự ngạc nhiên). 


Nỏi chung, ngôn ngư phụ 
nữ eö một số đặc điệm diễn ra 
trong một bối cảnh cụ thê hoặc 
điền ra với một tần số đáng 
kê. Minh họa đáng chu ý nhất 
la đặc điểm lễ phép. Do quá 
trình xã hội hóa, tập cho phụ 
nữ Nhật Bản phai biết lễ phép 
và phục vụ đàn ông, tiếp theo 
sau là sự đa đạng trong ngôn 
ngữ kính trọng và hình thức 
trong tiêng Nhật thưỡng được 
phụ nữ sử dụng thường xuyên 
hơn, điều này không có nghĩa 
la ban thân hình thức mang 
tính phụ nữ, mà đúng ra việc 
phụ nữ sử dụng thường xuyên 
và khả năng thường gặp trong 
một số tình huống xã hội mang 
tính điện hình cho cách sử 
dụng của phụ nữ. Vì thế, hình 
thức lễ phép do nam giới sử 


dụng chỉ khi nói chuyên với 
người có địa vị cực cao, trong 
khi phụ nữ nói như thê với 
ñBWỜi mới quen. 


TÊN 

(mamae!). Ten riêng ơ Nhật 
Bản có vận đề vì hầu hết cáu 
càhừ Hán để goi tên đầu cỏ 
nhiều cách đọc -- cả phát âm 
on dựa theo cách phát ảm 
tiếng Hoa và phát âm kun dựa 
theo các từ tiếng Nhật bản địa. 
Ngoài ra, vì hầu hết các tên 
viết từ 2 chữ trở lên, nên 
không thể chác chắn kết hợp 
cách phát âm nào trong một 
trường hợp cụ thể nấu không 
quen biết với người đó. Trái 
lại, cùng một tân thường việt 
bằng nhiều chữ khác nhau. 
Trường hợp tên riêng sẽ khác, 
hơn 180 chữ có hơn 10 cách 
phát âm tên khác nhau, và tên 
thông thường như ¿qkd Và nó? 
được vièt từ 168 đến 225 chữ 
khác nhau. Vì một sö chữ và 
cách phát âm tên thường trùng 
hơn các vân đẻ khác, có thê 
đến lúc việc phát âm tên, và 
số chữ khả dụng khi đăng ký 
tên con ngày npav được luật 
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pháp hạn chê. Tuy nhiên, vì 
không có hạn chế nào trong 
việc phát âm các chữ này, nèn 
trong tất cả các loại tên vẫn 
còn nhiều điều mơ hồ. 


+ Tên người 

Trong tiếng Nhật họ đàt 
trước tên, trong trường hợp khác 
cách xử lý tên giông như ở 
phương Tây. Người Nhật có họ 
và tên riêng chính thức. cũng 
thương sư dụng tên nghệ thuật 
hoặc chuyên môn. Hậu tô trương 
đương với các danh hiệu như 
Ông hoặc Bà (san) hoặc Bác sĩ 
(sensel) được sử dụng sau họ 
trong cách gọi trình trong, và 
trong gia đình hoäc trong sô bạn 
bè thân, đuôi từ quen thuộc 
“chan” được sử dụng sau tên 
riêng, thường ở dạng viết tắt, 
cùng giông như “y” sử dụng với 
nghĩa bé xíu chẳng hạn như 
Willy hoặc L1zzy. 


+ Tên tập thể (thị lộc và đàng họ) 

Cho đề cuối thế kỷ 8, trong 
xã hội có 2 loại tên tập thê là 
J!, biêu thị các tập thê hoặc 
thị tộc quan hệ với nhau về 
huyết thống, và babane, danh 
hiệu giới quý tộc cha truyền 
con nối dành cho ¿ÿJ¿ và cá 
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nhân. Trong trường hợp cá 
nhán, #aöơne được dùng giữa 
tên uji và tên riêng; chẳng 
han. Nakatomli no Muraln 
Kamako biêu thị một người tên 
EamaÈo nào đó thuộc thị tộc 
Nalttatoml có đăng cắp mura/!. 


Trong thời kỳ Heian (294- 
1185). các thị tộc như Ariwara, 
Minamoto, và Taira, có quan 
hệ với dòng đõi hoàng tộc, được 
triều đình đặt tên, với số lượng 
tăng đẫn đến mức phải chìa 
nhỏ. Các tập thê nhỏ hơn này 
thường được phân biệt bằng 
địa điềm. 

Từ thế kỷ 13 trở đi, các 
đòng họ quân phiệt vùng nông 
thôn phân biệt mình với dòng 
họ khác cùng một thị tộc bằng 
cách sử dụng tên của địa 
phương rnình ở làm tên đạt cho 
đòng họ. và tất ca các loại tên 
tập thẻ đên đầu thê ký 12 đã 
được định xong. Với một vài 
ngoại! lệ. Việc sử đụng họ vẫn 
còn giới hạn trong các đẳng 
cấp cao trong xã hội, trong khi 
đẳng cấp thấp hơn thường 
được gọi bằng tên riêng hoặc 
khì cần, thêm vào tiền tố cho 
hiết nghề nghiệp hoặc nơi ở 
của họ. 


Tuy nhiên, hai năm sau thời 
kỳy Phục hưng Minh Trị 1868, 
mọi người được quyền chọn họ, 
năm 1875, bắt buộc phai có họ. 
Một số tên được chấp nhận ở 
vùng này, nhưng khòng được 
chấp nhận ở vùng khác, toàn 
bộ quá trình dân đến kết quả 
xuất hiện đủ các loại tên có thê 
tưởng tượng ra, va nhằm lân 
thường xuyên trong khi viết 
chữ cho các tên mới đặt trong 
một số trương hợp vẫn còn làm 
cho sự nhầm lân trong phát âm 
tên người Nhát càng nhiều. 


Hiện tại, hơn 1,5 đân số có 
tên ŠSato và Suzuk1, các họ thường 
gặp khae là Tanaka, Yamamoto, 
Watanabe, Kohavashi. Satto, 
Tamura, Íta, và Takahashi. Trong 
trường hợp họ, cách phát. âm 
trong tiếng Nhật bản xứ được sử 
đụng nhiều hơn cách phát âm on. 


+ lên riêng 

Ở Nhật Bản hiện đại, khi 
đặt tên con cân nhấc nhiều thứ 
— sự lớn tuổi hơn trong trường 
hợp làm ăn, chăng hạn, hoặc 
theo lời thầy bói trong việc 
chọn chữ trông có vẻ thích hợp 
với họ. Trong hầu hết các 
trường hợp, tên và chữ được 


chọn chủ yếu có sự kết hợp 
hạnh phúc và mang ý nghĩa 
tốt lành, được col1 như là bùa 
hộ mệnh để được vận may. 
Chọn chữ được phép sứ 
dụng trong việc chọn tền riêng 
lần đầu tiên bị giới hạn trong 
năm 1948, và bị kiểm chế cho 
đèn 1990 trong khoảng 1.945 


Joyo an7i và 284 chữ được 


chọn chị đặt tên riêng. 


# lên đàn ông 

Ơ Nhật Bản thời cận đại, 
nam giới thuộc đẳng cấp cao 
trong xã hội có nhiều tên 
riêng. Các nhóm chính như 
sau: (1) Yomyo hoặc dđomyo 
(tên con nít). Cuối cùng thường 
là -u:abd, -maru, -maro, hoặc - 
ø (chẳng hạn Ushiwaka), tên 
thuộc loại này thường đặt cho 
con trai hoặc sau khi sinh được 
7 ngày (shichiya) và thường 
được sử dụng cho đến khi thay 
bằng tên khác ở gempuku khi 
đứa bé được 1ð tuổi. Nam giới 
thuộc giai cấp lao động thường 
sử dụng những tên con nít này 
trong suốt đời. (2) 7's„sho hoặc 
yobina, zobumyo, bemyo (tên 
hiện tại). Tên này đặt cho đàn 
ông ở gempuku cùng với 
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J1†smyo Và là tên người ta 
thường dùng đề gọi mình 
(chăng hạn, Taro?. Một số tên 
này có tiền tố để biều thị một 
thê hê cụ thế (Kotaro for Taro 
ID hoặc dang đồi (Heitaro 
thanh viên của Helke, nghĩa 
la thị tộc Tainra). (3) .]ttSumyo 
hoặc zơ»ø?t (tên thật), đây là 
tên chính thức lúc trương 
thanh được dùng kèm với tên 
thị tộc (Minamoto no Shitagau 
for Shitagau thuộc thị tộc 
Minamoto), gắn bó với cá nhân 
đến mức người khác hiếm khì 
dùng để gọi cá nhân ấy hoặc 
không bao g)ờ goi nếu e4 nhân 
ấy là cấp trên cua họ. Khi chết 
bảng chân gia trị, JItsumyo của 
anh ta có thẻ sử dụng như 
rung (tên sau khi chât). 


Nhiều loại tân khác vẫn còn 
sư dụng trong các trường hợp 
đặc biệt. Tên nhạo (ađdangi 
không phải là không có, dùng 
riêng hoặc dùng chung với 
(s¿sho - chăng hạn, Nossori 
lube1 (Jubei “Cần cù”). Thời 
gian gần đây là yago (tên ở 
nhà) theo truyền thống đi kem 
với các diễn viên Eơbuk7 và gia 
đình ho, trong khi trình diễn, 
khăn guá tán thưởng họ bằng 
cách gọi tên này. 
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+ Tên đản hà 


Trước thế kỷ 9, hầu hết các 
tên phụ nữ thường có phần 
cuối là -ie, -/rdsướne, hoặc - 
for, như trong Shima-me, Từ 
đá trở đi, phù nhần trong cụng 
đình đẳng cấp cao có tên riêng 
chính thức gảm một chữ tiếp 
theo sau hậu tô -ko — chẳng 
hạn, 3adako — nhưng điền cảm 
ky đối với cách sư dung 
JItsumyô như thế dân đến việc 
sử dụng rộng rãi yomyo. tsusho 
(chẳng han, Murasakí 
Shikibu), và sau này, sử dụng 
nhiều loại tên tao nhà khác 
nhau. phần lớn lấy từ The Tole 
öỆ Gen/i. Ở số phụ nữ khiêm 
tòn hơn không bao giờ sử đụng 
hậu tố -ko, nhưng thế ký 16 
chứng kiên sự sử dụng tiền tế 
öø-, nhì trong thời kỳ Dịch. 
Thông lệ phát triển đến thời 
kỳ Edo (1600-1868), lúc này 
hầu hết phù nữ đều có tên hai 
âm tiết. thường được viết bằng 
chữ k*ana (chữ âm tiết ngữ âm) 
và biệt ngay địa vị của nhụ nữ 
khi nghe tên. 

Thay đôi trong thời kỳ Phục 
hưng Minh Trị (1868). dẫn đến 
việc gia tăng sử dụng Hán tự. 
Cách sử dụng hận tỏ -&o của 


giới quý tộc trước đây tăng dân 
từ lthoang 34 giữa thập niên 
1880 lên 804 trong năm 19355. 
Ngày nay, phụ nữ áp dụng 
thông lệ cung đình cế đại đầu 
có tên hai âm tiết cộng với - 
bo hoặc tên tao nhà ba âm tiết 
chăng hạn như Harue không 
có hậu tố. 


+ Địa danh 

Giải thích nguồn gốc địa 
đanh là một đặc điểm chung 
trong các tác phẩm biên soạn 
trước đây ở Nhật Bản, nhất là 
địa danh được gọi là ƒ/udokt 
(biên niên sử vùng), nhưng 
phần lớn từ nguyên học của 
số địa danh này vẫn chưa biết 
chắc chắn. Nói chung, mặc dù 
có thê cho rằng phát xuất từ 
đặc điểm tự nhiên hoặc nguyên 
nhận lịch sử. 


Địa danh thường ám chỉ 
những đặc điêm hiển nhiên 
của vùng đất chẳng hạn như 
sông ngòi, núi, thung lũng, 
đầm lầy, chỗ cạn hoặc bãi biển. 
Những tên gọi này thường kết 
hợp với các tiền tố mô tả 
những khía cạnh như kích 
thước, chiều đài, độ sâu hoặc 
phương hướng, chăng hạn như 
Nagasaki (múi đất đài), 


Vokohama tcanh bãi biến), 
hoàc Ffiroshima tđão toi. 

Tên goi theo lịch sự bao 
gồm một sỏ từ phái sinh từ 
tiếng Ainu, hầu hết thường cỏ 
phần đuôi bằng -ðe£/su hoäc - 
nai ở các vùng phía bác Nhật 
Bán. Tên như Shinden (cánh 
đồng lúa mới) biểu thị sự phát 
triển của một vùng, trong khi 
các tên khác biêu thị những 
sự kết hợp tôn giáo bằng cách 
sử dụng các thành phần như 
kamir (thần), miya (đến), và 
đera (chùa). Edo cũng đổi 
thành Tokyo (Đông kinh) năm 
1868 đề phản biệt với cố đô 
Kyoto (thú phủ chính). 


Triết học 
fFURvU 

Ám chỉ thị hiếu của một 
người có học, uyên bác và tác 
phâm nghệ thuật và các vấn 
đề khác đi cùng với những 
người như thế. Từ này phái sinh 
từ tiếng Hoa ƒe£ng?iu, nghĩa đen 
“thái độ và cách cư xử tốt”. Sau 
khi du nhập vào Nhật Ban 
khoảng thể kỷ 8,. Được sư dụng 
theo nghĩa mỹ học nhiều hơn, 
ám chỉ thái độ lịch sự của môt 
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người dân thị thành và sau này 
ám chỉ tất cả vấn đề được xem 
là tao nhã, thâm mỹ hoặc nghệ 
thuật. Từ /##@a đôi khi được sử 
dụng theo nghĩa giống như 
fturyu, nhưng nói chung furyu 
mang nghĩa bao hàm nhiều 
hơn, ám chỉ không chị có thì 
ca mà con am chỉ moi loạt hình 
nghệ thuật khác. 


Trong thê ky 12, furvu bắt 
đầu áp dụng hai phương hương 
phát triền ngữ nghĩa học rièng 
biệt. Trong môt† phương hướng, 
furyu được áp đụng cho vế đẹp 
trần tục hơn, phô trương hơn 
trong nghệ thuật đân gian. 
Trong một phương hướng 
khác, người ta cố gắng khám 
phá furvu trong ve đẹp của 
vườn canh, cắm hoa, kiến trúc 
và thơ ca Trung Hoa. Xu hướng 
sau này khai sinh ra thuật trà 
đạo trong thời kỳ Muromachi 
(1353-1568). 


Trong ký nguyên hiện đại, 
Koda Rohan nỗ lực đạt đến sự 
thông nhất giữa tình yêu, nghệ 
thuật và tôn giáo trong tén gọi 
furyu trong truyền ngăn 
“#urya-buts¿” (1889). Trong 
Fusamukbhtrrda (1906; dịch thành 
Thế giới ba góc, 1965) tiêu 





thuyết gia Natsume Soseki cố 
làm sống lại khái niêm bằng 
cách đưa vào chủ nghĩa nhân 
văn va long trắc án. 


UUaei 


Nguyên tắc mỹ học và đạo 
đức cỗ xuý một đời sống thanh 
nhàn, thư thả thoát khoi mọi 
vướng bản trần tục. Phát xuất 
từ truyền thông ân dáật thời 
trung đại, chú trọng một loại 
vẻ đẹp mộc mạc, đơn sơ, khắc 
khô và một khuôn khổ tình 
thần trầm lặng, siêu nghiệm. 
Đây là quan niệm chính trong 
mỳ học trà đạo và cùng dược 
thể hiện trong một số tác 
phẩm :uakn. renga. và haiku, 
ý nghĩa một phần trùng hợp 
với ý nghĩa của sab! va (Hy. 


Từ wabi phải sinh tì đông 
từ uzBb„ (mòn mó!) và tính tư 
Uuabisht (cố độc, không tiện 
nghì), ban đầu biểu thị sự đau 
khô của một người lâm vào 
nghịch eanh. Nhưng văn học 
khõ hạnh trong các thời kỳ 
Kamakura (1185-1338) và 
Muromachi (1333-1568) phát 
triển quan niệm này thành 
một quan niệm tích cực hơn 


băng cách làm cho sự nghèo 
khô va có đóc đồng nghĩa với 
tự do, thoát khỏi! ràng buôc vât 
chất và cảm giác Ìo âu và bằng 
cách thay đôi vẻ đẹp biếu kiến 
thành vẻ đẹp mới, cao thượng 
hơn. Những ngụ ý mới này 
trong wabl được các bậc thảy 
trà đạo khai thác chắng han 
như Sen no Rikyu (15322), tìm 
cách nầng tầm nghẻ thuát 
bằng cách kết hợp nghâ thuật 
với tỉnh thần Thiền và nhấn 
mạnh tầm quan trọng của việc 
tìm kiếm sự phong phú trong 
cảnh nghéo và vẻ đẹp trong 
sự đơn sq, mỏc mạc. 


SRBI 


Lý tưởng thì vị được Basho 
(1644-1894) cùng môn đệ ấp ủ 
trong hớihot (hot), mặc dù 
quan niệm này va tì goi đã có 
trước họ rất lâu. Sabi hướng 
về các thành phần kết hựp mỹ 
học trung đại gồm tuổi già, sự 
cô độc, nhân nhục và thanh 
bình, nhưng tính chất đầy màu 
sắc và bình dân trong nền văn 
hóa thời kỳ Edo (1600-1868) 
cũng đang hiện hừu. Thinh 
thoáng, sabi được dùng đỏng 


nghĩa hoặc kết hợp với #¿bi, 
lý tương mv học trong trà đạo. 


Fuitwara no Toshinari 
(1114-1204), thị sĩ lớn đầu tiên 
sử dụng từ liên quan đến sab¡ 
(động từ saÖx7 trong phê bình 
văn học, nhấn mạnh những ý 
nghĩa cua sư cô độc và và hiu 
quanh, chỉ rö những hình ảnh 
như đám sậy héo hát vì sương 
g)ìá trên bãt biến. Các họa sỹ 
trung đại sau này như 2Zeami 
(1363-1443), Zenchiku (1405- 
68), và Shinkei (1406-75) 
chăng hạn, ngụ ý trong sabi 
tập trung nhiều vào sư hịu 
quạnh đến mức vẻ đẹp đang 
xuất hiện hầu như nhạt nhèo. 
Làm nền tảng cho mỳ học này 
là quan điểm vũ trụ điển hình 
của Phật tư trung đại, họ công 
nhận sự cô độc hiện hữu ở mai 
chúng sinh và cố tự mình nhân 
nhục, hoặc thậm chí tìm kiếm 
vẻ đẹp bên trong sự cô độc ấy. 


GiAI v NIN/O 


(gi: fÓ nị/o), Nghĩa vụ xã 
hội (gì!) và cam xúc ở con 
ngươi (nìnjo), GirL ám chỉ bổn 
phận phả) hành động theo yêu 
cầu của xã hôi trong mối quan 
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hệ với người khác. Tuy nhiên, 
nghĩa vụ này chì áp dung đối 
với những người đắc biệt có 
quan hệ xà hội nhất định với 
họ, vì thẻ là tiêu chuân riêng 
hơn la tiêu chuẩn chung. NinJo 
ám chỉ rộng hưn về cảm xúc ở 
con người như thương yêu, tình 
cam, thương xót, đồng cam, 
đau khô và v.v, mà một người 
“tự nhiên” cảm thấy đối với 
ngươi khác, như trong quan hệ 
giừa bố me và con hoặc g1ữa 
nhân tình với nhau. 

Girt là rnột tiêu chuản buộc 
phải tuần thù quan hệ tương 
hỗ — phai giúp những người 
giúp mình, quý miền những 
người quý mến minh, vv. 
Quan niệm ngụ ý một tác động 
đạo đức bắt buộc thành viên 
trong xã hội phai tham gia các 
hoạt đông xã hội thậm chí kh› 
khuynh hướng tự nhiên của họ 
tnmJo) không muởỡn thê. Đối 
với các chiên bình thời phong 
kiên, girl ám chỉ họ phải có 
nghĩa vụ phục vị lành chúa, 
cho đù phải trả giá bằng sinh 
mạng của mình đi nữa, và đê 
trả on (ơn) mình đã nhân của 
lãnh chúa. Ở Nhặt Ban, tuân 
theo thành gir¡ là biểu thị giá 
trí đạo đức cao. Xem thường 
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nghĩa vụ đáp tra ơn và đánh 
tmnất lòng tin của người khác 
đang ky vọng sự đến đáp, trả 
ơn, và sau cùng không được họ 
tung hộ nữa. 


Nói chung, cảm Xxuc ở còn 
người không màu thuän với 
tiêu chuân xã hôi và sư tuân 
theo girt không mâu thuảu với 
nrnio. uy nhiên, đói khi cúng 
có nhiều trường hợp người ta 
phái lưỡng lư giữa nghĩa vụ xã 
hòt và khuynh hướng tư nhiên. 
Mặc dù girl va ninjo là những 
từ đã mang nghĩa lỗi thời ở 
Nhật Ban hiện đại, nhưng 
khái niệm vấn còn quan trong 
trong việc hướng dân đạo đức 
đ người Nhật. 


lÄI VÀ SUI 


(thr to su) Quan điểm mỹ 
học và đạo đức của thì đản 
trong thời kỳ Edo (1600-1868). 
Khái niệm sui lúc đầu xuất 
hiện ở vùng Osaka cuối thể ký 
17, trong khi ¡ki thịnh hành ở 
Edo (nav là Takyo) đầu thế kỷ 
19. Vá mặt mỹ học, ca hai 
hướng vẻ một loai về đẹp kiểu 
tư sản, đò thị, hợp thời trang 
và thanh lịch mang sắc thái 


gơì cảm. Vẻ mặt đạo đức, người 
ta hình đụng một đời sống tao 
nhà cua một con nữ giàu có 
nhưng không gắn với tiền bạc, 
thịch thú vui khoái lạc nhưng 
không hề có những ham muốn 
xác thịt, hiểu được mọi rắc rối, 
phức tạp của cuộc sống trần 
tục nhưng có khả năng tự mình 
thoát khỏi ràng buộc. Trong 
sự nhấn mạnh về hiếu biết 
đồng cảm cảm xúc ở eon người 
của họ, suI và 1ki giống như 
quan điểm øơiuare của quần 
thân trong thời kỳ lÏeian, 
nhưng khác ở chô kết luận của 
họ mang nhiều khía cạnh bình 
đàn trong cuộc sống hơn. 


JIki ban đầu ám chỉ “tâm 
bồn” hoặc “tình cảm”, sau này 
mang nghĩa “tâm hỏn cao 
thượng” hoặc “tình cảm cao 
thượng” va cũng ám chỉ theo 
cách nói, hành xứ hoặc ăn mặc 
cúa một con người có tâm hồn 
cao thượng. Khi mang tính 
biểu cảm, điển đạt quan điểm 
của thường đân trong thời kỳ 
Edo, thì nghĩa rộng của từ chịu 
anh hưởng của khái niệm sui 
ở Osaka, và gần giống với khải 
niệm này hơn. Thật ra, 1k1 đôi 
khi được sử dụng trương tự như 
sui. Tuy nhiên thường mang 


màu sắc ý nghĩa hơi khác, khi 
khái niệm 1ki my học thường 
hướng về cái đẹp có phản nào 
kém màu sắc hơn sui. ]ki trông 
có vẻ cũng nhiều nghĩa gơi cảm 
hơn sui, thường được ap dụng 
để mô tả một phụ nữ, nhất là 
một người làm nghề mua vui 
chuvên nghiệp biết rãt rõ phán 
thẻ hiện nhiều đến mức nào 
mới đáp ứng được tiêu chuẩn 
thi hiệu cao nhất. 


NMOAO NO 8UJ0R€ 


Quan điểm văn học và mỹ 
học xuât hiện trong thời kỳ 
Heian (794-1185). Cốt lõi của 
quan điểm này là sự hiểu đúng 
sâu sắc, đồng cảm về vẻ đẹp 
chóng tần trong tự nhiền và 
đời sống con người, vì thế 
thường có vẻ buồn, trong một 
số tình huống có thể đi kèm 
với thái độ thán phục, kính sợ 
hoặc thậm chí hân hoan. Từ 
này được sư dụng trở lại nhự 
một phần trong vốn từ phê 
bình văn học Nhật Bản thông 
qua các trước tác của Motoori 
Norinaga (1730-1801). 


Theo Norinaga, mono no 
aware là cảm xúc thuần khiết 
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và cao thượng, gần với thâm 
tâm của con người và tự nhiên. 
Theo lý thuyết, nghĩa của 
mono no aware mang tính bao 
quát, toàn điện như toàn bộ 
dải cảm xúc của con người và 
có thê xem là một giá trị nhân 
văn, nhưng trong sử dụng thực 
tế, thường tập trung vào vẻ 
đẹp của sự phù du và tâm hồn 
nhạy cảm có khả năng hiểu 
được cái đẹp ấy. 


ĐaAO ĐỨC 


tdofobu). Ở phương Tây, 
khái niệm đạo đức dựa trên 
tập quán và truyền thống, có 
thể hiếu theo nguồn gốc của 
từ dạo đức theo tập tục Latm. 
Nhưng ở Trung Hoa và Nhật 
Bán không phải thế. Với từ 
tương ứng, phát âm dotoku 
trong tiếng Nhật, được viết 
bằng 2 Hán tự, chữ đầu tiên 
có nghĩa là “đạo”. Không tử 
giải thích Đạo như sau; “sáng 
nghe đạo, tối chết không hối 
tiếc” (Văn tuyển 4:8). 

Đao đức ở phương Đông 
không phải là một hệ thông 
đạo đức đơn thuần, nghĩa là, 
một hành động của xã hội con 
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người, một mâu sông, gồm thái 
độ của con người đòi với thần 
thánh (tôn giáo), người khác 
(nguyên tắc xử thế) và các sinh 
vật và vật khác (công nghệ). 


Đạo đức Nhật Bản hiện tại 
đang trải qua một quá trình 
chuyên tiếp giống như quá trình 
đang diễn ra ở nơi khác khi nó 
tìm cách giải quyết các vàn đè 
xảy ra do tác động của còng 
nghệ đối với đời sống con người. 
như vấn đề môi trương, bản 
năng giới tính và chết êm ái. 


HHÁI NIÊM TỰ NHIÊN 


(shizenban). Nghĩa ca bản, 
từ nguyên học cua từ tiếng 
Nhật sb¡zen, dùng để dịch từ 
“tư nhiên” trong tiêng Anh, là 
khả năng tự phát triển tự phát 
và những gì là kết quả của khả 
năng ấy. Hán tự dùng để viết 
từ shizen trong tiếng Nhật 
theo nghĩa đen có nghĩa “tự 
bản thân là thế”, thể hiện một 
phương cách hơn là sự tốn tại 
của một trật. tự tí nhiên. 

Từ shizen được nói về từ 
nhiên nói chung không có 
trong tiếng Nhật cổ đại. Người 
Nhật Bản cổ đại cho rằng mọi 


hiện tượng đều là biêu hiện 
của #ơm (thân). Những từ như 
qmtcfstchr (thiền địa) va 
tnhtoshf r?crwmono (sinh vật) 
có nghìa gàn g)öng với tự bao 
quát điền ta tự nhiên trong 
văn học. 


Trong truyện thần thoại 
Nihon shak: (720) vốn là con 
chau đầu tiên cúa cặp vợ chẳng 
lzanaø! và Ìzanami nguyên sơ 
khong phai là kaml cũng 
khóng phải là con người mà 
la đảo và đất liên, Vì thế, con 
ngươi không dược cho là vượt 
trội hơn hoặc đối lập với tự 
nhiên, như trong tư tưởng 
phương Tây, mà chỉ quan hệ 
như thể trong một gia đình. 


LÒNG VêU NƯỚC 


(aiEobushin). Trước thời kỳ 
Minh Trị (1868-1912) Nhật 
Bản là một nhà nước — quốc 
gia hiện đại, không có môi 
trường cảm xúc hoặc tình thần 
nào thích hợp cho tỉnh thần 
ai quốc phát triển ở người 
Nhảät Từ &ưn: (“quốc gia”) 
trong tiêng Nhật trong nhóm 
tư tương ứng với “tô quốc thân 
yêu của tò1” hoặc “từ cùng một 


nước” ám chị lành địa than: 
của ngưới nổi hoãc tỉnh què 
hương trong phạm vị Nhàt 
Bản, nơi thành viên thuộc 
đăng cấp cao trong tình vêu 
cầu những người đăng cấp thâp 
hơn phải chu@t (trung thành). 
Đề thiết lâp một cấu trúc chìịnh 
trị tập quyền, giới lãnh đạo 
chính quyền mới sau thời kỳ 
Phục hưng Minh Trị (1868), 
khéo léo khai thác giáo dục 
quần chúng, chuyển ý thức 
trung thành phong kiến đã 
được nuôi dưỡng lầu đời ở người 
Nhật sang khái niệm lòng 
trung thành với hoàng đế và 
quốc gia nói chung. Những 
quan điểm chẳng han như 
“quốc gia là gia đình” và “xã 
hội là thực thê hữu cơ” ra đời, 
người Nhật được yêu cầu phục 
tùng hoàng để, quốc gia và các 
quyền lực vô điều kiện nhân 
danh tình thần ái quốc. 


Hép Xxñ GIaAO 


(reigt saho). “Phép xã giao” 
ám chỉ nguyên tắc hành vi về 
các mối quan hệ giữa cá nhân 
với nhau theo qui ước, khác với 
đạo đức hoặc nguyên tắc xứ thế 
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ở chò đề cập những quy định 
eụ thê áp dụng vào tình huống 
cụ thể hơn là những phát biều 
chung chung đối với hạnh kiêm 
bên ngoai chứ không phai là 
đức tìn hoặc nhận thức tội lỗi 
bên trong. Sư phán biệt này 
rất quan trọng, vì mặc dù ở 
một góc độ nhán thức, người 
Nhật thừa nhận rằng phép xã 
giao và đạo đức phải song 
hành với nhau, ho cũng thừa 
nhận rằng trong thực tế cả hai 
có thể trái ngược nhau 


+ Hành vi thực lế và lý tưởng 
hình thức hóa 

Vì xã hội Nhật Ban dựa trên 
quan niệm cho rằng sự tồn tại 
của một người lệ thuộc vào 
những người xung quanh, điều 
cần thiết là phải duy trì quan 
hệ êm xuôi ở con người. Vì thê, 
xã hội yêu cầu kiểm chế mọi 
cảm xúc phản đối bất kỳ đối 
vớ)ì người khác và yêu cầu phải 
có hành vi bèn ngoài thê hiện 
sự hoa đồng với người khác. Sự 
lưỡng phán này được thê hiện 
trong khát niệm ơemae, của 
người Nhật, hoặc khía cạnh các 
mối quan hệ xã hội theo hình 
thức, trái với honne, hoặc cảm 
xúc và dự đạ›nh nội tâm. Trong 
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mộ) trường hợp, người ta không 
nghì ca hai trùng khơp nhau, 
nhưng hạnh kiểm thích hợp 
trong xã hội luôn được ưu tiên. 
Do đó, người Nhật phấn đấu 
nhận biết sự mâu thuẫn có thể 
giữa hạnh kiểm bên ngoài và 
cam xúc thật sự bên trong, cũng 
như có khä năng hiểu được cảm 
xúc nội tam, trong kh! tương 
tác như thê khòng hề có sự mâu 
thuân, trái ngược nào cả. Nói 
dê hưn làm —- lý do giải thích 
tại saa những người hòa giải 
thường được mời đến trong các 
cuộc bàn bạc cảng thẳng. 


Mặc dù sự mâu thuần giữa 
hạnh kiểm mong đợi và cảm 
xúc bên trong tần ta1 trong mọi 
xã hội, ở Nhất Bản. thường 
được bỏ qua xem đo là điều tự 
nhiên. Một hệ quả tất yếu của 
thái độ này, quy định về phép 
xã giao được trau chuôt công 
phu hơn, và kỳ vọng xã hội 
học và tuân thú quy định về 
phép xã giao này rất cao. 


TỔ ức xã HỘI 

Bằng cách cụ thể hóa quy 
đình hành vĩ thích hợp cho môi 
địa vị, phép xã giao gIúp xác 


đỉnh tô chức xã hội. Chăng hạn, 
phép xã giao Nhật Bản cụ thê 
hóa răng trẻ phải tôn trong già, 
nữ phải tôn trọng nam. ấp độ 
tính hình thức trong lữi nói là 
một, trong nhiều cách dễ thấy 
sự khác biệt địa ví hơn. Tiếng 
Nhật được trang bị bằng một 
tàp hợp diễn đạt cầu kỳ biêu 
thị nhiều mức độ tôn trọng khae 
nhan. Người Nhật mặc trang 
phục, chẳng hạn như đồng phục, 
thê hiện ngay địa vị xã hội, giúp 
ngời khác tương tác với họ theo 
cách thịch hợp. Sắp xếp chỗ ngòi 
cũng là cách để xác định địa vị: 
người có địa vị xã hội càng cao 
ngồi ở nơi nhiều vinh dự hơn, 
ngồi càng gản /obonomna (hốc 
tường trang tr trong phòng 
khách kiểu Nhật. 


N€MAUUBSHI 


(hỏi y trước). Một kỹ thuật 
được sử dụng ở Nhật Bán đẻ 
tránh mâu thuần và có được 
sự nhất trí khi ra quyết. định. 
Nghĩa đen của từ ne-mawashi 
la phai đào quanh rễ cây trước 
khi bứng cây, do đó nhô được 
tận góc và di chuyên đè hơn. 
Nhưng từ này được sư dụng 


theo nghĩa bóng nhiều hơn 
nhăm mô ta sự khéo léo vân 
động sau hậu trường để có được 
sự nhất trí và đạt được một số 
mục tiêu, nhất la trong chính 
trị và kinh doanh Khi các 
quyên lợi khác nhau có khả 
năng mâu thuân, việc đi đến 
nhất trí và đạt được mục tiêu 
chính trị rất khó qua sự đối 
đầu công khai, trực tiếp. Thav 
vào đó. tron chính trường và 
lính doanh Nhật Bản, thông 
lê thường là thảo luận, bàn bạc 
quyêèt định từ trước với nhiều 
đối tác liên quan cùng như kết 
hợp quan điẻm của họ, bất kỳ 
ở đâu nếu có thể, vào trong đề 
nghị sau cùng. Phần lớn cơ sơ 
ra quyết định phải được bàn 
bạc trước trong cac cuộc họp 
ra quyết định cuối cùng, nếu 
nemawashi thành công, thì sẽ 
tránh được mâu thuẫn trong 
các thao luận chung. 


S€MPRI-HOHồI 


(cấp trên-cấp dưới). Mối 
quan hệ thân mật trong các 
cơ quan, trường học và hiệp 
hội Nhật Bản, trong đó thành 
viên có kinh nghiệm, lớn tuổi 
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hơn, thường có thái đỏ hữu 
nghi, hỗ trợ và khuyen bảo 
thành viên thiêu kinh nghiệm, 
đến lượt họ phải đáp lại bàng 
thái độ biết ơn, tòn trong và 
thường la trung thănh. 


Môi quan hệ sempai-kohai 
được xác định băng ngày vào 
làm trong một tô chức cụ thê. 
Sempai, có thể là một sinh 





viên töòt nghiếp trong cùng 
trường hoặc môt người lớn tuôi 
hơn trong nhóm công tác, 
hành động như một người bạn 
và đỡ đầu, ra kỷ luât và hướng 
dân người mới vào tỏ chức có 
cách hành xư thích hợp. Mối 
quan hệ sempat-kohal lan tỏa 
khắp xã hội Nhật Bản. 


Đời SỐNG 
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CHU Hỳ cUỘC SỐNG 


(ratftt saiEuru). Lịch trình 
các gia: đoạn trong xã hộ: đối 
với đời sống của một cá nhân. 
Chu kỳ thường kéo dài từ lúc 
mới sinh đến }khi chết, mặc dù 
một cá nhân được xem là một 
thực thể xã hội trước khi sinh, 
và nhiều tôn giáo ấn định sau 
khi chết lĩnh hồn vẫn còn sống 
tiềp. Các giai đoạn trong chu 
kỳ đánh đấu sìr sẵn sàng tham 
gia vai trò và thể chế xã hội 
cđúa một cá nhân. Lịch trình 
phát triển và thời gian, đã 
thay đổi về cơ bản bởi các thể 
chế trong xã hội đại chúng thế 
ký 20 và tuỏi thọ của dân số 
hiện đại ngày càng tăng. 


+ Tính tuối 


Vì các mục đích vã hội, độ 
tuôi được tính theo ea nghĩa 
tương đôi lần tuyệt đôi. Đà tuổi 
tương đối được ấn định bằng 
thì? tì? hác sinh ra: người này 
lớn thối hơn, cùng tuổi hoặc 
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nhỏ tuổi hơn người khác. 
Người Nhát thường khẳng 
đình rằng xã hội của mình là 
một xã bội hoàn toàn “theo 
chiêu đọc”, bị các quy định cao 
tuổi chỉ phối, Tuy nhiên, quy 
định cao tuổi phổ biển trong 
các thể chế, tổ chức hiện đại 
như trường học, công ty và các 
cơ quan chính quyền trong mọi 
xã hội. 

Một số độ tuổi theo truyền 
thống được xem là thuận lợi, 
một số độ tuổi khác được xem 
là nguy hiểm. Những năm 
thuận lợi nhất — 60, 70, 77, 
và 88 ~ đánh đấu tuổi già 
thành công. Những năm nguy 
hiểm (yzbudoshr) diễn ra sớm 
hơn: 19 và 38 ở nữ, 25 và 42 ở 
nam. Mặc dù hầu hết người 
Nhật cho rằng những năm 
nguy hiểm là mê tín, nhưng 
vẫn còn nhiều người tin. Đẻ 
loại trừ nguy hiểm, người ta 


pha! có bùa hộ mệnh và thanh 
tây ở đến Thần đao, và tránh 
vận xui kbác trong năm. 

Phac bọa sau mồ ta giai đoạn 
trong đời sống mà cá nhân 
thông thường phan trải qua. 
+ Tuổi ắm ngửa 

Ở Nhật Ban, đếu thương 
gặp đối vơi một bà me tương 
lai là phải quản khăn ở bụng 
khi mang thai được 5 tháng: 
đây là s›f công khai thừa nhận 
đầu tiên của xã hội đỏi với một 
ca thê mới, Sau khi sinh 1 
tháng, bé được ấm đến đẻn 
Thân đạo ở địa phương để giới 
thiệu cho thần bảo mệnh biết 
và giớì thiệu cho Tnọi người 
biết theo cách tương trưng. Lễ 
ký niệm hàng năm dành cho 
bé điễn ra vào ngày 3⁄3 đối 
với be gái (Lê hội búp bê), 5/5 
đối với bé trai (Ngày thiếu nhì) 
và ngày 15/11 dành cho bẽ gán 
7 tuổi và 3 tuôi, dành cho bé 
trai öð tuôi (Shichigosan). 


+ Thời thơ ấu (lừ 7-13 tuồi) 


Trong quá khứ, khi tre 7 
tuôi, phải giúp bở rnẹ công việc 
nhà và gánh vác trách nhiệm 
đối với cộng đồng trang tư cách 


thành viên trong nhóm thiếu 
nhị (&odomo-gurm?. Tuy nhiên, 
ngày nay bòn phận đầu tien 
của trẻ là phải học. Trong hệ 
thông trường học hiện đại ở 
Nhật Bản, nghỉ thức chuyên 
trạng thái quan trong nhát là 
trủng tuyên đại học và tốt 
nehiệp ra trường. Trong gai 
đoạn này, “độ tuổi” của ca 
nhân được tính bằng sö năm 
đì học ở trường hơn là số năm 
tính từ líc sinh. 


» Thanh niên (từ 14-25 tuổi) 

Mặc dò yêu cầu phải học 9 
năm, hơn 90% học sinh Nhật 
học xong trung học, và 40% học 
tiếp đa! học. Ở trường trung học 
cơ sở và trung học phổ thòng, 
nhiều học sinh đãng ký học ở 
các trường luyên thị đặc biệt 
(bì) để chuẩn bị cho kỳ thị 
tuyến sinh và cấp học kế tiếp. 
Thử thách của “địa ngục thị cử” 
này có tác động rất lớn đối với 
sinh hoạt hàng ngày không 
những ở học sinh mà còn đôi 
với gìa đình và bạn be. 

Ngày nay, ở tuôi 20, người 
ta trưởng thành về mặt pháp 
lý, và chính quyền thành phố 
ký niệm Ngày thành niên 


A- 








(Seiiin no Hì) cho những người 
20 tuổi vào ngày 1ã/1. 


+ Tuổi trưởng thành (khoảng 28- 
60 tuổi) 

Nhịp sống và tiêu điềm 
tham vọng của con người 
thường bị cuốn hút vào đề bạt. 
tăng lương và kỹ năng nghề 
nghiệp, ít chú ý đến động lực 
gìa đình. Hầu hết phụ nữ sau 
khi nghỉ học đều đi tìm việc 
hưởng lương, nhưng một số ít 
có kha năng duy trì nghề 
nghiệp lãu dài vì trong xã hội 
thường nghĩ phụ nữ phảt ở nhà 
lam nộ! trợ và nuòi eón. Tuy 


nhiên, trải với cách dây 1 thế 


ký, ngày nay phu nữ sinh từ 2 
đến 3 con, khoang cách giữa 2 
lần sinh khá gần, đé trong 
khoảng 10 năm sau kh lập gia 
đình phụ nữ đã qua giai đoạn 
chăm sóc con nho. Sau đó 
nhiều phụ nữ tìm việc làm tiếp, 
mặc dù họ bị thất thế trong 
thị trường lao động. 


+ Tuổi già (khoảng B1 trở lên) 

Sinh nhát lần thứ 60, khi 
các biểu tượng hoàng đạo hoàn 
tất trọn một chu kỳ, theo 
truyền thống là đã chuyển 
sang tuổi già, ngày nay nhiều 
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ngươi Nhất ky niệm ngày sinh 
nay cùng vơi gia đình và bạn 
bè. Trong một sò cơ quan, nghị 
hưu (e1»en) diễn ra trước khi 
60. nhân viên lÂu năm nhận 
đươc phúc lợi hưu trí. uy 
nhiên, hầu hết nam giới và 
nhiều phụ nữ, tìm việc làm 
khác, ván côn tham gia lực 
lượng lao động thâm 10 năm 
nữa, là do thu nhập luc nghi 
hưu không đủ sống. 


+ Šau khi chết 


Theo truyền thống Phật giáo, 
khi chết người ta được nhà sư 
trong ngô! chùa gia đình đặt cho 
pháp danh sau khi chết, khắc 
trên bia mộ và trên bài vị (hở) 
cất trong nhà. Trong nhiều tuân 
và tháng đầu sau khi chết, người 
ta thường tổ chức nghi là đề an 
út lĩnh hồn. Sau đá đến 50 năm 
sau. tô chức ngày giê đê tưởng 
nhớ. Sau 50 năm, tỉnh chất cá 
nhàn sẽ bị phân huy thành thê 
xác chung của tỏ tiên tròng gia 
định. ngoại trì những người nỗi 
liêng, xã hội không càn nhớ 
đèn nữa. 


+ Thay đổi và mầu thuẫn 
Do tác động của quá trình 
hiện đại hóa, nhiều phần khác 


nhau trong chu kỳ đời sống đã 
thay đói theo nhiều cách đến 
mưc thượng mâu thuân với 
nhau. Ở tuôi 20, người ta công 
nhàn sự trưởng thành về pháp 
lý, nhưng trong quan điêm quản 
chúng chỉ khi nào kết hôn hoặc 
đi làm mới được xem là trướng 
thành. Gia đình so Với công việc 
là một văn đề quan trọng đối 
với nhiều người. Nghỉ hưu trước 
60 dương như là quá sớm trong 
khì tuôi thọ hiện nay là 80. 


5ì ĐÌNH 


(bdgzoh»J!. TỪ gọi gia đình 
phố biến nhật trong tiếng 
NhẠÁt là ;e, kazoku, và sefơI; 
mặc đù những từ này ngày nay 
được dùng thay the cho nhau, 
nhưng trước đáy chúng có 
nhiều nghĩa khác nhau. le 
(thường được dịch thanh “hộ 
gia đình) được các hoc giả sử 
dụng đẻ am chì loại già đình 
truyền thàng Nhát Bản, nhất 
là trong thời kỳ Edo (1600- 
1868), có nghĩa một nhóm 
người hợp nhất hoặc kết hợp, 
ở chung, có chung đời sống xã 
hội và kinh tế, và tự xem mình 
là đơn vị nối đồi. Từ kazoku 


trong thời gian gần đây đường 
như được sử dụng nhiều hơn 
le. KhJ sư dụng riêng biệt, 
mang nghĩa nhóm gia đình kết, 
hợp chỉ bao gồm quan hệ bà 
con di truyền, quan hệ thần 
thuộc bên chồng, bên vợ hoặc 
đâu rê. Scfœø: có nghĩa một 
nhóm hoặc hộ gia đình cư tru, 
không xét đến mối quan hệ của 
các thành viên, mặc dù những 
mối quan hệ này thường la 
quan hệ bà con RKazoku cũng 
như setai không mang nghìa 
rộng nõi đõi như trong tư ìe. 


+ Truyền thấng gìa đình 

Gia đình được tô chưc như 
một. hệ thống thư bạc, chủ hả 
là nam, theo lý thuyết có vị 
trí uy quyền tuyệt đối đốt với 
người khác trong gia đình. Cho 
đến sau Thế chiến II, luật 
pháp khẳng định uy quyền 
này. Ủy quyền của người vợ 
chủ hộ liên quan được các vấn 
đề trong nhà. Lớn thối thường 
được xem trọng, nhưng phái 
và vị trí ty quyền cụ thể ảnh 
hưởng đến địa vị rât nhiều. 
Một chủ hộ nghỉ hưu được kính 
trọng nhưng ít hoặc không có 
uy quyền. Nói chung, khi chủ 
hộ về hưu, con trai cả sẽ thay 
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thế, sống với bố mẹ sau khi 
mình lập gia đình và duy trì 
dòng đối. Chu hà tương lai có 
địa vị vượt trói hơn địa vị của 
em rTuöỏt, tuy nhiên, cọn cả 
không có khả nàng trợ thành 
chu hộ có uy th:ị sẽ được pm 
trai kế hoặc người ngoài thay 
thẻ. Tương tự, cô dâu theo 
truyền thông có địa vị thấp 
nhất trung gia đình, sẽ bị ly 
hôn nếu như không làm vừa 
lòng bố mẹ cháng hoặc không 
sinh con được. 


Uy quyền nghìa là trách 
nhiệm cũng như đặc quyền. 
Chu hộ có trách nhiệm tạo ra 
phúc lợi kinh tế cũng như 
hướng dân cách cư xử của các 
thành viên khác. Chủ hộ có 
quyền kiểm soát tài sản gia 
đình, là nghề nỏng hoặc các 
nghề khác, cũng như trách 
nhiệm đối với phúc lợi của tô 
tiên qua cố, t6 chức nghị lễ 
thích hợp đè tưởng nhớ tổ tiên. 


+ Bia đình đương đại 

Gia định Nhật Bán điển 
hình ngày nay là gia đình hạt 
nhắn, góm có mẹ, bỗ và 2 con, 
sóng trong căn hộ hoặc nhà 
gồm có 2 hoặc 3ä phòng ngủ 
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trong khu đô thí. Phô biên 
hơn, bô thường đáp tàu hóa đi 
lam trong thành phò trong khi 
mẹ đở nhà chăm sóc con, hình 
thành môi trường nuôi dưỡng 
cho cả gia đình. 


Văn hóa và giá trị phương 
Tây có anh hưởng rãt lớn, tạo 
cam ứng cho các cải cách pháp 
lý sau chiến tranh và sư thay 
đôi xã hội nói chung. Những 
khac biệt cô xưa giữa con trai 
ca và con thứ, giữa con gái và 
con trai, đá giảm, mặc dù 
không phải là đã biến mất hết. 
Gon trai cá khong phải sống 
chung và chăm sóc bố me nữa, 
con đâu khỏa phải phục vụ mẹ 
chóng. Phụ nữ, ít bì gò bó phải 
ở trong nhà, được tự đo đi học, 
đi làm và có sở thích riêng 
cũng như có quyền nộp đơn ly 
hôn trước. 


Do sự thình vượng của Nhạt 
Bản sau chiến tranh, hầu hết 
các gia đình bự xem mình la 
g1aì cấp trung lưu, thât ra gia 
đình gia1 cấp trung lưu ở đô thị 
là loại và mẫu phö biến trên 
toàn Nhát Bán. Quan điểm và 
tiều chuân sông của giai cấp 
trung lưu củng thâm nhập vao 
các vùng nông thôn. Các biên 


thể nổi bật dựa vào mẫu này 
trong các gia đình có chẳng và 
vợ cùng làm trong doanh 
nghiện ø!a đình, hoặc nông trại 
gia đình, người chồng kiếm việc 
bên ngoài trong khi vợ và có 
thê là bố mẹ chồng cùng quản 
lý nông trại. 


Kế hoạch hôn nhấn Quyết 
định về hôn nhân phần lớn là 
quyết định hợp tác giữa bố mẹ 
và con. Người Nhật phần biệt 
giữa hòn nhân sắp xếp theo 
truyền thếng (miai) và hôn 
nhân do tình yêu kiêu phương 
Tây (@>en at kekRon). Trong 
m:iái, đôi bạn trẻ được giới 
thiệu làm quen sau khi 2 gia 
đình đồng ý. Trong ren'` ai 
kekkon, đôi bạn trẻ tự ý Bặp 
nhau chăng hạn ở trường hoặc 
nơi làm việc. Nhưng thậm chí 
trong hôn nhân theo kiểu 
phương Tây, sự đồng ý cúa gia 
đình vần là yếu tế quán trọng. 
Nếu gia đình không đồng ý, 
đồi ban sẽ Húy:bé hồn ah, 
cho thấy sự tương thuộc lẫn 
nhau ø1ữa các thành viên trong 
øg1a đình. 


Cã nam và nữ thường sống 
cùng bố mẹ cho đến khi lập gia 
đình, vì quan hệ gia đình gắn 


bó cũng như chi phí thuê, mua 
nhà rất. cao. Vì thanh niên Nhật 
chủ yếu kết hôn là để tạo dựng 
gia đình, chưa đủ điều kiện kính 
tế và xã hội thì họ chưa kết. hôn. 
Năm 1991, độ tuổi kết hôn trung 
bình là 25,9 đối với nữ, 28,4 đối 
với nam. Sau khi cưới khoảng 1 
năm thì sinh con đầu lòng. Năm 
1990, hộ gia đình trung bình có 
1,81 con. 


Mối guan hệ chồng-uợ 
Trái với trước đầy, ngày nay 
mối quan hệ của phụ nữ với 
chẳng còn quan trọng hơn mối 
quan hệ của phụ nữ ấy với bất, 
kỳ người thân nào khác. Hầu 
hết thanh niên, chịu ảnh hưởng 
của phương Tây, muốn có cuộc 
hôn nhân lăng mạn, kết bạn 
nhiều hơn bố mẹ của mình 
trước đây. Tuy nhiên, sau khi 
cưới được 1, 2 năm, hầu hết các 
cặp vợ chồng ến định theo mâu 
thế giới xã hội riêng biệt và sự 
phân công lao động rõ ràng. 
Cuộc sống của người chồng chú 
tâm vào chuyện công ty, người 
chồng phải làm việc nhiều giờ 
và hòa nhập vào nhóm làm 
việc. Người vợ quan tâm đến 
vai trò làm mẹ ngay sau khi có 
thai. Cuộc sống xã hội của người 
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.vơ xoay quanh chuvện con cái 
nhưng củng baa gồm nhiều 
người thân và bạn gái. 


Mặc dù một sô cặp vợ chồng 
rất khắng khít, như bạn thân 
với nhau, nhưng sì7 thân rmnật 
cảm xúc không quan trọng 
bằng phương Tây. Thực hiện 
bồn phận của bậc bố me phải 
ưu tiên hơn các nhụ cầu cảm 
xúc khác. Nối dõi fâng đương 
được xem là quan trọng hơn 
sư hài lòng trong hôn nhân. 
Do đó, tỉ lệ ly hôn ở Nhật Ban 
vần ở mức khá thấp (khoang 
1,3 trong môi 1,D00 người năm 
1990). mặc đù con số này thay 
đối nhưng không đáng kê. 


Nuôi dạy con Lầm mẹ và 
nuôi đường con cấn thận được 
đánh giä vô cùng quan trọng ở 
Nhát Ban. Để đam bảo sự 
thành đạt của con cái trong xã 
hội Nhật Bản ngày nay. cho 
dù là trai hay gái, người mẹ 
phải dành nhiều thời gian và 
suy nghĩ vẻ việc đạy con. Từ 
khi đứa con vào lớp 4 ở trường 
tiêu học, người mẹ phải nhờ 
thầy dạy kèm hoặc học thâm ở 
Jubu để chuẩn bị cho con thị 
vào trung học eøơ sơ, trung học 
phô thông và quan trọng nhất 
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là thì vào đại học. Mãc dù người 
Nhật ta thán về hệ thống thì 
cư và thường chăm biếm cái gọi 
là ba mẹ giáo dục (Èyorbu 
rưma) chỉ để tâm đốc thuc con 
mình có kết quả học tập cao, 
hầu hết các bà mẹ thuộc giai 
cấp trung lưu cảm thấy mình 
khòng có sự chon lựa nào khác 
ngoài sự chọn lựa này. 

Thái độ đối oới phự nữ 
làm tiệc Sự tăng trường kinh 
tê lam cho sỏ lượng phụ nữ 
trong lực lượng lao động tăng 
lên, nhất là số phụ nữ lập gia 
đình ở tuổi khá cao. Năm 
1990, BÔ,1% phụ nữ trong độ 
tuôi lao đóng tham gia lực 
lượng lao động, và 64,9% số 
phụ nữ đang làm việc đều lặp 
gia đình. Phụ nữ muốn làm 
việc vì nhiêu ìy do như gtúp 
gia đình thuê được chô ở tốt 
hưữn, cho con học hoặc mua 
hàng xa xỉ cho cá nhân. Một 
số phụ nữ cỏ trình độ cao hơn 
muốn làm việc để theo đuối 
sự nghiệp của riêng mình. 


Ông bè Bồn phận làm con 
hiếu thao không còn là nẵn 
tầng trong đạo đức Nhạt Ban 
nữa. Tuy nhiên, hầu hết người 
Nhật xem chuyện chăm sóc 


bò mẹ già là điều “tự nhiên”. 
Co mật số nhà dưỡng lão, 
nhưng hầu hết người lớn thuộc 
giai cấp trung lưu cho là điều 
hỗ then khi đưa bố mẹ của 
mình vào nhà dưỡng lão. Bỏ 
mẹ cao tuôi tốt nhất sông 
chung hoặc gản con trưởng 
thành, trong khi vần còn một 
số xu hướng chọn con tra ca 
thì nhiều bố mẹ hiện nay 
thích sống chung với con gái 
hơn, vì tránh được vấn đề mẹ 
chồng con dâu. Sau khi người 
chồng nghỉ hưu, kết hợp thế 
giới của mình với thế giới của 
vợ. Tuy nhiên, một số bà vợ 
than phiền rằng thật sự mình 
khóng bao giờ nghỉ hưu, vì 
luôn phải chăm sóc chồng. 
Nam giới dành trọn đời mình 
đê phục vụ công ty sẽ cảm 
thấy mất mát khi nghĩ việc. 
Các bà mẹ có cảm giác cô đơn 
vì “trống ô” do con cải đả 
trưởng thành, ra riêng. Tuy 
nhiên, đối với một số cặp vợ 
chồng lớn tuổi vào những 
năm cuối đời thường là giai 
đoạn thích thú, tận hưởng 
những sở thích riêng và vụuì 
cùng con cháu, không pha! có 
trách nhiệm như những năm 
còn trẻ. 


Hé HOACH HÓA GlA ĐÌNH 


(azohu betlazku). QQuan 
niệm hạn chế sinh đẻ vì lý đo 
kinh tế tôn tai ở Nhật Bán ít 
nhất từ thời kỳ Edo (1600-1868). 


+ Phong trào kê hoạch gìa đình 

Trong thời kỳ suy thoái 
kính tế sau Thế chiến I, người 
ta cố gắng động viên kiểm soát 
sinh sản. Những cố gắng nav 
lúc đầu do bác sĩ Majima Kan 
(1893-19691 khởi xướng. Cuối 
thập niên 1920. phong trào của 
phụ nữ đam nhận sự nghiệp 
này, lãnh dao phong trào kêu 
gọi bảo vệ sức khöe phu nữ và 
đao đức giơ) tính phống 
khoáng hơn. Năm 1922, tạp 
chí quyền lợi chung Kzïzo mời 
cố vấn kế hoạch gia đình 
Margaret Sanger sang liáăm 
Nhát Bản. Mặc dù chính quyền 
tịch thu các từ bướm quảng cáo, 
kêu gọi sự.đồng cảm với sự 
nghiệp cúa bà và câm bà diễn 
thuyết trước công chúng, 
nhưng bà thành công trong 
việc làm công chúng quan tâm 
đến kiêm soát sinh sản nhiều 
hơn. Dưới khẩu hiệu trmeyo 
ñyaseyo (Đẻ con, Tăng dân 
số), chính phủ quân phiêt thời 
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tiền chiến xác định tăng dân 
sò là một chình sách quốc gia. 
Tiếp theo sau sự bùng nổ chiến 
tranh Trung — Nhật 1937-- 
1945, luật câm kiểm soát sinh 
sản được ban hành, thực thị 
gắt gao. phong trào bị đàn áp 
cho đến cuối Thế chiên II. 


Sau chiến tranh, 5 triệu 
người từ các lãnh thổ hải ngoại 
trước đây và vùng bị chiếm 
đóng, hồi hương. Dân sô cũng 
tăng sau thời ky bìng phát trẻ 
sơ sinh sau chiến tranh đân 
số băng, diện tích lãnh thô 
Nhật Bản bị thu hẹp, cấc 
ngành công nghiệp khong còn 
øì, sản lượng thâp kém ở vùng 
nông thỏn dân đèn tình trạng 
khan hiểm lương thực và nhà 
ở nghiêm trọng. Vì thế, người 
ta càng quan tầm đến việc 
kiêm soát sinh sản. Tỉ lệ sinh 
ở Nhật Ban bắt đầu giầm, chủ 
yếu vì phá thai, đã được hợp 
pháp hóa nám 1948. 


+ Phương pháp ngừa thai 


Dần dần, phương pháp 
ngừa thai ngày cang phô biến 
khi chính phủ bất đầu khuyến 
khích kế hoạch hóa thông qua 
tiệc ban hành pháp luật và 
nhiêu chương trình. Y tá sức 
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khỏe cộng đông (hokenft) và 
bà đỡ (/2samp+¿) được hướng 
đẫn và sau đó được phép bán 
hao cao su và thuốc điệt tính 
trùng. Tính đến 1900. phương 
pháp ngừa thai sử dụng nhiều 
nhất lã bao cao su (73,94), kế 
tiếp là phương phap giao hợp 
tránh ngày rụng trứng 
(15,3%): số lượng người sử 
dụng rnàn chắn cô tử cung tt 
hơn (0,3). Phương pháp giao 
hợp tránh ngày rụng trưng 
phản lớn dựa vào nghiên cứu 
cua bác sĩ Ogino Kyusaku 
(1882-1975), vì thế ở Nhật Bản 
ttgười ta thường gọi là phương 
pháp Ogino. Thuốc viên ngừa 
thai (“the pI]]”) vần gãy nhiều 
tranh cất ở Nhất Bản, vì 
những người bảo thủ nhận 
thấy sự nguy hiểm của sự suy 
đồi đạo đức. Phản ứng phu của 
thuốc làm cho chính phủ 
không cho bản thuốc ngừa 
thai, thuốc nãy chỉ dùng điều 
trị các rỏt loạn kinh nguyệt. 
Sử dụng phương pháp Ogìno, 
thậm chí kết hợp với bao cao 
su, nhưng không làm giảm sô 
lượng mang thai ngoài ý muốn, 
dẫn đến tình trang phá thai 
ngày càng nhiều. Số ca phá 
thai, được hợp pháp hóa năm 


1948, theo báo cáo cao nhất 
vào năm 1955 với 1.170.143 
ca và hiện nay giảm xuông còn 
khaảng 500.000 ca môi năm, 
mặc dù con số này chỉ là sö 
trường hợp phá thai được báa 
cáo, con số thực tê còn cao hơn 
nhiều. Dường nì)uư ít có khuynh 
hướng sư dụng hiện pháp triệt 
sản nữ đẻ tranh mang thai. 


LầM việc xn GIP ĐÌNH 


(tanshim funin; theo nghĩa 
đen, “đảm nhân vị trí mới một, 
mình”). Trong thập niên 1970 
và 1980, ngày càng có nhiêu 
doanh nghiệp và công chức 
Nhật Bản được chuyển vê các 
thành phố xa xôi trong phạm 
vì Nhật Bản hoặc ra nước 
ngoài. đề lại gìa đình phía sau 
một cách vò hạn định và đảm 
nhận chức vụ mới một mình. 
Mặc dù cá những thứ thách 
gay go đi kèm (ngày càng có 
nhiều báa cáo sức khỏe của 
người chồng bị ảnh hưởng, 
trong khi vợ con bị rối loạn 
tâm lý), nhưng hầu hết nhân 
viên Nhật Bản chấp nhận sự 
thuyên chuyển như thế. Chấp 
nhận thường đươc xem là hộ 
chiếu đê thăng tiến. 


Theo ước tính cua Bộ Lao 
động, vao giữa thập niên 1980, 
có đến 131.000 nhân viên 
trong một năm ở các công ty 
tuyên dụng từ 1.000 lao động 
trở lên chấp nhận thuyên 
chuyên, cho dù phải bỏ lại gia 
đình phía sau. Trong sô nhân 
viên này, 30% là nam ở độ tuối 
40 và 40% là nam ở độ tuôi 
50. Trong 4 công ty thì có 3 
trợ cấp chi phí đặc biệt để phu 
tiền mua nhà riêng. 


NGRv NGHỈ 


(by/:tsu). Trong năm tài 
chính 1989, người lao động Nhật 
Bản trung bình có 114 ngày 
nghỉ, bao gòm ngày cuối tuần, 
13 ngày nghỉ lễ có hướng lương, 
Š-/ ngày (trung bình 4,2 ngày) 
nghĩ lê Năm mới, và 3-7 ngày 
(trung bình 3.5 ngày) nghỉ hà. 
Nói chung, người Nhật có ngày 
nghỉ ít hơn nếu so với các nước 
khác, chẳng hạn, người Pháp 
nghỉ 138 ngày, người Anh 136 
và người Mỹ 132. Hai lý do 
chính giải thích sự chênh lêch 
này là ở Nhật Bản tuân làm việc 
5 ngày chưa phổ biến, số ngày 
nghỉ có lương rất ít. Khoảng 
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40,3% công ty (16.44 sế nhân 
viên) có tuân làm việc 6 ngày, 
trong khi 58,3 (42,7% nhân 
viên) có tuần làm việc 5 ngày. 
Tuy nhiên, nhiều công ty trong 
thám thứ hai này nghỉ 2 ngày 
cuối tuần, I tháng được nghỉ một 
hoặc hai lần như thế và chị có 
9,6% công ty (36,92% nhân viên) 
có thần làm việc 5 ngày. 


HH VI TẾT Hêw Và TêU DÌNG 

(chochtbu to shohi), Ty lè 
tiết kiệm so với thu nhập ở 
các gia đình Nhật Bản trong 
thời gian gần đây giảm sút 
nhưng vẫn còn ở mức cao. Năm 
1990, tiền tiết kiệm trung bình 
của mỗi hó vào khoang 
11.810.000 yên (81.600 USD), 
hay trung bình bằng 1.9 lần 
thu nhập năm. Khoản tiền tiết 
kiếm của hộ gia đình bình 
quân trong năm 1990 cho thấy 
người Nhật thích phương pháp 
tiết kiệm rủi ro thấp hơn là 
đầu tư đầu cơ: 46,5% tiền tiết 
kiệm (5.490.000 vên, 37.900 
DSD) nằm trong ngàn hãng và 
các khoản tiền gưi tiết kiệm 
khác, và 21,2% (2.500.000 yên; 
7.300 USD) đóng bảo phí nhân 
thọ và phì nhân thọ. Trái 
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phiếu và cố phiếu chiếm 16,2% 
(1.910.000 vên; 18200 USD) 
khoản tiền tiết kiệm và các 
khoản đầu tư đầu cơ khác 
chiêm 16,1 khoản tiền tiết 
kiệm còn lại. Mục đích gửi tiết 
kiệm chính của người Nhật — 
phòng khi ôm đau và tai nạn 
(74,3%) và đề đành khi về già 
(52,4) — do thiếu chương 
trình phúc lợi xã hội thích hợp 
ơ Nhàt Bản được xem là yếu 
tố quan trọng để giải thích mức 
gửi tiết kiệm cao. 

Năm 1990, tỉ lệ phần trăm 
thu nhập còn lại sau khi chi 
tiêu (“xu bướng tiết kiệm”) đạt 
24,7% (16,9% nếu chỉ xét tiết 
kiệm và bảo phí). Trong cùng 
năm, số tiền trung bình tiết 
kiệm hàng tháng của hộ gia 
đình nhân viên văn phòng 
nam (sararrmari) là 108.900 
yên (750 USD), 70,6% trong số 
này là sự gìa tãng rong trong 
những tài sản tài chánh như 
tiên gửi tiết kiệm, bảo hiểm, 
chứng khoán và trái phiếu; 
32.4%, sự gia tăng ròng trong 
tiêu sản qua các khoản tiền 
thuê nhà hoặc các khoản trả 
nợ khác, vzà 7% còn lại là sự 
g1a tăng ròng cúa tài sản phi 
tài chánh. 


Theo số liệu thống ké cua 
Cục quản lý và điều phối, chỉ 
tiêu hàng tháng của một hộ gia 
đình nhân viên văn phong nam 
trong năm 1990 là 331.600 
Y(2.290 USD). Trong số 1Ô 
nhóm ch› tiêu chính do cục hệt 
kê, “các chị tiêu khác” ở mức 
90.600 yên (630 USD), hay 
27,3%, là khoản chi nhiều nhát. 
Nhóm này bao gòm giải trí và 
các chi phi linh tỉnh tăng đáng 
kể cùng với những cải thiện 
trong mức sống. Lương thực, 
như chi tiêu nhiều nhất kế tiếp, 
ở mức 79.000 yên (550 USD), 
hay 24,1%, sau Thế chiến ÏI 
tiếp tục giảm còn 1% trong tổng 
chí tiêu. Số lượng tương đối 
trong chì tiêu mua các hàng 
tiêu dùng xài bên của người 
Nhật - 5,1% sản phẩm giải trí 
và giáo dục, như máy thu hình 
và đầu máy video, và 4Z mua 
đỏ điện gia dụng và đồ gỗ nội 
thất, bao gồm tủ lạnh và máy 
điều hòa —- vẫn còn khá thấp. 


TaaNG PHỤC 


(uku). Trang phục ở Nhật 
Ban thường phân loại thành 
uuafzbu (kiêu Nhật Bản) hoặc 


yofzÈu (Kiều phương Tảy). 
KEnmono là tên gọi hiện đại 
đành cho loạ› quần áo giống 
như áo choàng truyền thông 
của người Nhật, có thất lưng, 
nhưng quân áo này về mặt lịch 
sử gọi la k&2sođe (“kimono” 
cũng có nghĩa quần áo truyền 
thông nói chung). Lịch sử 
trang phục Nhát Ban mối 
chung là lịch sử kosode và Quá 
trình Nhật Bản hóa kiểu và 
vải đệt nhập khẩu. 


+ Trang nhục cổ (đến 794 sau CN) 


Loại trang phục mặc trong 
thời kỳ Jomon (khoảng 18.000 
trước CN-khoảng 300 trước CN) 
vân chưa rõ, mặc dù đồ trang 
sức trong thời kỳ này đã được 
tìm thấy. Người ta có lề sử dụng 
lông thú và vỏ cây để làm quần 
áo. Trong thời kw Yayol 
(khoảng 300 trước CN-khoảng 
300 sau CN) nghề nuói tăm và 
kỹ thuật đệt vải xuất hiện. 

Chịu ảnh hướng da sự du 
nhập hệ thống quản lý hành 
chánh Trung Hoa và Phật giáo, 
Thái tử Shotoku (574-622) áp 
đụng thông lệ của nhà Sui (589- 
618), ban hành quy định trang 
phục cho giới quý tộc và cận 
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thân trong triều. Nhân vật mô 
ta trong hội họa và vải thêu 
mãc trang phục rộng, đài cho 
thây chịu ảnh nướng của nhà 
Hán (25-220). Luật Ta1ho (701) 
và Luật Yoro (718; cö hiệu lực 
757) cải biên kiêu trang phục, 
theo hệ thống sử dụng trong 
nhà Đường Trung Hoa (618- 
907). Quần áo được chia thành 
ba nhóm: trang phục nghi thức, 
trang phục cung đình và quần 
áo làm việc. 


+ Thời kỳ Heian (794-1185) 
Khi Nhật Bản cách xa ảnh 
hưởng lục địa, trang phục ngày 
cang được cặt may đơn giản hơn 
nhưng cáu kỳ hơn với nhiêu lớp. 
Trong trường hợp trang trọng, 
trang phục theo lớp của g1ới quý 
tộc nam (sok„fd¡) bao gồm quần 
đài rông, được độn cứng thêm 
bằng các váy tách rời nhau 
(oeuch¿), mặc bên dưới; và nhiều 
lớp áo đai, rộng phía trên (5o). 


Trang phục trang trọng của 
thị nữ trong thời kỳ Heitan là 
baragrnturmo, sau thế ký 16 
thường được gọi là trang phục 
12 lớp (unrhr£oe). Thành phần 
quan trọng nhất là uchitÈk¡. lứp 
áo choàng có vạch (5, 10 vạch 
trở lên) còn gọi là ®#œsane- 
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uachrki hay hasane (lớp). Đáng 
chú ý nhất là sự kèt hợp màu 
sắc trong các lớp uchikt. Lớp 
này dài hơn lớp kia, sao cho 
thấy được mép của môi màu, 
tạo ra hiệu qua bắt mắt. 


e Thửi kỳ Kamakura (1185-1333) 
và Muromachi (1333 -1568) 
Vơi sự thiết lập chức tướng 
quân Kamaakura và sự giảm sút 
uy fín của hoàng cung, quần 
áo cứng của giới quân phiệt 
được thay băng lụa xa xỉ. Quan 
chức cao cấp nhát mặc sokufai 
trang trọng trong thời kỳ 
Heian, nhưng bộ đồ săn thông 
thường (&ariginu) trớ thanh 
đồng phục tiêu chuän của 
Sưmu„ứt, cùng với áo choàng 
không tay cứng nhắc (suibum). 


Đầu thời kỳ Kamakura, phụ 
nữ mặc kết hợp áo choàng 
uchiki với quần-váy habama bộ 
quần áo chính thức. Sau này 
những loại quần áo này được 
thay bằng quần áo lót tay áo 
ngắn, kosode, mặc chung với 
Trong thời ký 
Muromachi, mặc thêm áo 
khoác (uch:thahe hay baidlart) 
bèn ngoài lớp kosode để đủ bộ 
quản áo chình thức, ngày nay 


hakama. 


là một phần trong đồ trang bị 
cho cô đâu. 


+ Thời Ký Äzuchi-Momoyama 
(1588-1800) 

Cuối thế ký 16, các tướng 
quân quyền thế Oda Nobunaga 
và Toyotormni Hideyoshi, vốn là 
những người bảo trợ chính cho 
nghệ thuật, khuyến khích trang 
trí đậm, màu sáng. Samural 
tiếp tục mặc quần áo phù hợp 
(Èamishima). Áo không tay. 
Dần dân chất liệu thô cứng hơn, 
vai xòe rộng hơn, cùng với quần 
theo vét đài 
(naeabokama), trở thành trang 
phạc chính thức cho samurai 
trong suốt thời kỳ Edo. 


+ Thời kỳ Edo (1600-1868) 

Trong 250 yên bình của 
chính quyền Tokugawa, giới 
thương nhân giàu có (ehonin) 
ủng hộ hình thức diễn đạt 
nghệ thuật mới. Sân khấu 
bơbuk¡ và các khu vực giải trí 
đẫn đến thời trang. Kosode, 
trang phục cơ bản dành cho 
nam lấn nữ, được trang trí 
sáng hơn sau khi phát triển 
các mâu nhuộm yzen và tạo 
họa tiết nhuộm. 


xếp nếp 


Bên ngoài lớp kosode, nam 
giới trong thời kỳ Edo còn mặc 
thêm áo khoác hao, loại áo 
rộng cô đứng. Chức tướng quân 
Tokugawa cái cách các quy định 
về trang phục cho giới quân 
phiệt vào cuối thời kỳ. Đồng 
phục tiêu chuẩn là kosodđe, 
hakama đài đến mắt cá, và 
haorì. Nhiều kiêu thời trang 
đầu thời kỳ Edo cho thấy chịu 
nhiều ảnh hướng của Bề Đào 
Nha. Từ áo choàn không tay 
rộng của người Bỏ Đào Nha, 
người Nhật cải biên thành áo 
mưa bappơd. KImono J¿zban, mặc 
dưới lớp kosode, tên này phát 
xuất từ tiếng Bỏ Đào Nha có 
nghĩa quần áo lót: g¡bao. 


+ Phát triển hiện đại 

Sau thời kw Phục hưng 
Minh Trị 1868, người Nhật 
thay đổi sang kiểu trang phục 
phương Tây rất chậm. Quá 
trình bắt đầu bằng một sắc 
lệnh của chính phủ quy định 
rằng công chức, như bình lính, 
cảnh sát và nhân viên bưu 
điện phải mặc âu phục. Ít lâu 
sau, học sinh của mặc đồng 
phục kiểu châu Âu. Đến Thế 
chiến Ï, gần như tất cả nam 
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giới đều mặc quần tây, áo sơ 
m1 và áo khoác. 


Phụ nữ mặc âu phục nói 
chung châm hơn nhiều. Tuy 
nhiên, giới quý tọc mặc áo đàn 
nhập khẩu từ phương Tây và 
các đồ phụ tùng trong các đạ 
hội kiểu châu Âu được tế chức 
ở Rokume‡kan từ 1883 đến 
1889, và sau Thế chiến Ï, phụ 
nữ có học Và có nghề chuyên 
môn bắt đầu mãc âu phụe như 
trang phục hàng ngày. Cho 
đến sau Thế chiên IT, thói quen 
mặc quản áo phương Tây mới 
trở thành tiêu chuân cho tất 
cả các tầng lớp. Ngày nay hầu 
hết phụ nữ Nhật Bản chỉ mặc 
kimono truyền thống trong 
những dịp đặc biệt, như lễ hội 
và lễ cưới chẳng hạn. Thâm 
chí nam giới hiểm khi mặc 
trang phục truyền thống. 
Kimono mùa hè bằng vải bông 
hoặc yukdfa được cả hai phái 
mặc trong các khu nghi mát 
và lễ hội mùa hè. 


NHh Ở HIẾN ĐôI 


(gendai no §umia1). Ở Nhật 
Bản năm 1988 có 42.007.300 
đơn vị nhà ở, trong số này 
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37.412.400 là đơn vị co người 
ở thường xuyên, trung bình 3.3 
người cho mỗi đơn vị, số còn 
lại là nhà thư hai, chung cư, 
v.v. Có 62,3% là đơn vị một 
gìa đình, và 37,7%r là nơi ở 
nhiều đơn vị. Trong sô các đơn 
vì một Øìa đình, 80,84 có chu 
sở hữu. và 10,2% là thuê, trong 
số nơi đ nhiều đơn vị, L5,13 
co chu sơ hữu và 79,4% la thue. 


« Nhà Nhật Bản hiện đại 

Ca sự giam không gian sống 
đáng kê đối với các hộ gia đình 
thuậc giai cấp trung lưu, diện 
tích mặt bằng trung bình 165 
mì” (1,776 ft vuông) vào đầu thế 
ký giảm còn 100 m” (1.076 ft 
vuông) vào đầu thời ky Showa 
(1926--89), năm 1988, diện 
tích mặt bằng trung hình giảm 
còn 89 m“ (95â Ít vuông). 
Trong thập niên 1980, xu 
hướng này thêm trầm trọng 
đo giá đất tăng liên tục, buộc 
những người muốn mua nhà 
phải ra ngoại ô và tham gia 
thị trường fơ(eur! Jjfabu nhỏ 
(nhà ở do nhà thiết kế xây 
dựng). Nhiều dai đất rộng đề 
xây nhà tateuri jutaku là điều 
thường gặp trong phạm vì 
khoảng cách 2 giờ đi tàu tư 


các trung tâm đô thị lớn như 
Tokyo, Ôsaka, và Nagoya. 


Cho du được chu sơ hữu xây 
dựng trên bảt động san của 
riêng họ hoặc do nhà thiết kế 
xây đựng, nhà biệt lập 2 tầng 
mái ngó, vườn haa nhỏ (đôi khi 
bé xíu), ngoài có tương đá cao 
hoặc hàng rào bằng giậu cao, 
và nơi để ô-tô vẫn càn là điều 
mở ước đối với đa sỏ người 
Nhật. Những nhà như thế về 
cđ bản là cấu trúc bằng gô có 
lớp vữa phủ ngoài. Toàn bộ (hện 
tích ở ngôi nhà do một nhân 
viên lãnh lương tháng khoảng 
40 tuối xây dựng khoảng 115,48 
m2 (1.242 ft vuông). Có phòng 
ăn-nhà bấp, 2 hoặc 3 phòng 
kiêu Nhật có chiếu †ơœfa1m: và 
một hoặc 2 phòng kiểu tây có 
sàn bằng gò, hoặc lót thảm 
hoặc lót gạch. 


e Nhà ở nhiều đơn vị 

Nói chung, nhà ở nhiều đơn 
vị tăng từ 52,8% trong tổng 
số nhà ở được xây dựng từ 1986 
đến 1988. Cán hộ bằng gỗ cho 
thuê (moÈuzo chintdi opato) 
tiếp tục trở thanh một hình 
thức nhà ở nhiều đơn vị phổ 
biến. Các đơn vì nho lúc đầu 
có chung nha bếp và nhà vệ 


sinh, nhưng những năm gần 
đây, đa số căn hộ thuộc loại 
này đều có nhà bếp và nhà vệ 
sinh riêng. 

Năm 1955, Công ty nhà ở 
Nhật Bản (JHC) được thành 
lập, dự án nhà ở (danech:) và 
xây dựng căn hộ trở thành một 
cảnh tượng quen thuộc ở Nhạt 
Bản. JHC tiêu chuẩn hóa thiết 
kế căn hộ, đưa ra khái niêm 
phòng ăn-nhà bếp (“phòng ản- 
bếp”; DK), diện tích khoảng 8 
mỉ (86 ft vuông) đùng để nấu 
nướng và làm phòng ăn, ít lâu 
sau trơ nên thịnh hành. 

Đơn vị phổ biến nhất trong 
nhà ở JHC thời kỳ đầu là 2DK, 
hoc 2 phòng và khu vực 
phòng ăn- bếp, trong những 
căn hộ như thế 1 trong 2 
phòng dùng là phòng khách 
ban ngày. DK mở rộng được 
gọ1 là LDK, hoặc khu vực 
phòng khách — phòng ăn - 
bếp. Nhà ở JHC trong thời 
gian gần đây chú trọng xây 
dựng các đơn vị 8DK và 3LDR. 


Ngoài các căn hộ danchi 
được nhà nước trợ cấp, có rât 
nhiều cao ốc cao trung đến cấp 
cao do các nhà thiết kẻ tư nhân 
xây dựng từ thập niên 1960, 
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đây là những đơn vị đê bán 
hoặc cho thuê, gọi là manshon 
(vay mượn từ tiếng Ảnh 
“mansion” để phân biệt với các 
cao ốc căn hộ danchi của nhà 
nước xây dựng trong thập niên 
1960 xấu hơn). Nhà thành phố 
xây dựng về cơ bản, gồm nhiều 
dải đơn nguyên kết nối, hơn 
là các khu nhà ở đất tiền - là 
biện pháp thay thế cho nhà ở 
cãn hộ. ngày càng thịnh hạnh. 


CHÂU TẮM 


(uro?j. Chàu tắm điền hình 
ở Nhát Bản gồm một chậu có 
chiều sâu đú cho người tắm 
ngâm mình nước ngập đến cô 
khi ngồi. Nước từ máy nước 
nóng chảy vào chậu hoặc được 
đun nóng bằng một thiết hị gas 
gắn vào một đầu ống. Có đường 
tháo nước nằm đưới sàn nhà 
tắm, và người tắm tắm rưa 
thân mình thật kỹ trước khi 
bước vào chậu tấm để sát xà 
phòng, do đó nước trong chậu 
được giữ càng sạch càng tôt 
để cho những người khác tắm, 
thường dùng chung nguôn nước 
trong suốt ngày. 





Nhà tắm công cộng hiện đại 
(senfo) hiện nay có nhiều lối 
vào riêng, phòng thay đồ và 
phòng tắm đành cho nam và 
nư. Châu vã ghế nhựa đành cho 
khách hàng, họ ngôi thành 
hàng trước các bộ vài nước nóng 
va lanh, ơ đây họ rưa mình 
trước khi ngám mình vào chậu 
tầm lớn để xát xả phòng. Tuy 
nhiên. vì ngày càng có nhiều 
người có phàng tăm ở nhà, nên 
nhiều senta phải đóng cửa. 
Năm 1964, có 23.016 nhà tắm 
công cộng ở Nhật Bán, nhưng 
năm 1991 chỉ còn 9.704. 


Nhà tắm hiện đại trong nhà 
là những phòng nhỏ, thường 
tách riêng với nhà vệ sinh. 
Phòng tắm thường lót gạch. Mặc 
dù theo truyền thống làm băng 
gồ, gạch, hoặc hiếm hơn băng 
kim loại, ngày nay châu tắm 
thường làm bằng polypropylene 
được gia cố sợi thủy tỉnh. Vào 
Ngày thiểu nhi (5/5), nhiều 
người bo la thơm của loại cây 
shobu vào trong nước tắm. Một 
sô tập quán firo cũng thâm 
nhập vào các khía cạnh khác 
trong đời sống của người Nhật. 
Chàng hạn, vải vuông gọi là 
fñuroshrh: (“kéo giãn khi tắm”), 


được đùng từ thời kỳ Edo (1600- 
1868) đê mang các đồ dùng vệ 
sinh vào trong sento, đứng lên 
tăm vải này khi mặc đồ, ngày 
nay là một đó đùng phổ biến đê 
gói quà hoặc mnang nhiều đô 
dùng khác. 


Thể thao _ 
VÕ THUẬT 


“hwJu†su). Còn gọt là buget, 
ngày nay thường gọi là budo 
hoặc “Võ đạo”. Từ tiếng Nhật 
bao gồm những rnôn võ thuật 
chẳng hạn như bendo (Riêm 
thuât), /udđo, và byudo tcuùng 
thuật). Cách điện tá lâu đời 
hưn buge! hoppdan (18 môn 
võ thuật) ám chỉ thuật bắn 
cung, cười ngựa, sử dụng g)áo 
(so}zts1). đấu kiếm, bơi lội, tai 
(rút kiếm), đoän kiếm, đùi cu1 
(ft), phóng dao (shiuriben), 
nhô kim, kích fnaging‡a), băn 
đại bác, di dây, yaisara (nhu 
đạo hiện đại), nĩn7tfs (do 
tham), gây, n¡0Jr7 (gây có 
nhiều nganh ở đầu), và liềm 
liên kết /usœurigơma). Karale 
không còn xem là võ thuật 
truyền thống Nhật Bản nữa, 
mác dù đôi khi ø nước ngoài 


người ta vân ám chỉ như thế. 
Trong thời kỳ E.do (1600- 
1868), ngoài các môn học thuật 
ra. chiên binh phải học B loại 
võ thuật: đãu kiếm, giảo, cung, 
Cưỡi ngựa, 77s (nay còn gọi] 
là judo), và sung cầm tay các 
loại 6 môn này, cùng với chiến 
lược quân sự, được gọi là 7 môn 
võ thuật, Những môn này học 
bằng tên gọi chung bushido 
(Võ sĩ đao'. 


Sau thời kỳy Phục hưng Mình 
Trị (1868) nội dung các môn 
vồ thuật thay đổi rất nhiều, cho 
thây chúng không còn được sử 
dụng trong chiến đâu nữa, và 
không càn là môn võ độc quyền 
của đăng cấp võ sĩ nữa. Đề theo 
kịp với tình huống mới này, 
bujutsu được thay bằng từ budo, 
ngu ý người ta có thê tập luyện 
về mặt tỉnh thần hơn là đào 
tạo đé chiến đấu. 


Budo hiện đại tìm cách phát 
triên kỹ năng thông qua cách 
tập luyện cơ thể, và bằng cách 
hình thành các tiêu chuẩn kỳ 
năng khách quan. tạo cơ hài 
ganh đua. Theo nghĩa này, có 
thể xem đây là một hình thức 
thê thao. Tuy nhiên, hậu thuần 
cho võ thuật là triết lý Không 
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giáo, Phật giáo và Đạo giáo. 
Võ thuật Nhật Bản bắt đầu 
bằng az2 (kỹ năng) tiêu diệt 
và chiến đấu, và thòng qua 
những tìm kiếm Èokoro (hoặc 
shin, tâm hồn), tảm hón 
truyền đán chiên tháng và 
thất ban, do quan điềm sinh 
tư trong Phật giáo và cách hòa 
hợp với tự nhiên trong đạo 
Không yawara (tính mềm đẻo) 
chì phối. 

Các môn võ thuật mang đến 
nhiều nguy hiểm. Ngay sau kh 
tránh được đòn tấn công của đồi 
phương bằng một tư thế và di 
chuyên thân mình thích hợp, 
người ta có thê phản công khi 
đôi phương chưa kịp phòng thủ. 
Phương tiện và phương pháp đẻ 
thực biện điều này là eơ sở phân 
loại nhiều loại võ thuật khác 
nhau. Có thể tạm phân thành 
loài sử dụng vũ khí và sử dụng 
tay không. Kỳ năng sử dụng vũ 
khí nhằm mục đích “đánh trúng 
và tièu điệt”. Thậm chí khi tấn 
công đôi phương tay không, thì 
mục đích của các đòn đâm, xô 
và đá cung là “đánh trúng và 
tiêu diệt” Mát khác, kỹ năng 
tay không chăng han như ném, 
kiểm chế, ép và bát động không 
hắn có mục đích làm chết người 


_ 4 


và bị thương, mà chỉ không chẽ 
bạo lực nhưng không lam người 
khác tòn thương”. Tuy nhiên, 
những điều này cách sử đụng 
chúng ra sao, tàt cả cũng đều 
rất nguy hiểm. 


Sau Thế chiến II, cần phải 
sửa đôi một số quan điêm về vò 
thuật, và sự chú trọng thay đôi 
từ nghệ thuật thực hành nhằm 
mục đích quốc phòng sang các 
môn thế thao chú trọng sự hài 
hòa và tính phổ biến. 


JUbO 


(theo nghĩa đen, “Nhu đạo `). 
Một trong các môn võ thuật, 
một hình thức chiến đấu tay 
không chú trọng sự đi chuyển 
nhanh lẹ, phán đoán sắc sảo, 
và hình thức nghiêm ngặt hơn 
là sức mạnh cơ thể đơn thuần. 
Hán tự )›¿ trích từ đoạn văn 
chuyên luân quân sự của Trung 
Hoa thời cô đại Đông Chu, ghì 
rằng, “nhu /7; tiếng Hoa: rou) 
thắng cương”. Các đòn kỹ 
thuật Jnđo (zaza2 bao góm đòn 
ném (»aøe+gza). đòn móc 
(Eơưftameteazdl, và tấn công 
huyệt đạo (a(emiitdza). FÍal 
đòn kỹ thuật đầu tiên được sử 


dụng trong các cuộc thì, nhưng 
gt(cniiegza chỉ được sử dụng 
trong tập luyện. Được Kano 
jJigoro (1860-1938) phát triên 
như một môn thể thao từ 
JuUufsu, Judo được đánh giá cao 
như một bài tập thể dục, rèn 
luyện tính thần và tự vệ. 


Jujutsu bắt đầu băng sech!e- 
zz„mo (vật cùng đình), mọt sư 
kiện thường diễn ra trang cung 
đình trong thời ky Nara (710- 
784) và Heian [794-L1ã5). 
Trong thời kỳ Edo yên bình 
(1600-1868) jujutsu phát triển 
nbư môn võ thuật tự vệ va đợc 
sử dụng đề bắt bớ. Các trường 
phái jJuJntsu phát triển rất 
nhiều trong thời kỳ này nhưng 
giam sút cùng với sự sụp đô 
của đăng cấp samurali sau thời 
kỳ Phục hưng Minh Trị 1868. 
Năm 1882 Kano Jigoro thành 
lập mật trường phái Kodokan 
yuđdo ở EishojI, một ngôi chùa 
ở Tokvo. 

Kano .Ïigoro thiết lập một 
hệ thống đăng (đan) và cấp 
(byu) đê khuyên khích môn đệ. 
Những cách gọi tên nãy được 
cả thế giới áp dụng, có tư 1 
đến 10 đẳng, thập đẳng là cao 
nhất. Võ sinh ở đăng 1 đến 5 


mang đai đèn, đàng 6 đến 8 
mang đai sọc trăng đó, đăng 9 
đến 10 mang đai đó, Các cấp 
dưới đẳng và thay đôi từ ngũ 
cấp đến nhất cấp và cũng là 
cấp cao nhất. Người lớn từ 
nhất cấp đến tam cấp mang 
đai nâu, trẻ em từ nhất. cấp 
đến tam cấp mang đai màu tía. 
Võ sinh từ tứ cấp đến ngũ cấp 
mang đai trắng. 


H€cNDO 


(Kiếm đạo). Đánh kiếm của 
người Nhật dựa trên kỹ thuát 
kiểm cầm 2 tay của sươmuraL 
Trước thời kỳ Showa (1926- 
1989). ngươi ta thưởng goi là 
bhenJu!su hoặc gebkecn. Eendo 
là tên gọi trong thời gian tương 
đối gần đãy. ngụ ý rèn luyện 
tình thần cũng như kỹ thuật 
đánh kiếm, 


Sử dụng kiếm một lưỡi sắc, 
lười thẳng có }ẽ du nhập từ nhà 
Tùy (539-618) hoặc đầu Đường 
(618-907) Trung Hoa. Khai 
thác kỹ năng dùng kiếm phát 
triền mạnh trong thời chức 
tưởng quân Kamakura (1192- 
1333). Với sự an bình trên cả 
trước đưới thời chức tướng quân 
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Tokugawa đầu thế ký 17, 
kenjutsu bất đầu giảm sút. Các 
yếu tế đạo đức và tinh thần 
bất đầu nôi bật, dựa vào Không 
giáo, Thần đạo và Phật giáo, 
nhất là Thiền. Kenlutsu trở 
thành một yếu tố rèn luyện 
tỉnh thần và thế xác. Cuối thế 
kỷ 18, kiếnn tập luyện bằng tre 
(shing/) và thiết bị bao hộ được 
dưa vào sử dụng. 


Vũ khí là một ống hình trụ 
lõm được làm băng 4 thân tre 
che, buôc lại bằng đây da, 
trên đầu nôi với một sợi dây 
bằng lụa hoặc bằng nyÌon và 
một dây da trâu quân 3 vòng 
quanh ông tre hình trụ và có 
mấu. Chiều dải thay đổi khác 
nhau tùy theo nhóm độ tuôi. 
Người đánh kiếm được bảo vệ 
bằng men (mặt nạ che mặt); 
thân rnình được bảo vệ bằng 
đo (bao vệ ngực). Đùi được bảo 
vệ bằng 5 tấm mềm chồng lên 
nhau (?ơrej), tay được bảo vệ 
bằng găng tay hở ngón (ko‡e). 
Tập luyện dựa trên nhiều 
động tác tấn công và phòng 
thủ khác nhau go: là uaza. Ốơ 
bản nhất là tư thế, động tác 
chân, các đòn chếm, đâm, nhử 
và gạt. 
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HưUDO 


Thuật bắn cung của Nhật 
Ban, theo nghĩa đen, “Cung 
đạo”. Kyu/u£su, cùng thuật, là 
từ được sử đụng phổ biến hơn 
cho đến thế kỷ 19 Chịu ảnh 
hưởng cúa văn hóa Trung Hoa 
từ thế kỷ 6, thuật bắn cung 
Nhật Bản chia thành quân sự 
và đân sự. Thuật bắn cung 
quân sự chủ yếu là thuật bắn 
cung cười ngựa, trong kh› thuật 
bắn cung dân sự là bắn trong 
tư thế đứng, chú trọng hình 
thức và nghi thức. Qua nhiều 
thế ký, phép tắc thuật bắn 
cung được hệ thống hóa, và 
nhiều trường phái bất đầu 
phát triển. Trong số các trường 
phái này có trường phán 
Ogasawara, trường phái Heki 
và trường phái Honda chỉ phối 
kyudo hiện đại. 


Cung thường dđàa 2 m 2l cm 
(7 ít 3ä 1n), là cung lệch tâm, 
nghĩa là 2/3 chiều dài cung ở 
phía trên tay nắm và 1/3 ở 
phía dưới. Hai khoảng cách bia 
được sử dụng trong các cuộc 
thì kyudo hiện đại. Thường 
người bắn cung đứng cách 28 
m (92 ft) so với bia hình tròn 
đường kính 36 em (14 ›n). Trái 


với thuật bắn cung phương 
Tây, trong &ydo chú trọng 
đến hình thức hơn là tính 
chính xác. Một số trường phái 
chịu nhiều anh hưởng của 
Thiển. Liên đoàn bắn cung 
khỏöng chuyên Nhật Bản được 
thành lập nàm 1949, với sô 
thành viễn vào nấm 1950 
khoang 300.000. 


SUMO 


Hinh thức vật. 2.000-năm 
tuôi được nhiều người cho là 
món thé thao quốc gia của 
Nhát Bán. Sumo trở thành 
món thể thao chuyên nghiệp 
vao đầu thời kỳ Edo (1600- 
L868), và mặc dù ngày nay vẫn 
dược tập luyện trong các câu 
lạc bộ ở các trường trung học, 
cao đẳng và hiệp hội không 
chuyên, nhưng có sức thu hút 
lớn nhât giống như một môn 
thế thao có nhiều khán giả 
chuyên nghiệp. 

Muc tiêu của loại thể thao 
ganh đua này là đô vật buộc 
đỏi phương phải rơi ra khỏi 
vong tròn bằng đất sét cứng 
như xì màng được nâng cao 
(dohyo! hoặc lầm cho bất kỳ 


phần cơ thê nao của đối 
phương chạm xuống mật dohyo 
ngoại trừ long bàn chán. Đồ 
vật trong 4 phút đâu tiên trong 
vòng đâu phái thực hiện nghị 
thức giám chân, ngần xôm, thôi 
phù phu, trừng mất nhìn, và 
và) muốn lên trơi, trang khi thị 
đấu thật sự chỉ điện ra eo vài 
giày. Đề xác định ai Là người 
rơì ra ngoài vòng hoặc bị vật 
ngã chạm đât đầu tiên thường 
rất khó, đòi hỏi trọng tài 
(øyo/t) phải thật chủ ý, trọng 
tài mặc trang phục eung đình 
của một quý tộc trong thè ltV 
14, đứng ở dohyo và các quan 
tòa (shrmpan) ngồi quanh 
dohyo dưới sàn. 


Hiệp hội Sumo Nhật Bản 
(Nihon Sumo Eyokal), cơ quan 
chính phủ quan lý sumo 
chuyên nghiệp, chính thức liệt 
kê 7Ô đòn kỹ thuật giành chiến 
thắng bao gồm các đòn ném, 
ngáng chân, nhấc, xô, đây và 
kéo. Trong số những đòn này, 
48 đòn được xem là đòn kỹ 
thuật “kinh điển” nhưng số 
lượng thực dụng hiện nay chỉ 
còn một nửa. Điều quan trọng 
hàng đầu trong sumo Ìa sự 
đúng mực và tĩnh thân thê 
thao trong vòng đáu. 
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Nghi thức vàn vòng 
Dohvœ-tri của các đỗ 
ưất Makuruchi 
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Điều độc đáo ở sumo là sử 
dụng dây bụng hoặc thắt lưng 
gọi là miatoa-shi, được gấp nếp, 
vòng qua háng, quần chặt 
quanh thắt lưng, ơ phía sau có 
thắt mấu, hầu hết các cuộc thi 
đấu sumo tập trung vào nô lực 
dùng cả hai tay nắm chắc 
mawashi của đôi phương trong 
khi ngàn can, không cho đối 
phương bâu vào mawashi của 
mình. Bằng cú đâm bên phải 
có thê dùng làm đòn bây để ra 
đòn ném, ngáng chân hoác 
nhấc. Trong các vòng thi đấu, 
chứ không phải trong tập luyện, 
tạp để bằng dây bện (sagar:! 
chèn vào lớp gấp phia trước 
mawashi, thường hay rớt khi 
trần đầu trở nên cảng thẳng. 


+ Đô vật 

Theo truyền thống, sumo 
thu hút đa số tân bình từ các 
công đồng nông thôn. Hầu hết 
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đỏ vật bắt đầu từ giữa tuôi vị 
thảnh niền và nghị hưu 
khoảng 30. Đô vật hàng đầu 
có chiều cao trung bình 185 em 
(6 ft) và trọng lượng trung bình 
148 kg (326 lb), với ngoại lệ 
thay đôi từ nhẹ khoảng 103 
kg (225l1b) đến năng khoảng 
239 kỹ (5971b:. 


Đô vật trong sumo chuyên 
nghiệp được tô chức theo hình 
tháp. Tiến bộ từ cấp bắt đầu ở 
đáy tháp lên định cao vô địch 
ở ngon tháp hoàn toàn tùy vào 
khả năng. Tốc độ nâng hoặc 
giam bác ở đô vật hoàn toàn 
tùy thuộc vào thành tích thắng 
thua của minh sau cuôi mỗi 
vòng thi đâu. Dựa vào thành 
tích này, bậc của đô vật được 
tính cho vòng đâu kế tiếp, rồi 
sau đó viết tên của đô vật và 
tên của các đỏ vật khác bằng 
Hán tư trong một danh sách 


Trần đâu Sumo của 
¡tác đỗ vật makuucTi 


bạc gọi là bơnzukc. Bậc vĩnh 
viên duy nhất là bậc yokozuna, 
"đat vô địch” nhưng một 
vokozuna không thể duy trì 
hoạt. động ở cấp vô địch nào 
đõ sẽ được phải nghị hưu. 
Chì có sô đả vật trong 2 
hang hảng đầu J⁄ryo và 
mũuhuuch:, mới hướng lưỡng 
tháng Họ cũng nhân được 
(anh hiệu sekjforr, “đô vật 
hàng đầu”, và có quyền để tóc 
đài, thoa đầu, chai theo 
otchomage (gút lá quạt) thanh 
lịch trong các vòng thị đấu. 


# Vòng thì đấu hàng năm 

Theo truyền thống, mỗi 
năm chỉ tô chức hai vòng thị 
đấu, nhưng vào năm 1958, con 
số này tăng lên 6 cho đến đầu 
thập niên 1990. Trong 4 thành 
phố khác nhau 6 vòng được tô 
chức trong từng tháng. 


Năm 1949, thời gian tổ chức 
một vòng thị từ IÕ ngày tăng 
lên 15 ngày. Ngày thi đấu bắt 
đầu bằng cách tập sự chiến đâu 
trong các vòng xác nhận tư 
cách maezwumo (pre-surmo), sau 
đó là cuộc điễu hành dài của 4 
cấp thấp hơn băng qua dohyo. 
Con trai — đàn ông trong 


những cấp này - Jonokuchi, 
Jontdan, sandamme, và 
moabushifta — đâu vật trong 7 
ngày trong số lỗ ngày của 
vòng thì đấu. Đối với họ, thành 
tích giành chiến thắng 
tkachihoshi) bắt đâu bằng 4 
trận tháng so với 3 trận thua, 
chác chắn được tháng cấp. Kết 
qua chỉ toàn thua #0nabekoshi) 
gẽ bị hạ bạc. Thành tích 
zcnsho (thắng các trăn, khóng 
trận thua) dì nhiên sẽ giúp đô 
vật thăng cấp. thường thăng 
lên bậc cao hơn. 


Sekitor) tròng các bắc Juryo 
và makuuchi chi đầu vật mỗi 
ngày một lần trong 15 ngay. 
Sekitori phải thăng 8§ trận 
trong số 15 trận đâu gọi là 
thành tích kachIkoshi. 
Makekoshi bất đầu bằng 8 trận 
thua. Đô vật makuuchi thắng 
toàn bộ vòng thi đấu khi đều 
thắng trong hầu hết các trận. 


+ Hệ thống lò luyện 

Hệ thống lò luyên sumo với 
mục đích đào tạo đô vật trẻ 
trơ thành những người đoạt 
chức vô địch trẻ trong khi 
truyền thụ cho họ nghi thức, 
ký luật va các giá trị đặc biệt 
của sumd. 
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Về cơ bản, lò luyện (heya; 
nghìA đen , “phòng”) là một 
đơn vị khép kín với đầy đủ các 
phương tiện, điều kiện sinh 
hoạt — tập luyện. Tât ca đỏ 
vật sumno chivèn nghiệp đều 
xuất thân tứ mót lò, xem nơi 
đây là nhà mình trong suết sự 
nghiệp thị đấu, thậm chí khi 
đã nghỉ hưu. Ngoại lệ duy nhất 
đê đươc bán trú trong lò là 
sekituri đã kết hôn. có thê 
sông ở ngoài cùng vợ con, và 
môi ngày đèn tập luyện ở beya. 
Tính đến 1992, có 44 heya 
hoạt động. 


Lò luyện nằm dưới sự kiêm 
soát tuyệt đối cúa một ông chủ 
duy nhất (oyakba?a!. Tất cả 
oyakata đều là cựu đỏ vật thâm 
miên», kiem thành viên Hiệp 
hội sumo Nhật Bán. Lò luyên 
họ quan lý thường là lò nơi ho 
đấu vật. Oyakata thường là 
người đã lập gia đình, sông 
trong các khu đặc biệt cùng 
với vợ con, vợ ho được gọi là 
okamisan, phụ nữ duy nhất 
được ở trong heya. Okamisan 
đong vai trò quan trọng phía 
sau hậu trường trong việc điều 
hành hoạt động trong lò, 
nhưng bền phận của họ không 
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bao giơ bao gồm việc nâu cơm 
hoặc quet đọn phòng ở của đô 
vật. Những việc vặt này và tất 
cả việc khác trong nhà bèn 
ngoài khu vực của oyakata là 
phần sự của ngươi học việc và 
đò vật cấp thâp. Chỉ phí trong 
heya được thanh toán từ các 
khoang tiền trợ cấp thưởng 
xuyên của Hiệp hội suma Nhật 
Bán và quà biếu cua câu lạc 
bộ ung hò hoya. 


+ Tập luyện Šumø 

X⁄o:rEo, “tập luyện” là tư 
thiêng liêng trong sumo, và 
củng là mô tả tóm tất buổi tập 
luyện buổi sáng điền ra mỗi 
ngày trong mỏi heya để giúp 
đô vât có khái niệm về cách 
sông sumod. 

Môi ngày bắt đầu lúc 4 hoặc 
5 giờ sáng đối với đô vật cấp 
thấp nhât, sẵn sàng vào vòng 
và bắt đầu bai tập. Đô vật ở cấp 
càng cao thì được ngủ lâu hơm. 
Makushita thức lúc 6:3Ô vào 
võng lúc 7:00. Đô vật juyrvo vào 
vòng khoảng 8:00 và makuuchl 
vào vòng sau đó ít lâu. 

Lúc 11:0Ò giờ sáng, đô vật 
tập trung ở nhà tắm, lớn tuôi 
tắm trước, tiếp đến là các cấp 


thấp hơn. kế đến là bữa cơm 
giữa buốa, bữa cơm đầu tiên và 
cũng la nhiều món nhất trong 
ngày, gôm chơnhonabe, món 
hầm nhiều ealo chủ yếu nấu 
từ táo biên, bỏ sung thịt gà, 
lợn, cá, đậu hủ, mắm đâu, bắp 
cải, cà rốt, hành và các loại 
rau khác. Đô vật lớn tuổi ăn 
hết bát này đến hat. khác cùng 
với bat dùng khi vo gạo với 
khoảng hơn một lít bia; đô vật 
tre hơn ăn sau. 


Mãi khía cạnh trong sumo 
chuyên nghiệp đều do Hiệp hội 
suưno Nháắt Bản kiểm soát, 
gồm 105 đỏ vật nghỉ hưu gọi 
là người lén tuổi (oshiyor) và 
bao gỏm đại diện của nhiều 
“cấp hoat động” trong sumo, 
như, đô vật đang hành nghề, 
trọng tài và người quản lý vòng 
(yobidashi). Hiệp hội sumo 
Nhật Bản được tô chức thành 
nhiều bộ phán như Kinh 
doanh, Đánh giá, Vòng thi đấu 
trái mùa (Jungyo), Vòng thi 
đâu ngoài Tokyo (Chiho 
Basho), Đào tạo, và Hướng 
đẫn, do một ban giám đốc gồm 
10 người được bầu chọn làm 
giám sát dưới sự lãnh đạo của 
một chủ tịch hoặc giám đốc 
điều hành (r1/reho). 


BÓNG CHhwW CHUYÊN NGHIỆP 


(puro yaRvu2 Đột bóng chày 
chuyên nghiệp đầu tiên được 
hình thanh ở Nhật Ban năm 
1934, khi chính khách kiêm 
nhà doanh nghiệp trong giới 
truyền thông đai chung 
Shor1ki Matsutaro hình thành 
một. đội nòng cốt ngày nay gọi 
là Ngươi khỏng lỗ Yomiurl. 
Năm 1936, bô sung 6 đội khác, 
lúc này Liên đoàn bóng chày 
chuyên nghiệp đầu tiên được 
hình thành. Từ 1950, có 2 Liên 
đoàn chuyên nghiệp: Liên 
đoàn Trung tâm và Liên đoàn 
Thái Bình dương. Nám 1993, 
các đội sau tao thành Liên 
đoàn trung tâm: Người không 
lồ Yomiuri, Rồng Chunichi, Hổ 
Hanshin, Cá chép Hiroshima 
Toyo, Chín nhạn ŸYakulÌt, và 
Ngồi sao vinh Yokohama. 
Trong cùng năm, Liên đoàn 
Thái Bình dương gồm các đội 
sau: Trâu KEintetsu, Sư tử 
Seibu, Chìm ưng Pukuoka 
Daiel, Chiến đấu cơ Nippon- 
Ham, Làn sóng xanh Orix, và 
Lính thủy Chiba Lotte. Mối đội 
thi đấu cùng 5 đội khác trong 
hên đoàn, mỗi mùa thi đấu 26 
lần, tổng cộng 130 trán đất. 
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Đội nào co t¡ lệ chiến thắng 
cao nhất trong mỗi liên đoàn 
sẽ gập nhau trong Loạt thi đấu 
Nhật Bản đề quyết định chức 
vô địch trong năm, Khaảäng 20 
triệu fan bâm mô xem các trân 
đâu bóng chày hàng năm ở 
Nhát Ban, và hàng triệu fan 
khác theo đa qua TV, làm cho 
bóng chày trở thành môn thê 
thao chuyên nghiệp được nhiều 
người biết đến ở Nhật Bán. 


LÊN ĐON BÓNG Đá NHật 8N 

(Nuhon puro sahkbqa rigu). 
Liên đoàn bóng đá chuyên 
nghiệp đầu tiên ở Nhật Bản. 
Thường gọi là “J. League”, liên 
đoàn bóng đá chuyên nghiệp 
Nhật Bản được thành lập vào 
tháng 2/1991, tổ chức vòng thi 
đấu chuyên nghiệp đầu tiên, 
Cup Matches, vào mùa thu 
1992. Trân đấu trong mùa 
thường xuyên gọi là League 
Matches, bất đầu vào tháng 5/ 
1393. Mười nhóm thành viên 
bất đầu là: the Kashima 
Antlars, JEEF United Ichihara, 
Urawa Red Diamonds, Verdy 
Kawasaki, Yokohana F]gels, 
YVokohama Marinos, Shìm›zu 
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S3-Pulse, Nagoya Grampus 
Eight, Gamba Osaka, vả 
Sanfrecce Hiroshima. Hai 
nhóm mới, .Jubilo [wata và 
Bellmare Hiratsuka gia nhập 
Liên đoän năm 1994, nâng 
tổng số thành viên hiện tại 
lên 12 đội. Muôn trở thanh 
thành viên Liên đoàn. các đội 
phải đáp ứng 4 điều kiện: 1) 
tổ chức kết hợp hợp pháp. 3) 
được địa phương “thành phố 
quê hương” hồ trợ chính thức, 
3) ở địa phương có sản vận 
động với sức chứa hơn 15.000 
người, 4) khuyến khích sự phát 
triển cầu thủ bóng đá tương 
lai bằng cách duy trì các bộ 
phận đào tạo trẻ. 


CHID€N EVOSO 


Chạy đua tiếp sức đường 
đài, khoảng cách chạy chia 
thành nhiều phần, và chuyên 
khăn vải giữa những người 
chạy trong nhóm, mỗi thành 
viên phải cầm khăn chạy trong 
phần cứa mình. Từ ekiden 
phát xuất từ của 2 hệ thông 
chạy tiếp sức vân chuyển cô 
đại ở Nhật Bán dùng ngựa. Số 
lượng thành viên trung bình 


trong độ! từ 5 đến 10. Khoang 
cách chạy trong rmnỗi phản ø 
nam từ ð đến 20 km (3-12 
dặm), ở nữ từ 2 đến 10 km (1- 
B đăm) mỗi phần. Ekiden 
kyoso đầu tiên được tô chức 
chạy từ Kyoto đến Tokyo năm 
1917. Ngày nay có nhiều loại 
ekiden kyoso được tổ chức ở 
Nhát Bản, một trong những 
loại lâu đời nhất là Tokyo- 
Hakone Ofuku Daigaku 
Ekidep, cuộc thì dành cho nam 
sinh viên đại học. Cũng có 
nhiều cuộc thì quốc tê mời các 
độì nước ngoài. 


Giải trí 
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Tah paO 


(chơnoyu; theo nghĩa đen, 
“nước nóng của trà”; còn gọi 
là chado hoặc sado; Trà đạo). 
Một phương pháp cấu trúc cao 
trong việc hãm bột trà xanh 
để đãi một nhóm khách. Trà 
đạo kết hợp việc chuẩn bị và 
phục vụ các món ăn cũng như 
nghiên cứu và vận dụng kiến 
trúc, làm vườn, đồ gốm, nghệ 
thuật việt chữ đẹp, lịch sử và 
tôn giáo. Trà đạo là đỉnh điểm 
của sự kết hợp tính sáng Èbạo 


nghệ thuát, kha năng nhạy 
cảm với thiên nhiên, tư tưởng 
tồn giao, và sự giao tiếp trong 
xã hôi 


« Lịch sử trà Nhật Bản 

Theo truyền thống, Bê Đâ 
Đạt Ma, rời Ấn Độ và du nhập 
Thiên (tiếng Hoa: Chan) Phật 
giáo vào Trung Hoa năm 520. 
khuyến khích thói quen uống 
trà để tỉnh táo trong khi thiền 
đình. Trong các ngôi chùa Phật 
giáo dưới thời nhà Đường (618- 
907), một nghi thức được thực 
hiện bằng cách sử dụng trà 
trong hình dạng bánh. Trà này 
được xay thành bột, trộn trong 
ấm bằng nước sôi, và múc ra 
bát sứ. 

Phật giáo được du nhập vào 
Nhật Bản vào nửa đầu thế kỷ 
6. Trong thời kỳ Nara (710- 
794), anh hưởng của văn hóa 
Trung Hoa bao gầm việc du 
nhập trà cùng với sự thiền 
định trong Phật giáo. Đầu thời 
kỳ Karaakura (1185-1333), nhà 
sư Nhật Bản EIsai (1141-1215) 
sau khi nghiên cứu Phật giáo 
ở Trung Hoa trở về mang theo 
nghi thức uống trà trong các 
chùa Phật ở Trung Hoa dưới 
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thời nhà Tổng (9680-1279). 
Trong nghị thức naãy, được gọi 
là vofsugashura (“bốn đầu”), trà 
xanh dạng bột (mafcha) được 
đanh trong bát hình nón gọi 
là /enmưnoku (“mắt trời”), theo 
màt ngọn núi ở Trung Hoa nơi 
người ta dùng bát để uống trà 
trong các chùa Phật. Bát được 
đặt trên một giá sơn mài (đø1). 
Eisal cũng mang về trà giống 
từ một loại cây là xuất xứ của 
phần lớn các loại trà trồng ở 
Nhật Bạn ngày nay. Mặc dù 
trà trồng được ở Nhật Bản 
nhưng người ta cho rằng chất 
lượng không bằng, và loại trà 
từ gìông trà của E1sal còn gọi 
là “tra thiệt” thoncha). 

Ở Sakai, nan Osaka, có rmrộ£ 
nhóm thương nhân giàu có gọi 
là nưyashu (“trường phái cửa 
hàng”), ung hộ cách uõng trà 
khiêm tốn nhất. Từ truyền 
thông nàv Takeno ⁄Joo (1502- 
1555), hướng dẫn cách sử dụng 
đaisu (giá trong bộ uống trà), 
do Murata Shuko (1422-1502, 
bậc thầy vẻ trà của tướng quân 
Ashikaga Yoshimasa) truyền 
lai, cũng như sự am hiểu và 
khả năng nhạy cảm mỹ học 
gọi là „ơb¡, sự tương phản giữa 
cát hay, cái đẹp và sự thô 
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thiển. Nhiều người chịu anh 
hưởng của ông nhưng quan 
trong nhất là môn đệ Sen na 
Raikyu (1522-81). 


Rikyu thay đổi trà đạo, 
hoàn thiện cách sứ dụng daisu, 
và thay bộ uống trà hiếm có 
và đất tiền của Trung Hoa 
trước đây bằng đồ vật thông 
thường ở Nhật. Trà không con 
được pha chế trong phòng này 
rồi mang sang phòng khác đê 
phục vụ khách nữa, mà đúng 
ra pha chế ngay trước bàn 
khách. Nhiều người bắt đâu 
uống trà theo hướng dân và 
rainnh họa của Rikyui. 


Người kế thua Rikyu, Puruta 
Oribe (1544 -1615), giới thiêu 
một kiểu trang trí mà một sô 
người cho là thiển cận. Môn đệ 
của Oribe là Kobori Enshu 
(1579-1647) tiếp tục một kiểu 
trinh trọng khác và cũng là 
thầy dạy cho tướng quản 
Tokugawa, thường giao Ìưu rộng 
với giớ) quý tộc, trong khi cũng 
thiết kế vườn và trà thất. 

Có nhiều bậc thầy về trà 
khác, cùng với môn đệ sau 
cùng tập hợp thành các trường 
phái như ra Senke và Omote 
Senke. Cá hai hiện là trường 


phái hàng đâu ở Nhàảt Han 
rigày nay. 


+ Thông lệ lrà đao 

Cách sơ chẻ hột trà xanh 
thị anh hưởng của nhiều 
phong cách và kỳ thuật tìùy vào 
thóng lệ của nhiều trường phái 
khác nhau. Quá trình sau 
phỏng theo cách chế biến của 
Ủra Senke. Uống toàn trà 
trong một bưa ăn gọi là chay, 
trong khi pha chế trà gọi là 
temaec. Một nhóm người tập 
hợp để uống trà gọi là chakai. 
Chọn lọc dụng cụ (đog⁄) được 
xác định qua thời điểm trong 
năm, mùa và thời gian trong 
ngày hay đèm, cũng như các 
dịp đặc biệt như nghênh tiếp 
một ai đó, từ giã, truy điệu, 
đám cưới, ngăm hoa và v.v... 


Trà được pha chế trong 
phòng được thiết kế và được 
dùng vào một mục đích đặc 
biệt, chøshzsu. Không có 
trang trí nào khác ngoài một 
tấm liên trương 
(aÈemono) và hoa cẮm trong 
lọ (hanaire). Liên, lấy cam 
hứng từ tư tưởng Phật giáo, 
tạo ra một bầu không khí tình 
thần thích hợp cho việc uống 


Vài 


trà. Chữ viết của Phât tử, 
thường cua cao tăng được mọi 
người công nhân, được gọi là 
bokusebr (“nét mực”). Hoa 
trong trà thất (chaBanaJ) đơn 
giản, mộc mạc, theo mùa và 
trông có vẻ “không được cắm”, 
không như hoa trong :kebønu 
(căm họa). 


Sau đây là một sò điềm nôi 
bật cua một chan: Khách, lý 
tưởng nhất là bốn người, tập 
hợp trong một m:uchrar (phòng 
đợi) và được gìa nhân của chú 
nhà phục vụ szyu (nước sôi 
“trãng"), hao, để thử nước 
dùng đê hãm tra. Khách bước 
vào roj¿ ("vùng đất đọng 
sương”), đường đi trong vườn 
lấp lánh nước không cố hoa, 
trong đó khách tự mình rù bỏ 
“bụi” trần. Họ chọn chà ngồi 
trên koshihube machiai (ghế 
chờ), đoán chủ nhà khi nào đến, 
được gọi là fershu (chú nhà). 


Chủ nhà rót đầy nước vào bộ 
chậu đá trong một sự sắp xếp 
đá ở thấp bên dưới gạt là 
fsubtrbai (theo nghĩa đen, “cúi 
mình”). Chú nhà rửa sạch bàn 
tay vả miệng và tiến qua 
chumon (cổng giữa) để chào 
khách bằng động tác cúi mình 
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im lặng. Công này chia cách thê 
giới trần tục với thế giơi trà đạo 
tình thần. Khách rửa sạch tay 
và miệng, cùng bước vào trà thắt 
bằng cách cúi mình đi qua một 
cửa nhỏ, hay z+rriguchr, người 
khách đi sau cùng phải: cài then 
cửa. Từng người một nhìn lên 
tấm liên treo trong fo&onoma 
(hốc tường), âm đun, bếp lò rồi 
chọn chỗ ngồi. 


Trước khi khách bước vào, 
ấm đun nước (bzg) đặt trong 
phòng trên bếp lò xách tay 
(ro) có để than củi đang 
cháy. Vào mùa đông ro, một 
lò sưởi được đặt dưới sàn nhà, 
thay cho furo để tạo hơi ấm. 
Chủ nhà chào khách. Than cúi 
đang cháy làm nước sôi trước 
sự chứng kiến của khách; sự 
phô bày này (sưưni-demae) 
được thực hiện sau bừa cơm 
tronø mùa ro và trước bữa 
ăn trong mùa ro. Trầm hương, 
đựng trong kogo (lọ chứa trầm 
hương), cho vào lứa, đàn hương 
(byakhudan) được sử dụng trong 
{uro, trầm hương trộn (nerrbo) 
được s1 diing trong ro. 


+ Rữa cơm trà 


Chủ nhà phục vụ bữa cơm 
trà, được gọi là Èơiseb¡ hoặc 
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chabatsebí Thức ăn theo mùa, 
tươi, được chế biến kỳ không 
trang trí, Bữa ăn kết thúc bằng 
món ngọt. Đẻ chuán bị pha trà, 
chủ nhà xin phép khách để 
bước ra khỏi phòng. 


+ Chuẩn hị vả nhục vụ trà 


Một mình chủ nha dọn các 
tấm liên và thay bằng hoa, 
quét sạch phòng, bãi trí các 
đồ dùng để pha chế koicha (trà 
đậm), vôn là tiêu điểm trong 
buổi gặp mặt. Äf7zusashi, một 
bình đổ đầy nước lã, được bày 
ra; nước tượng trưng cho yIn 
(âm) để khắc lửa (hỏa) trong 
bếp lò, vốn là yang (đương), 
Chơire, một lọ sứ nhỏ đựng trà 
bột, đậy bằng túi lụa mịn 
(sh#/ubu), đặt phía trước bình 
nước. Một ?ana, hay gìá thích 
hợp, để đặt bộ đồ trà được chọn 
trong địp này. Đánh một tiếng 
cổng (đora) để triệu tập khách 
trong ngày, ban đêm chủ nhà 
rung chuông nhỏ (kansho). 
Khách rứa sạch tay và miệng 
thêm lần nữa ở fsuÈubaoï và 
bước vào, ngắm hoa và bộ uông 
trà đang được bày ra và cai 
chốt. cửa. 


Chu nhà hước vào tay bưng 
chauan (bất tra), cùng Với 


chahm: (Khăn trà), một loại 
khản bằng vải lanh trắng 
chuội trắng dùng để lau khô 
bát; chousen (tráng bát); và 
chashabu (muông trà), một 
loại muông bằng tre mảnh 
dùng đê múc bột trà. Chashaku 
thường mang tèn đầy thị vị, 
thường đặt kế lọ trà, tượng 
trưng cho mặt trời (tượng 
trưng cho yơng); bat tượng 
trưng cho mặt trăng (tượng 
trưng cho yin). Chủ nhà mang 
vào kensu¿, bát đựng nước thải: 
hishakhu, tmõi múc nước bằng 
tre; và fu†taob¿, cải đỡ nắp nồi 
làm bằng tre xanh, và đóng 
sadoguech¿ (nơi đồ trà vào). Chủ 
nhã dùng một ƒØuÈusa, miếng 
vải lụa tượng trưng cho tỉnh 
thần của chủ nhà, tẩy uế lọ 
đựng trà và môi múc trà; kiểm 
tra, gấp nếp và cầm fukusa để 
làm tăng them sự tập trung 
và thiền định của gia chú. 
Nước nóng được múc bằng môi 
đổ vào bát để làm bát nóng: 
tráng bát rối đố. Bát không 
lau khô bằng vải lanh. Ba 
muỗng trà với lượng gia tăng 
được cho vao bát. sau đó trút 
hết lọ trà vào trong bát. Nước 
nóng múc vào bát, đủ để tạo 
thành mật lớp bôt möng khi 


trộn lân với động tác tráng. 
Rót thêm một ít nước vào để 
trà có độ sánh có thể uống 
được. Bumg bát trà mời khách. 


Vị khách đầu tiên bìmg lấy 
bát trà, uống, chuvên bat cho 
người khác. Bát được trả lại 
gia chú để súc. Đô nược trà 
tráng vào súc bát, lau khô 
chashaku, và đô nước vào ấm. 
Lọ trà được rửa sạch, dùng mô! 
múc trà, trao cho khách để 
kiểm tra thêm lần nữa. Bò 
uông trà mang ra khỏi phòng. 
Trong khi trình bày, thảo luận 
các chủ đề liên quan đến trà 
và bộ đồ uống trà. 


Có thể nhúm lửa tiếp trong 
kha phục vụ zsuchø (trà nhạt), 
giúp loại bỏ đư vị và chuẩn bị 
cho khách về mặt tâm lý trở 
về thế giới trần tục. Đồ dùng 
hút thuốc - hjre (chã chứa lửa), 
một tách bằng sứ có một mẩu 
than đang cháy đặt trên một 
lớp tro; haifuÈ¡ (ống thổ), một 
đoạn tre non có đựng nước đê 
làm tắt tro, và È¡seru (ống) ~ 
được đặt trong fzồabobon 
(khay thuốc lá). Vì người ta 
hiếm khi hút thuốc trong trà 
thất, khay được rnời khách như 
mỏt‡t dấu hiều thư giản. 
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Zabufton (gội) và /eabur¿ (đã hở 
tav) cũng được đem ra mới 
khách. Higash? (kao khö) được 
bày trong khay gỗ đẻ trụng 
hàa vị đàng sau khi uông trà 
nhạt. Trà nhạt dược chè biến 
theo cách giỏng như hàm trà 
đậm, ngoại trừ ít bột trà hơn, 
có chất lượng kém hơn, đưưc 
sử dụng, và được phân phat 
từ nafsume, một lọ chứa giữa 
gỗ sơn mài có hình dạng quả 
chà là; bát có nhiều hình người 
trang trí hoặc lúc có lúc không; 
khách được chủ mời bát trà 
bọt, nhạt lần lượt từng người. 
kh tàn tiệc, khách cám ơn chú 
nhà để cáo từ, chủ nhà tiễn 
khách qua cửa trà thất đang 
mở rộng. 


Trà đạo Nhật Bản, một 
hành động xã hội được hình 
thành trên cơ sở kính trọng 
tất cả sự sống và vạn vật, diễn 
ra trong một môi trường lý 
tưởng hóa để tạo ra một cuộc 
sông hoàn háo. Bầu không khí 
1m lặng với sự hòa hợp và tôn 
trọng con người và vạn vật, 
chú ý sự sạch sẽ và trật tự, cố 
gắng mang lại sự bình an cho 
thê xác lẫn tinh thần. 


_ 


CẦM HOñ 


“tu hebana; theo nghĩa đen, 
“giữ hoa cho sống”). Còn gọi 
la kưưo, hoặc Hoa đạo. Cắm 
hoa Nhật Bản có nguồn gốc từ 
lúc đãng hoa cho Phật ban đầu 
rồi phát triên thành một hình 
thức nghệ thuật đặc biệt từ thế 
ky lỗ, với nhiều phong cách 
vã trường phái. Người ta chú 
y chọn vật liệu và lọ chứa, cắm 
nhánh, và mối quan hệ của các 
nhánh với lọ chứa và không 
gìan bao quanh phân biệt hình 
thức nghệ thuật này với cách 
dùng hoa trang trí thuần túy. 


+ lkebana \ruyền thống 


Nghì thức đàng hoa trong 
Phật giáo (Èuøc) được Ono no 
Imokodu du nhập từ Trung Hoa 
vào Nhật Bản vào đâu thê kv 
7, sau đó trường phái cắm hoa 
[kenobo kháng định mình là con 
cháu của ông. “Ba thành phần" 
quan trọng (mi/s¿zgsobEu) được 
đật trước tượng Phật gỗm Ìư 
hương bên hông có cắm mòt cây 
nên và một lọ hoa. Những lần 
dâng hoa này được cắm thân 
chính theo chiều thắng đứng với 
tâm, hai thân phụ được đặt đời 
xứng ở bên trái và phái. 


Ngoài dâng cúng trong tôn 
giáo ra, không có ghì chép nào 
về một hình thức cắm hoa có 
hệ thống ơ Nhật Bản trước 
cuôi thế ký 15. Từ truyền 
thống tsuzgusobu phát triển 
một phong cách gọi là rikhd 
(“hoa đứng”), một cách căm 
hoa công phụ tìm cách phan 
anh tính hùng vĩ cua thiên 
nhiên và từ đó xuất phát tất 
ta những trường phái cắm hoa 
Nhat Ban sau này. 


Trong các thê kvw 16 và 17, 
mặt tù trường phái IRenobo 
thịnh hành nhưng có nhiều 
trường phát rikka khác nhau 
ra đơi và phát triên mạnh dưới 
sư bao trợ của giới quý tộc. 

Vao cuối thế kỷ 16, một 
hình thức cắm hoa mới gọi là 
nơøctrơ (“ném hay vứt vào”) 
hát đầu được sử dụng trong trà 
đạo. Một hình thức đơn giản 
và khấc khổ dành cho 
ehabang, một từ chung để gọi 
cấm hoa được sứ dụng trong 
trà đạo, chứ không phải là 
rikka ngày càng công phu. Sen 
no Rikyu (1522-1591) được 
xem là người sáng lập cả trà 
đạo nghi thức lân phong cách 
nageire đi kèm với cắm hoa, 


trong đó một lọ hoa đáng giá 
chỉ cắm một bông hoa với 
khuynh hướng trồng thát 
thanh tao, mộc mac. 

Cuối thế kỷ 17 chứng kiến 
sự xuất hiện của táng lớp 
thương phân giàu có và sư thay 
đổi khác hắn hình thức cấm 
boa của giới quý tộc và thây 
tu. Ngày càng có nhu cần đơn 
giản hóa phong cách rìkka g)á 
tạo mở đương cho hình thưe 
cắm hoa Eoì là sho*Èa hoàc 
setba (họa sông), về ca bản bao 
gồm ba nhanh chính cấm 
thành hình tam giác không đòi 
xứng. Trong khi rIkka thẻ hiện 
vẻ đường bệ của thiên nhiên 
bằng cách thể hiện phong 
canh tượng trưng, thì quan 
điểm trong shoka là phải 
chuyến tải bản chất của thực 
vật. Shoka kết hợp chân giá 
trị của rikka với tính mộc mạc, 
đơn sơ của nageire, cuối thế 
ky 18, trở thành phong cách 
phö biến nhất. Các góc cắm 
khác nhau và chiều dài nhánh 
hoa thay đổi xác định phong 
cách của như trường phát! 
shoka khác nhau. Đầu thế kỷ 
19, ba nhánh chính được sử 
dụng trong shoka thường được 
gọ! là £en (thiên), chỉ (địa), và 
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Jin (nhân). Chiều cao của jmn 
cũng khác nhau, nhưng chiều 
cao của ten chỉ bằng 2/3 chiều 
cào của Jin, trong khi chi chỉ 
caa bằng 1/3. 


lkebana hiện đại 


mau thời kỳ Phục hưng 
Minh Trị 1868, nghệ thuật 
Nhật Bản truyền thống, trong 
đó co Ikebana, trong nhất thời 
bị sự nhiệt tâm ủng hộ văn 
hóa phương Tây lấn át. uy 
nhiên, cuời thế ký 19, ikebana 
hồi sinh khi Ohara Ủnshin 
(1861-1914). người sáng lập 
trường phái Ohara, giới thiệu 
phong cách ?orrbana (hoa xếp 
đông). Trên cơ sở nguyên tắc 
thiết kế ba nhánh cô điên, 
moribana chủ trọng màu sắc 
và sự phát triên tư rhiền của 
thực vật, sử dụng cách cằm 
thấp đôi khi gần như chạm vào 
các bên lọ cắm miệng rộng, 
đav nòng Có lẽ được thiết kế 
nhầm sử dụng các loại hoa mới 
của phương Tầy. 


Cuối thời kỳ Taisho (1912- 
1926) và đầu thời kỳ Showa 
(1926-1989), cơ sơ của ikebana 
hiện đại được hình thành 
trong tác phâm của Ohara 


_ 


Koun (1830-1933) và Adachi 
Choka (1887-1969), cùng nhiều 
người khác. Cho đến khoảng 
19850, tkebana chỉ được các 
thầy giáo dạy tư đỏe quyền 
hướng dân trong các gia đình 
thuộc giai cấp trung lưu, nhưng 
hiện nay các bậc thây bát đầu 
tập trung phát triên trường 
phái tkebana có thể thu hút 
nhiều học sinh thuộc tất ca giai 
tầng xã hội. Họ chú trong cách 
cắm theo không gian ba chiều 
không bắt nguồn từ mẫu tam 
giác truyền thống shokta thiên: 
địa-nhân (ten-ehn-nnn). 


Trong kỷ nguyên sau chiên 
tranh, Ikebana tiên phong (zen` 
e1banag), đưới sự đìu đất của 
người sang lập trường phải 
Sogetsu là Teshigahara Sofu 
(1900-1979), Ohara Houn (1908- 
), và Nakayama Bumnpo (1899- 
1986), đã cách mạng hoa chất 
liệu được mọi người chấp nhàn. 
Những nghệ sỹ này không 
những sử dụng hoa và cỏ tươi 
mà còn sư dụng plastie, thạch 
cao và thép để thể hiện các khái 
niệm siêu thực và trừu tượng 
trong nghệ thuật cắm hoa. 


Ngày nay, có khoang 3.000 
trường phái Iikebana ơ Nhật, 


Ban, với khoảng 15 đến 20 
triêu người theo học, hầu hết 
là phu nữ tuôi từ 18 đến 26. 
Phong cách phô biến nhất là 
[kenobo, Qhara, và Sogetsu, 
mỏi phong cách thu hút 
khoảng 3 triệu người theo học. 
Hiên nay vân còn phong cách 
cấm hoa rikka va shoka, cũng 
như nhiều phong cách căm hoa 
khác hiện đại hơn. 


Trước Thế chiến IÏ, sự quan 
tâm của nước ngoài và hiểu 
biết về tkebana không nhiều 
lắm. Tuy nhiên, sau chiến 
tranh, Ikebana trở nên phô 
biến do các bà vợ sỹ quan trong 
quân đội Đồng mình đồn trú 
tại Nhật Bản, và nhiều người 
trở về quê trong tư cách giáo 
viên có bằng cấp, truyền bá 
ikebana cho nhiều người muốn 
học trên thế giới. Hội Ikebana 
quốc tế, được Ellen Gordon 
Allen (1898-1972) thành lập ở 
Tokyo nấm 1956, khuyên 
khích việc truyền bá ikebana 
như một hình thức nghệ thuật 
trên khắp thế giới. Sự phát 
triển nhiều trường phái 
ikebana ở nước ngoài, bắt đầu 
phát triển mạnh trong thập 
niên 1960 và tiếp tục đến nay. 


NGHệ THUẬT VIẾT cHỮ Đẹp 


(shodo; Thư đạo). Ở Nhật 
Bản, cũng như nhiều nước khác 
nằm trong phạm vi ảnh hướng 
văn hóa Trung Hoa, thư pháp 
được xem là một trong nhiêu 
ngành mỹ thuật. Ở Trung Hoa, 
sự khai sinh truyền thông thư 
phap Đồng À, hạ môn học - 
thị, thư pháp và hoa - được 
xem là mục đích thích hựp cho 
tất cả những người có học. và 
sự xuất sắc trong chữ viết được 
xem là sự thê hiện tính cánh 
của người viết. Sự kinh trọng 
đối với thư pháp ở Nhật Ban 
về cơ bản là sự phát triên vì 
thế của nó ở Trung Hoa. 


Lịch sử thư pháp Nhật Bản 
bát đầu bằng việc du nhập hệ 
thông chữ viết Trung Hoa vào 
Nhật Bản vào khoảng thế kỷ 5 
sau ỚN. Ban đầu người Nhật 
viết bằng tiếng Hoa, nhưng ít 
lâu sau họ bắt đầu sử dụng Hán 
tự, hay Èø//, theo phương pháp 
mới để phù hợp với yêu cầu 
ngôn ngữ ban địa. Tuyên tập 
thơ Man 'yoshu (giữa thể ký 8, 
chẳắng hạn được sáng tac băng 
Hán tự đê chuyển tải từ hoặc 
âm tiết Nhật Ban. Phương 
pháp viết ngữ ám của Èanƒ 
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ngảv nay được gọi la 
Màn yogana. Thông lệ này sau 
cùng đân đến sự hình thành 
bảng ký hiệu âm thất Nhật Bản 
thể ky 9, hay kana, sử dụng 
riêng hoàc kết hợp với Hán tự. 
Chữ việt kKana Nhật Ban được 
sử dụng rộng rãi trong thế kỷ 
10 và nổi bật như một hình 
thức của thư phí sau thế ký 
11 Tuy nhiên, trong môt thời 
gìan dàt ngôn ngữ Trung Hoa 
vẫn giữ được vị thế, được xem 
là ngòn ngữ văn hục của phần 
tử tu tú. và ở nhiều mức độ khác 
nhau cùng được ủng hộ trong 
nhiều gu đoạn sau này. 


+ Chữ viêt 

Nhiều loại chữ viết Hán tự 
khác nhau, hay sho£a, tượng 
trưng cho sự phát triển lịch 
sư chữ viết ở Trung Hoa, đang 
được phổ biến. Tensho, hay 
chữ viết cổ, theo truyền thống 
được sử dụng đê khắc dấu 
chính thức. Re:sho, hay chữ 
viết tăng lữ, một thời được sử 
dụng trong các tài liệu chính 
thức. Đây la những chữ viết 
Trung Haa có đại và hiên 
không còn được sứ dụng rộng 
rài đ Nhật Ban cho đến thời 
kỳ Edo (1600-1868), lúc này 
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nghiên cứu lịch sư Trung Hoa 
được nhie¡i người chủ ý. Phô 
hiến hơn là bơrsho, hoặc chữ 
viết kiêu khất, co lẽ là loại phổ 
biến nhất vì dễ nhận biết mặt 
chữ Gyosho, hay chữ viết “kiêu 
chạy”, được hình thành bằng 
cách đi chuyển nát bút nhanh 
hơn và một sò cách viết tắt 
thương xuyên của chữ. Chữ 
viết này thường được sư dung 
trong cách viết thÂn mật. 
Sosho, hay “chữ thao” là cách 
viết thảo thất sự viết tầt và 
lên kết nhiều thành phần 
trong chữ, dẫn đến chữ viết 
hay thay đổi và cong. Trong 
chữ viết sosho, các biến thể 
về kích thước khác nhau của 
chữ có thê diễn ra trong một 
dòng cót chữ, và một số chữ 
có thể nôi liền với chữ kế tiếp, 
tạo ra hình thức nghệ thuật 
và nhịp nhang. 


e Công nụ 

Søs với các kiêu chữ viết, 
công cụ viết chữ đep từ khi 
hình thành nghề thuật này 
đến nay hấu như không có 
thay đôi gi nhiều. Có hai loại 
bút vẽ cơ bản: ƒu£of¿dfc (bút 
đày) và hosofude (bút mong); 
bút dày thưởng được dùng cho 


bhản chính trong văn bản, còn 
bút mỏng để dê tặng và ký tên 
cuối tác phẩm, hoặc đổi với 
nghệ thuật viết chữ nhỏ hoặc 
chữ viết cong mảnh. Sư, hay 
mực tàu, thường được làm từ 
nhọ nồi của loại gỗ đốt hoặc 
đầu trộn với xương cá hay keo 
da sống và sấy khô thành hình 
thói. Để làm mực lồng thỏi 
mực mài trên nghiên mực, 
hoặc s1zur!, lõm ở một đầu để 
chứa nước đần dân đậm lên 
khi mài thỏi mực tàu. Siz¿ekt, 
hay bầu nhó nước, bằng gốm 
hay kim loại, là đú bà đồ dùng 
cá nhần cơ bán. Khi không sử 
dụng, dụng cụ viết cÃt trong 
hộp go) là suzu¿rtbaho, thường 
bằng sơn mài và thường được 
trang trí công phu. 


` 


# Lịch sử ban đầu 

Với việc du nhập Phật giáo 
và Khổng giáo vào Nhật Bản 
khoảng thế ký 6, nhiều trước 
tác Trung Hoa thâm nhập vào 
Nhật Bản, nhất là kinh và dẫn 
giải Phật giáo được viết bằng 
bút mực trên giấy với nhiều 
kiểu chữ viết khác nhau. Sách 
giáo khoa đầu tiên viết tay của 
người Nhát được cho là 
Carmmenfary on the Lotus 


Sutra, m1 người cho rằng tác 
giả là Thái tử Shotohu (574- 
622), viết bằng kiểu chữ cong 
điển hinh trong giới tăng Ìữ 
vốn là kiểu chữ thịnh hành ở 
Trung Hoa từ cuòi thế ký 4 đến 
cuối thế kệ 6, 


Tư cuối thế ký 7 đến thế 
kỷ 8, đầu nhà Đường (618-907) 
các kiểu thư pháp được người 
Nhật tiếp thu rất nhanh, nhất 
là thông qua các hoạt động 
chép kinh ngày càng nhiều bắt 
đầu với thái độ hăm hở thành 
lập Shakyojo, hoặc Viện chép 
kinh, ở kinh đô Nara. 

Ảnh hưởng đầu tiên đối với 
sự phát triển thư pháp Nhật 
Bản là nhà sư Kukai (774-835), 
ông giới thiệu kiểu viết của Yan 
Zhenging (709-785), lúc ấy phổ 
biê ! ở kinh đó nhà Đường 
Trung Hoa, vä khuyên khích 
rnọt người nên xem thư pháp 
như một hình thức mỹ học. 
Kukal cùng những người đương 
đại, Hoàng đè Saga (786-842) 
cùng cận thần Tachibana no 
Hayanaf) (d 842), được các thế 
hệ sau này biết đến với tên gọi 
Sampltsu (“Tam bút 


Sự thay đổi quan trọng trong 
thư pháp từ trạng thái cứng 
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nhắc trong phong cách Trung 
Hoa sang sự đồng hóa sáng tạo 
diễn ra trong các thế ký 10 và 
11, trong thời kỳ Sansekl (Vất 
tích tam bút): Ono no Toífu (894- 
966), Fultwara no Sukemasa 
(944-998), và Fuliwara no 
Yukinar! (hay Pujiwara no 
Kozel; 972 -1028). 


+ Thời ky Kamakura và Muromathi 
(1333-1568) 

Thư pháp dưới thời nhà 
Tðng (960-1279) Trung Hoa có 
nhiều ánh hướng đối với Nhật 
Bản. nhất là thông qua các 
Thiền sư. Eisai (11311-1215) và 
Dogen (1200-1253) sau khi 
hành hương sang Trung Hoa 
trở về vào cuối thế ký 12 và 
đầu thế ký 13, và các tác phẩm 
thư pháp hồi sinh, cho thấy 
ảnh hưởng của sự hồi sinh thư 
pháp Bác Tống của nhà Nam 
Tống, một xu hướng được thể 
hiện trong các tác phẩm của 
Su Shi (Su Sh¡h; 1036-1101) 
vả Huang Tingjian (1045- 
1105). Nhất là Huang 
Tìngjian, gặp sự cạnh tranh 
của các nhà sư trong chùa 
Thiền Gozan, như Kokan 
ShiIren (1278-1346), vưa thông 
thạo cả kiểu chữ gyosho nửa 
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cong và kiểu chữ cong sosho. 
Tuy nhiên không của nhà thư 
pháp nào về mặt nghệ thuật 
nhận biết tiểm năng diễn đạt 
của thư pháp nhà Tâng Trhư 
Soho Myocho (1282-1537). 
Phong cách thuyết phục của 
ông nối tiếp truyền thòng nhà 
Tống, nhất ìà phong cách của 
Huang Tingian, mậc dù không 
có sự bắt chước thá) quá. Lanaqi 
DĐaolong (tiếng Nhật: Rankei 
Doryu; 1213-1278), một trong 
nhiều nhà sư Trung Hoa đến 
Nhật Bán, viết chữ theo kiểu 
của nhà thư pháp người Tống 
Zhang ÏJizhn (L186-1266), được 
nhiều người biết đến với chữ 
viết đều đặn. 


Tác phẩm thư pháp của 
Thiền sư được biết. đến với tên 
gọi bobseb¿ (“vết mực”) nhận 
được giải thưởng trong cộng 
đồng các sư, xem số tác phảrn 
này như biểu tượng tượng trưng 
cho sự truyền dẫn tỉnh thần 
giữa các bậc thầy với nhau. 


e Thời kỳ Edo (1600-1868) 
Năm 1661 với sự thành lấp 
giáo phái Thiển Ohbaku ở DU), 
nam oto, phần lớn của các 
nhà sư Trung Hoa gốp phản 
đưa phong cách thư pháp nhà 


Minh (1868-1644) thầm nhập 
vào Nhật Bán. Nghệ thuát thư 
pháp này được giới văn nhân 
thi sự Nhật Bản nhiệt tình 
tiếp nhận, họ hình thanh mút 
chính thống mới gọi la Èazava 
(kiêu Trung Hoa), sau cùng lân 
af ca truyền thông ;¿ayo. Hosoi 
Rotaku (1858-1788), Rai 
San vu (1781-1832), và 
Saicumna Shozan (1811-1864) 
nàm trong số các nhà thư pháp 
nòi tiếng viết chữ keo kiếu 
Trung Hoa này, được giới học 
gìa và họa sỹ tấn thương trong 
suốt thời kỳ Bdo. 


+ Thư pháp đương đại 

Tiếp tạc phát triển. cùng 
với hội họa va điêu khắc. được 
đưa vào cất cuộc triên lãm 
Nitten hang năm đo chính phú 
bảo trợ. Ở Nhật Bản sau Thế 
chiến Jï, thư pháp tiên phong 
(zơn et shado? va đăt — bản 
thần là một thê loại. Xu hướng 
hiện nay trong thư pháp 
khăng định nhiều hình thức 
nghệ thuật mới trifu tượng 
thuân túy, gần giống với mô† 
số khía cạnh trong nghệ thuật 
hình ảnh phương Tây thế kỹ 
20 và xa rời kiểu chữ viết 
truyền thống và nhiều khía 


cạnh ganh đua trong nghề 
thuat thư pháp lâu đời. 
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(nghĩa đen, “trồng cây trên 
khay”). Nghệ thuật trồng cây 
lùn bằng cách trồng và uốn cây 
trang chậu theo các kỹ thuật 
quy định. Từ bonsal cũng ám 
chỉ cây thu nhỏ trồng trong 
châu. Ronsai, xuất hiện lần 
đầu tiên ở Trung lioa cách đây 
hơn 1.0Ö0 năm. được du nhập 
vào Nhật Ban trong thơi kỳ 
Kamakura (1185-1333) cùng 
với những vav mượn văn hóa 
khác bao gảm ca Thiên Phật 
giáo. Ố Nhật Bán, nghệ thuật 
được hoàn thiện đèn mức độ 
vượt xa Trung Hoa. 


Bonsal có thể trồng từ hat 
hoặc cành giâm, từ cây con, 
hoặc từ cây lùn mọc trong tự 
nhiên đem ghép vào chậu. Hầu 
hết bonsai có chiều rao từ 5 
em (2 in) đến 1 m (khoảng 3 
ft). Bonsal được duy frl ở mức 
nho và uốn nắn bằng cach tỉa 
nhánh và rẻ, bằng cách đưa 
vào chậu theo chu kỳ, bằng 
cach tia các nhánh mới mọc, 
và bằng cách buộc bằng đây 
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sắt ở cành và thân cây đê 
chúng mọc theo hình dạng 
mong muốn. 


Trồng trong chậu đặc biệt, 
bonsai thường để ngoài trời 
mặc dù cây thường được trưng 
bàv trong các địp đặc biệt 
trang foonoma, hốc tường 
trong các căn phòng Nhât Bán 
truyền thông được thiết ke với 
mục đích trưng bày các tác 
phẩm nghệ thuật. Cháu màu 
sậm, không tráng men thường 
được chọn trồng bonsal cò điện 
hoặc truyền đạt dáng vẻ lâu 
đời, nhưng chậu khóng tráng 
men thường được đùng để 
trồng cây eö hóa. Nói chung, 
chậu hình báu dục bù cho loại 
câv rung sớm, chậu hình chữ 
nhạt trắng cây thường xanh. 


e Trầng Bonsai 


Nêu được chăm sóc thích 
hợp. honsai có thể sống hàng 
trăm nãm, với các tiêu bản giá 
trị được lưu truyền từ thế hệ 
nay sang thế hệ khác, được 
thần phục vì năm tuổi của cây. 
và được kính trọng như mớt 
vật gơi nhớ những ngươi đả 
có công chăm sóc cäv qua 
nhiều thế kỷ. Bonsal lâu năm 
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thường dươc kinh trọng hơn 
bonsa! i{ tuôi, nhưng tuổi 
không phá! la yếu tô cần thiết. 
Điều quan trọng la cầv phải 
tạo được hiện qua nghé thuật 
mong muïốn, với tỉ lề thích hợp 
trong chậu thích hợp, và có sức 
sông tốt Hai phong cách 
bonsal cơ bản là bonsa: cô điển 
(kotenJ) và bonsat thân mật 
hoặc hài hước (bi 7rn7. Trong 
honsal cô điên, thân cây ở 
phần gốc to hơn, càng về phía 
nơon càng có hình dáng thuôn, 
trái với bonsal bunJnn, một 
hong cách khó đạt mức thành 
thạo hơn. 


Bonsai là cây thöng thương, 
không phai là giống cáy lùn 
lai tạo đạc biệt Các biến thê 
lá nhỏ là thích hợp nhất. Ở 
Nhật Bản. nhiều biến thê 
thâng, tre và mận thương được 
sử dụng nhiều nhất. Nghệ sĩ 
không bao giỡ bất chước tự 
nhiên một cách đơn thuận mà 
đúng ra thường thể hiện mỹ 
học cá nhân hoặc khả năng 
nhay cárnn bằng cách khai thác 
tự nhiên, Cây thu nhỏ gợi một 
quang canh tự nhiên, một tập 
hợp quen thuộc, một canh 
trong vớ kịch, hoặc một nhân 


vát điên rồ hoặc thậm chí lố 
bịch. Nhưng trong mọi trưng 
hợp bonsal phai có đáng ve tự 
nhiên và không hề cho thấy 
có sự can thiệp của bàn tay 
COn người. 


+ Mỹ học và triết học 

Bonsal cùng với châu vã đât 
trồng, không liên quan với mật 
đất vì rê không cắm vào mặt 
đất, là một thực thể riêng biệt, 
tự thân đã hoàn chính, tuy 
nhiên vẫn là một bộ nhận của 
tự nhiên. Đây là vy nghĩa của 
cách diễn đat “trời đất trong 
cùng một cháu chưa”. Cây 
bonsai luòn ở vị trị lệch tâm 
trong cháu, khỏng những 
mang tính bất đối xứng vốn 
là yếu tố quan trọng để tạo 
hiệu quả thì giác, mà tầm điểm 
mang tính tượng trưng là nơi 
trời đất giao nhau, nên không 
có vật gì chiếm cứ vị trí này. 
Một nguyên tắc mỹ học khác 
là mẫu tam giác cần thiết cho 
sư cân bằng thị giác và cách 
thể hiện mối quan hệ theo 
nguyên tắc vũ trụ (năng lượng 
hoặc thân thánh ban sự sống), 
nghệ sĩ và bản thân cây. 
Truyền thống cho rằng có 3 
đăc điểm cơ bản cần thiết để 


tạo ra bonsAl: shin-zen-bi 
(chán, thiến, mỹ). 
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(nghĩa đen, “ban nhạc 
không người”). Nhạc đệm ghi 
ám trước, thường trên đĩa 
eompact hoặc đĩa laser. Một 
bộ phận cần thiết trong hoạt 
động giải trí phô biến nhất ở 
Nhật Bản: ca hát trên nến 
nhac đệm karaoke trong các 
quán rượu, đám tiệc hoặc ở 
nhà. Các đài truyền thanh và 
phòng thu sử dung băng 
karaoke chỉ có nhạc vào giữa 
thập niên 1960, nhưng trong 
thập niên 1930, chủ các quán 
rượu trang bị hệ thống âm 
thanh karaoke sao cho những 
người bảo trợ có thể hát một 
mình (hệ thông rgày nay có 
nhiều ca khúc trữ tình hiển 
thị trên màn hình vidao riêng, 
và các hệ thông nha hơn đành 
để sử dụng trong gia đình). 
Hầu hết các điểm karaoke đầu 
co catalopue ca khúc mang tính 
chiết trung, só lượng nhiều, 
tình khúc gọi là enka và nhac 
đương đại là những tuyển tập 
phổ biến nhất. 
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Tap cHÍ HÀI 


(tnrangaq zdssh!) Sự phát 
triên mạnh của một "nên văn 
hóa hài” là một trong nhừng 
đặc điểm quan trọng của nền 
văn hóa quần chúng ở Nhạt 
Bản ngày nay. Tạp chí hài chia 
thành 4 nhóm: danh cho thiếu 
niên (shone»w mm anga), dành 
cho thiếu nữ (shoJo manga). 
đanh cho thanh niên (seinen 
mang), và đành cho người lớn 
(geJtn mangg). Tạp chí hài 
dược xuất bản môi tuần, hai 
tuản một lần và hàng tháng. 


Tạp chí hài dành cho thiếu 
niên và thiếu nữ trung bình 
khoảng 400 trang, môi số phát 
hành thường có khoảng 15 cáu 
chuyện đăng theo ky. Số kỳ 
được nhiều ngươi ưa thích có 
thê kéo đài liên tục đến 10 
năm. Tông lượng phát hành 
kết hợp của các tạp chí hài 
dành cho thiêu niên hàng tuần 
khoảng 10 triệu bản, ước tính 
2/3 thiếu niên tuổi từ 5 đến 
18 đọc thường xuyên những 
tạp chí này. Hơn 1⁄6 thiếu nữ 
Nhật Bản trong cùng nhỏm đỏ 
tuôi là bạn đọc thường xuyên 
của tạp chí hài. Tap chí hài 
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đành cho thanh niễn và người 
lớn trung bình 2ãÔ trang, với 
khoảng 10 “truyện tranh” đăng 
thco Kỳ và § “truvện tranh 
nhaăm nhí” trong môi só phat 
hành. Bao gồm ca cái gọt là 
chí hài! 
(zobu-abu), với khoảng 40 đến 
50 tạp chí hài khác nhau dành 
cho thanh niên và người lớn. 


tạp thông bục 


SUỐI NƯỚC NÓNG 


fonscn). Suối nước nong Ở 
Nhát Ban rất nhiều, trong 
nhiều thế ky, ngươi Nhật Bản 
rát thích tắm suõi nước nóng. 
Tham quan các khu nghỉ mát 
ca suôi nước nóng được hoan 
nghénh khóng những là 
phương tiện thư giãn mà còn 
rnnapg tính chất chữa bệnh. 
Suôi nước nóng vần là nơi thu 
hút nhiều người Nhật trong 
ngày nghỉ, nhiêu suối được 
hiện đại hóa va phát triên 
thành các khu phức hợp nghi 
mát gui mô lớn. Theo Luật suối 
nước nóng 1948 (Onsen Ho), 
chình phủ Nhật Ban công 
nhần onsen khi nào những 


suối nước nóng này đáp ứng 
một số tiêu chuän thành phần 
muối khoáng và nhiệt độ, năm 
1990, sð lượng đạt tiêu chuân 
khoảng 2.3800. Sau 1954, Bộ Y 
tế và phúe lợi xác nhận 64 khu 
nghỉ mát có suối nước nóng có 
kha năng chữa bệnh. 


+ Lịch sử hiệu dụng 

Muỏi nước nóng Dogo thuộc 
tình Iyo (nay là quận Ehime) 
được xem là suối nước nóng lâu 
đời nhất Nhật Ban. Theo 
truyền thuyết, đây là nơi các 
hoàng đẻ huyền thoại hoặc vào 
thơi sơ sư đã đến đày tắm suối 
chữa bệnh. Các nha sự Phật 
giáo cùng phát triển suối nước 
nóng với mục đích chưa bệnh 
và dùng suối nước nóng để 
tắm, xem đó là một phần trong 
nghi thức tây uẽ của Phật tư. 
Nông và ngư dân tham g1a các 
lễ tấm theo nghi thức vào 
những thời điểm khác nhau 
trong năm. 


Goto Konzan, một bác sĩ ở 
Rdo (nay là Tokyo), nhận thấy 
hiệu quả của việc tắm suối 
nước nóng là cách chữa trị một 
số rối loạn và trong năm 1709, 


tiên hành nghiền cứu y học 
đầu tiên suối nước nóng, 
khuyên mọi người nên tắm đề 
điều trị nhiều chứng bệnh khác 
nhau. Năm 1874, chính phủ 
Nhật tiến hành phần tích hóa 
học ở các suôi muối khoáng. 
Sau khi đại học Kyushu thành 
lập Viện liệu pháp bằng cách 
tắm (nay là Viện điều tiết sinh 
học y học) ở Suối nước nóng 
Beppu, quận Oita năm 1931, 
nghiên cứu y học về suối nước 
nóng bắt đầu được hệ thöng 
hóa, với nhiều trường đại hoc 
xây dưng các cơ sở nghiên cứu 
ở nhiều suối nước nóng khác 
nhau. Sau Thế chiến II, các 
bệnh viện suới nước nóng quốc 
gìa được thành lập. làm cho 
eä nước có điều kiện tiếp cận 
cách chữa trị băng suối nưỡữc 
nóng. Suõ1 nước nóng dùng đê 
chữa trị bệnh thấp khúp kinh 
niên, chứng đau dây thần 
kinh, đau bao tử, ruột. gan, 
mật mãn tính, cao huyết áp, 
liệt nửa người, glucosuria va 
bậnh gout. Suối nước nóng còn 
được dùng để chữa trị các chấn 
thương bên ngoài cũng như 
điều trị và phục hồi hậu phân. 
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Thức ăn 
NGHê THƯÊI NẾU ŠN NHÊT BỀN 

tNihon ryori!, Có 3 loại nâu 
ân cơ bản trong truyền thông 
âm thực Nhật Bản đủ món. 
honzen ryorL, một tập hợp các 
món ãn đắt trên khay có chân 
trong các buôi tiệc long trọng; 
chakaisek: ryorr, một loạt món 
ăn đôi khi ân trước tiệc tra, 
và &aisek: ryori, một loạt món 
äãn trong các đám tiệc, thường 
được phục vụ trong các nhà 
hàng chuyên âm thực Nhất 
Bản (ryofe. Các loại khác là 
osechi ryor:, món ăn theo 
truyền thông vào những ngày 
lễ quan trọng như Năm mới 
và shoø/1n ryori, các món chay 
trong đạo Phật. 

Thành phán chính trong 
nghệ thuật nâu ân Nhát Bản 
là hải san, rau và gạo. Tiêu 
thụ hãi sản sống là điểm đặc 
biệt trong cách nâu ăn bản địa, 
đòi hỏi cá phái thật tươi, sắc 
bằng dao thật bèn (hochol, Vì 
có nhiêu thức ăn được biên bao 
quanh Nhật Bản cung cập và 
ảnh hưởng của Phát giáo, đả 
ngắn can việc giết thịt động 
vật, nghệ thuát nâu án Nhật 
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Món ân Nhảt Bản lruyền 
thông 


Ban trước đây ít dùng thịt 
động vật và gia cầm, sản phẩm 
từ sửa, dấu mỡ. Nước gia vị 
chính là sản phẩm đậu nành 
lền men, như nưởc tương 
(shoyw! và miso (hôn hợp đậu 
nành), hoặc từ gạo, như rượu 
sabec, đầu giãm, và mirin (rượu 
sơke ngọt). Mirin có vị ngọt. 
địu hơn đường. dùng với số 
lượng nhỏ để làm tàng mùi vị 
của nước tương, và miso. cũng 
như trung hòa tính chua của 
giấm. Để bảo tốn mùi vị tư 
nhiên của các thanh phản, 
tránh dùng gia vị có mùi năng, 
thường dung các loại gia vị và 
thảo dược mi dịu hơn, như 
kinome (các chỏi non, mui 
thơm của loại cảy gọi là 
sưngha!, yưzu (thanh yên), 
tuasqÐrt (củ cñi Nhất Ban), 
gưng, myoga (một Ìoại cây cùng 
loại như gừng) và hạt sansho 
phơi khô rồi xay. 


Trong khi chế biến thức ăn 
để phục vụ, người ta sắp xếp 
thức ăn theo cách làm cho màu 
sác và bố cục hài hòa, trên đĩa 
hoặc trong bát phù hợp với 
từng mùa trong năm, chắng 
hạn thúy tình và trúc được xem 
la thích hợp trong mùa he. Đìa 
eóo hình đáng, kích thước và 
hoa vàn tương phản được sư 
dụng trong bữa ăn để đạt được 
sự cân bàng wv học giữa thức 
ăn và đồ đựng đồng thời dễ 
hấp dẫn và kích thích cam giác 
nØøôn 1m1I©T1Ư. 

Điểm cơ bàn trong tâất ca 
cách nâu ăn Nhat Ban là 
nguyên vá(£ liệu (dash¿), hình 
thức tiêu chuẩn được làm tư 
loại thao biến goi là táo bẹ 
biên ;#ørnbu) và thịt fillet cá 
ngữ tÈa†s¿obushi) nạo. 

Sau đây la các nhóm món ăầu 
Nhật Bán. Mỗi từ tiếng Nhật 
làm tièu để phụ không những 
thê hiện phương pháp nấu ăn 
mà còn biêu thị món ăn. 


+ Sh¡irllmong 


Shirumone (súp) có thể chia 
thành 2 loại, sươngshỰrru và 
misoshrru. Thành phần bao 
gồm cá thịt tràng. tôm, động 


vật có vó, đâu hú, thịt gia cầm, 
Lao biên và rau theo mùa, mộẻ, 
hai thành phần phù hợp với 
phần còn lại của thực đơn được 
chọn từ các thành phần này. 
Để tăng thêm hương vị, có thể 
thêm yuzu, kinome, sanshn, 
gừng, hoặc ?m;£fsuBồa (một loan 
có ba lá cùng loại với cáv châu 
Âu họ cà rốt). 

Đôi với sumashijiru, hoặc súp 
trong, dđashi, người ta thưởng 
thêm muôi và nước tương 


* Yakiin0r0 

Thành phần chính của 
vakimono (thức ăn nướng) là 
cá, động vật có vỏ, thị† và rau 
Thức an dùng que xiên hoãc đầãt, 
trên ví nướng bằng kim loại, 
nướng trên lửa ngoài trời. 
Người ta cũng chế biến món 
vakimono bằng cách sử dụng 
vì nướng trong lò hoặc chao rán 
bàng sắt. Loại yaki-mono cơ 
bản là shioydabi, trước khi 
nướng rắc ít muối. Bằng cách 
này hương vị cúa cá rất thơm 
ngôn. Đãi với fsubeyakr thức ăn 
trước tiên được ướp trong 
auase-Joy khoảng 1 tiếng, đây 
là hôn hợp nước tương, rượu 
sake hoặc mirin. 7eriyak: là 
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món yakimono chế biến bằng 
Wwase-joyu hương vị đậm đà 
hơn. Đòi với tmisozuheyab:i, thức 
ăn được ¡tp bằng miso hương 
sake hoặc mirin. Khi bày cá 
nướng nguyên con ra dĩa, đầu 
cá hướng sang bèn trái, bung 
cá hướng vẻ thực khách. 


& Nimaonno 


Nìmono la mon nĩnh nêm 
muôổi, nược tương, rượu sake, 
mirin, đường, giảm hoặc các 
gia vì khác. Nìmono phó biến 
nhất là øi£s¿zBe — cá hoặc đong 
vật có vỏ nấu nhanh trong một 
hón hớp khá đặc gồm rươu 
sake, nước tương, mirIn, Vã 
đường. Trong trường hợp cá 
thìt trắng (ưi và burí (đuôi 
vàng), người ta gữ bo thịt fillet 
và sử dụng phần đầu va xương 
sống chặt vụn, rưa nước nóng, 
nấu trong hôn hợp khá loãng, 
gồm nước, rượu sake, mirin và 
nước tương cho đến khi cạn 
nước cho món sashin: hoặc 
yvakimono. Cá xanh, như cá 
thu, cá mon, và cá sòng, trước 
tiên nấu trong hôn hợp gảm 
nước, rượu sake và mir1n. Miso 
được pha loãng bằng một môi 
đảày nước canh (n1//ru) được cho 
vào sau đó để làm giảm vị 


_ 


nồng của cá, gọi là món 
Mmisont. Àizoren: là phương 
pháp chế biên. trong đó cá 
xanh nâu trong dashi nêm gia 
vị với nhiều cú cải trắng nao 
Khi làn món nimono, điều 
quan trọng là phải dùng nồi 
nặng có nắp đây đề nhiệt va 
nuiru phân bố đều. 


+ Ägemono 


Agemono, hoặc thưc ăn 
chiên, gồm 3 loạia cơ bản. 
Suaøe, trong đó thực Án chiên 
không áo bột mì hoặc lớp bột 
nhão làm bánh, thích hợp cho 
cá nước ngọt, cà, tiêu xanh, và 
các loại rau khac với màu sắc 
và hình đáng tạo hiệu quả tốt. 
Thức ăn chiên Èarươøc trước 
tiên thức ăn áo lớp bột mì hoặc 
bột hoàng tình, giữ nguyên 
thanh phần nước tự nhiên 
trong thức ăn và làm cho bề 
mặt bản ngoài giòn. Trong 
tatsutaage, một biến thể của 
karaage, các miếng thịt gà ướp 
trong hôn hợp gỏm rượu sake, 
nước tương và đường, bên 
ngoài áo lớp bột hoàng tình 
mỏng, rồi chiên. Tempura 
thuộc về loại agemono thứ ba, 
trong đó thức ăn áo lớp bột 
nhào làm bánh. 


+ Mushimono 


Mushimoneo là thức ăn hấp. 
Bằng phương pháp này, giữ 
được hương vị tự nhiên và Trùi 
vị không nông. Ráắc ít muối lên 
thức ăn rồi hấp (shiomush1) 
hoặc rấc muôi và rưới sakê 
(sabamtushi). Phương pháp rắc 
muờôi rưới sakê này đặc biệt 
thích hợp với bào ngư và trai. 
Mushi-mono ăn với dashì nêm 
gia Vì, lớp bột ao hoàng tình 
đàyv, rắc gừng nao, vỏ yuzu hoặc 
củ hành bằm nho. Thành phần 
chính của chdrt+uw miu¿ashv là hân 
hợp gôm trứng đanh và dashi 
ấm (khoang gáp 3 thê tích 
trứng). Thành phản như tôm, 
năm và thịt ga đập vào từng 
bát, Cho hàn hợp trứng vào bát, 
đày nắp, hấp để lửa vừa. 


® Š//0m0n0 và Âamoønn 


Sunomono và món cá hoặc 
rau ướp giấm, aemóno là cá 
hoặc rau nêm gia vị, thành 
phần cơ bản là hạt vừng xay, 
miso, hoặc tàu hủ nghiền. Cá 
và động vật có vo đôi khi được 
luộc hoặc thái lát, rắc muối, 
ướp giấm hoặc nguyên liệu táo 
bẹ biển. Rau được tây trắng, 
sát muôi, luộc, hấp, bỏ phản 
nước luộc. 


+ Y0SeImano và Nerimono 


Yosemono là thức ăn làm 
khuôn bằng thạch hoặc keo 
elatn. Thức ăn như cá hồi đá, 
cá bơn, và thịt gà có thành 
phân gelatin kha cao được sử 
đụng Nermnonø lạ thức ăn 
bam nho tròn bốt nhào. Đối 
với món àn như thé, cá hoặc 
đóng vật cơ vo chặt thành 
miêng nhỏ, dùng chày giã, 
thêm vào ít muới. Bột nhào 
trọn với trứng đánh, 
yarmawaormo n0nAo (một loại 
khoai lang), và dashi chia 
thành nhiều phần để luộc. rán 
hoặc hấp, ăn với nước tường 
và gừng nạo. Cả yosemono lăn 
nerìmono nên ăn trong tưng 
phần nhỏ. 


+ 60hammonog 


Œiohammono là món ãn gôm 
gạo cùng với các thành phần 
khác. 7ab:komigohan làm 
bằng cơm và thành phần khác 
— vào nwìùa xuân, đậu xanh hoặc 
mắng. mùa thu nấm ?0mưtsutabe 
hoặc hat dé —- ngâm với nước 
gìa VỊ hoấc dashi. 
Gomokurneshri (còn gọi là 
hayahugohan) được chế biến 
bằng cách thêm thịt gà thái 
lát mỏng, cà rốt, đậu hủ chiên, 
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nấm s]iif0Èe và cây naưu bàng 
vào trong cơm, nấu với đashi 
CƠ mnẻn\ nước tương, rượu sake. 
và đương Jo›Br1mmono là 
món ăn trong đó cơm cho Vào 
bát (đdombw2r2 to hơn bát cơm 
thông thường. sau đo cho nhiều 
thành phân đã chế biến khác 
lbền trên bê mặt. 


e Menrui 

Menrui là nhóm món ăn. ăn 
nóng hoặc nguội, thanh phần 
chính là mì Loa: mì phố biến 
nhất là ¿(lo soncn, và saba. 
Hai loät đầu tiên làm bằng bột 
mí, soba làm bằng bột kiều 
mạch. Somen luôn khô: soba 
và udon cỏ thê tươi hoặc khô. 


+ N2abgmono 


Nabemøno làm món ăn nâu 
trong nói canh hảm đê ngay bàn. 
Thành phần dược sắp xếp trên 
địa phăng đê cho mỗi người ần 
tâạon mình thích, Loa nabeImono 
thường gặp là mi21tbt, yudofM. 
udonHÈl, Ranlsubl. (lotcHobc, 
Shabusxhmabw, Và  suftvdkt. 
Mizutaki được chế biến bàng 
cách nàu thịt fllet cá thịt tràng 
với rau, đâu hủ và hưrusame (mì 
làm bằng tĩnh bột khoai tây sơi 
mảnh) trong nội đưng nguyên 
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liệu kømbz hoặc thịt gà và rau 
trong nước hảm thịt. Củ cài trắng 
nao, tieu đo và cụ hành băm dùng 
lam gia VỊ, thức ăn nhúng vào 
ponzu, một loại nước sốt làm từ 
nước tiơng thanh vên 


Đùn 

!öœsht!. TẤC ca món ăn Nhàt 
Ban được ăn bằng hashi, khi ăn 
súp, thanh phần rắn được gắp 
bằng hash\ và nguyên liệu 
nhúng trực tiếp từ hat sup. 
Hashi làm bằng loại gỗ nhẹ 
nhưng chấc, như gô bách hoặc 
liệu rỗi sau :†fó sơn dẫu, đùa cũng 
lam bằng tre hoặc ngày nay làm 
bằng nhựa. Trong các hộ gia 
đình Nhật Ban mỏi người 
thường có thói quen để riêng 
mọt. đôi hashi cho mình. Đùa 
bang gò thường dùng một lần 
t„rrarrbashi), thực khách xé bao 
trước khi dùng, rất phô biến 
trong nhà hàng. Đũa (dai lầm 
bàng tre. dùng trong nâu ăn gọi 
là sơrbashr. Đùa kim loại đài có 
Lay cầm băng gö dùng để chiên. 
Khi không sư dụng trong bữa 
an, người ta đặt hash: lần cac 
giá nhô băng gồm, gồ hoặc thủy 
tình goi là hash1UÃ:!. 


HAIS€HI RVOñI 


Mòt trong 3 loại nầu ăn cơ 
ban theo truyền thống Nhát 
Ban. Kaiseki rvorl là loại món 
ăn trong cac tiệc sake, va phát 
triển trong hình thức ngày nay 
khi nhà hàng ngày càng thình 
hành ở Nhật Bản đâu thế ky 
19. Mặc dù đác điểm cơ bản 
của kaiseki ryorìi co tỪ các 
phong cách nấu ăn Nhật Bản 
trình trong hơn - honzen rvori 
và chơbmisck! ryorr — tyong 
kaiselki ryor): thực khách 
thưỡng thức bữa ăn trong tâm 
trạng thư giãn, không bị gù 
bó bơi các quy định nghi thức 
cầu kỳ. Ngày nay, laatI nâu ăn 
này có thể tìm thấy trong hình 
thực phức bạp nhất ở các nhà 
hàng kiêu Nhát hạng nhất 
(ryotei). Trong bữa ăn uống 
rtươu szÈc, vì người Nhát có 
thoi quen không ăn cơm trang 
khi uống rươu sake, cuôì bữa 
ăn mới ăn eơm. Các món khai 
vị (s9g!z?e hoặc ðofosh1), 
sashbzm (cá sống thái lát, còn 
BBI la fsu?), suymono (súp 
tronữ). yøkimono (thức ăn 
nướng), 01⁄shimono (thức ăn 
hấp), nứmono (thức ăn nình), 
và aemona (thức ăn giòng như 


trau trộn nẻm gia vị) được dùng 
đầu tiên, tiếp theo sau là súp 
itSO, †SuRemono (đưa chua). 
cơm, món ngọt Nhát Ban và 
trái cày. Trong bữa ăn cùng 
có tra. Loại va thứ tự thức ăn 
trong kaIseki ryowl là điểm cơ 
ban trong bừa ăn Nhát Ban 
đương đai đú món. 


Lúa 

(ome). Loại hoa màu chình 
của Nhật Bản, loai cây trông 
hàng năm trên vùng đầm lây 
có nguồn góc nhiệt đới, du 
nhập vào Nhật Ban trong thời 
kỳ Yavơi (khoảng 300 trước 
GCN-khoang 30Ô sau CN), từ 
bán đảo Trung Hoa hoặc Triều 
Tiên. Theo truyền thống, trồng 
lúa được xem là một hoạt động 
tôn giao - cầu khẩn ?nadama 
hoặc lĩnh hồn cáy lúa. Sự khân 
khoan thánh thần văn con lỏn 
tai đến nay trong nhiều hình 
thức trình diễn nghệ thuật đân 
gian khác nhau. Nhiều lễ hội 
tương nhớ các vị thần bảo 
mệnh cũng là các lễ hội thu 
hoạch. Người ta thường cho 
rằng hẻ thống gia đình /?a! 
Nhật Ban mơ rông phát triển 
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trong phạm vị nền văn hóa lua 
nước, đồi hoi phát thầm canh, 
một hệ thng kiểm soat nươe 
tinh vị, và sư hợp tác của cảng 
đồng, Theo nghĩa này, người 
ta cho rằng lua đã quvết định 
đường nét trong xã hôi Nhật. 


Hơn 100.006 loại lua được 
tròng ở hơn 100 quôe gia, chì 
riêng Nhật Bản có đến vài ngàn 
loại. Ở Nhật Bản, cái tiến cách 
trồng lúa nước dựa trên cơ sở 
thê chẽ hóa và khoa học hiện 
đại được khới đầu và năm 1904 
với nhiều thử nghiệm lai giống, 
chọn giông thuần chúng và sau 
này cũng áp dụng tạo giống bức 
xạ. Những thử nghiệm này dân 
đến kết quả năng suất cải 
thiện, mau chín, kháng bệnh, 
thời tiết lạnh và gãy đô (ở 
thân).  Koshih›akari và 
Sasanishiki, cả 2 mọc ở vùng 
đông bắc, nằm trong số lúa nổi 
tiếng của Nhật Bản và có giá 
cao. Từ Thế chiến II, đất được 
cải thiện, tạo giống ít bón phân, 
ca) thiện kỹ thuật bón phân, 
và sự phát triển phân hóa học, 
thuốc diệt cö và thuốc trừ sâu, 
sản lượng trung bình tăng hơn 
4 tấrnvha (1,8 tấn Mỹ/a). Từ đầu 
thập niền 1960, mấy nồng 
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nghiep phân lớn thay cho sức 
lao đồng của con người và  Ö11g 
vật, khau đạp lúa, bóc vỏ cùng 
như cấy ngay nay do máy đam 
nhàn. Đồng thơi, do sử dụng 
thuốc điệt có, nên khói lượng 
công việc cũng giảm nhiều. 
Từ đáu thấp niên 1960, 
lương gạo tiêu thụ giảm đáng 
lẻ ở Nhất Hán, hiện tượng này 
giàt thích băng lượng bánh mì 
và sản phăm thức ăn từ động 
vật gia tăng. Chất đạm trong 
gạo co phản nào ít hơn lúa mì, 
nhưng chất lượng chất đạm lại 
vượt trội. Mặc dù theo thói quen 
nấu bình thường, người ta còn 
chế biến gạo theo nhiều cách. 
Cơm nếp nấu chín được xay 
thành một loại bột nhào gọi là 
mochr, sau đó chế biến theo 
nhiều cách khác nhau, có thể 
thái lát thật móng rồi sau đó 
sấy khô, rang, và ướp nước 
tương để tạo ra một loại bánh 
quy bằng bột gạo gọi là arare. 
Những chế biến tỉ gạo, như 
dango chẳng han được làm từ 
bột gạo, cùng như loại banh quv 
bằng bột gạo gọi là sembơi. Gạo 
được ủ thanh rươu gạo (sake!, 
giấm gaAo, Va rượu náu ăn 
(murrin), băng cách thêm vào 


bom, một loại chút lèền men, đẻ 
tạo ra một loan nước nông ngøt, 
từ gạo lên men 0ứamzzae! hoác 
đùng làm nước ngàm đưa chua 


Mặc dài lượng gao tiêu thụ 
có giam sút nhưng lua vần dược 
xem là cây trồng chính, san 
lương lúa và cung cấp lúa là 
mọt thành phần chính trong 
chính sách nông nghiệp. Chính 
sách hiện hành liên quan đến 
san lượng lúa dựa theo Luật 
kiếm soát lương thực 1942, 
định giá và phân phối gạo dưới 
sự kiêm soát của chính phú. 
Nhập khẩu gạo, bị chính phu 
kiêm soat chặt chẽ, chỉ được 
phép vào thời gian đảu sau 
chiến tranh khi san lượng nội 
địa chưa đáp ứng nhu cầu. Khi 
sản xuất trong nước gia tăng, 
hương gạo nhập khẩu giảm, từ 
1883 cảm nhập khẩu gạo. Nhật 
Han bí My và các nước khác 
gây áp lực phai mở cửa thị 
trường gạo để nhập khẩu. 

Tháng 12/1993, Nhật Bản 
chính thức tuyên bố chấp nhận 
mở cửa từng phần thì trường 
gao trong nước. Nhật Ban mơ 
4% thị trường gạo trong nước 
để nhập khâu gạo trong năm 
đầu tiên (1995) với mức độ môi 


năm tăng dân cho đến mức 84 
trong năm 2000. 


UƠœU Sñkê 


Thức uống có cồn lên men 
chưng cất từ cơm lên men. 
Sakê cùng được sử dụng như 
một từ chung ám chỉ tất cä các 
loạt thức uỗng có côn. Tên gọi] 
chính thưc chp rượu sake 
nguvén chảt, loại được sứ dụng 
phô biến nhất ở Nhật Bản là 
sakê sershu, thường được gọi 
la nihonghk để phân biệt với 
cac loại *ươu phương Tây 
(yoshu). Thực uống truyền 
thống có cồn khác của Nhật 
Bản là loại rượu mạnh chưng 
cất gọi là sbochu. Gạo mạch 
nha (køjz) là loại lần men trong 
ca rượu sakê lần shochu 
nguyên chất, 


Hiện nay có khoảng 3.0DÒ 
nhà sản xuât rượu sakê nguyên 
chất ở Nhật Bản. Các vùng san 
xuât chính là quận Kvoto và 
Hvogo. Một vài nhãn hiệu quêâe 
gia tùng được sản xuất ở các nơi 
như quạn Aktta và Hiroshima. 
jJyzabe (nhãn hiệu địa phương) 
có rất nhiều và được sản xuất 
trên khắp nước Nhật. 
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Sakẻé được làm từ men gao, 
gao mạch nha và nước, đất 
trong hu to, thêm vào 3 thành 
phân lên men khác, đê cho hôn 
hợp lên men tron# 20 ngày 
(chất rấn cặn của hỗn hợp, gọi 
là sưkekasu hoặc bả, dùng 
trong nâu ân cúng như trong 
việc làm món fsuk£emono hoặc 
dưa chua). Sau khi lên men, 
hỗn hợp sản sàng chuyền qua 
khâu ép, lọc và trộn, sau đó 
rượu sakẻ được tiệt trùng, vô 
chai và được cất giữ. Thành 
phần cốn trong rượu sakê thô 
ở mức 4Ô", rượu sakê bán ngoài 
thị trường chi ơ mức 32°. Rượu 
sakẻ chất lượng cao mang 
hương vị phang phát của cái 
gọ! là ngủ hương (vị ngọt, chua, 
cay, đắng vá nồng) và mùi 
thơm du. 

Rượu sakẻ lâu năm hơn có 
vị địu, nhẹ, nhưng hiếm khi 
rượu sakê được lưu trừ hơn 1 


Các thung rượu sakÈ ở 
quận Fukushima 





năm. Cũng có nhiều loại có 
gas, ngọt, nguyên chất, nàng 
và lâu năm. Rượu sakê không 
nguyên chất goi là n:gortzabe. 
Rượu sakê ngọt gọi là 0%rin 
chủ yêu dùng đê nấu än. 


€NTO 


(cơm hộp). Trong các họp 
cơm ở Nhật Bản thời cân đại, 
thường có cơm sây, cơm vò viên 
(nigtrimeshi), hoặc khoai lang, 
gói trong lá hoác trong vỏ 
măng, chủ yếu dành cho du 
khách và người làm việc ngoài 
trời. Trong thời kỳ Edo (1600- 
1868) khác bữa ăn cầu kỳ được 
chê biên và cho vào các hộp 
cơm bằng sơn mài nhiều ngăn 
@rubako! thi làm việc ngoài trời. 
Bento có bán ở các nhà hát 
trong giờ giải lao được goi là 
rmakRtunqoucht Đenfo (*cơm hộp 
giải lao”), vôốn là nguyên mẫu 
của loại sh:dasht bento ngày 
nay, thường được đặt hàng theo 
số lương và do nhà hàng nấu 
và giao. Từ giữa thời ky Minh 
Trị (1868-1912) bento còn gọi 
là ekrben (“cơm hộp nhà ga”) 
bán ở các nhà ga xe lửa. Trong 
những năm gần đây, có rất 


nhiều cửa hàng chuyến bán 
bento mang vẻ nhà ân. 


BRNH H€O TRUYỀN THỐNG 


ttuagashi!. Sự phát triển của 
những gì ngày nav go!1 là bánh 
keo “truyền thông” Nhật Bản 
chịu anh hưởng của một loạt 
tác động từ nước ngoài, bắt đầu 
trong thời kỷ Nara (710-794: 
với sư dụ nhập hánh keo Trung 
lloa của giới học gia Nhật Bản 
đang học ở Trung Hoa, sau đó 
la sự phát triên Thiến Phật 
giáo (củng từ lục địa, nơi 
wagashi là một bộ phán khòng 
thể thiếu trong chế đó ăn chay 
cua các sư) trọng thời ky 
Eamakura (1185 -13323), và sau 
này bởi những amban -gashi 
(bánh keo “phương Nam mọi 
Trợ”) như &asưtera, do các nhà 
truyền giáo Bồ Đào Nha mang 
đèn Nhật Ban trong thời kỳ 
Muromachi (1333-1568). 


Sự phỏ biến tra đạo trong 
thỡi kỳ Edo (1600-1868), nhất 
là trong thời kỳ Genroku (1688- 
1704), chứng kiên sự gia tăng 
ăn tương trong nhiều biến thể 
wagashi, phản lớn trong số này 
cho đến nay vẫn giữ nguyên 


không đôi. Khoang thời gian 
này các cưa hang đầu tiên 
chuyên bán banh kẹo (kashiyd: 
bất đầu xuất hiện ở Edo tnay 
la Tokyo), Osaka, và nhất là 
REyoto, nơi đây bánh kẹo gọi là 
kyogash:i trở thành đó cúng 
trong tồn giáo và quà biêu trong 
các gia đình hoàng tộc. 

Trong sỏ các đặc điểm rò 
ràng của wagashi là thành 
phần đặc biết của chúng. 
Thành phần chính là an. một 
loại bột nhào ngọt lam từ đâu 
œzuk+ đo hoặc đậu bụi trắng, 
đường và nước, được phát triển 
đầu tiên trong thời kỷ 
Kamakura. Lủa mì và bột gạo 
cũng được sử dụng, nhưng 
không dùng sản phẩm từ sữa 
và dầu thực vật. Thay vào đó, 
dùng rất ít những thành phản 
như hạt dẻ, lạc hoặc hạt vững, 
môi loai có chứa dầu tự nhiên. 


Bảnh kẹc truyền thống. 





Không thêm hương nhân tạo, 
thám chí cùng tránh dùng 
hương nhân tạo co mùi thơm 
nồng. Đặc điểm khác ìa thay 
đối theo mùa kế! hợp với hình 
đạng và màu sắc của WagashiI, 
cũng như tẻn đặt cho mỗi biến 
the. Chăng han, sơ&1¿amiochi 
(banh kẹo “có màu anh đàø”) 
là màu hoa ảnh đào ([ráng 
hoãc hồng nhat! và gói bằng 
lá anh đạo ngàm. Cho đến thơi 
gun gán đây, có nhiều biến 
thê xuất hiện trong các mùa 
eu thê. 


NHh HàNG 


(nshohwufc1). Hiện nay có 
hơn 1 triêu nhà hàng ở Nhật 
Bán bản nhiều món ăn nước 
ngoat ˆ[rong số này có các nha 
hàng chuyên thức ân Trung 
Hoa, Triều Tiên, Pháp, hoặc 
Ý và thơi gian gần đày là các 
món ăn Đông Nam Á, như 
Thai Lan chăng hạn, được 
nhiều người ưa thích. 


Nhà hàng phuc vụ món ăn 
Nhật tì rvcf#£r thánh lịch, cùng 
cấp các bữa ăn nhiều món cầu 
ky cho đến các món ăn đơn 
giản. Nhiều nhà hàng chuyên 


_ 


về mọc luại thức ăn Nhát Bản, 
như ssh!, fempura, suRiyaEL 
lươn nướng (zưœgø/), mon lợn 
cutlet chiến t¿onbd5SU), gà 
nướng (vơÈ¡rorr!, thức ăn nình 
(oden), bánh kếp kẹp rau 
fohomomiyokÙ), hoặc đậu huu. 
Củng có nhà hang phục vụ 
món ăn địa phương như nhà 
hàng quận Okinawa hoặc quận 
Akita, cũng như nhiều» nhăn 
hiệu sakê chưng cất ở địa 
phương. 


Một trong những bữa cơn) 
trưa phỏ biên hơưn là mì Nhật 
(saÖư; adon/, phục vụ trong các 
nhà hang gọi là sobayad. Nhiều 
nhà hàng như thế cũng phục 
vụ đo?nburiono, bắt cơm trên 
mặt eó ràc nhiều thành phần. 
Ramien, một phiền bản của 
Nhật phỏng theo mì cúa Trung 
Hoa, cũng là mon ăn trưa 
thông dụng. amen ya, nhà 
hàng Trung Hoa chuyên làm 
món này, cũng phục vụ nhiều 
món ăn Trung Hoa đơn giản 
khác. như cơm chiên Áchahan) 
bánh bao nhân thịt lợn rấn 
hoặc hãp ⁄øyozgd). Yoshajtiva. 
chuyên chẻ biến các mon ăn 
phương Tây theo kiếu Nhật, 
cũng phục vụ các món ăn như 


thịt lợn cutlet sa tế, mì Ý và 
bò hầm. 

Trên đường về nhà, nhân 
viên văn phòng thường ghé 
vào các quán ăn (nomrya hoặc 
rzahaya) phục vụ nhiều loại 
thức ăn như yakItor1, cá nướng 
(yabizobhana), cá sống 
(sash¿m¿), đậu hủ nguội, và dưa 
chua (/sukemmono) cùng với bìa, 
sakbe, hoặc rượu mạnh chưng 
cất gọi là shochu. Nhất là 
thanh niên rất thích khẩu vì 
các món ãn nhanh theo kiểu 
phương Tây, và nhiều dãy nhà 
hàng độc quyền mở ra trên cả 
nước. Cũng có loại nhà hàng 
tò gọi là faqmrrr resutforan (nhà 
hàng gia đình) phục vụ nhiều 
loại thức ăn phương Tây từ 
bánh mì sandwich câu lạc bộ 
cho đến bò bíp-tết, các bậc phụ 
huynh thường dẫn con đến ăn 
nơi này. 


CQUẤN cà pHê 


(hissafen). Quán bán cà phê, 
trà và các loại thức uống và 
các bữa ăn nhẹ khác. Quán cà 
phê hiện đại đầu tiên của Nhật 
Ban, Kahiti Sakan, khánh 
thành năm 1888 ở vùng Ueno 


thuộc Tokyo. Ngoài ca phê ra, 
quãn còn cung cấp tạp chí va 
trò chơi tren tàu cho khách 
hàng Sau đó ít lân, trong vùng 
Ginza cũng mở thêm nhiều 
quán tương tự. Sau Thế chiên 
II, quán cà phê “đặc sản”, quán 
chơi một loa3 nhạc đặc biệt như 
nhạc jazz hoặc nhạc cổ điển) 
hoặc được thiết kế theo một 
loại chủ đề đặc biệt trở nên 
thịnh hành. Ngày nay có thể 
tìm thấy quán cà phê trên 
khắp nước Nhật, nhất là trong 
vùng đô thị. Một số quán cà 
phê phục vụ điểm tâm và cơm 
trưa và giống như các quán cà 
phê kiêu Mỹ. Mặc đù một tách 
cả phê rât đắt, từ 300 yên đến 
500 yên (2,35-3,90 USD), 
nhưng khách hàng được phép 
ở trong quán bao lâu tùy ý mà 
không cần phải gọi thêm món 
khác. Quán cà phê là những 
»ơì gặp nhau để bàn chuyện 
làm ăn hoãc nơi trò chuyện 
thân mật cùng bạn bè. 
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V h V F1 MJ HỦ W 
Sau hậu quả chiến tranh thắm 
khÕi thả 
xuống Hiroshima và Nagasakl 
Nhẫt Bản như tự hóa 


thân đứng lên và nhanh chóng 


hai trái bom: nguyên tử 
dãn tộc 


giành được cương vị một đt 
nhận vai trò nổi hbẬt và 
cực hẳn trên chỉnh trưởng 


1 š B Í 
CHMM tÈ 


ủng như trên thương 


trường thế giới, 





MỘI bức tranh toàn cảnh mÔ tả 


chân thật, đây đủ moi lĩnh vực về 


đất nước và con người Nhật Bản 


thÂi quyến rũ 


Nôi dung sách được biên soan từ 
chi tiết Nhắt 


Bách khoa thư bằng hình, 


nguồn tư liệu 
Bản 
giúp bạn đọc 


giá trị 


dễ dàng nắm được 
những thông tin chính xác, đắng 
tin cậy khi tìm hiểu, 


về NhẬI 


: Ì 1 . 
HIUIHECTI CUU 


ì. 
k¿l [] 
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